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-Eời giới thiệu: 


Việt Nam văn học sử yếu của GS. Dương Quảng Hàm 
là môt cuốn sách đã ra đời cách đây hơn nửa thế kỷ. Cuồn 
sách này được giáo sư biền soạn vào năm 1941, xuất bản lần 
đầu năm 1943, với mục đích giúp cho học sinh có tài liệu học 
lập môn Việt văn (tức quốc văn) trong nhà trường thuộc địa. 
Có thâm niên đứng lớp hơn hai mươi nầm ở trường Trung học 
bảo hộ (tức là ngôi trưởng Bưởi nổi tiếng), lúc đầu dạy tiếng 
Việt, lich sử và văn học Pháp, còn về sau chỉ chuyên chú dạy 
quốc văn, hơn ai hết, Dương Quảng Hàm thấy cần thiết phải 
có một bộ sảch viết về lịch sử văn học Việt Nam nhằm giảng 
dạy cho các em học sinh Việt Nam biết tường tận về lịch sử 
văn học nước nhả. Đặt trong hoàn cảnh lịch sử của nước ta 
thời bây giờ, khi mà chính sách giáo dục của thực dân Pháp 
được thể hiện rất rõ qua những quy định của Nha học chính 
Đông Pháp, xem việc học lịch sử và văn học Pháp là quan 
trọng, thời lượng dành cho quốc văn Việt Nam là rất ít ỏi, thì 
việc làm của Dương Quảng Hàm là một việc làm hết sức có ý 
nghĩa. Qua Việt Nam văn học sử yếu. học sinh Việt Nam có 
thế thấy được những thành tựu văn học của cha ông ngày 
trước với những tỉnh chất như: lòng yêu nước, tự hào dân tộc, 
tỉnh thần nhân đạo sâu sắc.. 


[Xương Quang Hiàm 


Là người thông thạo cả tiếng Hán lẫn tiếng Pháp. 
Dương Quảng Hàm đã tích lũy một khỗi lượng tư liệu lớn, miệt 
mài trong gần mười năm trời để hoàn thành công trình này, 
Việt Nam văn học sử yếu đã sử dụng 1.110 tài liệu tiếng Việt. 
tiếng Pháp và tiếng Hán trong 561 tác phẩm. 36 loại bảo. 
đồng thời để cập đến 467 tác giả trên những phương diện tiểu 
sử, đánh giá và phân tích thành tựu. Là một cuốn sách mang 
tính chất giáo khoa thư thời bấy giờ, trước khi Việt Nam văn 
học sử yếu ra đời, chưa hề có mội công trình khảo cứu về lịch 
sử Văn học Việt Nam đạt tới một tầm vóc như vậy. 


Việt Nam văn học sử yếu đã bao quát được một khối 
lượng kiến thức đổ sộ, bắt đầu từ văn học dân gian (mà 
Dương Quảng Hàm gọi là văn chương binh dân hay văn 
chương truyền khẩu) cho đến những tác giả hiện đại sống 
cùng thời với Dương Quảng Hàm như Lưu Trọng Lư, Xuân 
Diệu, Hàn Mặc Tử, nhóm Tự lực văn đoàn.. Không chỉ dừng ở 
việc khảo cứu các giai đoạn, các tác giả và tác phẩm văn 
học, Dương Quảng Hàm còn để cập đến những tác giả Trung 
Quốc đã có ảnh hưởng đến văn học Việt Nam, đến sự hình 
thành chữ quốc ngữ và ảnh hưởng của văn học Pháp đối với 
nền quốc văn hiện đại. Đọc Việt Nam văn học sử yếu, độc 
giả còn tìm được những tư liệu có tính chất lịch sử về việc 
giảng dạy chữ Hán, thể chế các khoa thi cử thời phong kiến... 
Xét trên một phương diện nào đó thì Việt Nam văn học sử 
yếu đã vượt ra khỏi tầm mức của mội cuốn sách lịch sử văn 
học và cung cấp cho người đọc nhiều tư liệu quý, có giá trị 
tham khảo. 


Tuy nhiên, vì được soạn theo chương trình của Nha học 


chính Đông Pháp nên Việt Nam văn học sử yếu đã bám sát 
theo chương trình cho các bậc trung học thời thuộc Pháp cũng 
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như được sử dụng làm sách tham khảo giáo khoa ở miền Nam 
trước ngày Giải phóng. Ở lần xuất bản đầu tiên, bìa sách có 
ghi rõ hàng chữ “Trung học Việt văn giáo khoa thư" dùng cho 
"Ban trung học Đông Pháp và các lớp trến ban trung học 
Pháp”. Cách viết và phân chia tửng chương mục của cuốn 
sách tuy phù hợp với chương trình của từng năm học, nhưng 
người đọc bây giờ hắn sẽ có những nhận định khác hơn. 

Cũng vi thời gian ra đời đã cách đây hơn nửa thể kỷ cho 
nén Việt Nam văn học sử yếu có những quan điểm, kiến thức 
về cách phân kỹ lịch sử văn học, về tác giả, tác phẩm, về 
cách sử dụng các thuât ngữ.. không còn phù hợp nữa. Đây 
cũng là điều độc giả cần lưu ý, đặc biệt là khí đặt Việt Nam 
văn học sử yếU bên cạnh những cuốn sách giáo khoa về lịch 
SỬ Văn học Việt Nam của thời hiện đại, 

Mặc dù vậy, với những giá trị không thể phủ nhận, kể 
từ khi ra đởi cho đến ngày nay, Việt Nam văn học sử yếu đã 
được tái bản gần hai mươi lần tại nhiều nhà xuất bản ở cả hai 
miền Nam Bắc qua các thời kỳ. Ở lần tái bản này, Nhả xuất 
bản Trẻ hán hạnh được giới thiệu với bạn đọc một bản ín có 
bổ sung thêm Phần chủ giải nhằm bổ khuyết cho những thiếu 
sót mả do hoàn cảnh lịch sử và do khoảng cách thời gian Việt 
Nam văn học sử yếu đã chưa thể hoàn chỉnh được. 
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BIÊN TẬP ĐẠI Ý 


Bộ sạch này gồm có hai phần: 


1_ Phân lược bháo uề uăn học lịch sử 
nước Việt Nam nhan là “Việt Nam 
uăn học sử yếu”. 

2. Phân trích lục những bài thơ uăn cố 
hìm tiết bằng Việt uăn để dùng trong 
hhoa giảng ăn, nhan là “Việt Nam 
thi băn hợp tuyến”. 


Việc khdo cứu 0ê oăn học lịch sử 

nước Nam 

Ai cũng biết rằng hiện nay bhông có quyến sách nào 
chép tê 0ăn học lịch sử nước ta, không nói gì những sách 
tham hhdo lỉnh tường cho các học giả dùng, ngay đến 
những sách tóm tất các đại cương cho học sinh dùng cũng 
không có. Gần đây, các báo chí, thỉnh thoảng có những 
bài nghiên cứu tê một tác giá, một tác phấm hoặc một 
ấn đề thuộc tê uăn học sử của fa. Lại có mấy nhà bhdo 
cứu người Phúp đã dịch những tác phẩm của ta ra Pháp 
băn hoặc theo các tài liệu trong sử sách của †dŒ mà Iêt 
những thiên chuyên khảo 0uê Uuăn tịch nước fa. Nhưng các 
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bài bhúo cứu ấy còn tín niạn ở các sách, các bạo từ chứa 
thành hệ thông @i. Lạt có nhiều tấn để 0ì con thiếu tài 
hiệu đế hè cứu nên chưa thê giúi quvết được. 

Núv chủng tôi lấy tài sơ học thiến soạn ? quyến 
“Việt Na căn học sứ vền” này, cũng tự biết là làm một 
tiệc quá bạo tà chặc răng tạc phấn! của chúng lôi còn 
nhiều điều thiên thôn, phái đợt công cuộc Pháo cứu tra 
tâm của các học giả sau Hày mà bố huyết dân. Dù sao 
chàng nữa, trong tiệc biên tập, chúng tôi đà hết sức cấn 
thận. Khi xét 0ê tấn đề nào, trước hết sưu lập các tài liệu 
tdn mạn ở cúc sách các bao, rồi kháo sát, suy nghĩ, điều gì 
xóc thực chác chấn mới chép, điều gì còn hộ nghĩ thì để 
huyện, điều gì có nhiều thuyết tương đương thì giải bày rõ 
ròng để sat này có thế nghiên cw thêm mà quyết định. 
Tóm: lại, chúng tôi lấy sự thực làm trọng; không bh‹ nào 
dám lây ý riêng mà giải quyết một nghỉ tấn theo cách tõ 
đoán, cũng thông hđp tốp thco liều những ý biến thông 
thường nhiều khi sửi lâm hoặc thiền lệch. Bơi thê, mỗi 
tiệc quan trong bế ra, mỗi cát chứng cở dẫn ra, thường có 
chua rò xuất xứ. Cuối mỗi chương, đều có bể rõ các tác 
phâm để kê cứu cờ các bản ¡ín, bản địch để độc gia có thế 
theo đó mà hiểm điểm những điêu đã chép ở trên. 

Về mỗi tác giá nói đến trong sách (trừ những tác giá 
còn sông), chúng tôi có hèm theo một cái tiêu truyện: 
những điêu nói trong Hiểu truyện nay (nặn sinh, năm 
mắt, năm đỗ, quê quan Cứ...) chúng tôi dã Bê cứu cđn 
thân ở các sử hý hệt truyền, đăng khoa lục, 0.U,.. 


Cuối môi chương, thường có các bài đọc thêm, hoặc 
trích ở những tác phẩm: đã xuất bản, hoặc tự chúng tôi 
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biên dịch ra đế độc gia được hiểu rõ một tấn đề quan 
trọng đà nói đến ở trong chương. 

Ở cuối sách, có một bang liệt kê tên các tác giá và 
các tác phẩm theo thứ tự A là Ở; sau mỗi tôn có chua số 
trang trong sạch đã nói đến tác giải hoặc tác phẩm ấy dễ 
độc giú tiên si? tra CỨu, 


Việc sắp đặt uà lựa chọn các thơ 
băn trích lục 
Việc học tăn học sử phối căn cứ tảo các tdc phá: 
học trò hhông những cần biết những điều cốt yếu tê thán 
thế cà băn nghiệp của mỗi tác gia, lại cần đọc nhiêu thơ 
tan của tác giả ấy, ni có thể lĩnh hội được cai bhuynh 
hướng tê từ tướng à cái đặc sắc tê tăn từ của các tác gíd 
ấy. Bới thê, quyển “Việt Nam! thị oăn hợp tuyến” bừa là 
một tập hợp những bài thơ oăn hay để dùng trong bhhoa 
giáng quốc tấn, nữa là một tập bhdo chứng cốt làm tỏ rồ 
những điều dã nói trong phản “Van học sử yếu” Nên, 
muốn cho tiện tiệc đối chiều, chúng tôi hợp các bài cùng 
một tác gia lại oởi nhau tà sốp đặt các tác gia thco thứ tự 
thời gian, /rử cưœe ca đao tà cdc tác phám 0ô danh đế lên 
đầu sách. 


Trong tiệc lựa chọn, chúng tôi chủ ý đến những bài 
không những có giú trị cê đường t tưởng tà đương căn 
từ mà lạt có thế làm tiêu Điều cho công trình trứ thuộti 
của tạc Địd. 


Việc khao sát, dẫn giái, chú 
thích cóc thơ ăn trích lục 


—_—_|23ưỡng Quảng Hàm 


Trước hhl trích lục một tác phẩm trường thiên nào, 
chúng lôi có tóm tất đạt y ea lược thui các tình tiết trong 
tác phđấm ấy đế học trò cHược biết ý nghĩa cúa toàn thiên 
MỜI hiểu rõ các đoạn trích lục ớ sdu. 


Các bán ¡in quốc nợ? những thơ cán cổ (trừ những 
bản đứng dấn do các học giú chú trương) thường có nhiều 
chỗ sơi làm làn mút cả ý nghĩa nguyên tăn, nên chúng 
tói (đi so sanh các bán tà nhiều ÈRht phái tra ở các bạn 
Nóm cũ đệ khúo sút lựi, rồi lựa bán nào vét ra đúng hơn 
ca th tao trong bài làm! bán chính, còn các bạn chép khác 
đêu 1n ở dưới bài đế Hiện việc Ềhado cứu, trử những bản 
hiến nhiên là sơi lâm (hoặc In sơi, hoặc phiên đụ sai 
khong bớ, ở mội cài chỗ, chúng lôi lại giải rõ cái lễ sở dĩ 
đa chọn lấy một chữ khác 0uới chữ bẵn thường thấy. 

Trong nguyên oấn, thứ nhất là trong các thơ ăn cô 
có những điển cố hoặc chữ bhó nào, đều có chú thích kỹ 
lưỡng. Những từ ngữ gốc ớ Háún tự đều có chua chữ Nho 
bên cạnh tà giáng nghĩa đch từng chữ đề học trò được 
hiểu rồ. 


Đó là những phép tắc chúng tôi da theo để soạn 
thành quyến sách này. Còn tê tiệc @hI chép, chúng tôi lấy 
sự mình bạch làm trọng: đoạn mạch cốt sốp đặt rõ rùng, 
lời tăn tụ bình thường gian dị, tây dù quyến sách này 
còn có nhiều chỗ thiểu thốn sơ lược, sau này cần phút bô 
khuyết hoặc giái thích thêm, chúng tôi cũng mong rằng 
guyến sách này sẽ là một bức bản đồ gián tước theo đó cúc 
bạn thanh niên biết được phương hướng cà đường lối 
chính để (1! tào bhưụ tườn ăn học cúa nước fqa, ngồ hầu 
một ngày Bia tìm thấy những hoa lạ quá quý hiện nay còn 
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án khuảt trong đam cành ld rậm rạp, thì thật là hán 
hạnh cho chúng tôi lam. 


Hà Nội. tháng sáu tây năm 1941 
DƯƠNG QUẢNG HÀM 


`. [)uơne Cðuanp Han 


NHỮNG CHỮ VIẾT TẮT 


BA Biblhographie annamite [Việt Nam văn 
tịch khao| par Gaspardone (Bulletin đe 
lẾcole franeaise đxtrêmc — Orient, 
tome XXXIV, N”1 - 2,pp.E — 171). 

BAVH. Hulletin (đes Amis dụ Vieux Huế [ Đồ 
thành hiếu cô hội tập san |. 

BETFESO. Bulletin de Ï Ecole francaise đExtrême — 
Orient [ Pháp quốc Viên đồng học viện 
Lập san]|. 

BSEI Buletin de la Société des Etudes 
Iindochinoises à Saigon [ Đông — Pháp học 
hột tập san|. 


BSEAMIT. Bullteun de là Societée d nsetgnement 
mutuel au Tonkin [ Bắc kỳ Trí Trì hội tập 
san]. 

c.ch.th. càu chú thích. 


Chap. B1b†. [Lœs chapitres bibliographiques de Lê Qui 
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Đôn eL de Phan Huy Chú [Nghệ văn chí 
của Lê Quí Đôn và Văn tịch chí của Phan 
Huy Chú| par Trần Văn Giáp (Hulletin de 
la Soclété des Etudes indochinoises, 
nouvelle série, tome XIH, N”1) L = Lê 
Quí Đôn; Ð z Phan Huy Chú. 


Khảm định Việt sử thông giám cương mục 
#Ä2E. ÑX 1ÿ 1H fế ñHh | |. 

Đông Hương tạp chí. 

Edition (ban nn). 

huyện. 

Lịch triều hiến chương loại chí #š gJ] đf 
XHác của Phan Huy Chú ;§ R§ ;È. 

Khai trí tiến đức tập san (Bulletin de I 
AFIMA'. 

lời chú. 

nouvelle série (lớp mới). 

Nam Phong tạp chí. 

phu. 

pDagcs (những trang). 

Đages... et suivantes (tự trang... trơ đi). 
Pháp quốc Viễn đông học viện (dịch chữ 
Ecole Í(rancalse dđExtrême Orient; thường 
gọi là Trường Viễn đông Bác cô). 
thv.Pháp quốc Viễn đông học viện thư 
viện. 


quyển. 
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Sources 
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Premièere étule sur les sources de 
lhistore dAnnam par Pelliot et Cadière 
(Bulletin de l' Ecole francalse dExtrême — 
Orient, tome LŸ, pp. 617 — 671). 


tập (hoặc) tome (tập). 

Toàn Việt thị lục 2 §Ý Zÿ $4 của Lâ Quí 
Đôn #3]? 

Hoàng Việt thi tuyên £ #†§‡# ## của Bùi 
Huy Bích ‡š ?§ §# (bản in năm 1825). 
trang. 

tự trang... trợ đi. 

trong. 

Hoàng Việt văn tuyển £$ # 3 j3 của Đùi 
Huy Bích ÿ¿ #ÿ 55 (bản in năm 18285). 
xem. 


xuất bản 


Trong quyển này, những chữ “xem phần thứ nhì, 


bài số...” /¿ nói oê những bài thơ uăn in ở quyển nhan lò 
“Việt Nam thi văn hợp tuyến”. 


Viết Nam van học sử yêu lu 


NĂM THỨ NHẤT TRONG BAN 
TRUNG HỌC VIỆT NAM 


(Lớp nhì trong các trường trung học Pháp) 


Chương dẫn đầu 


Văn chương bình dân. Ở nước ta, cùng như ở các 
nước khác, trước khi các nhà học thức viết những bài văn 
theo khuôn phép hăn hoi, thì người bình đân trong nước” 
đã biết đem tư tương tính tình mà điên thành những câu 
tục ngữ, những bài ca dao theo giọng điệu tự nhiên. Văn 
chương bình dân ấy tuy không theo phép tắc nhất định 
như tđn chương bức học, nhưng cùng có nhiều áng hay, 
đời đời do sự khẩu truyền mà lưu lại đến nay, rất phong 
phú; lại biêu lộ tính tình phong tục của đân ta một cách 
thuần phác, chân thực; thật là một cái kho tài liêu quí 
hóa cho ta. Vậy ta phai xét trước tiên nên văn chương 
bình đân ấy (chương thứ ]). 


Ảnh hưởng của người Tàu. Dân tộc ta, sau khi 
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chiếm lĩnh đất Bác kỳ và phía bắc Trung kỳ và tự tô chức 
thành xã hội ~ lúc ấy đân ta còn ở trong trình độ bán 
khat — thì bị nước Tàu chính phục và đô hộ trong hơn một 
nghìn nầm (từ 207 tr. Tây lịch đến 989 s. T.L.). Trong 
thời kỳ ãy, dân ta chịu ảnh hưởng của người Tàu về cä các 
phương điện: chính trị, xã hội, luân lý, tồn giáo, phong 
tục. Riêng về đường văn học, đân ta học chữ Nho, thầu 
thập dần tư tưởng và học thuật của người Tàu. Bởi thế ta 
phải xét đến cái ảnh hướng ấy và những duyên do khiến 
cho văn học Tàu truyền sang nước ta; đó là chủ đích các 
chương thứ IÍ, IH, IV, và VỊ. 

Các chế độ: phép học, phép thi. Các ảnh hướng 
của người Tàu rất là sâu xa, nên sau này tuy dần ta lấy 
lại được nền tự chủ về đường chánh trị mà vẻ đường tình 
thần, thứ nhất là đường văn học, dân ta vẫn phụ thuộc 
vào nước Tàu. 

Trong non một ngàn năm (từ năm 939 đến cuối thế 
kỷ thứ XIX), trải mấy triều Ngò, Đinh, Tiền Lê, Lý, Trần, 
Hậu Lê và Nguyên, chữ Nho vẫn được coi làm chữ cúa 
"hạnh phi dùng: học hành, thi cử, luật lệ, dụ sắc, giấy tờ 
việc quan đều dùng chữ Nho; các sĩ phu trong nước vẫn 
học các kinh truyện, sử sách của Tàu, đọc các thơ văn, tác 
phẩm cua Tàu, rồi đến lúc ngâm vịnh, trứ thuật cũng viết 
bằng chữ Nho. Bới vậy ta phải xét các chế độ do các triều 
vua đặt ra để qui định việc học, việc thi và khuyến khích 
việc văn học trong nước thế nào; đó là chủ đích của các 
chương thứ VII, VIH, IX và X. 

Các thể văn. Tuy các sĩ phu học chữ Nho, thị chữ 
Nho, viết văn chữ Nho, nhưng một đôi khi, do cái bản 
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Lính thiên nhiên. cũng nhớ đến tiếng Nam là thứ tiếng 
hàng ngày vẫn nói và vẫn nghe, mà đem giải bày tư 
Lưỡng, tính tình băng tiếng ấy, thứ nhất là những khi có 
mối cảm xúc băn khoăn ở trong lòng. Bởi thế, dù tiếng 
Nam không được Triều đình săn sóc đến. lại nhiều khi bị 
phái nhà Nho khinh bí coi là “nôm na mách qué”, mà vẫn 
san xuất ra văn chương; không những thứ văn bình đân 
như trên đã nói, mà từ khi Hàn Thuyên (hạ bán thế kg 
thứ XIII) biết phong theo Đường luật làm thơ phú bằng 
tiếng Nam, thì các học giả theo gương ông mà kế tiếp viết 
nhiều văn Nôm. Thành ra, không kể nhừng tác phẩm viết 
bằng Hán văn, nay ta còn có nhiều tác phẩm viết bằng 
Việt văn cua các tiền nhấn để lại. 

Tuy nhiên, ngay trong những tác phẩm viết bằng 
Việt văn ấy, các tác giả cũng không thoát ly anh hưởng 
cua văn chương Tàu. 

Trừ mấy thê riêng của ta, phần nhiều các /)ế tấn là 
phong theo của Tàu. Để mục, văn liệu, điên tích phần 
nhiều cùng mượn của Tàu. Ngay thứ chữ dùng để viết văn 
tiếng Nam ãy cũng do sự ghép các bộ phận chữ Nho mà 
đặt ra: Lục là chữ Nôm. Vậy ta phải xét các thể văn, hoặc 
mượn cua Tàu, hoặc tự ta đặt ra mà các nhà làm văn nước 
ta đã viết bằng chữ Nòm: đó là chủ đích của các chương 
X], XII, XIH, XIV, XV, XVI và XVH. 

Ảnh hướng của người Pháp. Dân tộc ta chịu ảnh 
hưởng duy nhất của người Tàu mãi đến thế kỷ thứ XVII là 
lúc những người châu Âu sang nước ta hoặc để buôn bán, 
hoặc để truyền giáo, trong số các giáo sì, phải kể ông cố 
người Pháp tên là Alexandre de Rhodes là người thông 
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thạo ngôn ngữ, phong tục, lịch sử của nước ta lắm. Các 
giáo sĩ ấy đã mượn những tự mẫu La Mã đặt ra một thứ 
chừ để viết tiếng ta một cách giản tiện: tức là chữ Quốc 
ngữ. Nhờ có sự sáng tác ấy, đản ta có một thứ chữ có quy 
củ đê viêt tiếng Nam và cũng nhờ đó mà nên quốc văn 
gân đây mới thành lập được. Bơi thế ta phải xét vấn đề 
đó trong chương thứ XVIH. 


Vấn đề ngôn ngữ văn tự. Nay người nước Nam ta 
cũng biết lấy tiếng nước Nam làm trọng, ai cũng mong 
cho quôc văn một ngày một phát đạt, vậy ta phai xét đến 
vấn đề ngôn ngừ văn tự cua ta, thứ nhất là sự khác nhau 
của tiếng Bắc, tiếng Nam, đê nhận rõ nguyên do, thể cách 
sự khác nhau ấy và tìm phương bố cứu, ngõ hầu một ngày 
kia tiếng ta thành nhất trí và có chuân đích, khiến có thê 
trợ nên một thứ vàn tự hoàn toàn được. Đó là chủ đích 
chương thứ XIX. 


THIÊN THỨ NHẤT 


Chương thứ nhất 


VĂN CHƯƠNG TRUYỀN KHẨU 


Văn chương truyền khẩu. Như chương dẫn đầu đã 
nói, ở nước ta, trước khi có văn chương bác học, đã có một, 
nền văn chương bình dân truyền khẩu. Văn chương truyền 
khẩu ấy tức là 1e ngữ và ca dao. Vậy ta phải xét nền văn 
ấy trước. 


1. TỤC NGỮ 
Định nghĩa những chữ: tục ngữ, ngạn ngữ và 
phương ngôn. 7Tục ng? {3 šŠ (tục: thói quen có đã lâu 
đời; ngữ: lời nói) là những câu nói gọn ghẽ và có ý nghĩa 
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lưu hành tự đời xưa, rồi do cửa miệng người đời truyền đi. 
Tục ngữ còn đột là ngạn ngữ ñễ šh vì chữ ngan nghĩa là lời 
nói của người xưa truyền lại. Còn phương ngôn 
(phương: địa phương, vùng) là những câu tục ngừ chỉ 
thông dụng trong một vùng chứ không lưu hành khắp 
trong nước. 


Nguồn gốc của tục ngữ. Xét về nguồn gốc, ta có 
thế chia tục ngữ ra làm hai loại: 

1. Những câu 0ốn lờ tục ngữ, tức là những câu nói 
thường, lúc ban đầu chắc cũng đo một người phát ra trước 
tiên, rỗi vì ý nó xác đáng, lời nó gọn ghẽ, người khác 
nghe đến nhớ ngay, sau cứ thế nhắc lại và truyễn tới bây 
gìờ, đến nay ta không biết tác giả là ai nữa. Những câu về 
loại này chiếm phần nhiều nhất. 

2. Những câu uốn là thơ ca mà sau biến thành tục ngữ. 
Nhímg câu nguyên ở trong một bài thơ hoặc một bài ca của 
một tác giả nào, nhưng vì ý đúng, lời hay, nên người ta 
truyền tụng đi mà làm thành một câu tục ngữ. Thí dụ: Câu 
tục ngữ “Thương người như thể thương thân” vốn là một câu 
trong tập Gia huấn ca của Nguyễn Trãi. 

Hình thức của tục ngữ. Xét về hình thức, tục ngữ 
có thể chia ra làm hai loại: 

1. Những câu không 0uấn, có ít. Những câu này có hai 
cách đặt: 

a. Hoặc đặt /!ấy đối: Một câu chia làm hai đoạn đối 
nhau, Thí dụ: “Giơ cao đánh sẽ”; “No nên bụt, đói nên ma”. 

b. Hoặc đặt khóng đối, chỉ cết ý đúng lời gọn thôi. 
Thí dụ: “Mật ngọt chết ruồi”; “Ấn quả nhớ kẻ trồng cây”. 
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2. Những câu có tán, rất nhiều. Vẫn trong các câu 
tục ngữ thường là yêu bận Ï# ä8 (yêu: lưng) nghla là vần ở 
lưng chừng câu, thỉnh thoảng mới có cước tận ilñ8 (cước: 
chân) nghĩa là vần ở cuối câu. Thí dụ: “Ăn cây nờo, rào 
cây ấy”; “Nói ngọt lọt đến xương”: “Khôn cho người đới, 
dại cho người thương, dỡ đỏ ương ương tô người ta ghét”. 


\4 nghĩa các câu tục ngữ. Tục ngữ cua nước ta rất 
nhiều mà mỗi câu môi ý. Tựu trung, ta cũng có thể chia 
làm mãy loại như sau: 

1. Những câu thuộc uê luân lý. Những câu này: 

a. Hoặc dạy đạo làm người. Thí dụ: “Tốt danh 
hơn lành áo; “Giấy rách giữ lấy lê”; “Sống đục sao bằng 
thác trong”. 

b. Hoặc cho ta biết những ly sự đương nhiên. 
Thí dụ: “Khôn sống, mống chết”; “Manh được, yếu thua”. 


e. Hoặc dạy khôn dạy ngoan. Thí dụ: “Ăn cỗ đi 
trước, lội nước đi sau”; “Gửi lời thì nói, gửi gói thì mớ”); 
“Ăn no nằm ngủ; chớ bàu chủ mà lo”. 

Nẵn luân lý trong tục ngữ là một nền luân lý bình 
thường, tuy không có tính cách cao siêu, nhưng cũng đủ 
khiến cho người ta thành một người lương thiện và không 
đến nôi khờ dại để người khác lường gạt được. 

2. Những cáu thuộc oẻ tâm lý người đời. Những 
cầu này tả thế thái nhân tình, nhờ đó mà ta biết được 
tâm lý của người đời. Thí dụ: “Của người bề tát, của 
mình lạt buộc”; “Vén tay áo xô, đốt nhà táng giấy”; 
“Yêu nên tốt, ghét nên xấu”; “Dao năng liếc thì sắc, 
người năng chào thì quen”. 
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d. Những câu thuộc tê phong tục, nhờ đó mà ta 
biết các tập tục, tín ngường ở nước ta. Thí dụ: “Một 
miếng giữa làng, bằng một sàng xó bếp”; “Vô vọng bất 
thành quan”; “Cao nấm ấm mồ”; “Sống về mô maä, 
không về ca bát cơm”. 

4. Những câu thuộc 0ê thường thức. Những câu này: 

a. Hoặc nói về thời tiết. Thí dụ: “CGhớp đông nhay 
nháy, gà gáy thì mưa”; “Tháng bảy heo may, chuồn chuồn 
bay thì bão”. 

b. Hoặc nói về việc canh nông. Thí dụ: “Trời nắng 
tốt dưa, trời mưa tốt lúa"; “Lúa giô, ngả mạ; vàng rạ thì 
mạ xuông đầng”. 

c. Hoặc nói về thô sản. Thí dụ: “Dưa La', cà Láng, 
nem (gỏi) Báng', tương Bản”, nước mắm Vạn Vân`, cá rô 
Đầm Sét"”. 

d. Hoặc nói về /ễ phép, thù ứng. Thí dụ: “Ăn trông 
nổi, ngồi trông hướng”; “Án miếng chả, trả miếng nem”; 
“Có đi có lại, mới toại lòng nhau”, v.v.. 

Những câu này là do những điều kinh nghiệm cúa cổ 
' La: tổng Lơ Nội, phủ Hoài Đức, tỉnh Hồ Đông. 

? Lúng: Tên nõm của lòng Yên Lõng, huyện Hoàn Long, tỉnh Hè 
Đỏng. 

› Bóng. Có lẽ lũ làng Đỉnh Bỏng, phủ Từ Sơn, tính Bốc Ninh. 

2 Bản: Tên nôm củo lòng Vên Nhớn, phú Mỹ Hòo, tỉnh HƯng Yên 

5 Van Vôn (vạn: lỡng bọn thuyền chời): tức lä tổng Vên Hỏi, huyện 
Hoành Bỏ, tỉnh Quảng Yên. 

* Đồm: Tên nồm lũng Diêm Khê, huyện Mỹ Đức, Tính Hồ Đông. - Sét: 
tên nôm củo lòng Giáp Lục, huyện Thơnh Trì, tỉnh Hò Đông. 
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nhân đã chung đúc lại, nhờ đấy mà người dân vô học cũng 
có một cái tri thức thông thường để làm ăn và cư xử ở đời. 

Thành ngư. 7Thỏnhh ngữ Pnah là những lời nói do 
nhiều tiếng ghép lại đã lập thành săn, ta có thể mượn đê 
diễn đạt một ý tương của ta khi nói chuyện hoặc viết văn. 
Trong những câu người ta thường gọi là tục ngữ, có rất 
nhiều câu chỉ là thành ngữ, chứ không phải là tục ngữ 
thật. Thí dụ: “Dõt đặc cán mai”; XNói toạc móng heo”; 
“Miệng hùm nọc rắn”; “Tiền rừng bạc bê”. 

Sự khác nhau của tục ngữ và thành ngữ là ở chỗ này: 
một cầu tục ngữ tự nó phải có một ý nghĩa đây đủ, hoặc 
khuyên răn hoặc chỉ bảo điều gì; còn như thành ngữ chỉ là 
những lời nói có sẵn đê ta tiện dùng mà diễn một ý gì 
hoặc tả một trạng thái gì cho có màu mè. 

Câu ví. Trong số các thành ngữ của ta, có rất nhiều 
câu dùng để so sánh hai sự vật với nhau, thứ nhất là một 
ý nghĩ ở trong trí với một vật, hoặc một cảnh tượng ở 
ngoài: những câu ấy tức là cứu 0í. Thí dụ: “Đắng như bồ 
hòn”: “Trắng như trứng gà bóc”; “Láo nháo như cháo với 
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cơm”; “Nhỡn nhơ như con đi đánh bồng”; “Thắng như ruột 
ngựa”; “Nói như đóng đanh vào cột”; “Trông như trông mẹ 
về chợ”. 


2. CA DAO 
Định nghĩa. Ca dao Ä⁄‡Ê (ca: hát, dao: bài hát 
không có chương khúc) là những bài hát ngắn lưu hành 
trong dân gian, thường ta tính tình phong tục của người 
bình dân. Bởi thế ca dao cũng gọi là phong daol#\ šŠ 


6 
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(phong: phong tục) nừa. Ôa dao cùng như tục ngữ, không 
biết tác giá là ai; chấc lúc ban đầu cùng do một người vì 
có cảm xúc mà làm nên, rồi người sau nhơ lấy mà truyền 
tụng mải đến bảy giờ. 
~ “dá ÀĂẮ ^⁄ ^ˆ' s ` 
Thể văn. Ca dao viết theo mấy thê văn này: 


1L. Thế lục bái chính thức (câu 6 câu 8 kế tiếp nhau), 
hoặc /b# lực bơt biến thức (thình thoäng có xen những câu 
dài hơn 6 chữ hoặc 8 chữ). Thí du: 


Thê luc bát chính thức: 
Tò uò mà nuôi con đện (nhện), 
Ngày sau nó lớn nó guến nhau đi. 
Tò tò ngồi khóc tỉ ft: 
“Đên ơi! Dên hỡi! Mày đt đang nào?” 
Thể luc bát biến thức: 
Công anh đắp năm, trồng chanh, 
Chẳng được ăn quỏ, oín cành cho cam. 
Xin đừng ra dạ bắc nam, 
Nhất nhật bất biến như tam thu hệ. 
Huông tam thu như bất biến hà, 
Đường hịa, nỗi nọ như chỉa mốt sâu 
Chúc uê đáu đã hẳn hơn dâu, 
Cầu tre uững địp hơn cầu thượng gia. 
Bác thang lên thử hỏi trăng già, 
Phải răng phận gứi hạt mưa sa giữa ĐỜI. 


May ra gếp được giếng bhơi, 


[„ 
` 
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Vừa trong, từa mắt lạt nơi thanh nhàn. 
Chẳng may số phận gian nan, ` 
Lâm: than cùng chịu, phòn nàn cùng gi. 
Đã yêu nhau, giá thủ bất luận tài! 
2. Thế song thát lục bát chính thức hoặc biến thức. 
Thí dụ: 
Thê song thất chính thức: 
Bac mẹ già phơ phơ đầu bạc, 
Con chàng còn trứng nước thơ ngáy. 
Có hưy chàng ở dâu đáy, 
Thiếp xini niượn cánh chấp bay theo chàng. 
Thể song thất biến thức: 
Tròng trành nh nón bhhông quai, 
Như thuyền bhông lái, như ai không chồng. 
Gói có chồng như gông đeo cổ, 
Gới không chồng như phảún gỗ long đunh. 
Phủún long danh anh còn chữa được, 
ŒGới không chồng chạy ngược chạy xuôi. 
Không chồng khốn lắm, chị em ơi! 
3. Thể nói lối: Câu đặt thường bốn chữ, cứ chữ cuối 
câu trên vần với chữ thứ hai, hoặc chữ cuối câu dưới. Thí dụ: 
khay trời nữa XUÔNG, 
Lây nước tôi uống, 


Lấy ruộng tôi cày, 
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Lấy bát cơm đầy, 
Lây khúc cá to. 
4. Có khi một bài gầm hai hoặc ba thể trên. Thí dụ: 
Qua cau nho nhó, 
Cai tó cán tân, 
Nay anh học gán, 
Mai anh học xa. 
Anh lây em tự thuở nưười ba, 
Đến năm: mười tám thiếp đà năm con, 
la đường thiếp hãy còn son, 
Vã nhà thiếp đã nám: con cùng chùng. 
Cách kết cấu 
A. Theo cách kết câu 1+ li (kết: tết lại; cấu: gây 


thành) nghĩa là cách sắp đặt các ý tứ cho thành một bài 
văn, thì ca đao chia thành ba thê: 


1. Thể phú: Phú # nghĩa là phô bày, mô tả; trong 
thể này, muốn nói về người nào, việc nào thì nói thăng 
ngay về người ấy, việc ấy. Thí dụ: 


Ngang lưng thì thất dao 0uòng, 

Đầu đội nón dấu, bai mang súng dài, 
Mộ! tay thì cấp hỏa mới, 

Một tay cốp giáo, quan sai xuống thuyền. 
Thùng thùng trống đánh ngủ liên, 


Bước chân xuống thuyên, nước mốt nhự mưa. 


Đàn, 


(UION ĐJ2) IỘN ĐH nộiU! DA 


c_—_— 
—== 


mm k1=——MNIỨTTTT 
h -# m 1L, ng 


: = == ——¬___. 


LÍ: 
ì 


\: HS m Jwnu mvx vì 


đc 


| 


__ |  NN 
3 1Ì I JIUllì)uaa. 
š lÌÌ KHáx 
= |: 3 | li 
= | | H)U 


ÀẠ 
ì "ì ì 


NỊ 


Viết Nam 


[Xưởng Quảng Hàm) 


1Ö 


M)) |1 SN ||) 
Ệ: HIẾU 


Sen! h_ 5 

2i Ea: 

- hộ nh L}, Bề b) IE 
DU My 


Văn miếu Hà Nội (cửa Bắc) 


Viết Nam văn học sử yêu 3] 


Hoặc: 
Đường tô xứ Nghệ quanh quanh, 
Non vĩnh, nước biếc như tranh họa đô. 
Á? tô xứ Nghệ thì tô. 

2. 70ñế 0í; tỉ [ý nghĩa là ví, so sánh; trong thể này, 
muốn nói ý gì. không nói thăng ra, lại mượn một sự vật ở 
ngoài làm tỉ ngữ đẻ người nghe ngẫm nghĩ mà hiệu lấy 
cái ÿy ngụ ở trong. Thí dụ: Bài “Fò vò mà nuồi con đện” đã 
đẫn ở trên, Hoặc: 

Bầu ơi! Thương lấy bí cùng, 
Tuy răng bhúc giống nhưng chung một giàn. 

3. Thế hứng: hứng t là nôi lên, đây nói vê tình của 
người La nhân cảm xúc vì vật ngoài mà phát ra. Trong Lhê 
này, trước tả một vật gì làm câu khai mào, rồi mượn đấy 
mà tiếp tục xuống ý mình muốn nói. Thí dụ bài “Quá cau 
nho nhỏ” đã đẫn ở trên. Hoặc: 

Trên trời có đám! máy xanh, 

Ở guữa mây trăng, chung quanh mây càng. 
Lfớc gì anh lấy được nàng, 

Thời anh mua gạch Bát Tràng nề xây. 
Xáyv đọc, rồi lại xây ngang, 

Xáy hỗ bạn nguyệt cho nàùng rúứa chân. 

B. Cũng có bEhi một bài biêm nhiêu thể, nhì: 
1. Phú tả 0í. Thí dụ: 

Trong đâm gì dẹp bằng sen, 


lá xanh bông trăng, lạt chen nhị uàng. 
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Nhĩ căng, bông trang, lá xanh, 
(án bùn mà chăng hồi tunh mùi bùn, 
Bài này vừa ta hoa sen (bhú) vừa ví người quân Lư 
với hoa sen (/), 
2. Phú nà hứng. Thí dụ: 
Qua cầu nga nón trông cầu, 
Cáu bạo nhiêu dịp, em sau bấy nhiêu. 
Hài này vừa tả cái cầu (phú), vừa mượn cảnh cái cầu 
mã nói nói sầu của mình (hứng). 
S. ]i/ng bà tí Thí dụ: 
ao nàng bỏ đây bim nhung, 
Biết răng quận tử có dùng tfa chăng? 
Trong bài này, có mượn con đạo vàng đề nói đến 
tình mình (hưng), vừa ví mình như con dao vàng () 
1. Phú, hứng cà tỉ Thí dụ: 
Sơn Bình, Ké Gốm không xu, 
Cách một cát quán, tới ba quang đồng. 
Bên dưới có sông, 
Bên trên có chợ, 
Ta lấy nữnh làm oợ nên chăng? 
Tre già để gốc cho măng. 
Toàn bài là thể ưng; bốn câu đầu là thê phú; câu 
cuối là thể /, 
Ý nghĩa. Ca dao nước ta thật là phong phú và điễn 
ta du các tình ý trong lòng người và các trạng thái trong 
xã hội. Ta có thể chia làm mấy loại như sau: 
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A. Các bài hát của trẻ eon (đồng đao). Thí dụ bài 
“Thăng Bờm” (xermn Phần thứ nhì, bài số 2). 

B. Các bài hút ru trẻ. Thí dụ như “Bao giờ cho 
đến thing ba.” (xem Phần thứ nhì, bài số 3). 

Trong các bài về hai loại trên này, có nhiều bài xét 
toàn thiên không có ý nghĩa gì, chi là một mớ chữ sắp 
thành câu có vẫn và cũng khiến cho tre con thuộc được ít 
nhiều danh từ về các vật thường dùng. Thí dụ: 

Ông giảng ông giảng, 
Xuông chơi tới tôi. 
Có bầu có bạn, 

Có ttdH CƠỜM XÔI, 

Có nỗi cơm nếp, 

Có nệp bánh chứng, 
Có lưng hủ rượu, 
Có chiếu bám: đu, 
Thăng cu xí xóa, 
Hết trai bỏ gió 

Cởửi đỏ ấm em, 

Đị xem đánh có, 

Có rúá to gạo, 

Có đo PHÚC HƯỚC, 
Có lược chơi đâu, 
(Có trầu cày ruộng, 
Có muống thứ ao, 


Ong sao trên FƯời... 


_, 
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C. Các bài hát của con nhà nghề. Các người lao 
động, những lúc làm ăn vất vá, cất tiếng hát một vài câu 
thì đễ quên nói mệt nhọc và được vui vẻ mà làm ăn. Bởi 
thế những người cày ruộng, cấy mạ, gặt lúa, hái dâu 
thường một đôi khi nghêu ngao những câu hát. Lại có 
nhiều việc như chèo thuyền, đây xe. kéo gỗ, có nhiều 
người cùng làm với nhau, cần phải mượn câu hát đê lấy 
nhịp mà cùng làm cho đều tay. Vì vậy, nên có những bài 
hát của con nhà nghề. Thí dụ: 


1. Bài hát của người (g cấy: 
Người ta đi cây lấy công, 
Tôi đây đi cấy còn trông nhiều bê. 
Trông trời, trông đốt, tròng môy, 
Trồng mưa, trông gió, trông ngày, trông đêm. 
Trông cho chân cứng đá niêm, 
Trời trong, biến lăng mới yên tám: lòng. 


2. Bài hát của người chèo đò (xem Phần thứ nhì, bài 
sỐ 4). 


3. Bài hát của người /iêu¿ phụ (xem Phần thứ nhì, 
bài số 5), v.v... 


D. Các bài thuộc uê luân lý. Thí dụ: xem Phần 
thứ nhì, bài số 6, 7, 8. 


E. Các bởi ta tâm lý người đời. Những bài này: 


1. hoặc ta thế thái, nhán tình. Thí dụ: xem Phần 
thứ nhì, bài số 9, 10. 


2. hoặc ta f cách các hạng NGƯỜI. 


äa) bậc quán tứ. Thí dụ bài “Trong đầm gì đẹp 
bằng sen.” đã dẫn ở trên; 
b) bậc ứnh hùng. Thí dụ: 
hàm: trai cho đáng nên trai, 
Xuống đông đóng tĩnh, lên đoài đoài tan. 
€) bậc hàn tan. Thí dụ: 
Nghêu ngao 01? thú vên hà, 
Mái là bạn cũ, hạc là người quen. 
đ) người b/ế/ h lập. Thí dụ: 
Làm trai có chí lập thôn, 
lồi ru gốp hội phong ân cùng tủa, 
Nôn ra tay hiềm, fay cờ, 
Chẳng nên thì chớ, chăng nhờ cậy di. 
e) người khôn. Thị dụ: 
Người khôn đón trước rùo sau, 
Để cho người dại biết đâu mà dò. 
Ð ke /ười. Thi dụ: 
Chữa tối đã ôi đủ năm, 
Em coi giấc ng đáng trăm quan tiên. 
Øø) người ớn chơi. Thí dụ: 
Ăn được ngủ cược là Hiên, 
Không ăn hhòng ngủ là tiên cứt đL. 
h) ke nói bhoác. Thí dụ: 
Ơ đáu mà chẳng biết! ta, 


To con ông Sấm, chúu bà Thiên lôi, 
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Xưa bia fq Ở lrên trỜI, 
Đứt dạy roi xuống làm người thế giam. 
DQDt, 
F. Các bài có tính cách xã hội. Những bài này: 
1. hoặc ta 0ình cảnh các hạng người trong xà hội, 
thứ nhất là người đàn bà và người nhà quê. Thí dụ: xem 
Phần thứ nhì, bài số 11, 12. 
2. hoặc ta các phong tục, tập quán, tÍn NGHƯỚnHg, dl 
đoan, của người bình dân nước ta. Thí dụ: 
— Đàn ông quan tốt thì chây, 
Đàn bà quan tắt nứa ngày nên quan. 
— Mông bốn cú đi ăn thỏ, 
Mông tám cú tê, cá nượt Vũ môn. 
- Chẳng thiêng di gọi là Thán, 
lối ngang dường tắt chắng gán ai ch? 
Mông năm, mười bốn, hánn ba, 
Đi chơi cũng thiệt nữa là đÍi buôn. 
G. Các bài dạy những điều thường thức. Những 
bài này nói về: 
1. Canh nông. Thí dụ: xem Phần thứ nhì, bài số 13. 


2. San nát. Thí dụ: 


- Ba ngỏy ốy trong lịch Tẻu gọi lä "nguyệt ky f;¡ ¿" nghĩo là ngày 


phỏi kiêng trong một tháng. 


At lên Đồng Tình, Huê Câu, 
Đảng Tĩnh bạn thuốc, Thuê Câu nhuộm thâm. 
Dù ai di chợ Thanh Lâm”, 
Mua anh một áo 0udi thâm hạt rên. 
J. Thiên ăn, Thí dụ: 
Mông một lưỡi trai thoặc: không trăng) 
Mông hai lá lúa thoặc: bhông trăng) 
Mông ba câu liêm, 
Mông bốn lưỡi lhiềm 
Mông năm: hiệm giật, 
Mông sáu thật trăng 
Mười rằm trăng ndu, 
Mười sáu trăng treo. 
Mười bdy sẩy giường chiếu, 
Mười tám trăng lẹm, 
Mướờt chín dụn dịn, 
Hai mươi giốc tốt, 
Hãăm mốt nủa đêm, 
Ham hai băng đầu, 
Hiăm ba bằng tơi, 
Ham bốn ớ đâu (hoặc: bằng râu) 


Ham lăm ở đấy (hoặc: bằng cầm) 


° Đồng Tỉnh: tên một lỏng thuộc huyện Vớn Giang, tỉnh Bốc Ninh; - 
Huê Cầu: tên cũ củo lồng Xuôn Cu, cũng thuộc hUyện ốy 


° Thanh Lôm: tên một lòng thuộc huyện Long Tời, tỉnh Bốc Ninh. 
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Hàm sảu đa tá y, 
liãm bay làm sao, 
Haăm: tám thế nào, 
Ham chín thể ủy, 
Ba mươi hhông trăng. 
4. Thời tiết. Thị dụ: 
Thám: đông, hồng tây, dựng nmay??, 
Ai ơi, ở lạt ba ngày hũng đi. 
5. Sông núi. Thi dụ: 
Đi bộ thì bhiếp Ai Vân”! 
Đi thuyền thì sợ sóng thân Hang Đơi”, 
6G. Tướng người. Thí dụ: 


, 


Những người tt hí mất lươn, 
Trai thì trộm cướp, gái buôn chông người. 

H. Các bài hát phong tình, nghĩa là những bài tả 
những cuộc tình duyên của trai gái: từ lúc mới gặp nhau 
ngỏ lời nói ướm, đến khi thể nguyễn gắn bó, giạm hỏi 
cưới xin, rồi những cảnh nhớ mong, đợi chờ, đoàn tụ, biệt 


Phương đông thì đen, phương †óy thì đỏ, gió moy bốt đỏu thổi †ơ 
cho đỏ lờ triệu chứng trởi sốp mưa †o giỏ lớn. 
-_ Ái Vớn: Tức lở đèo Hỏi Võn, ở chỗ gióp với tỉnh Thửa Thiên vở fỉnh 
Quöng Nam. 
2 Sóng thôn Hong Dơi: Phío bốc chôn núi Hải Vớn sé† tới bể có Bức 
Cốc ‡/¡ (Hong Dơi), hoặc gọi lờ Tiệu Châu (Bởi chuối). Tương 
truyền khi xử chỗ ốy có sóng thân, thuyền đi qua đó. chìm đm 
nhiềU lốm (Đợi Nam nhố† thống chồ. 
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ly, những nỗi trái duyên, bội ước, quá lứa, lỡ thì.., ở trong 
ca đạo đều ta ca. Phần nảy là phần giàu nhất trong ca 
dao mà cũng là phần có văn chương lý thú nhất. Thí dụ: 
xem Phần thứ nhì, bài số 15, 16, 17, 18, 19. 


LỜI CHÚ: Chính những bài hát phong tình này đã 
dùng làm tài liệu cho các cuộc häf trống quản và hát quan 
họ hoặc hút đúm * 


L Các bàt hát liên lạc đến lịch sự. Có nhiều bài 
ca đao ám chỉ đến một việc trong lịch sứ, hoặc nhân một 
việc trong lịch sư đã xay ra mà làm nên. Thí dụ: 


Nhớ em anh cũng muốn Lô, 


1 Cuộc hát trếng quên thường †ổ chức ở cóc vùng nhà quê về dịp 
tết Trung †huù, do cóc người đàn anh trong lòng †reo giỏi Một người 
con trơi vờ một người con gói, ngồi đối diện nhgu, vừa hớt vừa gõ 
vào một! cới dãy để lấy nhịp (döy nòy cống thống, trong khoảng 
hơi cởi cọc ở gia bUộc vòo một tốm ván hoặc mội cới thùng sốt 
tây chôn xuống đất để lốy tiếng vong). Hơi bên đổi đóp. mươn 
những cóu hát có sẵn mở biến báo thoy đổi cho hợp Với Tình ý 
mình: đến khi nào một bên không hóới được nữa lò †hủa, bên kia sẽ 
được lĩnh giỏi - Tục há† quan ho thịnh hònh ở vùng Bốc Ninh (cóc 
huyện Vỏ Giòng. Tiên DU, Vên Phong) vò Bốc Giang (huyện Việt 
Yên) Nhôn cóc ngày hội chùo, trai gái mếãy vùng ôy hợp thành 
từng bon (lủc đương cuộc, ho xưng hỗ với nhau lö ơnh Họt, anh Ba, 
chi Hơi, chị Bq.VvV. coi nhgU nhữ ngƯời củng một ho, bởi thể mới 
gọi lỗ hóf† quơn họ), rỗi bọn con trơi hót lối đóp với bon con gói 
khóc ở trước sốn chùơ hoặc trên những đồi núi đồng ruỏng gỏn 
chùo hoặc có khi mời nhqu về nhà hỏi. 
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Sơ truong nhà Hồ, sợ phá Tam Giang” 
Phú Tum: Giang ngày rày đã cạn, 
Truông nhà Hà, Nội tán cấm nghiêm. 
Bài này ám chỉ ông Nguyên Khoa Đăng, làm Nội tán 
đời chúa HHiến Tôn (1691 - 1725), đã đẹp yên giặc cướp ở 
vùng Truông nhà Hồ. 


Câu đố. Trong số các bài ca dao, có nhiều bài là 
những câu đố, hoặc tả một người, một vật gì để người 
nghe đoán ra, hoặc đặt thành những câu hỏi liên tiếp đỗ 
nhau về nhiều việc. Thí dụ: 

Ngá lưng cho thế gian nhờ, 
Vừa êm, bừa ấm tại ngờ bất trung. 
Tức là cái phưn. 
Bài hát đổ: xem Phần thứ nhì, bài số 20. 


Kết luân. Tóm lại mà nói, thì tục ngữ ca dao chiếm 
một địa vị quan trọng trong văn học giới nước ta, vì đó là 
một cái kho tài liệu để ta khảo cứu về fính tình, phong tục, 
Hgôn ngữ của người nước ta và là một nền văn rất phong 
phú trong đó có đủ cả các kỹ thuật về khoa tu từ như: # ngữ 


* Truöng nghĩa là rừng: Truông nhỏ Hồ tức lö Hỗ Xö Lêm ở huyện 
Vình Linh, tỉnh Quảng Trị; vũng nòy xưa lốm giỗc cướp œi đi quơ 
đốy cũng sợ. Phó nghìo lò lọch biển. Tam Giong lờ bơ con sông. 
Phú Tam Giang lò cói lạch biển ở huyện Quảng Điền, lính Thừa 
Thiên, về phía †ởÿ nam có bơ ngọn sông (ở giọng, hữu giọng, 
trung giong) chảy vỏo. rồi đổ trở cửo bể Thuộn An. Vùng ốy xưo 
nhiều sóng lớn, thuyếên bè quø đốy rối sợ. Sau phá ốy cọn ởi, nên 
tên chữ cũng gọi lö Học hỏi /jđ# (bể cơn) (Theo Đợi Nom nhố† 
thống ch 
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Hrñn (nói ví ý này ý kia; thí dụ: “Cá bú lấp miệng em”; “Có 
bột tới gột nên hô”), phản ngữ lv nề (nói trái lại ý mình 
muôn nói; thí dụ: “Ở đời Kiêt, Trụ”” sướng sao! Có rừng nem 
béo, có ao rượu đây. Ở đời Nghiêu Thuấn!? bhố thay! Giống 
đùo mà uống, ruộng cày ma ăn”), điển tích TL] (đặt những 
chữ có ám chỉ đến một việc xưa, một sự tích xưa; thí dụ: “2 
nề nhấn họ TH, Hoài, Nhuận năm sao chẳng nhuận tò 
trống canh”), lông ngữ 3:¿h (băn chữ; thí dụ: “Trang bao 
nhiều tuổi trăng già, Núi bạo nhiêu tuốt gọi là Hi non”), 
nhân hóa {4L (làm cho các vật vô trị có tính cách như 
người; thí dụ: “Cơm fẻ, mẹ ruột”; “Của đau, con xót”), cụ thể 
hóa HH #Š{LQàm cho các ý trừu tượng hóa thành vật có hình 
thể; thí dụ: “Mông một, lòng dao”; “Nén bạc đán: toạc tờ 
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CÁC TÁ£ PHẨM BỀ KÊ CỨU 


1) Phạm Quỳnh, Tục ngữ ca dao NP. t. VIIL, số 46, 
tr. 253 — 272. 


2) Phan Khôi, Tục ngữ phong dưo tà địa DỆ của nó 
trong ăn học, Tao Đàn tạo chí. t. 1, số 9 — 10, tr. 769 — 
775, sô 11, tr. 871 — R77. 


` Kiệt (1818 - 1783), Trụ (1144 - 1122) là hơi õng vUđ nƯớc Töu nổi 
tiếng là đm bỏn, tàn bạo 

“ Nghiêu (2357 - 2257, Thuốn (2255 - 2207) lò hơi bậc thönh quốn ở 
bên ÏTòu. 


` HÌ, Hòa: Vụa Nghiêu sai hơi họ này làm lịch, đội ro thóng nhuôn 
vỏ định bốn mùa. 


_.. Lương Cuảng Ì làm 


3) Hoang Ngọc Phách, Xét 04m lý người thôn quê 
bằng những cầu hút, NŠ.P. t. XV, số 88 tr. 311 — 322. 

4) Minh Trúc, !HIíf† quan họ, Trung Tắc tân văn, số 
ngày 4, 5, 6, 1Ô, 12, 11, 18. 20 Mars 1937. 

ñ' Nguyên Văn Huyện, Chants (lterues des garcons 
œÍ (los fIlles c¡ ngu, Paris, Gucthner, 1834. 


6) Œ. Cordicr, EsvatÉ sur Ea líttêratfturc anhg0)0/1to. ha 
chưnson, La TÈevue Indochinorise 1920, TĨanol. 


7) Phạm Quynh, lô paysữu fonÈinorlse à traUuers Ìe 
parior populaire, Nam Phong tùng thư, Đông Kinh ấn 
quán, Hanoi. 


CÁC BẢN SƯU TẬP HOẶC GIẢI THÍCH 


(3... tk 


1 Nguyễn Văn Ngọc, Tục ngữ phong dao, tập trên 
và tập dưới. Việt văn thư xã, Vĩnh Hưng Long thư quán, 
Hanoi 1928. 

2; Đoàn Duy Hình, Gương phong tc, ÐĐ.D. TC. tần 
mới số 161 - 164. 

3) Nguyễn Văn Mại, Việt? Nam phong sử, N.P. (VI, 
số 41, Lr. 415 - 425. 

4) Đông Châu và Đồ Nam, Việ£ Nam tố quốc túy 
ngôn, NÑ.P. t XXX, số 169, 170, 171, 172, 173, - 1. XXXIH, 
sô 174, 177, 178, 180, - t. XXXII, số 181, số 183, — t. 
XXXILL, số 187, 189, 191, - +. XXXIV, số 193, 198, - t. 
XXXVI, số 204, 209, 210. 
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5) Phạm Quang Sản, Nam ngạn trích cám, Mạc 
Đình Tư, Hanoi. 

6› Pham Quang Sản, Bài phú phương ngôn, N.P. t. 
VII, số 42, tr. 482 - 497. 

7) Paulus Của, Tục ngữ cổ ngữ giu ngón, Satgon, 
1897. 


8) Paulus Cua, leceuil dc chansons populatres, 
Saigon 1904. 

9) Nguyên Văn Vĩnh, Tré con hát, trẻ con chơi, Tứ 
đân văn uyên số 1. 

10)Nguyên Can Mộng, Ngạn ngữ phong đao, Tứ dân 
văn uyên, số 16, 18, 20, 22. 
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THIÊN THỨ HAI 


ẢNH HƯỞNG CỦA NƯỚC TÀU 


Chương thứ hai 


VĂN CHƯƠNG CỔ BIẾN 


Những điều giữn yếu tê các sách giáo bhoa cũ để 
học chữ Nho 
(Thứ nhất là cuốn Tam tự kùuh) 


Như chương dẫn đầu đã nói, xưa kia, ở nước ta, chữ 
Nho là thứ chữ dùng trong việc học việc thị. Trước khi học 
đến Tứ thư, Ngù kinh, Bắc sử, Cô văn, thì người học chữ 
Nho phải học qua các sách giáo khoa thông thường đê có 
được cái học lực kha khá mà đọc các sách kia. Vậy la phai 
xét các sách ấy, trước khi nói đến kinh, truyện. 
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Mục đích và phương pháp sự học chữ Nho. 
Trước hết ta nên nhận rằng „uc đích của sự học chữ Nho 
của ta ngày xưa không những là học chữ Nho thông hiệu 
văn tự, mà thứ nhất là học cương thường. đạo nghìa. Ta 
đã có cầu “Tiên học lỗ, hậu học tnăn t†1? «?1+ +" 
(Trước hăng học lễ phép. sau mới học văn chương), đủ 
chứng rõ cái khuynh hướng của sự học ây. 

Bơi cái mục đích chú trọng về luân lý ấy. nên cách 
đạy khâng vụ sự mãn tiệp, khiến cho người học chóng 
biệt đùng chữ đặt câu, không theo những phương pháp sư 
phạm như “do thiên nhập thảm”, nghĩa là đạy từ điều đễ 
đến điều khó. Bất kỳ bài học nào cũng là bài học luân lý, 
mà đạyv một chữ, một câu tức là day một điều đạo nghĩa, 
cương thường, nên không kê gì tuôi và trình độ của học 
trò mà có khi đem những chữ rất khó, những nghĩa lý rất 
cao day ngay những tre mới vỡ lòng. Như mấy câu đầu 
trong cuôn Tư? tự bình đã nói đến thiên tính người ta là 
một vấn đề triết học rất cao mà hiện nay các nhà tư 
Lương còn tranh luận chưa ngà ngũ ra sao. 

Chữ Nho vốn là thứ chữ “tượng hình #7”, môi chữ là 
một hình về có nhiều nét mà không hình nào giống hình 
nào: học thứ chữ âyv cho thuộc được mặt chữ đê đọc và viết 
đã cần nhiều trí nhớ lãm rôi; lại thêm cách dạy của ta xưa 
không theo thứ tự từ dê đến khó, không dùng phép phân 
tích 2}; tphân: chia, tích: che; chia ra từng phản) để giúp 
cho sự hiệu biết của học trò. Nhất nhật cái gì cùng học thuộc 
lòng thành ra phải dùng đến trí nhớ nhiều quá. Có lẽ vì thế 
mà ở phần nhiều người nước ta, khiếu nhớ rãt mở mang mà 
trí phán đaán, phê bình có kém, và trong nên học thuật của 
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La, phần “hấp thụ” của người thì nhiều mà phần “sáng tạo” 
cua mình thì rât ít. Âu cũng là cái kết quá không hay của 
phương pháp dạy học của ta ngày trước. 

l. Sách của người nước Nam làm 


Trong các sách xưa dùng dạy chữ Nho, có thứ do 
người nước ta làm, có thứ do người Tàu làm. Sách của ta 
làm có mấy cuốn sau này: 

Nhât thiên tự - T7. Tên sách nghìa là “một 
nghìn chữ”, nhưng thực ra có 1015 chữ, đặt theo thê ca iực 
bớt, cứ một chữ Nho thì tiếp theo nghĩa của chữ ấy. Các 
chữ sắp đặt không theo thứ tự gì và các câu không có ý 
nghĩa gì. 

Trích lục mấy câu đầu: 

Thiên Ä trời, địa Hh đất, ân #' mây. 

Vũ |]j mưa, phong [#\ gió, trủ 3{ ngày, dạ †8 đêm. 

Tình 53 sao, lô ÿ§ móc, tường ‡š điềm, 

[hưu TT lành, khánh Bÿ phúc, tăng l9 thêm, đơ 
2% nhiều.. 

Tam thiên tự -:-Ƒ~r. Tên sách đặt thế, vì cuốn ấy 
có “ba nghìn chữ”. Chữ và nghĩa kế tiếp nhau thành từng 
đoạn hai tiếng một, cứ tiếng cuối đoạn trên ăn vần với 
tiêng cuối đoạn dưới. Các chữ sắp đặt không thành loại 
mục, ý nghĩa gì. 

Trích lục một đoạn đâu: 

Thiên Ä; đời, địa HÙ đất, cử S38 cúi, tôn ƒT còn, 
tứ -Ƒ con, Vòn ‡§ chứu, lục ¿| su, tàm 7ÿ ba, gia 4% nhà, 
quôc |] nước... 
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Ngủ thiên tự ï¡ [ ;' Cuôn này, theo như tên đặt, 
có “năm nghìn chữ”. Chữ và nghìa ghép lại theo thể ca đực 
bút như cuốn Nháf thiên ft, nhưng các chữ đều sắp thành 
từng 1c như nhừng mục thiên văn, địa lý, quốc chính, 
luân thường, tứ dân, âm thực v.v.. 

Trích mây câu đầu: 

Thừa #% nhán, nhàn [j[] pắng, ba lƑị rồi, 

Cần #Z trời, lhôn HH! đát, tài bồi ‡$$Ÿ F7 trông tun, 

Tích  xươ, tự 7` chữ, do Í8 còn, 

Quan ẩÑW xem, soạn f soạn, viên [B] tròn, thiên 
(hiên . 

Sơ học vấn tân ?7!7ƒzB. Nhan sách nghĩa là “bắt 
đầu học hỏi bến” (hỏi bến: nghĩa bóng là hỏi đường lối về 
việc học). Sách gồm có 270 câu bốn chữ. Câu đặt không có 
vần, nhiều câu cũng không đối. Chia làm ba phần: 

a) Phân thứ nhất (130 câu): tóm tất lịch sử nước Tàu từ 
đầu đến đời Đạo Quang (1821 - 1850) nhà Thanh; 

b) Phần thứ hai (64 câu): tóm tắt lịch sử nước Nam từ 
đời Hàng Bàng đến triều Nguyễn; 

e) Phần thứ ba (76 câu): lời khuyên học trò về việc học 
và cách xử thế. 

Trích lục mây câu ở phần bai: 

TÍ: 7T. bl 4, dị 9 Bí ?: lR 0v Z2 E8), đt E8 Bị #. 


ft F⁄IHIE. 2X #7? #1; Ì 1/5 Độ -L, ĐÃ W5 li K. 


Âm. Kỳ tại quốc bản, cố hiệu Việt Thường; Đường củi 


` "......... 


An Nuôn, Hán xựng Nai Việt Thân nông Hí thế, thứ tử 
phán phong; tiệt Kinh Dương Vương, hiều Hồng Bàng thị... 

NGHĨA. Ở nước ta, xưa gói là Việt Thường; nhà Đường 
đổi làm An Nam, nhà Hán gọi là Nam Việt. Cháu bốn đời 
vua Thần nông, (vốn là) con thứ được phong (làm vua ở xứ 
ta), gọi là vua Kinh Dương, hiệu là họ Hồng Bàng. 


Âu học ngủ ngõn thì ¿77? J;j Ƒ7ä}†. Nhan sách nghĩa 
là “thơ năm tiếng (đẻ) trẻ con học”. Sách gồm có 278 câu 
thơ ngù ngôn, đại ý nói về lạc thú và kết quả của sự học và 
ta cái mộng tướng của một người học trò mong thi đậu 
trạng nguyên. Bởi thế cuốn Ấy cũng gọi là Trạng nguyễn 
11M 27D j 
Trích lục một đoạn: 

Mi 'Ƒˆ 2 ăM Đã. [BỊ #H ŸX -- Ýš. ft ft gH EÑẼ. + #9 | 
ñÙ). 
„UP HN #8 PTH © 1T Ti 88L 2% 


Âm. Di tử bùn niận doanh, hà như giáo nhất hình. 
Tỉnh danh thư quế tịch, chu tử hệt triệu bhanh. Dưỡng từ 
giáo độc thu, thư trung hữu hìh ngọc. Nhất tử thụ hoàng 
áđn, toàn @ia thực thiên lộc. 


NGHĨA. Để cho con đây hòm vàng, sao bằng đạy con 
một quyên sách. Họ tên chép vào sô quế (sô người được 
đô, vì thị đô thường gọi là bé gi), mặc màu đõ tía (màu 
áo đại trào) đứng ngang hàng các bậc công khanh trong 
triều. Nuôi con mà biết dạy con đọc sách, (tức là) trong 
sách có vàng ngọc. Một người con được chịu ơn vua, cả 
nhà được ăn lộc trời. 
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lÌ. Sách của người Tàu làm 

Những sách của người Tàu làm mà xưa ta dùng để 
học chữ Nho thì có cuốn Thiên tự uăn 1-3 W ` trong có 
một nghìn chữ đặt thành những câu bốn chữ có vần, cuốn 
Hiếu bình #4 của TÀNG TỬ? chép lời đức Không Tử 
dạy về đạo hiếu; nhưng thông dụng hơn cả là những cuốn 
Minh tâm báo giám, Minh Đạo gia huấn và thứ nhất là 
cuôn Tam: tự bình. 

Minh tâm báo giám 5ƒ `: ‡# #-. - Nhan sách nghĩa 
là “tấm gương báu soi sáng cõi lòng”. Sách này sưu tập các 
câu cách ngôn của các bậc thánh hiền đời xưa chép trong 
kinh truyện và các sách đê dạy người ta sửa tâm rèn tính 
cho ngày một hay lên. Sách chia làm 20 thiên. 

Trích lục mấy câu trong thiên thứ nhất là thiền “Kế 
thiện ft. `. 


TH: #8 Xã L fã, 
EŠ 1 # ữ X$Wx L}ÀÁf 


Âm. TỦ uiết: Vì thiện giú, thiên báo chỉ dĩ phúc 
(phước); u¡ bđt thiện giả, thiên báo chỉ đi họa. 

NGHĨA. Đức Khổng Tử nói rằng: “Người làm điều 
lành thì trời lấy phúc mà báo cho; người làm điều chẳng 
lành, thì trời lấy vạ mà báo cho”. 


' Cuốn này do Chu Hưng Tự !4| 8t fä löm quơn đời nhờ LƯơng soạn 
rG. 
- Töng TỬ: tên lò Sâm # tự lò TỬ DƯ -7 8 học †rò đức Khổng Tử. 
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kí 7x :ÍT đ Eš Z L1 TÍ Ít E4 xZ LIPA. 

Âm. Thượng thư oán: Túc thiện giáng chỉ bách 
tường, tac bát thiện giáng chỉ bách ương. 

NGHIA. Sách Thượng thư chép rằng: “Ai làny điều 
lành, trời giáng cho trăm điều phúc; ai làm điều chăng 
lành, trời giáng cho trăm điều vạ”. 


fE Si EEIE S2 l ẤU SẠS vi SEEEÀI HIẾP 2P TRÍ lEế EU: 

Âm. Trang Tử tiết: “Nhất nhật bất niệm thiện, chư 
ác giữ! (t7 Bhớt”. 

NGHĨA. Ông Trang Tử nói rằng: “Một ngày không 
nghĩ đến điều thiện, thì mọi điều ác đều tự dây lên”. 


Minh Đạo gia huấn H7]: Z4 ¿J|. - Nhan sách nghĩa 
là “sách dạy trong nhà của Minh Đạo” . Minh Đạo tức là 
Trình Hiệu †¿ ÿ3 `, một bậc danh nho đời Tống. Sách gồm 
có B00 câu thơ tứ ngôn, hoặc môi câu mỗi gieo vần, hoặc 
cách một câu mới có vần. Các câu ấy đều là những lời 
khuyên răn về luân thường đạo lý và chỉ bảo về cách tu 
thân xử thế. Có nhiều câu lời gọn ý hay đã thành những 
câu cách ngôn được người ta truyền tụng. Thí dụ: 

Khơi quyên hữu ích. Chí giủ cảnh thành (câu 71 — 72). 

bÑ 6 H ín- a TỔ Bố DĐ 


(Mở sách có ích. Người có chí thì nên.) 


` Trnh Hiệu †ự Bó Thuận {HšỆ, onh Trình Dị Rq, học trò Chủ Đôn 
DiIsj #g Ki, đỗ Tiến sĩ, lồm quơn về đời Tống Thôn Tôn (1068 - 1086), có 
son những sóch #mh tính 7# và Thói cực đỗ thuyết K g |gšq. Đến 
lúc mốt, Văn Ngạn Bốc Z,#‡§ để ở mộ, gọi là Minh Đạo tiên sinh 
RJ] ti % ⁄k, bởi thế người đời sou vỗn dùng danh hiệU ốy đề gọi ông. 
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Tích cốc phòng cơ; tích y phòng hàn (câu I14 — 116). 
Hš #t ñb Đ&, Hí & E 3 

(Trữ thóc phòng đói; trữ áo phòng rét.) 

Gióo phụ sơ lai; giáo tử anh hài (câu 194 - 198). 

3W tm 1) ZE, ŸL ƒ 9ã 14. 

(Dạy vợ lúc mới về; đạy con lúc còn thơ.) 

Nữ út tham tài; nam: 0uật tham sắc (câu 200 - 201). 
x~7AHI 578 6 

(Gái chớ tham của; trai chớ tham sắc.) 

Bản nhi öô xiếm; phú nhì 0ô kiêu (cáu 252 - 283). 
&ì II) #t ã1ft%. Bì lÌI ft: 55. 

(Nghèo mà không nịnh; giàu mà không kiêu.) 

Nhân tham tài từ; điểu tham thực ong (câu 264 - 265). 
ÀX BH} 7L. § 8 £&U. 

(Người tham cúa thì chết; chim tham ăn thì mất.) 
Cơ hàn thiết thán, bất cổ liêm sỉ (câu 266 - 267). 

& %Ú) 3. +1 KH R hì. 

(Đái rét thiết đến thân, không đoái tới liêm sĩ.) 

Tự tiên trách hyỷ, nhị hậu trách nhân (câu 268 — 269). 
H#ẩ%C.m®4ẰÀ. 

(Trước tự trách mình, rỗi sau trách người). 

Hàm huyết phún nhân, tiền ô ngà khẩu (câu 270 - 271). 
& fn t Á. 3# ¿7 #4 LỊ. 

(NÑgậm máu phun người, trước bẩn miệng ta). 

Tích thiên phùng thiện, Hích úc phùng ác (câu 276 —- 277) 
(Trữ thiện gặp thiện, trữ ác gặp ác). 
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Cận châu giả xích, cận mặc giả húc (câu 327 —- 328) 

(Gần son thì đỏ, gần mực thì đen). 

Đân hoạn 0ộ tời, bất hoạn 0ô dụng (câu 435 - 436) 

(H 8 #. +, T R8 ## NI. 

(Chỉ lo không có tài, chẳng lo không được dùng). 

Tam tự kinh —= “ #@. Nhan sách nghĩa là “sách ba 
chữ” vì các câu trong cuốn ấy đều có ba chữ. Các chữ cuối 
câu chắn đều có vần, và cứ hai vần trắc lại đổi sang hai 
vần bằng. Sách ấy vẫn truyền là do Vương Ứng Lân 
+f#£Et‡'°, người đời Tống, soạn ra. 

Sách có 358 câu, chia làm báy đoạn đại ý như sau: 

1). Đoạn thú T: Nói về tính người và sự dạy dễ; 

2). Đoạn thứ II: Lễ nghị, hiếu đề, bổn phận của trẻ con; 

3). Đoạn thứ III: Các điều thường thức: kể rõ các số 
mục giải thích thế nào là tam tài (trời, đất, người), tam 
quang (mặt trời, mặt trăng, sao), tam cương (ba giồng: vua 
tôi, cha con, vợ chồng), tứ thời (bốn mùa), tứ phương (bốn 
phương), ngũ hành (năm hành: thúy, höa, mộc, kim, thổ), 
ngũ thường (năm nết thường: nhân, nghĩa, lễ, trí, tín), lục 
cốc (sáu giống lúa), lục súc (sáu giếng vật nuôi), thất tình 


‡ Vương Ứng Lớn. tự lò Bó Hệu {8 78, người đời Khónh Nguyên (1105 
- 1201) nhủ Tống. Đến đời nhờ Thonh, Vương Tớn Thăng + 3 1+ có 
lỏm bòi giới thích sóch Tam tự kính, nhơn lò Tam †Ự kính huốn hồ 
šI\ §&, frong bòi †tựo để năm Bính Ngọ niên hiệu Khang Hi (1644), 
cũng nói lò sách ấy do VƯơng Bó Hộu soạn ra, Nhưng cóc nh 
khỏổo cứu gồn đôy lợi cho sóch ốy là do Khu Thích TỪ ỊR vã +, 
người cuối đời Tống lễm ra. 
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(bảy mối tình trong lòng người), bát âm (tấm thứ tiếng 
trong âm nhạc), cứu tộc (chín đời trong họ), thập nghĩa 
(mười điều nghĩa). 

4). Đoạn thư IV: Các sách học: Hiếu kinh (sách dạy 
về đạo hiếu), Tứ thư (bốn cuốn sách gốc trong đạo Nho), 
Ngũ kinh (năm cuốn sách chính trong đạo Nho), ngù tứ 
(năm nhà triết học), chư sử (các sách sử); 

5). Đoạn thứ V: Kàã các triều vua trong lịch sử nước 
Tàu từ đầu đến đời Nam Bác triều; 

6). Đoạn thứ VỊ: Kế gương của người chăm học đời 
xưa để khuyến khích học trò; 

7). Đoạn thứ VII: Mấy lời khuyên trẻ con nên chăm 
học để sau này được hiển vinh. 

Trích lục một đoạn: 


1ứ(, 44x31. ft T: B, HỤ «x T5. Ý T: 52, JE 
#)h#, #iHfã. đ TlX, * Hs. \Ñ #5”, + 


8. 


Âm. Dưỡng bốt giáo, phụ chỉ quá. Giáo bất nghiêm, 
sư chỉ nọa. TỪ bất học, phi sở nghỉ. Ấu bất học, lão hà 0ì. 
Ngọc bất trác, bát thành bhí Nhân bất học, bất trì lý. 

NGHIA. Nuôi mà chẳng dạy là lỗi của người cha. 
Dạy mà chăng nghiêm, do sự lười của ông thầy. Người con 
mà không học là lỗi đạo làm con. Bé không học, già làm 
mì. Hòn ngọc không giùa không thành được đồ dùng. 
Người ta không phái học, không biết được lẽ phải. 

Kết luận. Tất cả các sách kể trên này, xét về 
phương điện sư phạm, đều không hợp với trình độ trẻ con, 
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vì quyền nào cũng ngay tự chỗ bắt đầu, dùng những chữ 
khó hoặc về ý nghĩa, hoặc về mặt chữ. Nhưng ta cũng 
phải nhận rằng, trừ ba quyển trên chỉ là những sách dạy 
tiếng một đặt thành câu có vần cho đề nhớ không kẻ, còn 
các quyên đưới đều có chủ ý dạy trẻ biết luân thường đạo 
nghĩa, lại phần nhiều đặt theo lối văn vần, thành ra tre 
con học thuộc những câu ấy, tuy lúc nhỏ chưa hiểu rõ 
nghìa lý, nhưng đến lúc lớn, nhớ ra, ôn lại, thời đần dân 
cũng vỡ vạc thấm thía các nghĩa lý ấy mà coi những câu 
ấy như những câu châm ngôn để tu thân xư thế, thật rất 
có ảnh hương về đường tinh thần luân lý vậy. 


CÁC TÁC PHẨM BỂ KÊ CỨU 
Pham Quỳnh, T.cs anciens manuels annamltes pour 


lLétude des caractères chinois, BG.IP.t. X, N4, Partie 
scolaire, pp. 243 — 249. 


GÁC BẢN IN, DỊCH VÀ CHÚ THÍCH 

Nhất thiên (/, Bản ín (có dịch ra quốc ngữ và chữ 
Pháp), hiệu Quang Thịnh, Hà Nội. 

Tam thiên tự, Bản ín (có dịch ra quốc ngữ và chữ 
Pháp), biệu Quang Thịnh, Hà Nội. 

Ngủ thiên tự, Bản tn (do Nguyễn Văn Chiêu và Vũ 
Đăng dịch ra quốc ngữ và chữ Pháp), hiệu Quang Thịnh. 
Hà Nội. 

Thiên tự giải âm ca, dịch chữ quốc ngữ, diễn nghĩa 
chữ Pháp mấy tiếng Quảng Đông. Petit vocabulaire 
chìnois — annamite — fÍrancais compose đun vocabulaire 
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annamite versilié contenant mille caractères, transerIt en 
quốc ngữ annamite et chinols, tradult en francais, 
accompagné de divers Index par Edmond Nordemanmn, 2è 
édition, Hué 1905. 


Mìinh tâm ĐỨU g@idm. To pYyếéceseux mìroir dụ coeUF, 
texte en caractèeres traduit et annoté en annamite par 
PB. Trương Vĩnh Ký, Saigon, Imprimerie de LUƯnion 
Nguyễn Văn Của, 1924. 

Tam Hự hịính ou le Lavre des phrases de tĐrois 
caractères avec le grand ceommentaire de Vương Tấn 
Thang. Texte, transcription annamite set chinolse, 
explication httérale et traduction complète par Abel Des 
Michels. Publications de Ifcole des langues orientales 
vivantes, Paris, FErnest Leroux, 1882. 


| Mũ HHIU  hi,rfẻ | |,\/1ì 


Chương thứ ba 


CÔNG DỤNG CUA VĂN HỌC TÀU 


XET QUA BỘ TƯ THƯ 


Công dung của văn học Tàu. Như chương dản 
đầu đa bói, dàn tóc Viết Nam, ngày từ khi thanh lắp đã 
chịu anh hương của văn hoa Tau Cái văn hoa awv truyền 
-ang# naúc tra tủy do nhiều cách, nhưng thì nhất la da trận 
rác tực lì nhớ sư học chư Nho và các síích chứ Nhụ của 
ngu Tau¿ đem sang Chhình eät văn học của người Tau ấy 


ta chỉ thứ tự tường, học thuất, luan ly, chanh: trị phòng 


Ïrolsg vitc reo? li tự tIONE Cú,t nH#ướỚI Tau tran xanE 
úy tị, ở tình hú”, xe Xa đếén địn tọc tạ nhất la Vhu; 
mưdếtc (` CC xttl: l1 péác chỉ Nhụ ii¿ Ec Eự thư và Ngủ 
kinh, cac Ÿcn aịv vữa Eì kìl: địecn cúi các nìớun đo đau 


Nhu, vự.t li F21000p£ 1. ;ö4Ð 9 văn chang LòI cò ñ TƯỚC 
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Tàu. Vậy ta phải xét những bộ sách ấy trước. Thoạt tiên 
xét về bộ Tứ (hư Ud# (bốn sách) gồm có Đại học, Trung 
dung, Luận ngữ và Mạnh Thư. 


Đại học X*Š 


A. Cuốn này là sách của bậc “đại học” cốt đạy cai 
đạo của người quân tử. 


Sách chia làm hai phần: 


e Phần trên gọi là Kinh, chép lời đức Không Tư'. có 
1 chương; 


e Phần dưới gọi là Truyện, là lời giảng giải của Tăng 
Tư” là môn đệ của Khổng Tử, có 10 chương. 


' Khổng TỪ 1L # (551 ~ A79), chính tên lờ Khưu f:, người nước Lỗ 
(ngy thuộc tỉnh Sơn Đông) trƯớc lảm quœn Đại †Ư khẩu, (coi việc 
hinh ở nước Lỗ), sau được cốt lên nhiếp tướng sự. Sau vì vua Lễ 
không muốn dùng ngỏi, ngòi đi chủ dU cớc nƯớc chư hỗu (Vê, 
Tống, Trần V.V..) trong 14 nðm. những không ông vUd nẻo biết dùng 
ngòi. Ngòi bèn trở vẻ nước Lỗ dạy học trò, san định cóc Kinh, lờm 
sóch Xuôn ThU để bảy †ỏ cới đạo của ngòi. Tuy ngöi không phổi lò 
người sóng lộp rơ Nho giớo vì nhƯ ngòi đõ nói: *Thuộ† nhỉ bết tóc :* 
fi 4 (£", ngời chỉ thuột lợi đạo giáo củg cổ nhôn mờ không sóng 
tác ra gi, những ngời đõ cö công lớn đem cới đạo của thónh hiễn 
đời thượng cổ mỏ phút huy ra vò lộp thònh thống hệ để †ruyển 
cho đời soU; bởi thế ngòi vỗn được coi lö õng tổ củo Nho gióo 

` Tðng Tử: xem lời chú !?ö Chương †hứ hai. 
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B. Mục đích bậc đại học hay cái tôn chỉ của người 
quân tư, đã tóm ở câu đầu sách là: “Đại học chi đạo, tại 
minh mình đức, tại thân dân, tại chỉ ư chí thiện 
ktL \ế. 6 BHHHẩ(E, fr8ĐẬẰ EE' @£ IEP$4:£” nghĩa là: 
Cái đạo cua người theo bậc đại học là cốt làm sáng cái 
đức sáng (đức tốt) của rnình, cết làm mới (ý nói cải hóa) 
người dân, cốt dừng lại ở cõi chí thiện. Vậy người quân tử 
trước phải sửa sang đức tính mình cho hay, rồi lo dạy 
người khác nên hay, và lây sự chí thiện làm cứu cánh. 

C. Mục dích đã như vậy, phương pháp phải thế nào? 
phải sửa mình trước (u thôn {# 8), vôi mới chính đốn 
việc nhà (/ê gia ?+ 2ÿ), cai trị việc nước (1† quốc ;¡ä |gÄ), và 
làm cho ca thiên hạ được bình yên (bình thiên hạ 
+ #) E). Cái phương pháp ấy là tuần tự mà tiến, tự mình 
đến người ngoài, mà điều cốt yếu nhất là việc sửa mình, 
nên trong Đại học có câu: 

'“tự thiên tử dĩ chí ư thứ dân, nhất thị giai đi tu thân 
vi bản [| ÄX fE1 4: ý)! R, s2 # f7 DMÍlš £† ý +”, nghĩa 
là: Từ ông vua đến kẻ thường dân, ai nấy đều lấy việc sửa 
mình làm gốc. 

D. Nav muốn sửa mình, phai thực hành theo cách nào? 

Trước hết phải cách cật †ấ 1 nghĩa là thấu lẽ mọi sự 
vật, rồi phải /r( rr #⁄ T[I nghĩa là biết cho đến cùng cực, 
thành ý äw Í nghĩa là ý phải cho thành thực, chánh tám 
0F È nghĩa là lòng phải cho ngay thắng. Bốn điều ấy phải 


` Chính lờ chữ w. sau Tống Nho chữo lm chử #† tuy vỗn có nghĩa 


nhưng không bằng chử £#‡ nghĩa bao qué† hơn, VƯơng DƯơng Minh 
đö bòn rỏ lỗm 
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theo thứ tự kê trên mà tiến hành, có làm được điều trên 
mới làm được điều dưới. Làm được bôn điều ây thì sẽ tu 
được thân. rồi tẻ được nhà, trị được nước và bình được 
thiền hạ mà làm trọn được cái đạo cua người quân tử. 


Trung dung !Ù' [E. Cuốn này là gồm những lời tâm 
pháp) của đức Khổng Tư do học trò ngài truyền lại, rồi sau 
Tư Tư là cháu của ngài chép thành sách, gồm có 33 chương. 

“Ông Tư Tư dẫn những lời của Không Phu Tử đã 
giảng về đạo trung dung”. Ngài nói rằng: Trung hòa là 
cái tính tình tự nhiên của trời đất, mà trung dung là cái 
đức hạnh của người ta. Trung là giữa, không lệch về bên 
nào; dung là thường, nghĩa là dùng đạo trung làm đạo 
thường. Đạo trung dung thì ai ai cùng có thê theo được, 
thế mà không mấy người chịu theo. Khác nào như ai 
cũng ăn uống ca, nhưng ít người ăn mà biết rồ mùi vậy. 
Chỉ có thánh nhân mới theo được mà thôi, vì theo đạo 
ấy cốt phải có ba cái đạt đức là trí, nhân tà dũng. Trí là 
để biết rõ các sự lý, nhân là để hiểu điều lành mà làm, 
dũng là để có cái khí cường kiện mà theo làm điều lành 
cho đến cùng.” 

“Ông Tư Tư lại dẫn lời đức Không Phu Tử nói về chữ 
thành #: “Thành là đạo Trời, học cho đến bậc thành là đạo 
người”, Đạo người là phải cố gắng hết sức để cho đến bậc 
chí thành. Phai học cho rộng, xét hỏi cho kỹ, nghì ngợi cho 
' Tâm phøp ¡+ J. đm: lòng, phúớp: phép) lò những điêu đọo giáo 
thầy trò dọy bỏo, truyền thụ cho nhau. 
` Trung dùng lò đạo người quôn TỬ õn ở đúng mứƯc, không thái quó, 
không bố† cộp. Chữ dưng ở đöy nghĩa lò không thay đổi 
"ạ\ ÑL ÁšZ 1B th, ⁄ #í Á Z¡ñ 1U, rung Dụng X®I,. 
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sâu, biện biệt điều phải trái cho rõ và đấc lòng làm điều 
thiện cho đến cùng. Hễ ai làm được như thế thì rồi ngu 
thành sáng, yếu thành ra mạnh, tức là dân dân lên đến bậc 
chí thành. Ở trong thiên hạ duy có bậc chí thánh tức là bậc 
thánh, thì mới biết rõ cái tỉnh của Trời; biết rõ cái tỉnh của 
Trời, thì biết được rõ cái tính của người; biết rõ cái tính cúa 
người, thì biết rõ cái tính của vạn vật; biết được rò cái tính 
của vạn vật thì khả dì giúp được sự hóa dục của trời đất và 
có công ngang với trời đất vậy." 

“Sách Trung dung nói cái đạo cua thánh nhân căn bản 
ở Trời, rồi giải diễn ra hết mọi lẽ, khiến người ta phải giữ 
mình cho kính cân trong khi hành động và khi im lặng một 
mình. Suy cái lý ấy ra cho đến sự nhân nghĩa, đề khiến cho 
ca thiên hạ được bình trị và lại tán dương cái công hiệu linh 
điệu của đạo ấy cho đến chỗ tình thần vô thanh, vô sắc mới 
thôi. Thật là một quyển sách triết lý rất cao” (Trần Trọng 
Em. Nho gido, q.1, tr. 279 — 285). 


Luận ngữ số dã. 


A. Luận ngữ (nghĩa đen là bàn nói) là cuốn sách 
chép các lời đức Khổng Tư khuyên dạy học trò hoặc các 
câu chuyện ngài nói với những người đương thời về nhiều 
vấn đề (luân lý, triết lý, chánh trị, học thuật) do eác môn 
đệ ngài sưu tập lại. 

Sách ấy chia làm haơi quyến (thượng, hạ) gồm có 20 
thiên (mỗi thiên lấy hai chữ đầu đặt tên). Các chương 
không có liên lạc thống hệ gì với nhau. 

B. Sách Luận ngữ cho ta biết những điều gì? —- Sách 
Luận ngữ có thể coi là cuốn sách dạy dạo người quân tử 
một cách thực tiến và mô tả tính tình, cử chỉ, đức độ của 
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đức Không Tư như phác học ra một cái iu mực hoạt 
động cho người đời sau theo. 


Xem sách ấy ta có thê biết được: 
1- Nhiều câu cách ngôn xác đáng về đao người 
quân tư. 
2- Phảm cách cao thượng (hồn hậu, thành thực, 
khiêm cung, khoái hoạt) của đức Không Tư biểu lộ ra 
trong những chuyện ngài nói với học trò. 


3- Cam tình phong phú và lòng ái mỹ cua ngài. 

4- Khoa sư phạm cua ngài. Trong các lời khuyên 
dạy chuyện trò với học trò, ngài tỏ ra là một ông thây hiểu 
thấu tâm lý học trò và khéo làm cho lời dạy bảo của mình 
thích hợp với trình độ canh ngộ của mỗi người. Có khi cùng 
là một câu hỏi mà ngài tra lời khác, tùy theo tư chất và chí 
hướng của từng người. (Xem bài đọc thêm số 1). 

Mạnh Tư / -. 


A. Đó là cuốn sách của Mạnh Tứ' viết ra. 


-_ Mạnh Tử (372 - 289) tên lò Kha rị, người đốt Châu (nay thuộc tỉnh 
Sơn Đông), ở về đời Chiến qUốc, học trò TỬ TƯ (cháu đích †ôn 
Khổng TỬ). Ông hiểu rõ đao của Khổng Tử, lợi có tài hùng biện, 
thưởng ơi du lịch cóc nước chư hều (Tế, Lương, Tếng, Đỗng) muốn 
đem cói đao của †hánh nhân ra cửu đời, nhưng không được ông 
vua nòo biê† dùng Sou lúc gồn giò, †hốy cói đẹo ốy không thể 
thực hònh đƯợC, ông về nhỏ đạy học trò vờ sodn rơ sóch Mạnh TỬ. 
Ông lờ người có công †o nhờt trong việc lòồm sống tỏ đạo lý Nho 
gióo vò bênh vưc đao ôy để chống với cóc học thuyết khóc vẻ 
đời Chiến quốc, nên vốn được coi lö bộc ó thónh (gồn bộc 
†hónh). 
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Sách gồm có 7 thiên. Các chương trong mỗi thiên 
thường có liên lạc với nhau và cùng bàn về một vấn để. 
B. Tư tướng của Mạnh Tử. Xem sách ấy, ta có thế 
nhân được tư tương của Àlạnh Từ về các vấn đề sau này: 


- 


1. Về luản lý Sử, 


a) Ông xướng lên cái thuyết tính 2hiện để đánh đổ 
cái thuyết của người đương thời (như Cứo Tứ) cho răng 
tính người không thiện không ác. Theo ý ông, thì thiên 
tính người ta vốn thiện, ví như tính nước vỡn chảy xuống 
chỗ thấp; sở đi thành ác là vì làm trái thiên tính đi, ví 
như ngăn nước cho nó phải lên chỗ cao vậy. 

(Xem bời đọc thêm số 2). 

b. Tính người vốn thiện, nhưng vì tập quán, vì hoàn 
cảnh, vì vật dục làm sai lạc đi, hư hỏng đi, vậy phải cần 
có giáo dục để nuôi lấy lòng thiện, giữ lấy bản tính. Mây 
điều cốt yếu trong việc giáo dục ấy là: dưỡng tính Eš {1 'ˆ' 
(gtừ lấy thiện tính), zồn âm: {#:Ù\ (giữ lấy lòng lành), fì 
chí ††?:Eg (Câm lấy chí hướng cho vững), dưỡng khí E# 3% 
(nuôi lấy khí phách cho mạnh). 

c) Ông thường nói đến phẩm cách của người quân tử 
mà ông gọi là đại trượng phu hoặc đại nhán: bậc ấy phải 
có đu bến điều là: nhân {-, nghĩa ‡, lễ†8, và trí T8. 

2, Vẻ chính trị Ông nói bậc làm vua trị đân 
phản trọng nhán nghĩa chớ đừng trọng tài lợi thì mới 
tránh được sự biến loạn và việc chiến tranh (Xem bài 
đạc thêm số 3). 


'*'Trong sóch & + về thiên #!# {+ có côư 
4®; # H l#ím l1 1i 2: 1h, 
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3. Ông cùng lưu tâm đến vấn đề kinh tế lắm. Ông 
nói: Người ta có hằng sản {ï rš, rồi mới có hăng tâm {hị:ÙÒ 
nghĩa là người ta có của cai đủ sống một cách sung túc thì 
mới sinh ra có lòng tốt muốn làm điều thiện. Vậy bôn 
phân kẻ bề trên là phải trù tính sao cho tài sản của dân 
được phong phú rồi mới nghĩ đến điều dạy dân và bắt dân 
làm điều hay được. Ông lại chỉ các phương lược mà các 
bậc vua chúa phải theo để làm cho việc canh nông, mục 
súc, công nghệ của dân được phát đạt. 


C. Văn từ trong sách Mạnh Tử. Mạnh Tử không 
những là một nhà tư tưởng lỗi lạc, lại là một bậc văn gia 
đại tài. Văn ông rất hùng hồn uà khúc triết: ông nói điều 
gì, cái lẽ gì, thật là rạch rồi, góc cạnh. Ônh hay nói £Öí 
dị: muốn cho a1 hiểu điều gì, muốn bắt ai chịu phục lẽ gì, 
ông thường dẫn các thí dụ mượn ở sự vật cho người ta dễ 
nhận xét. Ông lại hay dùng thể ngụ ngôn hoặc kể những 
câu chuyện ngắn để diễn đạt tư tướng cho người nghe 
được vui thích và dễ nhận cái thâm ý của ông (Xem bài 
đọc thêm số 4). 


Kết luận. Bộ Tứ thư là bộ sách gồm những điều 
cốt yếu của Nho giáo, ai muốn hiểu rõ đạo giáo ấy tất 
phải nghiên cứu bộ ấy. Trong bộ ấy, có nhiều câu cách 
ngôn xác đáng, nhiều chân lý đương nhiên đáng để cho 
chúng ta, bất kỳ là người nước nào, ở thời đại nào, ngâm 
nghĩ suy xét và rất có bố ích về đường tình thần, đức 
hạnh của ta vậy. ` 
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GÁC BÀI ĐỤC THÊM 
1. Thế nùo là hiếu? 


Mạnh Ý Tử? hỏi thờ đấng thân thế nào gọi tà hiếu? 
Đức Không nói răng: “Thờ đấng thản mà bhông ngang 
trúi là hiếu”. 

Thây Phàn Trì” ngự xe cho đức Khổng, đức Khổng 
bảo cho rằng: “Họ Mạnh Tôn”) hỏi ta điều hiếu, fa thưa 
rằng: “Không ngang trút”, Thây Phòn Trì hỏi rằng: “Lời 
ấy là ý bảo thể nào?” Đức Khổng nói rằng: “Tq nói không 
ngang trút là không ngang trới Uuới lễ phối. Người con thờ 
đăng thân, khì đấng thân còn thì phụng dưỡng cho phái 
lồ; bhi đang thân mũit thì tống táng cho phải lễ, khi tế 
đấng thán thì tế cho phải lễ”. 

Mạnh Vũ Bé)” hỏi điều hiểu Đức Khổng nói rằng: 
“Cha mẹ chỉ chăm Ío uê tật bệnh người con”. 

Thây Tử Du” hỏi điều hiếu. Đức Khổng nói rằng: 
“Đời nay chỉ bảo rằng nuôi được cha mẹ là hiếu. Nhưng 
suy đến loài hèn như bhuyển mã, cũng còn nuôi nó cả. 
Nếu nuôi chu mẹ mà chẳng bính thì có khác gì!” 


” Mạnh Ý Tử: quơn đợi phu nước Lỗ, họ Trọng Tôn, tên là Hò Ky. 

? Phòn Trì: học trò đức Khổng, tên lò TU. “®* Mơnh Tôn; tức Trọng Tòn. 
'8 Mơnh Vũ Bó: con Mạnh Ý Tử, tên lờ Trệ, 

'F Tử Du: học trò đức Khổng. họ Ngôn, tên là Vển. 
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Tủ Hạ” hỏi điều hiếu. Đức Khống nói rằng: “Khi 
thờ chau mẹ, khó nhốit là nét mặt hòa 0ui Nếu bê đệ tủ 
chí biết phục dịch lan thay 0iệc bhó nhọc cho phụ 
luuynh, 0à có rượu cơm mời ngài xơi, những điều ấy có 
bể là hiếu đâu!” 

Luận ngữ (Thiên Vì chính thứ hai, Chương V — VỊH) 
Nguyễn Hữu Tiến và Nguyên Đôn Phục địch 

Luận ngữ quốc 0uăn giỏi thích 


(Đông Kinh ấn quán, Hà Nội) 


9. Cái thuyết “tính thiện “của Mạnh Tử 

Cáo Tử” nói rằng: Tính người ta cũng như nước chảy 
quanh 0uậy; khơi sang phương đông thì cháy sang phương 
đông, khơi sang phương tây thì chảy phương tây; tính người 
hhông phân biệt thiện uới bất thiện, cùng như nước không 
phân biệt được phương đông uới phương tây 0ậy”- 

Thầy Mạnh nói ràng: “Nước đành là không phán 
biệt phương đông phương tây, nhưng lại bhông phản 
biệt chỗ cao chỗ thấp đấy ư? Tính người ta uốn thiện, 
cũng như nước uốn chảy chỗ thắp; tính người ta bhông 
có người nào là chẳng thiện, nước bhông có nước nào là 
không chảy chó thấp. Nay nước kia đập mờ cho bắn lên, 
có thể bhiếển uọt qua trán, ngăn mà cho đi ngược, có thể 
bhiến tràn đến núi, ây hd phải cúi nguyên tính của 
nước thế đâu, 0ì cái thế nó bị đập bị ngăn thì nó mới 


— 


'' Tử Họ: học trò đức Khổng, họ lờ Bốc k, tên lò ThƯơng ƒð 
'` Cáo TỬ: người đồng học với thẳy Moơnh, 
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thế uậy; người ta nà bhá khiến làm điều bất thiện, tì 
cái tính nó bị nát dục che lấp cũng như nước bị người 
đập hay ngăn đt 0ậy”. 


Mạnh Tư (Thiên Cáo Từ thương, Chương 11) 
Nguyễn Hữu Tiến và Nguyễn Đôn Phục dịch 
Mạnh Tử quốc căn giải thích 


(Trung Bắc tân văn, Hà Nội xuất bản) 


3. Ông ouua phải lấy nhân nghĩa làm đâu 
Thây Mạnh yết hiến 0ua Huệ Vương nước Lương. 
Vựa hỏi: “Cụ chẳng quản xa xôi nghìn dặm mò đến đây, 

chừng cũng có thuật øì làm lợi cho nước tôi chăng? “ 
Thây Mạnh thưa: “Nhà 0oua hà tất phỏủi nói đến lợi, 
chỉ nên nói nhân nghĩa mà thôi Nếu 0uua xướng lên mà 
nói răng làm thế nào có lợi cho nước ta, thời các quan Đại 
phu cũng bốt chước mà nói rằng làm thế nào có lợi cho 
nhà td; bẻ trên người dưới øtdo nhau tranh lợi, thời nước 
nguy mốt! Rồi thì có cúi bẻ giết uua nước 0uạn thặng dó, 
tấf là cái nhà thiên thặng; cúi kẻ giết 0uua thiên thặng đó, 
tất là cái nhà bách thặng, Khi xưa đấng tiên 0uương chia 
đất: trong phân bạn, quan Công Khanh đã được phần 
thiên; trong phân thiên, quan Đại phu đã được phần 
bách; được thế cùng đã nhiều lắm rồi, nếu lại cho nghĩa 
là hoàn mà bỏ lại sau, cho lợt là híp mà xướng lên trước, 
thời cứ như cái lòng tham lợi ấy, không cướp được của 
nhau, bhông biết thế nào là đủ. Chủửa thấy bê có nhân mà 
bỏ cha mẹ mình bao giờ; chữa thây bê có nghĩa mò trễ nỏi 
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Diệc 0ua mình bao giờ. Vụa củng chỉ nên nói nhân nghĩa 
mà thôi, hà tắt phái nói đến lợi” 


Mạnh Tử (Thiên Lương Huệ Vương, thượng, Chương 1) 
Nguyễn Hữu Tiến và Nguyễn Đôn Phục dịch 
(Sách đã bể trước) 


4. Vợ chông người nước Tê 

Một người nước Tề cùng ở một nhò oới hơi uợ. Người 
ấy cứ ngày ngày đi dâu uễ cũng thấy no say. Người 0ợ cả 
hỏi đdL ăn uống uớit ơi, thì người ấy nói đi ăn uống rặt Uới 
những người sang giàu cả. Người uợ cả báo người bợ Ì2 
rằng: “Chồng ta đi đâu thì cũng ăn uông no say rồi mới 
Dê. Hói thì nói rằng: đi ăn nống uới những người sang 
giàu hết cả. Thế mà ta chưa thấy ơi là người sang trọng 
đến nhà td. Ta sẽ dò xem chồng ta dì những đâu”. Ngày 
hôm sau, sóng dậy, người tợ cả lên đi theo người chồng. 
Đi bhhốp mọi nơi, không tháy ai đứng nói chuyện uới 
chồng mình. Sau thấy người chông đi đến xóm đông, chỗ 
có người đang củi má, xin những đô người ta cúng lễ xong 
mà ăn, ăn chưa đủ, lại nghềnh lên trông xem có chỗ nào 
lại đi đến xin ăn nữa. Ấy là cải cách của người ấy làm 
cho được no say là thế. Người tợ cả nói Uới người 0ợ lẽ 
rằng: “Người chồng là người của fq trông cậy suối đời, nay 
đê hạ như thể đấy”. Người uợ cả nói cái xấu xa của chồng 
ới người bơ lẽ, rồi cả hai người cùng bhóc ở giữa sân. 
Người chông uê không biết, hớn hở dị từ ngoài uào, lên 
mặt Uới hat Uợ. 


Cứ người quán tử xét ra, thì người cầu phú qui lợi 
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đạt, mà thê thiếp không xấu hổ oà khóc uới nhau, lờ ít 
có Đây. 
Mạnh Tử (Thiên Ly Lầu bạ, Chương XXXT]) 
Lệ Thần Trần Trọng ầm địch 
Nho giáo quyển Ì 
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Chương thứ tư 


NHỮNG ĐIỀU GIẢN YẾU VỀ KINH THỊ, 
TÂP PA DAO Gỗ CỦA NGƯỜI TÀU 


Nói qua về Ngũ kinh 
À. Ngũ bình lị #6 (năm cuốn sách), cũng như Tứ thư, 
là những sách gốc của Nho giáo. Nguyên trước có sáu 
kinh, nhưng vì sự đốt sách của Tần Thủy Hoàng (246 — 
209), một kinh là kinh Nhọc ## (Ấm nhạc) mất đi. 
B. Ngũ kinh là: 
1) 7h¿¡ z# (thơ), do đức Khổng Tứ sưu tập và lựa 
chọn, sẽ nói rõ sau. 
2) Thư #® (nghia đen là ghi chép), do đức Khổng 
Tử sưu tập, trong chép điển, mô, huấn, cáo, thệ, mệnh” 
của các vua tôi bên Tàu tự đời Nghiêu, Thuấn đến đời 
Đông Chu (tự năm 2357 đến năm 771 tr. T.L.). 


' Chỉ còn lại có một† thiên, sou đem vờo sóch Lễ ký, đột lỗ thiên 
Nhạc ký. 

Đến #t: phép tỐc: mồ š§: mưu bòn, kế sóch; huổn äII: tời dạy dỗ; cớo 
z: lời tuyên bỏo, /hệ #: lời rồn bỏo tướng sĩ, mệnh @›: mệnh lệnh, 
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3) Dịch 5) (nghĩa đen là thay đôi) là cuốn sách 
tượng số dùng về việc bói toán và sách lý học cốt giải thích 
lẽ biến hóa cua trời đất và sự hành động của muôn vật. 
Nguyên vua Phục Hi “* #§ (1480 — 4365) đặt ra bát quái 
JÑ ‡} (tám quẻ, tức là tám hình vẽ); tám quê ấy lại lần lượt 
đặt chồng lên nhau thành ra 64 fròng quái ® Ƒ} (quê kép); 
mỗi trùng quái có sáu nét vạch (hoặc vạch liền biêu thị lè 
dương 8, hoặc vạch đứt biếu thị Ìẽ 4m Rậ gọi là hào, thành 
ra 384 hào 5 ). Đức Khổng Tử mới nhân đấy mà giải nghĩa 
các quái, các trùng quái và các hào. 

4) Lã ký †8šu (chép về lễ) là sách chép các lễ 
nghi trong gia đình, hương đảng và triểu đình. Hiện cuốn 
Lễ ký còn truyền lại đến giờ phần nhiều là văn của Hán 
nho, chứ chính văn do đức RKhống Tử san định về đời 
Xuân thu không còn mấy. 


5) Xuân thu #:.Ðk (mùa xuân và mùa thu), nguyễn 
là sử ký nước Lỗ, do đức Không Tử san định lại, chép 
công việc theo thế biên niên tự năm đầu đời Lỗ Ấn Công 
đến năm thứ 15 đời Lỗ Ai Công (tự năm 722 đến năm 481 
tr. T.L.), cộng là 243 năm. 

Lược sử kinh Thi 

A. Kinh Thi vốn là những bài ca dao ở nơi thôn quê và 
nhạc chương ở nơi triều miếu của nước Tàu về đời Thượng 
cổ. Các thiên trong “Thương tụng” (xem ở đưới) có lẽ làm 
tự đời nhà Thương (1783 — 1135), còn các thiên khác đều 
làm về đời nhà Chu, tự thế kỷ thứ XII đến thế ký thứ VI. 
Các bài ấy do các nhạc sư sưu tập và đem hát trong khi có 
yên tiệc và tế lễ. 


B. Nguyên trước có đến ba ngàn thiên, sau đức Khống 
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Tư lựa chọn lấy hơn ba trăm thiên và, theo ý nghĩa các 
thiên, sấp đặt thành bốn phần. 

C. Đến đời Tân Thủy Hoàng, kinh Thị, cũng như các 
kinh khác bị đốt, nhưng có nhiều nhà Nho còn nhớ. 

D. Đến thế ký thứ II tr. T.L., về đời Hán, có bấn bản Kinh 
thi xuất hiện, đại để giếng nhau, duy chữ viết có khác. Truyền 
lại đến nay là bản của Mao Công (tức Mao Trường :E;) 

Nội dung của kinh Thi 

Kinh Thi có bốn phần gồm 306 thièn (bài thơ), trong 
đó có 6 thiên chỉ truyền lại đề mục mà không còn bài. 
Mỗi thiên lấy vài chữ chính trong thiên làm để mục và 
chia ra làm nhiều chương. Bốn phần trong kinh Thi là: 
Quốc phong, Tiểu nhã, Đại nhã và Tụng. 

A. Quốc phong II. Quốc nghĩa là nước (đây là các nước 
chư hầu về đời nhà Chu) phong nghĩa đen là gió; ý nói các bài 
hát có thể cảm người ta như gió làm rung động các vật. Vậy 
quốc phong là những bài ca dao của dân các nước chư hầu mà 
đã được nhạc quan của nhà vua suải tập lại. 

Quốc phong chia làm 15 quyển, mỗi quyển là một 
nước, gồm có: 

1.Chính phong IE B4 (hai quyên Chu nam lễ] E3 
và Thiệu nưmn ‡28i)) gồm những bài hát tự trong cung 


` Chu nam, Thiệu nơm: Chu vò Thiệu là tên đốt (noy lò đốt huyện 
Kỳ Sơn, tỉnh Thiểm Tây); nam lờ nước chư hổU ở phương nơm. Đất 
Chu, đấT ThiệU nguyên lỏ cổ ốp củơ nhờ Chu. Đến đời Chủ Văn 
VƯƠơng mới chia cho hoi người con iờ Đón vờ Thích: Đón được ön 
phổn đốt Chu nên gọi là Chu công: Thích được ăn phồn đối Thiệu 
nên: gọi l Thiệu công. 
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điện nhà vua truyền ra khắp thiên hạ. 


2.Biến phong *? lẬˆ gồm những bài hát của: 13 
nước chư hầu khác. 


BH. Tiêu nhã /|ijíf. Nha nghĩa là chính đính, gồm 
những bài hát dùng ở nơi triều đình. Tiếu nhà chỉ những bài 
dùng trong những trường hợp thường như khi có yến Liệc. 


Tiểu nhã gồm có 8 thập {†, mỗi thập có 10 thiên. 


C. Đại nhã X4 ‡É. Dợại nha chỉ những bài hát dùng 
trong những trường hợp quan trọng như khi thiền tứ họp 
các vua chư hầu hoặc tế ở miếu đường. 


Đại nhã gồm có 3 thập, môi thập 10 thiên, trừ thập 
thứ ba có 11 thiên. 


D. Tung j8. Tụng nghĩa là khen, gồm những bài ngợi 
khen các vua đời trước và dùng để hát ở nơi miếu đường. 


Tụng có 5 quyển gồm 40 thiên, chia ra làm: 
1. Chu tụng ï]Ẩl: 31 thiên (3 quyển đầu); 
2. Lễ tụng # #1 : 4 thiên (quyển thứ 4); 
3. Thương tụng ƒñi Ñä: 5 thiên (quyến thứ OÀ, 
Thể văn trong kinh Thi 


A. Các bài trong kinh Thi viết theo thể (bơ 4 chữ 
(thinh thoảng có câu 8 chữ hoặc ð chữ). 


B. Cách kết. cấu các bài làm theo ba thể: 
1. Thể phú RÑ (xem bài đọc thêm số 1); 
2. Thể tỷ H, (xem bài đọc thêm số 2); 
3. Thể hứng Si (xem bài đọc thêm số 3). 
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Ba thê ấy đã giải thích rõ trong chương thứ I (mục 
nói về Bơ thể ăn trong ca dao). 

Luân lý trong kinh Thi 

A. Đức Không Tử đã nói: “Phi tarnn bách, nhất ngôn di 
Lễ chỉ, viết: Tư vô tà šŸ -FTI.--ãllf#x⁄⁄..EH:I8E36”, 
nghĩa là: cả ba trăm thiên kinh Thi, chỉ một câu có thê 
trùm được, là: Không nghĩ bậy (Luận ngữ: VỊ chính TH). 
Vậy người đọc kinh Thi phải làm thế nào cho lòng rnình 
không nghĩ đến điều sằng bậy, dâm tà để có được những 
tính tình trong sạch; đó là bài học luân lý của sách ấy, 
mà cũng là chủ ý của đức Khổng Tử khi ngài san định 
kinh ãây. 

B. Ngài lại nói: “Thi khả dĩ hưng, khả đi quan, 
khả đi quần, khả đi oán, nhĩ chỉ sư phụ, viễn chỉ sự 
quân, đa chí wư điểu thú, thảo mộc chi danh. 
s‡ HỊ DÌ #Ị, nJ }JW.,nJLI1BŸ. nJJ16, M ⁄ l4, ¡R ⁄/ 3® 
®,# 4”) BBI, Ký #7”, nghĩa là: Xem kinh Thì, có 
thê phấn khởi được ý chí, xem xét được việc hay đở, 
hòa hợp với mọi người, bày tổ nỗi sầu oán, gần thì học 
việc thờ cha, xa thì học việc thờ vua, lại biết được 
nhiều tên chim, muông, có cây (Luận ngữ: Dương Hóa, 
XV/I). Đó là sự ích lợi của việc đọc kinh Thị. 

Đọc kinh Thì, biết được những điều gì? 

Đọc kinh Thi, ta biết được tính tình, phong tục của 
người đân và chánh trị các đời vua cùng các nước chư hầu 
ở nước Tàu về đời Thượng cổ. Thí dụ: 

Đọc ÄMfân phong, ta biết được tục cần kiệm của người 
dân nước ấy; 


Đọc Vệ phong, ta biết được tục dâm bồn của người 
dân nước ấy; 

Đọc Tứn phong, ta biết được sự hối quá của người 
dân nước ấy; 

Đọc Đại nhà, Tiêu nhã, ta biết được chánh trị của 
nhà Chu thịnh suy thể nào. 

Anh hưởng kinh Thi đối với văn chương nước 
Tàu và nước Nam 

A. Kính Thi là một cái nguồn thị hứng: các thị sĩ 
thường mượn đề mục ở đấy. 

B. Kinh Thi lại là một cái kho điển tích: các nhà làm 
văn hay lấy điển hoặc lấy chữ ở đấy. Ta cứ đọc Truyện 
Kiêu thì thấy rất nhiều điển và chữ mượn ở kinh Thi. 

Kết luận. Kinh Thi, cũng như ca dao của ta, là cái 
nên thơ tối cổ của nước Tàu, trong đó có nhiều bài mô tả 
tính tình, phong tục dân Tàu một cách chất phác, hồn 
nhiên, thật là một cái kho tài liệu cho ta khảo cứu vậy. 


bÁC BÀI ĐỌE THÊM 
1 
Rau quyền nghiêng gio còn tơi, 
Hút rau lòng những nhƯ người nẻo xa. 
Nhớ ai thơ thần lòng †a, 
Gió rau đặt xuống bên hịa oệ đường. 
Lên gò, lên núi, ta lên đôi, 


Ngựa chôn, tớ mệềt ta ngôi nghỉ ngơi. 
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Chén oùng rót rượu đây 0ơi, 
Cho khuây bhỏa nỗi ngậm ngùi nhớ thương. 
Thơ này là bà Hậu phì (vợ Chu Văn Vương) tự làm 
ra, xem mà cũng đủ thấy cái tính tình trinh tĩnh và 
chuyên nhất. Ấy hoặc là đương những khi vua Văn đi 
chấu, đi hội, đi đánh dẹp các nơi, hay trong lúc phải ngồi 
ở Dừu lý” mà bà phi ở nhà làm ra chăng? Nhưng không 
thê xét được vậy. 
Thi kính (Quốc phong, Chủ nam, Quyền nhĩ) 
Nguyễn Khác Hiếu, Nghiêm Thượng Văn 
Đặng Đức Tô cùng dịch. 
Kinh Thị. Quyền thứ nhất, 
(Nghiêm Hàm ãn quán, Hà Nội) 
2 
Gió đông phong, 
Gió hòa nưưa thuận, 
Dốc một lòng, 
Có giận nhau chỉ 
Kìa như phong phỉ rau kịa, 
Húi rau sao có hể gì cuỗng rau. 
Tiếng tăm: trong sạch trước sau. 
Sống cùng nhau, thác cùng nhau tới mày. 
Đây là thê /y. Rau phong, rau phi, ngọn và cuỗng đều 
ăn được ca, mà cuỗng thời có lúc ngon, có lúc không ngon. 


* Dữu fý là chỗ vuo Trụ giam vuad Vên phối ngôi tù ở đó (Lời chú 
củc dịch gió). 
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Người đàn bà bị chồng bẻ, cho nên làm ra thơ này, đê kê 
những tình thương nỗi oán. Nói âm dương hòa mà rồi mới 
có mưa thuận, vợ chồng hòa mà rồi mới nên cưa nhà, cho 
nên trong đạo vợ chồng, nên rằng gắng gượng đê cùng 
lòng với nhau mà không nên đến có sự giận dừ. Lại nói 
như hái rau phong, rau phi, không nên thấy vì cái cuỗng 
nó không ngon mà bỏ cả cây rau; vợ chồng với nhau, 
không nên vì nhan sắc kém xưa mà phụ nhau vậy. Tiếng 
tăm giữ được trong sạch thì cùng đáng cùng mày cho đến 
thác, chớ sao. 
Thị hình (Quốc phong, Bội phong, Cốc phong, 
Chương thứ Ì) 
Nguyễn Khác Hiếu, Nghiêm Thượng Văn, 
Đăng Đức Tô eùng dịch. 
(Sách đã kế trên) 
8 
FKìu trông con én nó boy, 
Nó sa cánh này, nó hệng cảnh hía. 
Gä bia bước chân ra 0ê, 
Tu tiền nìình oê, đến quảng đồng bhông, 
Trông theo nào thấy mà trông, 
Nước niất tạ bhóc ròng ròng nhĩ mưa. 

Đây là thể hứng. Gá bia là nói vào nàng Đái Vỹ. Về 
là về hẳn nhà bố mẹ đẻ. Bà Trang Khương không có con, 
lấy con của nàng Đái Vỹ (người con gái của nước Trần, 
cũng lấy vua Trang công) đẻ ra, tên là Hoàn, làm con 
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mình. Vua Trang công mất, Hoàn lên ngồi, bị Châu Hu 
(con của một người thiếp yêu) giết chết. Vậy nên Đái Vỹ 
về hắn nhà (nước Trần) mà Trang Khương đi tiễn làm ra 
thơ này. 


Kìa trông con én nó bay, 

Bay bông nơi này, bay xuống nơi bía. 
Gã hịo bước chún ra vẻ, 

fu tiễn mình 0ê, chăng quản đường xa, 
Trông theo nào tháy đâu mù, 

Một mình thơ thần đứng mà bhóc thương. 

Đây là thê hứng. 

Kìa trông con én nó bay, 

Kêu lên tiếng này, bhêu xuống tiếng bia. 
Gã hiu bước chân ru 0ê, 

Ta tiễn mình uêề, xa tiễn sơng nam, 
Lòng ta oơ ấn ơI làm, 

Tróng theo chẳng thấy cho thêm nhọc lòng. 


Đây là thể hứng. Tiễn sang nam là vì nước Trần ở 
phía nam nước Vệ. 


Thí bính (Quốc phong, Hội phong, Yến yến, 
Chương thứ I, II, IH) 

Nguyễn Khác IHIiếu, Nghiêm Thượng Văn, 
Đặng Đức Tô còng dịch. 

(Sách đã kể trên) 
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Chương thứ năm 


HỤC SINH NGƯỜI NAM SANG DU HỌC Ở TÀU 


Sự truyền bá Hún học ở nước tq trong thời kỳ 
Bắc thuộc 

Từ khi nước ta nội thuộc nước Tàu (111 tr. T.L.), chữ 
Nho cùng Hán học dần dần truyền bá sang nước ta. Sự 
truyền bá ấy nhờ mấy duyên cớ này: 

A. Các lương lại Tòu đã có bụng tốt mở mang việc 
học trong xứ ta. Trong số ấy, sử còn ghi tên những ông 
Sau này: 

1. Tích Quang ÿ5 . làm thái thú quân Giao Chỉ 
về đời Hán Bình Đế (1 - 5), dạy dân lấy điều lễ nghìa 
(CM. tiền biên, q. 2, tờ 9b). 

2.Nhàm Diên T- jÈÉ làm thái thú quận Cửu Chân 
từ năm 29 đến năm 33, dạy dân lễ giá thú (CM. tiền biên, 
q. 2, tờ 9a). 

3.Sĩ Nhiếp + #4 làm thái thú quận Giao Chỉ từ 
năm 187 đến năm 226. Ông là một người có văn học, lại 
chăm mở mang việc học, nên vẫn được suy tôn là “Nam 
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bang học tổ Äj †R£#4‡I|” (Ông tô việc học ở nước Nam), 
Nhưng ta không nên lầm tưởng ông là người đầu tiên đem 
chữ Nho sang dạy dân ta; ông chỉ là một người có công to 
trong việc truyền bá Hán học ở xứ ta thôi. 

4.Đồ Tuệ Độ †Ì # f làm thứ sử Giao Châu về 
cuối đời nhà Tấn (đầu thế kỹ thứ V), chăm việc mở trường 
đạy dân học (CM. tiền biên, q. 3, tờ 24b). 

B. Các sĩ phu Tàu chạy loạn sang nước ta. 

1. Về đời Vương Mãng' (8 - 23), có nhiều quan lại 
và sĩ phu nhà Hán, không muốn thờ kê tiếm nghịch, chạy 
sang đất Giao Chỉ theo Tích Quang, rồi khuyến khích và 
giúp đỡ quan Thái thú trong việc truyền bá văn hóa Tàu ở 
nước ta. (Theo H. Maspéro. BEFEO, XVIII, số 3 tr. 12). 

2. Lại sau khi vua Hán Linh Đế mất (189) nước 
Tàu rối loạn, chí có đất Giao Chỉ là yên ồn, bởi thế bấy 
giờ có nhiều người danh vọng ở bên Tàu chạy sang ở bên 
ta (Theo P.Pálliot, 7 ou»zgpao, 1918 — 1919, tr.273). 

Xem lại hai việc Ấy đủ biết trong khi nước ta nội 
thuộc nước Tàu, có nhiều bậc học thức người Tàu sang ở 
bên ta, rồi truyền bá Hán học ở đấy. 

©. Các nhò s1 Tàu (sẽ nói rò ö chương sau). 

D, Các học sữ%h người Nam sang du học ở Tàu: đó là 
vẫn đề ta sẽ xét ở đoạn dưới. 


Học sinh người Nam sang du học ở Tàu 
A. Nguyên nhân. Tuy các nhà cầm quyền người Tàu 


'_ VƯơng Măng: nguyên làm quan với nhờ Hón, rỗi giết vua Bình Đế 
mở t†iếm ngôi vua, sou bị vua Hón Quang Vũ giết chết. 


Nói : Lương Cuang Hàm - 
có lo đến việc dạy dân ta học chữ Nho thật, nhưng nền 
học ấy vẫn ở một cái trình độ thiên cận: mục đích chỉ cốt 
luyện lây người dùng làm lại thuộc ở các ty, các nha, chứ 
không phải là đê đào tạo nhân tài. Vì thê những người 
tuân tú trong nước ta muốn học cho thành tài tất phải 
sang bên Tàu. 


B. Các người hiến dợt tờ nổi tiếng Trong số các 
người sang du học ở bên Tàu, sử sách còn ghi lên mây 
người hiên đạt và nôi tiếng là những người này: 

1 — Trương Trọng 5K & đi du học ở đất Lạc Dương 
(nay thuộc tỉnh Hà Nam) về đời Hán Minh Đế (58 —- 75), 
sau được bổ làm quan thái thú ở Kim Thành (tên quận, 
nay thuộc tỉnh Cam Túc) (Theo Chu Bội Liên, tựa sách 
Thanh mô hiển phạm của Lê Quý Đồn). 

2 —- Lý Tiến # š£ được bô làm thứ sử ở Giao Chỉ 
năm 187 (Hán Linh Đế, Trung bình thứ 4). Ông có đâng 
sớ xin cho người Giao Chỉ được bổ làm quan như người ở 
trung châu bên Tàu. Vua Tàu chỉ cho những người đỗ mậu 
tài hoặc hiếu liêm” được làm lại thuộc ở trong xứ, chứ 
không được làm quan ơ trung châu. 

3 — Lý Cầm 3: làm túc vệ ở điện vua nhà Hán 
lúc bấy giờ, thấy việc của Lý Tiến xin không được, mới rủ 
mấy người đồng hương ra cùng kêu xin. Vua nhà Hán bèn 
bổ một người Giao Chỉ đỗ mậu tài làm quan lệnh ở Hạ 
` Mệu tời: tức lò tú tôi. Sau vì vua Hóớn Quang Vũ tên lở Tú, nên đổi 
Cchử 1ú lồ chữ mỗu. 
` Hiểu liếm: Vua Hón Vũ Đề bốt đu truyền lệnh cho mỗi quộn 


trong nƯớc cử một hiếu liễm; các đời su củng theo lệ ây; chu thi 
cử tú tỏi: quốn thi cử hiếU liễm. 
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Dương, và một người để hiếu hêm làm quan lệnh ở Lục 
Hợp. Sau Lý Cầm làm quan đến Tư lệ hiệu úy (CM. tiền 
biên, q. 2 tờ 26). 

4. Khương Công Phụ %3 2$ #q ở về đời Đường 
Đức Tôn (789 - 804), đậu tiến sĩ, làm quan đến chức 
bình chương (Án Nam: chí nguyên, ban in PQVĐHX, tr. 
178 - 180). 


Ảnh hưởng 0ê riệc học sinh ta sang du học bên 
Tàu. Việc học sinh ta sang du học ở bên Tàu có ảnh 
hưởng đến sự truyền bá lHlán học ở nước ta. Cái ảnh 
hương ấy phát triển ra có hai cách: 

a. Các học sinh thành tài về nước đem những điều 
mình đã học được mà truyền dạy cho người đồng bang. 

b. Cái gương các học sinh thành tài được hiển đạt, 
vinh dự làm cho các người trong nước nức lòng mà chăm 
chỉ học tập, nhờ đó mà Hán học càng ngày càng lan rộng 
trong dân gian. 


CÁC TÁC PHẨM BỂ KÊ tỨU 
(1) Nguyễn Bá Trác, Bàn uê Hán học, NÑ.P. VI, số 10 
tr. 324 - 336. 
(2) Lê Thước, LEmseignement des earaclères chtnois: 


ExtL de la Revue nmndochinoise, 1921, Hanot, Imp, 
đ'Extrême — Orient. 
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Chương thứ sáu 


SỰ TRUYỀN BÁ PHẬT GIÁO VÀ ĐẠO GIÁO 


Trong hai chương thứ ba và thứ tư, ta đã xét qua 
hai bộ Tứ thư và Ngũ kinh nói về học thuyết Nho giáo là 
cái đạo giáo được dân Việt Nam tôn sùng nhất. Nhưng 
trừ Nho giáo ra, người nước ta còn chịu anh hưởng của 
hai tôn giáo khác nữa là Phát giáo và Đạo do, mà cả 
hai tôn giáo ấy cùng tự nước Tàu, hoặc trực tiếp hoặc 
gián tiếp, truyền sang ta. Vậy ta phải xét qua chủ nghĩa 
hai tôn giáo và sự truyền bá hai tôn giáo ấy trong nước 
ta thế nào. 


§ 1. Phật giáo #»#4 

Phật tổ. Người sáng lập ra Phật giáo (hoặc Thích 
giáo š#§ là Tất Đạt Đa Z3 ‡¿š# #(Siddhârtha) họ Cổ 
đàm: t Z‡( Gotama), thuộc dòng Thích cu hoặc Thích già 
## u (Sâkya); bởi thế ta thường gọi ngài là 7hích già mâu 
n¡ Fš ÿu 7Ƒ- t(Sâkval mounI) (mâu ni: tịch mịch, lặng lẽ). 
Ngài sinh ở thành Già tỉ la ‡ÿ R{ š# (Kapilavastu) ở phía 
bấc Ấn Đó, vào thế kỷ thứ VI và mất väo khoảng năm 
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480 tr. T.L. nghĩa là cũng ở đồng thời với đức Khẩng Tứ. 
Ngài là con của một nhà quí tộc, có vợ con, nhưng thấy sự 
khổ của người đời, bó ca quyền vị phú quí, đi tu trong sáu 
năm, sau ngài tỉnh ngộ, tự xưng là Như Lai #ñ 3`, rồi đi 
thuyết pháp các nơi để truyền đạo giáo của ngài. Đời sau 
gọi ngài là Phá£” và tôn ngài là ông tổ Phật giáo. 

Chủ nghĩa của đức Thích Ca 

A. Đức Thích Ca nhận thấy cuộc đời là khổ hải ¿} #8 
tức là biên khổ (sinh, lão, bệnh, tử, v.v..), mà người ta bị 
trầm luôn ÿỦ f. nghĩa là chìm đắm trong đó. Sự khổ ấy, 
không phải một kiếp này phải chịu, mà hết kiếp này sang 
kiếp khác, cứ sinh tử, tử sinh mãi mà chịu nỗi khổ ấy 
không bao giờ thôi: tức là người ta phải ở trong vòng luôn 
hồ: $â šữl nghĩa là cái bánh xe xoay hết vòng lại trở lại 
mãi. Cái nghiệp # ta chịu kiếp này là cái quả 3 của công 
việc của ta về kiếp trước mà những công việc ta về kiếp 
này lại là cái nhân [Ricủa nghiệp ta về kiếp sau, thế là ta 
cứ phải chịu sự nghiệp báo% #8 (karma) ấy mãi. 

B. Cái nguyên nhân của sự khổ là gì? Chính là 
lòng tham muốn của người ta: tham sống, tham sướng, 
tham mạn. 


' Như tơi: Bốn giác ví như, kim giác vi lai  # E5 0l. 4 ## Ø zg nghĩa 
lö: vốn biết là như, noy biết lò loi (Đợo viên tộp). 

° Phối {#, hoặc Phốt đò #8 Rehoặc Bỏ đẻ # tR (chữ Phạn lò 
BoUuddhhø) nghĩa là giác (biết): mộ! lò tự giác (tự mình tỉnh ngộ), hơi 
lö gióc †ho (thuyết phóp để cứu độ người khác), bơ lò giớc hònh 
viên mớn (ựỰ biết vờ löm đều trọn vẹn). 
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C. Vậy muốn diệt hhố ÿ& ¿Ÿ nghĩa là đứt hết nỗi khô 
não thì phải tiêu trừ làng tham muốn không để cho còn 
một chút nào. Muốn thê, phải đốc chí tu hành, chánh tám 
theo đạo để cắt đứt những cái nhản duyên [Ej ‡# nó ràng 
buộc mình ơ trần thế. Khi đã diệt được sự khô rồi, tức là 
được giái thoút ffỦ Íƒ nghĩa là ra khỏi vòng luân hồi, 
nghiệp báo, không sinh không tử nữa mà tới còi Nát bàn 
;! #S (nirvâna). 

Tóm lại, đức Phật Tổ cho đời người là bhổ và mục 
đích lập giáo cua ngài là cứu độ chúng sinh cho /hoá! khói 
nốt khổ não. (Xem Bài đọc thâm số 1 và 2). 

Sự bành trướng của Phút giáo 

Sau khi Phật tê mất, Phật giáo dân dần lan rộng: 

A) Trong nước Ấn Độ, thoạt tiên ở khu vực sông 
Hằng hà (Gange) là nơi sinh trưởng của Phật tô rồi đến 
khắp cả nước Ân Độ (thế kỷ thứ LII tr.T.L.). 

B) Rœ cúc nước ngoài do hai đường: 

1) Do đường bộ, sang các nước Trung Hoa (thế 
ký thứ I, về đời nhà Hán), Cao Ly (thê kỷ thứ IV), Nhật 
Bản (thế ký thứ VỤ) các xứ ở Trung Á như Tây Tạng, 
Mông Cô (thế ký thứ VII). 

2). Do đường thủy sang đão Tích Lan (Goylan), 
Nam Dương quản đảo (Indes Néerlandaises) v.v... 


Sự truyền bá Phật giáo ở nước Nam 
Phật giáo truyền sang nước ta do hai cách: 


A) Nhờ các tị sự Tàu sang tránh nạn ớ Bắc kỳ, 
sau khi vua Hán Linh Để mất (189), trong khi nước Tàu 
có nội loạn (cuôi thế ký thứ II và đầu thế ký thứ IID; 


ĐÔ 


B) Nhờ các 0Ị sự người Thiên trúc 2 ** (Ende). 
Khang c/ FRRIREB (Sogdiane, Nguyệt thị" HH 
(Indoseythe)” sang ở nước ta, hoặc đi qua nước ta để sang 
Tàu trong thế ky thứ IIL 


Xem thê thì biết Phật giáo truyền sang ta hoặc theo 
cách trực tiếp tự Ấn Độ sang, hoặc theo cách gián tiếp tự 
bên Tàu sang. Nhưng về sau cái ảnh hưởng Phật giáo Tàu 
mạnh hơn nên nay Phật giáo ở bên ta cũng theo phái Đại 
thừa” như ở bên Tàu vậy. 

Lịch sứ Phật giáo ở nước Nam 

Có thể chia làm ba thời kỳ: 

A). Thời bỳ truyền ba (tự cuối thế kỷ thứ II đến 
cuối thế kỷ thứ VỊ, tự lúc nội thuộc nhà Hán đến hết đời 
Nam Bắc triều): nhờ các vị sư Tàu và thứ nhất là các vị sư 
Ân Độ mà Phật giáo dần đản truyền trong dân gian, 
nhưng chưa có tổ chức gì. 


B). Thời bỳ phát đạt (tự thế kỷ thứ VII đến thế 
` Khang cư (Sogdione): tên củ mộ† xử ở chảu Á, noy lò xử 
Boukhơrd thuộc Turkes†ơn rUs$e, 
 TÚc gọi là Nhục chỉ. 

” Nguyệt thị (Indoscvthe): giống người ở phía bốc Ấn Độ, phía trên 
Sông IndUs by giờ. 

` Vào khoảng thế kỷ thứ II sau T.L., Phột gióo chia lòm hai phới: mô† 
lò Tiểu thùa /!› z§ (nghĩa đen lở xe nhó; chỪ Phạn là Hinõyónao), hơi 
lò Đợi thừa & 3E (nghĩa đen tỏ xe lớn, chữ Phơn lò Mahôyôno), về 
giớo lý thì Tiểu thừa được giữ chính †truyên củúo Phội tổ hơn. Về sau 
cöc nước thuộc về Nơm tôn t‡í + (như Tích Lơn, Xiêm La, Diến Điện, 
Cdo Mên) theo phói Tiểu thừa, còn các nước thuộc về Bốc tôn 
4È 2z (nhƯ Tôy Tang, Trung Hoa, Cao Ly, Nhật Bỏn, Việt Nam) theo 
phói Đại thừa. 
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ky thứ XIV, tự lúc nội thuộc nhà Tùy đến cuối: đời nhà 
Trần): trong thời kỳ này, có ba Thiền phái” kế tiếp nhau 
thình đạt ơ nước ta. 

1) Tự năm 580, vị sư người Tây Trúc tên là Tỉ Ni 
Đa Lưu Chỉ d! ¿ý 24 4 #Ÿ(Vinitaruci) đến ö chùa Pháp Vân 
(nay thuộc tỉnh Bắc Ninh) lập một Thiên phái thứ nhất ở 
nước Nam truyền được 19 đời (580 —1216) trong có các vị 
Pháp Hiển ;j: #‡ (+626), Đã Pháp Thuận ‡t ;¿: lũ (+990), 
Vạn Hạnh & ƒr (+1018), Từ Đạo Hạnh í$ ìñ {r (+1122). 

2.) Tự năm 820, vị sư người Tàu tên là Vô Ngôn 
Thông #† z Mú đến ở chùa Kiến Sơ (ở làng Phù Đồng, 
huyện Tiên Du, tỉnh Bác Ninh) lập một Thiên phái thứ 
hai truyền được 14 đời (820 — 1221) trong có các vị sư 
Ngô Chân Lưu !$ l ÿïÿ (+1011) và vua Lý Thái Tôn (1000 
— 1054). 

3) Đến thế ký thứ XI, vị sư Tàu tên là Thảo 
Đường #? # được phong làm quốc sư lập một Thiên phái 
thứ ba truyền được 5ð đời (1069 - 1205), trong có các vị 
vua nhà Lý: Thánh Tôn (1028 - 1072), Anh Tôn (1186 - 
1175), Cao Tôn (1173 - 1210). 


Trong thời kỳ này, đạo Phật ở nước ta rất thịnh, hầu 
được coi như quốc giáo: triều đình đặt chức quốc sư, mở 
khoa thi tam giáo (Nho, Phật, Lão); nhiều ông vua nhà 
° Thiển phới R ;Ähoäc Thiền Tôn *§ 3: (Ecole dụ dhyöng): một! phới 
củo Phối gião do ông tổ thứ 28 là Bỏ Đẻ Đạt Ma #3; ‡# tš PE 
(Bodhidharma-mố†i nỡm 528) người Thiên Trúc, sang đất Quảng 
Chôu bên Töu về đời nhờ Lương lộp rd. Thiền nghĩa lò thanh Tĩnh, 
phới nòy cốết đem lòng thanh Tình để †U luyện cho thành Phối, 
không cồn võn †ự nên cũng gọi lò "tâm tôn; 7ˆ. 
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Lý, nhà Trần đi tu sau lkhi thoái vị và chùa chiên dựng 
lên ở trong nước rất nhiều. 

©). Thời hy suy đổi (từ thế ký thứ XV tức là tự đời 
Hậu Lê trở về sau): Phật giáo bị phái Nho công kích 
không được nhà vua săn sóc đến nữa, lâu đần thành một 
tôn giáo của dân chúng, không có tô chức thống hệ gì nữa. 
Các tăng ni phần nhiều là người vô học thức bày ra các 
môi dị đoan, các lễ nghi phiền phức để cho bọn hạ lưu 
(thứ nhất là đàn bà) đua theo, còn các giáo lý cao thâm 
cua đạo Phật ít người hiều nữa. 

§ 2. Đạo giáo ;ñ #4 

Lão Tứ. Người sáng lập ra đạo giáo là Il.ão Tử 
E-#(hai chữ này chỉ là danh hiệu và nghĩa là “ông thầy 
già”) nhưng thân thế của ông, ta không biết rõ. Theo sách 
Sứ bý của Tư Mã Thiên” thì ông họ là Lý ?>, tên là Nhĩ 
tự là Bá Dương ft ñä thụy là Đam lf} người huyện Hỗ 
thuộc nước Sơ (nay thuộc tình Án Huy) không rõ sinh và 
mật năm nào (có sách cho là sinh năm 570 và mất năm 
490 tr.T.L.) nhưng cũng ở đồng thời với đức Không Từ, 
nghĩa là vào thế kỷ thứ VI tr.T.L., vì sứ chép rằng năm 
522, Không Tư có một lân đến hỏi lễ ở óng. Ông có làm 
quan trụ ha sử (quan giữ công văn) nhà Chu. Sau ông bo 
đi về phía Tây (Cam Túc), không biết rồi ra thế nào. 
Nhưng có người lại bác cái thuyết ấy, cho rằng Lão Tử 
chính tên là Dương Bá Phú ở vào thế ky thứ VIII tr. T.1,., 
chứ không phat là Lão Đam ở đời Xuân thu nói trên. 


" Tư Mö Thiên: Một đại sử gio nước Tău vỏo thế kỷ thứ I tr. T.L. về đời 
nhủ Hón. 
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Dù sao chăng nữa, ông có viêt ra Đựo đúc hình 
y1 {t2 #6 (hai thiên, S1 chương, hơn năm ngàn lời nói) đê 
bày 1ö cái tôn chỉ của ông, bơi thế mới gọi cái đạo của ông 
sáng lập ra là Đạo giáo. 

Về sau lại có Liệt Tử” /I|-# và Trang Tư ïf-#” cũng 
làm sách để diễn giải và truyền bá cái tôn chỉ của òng và 
bài bác các học thuyết khác, thứ nhất là Nho giáo. 

Tôn chị của Laăo Tư 


A) Về triết lý. Lão Tử cho Đạo là một nguyên lý rất 
huyền điệu do đấy mà sinh ra trời đất và vạn vật. Đạo 
vốn là đơn nhất, sinh ra âm đương: âm dương sinh ra trời, 
đất và khí; trời, đất và khí sinh ra muôn vật; muôn vật 
sinh ra khắp cả thế gian, rồi lại quay trở về Đạo. Trở về 
Đạo, rồi lại hóa ra vạn vật, cứ đi đi về về mãi thế, tức là 
cái cuộc biến cải sống chết ở đời, mà là cái cuộc tuần 
hoàn theo lẽ tự nhiên. 


* tiệt Tử: Họ Liệt†, tên lờ Ngự Khẩu /Ø]l người nước Trinh (ngy thuộc 
tỉnh Hò Ngm) ở vẻ đời Chiến quốc, vờo quỡống thế kỷ thứ V, thứ IV 
tr.T.L. Các môn đệ củø ông chép những lời ông dạy, thònh chử (iệf 
Tử gỗm 8 thiên. 

° Trang Tử: Tên là Chu J4, người đốt Mông (noy thuộc tỉnh An Huy), 
ở về đời Chiến quốc, vòo thế kỷ thứ IV tr. T.L., soqn ra sách Trơng TỬ 
gồm hơn mười vạn lời nói. 
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J6 s5 na... 

B) Về luân lý. Người ta muốn theo đạo thì nên 
thanh tĩnh uô 0i †lä ñ8 ## f3, nghĩa là phai tuyệt hết cái 
bụng nghĩ ngợi, ham muốn và quên ca hình hài đi để lòng 
được trong sạch yên lặng mà không hành động gì cả, cứ 
phó mặc tự nhiên không phải nhọc trí nhọc sức. Sở đi 
người ta phải khổ sở, lo nghĩ, là vì phải hành động mà 
nguồn gốc cua sự hành động là dục tình; bơi thế, nếu dứt 
hết dục tình thì không phải hành động, không phải lo 
nghĩ, khô sử, mà lòng được thư thái, thân được an nhàn. 
Cho nên trong nhân loại, kẻ gần Đạo nhất là đứa anh nhi 
mà người có nhiều đức cũng hồn nhiên như đứa bé con 
vậy. 

Đạo giáo biến đổi thế nào? - Tư tưởng của Lão Tử 
là một nên triết học cao thâm quá, người thường không 
hiều, nên không bao lâu đạo ấy biến đôi đi mà thành một, 
tôn giáo có nhiều đị đoan và ảo thuật. Người ta tôn Lão 
Tư làm Thái thượng Eão quân và bày ra thuật tu tiên, 
luyện đan (luyện thuốc trường sinh bất tử), thuật số, phù 
thủy v.v... 


Sự truyền bá Đạo giáo sang nước ta. Đạo giáo 
truyền sang ta từ thời Bắc thuộc, nhưng không có môn 
phái thống hệ gì. 

Bậc thượng lưu học thức xem sách của Lão Tử và của 
các môn đô Đạo giáo như Liệt Tư, Trang Tử thì nhiễm 
những tư tương tiêu điêu phóng khoáng, chán đường công 
danh phú quý, cầu sự an nhàn tự do. 

Còn bọn thường đân thì tín vào các đi đoan về thần 
tiên, về phù thủy và theo các äo thuật như bùa bèn, ấn 
quyết, v.v... 
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Ánh hưởng của Phật giáo uà Đạo giáo đối với 
băn chương của †d. Khòng kê phương diện tín ngưỡng 
và dị đoan, Phật giáo và Đạo giáo rất có anh hưởng đến 
văn chương nước ta. Trong tác phẩm cũ của ta, bao nhiêu 
những tư tưởng phóng khoáng, nhàn tần, yếm thế, là do ở 
Đạo giáo mà ra. Thí dụ, trong tập thơ của Nguyễn Bình 
Khiêm và trong tập hát nói cua Nguyên Công 'Trứ, những 
bài vịnh cảnh nhàn đều chịu ảnh hưởng của Đạo giáo cả. 

Còn những tư tưởng về khô ải, trầm luân, nhân quả, 
nghiệp báo, là do Phật gtáo mà ra ca. Ta cứ xem khúc 
Cung oán (đoạn nói về cuộc đời khổ sở) và truyện Kiểu thì 
thấy nhiều ý tưởng đã thoát thai ở Phật giáo mà ra. 


CÁC BÀI ĐỌC THÊM 
1 - Phật thuyết pháp lần thứ nhất về “tứ điệu 


“Này các thầy sa môn, ở đời có hai sự thới quó, 
người tu đạo phút lánh cho xa. Hơi sự thái quá là gì? một 
là đam mê trong 0uòng sốc dục: như thế thì hèn xấu, trói 
uới đạo lý, uống công không đáng. Này các thây sa môn, 
hai sự thái quá ấy, Như Lai đều lánh xa cả. Như Lai đã 
tìm được con đường đi giữa, để mở mốt, mở trí cho người 
tq, khiến cho tỉnh thân được bình tĩnh, được thông fö, 
được súng suốt, được tới côi nớt bàn. Vậy các thầy có biết 
con đường giữa mà Như Lai đã tìm được ấy, con đường đề 
mở mắt, mở trí cho người ta, Phiến cho tình thần được 
bình tĩnh, được thông tó, được sáng suốt, được tới cõi núf 
bàn ấy, là gì bhông? Con đường thần diệu ấy gọi là đường 
bát chính” (J\ IE 3B); 1.) Chính kiến (TƑ Bì samyaksadrst), 
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nghĩa là thành thực mà tth dạo, 2.) Chính tư duy (]J| 1E 
samyaksankalpa), nghĩa là thành thực mà suy xét, 3.) 
Chính ngữ (I- šB samvakvakram), nghĩa là thành thực mà 
nói năng, 4.) Chính nghiệp (I 3% samyaksarmanta), 
nghìu là thành thực mà làm 0iệc; 5.) Chính mênh (I[ ấầ 
samvakjvara), nghĩa là thành thục mà mưu sinh, 6.) 
Chính tình tiên (ỊE Eã 1E samyakvyvâvânna), nghĩa là thành 
thực mà mong tới, 7) Chính miệm (I|L Š- samyaksmrU), 
nghĩa lù thành thực mà tưởng nhớ, 8) Chính định 
(II 2 samyaksamâdhi), nghĩa là thành thực mà ngấm 
nghĩ. Này các thầy sa môn, ấy đó là con đường trung đạo. 
Như Lai đã phát mình ra được, để mở mốt, mở trí cho 
người ta, khiến cho tình thân được bình tĩnh, được sáng 
suốt, được tới cõi nát bàn. 


“Này các thấy sa môn, đây là phép mẫu uê sự bhổ: 
sinh là bhổ, già là khổ, bệnh là khố, chết là khổ, cúi gì 
hhông ưa mà phỏi hợp là khố, cúi gì ưu mà phải đời là 
khổ, cái gì muốn mà bhông được là bhổ, nói tóm lại, triền 
miên trong ngũ trọc là hổ". 


“Này các thây sa món, đáy là phép mẫu 0ê nguyên 
nhân sự bhố: nguyên nhân sự bhổ là lòng tham sống, uì 
tham sống mà phải luân hồi sinh tứ, càng tham càng 


Đây là đệ nhỏ† diệu để (3; -ÿ;##. Ngũ trọc” hay lỏ *nqù uốn” 
CHá@ pönchoskondha) lờ năm cói nguyên †ố hợp lợi làm thònh ra 
thôn thể †õm thốn người †dơ: 1. sốc uốn (f4## rũposkhdandho}) lờ 
hình thể người: 2. thụ uốn (Z4 vêdœskandhg) là sự cỏm gióc, 
34 tưởng uốn (†f#@sonjnaskandho) lö sự tưởng tượng: 4. hònh 
uốn (ƒ†#sonskorœkondho là sự hành vì 5. thức Uổn 
( £#vinônoskondho) lờ sự ÿ thức. 
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Phạm Quỳnh 
Phát giáo lược khao 
(Nam Phong tạp chí, t. VHI, số 40, 
tháng 10 năm 1920) 
2, Nát bàn là gì? 

Thuộc cễ nát bàn, các học gid Âu châu nghị luận 
cũng đã nhiều, nhiều người lấy cái ly tướng riêng của Âu 
cháu mà bình phẩm, đại khai trách đạo Phái răng lấy sự 
hư Đô tịch điệt làm cứu cánh cho đời, một tôn giúo như 
thế thời không những không bổ ích gì cho quần sinh, mà 
lại có thể di hại cho xã hội. Nay bhông muốn nối gót các 
học giú Âu châu mà phẩm bình bao biếm đạo Phật, 
nhưng phải biết rằng đạo Phát đã lấy sự “khổ” làm tiền 
đề thời phát lấy sự “diệt” làm hậu bết, đa cho răng người 
tu có thân là có bhô thời muốn hết bhổ tất phải diệt thân, 
trước sau thật là duy nhất, lý luận không có niâu thuần, 
Váy rút lạt trấn đề chỉ ở một câu, ở đời có khổ hay hhông? 
Câu hỏi đó, thiết tướng bhông di là không trả lời rằng có, 
bhóng di là bhông cùng Phát công nhận rằng sống là bhổ, 
tờ nước Imit ở đời tí đem tích lạt thời súnh UớI nước mặn 
bể bhơi cũng chưa thấm cào đâu. Sự khổ đã có, thì phải 
tìm đường thoát khô, muốn thoát hhố thời phải diệt khổ, 
nhưng khổ là liền cới thân, bhố là một ớt sống, diệt hố 
tức là diệt thán, diệt sông, tự diệt uậy. 

Song dời người tổn lấy sự hư uô làm sơ; nếu mãn 
hiếp tu hành, hết sức học đạo mà cứu cúnh chỉ đến tiêu 
nhập ào chốn hư 0ô, thời hình hài biết dường nào! Phật 
cũng biết thế, nên Phật đối uới uấn đễ cứu cánh cũng giĩ 


Dương Quảng Hàm 


một thứi độ như Không Phụ Tử đối uới quý thần váy; 
bhông hệ nói rõ bao giờ, môi khi đề cáp đến, ấn có ý 
thoái thác. Không Tử thời món đệ hỏi đến 0iệc quy thần, 
đến sự chết, trá lời răng: “Các anh chưa biết tiệc đời 
người đa hỏi 0iệc quý thần làm chị, các anh chưa biết sự 
sống đã hỏi sự chết lànt gì?” Phật tổ thời đệ tử hỏi cõi cứu 
củnh có phúi là cõi hư nuô bhông, tờ linh hôn đến bhì 
nhập nát bàn còn có gì nữa hhông, bèn dùng cách tỉ dụ 
mà hỏi lại rằng: “Ta hỏi: nay có một người bệnh thập tử 
nhất sinh, có bê đem thuốc lại cứu cho bhói chết, người ấy 
có chịu uông hay không, hay là còn hỏi thuốc hỉa ở đáu 
mà lại, thuốc kia làm băng uột gì? Như Lai thấy chúng 
sinh trầm luân trong bể khô, muốn ra tay tế độ cho siêu 
thoát, bhác nào như bẻ cho thuốc người bệnh: bệnh nặng, 
thuốc sẵn, cử uiệc uống còn hỏi gì?” - Xưa nay những bậc 
triết nhân quân tử sáng suốt muôn lẽ, đã thấu hiểu mọt 
sự, muốn ra tay tế độ cho quân sinh thường có nhiều điều 
tự mình biết mà bhông thể truyền ba rư được cũng túc 
như ông thầy thuốc biết là bệnh trạng nguy mà không 
đám nói rõ cho bệnh nhân biết boây. Phốt tố cùng uậy: 
chắc trong ý riêng 0uấn biết răng linh hồn sau khi tịch diệt 
rồi là bào cõi tịch mịịch hư uô, chớ chăng phút nơi thiên 
đàng cực lạc gì; nhưng bhông hề thuyết mình cho ai biết 
bao giờ, là sợ có bé chưa thoát sạch trần tục, nhân thế mà 
ngã lòng tu dạo chăng? Vì những sự biết như thể là sự 
biết “chết người” ouậy. Bởới thế nên dâu các nhà bác học 
tì" hhấp trong binh sách, cũng không hề giái được nơi 
bàn là thế nào. Ông Oldenberg đã phái chịu thú thái 
rằng: “Chúng tôi đã hết sức nghiên cứu mà hết qud cũng 
lạ thay: chỉ có hat thuyết, bhông ra ngoài được, một rằng 
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hút bàn là cối hư 0ô, hai răng nát bàn là nơi cực lạc, thời 
rút cục lại chẳng thuyết nào đúng hẳn” 


Phạm Quỳnh 
Phật giúo lược bhdo. 


3. Đạo là gì? 

Đao tà gì mò tự đâu sinh ra? Lao Tử cho là thoạt kỳ 
thủy thì không có gì cả X F8) 4:^ 1ð, 6 + Đ #RỀ, bởi 
cát không mà thành ra cát có, rôi do cái có đó mà thành 
ra muôn tột, nghĩu là trước hết là bhông, rồi tt nhiên 
thành ra một oật độc nhất trong hhoảng không gian: do 
bật độc nhất ấy mà sinh ra muôn 0át trong thiên hạ. 

Vật độc nhất đó gọt là gì? Không biết gọi tên là gì, 
nhưng ta đặt tên là chữ đạo 3z ®S*0TE-4, 3 zZ B38”. 
Đạo là một chữ đặt ra để có tên mò gọi cho dễ, chứ 
kỳ thực thì không sao mà tỉ rõ ra được, 0ì rằng: 
:ứ 5] ìä, 3È ý ìÉ. 4 nỊ 44, 3E ## 4”, cát đạo nà đã nói rò 
ra được thì khóng phỏi cái đạo thường bao giờ cũng có 
nữa mà một oát đã có thể gọt tên ra được, thì cũng không 
phái cái bật thường 0uẫn có ấy nữa. 


'! "La r6sullog† de ces recherches es† d'dilleurs œssez singulier: les 
deux olternoTtives qui formoienFt, semble ~ † - il, Un véritoble dileêemme, 
Ở sGävoIr que dơns œancienne communduftẽ, le nivng devoit ẽlre 
€on U soil comme le né@nf, soit comme !q béc†ilude suprême, iÍ 
s@sfĩ IoUuvé que ni lụne ni VoUlie nằvolf †toJf† ở foll rdison.. 
(Oldenbe‹g. p. 274). Tự sẽ 10 đến số 14: (ời chú thích của tác giỏ). 
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'* Đgo đức kinh chương †hứ 25 
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một mà thôi, chứ không có hui ba nào cả. Nhân có cói tính 
đơn nhất ấy mà thành ra có tời đất 0à muôn vật 
ilñA:—.  -%#—, T“*+_—=,—=4§y.. Nghĩa là do cói tính 
đơn nhất cúa Đạo mò sinh ra âm dương, tức là trời đất, 
trời đất cùng uới Rhí sinh ra oạn vật. Cúi tính đơn nhất 
ấy thục là lnh hoại Trời có được cái tính đơn 
nhất ày mới sống, đât có nó mới pững, thân có Hó 
mới thiêng, muÔn Đột có nó mới sinh sản mãi mốt 
KÍ8- -LI\B, HhÍ8— LISE, thft —DL8E, & 1/8 — DA”. 
Trần Trọng Kim 
Đạo giúo 
(Nam Phong tạp chí t. XII, số 57 
tháng giêng 1923) 


4. Lẽ sinh tứ theo Trang Tử 


2 


Người ta sinh ra ở trong bhoảng trời đất này 
chẳng bhác gì cái bóng một trời thoáng qua trước cdi 
khe cúa. Đường sinh tử là cát lõi đi ra ởi 0ào của 0uạn 
bật. Sự đi lại ấy thật là nhẹ nhàng, dễ dàng, ai di 
cũng thể, chứ không ai khúc ơi. Vì sự hóa nuò sinh, rồi 
lạt Uì sự hóa mà tử, cậy thì việc gì nuà ta lọ, ta 
buồn. Những người lấy sự sống chết làm lo làm buồn là 
người không biết gì, bhác nào như muốn đem cất cái 
cung của trời, thối ào túi áo của trời, làm trới 
Đới mệnh trời thì làm: sao được. Ta nên để mặc cúi cung 
trời lúc đương lúc chùng, cúi túi do trời lúc „THƠ 


ˆ' Đạo đức kinh chương thứ 42. 
?“ Đao đức kinh chƯơng thứ 39. 
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lúc xến, cử biết răng cái lẽ sống chết là một lẽ thay 
đổi, oừa liên tiếp, bừa thong thú, thì hồn phách ở 
thì thán mình ở, khi hôn phách đi thì than mình 
đi theo, cùng 0oễ cá trong quãng thúi hư mà. thôi 


Hũ [ A7, FR HE, Ð) 3ƒ 2u ÝƑ, để BỤ ng (1. /2 4 ft x2. ÂÁ 


Sự sống chết là thế thì oiệc gì mờ lo sợ. Chăng qua 
mình lo sợ cái mình chưa biết ra thế nào, chứ biết đâu sự 
thay đổi của tạo hóa là một sự hay. “Ngày xưa, người con 
gút đẹp đất Lệ sang lấy uua nước Tốn, lúc ở nhà đi ra thì 
hêu bhóc. Dến lúc uê ở uới uua được đủ mọi điều sung 
sướng, lúc ấy mới hối sự mình bêu bhóc”. Thế thì biết đâu 
người chết rồi lại bhông hối lúc trước mình đã cầu sống. 
Thường đềm nằm chiềm bao uỗng rượu, sáng đậy có sự 
buôn rầu, hoặc đềm nằm chiên báo thấy sự buồn rầu, 
sóng đậy có sự 0ui 0e, nghĩa là sự chiêm bao Đà sự (hực 
bhông giống nhau. Đương lúc mình chiêm bao mình 
không biết là chiêm bao, mà trong lúc chiêm bao mình 
uẫn đoán 0iệc chiêm bao, mãi đến bhì tính dậy mới biết 
là chiêm bao thật. Chỉ có bậc đại giác thì mới biết được 
cuộc đời là một giác chiêm bao lớn mà thôi, con người ngu 
thì chiếm bao boân cho là tỉnh, rồi tưởng mình chủ tế được 
củi tâm trí ấy”? 

Thường giấc mộng mơ màng là cuộc sống ở đời, mà 
lúc tỉnh dậy là sự chết đó thôi. Bởi tậy cho nên những 
bậc “chân nhán” cứ tự nhiên nhì nhiên, hề gặp ào lúc 
sống mò sống là hợp thời, gặp ào lúc chết mà chết là 


2š Trong Tử: Trí bắc du. 
?4 Trang Tử: Tê vột. 
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thuận canh, hợp thời bà thuận cảnh, thì còn có tiệc gì Đià 
buôn hay cui? Người ta lúc sống chăng qua cũng như 
bị cái dâv nó treo mình ở trong bhodng không gian, 
lúc chết cởi cúi dáy ấy mà xuống. Cùng thí dụ như cúi 
tới lửa: củi là hình hài, lửa là tỉnh thần, lửa bén 0uào 
củi, rồi củi hết là lừa tắt Nhưng bỳ thực là ta biết 
thế nào là hứa hết được: lúa tắt là uì hết củi đó thôi. 
rỉ tínH TH th Ha 1 #U TY RỘ Ÿ(. 2X TẾ tU {` HH }E rã EU (25). 
Trần Trọng Kim 
Đợo giúo lÌ 
(Nam Phong tạp chí t. XII, số 58 tháng hai 1923) 
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THIÊN THỨ BA 
_ BÁC CHẾ ĐỘ VỀ VIỆC HỌC,_ 
VIỆC THỊ 


Chương thứ bảy 


VIỆC DÙNG PHỮ NH0 LÀM QUỐC GIA VĂN TỰ. 
GÁCH TŨ CHỨC VIỆP HỤP 


1. Việc dùng chữ Nho làm quốc gia uăn tự 

Dân tộc ta, trước khi nội thuộc nước Tàu có thứ chữ 
riêng đề viết tiếng ta hay không? Đó là một vấn đề hiện 
nay không thê giải quyết được, vì không có đi tích, tài 
liệu mà khao cứu. 


ương Quảng tF]ầm 


Duy từ khi nước ta tự chủ (939) cho đến khi nước 
Pháp sang báo hệ, thì trong khoảng hơn chín thế ký ấy, 
triển đình vấn lấy chữ Nho làm quốc gia văn tự: các luật 
lệ. dụ chï của nhà vua, công văn, án từ cua các quan, việc 
học, việc thí, đều dùng chữ Nho cả. Trong dân gian, các 
khế ước, chúc thư, khoán lệ, sô sách cũng dùng chữ Nho. 

Chỉ có hỏi đức Nguyễn Ảnh còn xưng vương, chưa 
bình định xong Nam Bắc, là có dùng tiếng Nôm làm các 
dụ sắc và công văn, vì bấy giờ trong nước loạn lạc, việc 
học, việc thi chữ Nho khoáng phế đã lâu, không có người 
văn học đề dùng; va các tướng tá, quân nhân cũng Ít 
người biết chữ nên phải dùng tiếng Nôm cho tiện. Hiện 
nay còn truyền lại một tập công văn viết bằng tiếng Nôm 
về hồi ấy (Xem bài đọc thêm số 1). 

Vậy ta phải xét cách tổ chức việc học chữ Nho ở 
nước ta trong các triều vua thế nào. 


9. Cách tổ chức uiệc học chữ Nho 
Xét vấn đã này, ta có thể phân biệt ra hai thời kỳ: 


Việc học chữ Nho trong các triều Ngô, Đinh, 
Tiền Lê, Lý sơ (tự đầu thế kỷ thứ X đến giữa thế kỷ thứ 
XI. Mấy triểu Ngô, Đinh và Tiần Lê, phần vì ngắn ngúi, 
phần vì các vua còn phải lo việc chống nhau với nước Tàu 
đề làm cho nền tự chủ được vừng, nên chưa có thì giờ tổ 
chức việc học chữ Nho. Trong thời kỳ ấy, việc dạy chữ 
Nho phần nhiều do các nhà sư đảm nhận, vì Phật giáo 
bấy giờ đang thịnh và các vị sư đều thâm Hán học cả. 
Xem như năm 986 (Thiên Phúc thứ 7), có sứ nhà Tống 
sang, vua Lê Đại Hành sai ông sư Đỗ Pháp Thuận 
†† ;z+llš đi đón, lại sai ông sư Ngô Chân Lưu 1: tR { làm 
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bài từ đê tiền sứ Tàu; lại xem như sư chép vua Lý Thái Tô 
thuở nho học ông sư Vạn Hạnh #⁄ƒÿƒ thì đu biết các vì sư 
bấy giờ nhiều người giỏi chữ Nho và dự một phản lớn 
trong việc truyền bá Hán họe. 

Việc học chữ Nho trong các triều Lý, Trần, Lê, 
Nguyên (tự giữa thế ký thứ XI đến cuối thế kỷ thứ XX'. 
Trong thời kỳ này, việc học chữ Nho đã được triều đình tô 
chức đê các sĩ phu có nơi học tập. 

A) Lý. Năm 1070, vua Lý Thánh Tôn dựng trờn miếu 
ở Thăng Long (nay là văn miếu lIà nội để thờ đức Không 
Tư và các vị tiên hiền, tỏ ra rằng nhà vua tôn sùng Nho 
giáo, ngài lại sai hoàng tư đến học ở đấy. 

Năm 1076, Vua Lý Nhân Tôn đặt ra Quốc tứ giảm 
ød-##£ chọn các quan có văn học bỏ vào đấy coi việc 
giang dạy. 

B) Trần. Năm 1236, vua Trần Thánh Tôn đặt ra Đà 
điệu Quốc tứ piện ft ñR BỊ + Đệ để cho con em các quan 
văn vào đấy học. Năm 1243, ngài sai làm lại Quốc tư 
giám. Năm 1252, ngài cho con thường dân người nào tuấn 
tú được theo học với con các quan ở Quốc tử giám. 

Năm 1253, ngài lập Quốc học ciên t§|#1UZ để giảng 
xu le: biibr 

Năm 1237, về đời vua Trần Thuận Tôn, Hỗ Quí Ly 
thấy việc học trong nước, trừ kinh đô ra, còn ngoài chưa 
hệ tô chức, bàn hạ lệnh đặt ở các lộ, phú, châu các học 
quan coi việc đạy đồ và cấp ruộng cho các viên ấy. 

C) Lê. Vua Lê Thái Tô, sau khi ngài lên ngôi, liền 
lưu ý đến việc học. Năm 1428, ngài lập Quốc t1 giám ở 


Si =......... 


kinh đô để dạy con cháu các quan và các người tuấn tú 
trong đân gian: còn ø ngoài thì đặt nhà Ló học Ää ?# chọn 
eon em các lương gia trong đân sung làm Lộ hiệu sinh và 
bố thầy đề dạy đỏ. 

Năm 1483, vua Là Thánh Tân mở rông thèm nhà 
Thái học ÿ?$ (tức là Quốc tử giám), làm các phòng cho các 
sinh viên ở và kho Bí thư lÙ# đê chứa sách. 

Sau khi nhà Lê trung hưng, thì việc cùng phong theo 
đời Tiền Lê. Ở Quôc tử giám thì đặt quan fế 2u và quan 
tư nghiệp để làm giảng quan, mỗi tháng một lần tiểu tập, 
ba tháng một lần đại tập. Năm 1734, đời vua Thuận Tòn, 
Trình Giang lại sai khốc in các sách kinh truyện phát ra 
mọi nơi đề khỏi phải mua sách in ở bền Tàu. 

D) Nguyễn. Năm 1803, vua Gia Long dựng nhà 
Quốc học |#4+ở lạnh đô (Huế). Ngài lại đặt chức đốc học 
ở các trấn, gido thụ, huấn đạo ở các phú, huyện đê coi 
việc dạy học. 

Năm 1821, Vua Minh Mệnh đôi tên nhà Quốc học 
gọi là Quốc tử giám, dựng thêm một giảng đường, một di 
luân đường cùng hai học xá ở bên ta, bên hữu. Năm 1826, 
lại dựng thêm học phòng bên ta, bên hữu mỗi bên mười 
chín gian để làm chỗ sinh viên học tập. 

Cách học tập ở trường công hồi xưa. Cách học 
tập ở các trường công ngày xưa thường tô chức như sau: 

A) Sự gióng sách. Mỗi tháng định mấy kỳ giảng 
sách. Những hôm ấy, các học trò tê tựu ở học đường, rồi 
các quan đốc học, giáo huấn giảng nghĩa các kinh truyện 
cho học trò nghe. 
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B) Sự ráp căn. Mỗi tháng lại định những kỳ làm 
văn. Đến hôm ây, các giáo quan ra đầu bài cho học trò 
đem về nhà làm; cũng có khi làm ngay ở trường trong một 
ngày phải xong (cách ấy gọi là làm văn nhật khắc F]Ị ởI| ). 
Học trò làm xong văn nộp quyển; học quan, khi đã điểm 
duyệt xong, họp các sinh viên lại mà bình các quyền văn 
hay. Một đôi khi cũng phát ra những giải thưởng nữa. 


Kết luận. Trong cách tố chức việc học ở nước ta hồi 
xưa, Triều đình chỉ chú trọng đến một trường đại học ở 
kinh đô và đặt các giáo chức các lộ, phủ để cho các học 
trò lớn có chô học tập mà dự các khoa thị. Còn việc học ở 
dân gian như nay gọi là bậc “tiểu học” thì Triểu đình 
không tô chức, cứ đê các tư gia đón thầy dạy lấy con cháu. 
Tuy vậy, việc học của bình dân cũng được phổ cập, vì các 
trường tư mớ ra rất nhiều và các “ông đồ” trong có các bác 
hưu quan, các nhà khoa mục, được người trong nước một, 
lòng tôn trọng. 


' Trên đây lờ nói về việc học chữ Hón ở nước †d trước khi nước Pháp 
cen thiệp. Sau khi nước Phớp lấy xử Nam kỹ (18462 - 1847) †hì bói việc 
học, việc †hị chữ Nho ở trong ốy mỏ tổ chức nên học Pháp Việt. Còn ở 
Trung, Bốc kỳ thi chính phủ Bảo hộ trước vẫn để ngUyên như eŨ, sơu 
mới thƯơng lượng với Nam trêu lộp rợ Hội đồng cỏi lương học vụ để 
sửo đối lai phép học, phép thí. Ngày 31 thúng 5 nm 1906, Chính phủ 
bơn hònh mội đẹạo dụ vệ việc ðy. Về phép hoc thì chia làm bơ bộc. 
l)_Ấu học dạy ở cóc trường tổng sư võ lấy bồng luyển sinh làm têt 
nghiệp: 2). Tiểu học day ở cóc trường phủ, huyện (giáo †hU, huốn 
đơo) VÒ cúc trường qui thức ở tỉnh ly, lây bằng khóa sinh löm tốt 
nghiệp; 3). rung học dạy ở cóc trưởng Tỉnh (đốc học) để luyện hoc 
trò ơi Thị hương. Chuong trình học vốn lãy chữ Nho lờm gốc, nhưng có 
học thêm cóc khoø cóch trí, sử ký, địa dư, toán phớp bằng chữ quõc 
ngữ và một ít chữ Phớp. 
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1. Một đạo dụ uiết bàng quốc uăn uê đời đức 
Nguyễn Ánh 

Lời dụ ban cho tướng sĩ khi duyệt bỉnh ø Gia Đình 

ngày 26 tháng ba năm Canh Thân (1800) 

“Cơn bút loạn chống lo sao đặng, năm sáu phen 
đăng định, dễ muốn chỉ qua giáp biền đê; hội trung hưng 
phút quyết mới xong, muôn nghìn dặm thu công, bao nởỡ 
đế sinh lình đồ thán. 

“Thời đi chí, bha rằng uội tưởng; cơ khá thừa, tậy 
phái sớ" toan. 


Ta nay: gặp hội trung tụ, dựng nên tái tạo. Tám chín 
phi giang sơn đồ sộ, đăng chỗ này lo chỗ khác, thù tổ tôn 
đâu dám nguội lòng; mười ba thu tướng sĩ nhọc nhấn, 
danh trận nọ qua trận bia, đạo thần tử trước đà gắng sức. 
Vậy năm ngoái thu thành Bình Định, rất đổi cân lao, 
tưởng năm nay nghỉ chốn Đồng Nơi, yên bề hưu tức. Song 
liệu chừng thế nó, tướng phần bình tàn, hạ lăng, thương 
phế, dù chẳng đánh cùng hưu; nhân tính lạt piệc ta đôn 
quán, tích tướng, trữ súng, tăng thuyên, phải sắm thêm 
MỚI mạnh. 


“Nên nổi: theo đường phú liềm, hằng piệc công sưu. 
Dán thời cung cống lương tiên, nhịn mặc, nhịn ăn, tật bhố 
ta đâu không rõ; quân thời tân cần chỉnh dịch, gắng công 
gống sức, huậân lao ta uốn không quên. 


“Trước tuy nhát xúc kính doanh, rày đã sẵn rồi 
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chiến cụ. Cùng muốn dưỡng uy súc nhuệ, trời Gia Định 
nghĩ ngơi cho bhoẻ, ngõ chư quân đêu được lạc sinh; nào 
ngờ cùng bhủu xương cuồng, lãy Bàn xà đến rốn 0ào vây, 
bới nghịch tặc tư lai tống tử. 


“Huống nó, em phản ơnh, tôi phản chúa, lạt thêm 
ngoại Diên táng sư, trường thành thất hiểm, tại phần sào 
đã quyết từ nay; mà ‡a lương thì đú, quán thì ròng, sẵn có 
tướng tài qui phụ, chư quốc liên bình, thể phá trúc chờ 
bao thuở nữa. 


“Cứ ấy: bột Đòng trục bắc, hăm hở bình tây. Trước là 
lo tôn xã mà phục thù, bêo lăng tấm một trời man mác; 
sơu là bị thân dán mà tiếc phân, bêo thương sanh bkhốp 
chốn than oan. Cơ hội này ai nỡ đặng thôi; công danh ấy 
người áu phải gống. 

“Rày mới Du! lòng sự Ìứ, mở tiệc củo lao. Muốn cho 
đặng tấm lòng chung, tôn tH nhát thể; 0uậy phải phô bày 
lời thật, mình thệ tam quân. Quản thời nợ nước lo đền, 
hhoán thiết thơ son đành tạc đó; quán thì thù trai dóc trỏ, 
cung dâu tên cỏ phi nguyên xưa. Liềng (những) người tiên 
hiến hướng mình, chót đã lập công, chớ để Trần Bình 
riêng thuớ Hán, những bẻ hậu lai qui thuận đêu cho bóớo 
hiệu, mựa nhường Kính Đức ngợt đời Đường. Phép 0ô tư 
chẳng bhuất một di dâu bộ khúc thiên ty, có công ốt 
thướng,; quyên tất phạt không riêng nứa máy, tuy huận 
thần quí thích, phạm tôi nào dụng. Trên dưới tua dốc chỉ 
cản Dương, tướng hiệu cũng một lòng địch bhat Thành 
Qui Nhơn chỉ bắc, đạp phú trùng 0 đồ Thuận Hóa rung 
cờ, dep yên đúng ngụy. Công tru bao gắng rồi một thuớ, 
phúc thái bình đều hướng nghìn năm. AI tưởng câu chủ 
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gu thần tính mà phụng tÌị tại triều, quan ất động tên đề 
trúc bạch, ai muốn chữ công thành thân tạo nià qui hưu 
ft! đã, quận thời xá thuế lính chỉnh diệu Trên đã bày 
lời, dưỡi tua tó ý. 
“Khám tưi sắc dụ” 
An Khê sao lục 


(Nam Phong tạp chí, 0. XIV số 80, 
Février 1923) 


2. Vụa Lê Thúnh Tôn sứa lạt nhà Thúi học 


Lúc buối đâu Quốc triều (tức là nhà Lê), nhà Thói 
học tuân theo phép cũ của nhà Trần, qui chế còn nhiêu 
điều thiếu thốn. Đến khi ấy (tháng giêng năm Hồng Đức 
thư 14, 1483), tua sai mỡ rộng rủ, trước nhà Đạt học, 
dụng điện Đại thành của Văn miền để thờ tiên thánh, 
đông bu, tây tu để chia thờ các bác tiên hiền, tiên nho, 
điện Cunh phục (thay đồ mặc) đề làm chỗ túc trục, mội 
kho chứa đô tế uà một buông bếp. Đăng sau, dựng cửa 
nhà Thới học, Minh luân đường, Đông Tủúy giang đường 
đê giang dạy học trò. Lại đặt thèm ho Bí thư để chứa 
các tđn trì sách, Phía đông, phía tấy đều có 3 dày nhà ở 
có 3 hạng “xá sinh ””, mối dãy có 25 gian. Phía đông, phía 
táy đều có một cúi nhà bìa, Qui mô thực là to tai rộng rồi. 
ˆ Xa sinh ƒ; + Về đời vua Lê Thánh Tôn, cóc giớm sinh ở Quốc tử 
giễm họp lại thị, Ai trúng †am †rưƯờng đưƯợC sung "thƯợng xó sinh”, oi 
trùng nhị trưởng được sung `trung xớ sinh”, di trùng nhất trường 
được sung `*hq xó sinh”; mỗi xớ ly 100 tên, tiên lương tháng thì 
thượng xỏ sinh được cốp một quøn, trung xé sinh được 9 tiên, hg xé 
sinh được 8 tiên (theo CM.q 23, †r. A9h-400)). 
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[Öương Quang llàm dịch 
(theo Khám định Việt sứ thông 
GIđ)1! CƯƠNG DLỤC. 


q. 23 tr. 38b — 39a) 
CÁC TÁC PHẨM ĐỂ KÊ CứU 


1). Nguyễn Bá Trác, Bàn nè Hán học, N.P.L. VII số 
40. tr. 324 — 336. 


2). Lê Thước, L J@nseignemen† des caractbres chỉn01$, 


bxt. de la Revue Indochinoise, 1921, Hanoi, ÏÌmp, 
đ'EZxtrême — Orlent. 


3). Aurousseau, Le T'emple de la litferature dc Hanol, 
Revuce lIndochimoise, nouvelle séric; tXX, dđuillet- 
Décembre 1913, pp. 1 — 12. 


4). Quốc tử giảm khdo kÑ 8x Z2, NĐ., t.X, số 59, 
phần chữ Hán tr. 172 — 176. 
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NHÀ NH0, KHOA CỬ, LIPH SỬ KHOA CỬ 
Ủ NƯỚC TA 


Nhù Nho 


A) Thích nghĩa. Nho f# nghĩa đen là học gia. Nhữứ 
nho là người đã theo Nho học, hiểu đạo lý của thánh hiển 
đời xưa, có thể dạy bảo người đời cư xư cho phải đạo và, 
nếu được đắc dụng, thì đem tài đức của mình mà giúp đân 
ĐØI1úP nƯớc, 

B) Địa vị trong xã hội. Tùy theo cảnh ngộ, nhà 
nho có thể chia làm ba hạng: 

L) Hiển nho là những người đã hiên đạt, thi đỗ 
làm quan, giúp vua trị dân, có quyền hành, địa vị cao quí 
trong xã hội. 

2) Ấn nho là những người tuy có học thức tài trí 
mà không muốn ra gánh vác việc đời, ân nấu ở nơi sơn 
lâm hoặc chốn thôn đã đâ vui thú an nhàn. 

ở) Hàn nho là những người cũng theo Nho học, 
nhưng khòng đô đạt đê ra làm quan được, ở nhà theo 
nghề đạy học, làm thuốc, v.v.. để lấy kế sinh nhai. 
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Nhưng dù canh ngộ có khác, các nhà nho đều eó một 
tư cách và một chí hướng chung, đều muốn bối đắp cho 
cương thường, giữ gìn lấy chính giáo, hoặc lấy sự nghiệp 
mà giúp vua, giúp dân hoặc lấy phâm hạnh mà làm mẫu 
mực cho người đời, hoặc lấy giáo hóa mà tác thành bọn 
hậu tiến, nên đều được xã hội tôn trọng, dù chăng được 
triểu đình ban cho chức vị, bông lộc cũng được đân chúng 
quí mến phục tòng (Xem: bài đọc thêm: số ]). 

€) Cách tuyển người làm quan. Xã hội ta xưa tô 
chức theo khuôn phép Nho giáo, nên người cằm quyên trong 
nước đề giúp vua trị dân phải là người trong phái nhà nho, 
tức là người đã am hiểu đạo lý của Nha giáo. Bởi thế quan 
trường ở nước ta ngày xưa là do nho phái xuất thân. 

Cách lựa chọn các người ra làm quan là ?boø cứ. Vậy 
ta phải xét lịch sử và chế độ khoa cử ỡ nước ta hồi xưa 
thế nào. 


Lịch sử bhoa cử ở nước ‡qa 

Như chương trước đã nói, trong các triều Ngồ, Định, 
Tiên Lâ, triểu đình chưa kịp tô chức việc học, việc thi, mãi 
đến đời nhà L„ý thì việc khoa cử mới bắt đầu qui định. 

A) Lý (1009 - 1225. Năm 1075), vua Lý Nhân Tôn 
mở khoa thì ươm /frường — 3 đề kén người mình kinh bác 
học (rõ nghĩa sách và học rộng): nước ta bắt đầu eó 
khoa cử từ đây. Song trong triều nhà Lý, khoa cử chia 
có thường lệ, cứ khi nào nhà vua cần người thì mở khoa 
thi: trừ khoa trên. Sứ còn chép đến năm khoa nữa mở vào 
những năm 1086, 1152, 1165, 1185 và 1193. 


Năm 1195, vua Lý Cao Tôn mở khoa thì ?am giáo — Ÿ⁄ 
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tức là: Nho giao, Phật giáo, Đạo giáo; xem đấy thì đu biết 
Phật giáo bấy giờ được coi ngang hàng với Nho giáo. 

B). Trần (1225 - 1400), phụ nhà Hồ (1400 — 1407). 
Đến đời nhà Trần thì hoa cử đã có thường lệ và hai khoa 
thị chính, là thị hương và thì hội. đã đặt ra. 

1) Thi hội: Năm 12332, vua Trần Thái Tôn mở 
khoa thị fhởi học sinh X?3 (tức sau này là tiến sĩ) và 
đặt ra /20 giúp —.!:`, nghĩa là chia các người đỗ ra làm 
ba hạng: đệ nhất giáp, đệ nhị giáp và đệ tam giáp. Đến 
năm 12447, ngài lại đặt ra fđơm hhôi W1(ba người đã về 
đệ nhất giáp) là trạng nguyên K7 (trùm đâu), bảng 
nhỡn 1Ñ (mắt bảng) và thám hoa †# 7£ (thăm hoa). Đến 
năm 1303, vua Trần Anh Tôn đặt thêm tên hoàng giáp 
# !Ƒ đê gọi người đỗ đầu về đệ nhị giáp. Năm 1374, vua 
Trần Duệ Tôn mỡ khoa đình thí 7E 7# (thị ở sân vua) lấy 
tiến sĩ ‡£ +. Tên “tiến sĩ" bắt đầu có từ đấy. 

Nhưng mãi đến năm 1442, đời Lê Thái Tôn mới 
chuyên dùng chữ “tiến sĩ” mà bỏ hắn chữ “thái học sinh”. 
Năm 1396, vua Trần Thuận Tôn gui định lại phép thị, cứ 
nầm trước thì hương, năm sau ?r hội Ống: tên “thị hội” 
bất đầu có từ đấy. 

Còn kỳ hạn các khoa thị, thì năm 1246 vua Trần 
Thái Tôn định cứ 7 năm miột khoa, Đến năm T404, Hồ 
Hán Thương định cứ ba năm một khoa, nhưng vì nhà TIồ 
sắp mất ngôi, nên lệ ấy không thực hành được, mài đến 
năm 1463 đời Lê Thánh Tôn, lệ ấy mới theo. 


2) Thi hương. Năm 1396, vua Trần Thuận Tôn đặt 
ra £h¡ hương lấy cử nhân: thì hương bắt đầu có từ đấy. 


Viết Nam vận học sử yếu ph 


rï 
II 


Trường thi Hương Nơm Định 


Đương Quảng tầm 


3) Thi tam giáo. Đạo Phật về đời nhà Trần văn 
còn thịnh nên năm 1247, Trần Thái Tòn cũng có mở khoa 
thi tam giáo. 

©) Hậu Lê (1428 — 1527): phụ nhà Mạc (152/7 -— 
1592). Buỏi đầu vua Lê Thái Tô chưa kịp lập lại các khoa 
thi thường lệ, ngài chỉ mở những khoa thị bất thường; 
khoa nh hình HH6 (rò nghĩa sách) năm 1429, khoa 
hoành / 2 ¿n| (lời lề lớn lao) năm 1431. 

Đếm năm 1434. vua Lê Thái Tôn mới xuống chiếu 
định điều lệ thị hương, thì hội, hẹn đến năm 1438 thì mở 
khoa thị hương, năm 1439 thì mở khoa thì hội, rồi cứ ba 
năm lại mơ một khoa. Nhưng thực ra thì khoa thị hội đầu 
tiên ở triều Lẻ mãi đến năm 1442 mới mở, mà lệ ba năm 
một khoa, đến năm 1463 (đời Lê Thánh Tôn) mới thực 
hành được. 


1). Thi hội. Về khoa thị hội năm 1442, các tiến sĩ 
cùng chia làm tam giáp và cũng lấy tam khôi như lệ nhà 
Trần. Năm 1448, vua Lê Nhân Tôn chia tiến sì là cáp đệ 
tỳ £5, chanh bỏng Ị[: 3, và phụ bảng [f† †#. Năm 1484, vua 
Lê Thánh Tôn đối trạng nguyên, bảng nhỡn, thám họa làm 
tiến sĩ cập đệ 3E-L 1 Z5, chánh bảng làm tiến sĩ xuất 
thán;£ 1-1, phụ bảng là đồng tiến sĩ xuất thân 
[ñ]xiÉế +13. Năm 1466, ngài đặt ra lệ xướng danh 
IH #@(gọi tên các người trúng tuyên một cách long trọng) 
(Xem bài đọc thêm số 2) và lệ pinh qui *šÊ§, (rước về 
nguyên quán). Năm 1484, ngài lại định khác bíu tiến sĩ: 
tên các ông tiến sĩ mỗi khoa đều khắc trên một tấm bia đá 
dựng ở Văn miếu Hà Nội (hiện nay hãy còn). Ngài sai khắc 
tên các tiến sĩ tự khoa 1442 là khoa đầu tiên trở xuống. 
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2). Thi hương. Năm 1462, vua Lê Thánh Tôn 
chia các người đỗ thị hương làm hương cống #1 (tức là 
cử nhân trước) và sinh đô #+ 1E, hai tên “hương cống” 
và “sinh đồ” có từ đấy. 

Nhà Mạc, sau khi tiếm ngôi nhà Lê, cũng theo phép 
thi cù của nhà Lê, cứ ba năm mở một khoa như trước. 

D) Lê Trung hưng (1533 — 1789). Sau khi nhà Lê 
trung hưng, mãi đến năm 1554, vua Lê Trung Tôn mới 
mở khoa thì. Buổi đầu thỉnh thoảng mở một chế khoa 
II . Rồi đến năm 1590, lại mở /Ö¡ hột; từ đó về sau, 
lại theo lệ ba năm một khoa như đời Tiền Lê. Nhưng 
cách thì cử còn sơ lược; đến năm 1664, đời vua Lê 
Huyền Tôn, Trịnh Tạc mới định lại qui thức thị hội. 
Còn f#¿ hương thì đến năm 1678, đời Lê Hi Tôn, mới 
đình lại điều lệ rõ ràng. 

Trừ các khoa thị hương thị hội, trong đời Lê Trung 
hưng, lại mở nhừng khoa thi bất thường; khoa sĩ Đọng 
+, khoa đông các đí fl, khoa hoành từ 7| và khoa 
tuyến cử 3š St. 

Nhưng sự thi cử đời bấy giờ không được nghiêm như 
đời Tiền Lâ, Như năm 1750 đời Lê Hiển Tôn, vì nhà nước 
thiếu tiền, đặt ra lệ thu tiền fhông bính xñ@: hề ai nộp 
ba quan thì được đi thi hương, không phải khảo hạch. 
Thành ra những người làm ruộng, đi buôn, ai cũng được 
nộp quyển vào thi, rồi người thì dùng sách, kẻ thì thuê 
người làm bài, ke thực học mười người không được một. 


lương Quảng Hàm 
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Cửc Tiền xoơn thi, Ở nhò Thộp đọo đi mồng : ra 
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ĐÐ) Nguyễn triều. Trong triều nhà Nguyễn. chế độ 
khoa cứ cũng châm chước theo triểu Hậu Lê, vân có hai 
khoa thị thường lê là thí hương và thị hội, thính thoaäng 
lại có mơ các khoa bất thường nữa. 


lì Thi hội. Trong đời Gia Long, chưa có mới thì 
hội. Mlãi đến năm 1822. vua Minh Mệnh mới mơ khoa thị 
hội đầu tiên: các tiến sĩ cũng chia làm ba giáp như đời Lê: 
lê xướng đanh, vĩnh gui, khác bia cùng theo như trước (các 
bia tiến sĩ về triển Nguyễn đều dựng ở Văn miếu trong 
kinh đô Huế). Năm 1829, Minh Mệnh thứ 10, dưới bực 
Liến s1, lại lấy thêm phó bảng | f (bang phụ viết tên các 
ông này, đối với chánh bảng viết tên các ông tiến sì): 
danh hiệu “phó bảng?” bắt đầu có từ đấy. 

2). Thi hương. Khoa thi hương đầu tiên mơ vẻ 
triểu Nguyễn là khoa năm 1807, Gia Long thứ 6. Trước 
còn định 6 năm mội thoa, rồi đến năm 1825, Minh Mậnh 
thứ 6, lại định bơ nã: một bhoa, cứ các năm ý, neo, mão, 
đáu thì thị hương, các năm (hìn, tuất, sửu, mùi thì thì 
hội. Năm 1828 Minh Mệnh thứ 9. đôi hương công làm c1 
nhán, sinh đề làm tí tài. 

3). Các khoa thị bất thường. Trừ các khoa thị thường 
lệ, trong triều Nguyễn, lại mở các án hhoư #1 £|(khoa thì gia 
ơn), cả hương lân hội. khi trong nước có việc vuì mừng như lê 
đăng quang (vua lên ngồi), lễ vạn thọ, v.v.. và các khoa thi 
đặc biệt như hoành tử 7-ãs] mờ năm 1851, Tự Đức thứ 4, khoa 
nhà sĩ #lỆ !- nơ năm 1865, Tự Đức thứ 18. 

Thể thức và chương trình các khoa thí. Tóm lại, 
ngày xưa nước ta có hai khoa thị chính thức: 1 — /h¡ hương 
hoặc hương thí # 2Ñ (hương: từng vùng), để lấy cử nhân 
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thoặc hương cống) và tú tài (hoặc sinh đỏ); 2 — thi hội 
hoặc hội fhí 3Ñ thội: họp lại) để lấy tiến sĩ (trước là thái 
học sinh) và phó bảng. Vậy ta phải xét qua thê thức và 
chương trình hai khoa thi ấy. 

A). Thể thức. Thi hương thì mở ở nhiều nơi (như và 
triều Nguyễn thì có các trường Thừa Thiên, Gia Định, Án 
Giang, Bình Định, Nghệ Án, Thanh Hóa, Nam Định, Hà 
Nội); còn thì hội thì các thí sinh họp lại ca ở hình đó. 

Hương thí chia làm 4 *Èỳ hoặc /rường (có khi chỉ có 
ba trường; hoặc thi cả bốn trường, rồi mới theo vãn bài 
mà lấy đỏ, đánh hỏng; lệ ấy gọi là quán quyển E#); 
hoặc trúng cùng chia làm bốn trường. Trúng cá bốn 
trường mới được vào thị đình hoặc đình thí ?EzxÈẺ (đình: 
sân vua) vì học trò làm văn ở sân điện nhà vua, không 
phải thi ở trường thì như mấy kỳ trước. Nhưng ta nên 
nhận đình thí không phai là khoa thị riêng, mà chỉ là kỳ 
cuôi cùng của khoa thị tiến sĩ. Người nào nhiều sế phản 
được lấy đô tiến sĩ, ít số phân được lấy đô phó bảng. 

B) Chương trình. Chương trình thi trước kia thế 
nào sử không chép rò. Đến năm 1304, vua Trần Anh Tôn 
định lại phép thi, thì chương trình bốn kỳ như sau: 1. kỳ 
đệ nhất; d0› tđ; 2. đệ nhị: hinh nghĩa, thơ, phú; 3. đệ tam: 
chiếu, chế, biếu; 4. đệ tứ: băn sách. 

Năm 1396, đời vua Trần Thuận Tôn, bỏ ám tả và 
đình kỳ đệ nhất thi kinh nghĩa, đệ nhị thì thơ, phú, còn 
hai kỳ sau như cũ. 

Năm 1404, Hồ lián Thương thêm vào một kỳ thứ 
năm thì #6 (viết) và toán (tính). 


Năm 1434 vua Lê Thái Tôn định lại phép thi: kỳ đệ 
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nhất thi ¡nh nghĩa; đệ nhị thì chiếu, chế, biếu; đệ tam 
thi 0hơ, phú, đệ tứ thị căn sách. Suốt đời nhà Lê ca thị 
hương và thi hội đều châm chước theo chương trình ấy. 


Vua Gia Long khi mơ khoa thị hương thi chương 
trình theo đúng như đời lIậu Lê. Đến năm 1832, vua 
Minh Mệnh sửa lại phép thi; cä thi hương và thi hội, bốn 
kỳ rút bớt đi một: kỳ đệ nhất thi binh nghĩa; đệ nhị thi 
thơ, phú; đệ tam thì oăn sách. 

Năm 1850, vua Tự Đức lập lại bốn kỳ: cả thi hương 
và thi hội, kỳ đệ nhất thì bình nghĩa; kỳ đệ nhị oờn sách; 
kỳ đệ tam thị chiếu, biểu, luận; kỳ đệ tứ thì thơ, phú; còn 
thi đình thì đốt sứch một bài. 

Năm 1858, Tự Đức thứ 11, lại rút các kỳ thi xuống 
ba kỳ: đệ nhất thì hinh nghĩa; kỳ đệ nhị chiếu, biểu, luận; 
kỳ đệ tam thi uăn sách; còn kỳ đệ tứ thị thơ, phú bo đi. 

Năm 1876, Tự Đức thứ 29, kỳ đệ nhị của khoa thi 
hương lại bỏ chiếu biểu luận mà thi /bø, phú. 

Năm 1884, Kiến Phúc nguyên niên, thi hương, trừ ba 
kỳ trước, lại đặt thâm một kỳ phúc bạch ?8Ñ5Z (xét lại) thì 
lược bị một bài hinh nghĩa, một bài phú, một bài oấn sách". 


' Trên đây lò nói về chương trình các khoa thi lối củ của †d. Theo 
đœo du ngày 31 thăng 5 năm 190é (xem lai chương VII, lời chú (Ì), 
thỉ chương trinh Thi hƯơng đổi lợi, về phỏn chữ Nho thì bỏ kinh nghĩa 
vò thơ phú, chỉ có võn sóch và luận, về phổn chữ quốc ngữ thì có 
bai luận vỏ những bơi hồi về địa dư, cach trí và †toốn phốp; lại 
thêm những bởi địch chữ Phớp (rƯớc còn cho bế† nguyện giỏ bếốt 
CƯỜng, sou thì bốt buộc). Chương trình †hì hội cũng đổi lại: về phản 
chữ Nho thì giữ vớn sách, chiếu, biểU. dụ, tốU, sớ, biểu võn vỏ luận, 
cỏn thêm vào những bài chữ quốc ngữ vớ chữ Phóp. 


`N} 
ì lg [109511 17 2 VI 3 AWsef 
Iựưuu, 
¬ rắn 
2U đỰi JHỆ:P 


- —H 


¿ TÍN, hậ MiNnn 
cán Tế 


= ——— 


Chòi giám só† trong tường!h - 
Theo bón khóe kẽm trường Viên Đông Bóc Cô 


[3ương Quảng Hàm 


Việt Nam văn học sử yếu : 


Kết luận. Khoa cử ớ nước ta có tự đời Lý, đến đời 
Trần thì đã có thường lệ, đòi Hậu Lê thì đặt thêm các 
điều vinh dự để hậu đãi người có khoa mục. Chương trình 
thi trong các triều đều đại đồng tiêu dị, chỉ chú trọng về 
văn chương mà không hoi về các khoa thực dụng. Duy có 
ho Hồ muốn cải cách đôi chút. thêm vào một kỳ thi toán 
pháp là có ý lưu tâm đến thực học, nhưng vì họ Hồ mất 
ngôi ngay, nên sự cai cách ấy không có hiệu quả. Chính vì 
chế độ khoa cư ấy mà cái học từ chương, thói chuộng hư 
văn một ngày một lưu tệ và bao nhiêu người thòng mình 
Luấn tú trong nước đều xô nhau vào trường khoa cử, không 
ai lưu tâm đến khoa học và kỳ nghệ, thương mại nữa. 


CÁC BÀI BỌE THÊM 
1. Chức vụ của nhà Nho 

Cái tèn “nhà nho” không những là đã chỉ người biết 
chữ, học đạo thanh hiện trong Nho giáo; lại là chỉ mội 
giai cấp trong xã hội, tức là họng thượng lưu trí thức 
trong nước. Vì xưa Rịa ngoài Nho học, bhông có cú! học 
nào khác nữa, nên phàm người đi học là học đạo Nho hết 
cả. Đạo Nho có cát địa tị độc tôn, nên hầu như thành một 
tôn øido; mà thực ra cùng chính là cúi quốc giáo của nước 
Namh tự xưa đến giờ. 

Những người phụng sự cái quốc giáo đó, tức là nhà 
nho. Vậy thời nhà nho là hé có học hành, biết chữ nghĩa; 
nhà nho là bậc thức gia xa hội trong nước; nhà nho là tín 
đồ của cái tôn giáo họ Không. Về đường xã hội, bê đường 
chính trị, nễ đường trí thức, tình thần đều có một địa tị 
đặc biệt, đối uới một chức 0ụ đặc biệt. 
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Chức ụ này cao qui, có thế gọi là một thiên chức 
được, nì là chức uụ hướng đạo cho quốc dán, làm tiêu biểu 
cho cd nước.. Xã hội nước ta chỉ có hai giai cấp lớn: một 
hạng bình dân, là dân quê làm ruộng, một hạng học thức, 
tức là nhà nho. Hạng bình dân coi hạng học thức là thây 
day bảo, là người đưa đường, sốn lòng phục lòng, bhông 
có đố hy. Hạng học thức cũng tự nhận củi chức trách đó, 
hhòng lạm dụng, hhỏng biềêu căng, ỦÌ coi mình như Rẻ 
giáo sĩ của đạo Khổng, Mạnh, thiên hạ thờ là thờ đạo, 
hính là hính đạo, nà nhờ cái dự odi của tôn Bgido Hới 
khiến cho mình có một địa 0ị lôn trọng uậy. Muốn cho 
xứng đáng tới địa tị đó, thời nhự ông lình mục tuyên 
truyền đạo giao, phải đem cát đạo của thúnh hiện, cái học 
của tiên nho mà truyền dạy trong đân gian, đem thân tiêu 
biểu cho danh giáo, hộ tệ cho đạo đức. Mà thát thế, nhà 
\)ho chân chính thạt là chức linh mục cúa đạo Không, 
Mạnh. Đạo này là một đạo thông thường, một dạo nhập 
thế bhông có gì là siêu nhiên thần bí cho nền những 
người tuyên truyền phụng sự cũng không cần phải phát 
nguyên tu hành gì. Nhưng cái chức ouụ truyền đạo dạy đời 
thời cũng chẳng bhác gì nhà giáo sĩ, chức linh mục của 
đạo hhác tậy. 


Phạm Quỳnh 
Nhà nho 


(Nam Phong tạp chí, t. XXX, số 
172, tháng 5 ~ 1932) 
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2. Lệ xướng danh trong khoa thi hội về Bản triều 

Ngày xướng đanh gọi là ngày truyền lô. Hôm: đó, bày 
nghỉ nê đại triêu ở đền Thói hòa, các quan mặc đồ triệu 
phục, chia bạn đứng châu, phụng Hoàng thượng ra ngự 
điện, rồi quan Nhám mạng tâu lại ciệc thị, quan Giám thí 
thì triệu cdc tân hhoa tiền sĩ to nhà công căn, phụng 
Hônh tủa ma bạn thường mÔi người một bộ do mi. Các 
tiến sĩ quI lãnh rồi, quan LỄ bộ dân nào quì sấp hàng 
trước sản rồng, rôi quan Truyện lô cám sô theo thư tự mà 
xưởng danh. Đâu đấy mới treo bong ở trước làu Phú Văn 
bơ ngày. 


Sau bhí ra bang, bạn an yến tặt định Lễ bộ tà bạn 
cho mỗi người một cành BUu trâm. Sáng hôn! âv, các quan 
trường cà các tân bhoa tiến sĩ mặc đỏ triệu phục, lễ nọng 
tạ ơn ban yến. Ăn yến đoạn, mỗi ông tán khoa phút dóng 
một bài biểu tạ ơn. 

Quan Lễ bộ lại dân các quan Giám: thí tà cac ông 
tán khoa oào cườn Ngự uyểễn xem hoa, mỗi người đều mặc 
đồ triều phục cưỡi ngựa che lọng, xen: hoa xong thì ra từ 
cứa thành đông mà đi diễu xem các phố xá. 


Phan Kế Bính 
Việt Nai phong tục 
(Đông Dương tạp chí, lớp mới, số 14) 


3. Cách thức thi hương về Bản triều 


Đại để phép thị của ta, cứ năm nào đến khoa thị thì 
quan Độc học các tỉnh phái sát hạch học trò, ai đỗ hạch 
mới được đi thị Gần đến tháng thị, học trò đồ hạch nà 
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những tú, ấm phải nộp quyến trước cho quan Đốc học bán 
hạt, mỗi người nộp ba quyến, mỗi guyến độ một hai chục 
tờ, đóng bằng giấy thị, một quyển đề họ tên, niên conh, 
quan chỉ uà phải khai họ tên, nghệ nghiệp tổ phụ tam dại 
nhà mình. Quan Đốc sai lễ sinh thâu quyển, rồi đóng hòm 
H† tế, làm danh sách, đợi đến ngày thị thì đen: nộp cho 
quơn trường. 


Quan trường thị do tự Bộ cử ra một ông Chánh chu 
khúo, một ông Phó chủ kháo, còn mấy ông Giam bháo, Đã 
điệu, Phán hhdo, Gian: sát, Phúc hhao, Sơ bhaáo thì tủy 
tràng to nhỏ mà cử nhiều hoặc Út. Chúnh, phó chủ bkhdo 
giữ quyền ra đầu bài, chấm quyển lần sau cùng nà lấy 
người đỗ; Phân khdo có quyên xét lại những quyển hỏng, 
Giám, Sơ, Phúc thì chí được phép chấm quyển ba lân 
trước mà thôi. Đề điệu, Giảm sát thì coi bê Diệc g@Lữ quyển 
bà hiểm xét sự gian phí của quan trường nà của học trò. 
lạt phải 0àt chục người lại phòng để coi tiệc nhận quyên, 
làm số sách, 0oiết bảng, 0.U.. 

Trước hôm th: cài ngày, các quan trường 0ờo tràng thì 
8ọt là ngày tiến trường. Tiến trường rối thì bốn một 
trường có lính canh giữ nghiêm cẩn, cấm không cho di 
được tự tiên ra uào nữa. 


Hôm học trò ào trường thị chía làn bốn 0ì hoặc tám 
ĐỈ, THÔI ĐÌ CÓ !MĐỘI cỬa, dl Đào cửa nào, quan trường phúi 
yết bảng trước cho học trò biết. 
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Viết Nam vàn học sử véu 1" 


Học trò mỗi người tác một bộ lầu chiếu, cố đeo ông 
guyến, bầu nước, t1 đeo miột cai tráp chứa đồ ăn, thức 
dùng, phai chức sản ở ngoời cửa trường từ đêm. 

Tan ba hồi trống thì quan trường chía nhau, mỗi ông 
cống lọng ra một cứa, quan Chúnh ra cửa giáp, quan Phó 
rư cửa đt, quan Phán, quan Giám ra hơi cứa tá hữu, mỗi 
cửa đôt hai cây đình liệu súng rực trời, quan trường đo 
mì, đại măng ngồi trên ghế chéo, sai lại phòng xướng 
danh, giuo quyến cho học trò ào trường. 

Học trò 0uào đóng lều dâu đấy, sáng rõ thì có đầu bài. 
Học trò phải tĩnh túc mã làm ăn. Dến trưa phái đem 
quyển cào nhà thập đạo lấy dấu nhật trung. Tối làm ãn 
xong thì nộp quyến. Bấy giờ quan trường hội ở cäd nhà 
thập đạo, học trò nộp quyên rồi thì do cửa tiên mà ra. 


Phan Kế Bính 
Việt Nam phong tục 


(Đông Dương tạp chí, lớp mới, số 41) 
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hính s1 gì E| #3 ;ă N.P., t. VIII, phần chữ Nho, tr. 60 — 64, 
97 — 100, 1388 —- 145, 225 - 22/7, t. IX. tr. 59 — 62, 167 — 
168, t XIV, tr. 85-89, 105-107; t. XV, tr. 12- 15, 23 — 26. 


h 34 - : [Đương Quảng FIàm 


4).Hch, q. 26 - 38. Khoa m¿c chí (đã in trong NP,, t. 
XXVIII). 

5). Trần Văn Giáp, Lược khỏdo oê bhoa cứ Việt Nam từ 
bhời thủy đến bhoa Mệộu Ngọ (1918), KTTĐTS., số 2 và 3, 
tr. 41. tđ. 


Viết Nam văn bọc sử yêu 135 


Chifững thứ chín 


CÁC LỐI VĂN CỬ NGHIỆP VIẾT BẰNG CHỮ 
NHÔŨ: 
KINH NGHĨA, VĂN SÁCH, CHIÊU, BIÊU V.V... 


Trong chương trước, ta đã xét chương trình các khoa 
thì chữ Nho xưa. Trong các lối văn dùng về việc thị cứ, trừ 
lối #ơ và lối phú là hai thể văn vần các văn sĩ Tàu và ta 
thường viết (1), còn các lối khác như kính nghĩa, oữn 
sách, chiếu, chế, biểu chỉ là những lối văn ứng thí dùng 
trong trường ốc; ngoài ra ít khi dùng đến. Vậy ta nên xét 
qua thể thức mấy lối ấy để hiểu rõ cái tính cách khoa cứ 
của ta xưa thế nào? 


Kinh nghĩa 14 ‡ 

A) Định nghĩa. K¿/nh nghĩa đen là sách, đây tức là 
ti thư và ngũ kinh hợp lại thành chín kinh. Kinh nghĩa là 
một bài văn giải thích ý nghĩa một câu trích trong kính 


(1) Sẻ nói ở chương XII và XIV. 


| M. — Dương Quảng Hàm 
truyện, bởi thế cùng gọi lối ấy là tỉnh nghĩa ‡ï £ tính: 
làm rõ). 

H) Phép làm kinh nghĩa theo lối “bát cổ”. Lõi 


2ˆ 
^ 


kinh nghĩa thông dụng nhất là lối “bát eô”/\f} (tám vế). 
Lõi này là một lỗi bzấn năn š # (biển: hai con ngựa chạy 
sóng đôi) không có vần mà có đối. 

Các đoạn mạch trong một bài kinh nghìa làm theo 
lối ấy gồm có: 

1). Phá đề  ữú : mở bài 2 câu (Lời mình nói). 

2). Thừa để 7£ Ññ: nối theo đoạn phá, vài ba câu 
(không phải đối. Từ đoạn sau trở đi phải thay lời người 
xưa mà nói). 

3). Khởi giảng ¿uủ §#: nót khai mào đại ý của để mục 
(đối hay không đối) 


4). Khai giảngBl ã#;: mở ÿý đầu bài (cuối đoạn 


_ ` Z ˆ ^ ` ^ &: 2 
` này có một câu Hoàn đề œ P- 
r” m - 2 h Gận 7. — 

c i#ãï nhắc lại câu đầu bài) 5 s 

¬ _^ 

`8 Phi , “ = - Ÿ - MO) 

B 5). Trung cô rHỊ}: thích thực rô nghĩa dầu hài. 2 & 
— "4 ‹ 

T‹ ' ^ ˆ ⁄ ^ - "=Ơ > 

S nghị luận rộng ý đâu bài. >8 
~-— ` .& z 

` ` LÀ ^ v⁄ Hn ĐT z + ^ ` x ~“ „<= 

- Sộ Hầu cô 4< Hš: đóng ý đâu bài lại (cuôi SN” 

: : \ .. _. 

đoan này có một vài câu s 

7). Kết cổ ## 81: thất đầu bài lại gọi là ;húc ^ Š 

^ — y⁄ Me P 

đề dự tế ). BC 


Văn sách x 1% 


Á). Định nghĩa. Sóch nghĩa là mưu hoạch. Văn 
sốch là một bài văn làm để trả lời những câu hỏi của 
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đâu bài đê tó liến thức và mưu hoạch của mình. Văn 
sách là một thể văn không có vần, thường thì có đối, 
nhưng viết thành văn xuôi cùng được. 

R). Văn sách mục và văn sách đạo. Theo cách 
ra đầu bài, văn sách chia làm hai loại: 

1) Văn sách mức: Đầu bài ra thật đài, đem hoặc 
một vấn đề hoặc nhiều vân để ra mà hỏi. Trước hết nêu 
lên một câu phủ đầu bao quát cä ý nghĩa đầu bài gọi là để 
dn Rñ 3®. rồi ở dưới dẫn các lời trong bính truyện và các 
việc trong fích sử có liên lạc đến để mục ấy mà hỏi; cuối 
cùng hỏi một vài câu về /bời sự cũng thuộc về đề mục ấy. 

2) Văn sách dạo. Đầu bài ra ngắn và hoi riêng về 
từng việc. 

€) Cách làm bài văn sách. Lúc làm bài đáp lại, cứ 
theo từng câu hoi trong đầu bài mà trả lời lại, phải biện 
lý, đân chứng, giải thích sao cho vỡ vạc gãy gọn. Lắm khi 
đầu bài hỏi lăng líu, câu nọ chằng sang câu kia, thì lúc 
vàm bài, hoặc theo thứ tự các câu hỏi, hoặc đảo lên đảo 
xuông, liệu cách mà gỡ lần từng mối, sao cho đáp khỏi 
thiếu ý mà cùng đừng thừa ý. 

Chiếu, chẽ, biểu š¡¡ fl| 

A) Định nghĩa. Chiấu là lời của vua ban bố hiệu 
lènh cho thân dân. Chế là lời của vua phong thưởng cho 
công thân. Bzôu là bài văn cúa thần dân dâng lên vua, để 
chúc mừng (hạ biểu #?3#) hoặc tạ ơn (tạ biểu ñ# 4¿) hoặc 
bày tỏ điều øì. 

B) Cách làm chiếu, chế, biểu theo lối “tứ lục”. 


Ngày xưa ba lối ấy làm theo văn xuôi gọi là cố thể 
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!¡ 8ð (thê xưa): từ đời nhà Đường, mới làm theo lối tứ lục 
gọi là cận thế Z7§Ÿ (thê gần đây). Tứ !ạc UH ;ÿ (bốn sáu) 
cũng là một lõi biền văn, lối ấy gọi thế vì mỗi câu thường 
chia làm hai đoạn: một đoạn 4 chữ, một đoạn 6 chữ. 

1) Cách đột câu. Cứ hai câu đối nhau, gọi là hai 
cê. Mỗi vẽ chia làm hai đoạn, hoặc trên 4 dưới 6, hoặc 
trên 6 dưới 4, hoặc có khi trên dưới đặt dài hơn số chữ 
cùng được. Thí dụ: 

Sớm chiều lo sợ, một lòng bính cán ban đâu; 

lông tiệc thị hành, trăm mối tính lo cất nhốc. 

(Trích trong bài chiếu của vua 

Minh Mệnh khuyên răn thần dân về lúc đầu năm) 

2) Niệm. Niệm: kh (nghĩa đen là đính) là sự liên lạc 
về âm luật của hai câu văn. Trong lõi tứ lục, hai câu niêm với 
nhau khi nào hai chữ cuối cầu cùng một luật, nghĩa là hoặc 
cùng bằng bằng, hoặc cùng trắc trắc, thành ra bằng niêm với 
bằng, trắc niêm với trắc theo thứ tự này: 

Chữ cuối câu thứ 1 là bằng. 
Chữ cuối câu thứ 2 là trắc. 
Chữ cuối câu thứ 3 là trắc. 
Chữ cuối câu thứ 4 là bằng. 


Câu 2 niêm với cầu ä 


`. : - Câu 4 niêm với câu 5 
Chữ cuối câu thứ 5 là băng 


V.V.. 

Lời chú. Thẻ tứ lục còn dùng để làm những bài 
gốc 1 (lời của vua phong thưởng cho thần dân hoặc 
bách thần), cáo š# (lời của vua tuyên bế một chu nghĩa 
hoặc kết qua một công cuộc gì cho dân biết), hịch lấ 


: : T.. b 
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(bài của vua, tướng, hoặc lãnh tụ một đãng kể tội kẻ 
thù để khuyến khích tướng sì và nhân dân), /rướng l§ 
(bài văn chúc tụng về địp thượng thọ, hoặc thăng quan, 
hoặc phong tặng, v.v..). 

Kết luận. Trong các lôi văn đùng về việc khoa cử kê 
trên này thì lối bữuh nghĩa cốt đề xem xét học trò có thuộc 
và hiêu nghĩa kinh truyện không, nhưng phải làm theo thê 
thức riêng và thay lời người đời xưa mà giải thích sao cho 
đúng ý của cô nhân, chứ không được bày tỏ ý kiến riêng và 
lời phâm bình của mình. Chiếu, chế, biếu là lối văn ứng thế, 
chỉ khi nào thi đỗ làm quan mới có dịp dùng đến. Duy có lối 
bốn sách dùng để bày tỏ kiến thức, kế hoạch của mình còn 
có thực dụng, nhưng cùng phải là những người có lịch duyệt 
nhiều, có học thức rộng mới ra ngoài khuôn sáo thường mà 
làm được những bài văn có giá trị. 


CÁC BÀI ĐỌP THÊM 


1. Một bài kinh nghĩa làm mẫu 
ĐẦU BÀI 
Mẹ ơi! Con muốn lấy chồng. 
BÀI LÀM 
(Phá đề). Nói nhỏ tình riêng CÙNg mĐì©, MUỐN muốn 
bhéo ta lùng thay! 


(Thừa đề). Phù, lấy chống chỉ sự, ai chẳng muốn 
tây, năi muốn Hhi chí  HÓI UỚI He, Muốn sao muốn gớm 
muốn ghê, gát tơ mà đã ngứa nghề sớm sao! 


(Khơi giảng). Tưởng khí hăn nỈ cùng mẹ rằng: 
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Nhi ám nhát dương, Hài thiên địa cô bùn chỉ đạo 
mà nơh! øia nghĩ thát, thực thê gian duyên Biếp chỉ 
thường. Sa chản bước Yuông cõi phù sinh, đô ai giữ được 
tiếng trình trên đơi Buôn mình lại nghĩ duyên mình, nay 
con xứ Bế tâm tình mẹ hay. 


(Khai giảng). Con nghĩ; rằng xuân xanh thám: thoất, 
người fqŒ nhĩ có lứa chi măng; phỏng hôn sIa chỉ cập thời 
tức chông loan nơ phụng chỉ duyên, cùng quang thái tư 
MIÔN 01L CẴñI rạng rỡ. 

Con luông sao tơ đó nhờ nhàng, phận những chịu 
long dụnh chỉ tán; ngắm thanh xuân chỉ Đất tái, tức chớp 


bế nuưa nguồn chỉ hội, cũng buồn tênh chỉ mai xiếu chỉ lợ 
thơ. 


(Hoàn đề). Sự này mẹ đã hav chưa? Nay con luống 
những ngđn ngơ tê chồng. 

(Trung cô). Kìa những hé son phat phấn nhạt (lạt), 
cuộc phong trân luông đã chán chường xuân. Nay con lấy 
mặt hoa niày liều chỉ dung nghỉ chính đương độ tuần rằm 
chỉ bóng nguyệt, bởi 0í ai dỡ dang phận bạc, địp chưa 
thông á Chúc chỉ Ô biều. Khắc hhoädi rông máy, lược 
hhòng muốn chải, khát bhao cú nước, gương chăng muốn 
sotl. Đềm thanh tơ tưởng khách thừa lương, chăn phì thuy 
guốt năm canh trăn trọc. Ngôi cởi bóng tại thở than 0uới 
bong: mộ ơi" con muốn đen: ông trời xuống cõi trần, hói 
xem duyên có nợ nân chỉ hhông? 

Kìu những bé hều yếu đảo thơ, Hình 0oân 0u hay còn 
œ ấp nguyệt. Nay con lấy sắc nước hương trời chỉ phẩm 
giú, đã ngcời nòng đôi f1 chỉ xuân xanh; bớt tì aL ngửn 
đón gió đông, đàn chưa gáy chàng Tương chỉ lioàng hhúc. 


Ước œo sứ điệp, phán chống muốn lô; Đông Đôi từn ong, 
còng hhông muốn chuốt. Ngày uống mơ niàng duyên Đốc 
phương, gối nyôn tương thâu su bháấc bồi hội. Buồn tì 
thu, ngạo ngứn UŨ thu; me ơi! con muôn đem một sợi chí 
đào, để cho óng nguyệt xe ào cho con. 

(Hậu cô). Me chẳng vem: trên trời chùn Ríu cÙ1! liên 
cánh, dưới đất cầy nọ chỉ hiền cành; cánh tật ấy còn đeo 
bòng an dị. Nay con tui là thân Đỏ liều, gi? đâu xunh ấp 
một buông thông. Nào người tích lục, nào bẻ than hồng, 
biết cùng gì mà pht nguyên tác hợp? Mp ơi! Có chẳng bé 
đón người đưa, bhóng chồng đi sớm bê trưa mặc lòng. Bực 
mình lại ngĩnu cho mình, tình cảnh ấy mc hay chẳng 1ó. 

MẶce chống xem: Bác lý bé nọ chỉ nghênh thê, Nam: lán 
người kia chỉ tống nữ; người là từng nóo nức đông tây. Nay 
con hỗ là phận thuyền quyên, máng mã phẩn Hàm rong 
mệnh bạc. Nào hẻ tương trí, nào người tương thức, biệt cùng 
œI mà kết giái đồng tâm? Me ơi! Dấu ngồi của sổ chạm rộng, 
chăn loan đệm quế không chồng cũng hủ. Tới phân mà than 
bỚI phận, tôm sự này mịc rõ cho chưa? 

(Kết cô). Sau đấu tơ đào la tham, sử chấp nối kĩía 
bớt tại trang già. 

Sóng le chỉ Tấn, tơ Tán, tiệc ga bán chẳng qua lòng mẹ. 


(Thúc đề) Ma nghĩ sao? 


2. Một bài văn tư lục làm mâu 
Tần cung nữ oán Bái công văn 
(Khi nhà Tân mất nước, Bái công - tức lĨán Cao tô 
sau này — đem quân vào đất Quan Trung là kinh đô nhà 
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Tân, thấy cung điện nguy nga và cung nữ đẹp đẽ, ý muốn 
ở lại đấy. Nhưng bầy tôi là Phàn Khoái và Trương Lương 
lây là vua nhà Tần vì sav đấm sắc dục mà mất nước, 
khuyên ông không nên lưu lạt đây. Bái công nghe theo, 
đem quân về Bá Thượng đê chống với Hạng Vũ - Bài văn 
này làm thayv lời cung nữ nhà Tần oán trách Bái công đã 
bo họ mà về Bá Thượng. 

Tác giả bài này không biết đích là ai, người thì bảo 
là NGUYEN HỮU CHINH (xem tiểu truyện ở Năm thứ 
nhì, Chương thứ X, lời chú 3) người thì bảo là ĐĂNG 
TRẤN THƯỜNG (xem tiểu truyện ở phần thứ nhì, trước 
bài số 76, chưa biết thuyết nào là đúng . 

Khói tóa củng A,— my tuôn (1) đần Bá. 

Xuân fín bỗng gưi (2) cùng điệp sứ; — Phương tâm 
đành (3) fhen tới long nhan. 

Thuở (4) /uối xanh xảy gặp bụi hỏng, thuyên ngư 
phú chăng (5) dưa ào động biếc (6), - bhách má đỏ 
thường đco phận bạc, đây nguyệt ông nên (7) đất lạt ldu 
SỐ. 

Vé bang chưa (8) ) một tiếng cùng nhần (9), — ngạo 
ngán nhề (1012 mười nguyên thốt nữ. 

Cầu thước t11) giảm tiếng hài (12), tựa sám, xô bồ 
đưới nguyệt gót hìm hiên, - gác phượng chơn bóng bội (13) 
dường mớổy, nhấp nhanh trong gương da bạch ngọc. 

Thèm huê (14) øöo hôi cười tới bóng (15); gòc (16) 
thúy bia lại 1 cùng hoa. 

Nét mày xanh từ cát lá cũng ghen, cáy bhiến hứng 
đành chìm dòng nước cháy; - làn môi đỏ đến (17) con 
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chim còn ghét (18), giấc thừa ân qua buổi (19) bóng 
trang ta. 

Ngằẫm thân (20) duyên từng ro (21) nước mất thám; 
- nghĩ (22) thế sự những (23) đô mồ hôi trộm. 


Cung DI (24). thủy lúc nỉ non tiếng dễ, trướng thụ 
phong lạc bậc (25) quan huyện xưa; — cửa Hàm quan bñhi 
phất phới (26) ngọn đào, rèm tà (27) nguyệt ố (28) màu la 
c1, 

Quá ngán nhề! cửa (29) bạch câu một nháy (30); nực 
cười (31) ¿hay! tranh thương cau trám hình. 


Con hươu bách nhị lạc loài đâu, hoa có ngội! HNgGÙI 
tnườn thượng uyến, — cdi ên fam thiên ngỡ ngân dó(32), 
nuãy mưa Bát ngất đính Vụ phong. 

Sương đã liên mát (33) (óc hữm sinh, chàm đâu 
nhuộm mỗi (34) tơ lai thế. 


Ví (35) thân đã rồi (36) hương Cấm: dịch, có Ủy sơn 
đành lấp tóc da môi, - bởi phận còn quyến (37) lạ Ngư 
câu, trăng VỊ (38) thủy hãy cảm hình bóng lạt. 

Kiếp ngọc (39) nữ xương còn im đóng (40); tiếng 
chân nhàn gió đã đưa xa. 

Đồng Đào đường róc rách đưới (41) sông Lưu, mụ Xà 
(42) hhóe bên đường nghe cũng túi, mây Mang lĩnh chờn 
oờn cê đất (43) Bái, chị Trí theo trong núi nghĩ nuà 
thương. 


Thấy bóng (44) cờ ai chăng rượu đề niừng; - Nghe 
nhạc ngựa người đều đàn (45) sứo rước. 


Bên Chỉ đạo xe 0uôi ngựa phần, trộm thấy lòng bất 


lần _ ' —— [Jương Quảng liàm. 
nhấn cùng mừng thâm (46): - trước Kim lâu xiêm bụi áo 
(47) bùn, vãng (18) biết ý dục lưu càng (419) hhén nóp. 

Ngăm (50) #j/ sắc đã (51) nên năm: bẻ, — cam cơ (52) 
(uyên đu cùng (53) ba sinh. 


Bất kỳ mở nương bóng (54) rồng bay, thà mây phú 
mưa đân cho đáng số (55); — giải câu phỏng lâm (56) hơi 
hhứ tấm, nội hoa bay nước cháy (57) củng oan tình. 

Han» quản gia (58) mà có (59) dự di nhán, — thời 
thánh thể nổ (60) Đề ưí oán nữ. 

Au ca thưở về cùng (61) Thuấn, Vũ Cao Đao FĂâu 
Tác (62) nào ngăn, Huyên hoàng bhí đến với (63) 
Thang, Văn, Y Doãn, Cháu công há (64) cấm. 


Nay trong trướng (65) chưa một lời mở (66) mặt, mà 
ngoài sân đã (67) lấm: tiếng vang (68) tai. 


Quu ngún thay! Năng chẳng thương hoa; mưa (69) 
HỚO XOỈ "égHVỆI. 


Ngon xích xỉ 0n 0n bê Ba Thương, mưa tuôn nước 
xiệt (70) Jạt lẽo thay tình; — mà (71) ham điển đặc dặc 
đên (72) Quan Trung, phân cuốn hương phai (78) bê bàng 
bây (71) phán. 


Núu thời những đeo sầu ngậm túi (7ð); nói ra tuông 
(7681 óp đấu nài thương. 

Úp (77) bánh xe là bởi tại (T8) Lý Tư, nào ai đem 
Hhất tiều thuynh thành, mà dương Vũ (79) nhẽ cong Tản 
cho đáng; — giơ roi (RO) ngựa áy khoe (81) danh Châu hậu 
(82), lấy at đủ thập phần phụ quốc, nuà thầy cho rằng trợ 
;ef? nên tin (83). 
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Trương (84) con ngươi nào (85) ngấm cuộc tạng 
thương, - trốn đầu (86) lưỡi bỗng rời (87) duyên phấn đại. 

Mặt ban thị mới nua duyên năm nọ (88), chẳng 
qua bệnh (89) di nó đánh ghen thay; tay (90) cấp dùi toan 
(91) mẩt ouía ngày xưa, hăn còn vị (92) chúa mình gây (98) 
GIÔNH H„mÃI. 

Sức bao ng cùng hùm hăm dưới bệ (94); rung với 
(95) øi mà thó thẻ bên màn? 

Nếu vì chưng tiền tốt bạc ròng (96), ngớn nước (97) 
đái phú ông thời cũng phối; song những kế hoa cười 
nguyệt. nói (98) đứt tấm lòng du tử thế cho đang. 

Ngày (99) đông cư lòng hiếu sắc sao chiều (100)? — 
nay tây nhập sức (101) hữu 0ì mà cấm. 

Một là bởi giật mình cửu quán (102) dần lén ra đành 
(103) đợi tướng quản ào; — bai là toan theo gót (104) 
năm hồ, sẽ nứu lại lừa đem (105) Tây tử bước (106). 

Đã cay đắng (107) một liều thuốc độc; — lại dở đang 
(108) ba tấc lưii mềm. 

Bới rủi ro vì chút phận bình bồng, vòng kim giáp (109) 
để hơi hương chẳng thấu; 0ì may mến nhằm duyên (110) ơi 
cơ trứu, gìot mình (111) y cho (112) chút bụt nào rơi. 

Lượng khoan dung bao nã (113) hẹp hòi; tư mình đại 
để đâu lầm lỗi (114). 

Nào thuở trước dưới (115) rừng cây, nghe nhợc ngựo, 
thớp thoáng bóng dù dáng (116) hiệu, những than dài 
(117) chí cả trượng phu, —- mà đến nay (118) ngồi bệ (119) 
ngọc ngốm tranh người, xôn xao đầu mũ gót hài, lại làm 
khoảnh (120) ngôi sang (121) Hoàng đề. 


khu __ Dương Quảng Hàm. 


Gương trong duốc sáng mặc lòng trên, — có t hoa 
sâu đành phán dưới. 

Nơi hang hím phóng hơi dương còn thấu, ốt trong nước 
aI chăng thần thiếp, lạt phòng tiên cùng quê cũng cam lòng; 
- chỗn non hình dâu bê ngọc còn tươi, thời dưới trời đâu 
chẳng giang sơn, âu cửa trúc nhà tranh còn mát miệt. 

Số là bớt tình chung mới nói; - hú răng 0ì phận 
mếch mà thưa. 

Xin chớ cười người khách thơ ngây; —- dám gửi lạy 
đức ông bhoáút đạt. 


BẢN CHÉP RIÊNG. - (1) lỏng. (2) muốn ngỏ - (3) 
e. (4) Nợ. (5) bông. (6) bích. (7) chỉ ông tơ đành. (8) thay. 
(9) phi. (10)nỗi. (11) hỗng. (19) giây. (13) bụi. (14) Đài 
loan. (15) nguyệt. (16) nệm. (17) thăm đầu. (18) cũng né. 
(19) hoan rất nỗi. (20) Nghĩ cơ. (21) càng sa. (22) nghe. 
(23) bỗng. (24) Vy. (2ã) lãng nhịp. (26) chói đọi. (27) tân. 
(28) lạt. (29) ngắn ngơ nhẽ báng. (30) nhoáng. (31) Xót xa. 
(32) vơ vần đấy. (33) Tuyết đã đeo. (34) sướng nào nhuốm 
mùi. (35) Vì. (36) lây. (37) vương. (38) Ty. (39) Tiết thục. 
(40) in giống. (41) xuống. (42) mẹ rắn. (43) ấp. (44) Trông 
ngọn. (45) dâu không kèm. (46) những thầm thì. (47) dưới 
Hàm quan áo bụi xiêm. (48) vẫn. (49) đà. (50) Xem. (51) 
vẫn. (52) tưởng căn. (53) hắn. (54) Ví may mà gặp hội. 
(55) âu lửa đượm hương nồng cho phỉ nguyện. (56) e rủi 
phận lây. (57) đê hồng trôi thắm nhạt. (58) minh vương. 
(59) thiệt. (60) có. (61) chầu về. (62) Bá ích. (63) đón rước. 
(64) đâu. (6B) Trong trướng gấm. (66) lạn. (67) ngoài thêm 
hoa đà. (68) ói. (69) mây. (70) hoa trôi nước chảy. (71) cầu, 
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(72) thui thủi ở. (78) rà hoa rơi. (74) với. (75). chác não. 
(76) dường. (77) rấp. (78) tội. (79) Khoái. (80) Theo gót. 
(81) nôi. (82) loạn. (83) cho cam. (84) Trợn. (85) không. 
(86) lá. (87) chỉ gièm. (88) trước. (89) vì. (90) gan. (91) 
làm. (92) e cũng bởi. (93) lây. (94) mà chun lòn dưới 
trướng. (Đỗ) cùng. (96) giả như loài hươu nội lợn đồng. (97) 
giọt. (98) đâu đến nỗi nhạn sa cá lặn. (99) Thuở. (100) sở 
hiếu nào chịu. (101) Thế. (102) Hay là hắn nức hơi chín 
quận. (103) phải lánh ra mà. (104) hay là vì vui thú. (105) 
dành lần lại đê tìm. (106) rước. (107) Miệng đắng nghét. 
(108) tai chưa le. (109) Bởi lạc loài là phận bèo mây cửa 
cấm thất. (110) như. (111) nên bích. (112) chẳng. (113) 
nhơn đâu có. (114) hoát đạt lẽ nào sót lạc. (115) chẳng 
nhớ lúc núp. (116) tàn giàn. (117) khen thẩm. (118) nay 
bây giờ. (119) chiếu. (120) nghềnh. (121) cao. 


CÁC TÁC PHẨM BỀ KÊ CỨU 
1). Phan Kế Bính, Việ¿ Hán uăn khảo (sách đã kể 
trước). 


2). Uu Thiên Bùi Kỷ, Quốc uốn cụ thể, Hà Nội, Tân 
Việt Nam thư xã, 1932. 

3). Nguyễn Đông Châu, Cổ xúy nguyên âm. Lối uăn 
¿hơ nôm, cuốn thứ nhì, Hà Nội, Đông Kinh ấn quán, 1918. 
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Chương thứ mười 


VUA LÊ THÁNH TÔN VÀ HỘI TA0 ĐÀN 


Trong triều Hậu Lê, đời vua Lê Thánh Tôn 
ty Hm là đời thịnh trị nhất. Ngài lưu tâm đến việc văn 
học và khuyến khích việc trứ thuật. Bởi vậy ta phải xét 
riêng về đời ngài. 


VUA LÊ THÁNH TÔN (1442-1497). 

TYểu truyện. Ngài tên Tư Thành f8 % hiệu là Thiên 
Nam Động Chủ gị X:B| Ì:. là ông vua thứ tư triều Hậu Lê, 
trị vì từ năm 1460 đến năm 1497. Trong 38 nầm làm vua, 
ngài đánh thua Chiêm Thành để mỡ mang bờ cõi nước ta về 
mạn nam; lại sửa sang chánh trị, san định luật lệ, chấn 
chỉnh phong tục (ngài đặt ra 24 điều giáo hóa cho dân 
thường giảng đọc để giữ lấy luân thường và phong hóa tốt). 

Ngài cũng lưu tâm đến việc văn học lắm. Chính ngài 
đặt ra lệ xướng danh và khắc bia tiến sĩ để tương lệ các sĩ 
phu trong nước. Năm 1479, ngài sai tìm các tác phâm của 
Nguyễn Trãi đã soạn ra. Cũng năm ấy, ngài sai Ngô Sĩ 
Liên biên tập bộ Đợi Việt sử hý toàn thư (sẽ nói ở năm 
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thứ nhì, chương thứ VI). Tóm lại, ngài thật là một bậc 
anh quân về triều Hậu Lê vậy. 

Hội Tao Đàn. Vua Lê Thánh Tôn có tài thơ văn và 
thích ngâm vịnh, nên ngài có lập ra Hội Toơo Đàn 
šš (tao: tao nhã văn chương, đàn: nền) chọn 28 người 
văn thần sung vào gọi là nhị thập bát tú — !- J\ 1ä (28 
chòm sao). Ngài làm Tao Đàn nguyên súy 7( BẲ và cử 
Thân Nhân Trung EH{ và Đỗ Nhuận ‡† ŸM làm phó 
nguyên súy Rl| 7ú ÊÙ. Ngài cùng với nhân viên hội bàn bạc 
sách vớ và xướng họa thơ văn. 

Thiên nưmu dư hạ tập. Năm 1485, vua Lê Thánh 
Tôn sai Thân Nhân Trung, Đỗ Nhuận, Quách Đình Bảo 
5 7# #, Đào Cử fãJ '#, Đàm Văn Lễ Bï ở †Ÿ, biên tập bộ 
Thiên nam dư hạ tập ®X RiÊ8£ IR S (thiên nam: trời nam, 
dư hạ: nhàn rỗi). Cứ theo sách Lịch triêu hiến chương 
(văn tịch chí) của Phan Huy Chú thì bộ ấy gồm 100 quyển 
chép đủ chế độ, luật lệ, văn hàn, sách cáo, đại lược theo 
sách hội điển nhà Đường, nhà Tống, nhưng bộ Ấy ngay 
đến đời Lê Trung Hưng đã tản mát mất nhiều, mười phần 
chỉ còn một hai. Hiện nay chỉ còn sót lạt tập thơ của vua 
Lê Thánh Tôn cùng các nhân viên trong Hội Tao Đàn 
xướng họa như Minh lương cẩm tú, Quỳnh uyển cửu co, 
Cổ tâm bách uịnh, Xuân uân thị tập, Văn mình cổ xúy (sẽ 
nói ở năm thứ nhì, chương thứ Ÿ') và các tập sau này: 

1.) Chính tây hỷ hành t\Efffd{T (ghi việc đi đánh 
phía tây) chép các bài thơ soạn trong khi vua Lê Thánh Tòn 
đi đường vào đánh Chiêm Thành (1470 ~ 1471). 

2.) Chỉnh Chiếm Thành sự 0u {1E ch tỳ s6 ƒ$š (công 
việc đánh Chiềm Thành) soạn năm 1470. 


[Dương Quảng tTàm 
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Dương Quảng Hàm 


3.) Thiên hạ bán đô hỷ số KP bà |Ê| íu fá liệt kê 
các xứ, phú, huyện, châu cùng số làng về đời Hãng Đức 
(niên hiệu vua Lê Thánh Tôn tự năm 1470 đến năm 1497) 

4.) Quan chế T3 ii chép về số ngạch, phầm chức 
các quan văn võ trong ngoài. 

ð.) Điều luật l§ £E chép các đạo luật ban hành 
trong đời vua Lê Thánh Tôn tự năm 1460 đến năm 1497, 

Kết luận. Hội Tao Đàn do vua Lê Thánh Tôn lập ra 
có thể coi là một hội văn học đâu tiên ở nước ta. Bộ Thiên 
nưm dư hạ tập thất lạc đi mất nhiều thực là một điều 
đáng tiếc vì bộ ấy có thể cho ta biết rõ tình hình chánh 
trị và văn hóa về đời Lê Thánh Tôn là một đời thịnh trị 
nhất trong triều Hậu Lê. 


0ÁC TÁC PHẨM ĐỂ KÊ CỨU 
1.) Emile Gaspardone, Bibliograpbhie anngmire, Ñ. 10 
(B.E.F.E.O. t. XXXIV, Fase Í pp. 37 — 41). 


2.) Trần Văn Giáp, Les chapttres bibliographiques de 
Là Quí Đôn ct de Phan Huy Chú. Chap. biblhiog. de Lã Quí 
Đôn NỀ 11 (Bul. de la Soc. đes Êtudes indochinoises. Nouv. 
Ser. t. XIII, N. I, pp. 49 — 50). 
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Chương thứ mười một 


CHƯ NŨM 


Dân tộc ta trước khi nội thuộc nước Tàu, có thứ chữ 
riêng để viết tiếng Nam hay không; đó là một vấn đề, 
hiện nay vì không có di tích và thiếu tài liệu, không thể 
giải quyết được. Duy có một điều chắc là đến khi các bậc 
học giả trong nước muốn làm thơ văn bằng tiếng Nam, vì 
không có chữ Việt, phải đặt ra một thứ chữ để viết tiếng 
ta: tức là chữ nôm là thứ chữ đã dùng để viết các tác 
phẩm bằng Việt văn cho đến khi ta biết dùng chữ quốc 
ngữ. Vậy ta phải xét lịch sử và cách chế các thứ chữ ấy 
thế nào. 
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Chữ nôm là gì? Chữ nôm là thứ chữ hoặc dùng 
nguyên hình chữ nho hoặc lấy hai ba chữ nho ghép lại, để 
viết tiếng Nam. 

Chữ nôm có tự bao giờ? 

A) Chữ nôm! đặt ra tự bao giờ bà do ai đặt ra, đó là 
một vấn đề chưa thê giai quyết được. Nhiều người thấy sử 
chép: Hàn Thuyên là người bắt đầu biết làm thơ phú bằng 
quốc âm, vội cho rằng chữ nôm cũng đặt ra từ đời ông, 
nghìa là vào thế ký thứ XIII về đời nhà Trần. Đó là một 
sự sai lầm, vì sử chỉ ghi việc ông làm thơ phú bằng tiếng 
nôm, chứ không hề nói ông đã đặt ra chữ nôm, hoặc chữ 
nôm đã đặt ra vẻ đời ông. Đành rằng muốn viết văn nôm, 
tất phải dùng đến chữ nôm; nhưng biết đâu chữ ấy lại chã 
có từ trước đời Hàn Thuyên rồi ư? Ta chỉ có thê vin vào 
việc ấy mà nói rằng chữ nôm đến cuối thế kỷ XIII đã 
dùng đề viết văn nôm rồi. 

B) Hiện nay, về gốc tích chữ nôm, chỉ có hai điều sau 
này là xác thực: 

1. Theo sử chép, cuôi thế ký thứ VIII (791), Phùng 
Hưng là người nước ta nổi lên đánh thắng quan Đô hộ 
Tàu và giữ việc cai trị trong ít lâu, sau ông được dân trong 
nước tôn lên là “Bố Cái đại vương” 4 # À: T'. Hai chữ 
Bố Cái là tiếng Nam thuần túy, nếu đã đem hai tiếng ấy 
mà đặt đanh hiệu cho một vị chúa tế trong nước, thì có /ẽ 
phải có chữ đê viết hai tiếng ấy, mà chữ ấy tất là chữ 
nôm; vậy có lẽ chữ nôm đã có tự cuối thế kỷ thứ VITI rồi. 

2. Người ta đã tìm thấy ở Hộ Thành Sơn š§ ÙÑ (l1 


' Bốtö cho, cới là me. 


-] 
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thuộc tỉnh Ninh Bình một tấm bia để năm 1343 (Trần Dụ 
Tôn, Thiệu Phong thứ 3) trên có khắc hai mươi tên làng 
bằng chữ nôm: đó là cái tự tích chắc chắn về chữ nôm còn 
truyền lại đến giờ. 
Cách chế tác chữ nôm 
A) Tiếng Nam ta gồm có: 
1. Những tiêng gốc ở chữ nho mà cách đọc: 

a) hoặc giống hãn chữ nho. Thí dụ: đín Ƒ[ tính 
Tin 

b) hoặc hơi khác âm chữ nho một chút. Thí dụ: 

cóit (do chữ cô TI), cuộc (do chữ cục lj). 


2. Những tiếng có lẽ cùng gốc ớ chữ nho, những âm 
đã sai lạc nhiều, chỉ còn nghĩa là đúng. Thí dụ: nhà (với 
gia ®%), ghế (với kỷ J|L). 

3. Những tiếng bhông phúi gốc ở chữ nho, nhưng âm 
hoặc giống hồn hoặc ha nd với âm một chữ nho. Thí dụ: 
một (chỉ số) đồng âm với chữ mộ ¡3 (nghĩa là mất), là, 
âm na ná với chữ la ##. 

4.Những tiếng không phải gốc ở chữ nho nà cùng 
khóng đồng ân: tới một chữ nho nào. Thí dụ: đến, nói, 
KYỜI. 

Những tiếng thuộc về hạng thứ nhất bao giờ trong 
chữ nôm, cũng dùng một chữ nho để viết; những tiếng 
thuộc hạng thứ nhì và thứ ba thường thường cùng dùng 
một chữ nho; còn những tiếng thuộc hạng thứ tư phải 
dùng hai hoặc ba chữ nho mà ghép lại. 

B) Vậy sự viết chữ nôm có thê chia làm ba cách như 
sau: 


156 Dương Quảng Hàm 


1. Dùng nguyên hình chữ nho đê viết: 

a. Những tiếng gốc ở chữ nho, âm và nghĩa 
không đổi. Thí dụ: † tài; ấ mệnh. 

b. Những tiếng gốc ở chữ nho, âm bơi sai 
nhưng nghĩa không đổi: Thí dụ: ijf, (cồ) = côi; l (cục) = 
cuộc. 

ec. Những tiếng có lẽ cũng gốc ở chữ nho, nhưng 
âm khác nhiều chỉ có nghĩa là giống. Thí dụ: J| (ký) = 
ghế; 4$ (quyền) = cuốn. 

d. Những tiếng khác hắn nghĩa nhưng đồng 
âm với chữ nho ây. Thí dụ: ;# một; ® qua. 

e. Những tiếng khác hẳn âm nhưng đồng nghĩa 
với chừ nho ấy. Thí dụ: #R(vị) = mùi; ƒ% (dịch) = việc. 

2. Ghép hai chữ nho thành một dấu hiệu riêng. 

a. Thông lệ. Xét các chữ nôm đặt theo cách 
này thì cái thông lệ là mỗi chữ có hai phần: một phần chỉ 
ý, một phần chỉ đm. Thí dụ: 

Chữ ƒR đến gồm có chữ 3% (nghĩa là đến) là phần 
chỉ ý và chữÿh (đọc là điển) là phần chỉ âm; 

Chữ ‡ƒ năm gồm có chữ Rí (đọc là nam) là phần 
chì âm và chữ #& (nghĩa là năm) là phần chỉ ý; 

Chữ +‡¿ frm gồm có chữ Eï (nghĩa là trăm) là phần 
chỉ ý và chữ ‡‡ (đọc là lâm) là phần chỉ âm; 

Còn cái đa U‡ của hai phần ấy thì không nhất 
äïttyEMi€RE:phẩn 6l 27 ñ bà manai tý đụ: chứ nha khi 
thì phần ấy ở bên phải (thí dụ thứ hai); khi thì phần ấy ở 
trên (thí dụ thứ ba). 
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Lời chú. Phần chỉ ý có khi là những chữ thường 
(như trong mây thí dụ trên), có khi những ch bộ trong tự 
điên Tàu. Khi dùng chữ bộ ấy, thì chữ ấy đặt bên trái 
hoặc bên trên. Thí dụ: chữ # nó; có bộ L](nghia là 
miệng) chị ý và chữ jN (đọc là nội) chỉ âm. 
Các bệ hay dùng đến là: 
ÄÀ nhân (người), 72k mộc (cây). 
í ¡ khẩu (miệng), * thảo (cỏ). 
+: thô (đất), 2j nhục (thịt). 
-Ƒ thu (tay), 12 trúc (tre), 
7k thuỷ (nước), mịch (tø). 


b) Biê/ !2. Trái với thông lệ, có khi hai phần 
của một chữ nôm đều chỉ ý cả. Thí dụ: Chữ đời có hai 
phần là chữ + thiên (nghĩa là trời) và chữ E thượng 
(nghĩa là trên), đều chỉ ý cä. 

3. Ghép một chữ nho (chỉ ý) bớt một chữ nóm (chỉ 
âm). Thí dụ: Chữ nhời hoặc lờ: do chữ nôm ['T là chữ nho 
ngha là miệng (chỉ ý) và chữ 34 là chữ nôm đọc là trời 
(chỉ âm) ghép lạt mà thành. 

Khuyết điểm của chữ nôm 

Xem cách viết chữ nồm đã kể trên này thì thứ chữ 
ấy không phải là không có phép tắc. Nhưng chữ nôm chưa 
thành được rột thứ văn tự hoàn toàn vì còn mấy khuyết 
điểm sau này: 

1) Có khi một chữ nho mà dùng để viết hai tiếng 
khác nhau, một tiếng cả âm và nghĩa giống chữ nho, một 
tiếng chỉ có nghìa giống chữ nho. Thí dụ: chữ %: 
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đa) Có khi đọc là uốn, như trong câu: Vốn dòng 
họ Hoạn danh gia Ä t Ƒˆ fE 4 4 (Truyện Kiểu), 
b) Có khi đọc là 5đn, như trong câu: Bđn sư rồi 
cũng đến sau ® El #: H7 $j(Truyện Kiểu), 

2) Có khi cùng một tiếng mà có hai cách viết khác 
nhau. Thí dụ: Tiếng đến có thê viết: 

a) + gồm hai phần: chí ?: (nghĩa là đến) chỉ ý 
và điên dt chỉ âm. 

b) ‡ gồm hai phần: chí 3 (nghĩa là đến) chỉ ý 
và đán Ei chỉ âm. 

3) Có nhiều chữ nho không việt nguyên hình mà viết 
tắt. Thí dụ: chữ cối (âm khác là hội) viết tất là 4 để 
ghép với bộ mộc Z thành chữ cô! ‡*# hay cột ‡ã. 

4) Các nguyên ám 0à phụ âm trong tiếng Nam nhiều 
hơn chữ nho, thành ra chữ nho thiếu chữ để phiên âm 
nhiều tiếng cho thật đúng, phải dùng những chữ có âm na 
ná thôi. Như trong chữ nho không có hai phụ âm G và R 
cùng những nguyên âm kép AU, EO, EN, ON, v.v.. 

5) Số thanh trong tiếng Nam nhiều hơn số thanh của 
chữ nho, nên khó tìm được chữ phiên âm đúng thanh 
tiếng Nam. Nhiều khi muốn cho người đọc biết rằng một 
chữ phải đọc khác thanh với chữ nho, có người thêm ở góc 
trên tay phải chữ ấy cái đâu nháy (<) hoặc ở góc trên tay 
trái chữ khẩu nhỏ []. 

Vì các khuyết điểm Ấy, nên muốn đọc một bài văn 
viết bằng chữ nôm, nhiều khi phải xem cả toàn thiên 
hoặc cả câu mà đoán; tuy vậy, cũng có khi không được 
chắc chắn lắm. 
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Kết luận. Sở đi chữ nòm còn nhiều khuyết điểm và 
chưa có chuẩn đích, là vì xưa kia chữ ây không được triều 
đình công nhận, nên không được sửa đổi cho thành hắn 
quy cú nhất định, chỉ phó mặc người thường muốn viết 
thế nào thì viết, thành ra mỗi người mỗi ý, không được 
nhất trí. Vì khiến có người am hiểu thanh âm nhân đó 
mà sửa đổi quy định các thể thức phân minh, rồi soạn ra 
một cuốn tự vị ai nấy cứ theo đó mà viết mà đọc, thì thứ 
chữ ấy có thể soạn ra thứ văn tự hoàn toàn không khác gì 
chữ Hòa văn #1 w@của Nhật Bản cũng là mượn các bộ 
phận của chữ nho mà đặt ra. 
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Chương thứ mười hai 


HÀN THUYÊN VÀ CÁC NHÀ MÔ PHỎNG ÔNG 


Như chương dẫn đầu đã nói, trước đời Hàn Thuyên, 
quôc văn ở nước ta chỉ có tục ngữ ca dao, nghĩa là loại văn 
chương bình dân và truyền khẩu. Ông là người đầu tiên 
biết làm thơ phú bằng quốc âm, nên ông có thể coi là âng 
tố văn nôm, loại văn bác học có theo qui tắc cũ nhất định. 
Vậy ta phải xét về việc ông đã khởi xướng lên và các nhà 
đã mô phỏng ông mà làm các tác phẩm bằng tiếng Nam. 

Hàn Thuyên 

A) Tiểu truyện. Ông vốn họ Nguyễn {, người huyện 
Thanh Lâm (nay là phủ Nam Sách, tỉnh Hải Dương), đậu 
thái học sinh về đời vua Trần Thái Tôn (1225 ~ 1257). 

Theo lời sứ chép (Cm.9. 7, tr 26a) mùa thu tháng 
tám năm 1282 (Trần Nhân Tôn, Thiệu Bảo thứ tư), ông 
đương làm Hình bộ Thượng thư, có con ngạc ngư (cá sấu) 
đến sông Phú Lương (tức sông Nhị Hà). Vua sai ông làm 
bài văn vất xuống sông: ƒ3 #‡# ⁄ ‡I.. Cá sấu tự đi. Vua 
cho việc ấy giông việc Hàn Dũ #2 #y bên Tàu nên cho ông 
đổi họ Hàn. 


Về bài văn ném xuống sông để đuối cá sấu Ấy, sử 
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hỏng chép rõ là viết theo thê văn nào và làm băng Hán 
văn hay Việt văn, váy ta cũng không nên vội cho — như ý 
kiến thòng thường — rằng bài ấy là một bài nã? /ế và viết 
băng /mợ nóm, Chị khi nào tìm thây nguyên văn bài ấy 
mới giai quvết được vấn để ấy, mà hiện nay thì bài ấy 
không thấy chép ở sách nào ca. 

1) liàn luật Nhân việc đuổi cá sấu kê trên, 
sử chép thêm rằng: Hàn Thuyên có tài làm thơ 
phú quốc ngừ. người đời ấy nhiều người bắt chước. 
Đời sau, thơ quốc âm gọi là Hàn luật là vị thế 
tứ Fộ | nñ nì MÁ. | 2#. ÊXFS BI ái HÌ#ệ í D 
J1 AI 

Tạ phải nhận rằng Hàn luật không phải do ông 
sáng tác ra, đó chỉ là Đường luật (luật thơ phú của nhà 
Đường bên Tàu. sẽ nói rõ ở chương sau) mà ông đã biết 
ứng dụng vào việc làm thơ phú quốc âm thôi. Tuy vậy 
công ông không phái là nho, vì có ông biết theo Đường 
luật làm thơ phú nôm thì về sau mới có người bắt chước 
mà nên văn nôm ở nước ta mới thành lập được từ đây. 

€) Tuc phẩm. Theo sách H. ch. (mục Văn fịch 
ch? q. 43 thì ông có làm Ph? sử tp †$ ñL HỆ (phì sa: 
phân cát ra: do câu: Phi sa gian kim TT }) P# 4@„, bởi cát 
chọn vàng) trong có nhiều bài thơ bằng quốc âm; tiếc 
rằng Lập âyv nav đã mắt. 

Các nhà mô phỏng Hàn Thuyền. Việc ông làm 
gày thành một cái phong trào: đời bấy giờ chắc có nhiều 
người theo gương ông mà làm thơ băng quốc ám, tiệc rằng 
sư sách không phi chép tường tân. Hiện nay, chỉ còn 
truvẻn lai mấv nhà sau này: 
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Á). Nguyễn Sĩ Cố ñn Ị: là| ˆ Theo sử chép (Cm..q. 8 
tr. 44a), ông có tài làm /hơ phú quốc đm và khéo khôi 
hài. người đương thời ví ông như Đông Phương Sóc”. 

B). Chu Văn An 3:7 (+1370) ” Theo H.ch.(q. 43) 
thì ông có làm Quốc ngữ thị tập PM šh ¿3 tE. 


€). Hỗ Quí Ly là người tiểm ngôi Trân, làm vua 
năm 1400 cũng hay làm thơ nôm. Theo sư chép (Cm. q. 11 
tr.3b), năm 1387 đời Trần Đế Nghiên, Thượng hoàng (tức 
Nghệ Tôn) cho Quí Ly một thanh gươm trên có đề: “Văn 
vò Loàn tài, quân thân đồng đức “% ø\ + Ƒ. #1 BỊ] #2”. 
Ông làm thơ quốc ngữ để tạ ơn. 


Đến năm 1437, vua Lê Thái Tôn muốn xem thủ 
chiếu và thơ văn của họ Hồ. Nguyễn Trải thu thập lục ra, 
được mây chục thiên /hơ quốc ngữ đâng lên ngài xem 


“Ông lm nói thị học sĩ đời vua Trần Thơnh Tôn (1258 1278) võ thiên 
chương học sĩ đời vuo Trên Anh Tôn (1293-1313) coi việc giỗng Ngủ 
kinh. 

` Đồng Phương Sóc: Ngưỡi đời Hán bên Tàu, khéo khỏi hởi. hoạ† kê. 
Lm quan đời Hón Vũ Để, thường đem tôi tròo phúủng chúa lỗi cho 
VUO 

` Chủ Vỡn An: Mót bộc danh nho đời nhò Trên, hiệU Tiểu Ấn Tiệc, 
nQƯUỞI xö Quang Liệt, huyền Thanh Đèm (nay l xö Thonh tIêT, 
huyện Thơnh Tn, Hồ Đông) Đời vụa Tran Minh Tồn (ï314-1340), ông 
lùm Quôc †Ủ giớm tư nghiệp vờ coi việc giỏng kinh cho [hơi tử, öng 
bên soạn sốch /Ư †hƯ thuyếT ước UV ,Ƒ z/ „.} Đến đời Dụ Tôn (I1341- 
13ó8). ông dồông sớ xin chẻm 7 người nịnh thắn (Thật trồm só 
 tP `) Vu không nghe, ông bèn tƯ chức, về nghỉ ở huyền Chị 
Lnh (Hỏi Dương). TƯ bổy giờ trở di, ông không chịu nhôn quen 
chúc gì nửơ, chỉ làm †hơ Vỡn vớ dạy học Trò, nhiều ngươi hiền đol 
(như Pham Sư Monnh, Lê Bó QUd† VV..) SOU khi öng mớốï†, vua ban 
tên thụy là Vốn Trinh, cho tùng †ự ở Vỡn miêu 


Viết Nam ván học sử yếu [63 


(Tth., q. 11 tr. 38a) Xem thế thì biết họ Hồ từng làm 
nhiều thø văn bằng chữ quốc âm. 

Kết luận. Hàn Thuyên bất đầu làm thơ phú quốc 
âm, thực mở đường cho các nhà viết văn nôm cúa nước ta 
sau này. Tiếc rằng tác phãảm cua ông cùng mây nhà kê 
trên đều không truyền lại đến nay nữa, nên ta không 
được biết vân nôm buôi phôi thai thế nào. 


CÁC TÁC PHẨM ĐỂ KÊ CỨU 
1. R.A. Nos 19, 53. 
2. Chap. Bibi, L. 26,28. 
d.. Sowurees, Nos 32, 20. 


l0 


[Xương Cang Flam 


Chương thứ mười ha 


CÁC THÊ VĂN CỦA TÀU VÀ CỦA TA 
THỊ PHÁP ÚA TÀU VÀ ÂM LUẬT CỦA TA 


Từ khi Hàn Thuyền biết theo Đường luật của Tàu mà 
làm thơ phú nôm thì văn quốc âm một ngày một. phát đạt. 
Các văn sĩ không những làm thơ phú mà còn làm các thê 
văn khác nữa. Vậy ta phái xét phép tắc các thế văn âv. 


§ 1L. Các thể văn của Tàu và của ta. 
Thế uăn mượn của Tùòu tà thê 0uăn riêng của fqa 
Ta có thể chia các thê văn của ta ra làm hai loại: 
mót là những thê văn mượn của Tàu, hai là những thê 
văn riêng cua ta. 
A) Những thể căn mượn của Tờu có thê chỉía làm 
hai hạng: 
1 Vận tản ÄÙ) 2 là văn có vẫn: /(hơ ấ+. phú 
II v0 101/LỄ ở 
21 Biển căn $; là văn không có vần mà có 
đốt: câu đổi t1 hục ỨH ;(. bình nghĩa #4 (lối bát cô). 
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H) Những thể riêng cúu ta là: lục Bút, song thôảt,và 
cíc biên thé cua hai lối ấy thát nói, xâm, lý, hẻ, điên. ), 
nói lối (VỀ tuông) đều thuộc về loaäi văn vẫn ca. 

Còn các lôi băn xuôi cúa Tau (như tự, bạt, truyện, 
ký, bị, luận) thì các cụ hồi xưa ít viết bằng quốc âm. Còn 
các lối cấu xuôi mới (như liều thuyết, luận thuyết, ÈÝ su, 
điền thuyết, hịch) thì mãi gần đây ta chịu anh hương của 
Tây học mới biết dùng đến. 

Lời chú. Một, điều khiên ta phân biệt được thê văn 
nào là mượn của Tàu và thê văn nào là riêng cua ta là 
cách gieo vần. 

a) Những thể văn vần của Tàu thì bao giờ vần 
cùng gieo ở cuối cáu. Thí dụ: trong thể thơ, các chữ vần 
gieo ở cuối câu thứ nhất và cuối các câu chắn. 

b) Những thê văn của ta thì vần vừa gieo ở câu 
cuối gọi là cước tá» lgl #Ä (cước: chân), vừa gieo ở lưng 
chừng câu gọi là yêu cón Í# #ityêu: lưng). Thí dụ: trong lối 
lục bát thì vần câu lục gieo Ø cuối (cước vận lại hiệp với 
chữ thứ sáu của câu bát (yêu vận). Trong thê song thất. thì 
vần câu thất trên gieo ở cuối (cước vận) lại hiệp với chữ 
thứ năm câu thất dưới (yêu vận). 

Ta lần lượt xét phép tắc các thê văn mượn cua Tàu, 
rồi đến các thể văn riêng của ta. 


š 2. Thơ Đường luật 
Thịt phúp của Tàu tà âm luột cua ad 
Như trên đã nói, thơ nôm ta làm theo phép tắc thơ 
Tàu, mà âm thanh tiếng ta cùng tương tự tiếng Tàu (cùng 
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là thứ tiếng đan âm và cũng chia làm tiếng băng tiếng 
trắc), nên thi pháp của ta tức là thi pháp của Tàu và các 
niêm luật của thơ ta cùng phong theo thơ Tàu cả. 

Thơ ngũ ngôn và thơ thất ngôn. 7ø (chữ nho là 
thì ¿?) là thể văn, có thanh, có vận, có thê ngâm vinh 
được. 

Theo số chữ trong câu, thơ cô có hai lối chính: 

1) Ngữ ngôn ]¡ Ƒš, mỗi câu có năm chữ; 
2.) Thất ngôn †; 3. mỗi câu có bảy chữ. 

Thơ cố phong và thơ Đường luật. Theo cứch làm, 
thơ chia làm hai thể: 

1.) Cổ phong t IÑ hoặc cố thế ¿j $ là thê thơ 
có trước đời nhà Đường, không theo niêm luật nhất định. 

2.) Đường luật BE (†tF hoặc cận thể x8 là thể 
thơ đặt ra tự đời nhà Đường (618 — 907), phai theo niêm 
luật nhất định. 

Thơ tứ tuyệt và thơ bát cú. Theo số cdu, thơ 
Đường luật chia làm hai lối: 

1) Tư tuyệt V1 #8. mỗi bài bốn câu; 
2) Bát cú 7J\ 1 mỗt bài tám câu. 

Lối Đường luật bát cú là lối chính và thông dụng 

nhất, vậy ta hãy xét phép tác lỗi ấy trước. 


I. BÁT CŨ 
Trong lối thơ Đường luật, có năm điều này phải xét: 


1.Vẫn; 2. đốn; 3. luật; 4. niềm; 5. cách bố cục. 
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Vân thơ 

A) Định nghĩa. Ván (chữ nho là vận 8) là những 
tiếng thanh âm hòa hiệp đặt vào hai hoặc nhiều câu văn 
đã hương ứng nhau. 

B) Cách gieo bán. 1) Thơ Đường luật thường dùng 
pần bằng; gián hoặc mới dùng vần trắc. 

2) Suốt bài thơ Đường luật chì hiệp theo một vần, 
tức là theo lối đóc pận Ÿj gũ. 

3) Trong một bài bát cú có 5 vẫn gieo ở cuối cầu 
đầu và cuối các câu chăn. 

C) Lạc tán Đà cưỡng áp. Gieo vẫn sai hăn, không 
hiệp nhau gọi là ¿ực oận Ÿš ñä (lạc: rụng). Nếu vần gieo 
gương không được hiếp lắm thì cùng gọi là cưỡng ớp ái TH 
(đặt gượng), đều không được cả. 

Phép đối trong thể thơ, A) Định nghĩa. Đối là đặt 
hai câu đi sóng đôi cho ý và chữ trong hai câu ấy cân 
xứng với nhau. 

L). Đối ý là tìm hai ý tưởng cân nhau mà đặt 
thành hai câu sóng nhau. 

2). Đối chữ thì vừa phải đối /hanh tức là bằng đối 
với trấc, trắc đối với bằng; vừa phái đối loại cua chữ 
nghìa là phát đặt hai chữ cùng một tự loại để đối với nhau 
(như cùng là hai chữ danh từ, hoặc động từ...). 

B). Những cáu phúi đốt trong một bài thơ bát củ. 
Trừ hai câu đầu và hai câu cuối, còn bốn câu giữa thì câu 
3 đôi với câu 4, câu 5 đối với câu 6ö. 

Luật thơ. A) Định nghĩa. Luật thơ là cách sắp đặt 
tiếng bằng, tiếng trặc trong các câu của một bài thơ. 


[ Jương Can Hàm 


B) Tiếng băng cà tiếng trắc. Muốn hiểu luật thơ, 
phải biết phân biệt tiếng băng tiếng trặc. Bảng (chữ nho 
cho là bình >|ˆ) là nhưng tiếng lúc phát ra băng phăng 
đều đều. 7rác ,Á (nghĩa đen là nghiêng, lệch) là tiếng khi 
phát ra hoặc tự thấp lồn cao hoặc tự cao xuống thấp. 

Trong tiêng tà có fớm: thanh thì có hai thanh băng 
và sáu thanh trắc. Các thanh ấy liệt kê trong các biêu sau 
này: 


hoại thanh Tên cục thanh 


Dấu chí thanh | Chua thêm | 
| 


Phù bình thanh | Không eó đấu! 


R Trầm bình thanh 


Huyền (\) 


Phù thượng thanh Ngã (~l 


“Trầm thượng thanh Hỏi (2) 


: | 
' Phù khứ thánh Sắc U) | 
Trác | Trâm khứ thanh ._ Nắng (.) RNièng cho các] 
ị Phù nhập thanh Sác (/) | trềng dũng 
| sau có ĐÌụ 


. Trảm nhấp thanh Náng (.) vệc 
ị | đợc. Ch, Ð, Í. 


€) Luát bàng rà luật trác. Thơ có thê làm theo hai 


luạt 

1. Luát băng là luật thơ bất đầu băng hai tiếng 
băng; 

2. Luạt trấc là luật thơ bất đầu bằng hai tiếng 
trầc 


D) Các luợột thơ, Nay liệt kê các luạt thơ thông 


l 
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dụng như sau (b= tiếng bằng: t= tiếng trắc; v= tiêng vẫn; 
— những chữ In lồi chữ nghiệng là phai theo đụng luật: 
những chữ in thường tLhì theo đúng luật hoặc không theo 
đúng luật hay không cùng được, theo cái lẹ “bất luận” sẽ 
nó! sau): 

1. LUẬT BẰNG 

A. Vận bằng 

1.) NÑNgù ngôn bát cú 


IL LUẬT TRẮC 
2À Vớn băng 
1.! Ngũ ngỏòn bát cú 


[: bbt/6(tv) L/tbò(v) 
HT: L/tbb(v) bbtfbB(v) 
II t/böứ bböb// 
IV:  bbt†bồ(w) L/Lbb(v) 
V: böb//ứ t/bb/ứ 
VI tftbbồ(v) bò L/Ðtv) 
VI:  t/bb/ bbb/ứứ 
VHI: böttb(v) títbb(vì 


2.) Thất ngôn bát cú 


2.) Thât ngôn bát cú 


1° bötứ/tbồbb(v) t/bbÐbt/b(wv) 
H: tfbbt/btv) bbt/tbb(v) 
HH: t/bðbbfứứ bbt/bb/ứ 
IV: böồt/Lbb(v) L/bbðt/bY) 
V: bbt†bbt t/böbbứ(/ 
VI: t7/böồt(/b(v) bỏöt/tồöô6(v) 
VH;:  t/bbt¿/ô bböt/bb/ 
VHI: bÐtftbb(Vv) t/bbt/b(v) 


LzÖ 


_—__ [Dương Quang Hiầm 


B. Vấn trặc BH. Vân trấc 

Ngũ ngôn bát cú Thất ngôn bát cú 
lễ böồb7/(v) t(ứböbff(1) 
HH: t7bbÐ/?tv) bồt¿böjfứ(v) 
[H:  t/ứtbö böt†tbủ 
IV: bbbf(/(v) tứbbb//(vi 
V: bbt¿bð t/bbt¿b 
VI: t(/bö(/(v) bbtfböứ(v) 
VH: t/ứtbb bbtftbb 
VIH: bbb/(/(tv) t/ứbbb//0(v) 


E) Bát luận uà bhổ độc. Vì sự theo đúng luật bằng 
trắc như trên đã định là một việc rất khó, nên có lệ bá: 
luận 4 š (không kể), nghìa là trong câu thơ có một vài 
chữ không cân phải đúng luật. 

1) Trong bài thơ ngũ ngôn thì chữ thứ nhất và 
thứ ba không cần đúng luật: tức là nhát, tam bát luôn 
— - 2` 8R. 

2) Trong bài thơ thất ngồn thì chữ thử nhàt, thứ 
ba và thứ năm không cần phải đúng luật: tức là nhốt, 
tam, ngũ bất luận — ` Tỉ TY ñR 

Tuy theo lệ bất luận có thể thay đối luật mấy chữ trong 
câu thơ, nhưng đáng trắc mà đổi ra bằng thì bao giờ cũng 
được, chứ đáng bằng mà đôi ra trắc thì trong vài trường hợp, 
sự thay đôi ấy làm cho câu thơ thành ra bhó độc #šÑ (khó 
đọc) không được. Những trường hợp ấy là: 

1) Trong bài thơ ngũ ngôn, chữ thứ nhất các câu 
chẳn và chữ thứ ba của ca các câu đáng bằng mà đồi ra 
trác là khô độc. 
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2) Trong bài thơ thất ngôn, chữ thứ ba các câu 
chăn và chừ thứ năm các câu lẽ đáng bằng mà đôi ra trắc 
là khô độc. 

E) 7đ? luật. Một câu thơ đặt sai luật nghĩa là một 
chữ đáng bằng mà đồi ra trắc hoặc trái lại, thế thì gọi là 
thủ! luật 2# £È(sai mất luật) không được. 

Niễm. 

A) Định nghĩa —- Niêm $5 (nghĩa đen là đính) là sự 
liên lạc về âm luật của hai câu thơ trong bài thơ Đường 
luật. Hai câu thơ niêm với nhau khi nào chữ thứ nhì của 
hai câu cùng theo một luật, hoặc cùng là bằng, hoặc cùng 
là trắc, thành ra bằng niêm với bằng, trắc niêm với trắc. 

B) Những cáu niêm bớt nhau trong một bài thơ bái 
cú. Trong một bài thơ bát cú (xem lại biểu các bài thơ ở 
trên), những câu sau này niềm với nhau: ] với 8; 2 với 3; 
4 với 5; 6 Với 2; 8 với 1. 

€) Thái niêm. Khi các cầu trong một bài thơ, vì sự 
đặt sai, không niêm với nhau theo lệ đã định; thì gọi là 
thất niêm 7. # (mất sự đính liền) không được. 

Cách bố cục. Một bài thơ bát cú có bốn phần: 

1. Đề gồm có pha đề Wš HH (câu 1) là mở bài và fhữa 
đề 7E BÍ (câu 2) là nối câu phá mà vào bài. 

2. Thực [hoặc trạng 7K (hai câu 3, 4) là giải thích 
đầu bài cho rõ ràng. 


ð. hkuận ?. (hai câu 5, 6) là bàn bạc cho rộng nghĩa 
đầu bài. 


4. Kết {# (hai câu 7, 8) là tóm ý nghĩa cả bài mà thắt lại. 


= `. Đương CQi1an Hàm 


IIL TỬ TUYET 
Định nghĩa. Tử 1 là bốn, tuyết ; là đứt, ngất, lói 
này gọi thế vì thơ tứ tuyệt là ngất lấv bốn câu trong bài 
thơ bát eu mà thành. 
Cách làm thơ tứ tuyệt, Vì một bài thơ báu cú có thê 
ngãt nhiêu cách, nên cũng có nhiều cách lim thơ tứ tuyệt: 
L. Neĩt bón câu trên, thanh va bai thơ ba văn, hat 
câu trên không đốt nhau, hai câu đưới đối nhau. Thí dụ: 
Con voi 
(So sánh với biêu Thất ngôn bái cú, luật bằng, 
pần bằng ở trên) 
Xông pha bốn cối bê chông gai, 
Vùng cây nrười phương bụi cát bay. 
Phép nước gọt là tơ chỉ buộc, tt 
đôi nhau 
Sức này nàt quán búa rìu: lay. 
LP THÁNH TỒN @) 
2. Ngát bốn cáu giữa, thành ra bàt thơ hai vẫn, cả 
bôn câu đổi nhau. Thí dụ: 
Khóm gừng tỏi 
(So sánh với biêu Wgứ ngôn bát củ, luật bằng, 
bần bằng ở trên) 
Lớơm chơớn! tài hàng fồi, } đã)3\Bấu 
Lơ thơ mấy bhóm gừng 
Vé chr là cánh ĐỊ0n, _ 
đôi nhau 
Mã cũng đến tung thương. 
ÔN NHƯ HẦU 
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3. Noúft bón cầu cưới, thành ra bài thơ hai vần. hai 
câu tren đóa nhàu, hai câu dưới không đối. Thí dụ: 
Dề chùa Vô Vi 
(So sánh với biếu Men ngôn bạt củ, luật bàng, 


tán băng ở trên) 


Vài tóo sườn nón Trạo, + 
: đối nhau 
Lợ thơ mãy ngọn chùa. : 


Hát œt là ch đó? 
Có bán †ở xin mui, 
VÒ DANH 
+. Ngất 2 càu đầu tả hai cấu cuối, thành ra bài thơ 
ba văn, ca bốn câu không đổi. Thí dụ: 
Cái pháo 
(So sánh với biêu 7'hđt ngôn bát cú, luật bằng, 
bán bằng ở trên) 
Nác không, tốn những cậy ‡dy người, 
ơo nd công trình, tụch cát thôi! 
Nêu lăm, lạt càng tan tác lâm, 
Thế nào củng một tiếng mà thôi. 
NGUYÊN HỮU CHÍNH 


5. NMưặt hứi càu l3 tới hai câu ð — 6, thành va bài 
thơ ba vần, hai câu cuối đối nhau. Thí dụ: 
Con cóc 


(So sánh với biêu Tát! ngôn bát cú, luật trắc, 
rần bằng ở trên) 


[ương Quảng Hàm 


Bác mc sinh ra tốn đO SỐI, 

Chốn nghiêm thảm thám: một 

mình HgGỒi. 

Tép nưệng năm ba con hiến gió, 

Nghiên răng chuyến động bốn đối nhau 
phương Lrời. 


LÊ THÁNH TỒN 


§ 8. Thơ cổ phong , 


Số chữ uờ số càu trong lối thơ cổ phong. Lỗi này 
chỉ có số chữ trong câu là nhất định (hoặc ngữ ngôn hoặc 
thất ngôn); ngoài ra không phải theo thể lệ chặt chẽ như 
lôi Đường luật, nghìa là không có niêm, luật, không phải 
đối (mật đôi khi có đối là tùy nhà làm thơ, chứ không bắt 
buộc). 

Lối này cũng không hạn số câu: cứ tự 4 câu trở lên, 
muốn làm dài ngắn bao nhiêu cũng được. Các thi gia 
thường cùng hay làm mỗi bài bốn câu (/ứ £/yệt) hoặc 8 câu 
(bat e1), nhưng cùng có bài làm 6 câu hoặc L2 câu. Nhưng 
bài thât ngôn đài quá 8 cầu và ngủ ngôn đài quá 16 câu 
gọt là frờng thiên Ƒš (thiên dài). 

Cách gieo uần trong lỗi thơ cố phong. Lối thơ cô 
phong có thê ca nguyên bài dùng nguyên một vẫn (độc 
tu) hoặc dùng nhiều vần (lên tận ;xtl #8). Khi dùng liên 
vận thì hoặc mỗi hai câu mãi đổi vẫn (lối này phải dùng 
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vần liên cháu yk. f† mỗi cuối câu mỗi hạ vận), hoặc bốn 
câu đôi dùng một vàn (như lối thơ tứ tuyệt), hoặc tám câu 
đôi dùng một vản (như lôi thơ bát cú). Mỗi khi đổi vần, 
câu thứ nhất hoặc có gieo vần, hoặc không gieo vẫn cùng 
được. Trong bài thơ liên vận, có thê dùng vừa vân bằng, 
vừa vần trấc. 


Những bài thơ cổ phong làm mẫu: 
(Nen ngôn bạt củ) 
Khen Trần Bình Trọng 
Giói thuy Trần Bình Trọng! 
Dòng dõi Lê Đại Hành. 
Đánh giác dư tài mạnh, 
Thờ tua một tẾng trung. 
Bắc tương sống mà nhục, 
Nann quí thúc cũng tính, 
Cứng cỏi lòng trang nghĩa, 
Ngàn thu tỏ đạt danh. 
PHAN KẾ BÍNH 


UThát ngôn bái cú ]) 

Dế dũi bên đèn 
Kiến chang phái hiền, toi chẳng nói, 
Trời sinh để đữi cũng chói chÓi, 
Ngấn cảnh lên trời bay chăng thầu, 


Có fay bạch đái cũng bhoc tài, 


l6 
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ướt sự nước chứv lên cúo Ở, 
Lưu đó đầu sôi nhay tới chơi, 
Quan tự có thương xịn chợ phu, 
Lum lam bay nhĩấy để nià coi, 


TÚ QUÌ 


LVMenm ngôn fràng thiên, hiện Đán) 
Bài ghi trên chỗ ngồi 
Người xấu chớ nên nói, 
Mình hay chớ nên ÈheH, 
Làm án chớ nên nhớ, 
Chịu ân chớ nên QUÔn. 
Đời khen bhóng đá miễn, 
1Duy lấy nhân làm nền. 
Chứa bụng rồi mới động, 
(rèm pha có nẹạt gì. 
ưng đế danh qua thực, 
Thanh ở trong ngu sĩ. 
Giữ mình côi trong trẻo, 
Ánh] sống lộ Fý ty, 
Alèm mong được bèn cEH, 
Tao ÐĐa0m Phỏce mới RỲ. 
IIimi hãm nề! bé hèn, 
Nhoan hòa người lượng ca. 


Nói cám, ăn có chứữnG, 
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Biết uừa, không tại 0a. 

Cứ thế được mi mối, 

Thơn: tho cũng thỏa da. 

THÔI TỬ NGỌC - PHAN KẾ BÍNH dịch nôm 
Việt Hán ăn bhdo 


(Ediions dụ Trung Băc tán ăn) 


(Thất ngôn tràng thiên, liên uận) 
Ông Lã Gia 

Ngồi buồn xem lại sử Nam nhò, 
Quan đời 0ua Triệu, ông ba Ga. 
Ngôi cao quyên trọng đầu râu bạc, 
Hai bơi gúnh 0ác mỘt sơn hà. 
Giặc ngoài ngắm nghé, oua Hưng nhỏ, 
Nước đó, thành nghiêng, một mụ già. 
Cù hậu, sứ thần trong nửa tiệc, 
Qué‡ sạch hôi tanh, tan nút hoa. 
Con trưởng 0uua Minh dựng nối dòng, 
Hai nghìn Uào cõi tính đã xong, 
Gói cờ tiết Han để mặt ủi, 
Bao nơi hiểm yếu đèn canh phòng. 
Năm nghìn lại tiếp quân Tùu sang, 
Chín chục chết theo cơ nghiệp Triệu. 


Chưa chắc loạn thân hay trung trình, 


) Z8 [ương Quang Hàm 


Văng ong nghìn thu hhông hẻ hiếu. 
NGUYÊN KHẮC HIẾU 


Khối tình con 
(Quyên thứ nhất - Đông Kinh ấn quán, Hà Nội) 


4. Các lối thơ riêng 

Trừ hai lối Đường luật và cô phong vừa kể trên là 
những lối thông dụng nhất, còn có mây lối thơ riêng một 
đôi khi thị gia cũng dùng đến. 

Trong các lối liệt kê sau đây thì 5 lối trên là bắt 
chước của Tàu, 3 lối sau riêng cúa ta có; còn 2 thể dưới, 
họa vận và liên ngâm, thực ra không phải là lối riêng, chỉ 
là một cách làm thơ đê vui chơi cho các thi gia Tàu và ta. 

Thủ vĩ ngâm. Thủ 0ï ngỉm E{ R.1$(thủ: đầu; vĩ: đuôi; 
ngàm: đọc) là lối thơ câu đầu câu cuối giống nhau. Thí dụ: 

Tết 
Anh em đừng nghĩ Tết tôi nghèo, 
Tiền bạc trong bho chứa lãnh tiều. 
Nượu cúc nhấn dem, hàng biếng quảy, 
Trà sen mượn hỏi, gia còn hiêu. 
Háảnh đường sốp gói, e nồm cháy, 
Giò lụa toan làm, sợ nắng thiêu. 
Thôi thể thì thôi, đành Tết bhúác, 
Anh em đừng nghĩ Tết tôi nghèo. 

TRẤN TẾ XƯƠNG 


Liên hoàn. Liên hoàn Ï£ (liền: liền; hoàn: vòng) 
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là lốt thơ có nhiều bài mà cứ câu cuối bài trên lấy làm câu 
đầu bàn dưới, hoặc vài bốn chữ bài trên láy lại ở đầu bài 
dưới. Thí dụ: 
Hu nho tự trào (bốn bài) 
| 
Ngán nỗi nhà nho bọn hú ta, 
Hủ sao hủ gớm hủ ghê mà! 
Thơ suông nước ốc còn ngôm bảng; 
Rượu bự non chai uân chén kha. 
Múa mép rõ ra uăn chú chiệc; 
Dài lưng quen những thói con nhà. 
Phen này cái hủ xua đã hết, 
Cứ đê cười nhau hủ mãi a? 
II 
Cứ để cười nhau hủ mãi a? 
Cười tư, ta cùng biết rằng ta. 
Trót quen nho nhà đâu khan lượi, 
Hóa hém: căn mình cổ do là. 
Khó 0uậy lònm: em, giàu đã cht; 
No thì nên bụt, đói ra ma. 
Nay đương buổi hạc ganh đua mới, 
Còn giữ lễ xưa mãi thế mà! 
IH 
Còn giữ lề xưa mãi thế mà! 


Trông gương tơ lại tức cho ta. 


Ngám câu dã giả, đùi rụng nấy, 
Ngó chữ q b, mốt quang lòa, 
Tại mặt còng cui đình đám hột, 
Mày râu riêng then nước nón nhà. 
Ai ơi! giác ngủ sao mê quáúÌ 
Mưa gió năm châu rộn tiếng gà. 
IV 
Mưa gió năm châu rộn tiếng gà. 
Cái hồn uăn tự tỉnh dần ra. 
Trống khua giáo dục hêu Uang nước; 
Đuốc rọt 0uăn mình sáng rực nhà. 
Khai hóa đã đành thay lối củ; 
Cởi lương còn phốt tính đường xo. 
Anh em ngài lại sao không cố, 
Ngán nổi nhà nho bon hủ ta. 
TÌNH SI TỬ 
Thuận nghịch độc. Thuận nghịch độc llB ;š8 (thuận: 
xuôi; nghịch: ngược) là lõi thơ đọc xuôi, đọc ngược cũng thành 
câu có nghĩa cả; có khi đọc xuôi thành thơ quốc âm, mà đạc 
ngược thành thơ chữ Hán. Thí dụ: 
Đền Ngọc Sơn (Hà Nậi) 
(Bài đọc xuôrt) 
Linh uy tiếng nổi thật là đây: 
Nước chốn, hoa rào, một khóa mây. 


Xanh biếc nước soi, hồ lộn bóng, 
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Tìm bẩm rêu niọc, đa tròn xoay. 

Canh tàn túc đánh chuông âm tiếng, 
Khách ng khi đưa xạ ngát bay. 
Thành thị tiếng uang đồn cảnh thăng: 


Bành rành nọ bút tới nghiên này. 


(Bài đọc ngược) 


Này nghiên Dbời bút nọ rành rành: 
Tháng cảnh đồn tang tiếng thị thành, 
Bay ngát xạ đưa khi bắng khách, 
Tiếng âm chuông đúnh lúc tàn canh. 
Xoay tròn đá mọc rêu bầm tím, 
Bóng lộn hỏ soi nước biếc xanh. 
Máy bhóa một rào hoa chốn nước, 
Đây là thút nổi tiếng uy lình. 
VÔ DANH 


Yết hậu. 8$ Yết hậu (yết: nghỉ; hậu: sau) là lối thơ 


có bốn câu, ba câu trên đủ chữ, còn câu dưới chỉ có một 
chữ. Thí dụ: 


Lươn 
Cứ nghĩ rằng mình ngốn, 
Ai ngờ cũng dài đườn. 
Thế mà còn chê trạch: 
Lươn! 
VÔ DANH 
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Lục ngôn thể. Lục ngôn thể 7x zš ÿ# là lối thơ thất 
ngôn xen vào các câu chị có 6 chữ. lối thơ này ở nước ta 
về đời Trần, Lê hay dùng. Thí dụ: 

Cảnh nhàn 
Lọ là thành thị, lọ lâm toàn. 
Được thứ thì hơn nôn phán nhàn. 
Vụung, bát tài nên Rênm: bạn, } : 
(lục ngôn) 

Già, bô sự ấy là tiên. 
Đồ thư niột quyển nhà làm cúa; 
Phong nguyệt năm hồ khách nối thuyền. 
Dù nhân chê khen, dù niềng thế, 
Cơ mầu tạo hóa mặc tự nhiên. 

NGUYÊN BỈNH KHIÊM 

Tiệt hạ. Tiệt hạ #š Ƒ (tiệt: ngất; hạ: dưới) là lối thơ 
cu nào cũng bỏ lửng như bị ngắt, bớt ở cuối, nhưng ý 
nghĩa rõ rệt, người đọc đoán mà hiêu được. Thí dụ: 


Thác bức rèm: châu chợt thấy mà...! 
Chẳng hay người ngọc có hay đà...! 
Nét thu dợn sóng hình như thể... 
Cung nguyệt quang mriây nhác ngỡ là... 
Khuôn bhổ ra chiêu người ở chốn... 
Nất na xent phối thói con nhà... 

Dó dang nhấn gửi xin thời hãy... 

Tình ngắn tình dài chút nữu ía... 


VÔ DANH 
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Vĩ tam thanh. Vì tam thanh FE — 5ý (vĩ: đuôi: tam: 
ba; thanh: tiếng) là lối thơ ba tiếng cuối cùng, câu nào 
cũng phát âm giống nhau. Thí dụ: 

Tu nghe gò gáy tẻ tè te, 
Bóng ác uừa lên hé hề hè. 
Non một chông cao von vót vót, 
Hoa năm sốc nở lỏe lòe loe. 
Chím tình bầu bạn kia kìa kia, 
Ong nghĩa oua (ôi nhẹ nhề nhà. 
Dưnh lợi mặc người tì tí tÌÍ, 
Ngủ trưa chưa dậy khỏe khòe khoe. 
VÔ DANH 


Song điệp. Song điệp $Ÿ 5: (song: đôi; điệp: trùng 
nhau) là lõi thơ môi câu hoặc ở đầu hoặc ở cuối có đặt hai 
cặp điệp tự (chữ lắp lại). Thí dụ: 


Vất vất vơ vơ cũng nực cười! 
Căm căm cúi cúi có hơn ai? 

Nay còn chị chị anh anh đó, 

Mai đa ông ông mụ mụ rồi. 

Cá có không không, ío hết biếp, 
Khôn khôn, dại dại chết xong đời. 
Chỉ bằng láo láo lơ lơ pậy, 

Ngủ ngủ, ăn ăn, nói chuyện chơi. 


VÔ DANH 
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Họa vận. Họa vận Tll ãäd (họa: hòa theo; vận: vần) là 
bài thơ gieo đúng các chữ vần của bài trước tức là bài 
xướng l3 (hát lên) đề đáp lại ý nghĩa bài trước, hoặc biêều 
đồng tình hoặc phản đối lại. Thí dụ: 
Tôn phu nhân qui Thục 
(Bài xướng) 
Cát ngựa thanh gươm uen chữ tòng; 
Ngàn thu rạng tiết gái Giang Đồng. 
lìa Ngô bị rịn chòn: máy bạc; 
Và Hán trau tría mảnh má hồng. 
Son phấn thà cam dày gió bụi; 
Đó oàng chỉ để then non sông. 
Ai 0uê nhắn uới Chu Công Cẩn; 
Thù mất lòng anh, dặng bụng chồng, 
TÔN THỌ TƯỜNG 
(Bài hoa) 
Cài trâm xóc úo Đen. cấu tòng; 
Mặt ngủ trời chiêu biệt cõi Đồng. 
Ngút! tỏa trời Ngô un sắc trắng; 
Đuyền 0ê đất Thục nhuộm màu hồng. 
Hai 0uai tơ tóc bên trời đất; 
Một gảnh cương thường nặng mí! sông. 
Anh hỡi! Tôn Quyền! anh có biết? 
Trai ngay thờ chúa, gới thờ chồng. 
PHAN VĂN TRỊ 
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Liên ngầm hoặc liền cú. Liên ngâm lệ? hoặc 
liên cú f£ñ; (liên: liền; ngâm: đọc; cú: câu) là một bài 
thơ do nhiều người cùng làm, cứ lần lượt mỗi người đọc 
một hai câu cho liền tiếp thành bài. Thí dụ: 

Cảnh Hồ Tây 
(Bài này đo bà LIÊU HẠNH cùng với ông PHÙNG 
KHAC KHOAN, một ông họ LY, một òng họ NGÔ đi chơi 
thuyền ở IIô Tây liên ngảm mà thành). 

Liễu: Hà Tây riêng chiếm một bầu trời, 

Lý: Bát ngát tứ mùa rộng mắt coi. 

Cỗi ngọc xanh xanh làng phía cạnh, 

Phùng: Trâu vàng biêng biếc nước vàng khơi, 

Che mưa nhà lợp vài gian cỏ. 

Ngô: Chèo gió at bơi một chiếc chài. 

Giậu thúng chó đua đàn súa tiếng, 

Lý: Trời hôm bếp thôi khói tuôn hơi. 

Mơn mơn tay lái con chèo quế, 

Phùng: Xàn xạc mình đeo chiếc áo tơi. 

Thuyền Phạm phất phơ chơi biển rộng, 

Ngó: Bè Trương thấp thoáng thả sông trời. 

Đò đưa bãi lác tai giòn già, 

Lý: Giọng hát bờ lau tiếng thánh thơi. 

Cò xuống đưa qua vùng cát đậu, 

Phùng: Diều bay sẽ lhệng đám mây chơi. 

Khúc ca trong đục ầm bên nước, 


Ngô: Quâng mắt xanh đen sạch bụi đời. 


se. S) 2U 0n” 60000181 RD,, 


Đầu gối long hà lai láng chuyện. 
Lý: Tay soi tiền giáp lá lơi cười, 
Chốc sen ngã nón chứa rau búp, 
Phùng. Đây nước đìm phao bắt cá tươi. 
Có lúc kẻ hoa bày tiệc rượu. 
NMgó: Tiọa khi tựa bóng đứng đầu mui. 
Say rôi. cởi áo quăng dòng mát, 
Lý. Tắm đoạn, xoay quần hóng gió phơi, 
Tre mục Yên hoa bày tiệc rượu, 
Phùng: Lũ tiêu Thượng uyên hẹn lời dai. 
Bắt cò cứ vững ngồi rình bụi, 
Ngô: Mò ngọc khen ai khéo lặn ngòi. 
Tay lưới thế thần khôn mắc vướng. 
Lý: Lưỡi cầu danh lợi nhẹ tham mỗi, 
Hạ rỏi bến mát còn yêu nắng. 
Phùng: Đông hết thành xuân chửa thấy mai. 
Thú cảnh yên hà sang dễ đọ, 
Ngô: Sóng lòng trần tục dạ đây vơi. 
Xe săn VỊ thúy thu hồ hỏi, 
Ƒ_ý: Thuyền tới Đào Nguyên mặc sức bơi. 
Chuông sớm giục thanh lòng Phật đó. 
Liễu: Trăng tròn soi một bóng tiên thôi. 
(Nguyên văn chữ nho 
Truyện Liễu chúa 
PHAN KẾ BÍNH dịch nôm 
trong Việt Hản ăn hhảo) 
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LäỠ [Đưong Quảng Piam 


hương thứ mười bốn 


PHÉP ĐỐI VÀ THỂ PHÚ TRONG VĂN TÀU 
VÀ VĂN TA: PHÚ, VĂN TẾ 


§1- Phép đối 
Phép đôi trong băn Tàu bà ăn ta. Một cái ặc 
tính của văn chương Tàu và ta là phép đối (chữ nho là đối 
ngâu ÿ3 (; đối: sóng nhau; ngẫu: chắn, đôi); không những 
là ăn uđn (như thơ, phú) theo phép ây, mà các biên tăn 
(câu đối, tứ lục, kinh nghĩa) và đến cả tốn xuôi nhiều khi 
cũng đặt thành hai câu đối nhau, hoặc hai đoạn trong một 
câu đối nhau. 
Thế nào là đốt? Đối là đặt hai cầu đi sóng đôi cho 
ý và chữ trong hai câu ấy cân xứng với nhau. Vậy trong 
phép đối, vừa phai đối ý vừa phải đối chữ. 
A) Đối ý là tìm hai ý tưởng cân nhau mà đặt 
thành hai câu sóng nhau. 
B) Đôi chữ thì phải xét về hai phương diện: 
thanh của chữ và loại chữ. 


1) Về /hanh thì bằng đối với trắc, trắc đối với 


+ Ẫ ~/ { 
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bằng. Tùy thể văn, có khi ca các chữ trong câu đều phải 
đôi thanh (như thể thơ), cá khi chỉ một vài chữ theo lệ đã 
định phải đôi thanh (như thê phú). 

2) Về /oại thì bai chữ phải cùng một loại mới đối 
nhau được. Ngày xưa các cụ chia các chữ ra làm (hực tự 
EỊ + hay chữ nặng như trời, đất, cây, có, và hư tự lR + 
hay chữ nhe như: thế, mà, vậy, ru. Khi đối thì thực tự 
pha! đối với thực tự, hư tự đối với hư tự. 

Nay nếu theo văn phạm Âu Tây mà chia các chữ 
trong tiếng ta ra thành tự loại rõ ràng thì ta có thể nói 
rằng hai chữ đối nhau phải còng thuộc bê một tự loạt, như 
cùng là hai chữ danh từ (noms), hoặc loại từ (spécifieaLlfs), 
hoặc động từ (verbes), hoặc trạng từ (adverbes) v.v... 

Nếu có đặt chữ nho thì phải chữ nho đối với chữ 
nho. 

Khi đối, nêu chọn được hai chữ cùng một tự loại mà 
đặt sóng nhau thì là chính đối hay đối cân. Nếu hai chữ 
ấy không cùng một tự loại mà lại có ý nghĩa trái nhau 
như đen với trắng, béo với gây.. thì gọi là đốt chọi. 


§ 2~— Câu đối 

Một thể văn trong đó phép đôi được hoàn toàn ứng 
dụng là câu đối. Vậy ta cần xét phép tắc câu đối trước khi 
xét đến các thể văn trong có đùng đến phép ấy. 

Định mnrghĩa. Câu đôi (chữ nho là doanh thiếp K# ft) 
hoặc doanh liên E# lýt: Doanh: cột; thiếp: mảnh giấy có 
viết chữ; liên: đối nhau) là những câu văn đi đôi với nhau 
thế nào cho ý, chữ và luật bằng trắc cân xứng với nhau. 


—— [ương Quảng Hàm 


Cách làm câu đối. Một đôi cầu đối có hai câu đi 
sóng nhau, môi câu là một rế, vế trên, vế dưới. 

Trong cách làm cảu đốt, phải xét số chữ, cách đặt 
câu và luật bằng trắc. Theo số chữ và cách đặt câu, có thê 
chia câu đôi ra mấy thê sau đây: 

1.) Cáu tiếu đối là những câu tự 4 chữ trở xuống. 
Những câu này nếu đặt được bằng đối với trấc, trắc đối 
với bằng thì hay lãm. Thí dụ: 
Tôt tôt Lôi; Bác búc trứng. 
b b b ⁄ +t t 

Bằng không đối được thế thì chữ cuối vế trên hợp 

luật bằng trắc với chữ cuối vế dưới. Thí dụ: 
Ô! Qua tha gủ'/ (b) Xà? Rấn bốt ngoé (1! 
2.) Cáu đối thơ là những câu làm theo thê thơ 
ngủ ngôn hoặc thất ngôn. Những câu này phải theo đúng 
luật bằng trác của hai câu thực hoặc hai câu luận trong lối 
thơ ngũ ngôn hoặc thất ngôn. Thí dụ: 
Áo đó lấm phân trâu; NI BÀ SộI 6}ð 9 
Dù xanh che đái ngựa. bbbtt. 
Ba vạn anh hùng đè xuông đưới; ttbbbtt; 
Chín lần thiên tử đội lên đảu. bbtttbb. 
3.) Cáu đối phú là những câu làm theo các lỗi đặt 
câu cua thê phú: 


A) bối câu song quan #E 5⁄8 (hai cưa) là những câu 
có tự 5 chữ trở lên, 9 chữ trợ xuống đặt thành một đoạn 
liền. 


b) Jối câu cách cú l4 65J (cách: ngăn ra; cú: câu) 
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môi vẽ có hai câu: một câu ngăn, một câu dài, thành ra 
hai câu đối nhau có một câu xen vào giữa làm cách nhau 
ra. 

e) Lôi câu gối hạc hoặc hực tấ: #ÿll§ là những câu 
mỗi vế có tự ba đoạn trỏ lên, đoạn giữa thường ngắn xen 
vào hai đoạn kia như cái đầu gôi ở giữa hai ông chân con 
hạc. 

Về luật bằng trắc trong lối câu đôi phú thì chỉ kê 
chữ cuối nế và chừ cuối đoạn (goi là chữ đậu cảu). Chữ 
cuốt vẽ phải bằng đối với trắc hoặc trấc đối với bằng. Nếu 
môi vế có tự hai đoạn trở lên (như tối cách cú, gối hạc), hễ 
chữ cuối vế là bằng thì các chữ đậu câu phải là trắc; trái 
lại hễ chữ cuối vẽ là trắc thì các chữ đậu câu phải là 
bằng. Thí đụ: 


Con ruồi đậu mâm xôi đói (Ê); 
Cái kiến bò đa thịt bỏ (bì. 


Song quan 


Ngói đó lợp nghề (bì), | lớp trên đè lớp đưới 
Cách cú : 
(L); 
Đá xanh xây cống(Đ, hòn dưới nông hòn frên 

(b). 


Quan chẳng quan thì đưứu (b), / chiếu trung 
đình ngất ngướng ngôi trên (b), / nào lình, nào 
ca, nào bàn ðz (b) / xôi làm sao, thịt làm sao, 
đóng góp làm sœo (b); thu lợn nhìn lâu trợ ca 
mi (E). 


Gối hạc 


Già chăng già thì (rẻ (Œ), / đàn tiểu tử nhấp 
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nhô đứng ?zzöc (t); / này phú, này thơ. này 
đoạn mộ (t), / băng là thế, trắc là thế, lề lối là 
thế (t); mắt` gà đeo mãi mói bên ai (h). 


§3— Phú 
Định nghĩa. Phú ñÑ (nghĩa đen là bày tỏ, mô tả) là 
một thể văn có vần dùng đề tả cảnh vật, phong tục hoặc 
tính tình. 
Phú cổ thể uà phú Đường luật. Theo cách làm, 
phú có thê chia làm hai lốt: 

1) Cổ thể {#8 (thể cũ) là thê phú có trước đời 
nhà Đường, có vần mà không có đối, hoặc như một bài ca 
thật dài, hoặc như một bài văn xuôi mà có vần, lối sau 
này gọ! là lối phú ? !h4⁄y ;7|< (pước chảy) (Xem bài đọc 
thêm số 1). 

2) Dường luật là thể phú đặt ra tự đời nhà Đường, 
có vần có lối, có theo luật bằng trắc. Lối này phải theo qui 
củ nhất định và là lối phú thông dụng nhất. Vậy ta phải 
xét kỳ phép tác lôi này. 

Cách hiệp uốn trong lối phú Đường luật. Cách 
hiệp vần có thể theo: 

1) Lấi độc oận: từ đầu đến cuối chỉ dùng một vần; 

2) Lốt liên nận: một bài dùng nhiều vần. 

Nếu đầu bài ra săn cho mình làm (như trong khi đi 
thi) thì có hai cách: 


1.) Hạn tận: 3 8ä (hạn chế các vần), tức là ra sẵn 


' Có lẽ khóng phỏi chữ mốT vì cuối vế trên đỗ có chử ốy. 
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một câu làm vẫn, mình phải theo thứ tự các chữ trong câu 
ãy mà gieo vần cho đủ và không được gieo vần khác vào: 


2.) Phóng uận:]⁄¿/ ã8(phóng: tha, cho tự do) tức là 
mình muốn gieo vần gì cũng được tuỳ ý mình. 


Trong lối Đường phú, bao giờ cũng đặt hai câu đối 
nhau gọi là hai vế thì vần gieo ở cuối oế dưới. 


Cách đặt câu theo lối Đường phú. Trong lối 
Đường phú, có mấy cách đặt câu như sau: 


1.) Câu /# ¿ ƒ “Ƒ, mỗi vế có 4 chữ; 


2.) Câu ðø# tự J\, mỗi vế tám chữ chia làm hai 
đoạn bằng nhau; 


3.) Câu song quan (xem trang 194-195). 
4.) Câu cách cú (xem trang 194-198). 
5.) Câu gối hạc (xem trang 194-195). 


Luật bằng trắc trong lối Đường phú. VỀ luật 
bằng trắc, như trên đã nói, chỉ kế những chữ cuối uế và 
những chữ đậu câu. 


1.) Nếu mỗi vẽ chỉ có một đoạn (tứ tự, song quan) 
thì hễ chữ cuối vế trên là bằng thì chữ cuối vế dưới phải 
là trắc, hoặc trái lại thế. Thí dụ: 

1 Đau quá đòn băn (bì); 
Tứ tự | 
Rát hơn lửa bóng (0). 
TRẤN TẾ XƯƠNG 


(Bài phú hỏng thi) 


194 Dương Quảng Hàm 
+ Năm vua Thành Thái mười đa: (b); 
Song quan 
Lại mở khoa thi Mỹ đrọng; (C) 
(Cũng bài ấy) 

2.) Nếu mỗi vế có nhiều đoạn (bát tự, cách cú, gôi 
hac), hê ở vế trên cuối chữ vế là bằng thì các chữ đậu câu 
phải là trắc; đến vế dưới thì chữ cuối vẽ đổi làm trắc mà 
các chữ đậu câu lại là bằng. Thí dụ: 

Nghiện chè nghiện rượu (L), nghiện cả cao 
bát tự lâu (b); 
Hay hát hay chơi (b), hay nghề xuống lõng 
(t). 
Thầy chắc hắn văn chương có mực (t), lễ 
cách cú thánh xem gò (b), 
Cô mừng thầm mũ áo đến /£øy (b), gặp người 
nói rộng (t). 
(Cũng bài ấy) 
Áo vải thô nặng trịch (t), lạnh làm mền, nực 
gối hạc làm gối (t), bốn mùa thay đổi bấy nhiêu (b); 
| Khăn lau giấắt đó lòm (b), giải làm chiếu, vận 
làm quần (b), một bộ ăn chơi quá /b¿ (t). 
NGUYÊN CÔNG TRỨ 


(Hàn nho phong 0! phú) 


Cách bố cục trong bài Đường phú. Cách sắp đặt 
các đoạn mạch trong bài Đường phú cũng tựa như bài thơ: 
1.) hung BB là đoan mở bài nói bao quát cả ý 

nghĩa đầu bài; 
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3.) Biện nguyên i‡j#! là đoạn nói nguyên uy. gốc 
tích cho rõ ý đầu bài; 

3.) Thích thực ƒ$El là đoạn giải thích rồ ý đầu 
bài; 

4.) Phu diễn f1 là đoạn bày tó cho rộng ý đầu 
bài: 

5.) Nghị luận š§ Ạ là đoạn bàn bạc về ý nghĩa 
đầu bài; 

6.) Kết £šìlà đoạn thát lại ý đầu bài. 

Trong môi đoạn phú hoặc môi bẩn phú (trong các bài 
phú liên vận thì các câu hiệp theo một vẫn hợp lại thành 
một vần phú), thường đặt vài bốn câu 1 tự hoặc bớt tự 
trước, rồi đến một ít câu song quan, sau đến ít nhiều câu 
cách cú hoặc gối hạc. Thí dụ: Đoạn “Lung” trong bài phú 
Khống Tứ mộng Chu công của Nguyền Nghiễm. 

(Tử tự) Cơ mầu vận chuyển; — Lòng thực cảm (hông, 

(Song quan) Khác thuở điểm xưa Hiên hậu; - Lạ 
chừng giấc mộng Cao tông. 

(Cách cú) Gánh cương thường nhậm lấy một mình, 
khá khen phu tử; - Thuở mộng mị dường bằng có ý, từng 
thấy Chu Công. 

Cùng có khi cả bài phú, từ đâu đến cuối, đều đặt 
những câu 4 chữ: loại này có thể gọi là lối phú tứ tự (xem 
Bài đọc thêm sô 2). 


§ 4-— Văn tế 
Định nghĩa - Văn tế (chữ nho là tế văn 5š #}) là bài 


_— Lương Quảng Hà m 


văn đọc lúc tế một người chết để kê tính nết công đức của 
người ấy và tö lòng kính trọng và thương tiếc của mình. 

Các lối ăn tế. Văn tế có thê làm theo nhiều lối: 

1.) lối bản xuôi: Thí dụ Văn tế chị của Nguyễn 
Hữu Chỉnh (xem Việ/ băn giáo khoa thư bậc Cao đẳng tiểu 
học, tr.66). 

2.) Lối tún ##” mỗi câu bốn năm chữ, có vần, có 
đối hoặc không đối (xem Bài đọc thêm: số 3). 

3.) Lối phú cố thể hoặc lưu thủy (xem § 3); 

4.) lối phú Đường luát. Lôi này thông dụng 
nhất. Thí dụ Vao (đế Vũ Tính oà Ngô Tùng Cháu (xem 
phần thứ nhì, bài số Zð'. 

5.) Trong văn nôm ta, văn tế lại có thể làm theo 
thể song thất lục bát (sẽ nói ở chương thứ XV, § 2): Thí 
dụ: Bài Vớn fế thập loại chúng sinh của Nguyễn Du. 

Phép làm ăn tế theo lối Đường phú. 

A). Cách hiệp oần (thường dùng độc vận), cách đặt 
câu và luật bằng trắc theo đúng như thể thức đối phú 
Đường luật như đã nói trên (xem § 3). 

B). Các đoạn mạch. Một bài văn tế thường chia ra 
làm các đoạn sau này: 

1.) Đoạn mỡ bài (bắt đâu bằng hai chữ “Than ôi”, 
hoặc “Than rằng” hoặc “Thương ôi”): trước đặt một cầu 
cách cú hoặc gối hạc, rồi đến một câu song quan. 


" Tớn lũ bài văn vản làm để khen ngợi phẩm hạnh công đức một 
người. 


`. § v ‹ 
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2.) Đoạn bê đức tính công nghiệp người chết 
(thường bắt đầu mấy chữ “Nhớ cha xưa” hoặc “Nhớ ban 
xưa ”..): trước đặt vài câu tứ tự hoặc bát tự rồi đến 
những câu cách cú, song quan, gối hạc, nhiều ít tuỳ ý. 

3.) Đoạn than tiếc người chết (thường bắt đầu 
bằng chữ “Ôi”): cách sắp đặt các câu cũng như đoạn trên. 

4.) Đoạn tỏ tình thương nhớ cúa người đứng tê 
(thường bắt đầu bằng mấy chữ “Con nay” hoặc “Bản chức 
nay"”..): cách sắp đặt các câu cũng như đoạn trên. Cuối 
đoạn này thường đặt hai chữ “Thượng hưởng j 3 ” (ước 
mong hưởng cho) là hết. 


CÁC BÀI ĐỌC THÊM 
1. Một bài phú lưu thủy 
Bài phú sông Bạch Đằng 


Khách có bẻ: Chèo bể bơi trăng, buôm mây giong gió. 
Sớm ngọn Tương bia, chiều hang Vũ nọ, 0uùng 0uấy Giang, 
Hồ, tiêu duo Ngô, Sở. Đi cho biết đây, đi cho biết đó. 
Chăm Ván mộng chứa ở trong bho tư tưởng, dã biết bao 
nhiêu; mà cúi chí khí tứ phương, uẫn còn hăm hở! 

Mới học thói Tử trương: bốn bể ngơo du. Qua của 
Đại Than, sang bến Đông Triểu;, đến sông Bạch Đằng, 
đủng đỉnh phiếm chu, trắng xóa sông hệnh muôn dặm, 
xanh rì dòng úc một màu. Nước trời lộn sắc, phong cảnh 
từa thu. Ngàn lau quanh cõi, bến lách đìu hìu. Gióúo gậy 
đây sông, cốt bhô đây gò. Ngậm ngùi đứng lạng ngắm 
cuộc phù dụ. Thương hê anh hùòng đâu buắng td, mà đây 
dấu tê! hãy còn lưu. 


Kìa bìa bên sông, Đhụ lào Hgười đáu. Lương trong 
bụng ta, chừng có sở cáu. Hoặc gây chống trước, hoặc 
thuyên bơi sau. Vái tạ mà thưa rằng: Đây là chỗ chiến dịa 
cúa tua Trần bắt giặc Nguyên, oà là nơi cố châu của tua 
Ngô phá quán Lưu đây. 


Đương bhi: Muôn đội thuyên bày, hai quản giáo chỉ. 
Guiơn tuôt sáng loe, cờ buy đó khé? Tướng Bác quân Nam 
đói bên dõi lũy. Đà nối gió mà bạy máy, lại hinh thiên 
mà động địa. Kìa Nam llán nó mu sâu, nọ Hồ Nguyên 
nó sức bhỏe. Nó báo rằng: phen này đạp đố nước Nam, 
tưởng chừng có đề. 


May sao: Trời giúp quốn †a, mây tan trên nó. Khác 
Hởo Hhự quân Tao Tháo bị tỡ ở sông Xích Bích hht xưa, 
giác Bồ Kiên bị tan ở sông Hợp Phì thuở nọ. Ay cát nhục 
tày trời cúa họ, hú những một thời; mà cát công t!di tạo 
của tơ, lưu danh thiên cô. 
Tuy uậy, cứi thuớ có trời có đốt, 0n có giang san. 
Trời đặt ra nơi hiển: trở, người tính lấy cuộc tôn an. Hội 
nào bằng hột Mạnh tán, như tương sư họ La, trận nòo 
băng trận Duy thủy, như quốc sĩ họ Hàn. Kìa trận Bạch 
Đăng nay mà dại thắng, bớt chưng Đại ương coi thế giặc 
nhàn. Tiếng thơm còn miặt, bia miệng bao mòn. Nhớ di sa 
gio† lệ, hỗ mình tới nước noọn! 
Bồi từa di uửa hứt rùng: 
Sông Dàng một dái dài ghê! 
Lung to song lớn dồn pê bế Đông. 
Trời Nam sinh hé anh hùng, 


Taăm hènh yên lặng, non sông Uững tàng. 
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Khách uừa đi từu hát răng: 
Vua Trần hai tỷ thánh quân, 
Sông bia còn dấu tấy trần giúp bình. 
Nghin xưa gâm cuộc thăng bình. 
Tài dau đất hiếm, bới mình đúc cao. 
Nguyên văn chữ nho cua 
Trương Hán Siêu 
Đông Châu dịch 
Khảo uề địa dư tò lịch sử tính Quảng Yên 
(Nam Phong tạp chí, t. XIV số 84, tháng 6 — 1924) 


2. Mọt bài phú tử tự 
Bài phú tài bàn 
(Lung) Tài bàn, Tài bàn! Ai sinh ra chàng? Trấm 
hơi tnhươi quân, phu ba Béo hàng. Cũng cụn, cùng sạch: 
cùng chỉ, lao, thang. Nào ăn nào đóúnh, muôn dọc, muốn 
ngang. Có gì lạ đâu; tố tôn một phường. Có khác øì đáu: 
khúc chín lưng khàn. Từ bhr nưới sang, 0úác mỘt nghiêng 
ngang. Di đầu theo đó, sum họp thành làng. 
(Biền nguyên) Nguyên ngươi ở đâu? - Ngươi ở bên 
Tàu. Tên ngươi ai đặt? Họ ngươi ai đâu? — Trong phường 
đệt gấm chú chiệc bán dầu. 


(Thích thực hai vần) Vài mươi nữm trước, qua nước 
Nam Việt. Xưa chứa biết ai, nay 1Ì cũng biết. Càng quen 
thuộc lăm, chơi bời càng triết. Kè mặt làng chơi, tính sưo 
cho xiết, 
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Thíúm khách, cô tây; bác thông, cậu ký. Tháy giáo, 
thầy nho; cụ tổng, cụ lý, Ông cả, bà lớn; bố cu, me đL Đến 
ca sai chùa, cùng đàn trẻ bé. Răng buôn, ông chơi, thấy 
D121, chau ké. 


(Phu điên hai vẫn) Nơi thời: lầu hồng gió cuốn, gác 
tíu trăng soL. Đen pha lề thấp, sộp ân mẫu ngôi. Kẻ hậu 
bốc nọc, đứa chực chịỉa bài. Trăm nghìn không bể, chơi lấy 
hóo hoài. 

Nơi thời: Máy mặt làng nho, uài người bạn cũ. Điếu 
thuốc, miếng trâu; câu thơ, uần phú. Ngày hãy còn dài, ta 
chơi cho b. : 

(Nghị luận hai vần) Lại bìa: mấy cậu đảo trai, mấy d 
mày ngài. Đồng hồ túi áo, bim cương hoa tai. Ma đam, mẹ 
sỪ, giát lưng cỗ bài. Chim chuột là cối, được thua cũng 
lời. 

Lại hìu: nhà tranh rếch rác, giường tre lệch lạc. 
Thàng quân lông bàn, đứa bhăn mảnh bát. Äỏó 1ó một 
phường, bợm heo một lượt. Thuốc bhét râu ngô, nước bung 
chè hạt. Người mươi đồng xu, bài một cỗ nất. Ngọn đèn lờ 
mờ, năm canh xòo xạc. 

(Kết) Thôi thôi thôi thôi: Chú tài, thím tài, ông bàn, 
bà bàn! Xin xuống tàu trước, cả nước tôi van! 


Nã Giang Nguyễn Thiện Kế. 


3. Một bài văn tế làm theo lối tán 
Văm tế một 0 công chúa 


Thanh thiên nhất đóa oân, 3 K— 4242 SE 
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Hồng lỗ nhat điểm tuyết, |HÚỤR - 

Thương uyên nhát chỉ hoa, |: ?ũ --Tò {È 

Đao trì nhất phiến nguyệt, ‡Ÿ;¡\W — Hị H 

Y? Ván tán, tuyết tiêu, tặ 5š šù SE 

Hoa tàn, nguyệt bhuyết. jCÿš H%k 

Mạc Đình Chị 
Dịch nghĩa: Một đám mây trên trời xanh, một glọt 

tuyết trong lò trời, một cánh hoa ở vườn nhà vua, một 
vừng trăng ở dưới ao tiên. Than ôi! Mây tản, tuyết tan, 
hoa tàn, trăng khuyết! 


CÁC TÁC PHẨM ĐỂ KÊ CỨU 

1.) Phan Kế Bính, Việt Hón ăn khảo (sách đã kế 

trước). 

2.) Uu Thiên Bùi Kỷ, Quốc uăn cụ thể (sách đã kể 
trước). 

3.) Đông Châu, Cố xúy nguyên âm. Cuốn thứ nhì 
(sách đã kể trước). 

4.) Thái Phong Vũ Khác Tiệp, Phú nóm, tập trên 
và tập đưới, Việt Văn thư xã, Vĩnh Hưng Long thư 
quán, Hà Nôi. 


khứ Dương (0uảng l làm 


Chương thứ mười lăm 


CÁC THÊ VĂN RIÊNG CỦA TA: TRUYỆN, 
NGÂM, HÁT NÓI 


§ 1. Truyện 

Lục bát uà biến thê lục bát. Truyện là tiểu thuyết 

viết bằng văn vần. Các truyện nôm cua ta viết theo hai 
thê: 1. Lục bát; 2. Biến thê lục bát. 


I. THỂ LỤC BÁT 

Số chữ trong thể lục bứi. Lục bát /JJ\ nghìa đến 
là sáu tám, vì theo thê này cứ lẫn lượt đặt một câu sáu 
chữ, lại đến một cầu tám chữ, muốn đặt đài ngắn bao 
nhiêu củng được, miễn là phải đừng lại ở cuối câu tám. 

Cách hiệp bần trong thê lục bát. Cứ chữ cuối cầu 
trên phải vần với chữ thứ sáu câu dưới và môi hai câu mỗi 
đổi vần, mà bao giờ cũng gieo vân bằng. Theo lệ ấy thì 
chữ cuối cầu sáu vân với chữ thứ sáu câu tám, rồi chữ cuối 
câu tám lại vẫn với chữ cuối câu sáu sau. Thành ra câu 
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tám có hai vần: một yêu vận ở chữ thứ sáu và một cước 
vận ở chữ thứ tám. Thí dụ: (yv = yêu vận; cv = cước vận] 
Thành tây có cảnh Bích Cáu, 
Có hoa họp lại một bầu (y0! xinh sao (eu)! 
Dua chen thu cúc, xuân đào, 
hưu phun" lứa hạ, mái chào (yt) gió đông (cv) 
(Bích Câu kỳ ngộ) 
Luật bằng trắc trong thể lục bát. Luật bằng trắc 
của thê lục bát theo thứ tự này: 
Câu sáu: bb/£/tbb 
Câu tám: bb/tbbtb 
(bồ = bằng; t =trác; những chữ in nghiêng không bắt buộc 
phải theo đúng luật, theo lệ “nhất, tam, ngũ bất luận”). 
Lời chú 
L. Trong câu tám, tuy chữ thứ sáu và chữ thứ tám 
đều là tiếng băng, nhưng &hông được cùng một thanh, 
nghĩa là nếu chữ thứ sáu thuộc phù bình thanh thì chữ 
thứ tám phải thuộc trầm bình thanh, hoặc trái lại thế. 
Thí dụ: (pbt > phù bình thanh; tht = trầm bình thanh): 
Lựu phun lửa hạ niai chào (CbV) gió đồng (phÐ). 
Cỏ lan lốt mục, rêu phòng (pbt) đấu tiêu (thứ), 
(Bích Câu kỳ ngộ) 
II. Khi nào cầu sáu chia làm hai đoạn dài băng 
nhau, thì chữ thứ hai có thể đôi bằng ra trắc được. Thí dụ: 
Đùò mặt lạ, đã lòng quen. 
(Bích Câu kỳ ngộ) 
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IIL BIỂN THỂ LỤC BÁT 


Biền thể lục bát. Biến thể !®##f# nghĩa là thể văn 
có biến đổi đi. Thê này tức cũng là thê lục bát, nhưng 
thỉnh thoảng có xen vào một ít câu mà cách hiệp vần và 
luật bằng trăc khác thể lục bát nói trên. Thể này thường 
dùng để viết các truyện có tính cách bình dân như Quan 
thế âm, Phạm Công Cúc Hoa, Lý công... 


Sự biến đổi trong cách hiệp uấn ờ luột bằng 
trắc của. lối biến thể lục bát. Nay lấy mấy câu trong 
truyện Lý công làm mẫu: 


Câu sáu: Khoan khoan chân bước lân đường, 

Câu tám: Thấy chàng họ Lý ngôi đương ăn mày. 

Câu sáu: Đầu thời đội nón cỏ may, 

Câu tám: Mặt 0õ mình gầy, cầm sách giờ lâu. 

Câu sáu: Dưới đất có bến rêng chầu, 

Câu tám: Kiệu vàng tán tía trên đầu hào quang. 
Câu sáu: Thị Hương xem thấy rõ rùng, 

Câu tám: Hước tớt 0uột 0uàng, chào Lý Thánh Quan... 


Xét tám câu ấy, ta nhận thấy bốn câu chữ in đứng 
theo đúng phép tắc thể lục bát, còn bốn câu in nghiêng là 
thuộc về biến thể lục bát. 

1. Một điều biến đổi là ở cách hiệp uần; chữ cuối 
câu sáu vần với chữ thứ tư câu tám, chứ không vần với 
chữ thứ sáu như trong thể lục bát chính thức. 


2. Một điều biến đổi nữa là ở luật bằng trốc: 
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a) tuật của cậu fdm: Vì chữ yêu vận trong câu tám 
đổi chỗ, nên luật bằng trắc cua câu ấy cùng phải đôi theo 
cho hợp. Câu tám trong thể lục bát bắt đầu bằng bằng thì 
trong lối biến thê lại bắt đầu bằng trắc trắc để cho chữ 
thứ tư là chữ vần đặt được tiếng bằng. Luật cả câu ây là: 

¿tbb/tEbBb 
b) buậ! của câu sáu: Nhiều khi luật của câu sáu cùng 
thay đôi và bất đầu trắc trắc theo thứ tự này: 
(tbbtb 
Thí dụ: 
Thuở ấy có 0uua Báo 0ương, 
Sinh ra công chúa phi phương lạ lùng. 
(Lý công truyện) 
§ 2. Ngâm 

Song thất lục bát. Ngâm 12 là một bài văn vần tả 
những tình cảm ở trong lòng, thứ nhất là những tình 
buồn, sầu, đau, thương. Các ngâm khúc trong văn ta làm 
theo thể song thất lục bát, gọi tắt là song thất. 


Số chữ trong câu của thể song thất. Song thất 
lục bưt SẼ {+27NJ\nghia đen là “hai bảy, sáu tám”. Phép 
đặt câu trong thể này cứ hai câu bảy chữ, rồi đến một câu 
sáu chữ, một câu tám chữ. Cứ bốn câu thành một đoạn 
con, muốn đặt dài ngắn tùy ý, miễn là phải đặt cho trọn 
từng đoạn. Thể này cũng gọi là lực bát gián thốt 
7X7/À Rã]J c nghĩa là câu sáu, câu tám có xen vào những câu 
bay. 


Cách hiệp uấn trong thể song thất. Chữ cuối cầu 
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bay trên vần với chữ thứ năm câu bấy dưới, đều là vần 
trắc. Chữ cuối câu 7 đưới vẫn với chữ cuối câu sáu, đều là 
vần bằng. Chữ cuối câu sáu vân với chữ thứ sáu câu tám 
mà là vần bằng (theo như thê lục bát). Chữ cuôi cầu tám 
lại vẫn với chữ thứ năm câu báy trên của đoạn sau mà 
cũng là vần bằng. Thành ra mỗi đoạn bốn câu có bốn vần: 
một vần trắc và ba vẫn bằng. Trừ câu sáu không kê, các 
câu kia mỗi câu đều có hai chữ vẫn: một yêu vận và một 
cước vận. Thí dụ: tám câu đầu trong Chinh phí ngắm: 

Thuở trời đất trong cơn gió bụi (evt), 

Khách mi hông nhiều nỗi (yvf) truán chuyên (cvb). 

Xanh bia thăm thắm từng trên (cvb), 

Vì ai gây dựng cho nên (yvb) nỗi này (cvb)/ 


Trống Trường Thành lung lay (yvb.L) bóng nguyệt 
(cvt. 2), 


Khói Cam Toàn mờ mịt (yvV.2) thức mây (cvb.3) 
Chín lần gươm báu trao tay (cvb.3), 


Nửa đêm truyền hịch định ngày (yvb.3) xuất chỉnh 
(cvb.4) 


Luật bằng trắc trong thể song thất. Hai câu 
sáu tám theo đúng luật cua thể lục bát đã nói trên. Đến 
hai câu 7 thì trừ chữ thứ nhất không kê, muốn đặt 
tiếng gì cũng được, còn sáu chữ sau chia làm ba đoạn 
mỗi đoạn hai chữ. Trong câu 7 thì có đoạn đầu rắc 
trắc; đến câu 7 dưới thì luật trái lại: đoạn đầu bằng 
bằng. Vậy luật bằng trắc trong thể song thất theo thứ 
tự này (0 = chữ đầu câu bảy gác ra ngoài không kể; 
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những chữ in nghiêng không cần theo đúng luật, theo lệ 
“nhất, tam, ngủ bất luận” đã nói trước): 


Câu bảy trên: 0/tbbứt 
Câu bảy dưới: 0 bbứ/tbb 
Câu sáu: bb/tbb 
Câu tám: bb/tbbtb 
Lời chú: Nếu hai câu bảy đặt thành hai câu sóng 
nhau hoặc đối, hoặc không đối thì đoạn đầu câu bảy trên 


(hai chữ 2,3) theo lệ phải đặt rắc rrắc có thê đổi làm vần 
bằng băng được. Thí dụ: 
Chàng thì đi cõi xơ mưa gió, { 
xi : Sổ (đối nhau) 
Thiểp thì về buống cũ chiếu chăn. 


(Chình phụ ngâm) 


Miếng cao lương phong lưu nhưng lợm, { 
: : (đôi nhau) 
Mùi hoặc lê thanh đạm mà ngọn. 


(Cung oán ngâm khúc) 


Chùng từ đi bào nơi gió cúi, - n 
(không đốn) 
Đêm trăng này, nghí mút phương naoŸ 


(Chinh phụ ngâm) 


§ 3. Hát nói 


Hát mói. Hát nói là một trong các lối hát ả đào hay 
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đào nương ca'. Hát d đào gêm những lối ca trù Ä⁄## do 
đào nương (hoặc cô đào) hát, đôi với lối hát trai hay Hà 
nam: do giáp công (hoặc kép) hát. 

Hát đào kê có nhiều lối như đáng hương, giáo trồng, 
gửi thu, thét nhạc, 0.0... Nhưng chỉ có lỗi hát nói là thông 
dụng nhất, là có văn chương lý thú nhất. 

Hát nói có thể coi như là một biến (hể của hai thê 
lục bát và song thất. 

Đủ khô, dôi khổ uà thiếu khổ. Mỗi bài hát nói 
chia làm nhiều đoạn gọi là bhổ bài. Mẫi khổ có bốn câu, 
trừ khô cuối chỉ có ba câu. 

Theo số khổ, hát nói chia làm ba thể: 

1.) Đủ bhố là những bài có ba khổ (khổ đầu 4 câu, 
khổ giữa 4 câu, khô xếp 3 câu) cộng là I1 câu. Thể này là 
chính thức. 

3.) Dói bhổ là những bài có hơn ba khổ (khổ đôi ra 
là khô giữa). 

3.) Thiếu khổ là những bài thiếu một khổ (thường 
là khổ giữa) chỉ có 7 câu. 

Hai thê sau là biến thức. 

ï. ĐỦ KHỔ 


Các cứu trong bài đủ khổ. Theo tiếng nhà nghề, 
11 câu trong bài đu khô có tên riêng là: 


' Đào nương I: nàng Đòo. XƯg có người đòn bờ họ Đờo bốt 
đU sinh ra nghề hót, cho nên Vệ sơu gọi các người hết xướng lỗ 
Đào nương. ở đỏo hơy cô đào, thường đọc trọnh lờ cô đầu (Việt 
Nơm tỰ điển). 


Khô đâu: hai câu 1,2 gọi là /d đẩu; hai câu 3,4 gọi là 
xuyên thưa. 

Khô giữa: hai câu 5,6 là /hơ; hai câu 7,8 là xuyên 
mưu. 

Khô xếp: câu 9 là đần; cầu 10 là xếp; câu LI là keo. 

Số chữ trong câu hát nói. Số chữ không nhớt định. 
Thường đặt những câu 7,8 chữ; nhưng có khi đặt những câu 
ngăn hơn chi có 4,5 chừ, hoặc đài tới 12, 13 chữ. 

Duy có cảu cuối bao giờ cũng đặt 6 chữ và hai câu 
5,6 đặt thành hai câu thơ thì phải theo thơ ngù ngôn (5 
chữ) hoặc thất ngôn (7 chữ). Nhưng hai câu 5,6 không đặt 
theo thể thơ và có số chữ so le cũng được. Thí dụ: (hai câu 
5,6 trong bài Rõ mỡ( tu mí của Nguyễn Công Trứi): 

Đố by sứ chỉ con Tụo, 
Nơợ tang bồng quyết trả cho xong. 

Cách gieo oấn trong bài hát nói. Cách gieo vẫn 
phải theo các lệ sau này: 

1.) Trong bài hát nói, dùng cả hai thứ vần: 0uần 
bằng và 0uấn trắc. Khi nào trong một câu đang vần bằng 
đôi sang vẫn trắc hoặc trái lại thế, thì vừa có yêu oán và 
cước uán. Những câu ấy gọi là câu chăn, trừ câu thứ sáu 
là câu thơ nên chỉ có cước vận thôi. 

2.) Trong mỗi khô, cước vận của câu đầu và câu cuối 
phải dùng //ếng trắc, cước vận của hai câu giữa phải dùng 
tiếng bằng. Còn yêu vận của câu thứ hai thì dùng tiếng 
trắc mà của câu thứ tư thì dùng tiếng bằng để có thê 
chuyển vần trắc sang vần bằng hoặc vần bằng sang vần 
trắc được. 
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3.) Yêu vận gieo vào chữ cuối đoạn thứ nhi (về sự 
chia đoạn xem rõ mục sau). 

Luật bằng trắc trong bài hứớt nói. Đại khái luật 
bằng trắc các câu trong mỗi khổ bài hát nói là như sau 
(những chữ ï nghiêng) không cần theo đúng luật, theo lệ 
(nhất, tam, ngủ bất luận): 

Câu thứ nhất:?tbbứt 
Câu thứ nhì: bb(tbb 
Câu thứ ba: bbứtbb 
Câu thứ tư: töbứt 

Nên nhận: Câu đầu và câu cuối theo một luật vì hai 
câu ấy đều gieo vần trắc, hai câu giữa đều theo một luật vì 
hai câu ấy đều theo vần bằng. 

Lời chú 

1. Khố xếp chỉ có ba câu thì theo luật của ba câu 
đầu kể trên. 

2. Những câu 5, 6 và những câu khác trong bài 
hát nói, nếu đặt thành cáu !hơ, thì phải theo đúng luật 
thơ ngũ ngôn hoặc thất. ngôn. 

3. Những câu 6 chữ theo đúng luật kê trên. Còn 
những câu đài hơn 6 chữ thì, đối với việc ứng dụng luật 
ây, phải chia làm bứ đoạn con, môi đoạn hai chữ, hoặc 3,4 
chữ hay đài hơn nữa. Trong mỗi đoạn, chỉ kê ch cuối là 
phải theo luật bằng trắc, những chữ trên gác ra ngoài 
không kể, muốn đặt tiếng gì cùng được. 

4. Những cớu 4, 5 chữ chỉ chia làm hai đoạn thì 
đoạn thiếu là đoạn đầu không kế, còn hai đoạn dưới theo 
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đúng luật. Thí dụ: Câu đầu bài Chơi thuyên Hỗ Táy của 
Nguyên Khuyến: 
Thuyền lan nhẹ nhẹ 
b B 3 ( 
Câu đâu bài Cới thủ say rượu của Nguyễn Công Trứ ©): 
Say chưa Say mớt thú 
b b0 tt 
5. Những cáu lấy chữ sẵn không theo đúng luật 
bằng trác. Thí dụ: Câu thứ hai của khổ xếp trong bài 
Mộng sự ưới chân thán của Cao Bá Quát (7) 

Quán bất biến Hoàng Hà chỉ thủy thiên thượng lai. 

(Câu này là câu lấy chữ sẵn ở trong bài Tương tiến 
tu của [ŸY BẠCH]). 

Lời chú. - Lè gieo vẫn và luật bằng trắc như đã nói 
trên, nhưng một đôi khi nhà làm văn không theo đúng 
hãn cũng được, miễn là câu đặt có thể hát được lưu loát 
thì thôi. 

Một bài hát nói đủ bhổ làm máu: Nợ nam nhị 
của Nguyên Công Trứ (0 = chừ gác ra ngoài luật; b = 
bằng; t = trắc; yv = yêu vận; cv = cước vận). 

[: Tang bồng hỗ thí nam nhị trái, 

b bé t bB b t(ev) 

II: Cái công danh / là cái /j nợ nân. 

0 Ð b (đ t(yvìb b 
II: Năng nề thay đôi chữ } “quán thân”! 
0 b b_ £ t b b (ev) 


| (theo luật thơ) 
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IV: Đạo bì tứ 7 oí thân 7 đâu có nhẹ. 
0 / t  b b(yv) 0 / t(cv) 
V: Cũng rấp điền biên tui tuế nguyệt. 
/ tt. b5 b b L t(cy) 
VI: Thót đem thân thế hẹn tang bông. 
b b7 tt  b b(cv) 
VII: Xếp bút nghiên j theo niệc / hiểm cụng, 
0 Ùb b ( V b b (cv) 
VIII: Hết hai chữ 7 “trình trung” báo quốc, 
0 /  t b b(yv) /  t(ev) 
[X: Nghiêng mình những / uì đán Uì nước, 
0 ( t b  b_ f t(cv) 
X: Túi binh luân từ trước / để tê sau, 
0 ö b7? t(yv)0 b b (cv) 
XI: Nghìn thu / một tiếng: / công hầu. 
b b là: b b (cv) 
1I. ĐÔI KHỔ 
Cách làm bài hát nói dôi bhố. Trong những bài 
dôi khổ, bhổ đầu, vẫn ở trên, khổ xếp vẫn ở dưới, còn khố 
giữa thì làm đôi ra thành hai ba khố hay nhiều hơn nữa 
tùy ý. 


(theo luát thơ) 


Trong nhừng khô dôi ra, số câu, số chữ, cách gieo 
vần và luật bằng trắc củng theo như các khô chính. Thí 
dụ: Bài Phong cánh Thương Sơn của Chủ Mạnh Trình (xem 
phần thứ nhì, hài số 133). 
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TH. THIẾU KHỔ 
Những bài thiếu hô. Một đôi khi bài hát nói 
thiếu hảăn đi một khô, thường là khổ giữa, chỉ còn lại có 7 
câu. Thí dụ: 


Tiền biệt 
Ngán cho nỗi xoay uần thế cục, 
Sưu: hop này chủ bỗ lúc phân Ìy. 
Hi ông tơ! Độc địa làm chỉ! 
Bắt hẻ ở người đi mò nỡ được! 
Thôi dã trói càng nhưu nguyện ước, 
Duyên đôi ta chủ trước thì sau. 
Yêu nhau nhớ lấy lời nhau! 


CUNG THÚC THIÊM 


IV. MƯỜU 


Định nghĩa. Mưỡu là những câu làm theo (hể lục 
bát đi kèn với bài hát nói, hoặc ở trên G@nưỡu đầu), hoặc 
ở dưới (m⁄ðu hậu). 

Không phải bài hát nói nào cùng có mưỡu. Có bài 
chỉ có mưỡu đầu hoặc mườu hậu, có bài có cả mưỡu đầu và 
mưỡu hậu. Có nhiều bài không có mưỡu. 


Mưỡu đâu. Mưỡu đầu có thể đặt một cặp câu lục bát 
(mưđỡu đơn) hoặc hai cặp câu lục bát (mưỡu hép). 


Những câu mưỡu bao giờ cũng đột trừm trên bài hát 


" [Đương Cuang Jiàm. 


nói. Câu mưỡu cuối không cần phải hiệp vần với câu đầu 
bài hát nói. Thí dụ: 

Mườu đơn: Đồng tiền 

Hỏi tạnh chẳng thú 0Ịị đì, 

Thê mà da cũng hẻ Dì người yêu. 

Tạo tát bất thị tô đề sự, 

ti T4 6 BƠ RE lí 
Bòn chày rưữ một thứ quấy chơi. 
Đú buông tròn tượng đái, tượng trời, 
Khám họo, phúc, nguy, yên, tủ, hoạt. 
Chốn hùm môn nơi từ thót, 
Mặc phao tuông bhông bẻ phòng nhàn. 
Đương om sòm: chớp giật, sấm ran, 
Nghe xốc xúch, lại gió hòa, mưa ngọt. 
Kẻ tài bộ đã bào phương 0ận doi, 
Không HgƯƠI, cùng đt Uớit có cây. 
Người yêm yêm đành một phận trầm mi, 
Cá ga, lại trô ra sừng gạc. 
Dốc đáy túi, mặt Nguyễn lùng ngơ ngúc, 
Trồng đầu giường, gan tráng sĩ làu bàu. 
Để đoàn ấm d càu nhàu, 
Khiến lù tài danh 0ơ 0ấn. 
Kha quát tâm thường “a đồ uật” 
"+ {TL +7 3X IHỊ tš 
Khước giao đáo đê đại thản lình 
lỦ #4 #J j£ XÃ ? Ã% 
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Đương đồ ui chẳng chuộng gia huynh, 
Thù thế, bể lấy làm đệ nhất. 
Tiếng xóng xảnh đây trong trời đất, 
Thân cũng thông, huống nữa là ai? 
Long đỗ nghĩ cũng nực cười. 
NGUYÊN CÔNG TRỨ 
Mưỡu bép: Hồ Hoàn Kiếm 
Lônh đênh đưới nước trên trời, 
Quanh thuyên trăng gió một bài ông thơ. 
Bút nghiên để sẵn bao giờ, 
Đề câu tuyệt điều còn nhờ tay ai? 
Thu phong thu nguyêt, 
Cánh Kiếm hồ bao xiết ué phong quang. 
Soi biết bao lợi tâu danh trường, 
Kìa uán cấu mảnh gương còn mi đó. 
Nước biếc khôn từm gương Thái lô» 
Đá xanh hầu mốc chữ Phương đình. 
Chắng quản chỉ người chỉ nhục, Bẻ chỉ tình, 
Lấy sơn thúy hữu tình làm bhế hữu. 
Khi bình hoa, hhì đố! tứu, 
Kho trời chung phong nguyệt cúa riêng tú: 
Chơi đi héo nữa mà giả. 
HOÀNG CANH TUẦN 
Mưỡớu hậu. Mướu hậu bao giờ cùng là óðu đơn. 
Mưỡu hậu bao giờ cùng đặt ở giữa câu xếp bà cậu beo; 


nhưng cùng có khi đặt ở đưới cáu beo, nghĩa là đặt hãn 
xuông cuối bài hát nói. Nếu hai cầu mưỡu hậu đặt xen vào 
giữa câu xếp và câu keo, thì cđu /ục phai ăn vân với câu 
xếp Ø trên và câu bá( phải buông vân xuống cho vẫn câu 
keo ở đưới bất vào. Thí dụ: Cẩm hỳ thí tửu của Nguyễn 
Công Trứ (xem phần thứ nhì, bài số 95). 
Một bài hát nói có thể vừa có mườu đầu và mưỡu 
biếu lu: 
Vịnh Tiền Xích Bích 
Gió trăng chứa một thuyền đầy, 
yủa kho vô tận biết ngày nào vơi. 
Ông Tô tứ qua chơi Xích Bích, 
Một con thuyền 0ới một túi thơ, 
Gió hìu hìu một nước nh lờ, 
Trăng chếch đầu non mới ló. 
Thuyên một lá xông ngang ghênh bạch lộ, 
Buông chèo hoa len lói chốn sơn cương. 
Ca rằng: 
Quế trạo hề lan tương 
†‡t Fã ? lMỊ lễ 
Kích bhhông mình hệ tố lưu quang. 
3S 7E HH 77 Ál tít 2É 
Điếu diểu hệ dự hoài, 
MU 7? # lễ 
Vọng my nhân hệ thiên nhất phương 
s £ À Ñ ® “ẻ 5 


Người ỉ a rẻo rất, tiếng cùng thương, 


>> 
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Tiếng hêu lần tiếng ca tang đúy nước. 


Sư nhớ Rẻ quay ngọn giáo tịnh cầu thơ thướ 
HhƯỚỢC, 


Nghi sự đời nên cdm nổi phù du. 

Đành hay trời đất dành cho, 

Hat kho phong nguyệt nghìn thu hãy còn. 
Còn trời, còn nước, còn non. 


NGUYÊN CÔNG TRỨ 
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3. Đông Châu, Cổ xtíúy nguyên âm, cuốn thứ nhì (sách 
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Chương thứ mười sáu 


EA HUẾ VÀ HÁT BỘI 


Ñ1. Ca Huế 
Cúc lối ca khúc của ta. Các lồi ca khúc 37 tHị (những 
hài hát hàa với âm nhạc) của ta rất nhiều. Nhưng đại thể 
ta có thê phân làm hai loại: 

Il.) Cóc biến thế của hai thể lục bái tà song thất: 
Cái đặc tính của các lối này là vừa có yêu vận vừa có cước 
vận. Trừ lối háf nói ta đã xét rò phép tắc trong chương 
trên, còn có các lôi xố” (xâm nhà trò, xâm chợ), hề, điền, 
đò đưa cùng châm chước theo hai thê lục bát và song thất 
(Xem những Đài đọc thêm số 1,2,3,4,5.) 

2.) Cúc biến thể của thơ có cai đặc tính là chỉ có 
cước vận, mà không có yêu vận. Các lôi sau này goi chung 
là eœ Huế hoặc hút lý. Nay ta phai xét qua thê cách các 
lối này. 

Nguồn gốc cde lối ca Huế. Về nguồn gốc các lối ca 
này có hai thuyết: 
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1.) Nhiều người cho rằng các lõi ca Huế là do ta phỏng 
theo các cư khúc của người Chiên: Thành mà đạt rơ. 

Nay xét trong Nam sử, thấy chép hai việc sau này: 
Năm 1044 tThiên Cảm Thánh Vù nguyên niên), vua Lý 
Thái Tôn đi đánh Chiêm Thành, chém vua Chiêm là Sa 
Đâu, rồi vào thành Phật Thệ (nay ở xã Nguyệt Biểu, 
huyện Hương Thủy, tính Thừa Thiên), bắt vợ, thiếp cùng 
cùng nữ của vua Chiêm biết múa hát khúc 4y Thiên 
U XI về. Khi về, ngài sai làm cung riêng cho bọn cúng 
nữ ấy ơ (Œ.M. q.3, tờ, 8,9,10). 

Lại năm 1202 Thiên Gia Bao Hựu nguyên niên), vua 
Lý Cao Tôn sai nhạc công soạn ra nhạc khúc mới gọi là 
Chiêm Thành âm ý tụ đj, tiếng sâu oán thương xót, nghe 
đến phai khóc (C.M. q.5, tr, 28a). 

Xem hai việc chép trong sử äây thì biết ta có tiếp xúc 
với ca nhạc của Chiêm Thành và chịu ảnh hưởng của nền 
ca nhạc ấy. Sau này khi dân tộc Chiêm Thành đã mất 
nước, nỗi buôn rầu, lòng cảm cựu thổ lộ trong giọng hát, 
cung đàn, nên có nhiều về não nùng ai oán truyền sang ca 
nhạc của ta. 

2.) Có người lại cho răng các ca khúc của ta là 
phỏng theo các fừ Phúc của Tàu mà làm ra, vì các lối ấy, 
cùng như từ khúc của Tàu, chỉ có cước vận và đà thành 
cầu đài câu ngắn không đều nhau. 

Xét ra thì các điệu ca Huế có thê chia làm hai loại: 
một là những điều hát Nam (tự phương Nơi lại); giọng 
réo rất, như các điệu Nam ứl, Nam: thương, Nan! bình, 
Vọng phu v.v..; hai là những điệu hat Bác (tự phương Bắc 
lại), giọng vui vẻ như các điệu Cổ bán, Kim tiền, Tú đại 
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cánh, Phú lục, Lưu thủy, Hành tân. vv. Các điệu hát 
Nam có lẽ chịu anh hương cua ca khúc Chiếm Thành. còn 
các điệu hát Bác có là phóng theo từ khúc của Tàu mà 
làm ra. 

Các điệu ca Huế. Các điệu ca Huế rất nhiều. Nay 
kê các điệu chính như sau: 


1) Cổ bán dị 33L (bản cũ, điệu cù) có 6 khổ, 6 vẫn. Thí 


dụ: 

Số câu Số chứ Tư tình 

1 9 Duyên thắm duyên càng đượm, vì giống 
đa (ình. 

2 7 Thêm nhiều ngày mặn nồng càng xinh. 

3 Ề; Hực khuynh thành thực là tài danh, 

4 9 Song duyên kia đừng phụ, nào trách chị 
mình. 

Ð §¡ Chỉ non thể nguyện cùng trời xanh, 

6 5 Làng dặn lòng cho đành. 

7 1 Nồi kết mình (kết mình). 

1 6 Thư nhạn đưa tín (đưa tin) tháng ngày, 

2 X Nguồn ân ái dám đâu vơi đẩy. 

3 lý Thương càng bản, làm bận lòng đáy, 

6 Vấn vương tình tự vì đây. 

5 7 Tơ hỏng khéo xe, thực là may, 

1 4 Trăng rọi thêm họa, 

2 4 Lầu ngọc sáng !òa 


In I "= Ï > nIÍ Ki 
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Ồ 4 [lương thơm ngát "hà. 
4 3 Khấp gần xa 
& 4 Tiếng đàn hòa cơ. 
1 Ỗ Ngâm vịnh mây chén qguỳnh, 
2 4 Say sưa cùng mình. 
I 3 Sánh tày bai 
2 4 Nhân ngãi (nhân ngàn) lâu đài, 
3 6 Thực là vui, dám nào hơn 
4 8 Tâm đầu ý hợp, như rứa mấy n8ười. 
5 ÿn Ngọc vô hà, Biện Hòa mới hay. 
6 9 Một ngày tương trì tình sĩ, ấy là ai. 
ý) 8 Muôn vàng không ngai, mua ngay tiếng 
CHỜI. 
5 Gọi mười người như 7nười. 
ĩ Anh hùng có đâu, có là đáu. 
2 11 Thôi thôi đừng, thôi dừng nãn nỉ, suy 
nghĩ thêm sầu. 
3 Mặc ai giảu 
4 Lại hầu thương yêu. 
5 4 Mãn nông bao nhiêu. 
6 hộ Đường còn Ìđ1u, 
R) Chút tình sâu, 
8 Vụi lòng ưng ý, danh lị chỉ cầu. 


2) Kmm tiên 4z‡È§ có hai khô hai vần. Thí dụ: 


là 


¬ C{N Hm C-ˆ 


Œn 


¬1 


5 1è œ ệé £ŒœŒ Ø5: == CC 


[Xương Quảng Flam 


Trai gái tự tình 
Xa xôi gưi lời thăm, 
Lúc nhắn nhe đối bạn sắt cầm, 
Mong kết nghĩa đẳng tâm 
Với người trì âm. 
Thương nhau hoài nhớ nhau mài, 
Thương nhau hoài, ai chớ phụ tình ai. 
Duyên vì trúc mai. 
Trúc mai bòa hợp, cùng bạn lâu đài. 
Đăng dài lâu dài. 
Thương thì xin đó đừng phai (thương thì 
xin đó đừng pha). 
Ấy ai tình tự, tạc dạ (tạc dạ) chớ phai. 
Chớ phan, hời người tình tựi 


3) Tư đại cảnh có bảy khổ. Thí dụ: 


I1 


&» ~ 


&2 mm 


Cơn phong trần, tay khí võ, nay mới tỏ 
(mới to) tài tình. 

Thôi thôi thực gặp buôi (danh) giương 
đanh. 

Ngắm trời xanh, 

Mơ hội hoàn đoanh, 

Bày cuộc đua ganh. 


Xui nên chuyên. 


2 3 Vang châu huyện, 

1 4 [Lấm chuyện kỳ thay! 

2 ï Ai là ke hào kiệt (tay) ra tay? 

3 R) Nay mừng thay: 

4 4 Cờ mở gió bay, 

5 4 Trông động trời lay. 

1 3 Trông ra dạng 

2 ) Nguy nga trạng 

1 4 Chức trọng quyền cao, 

2 7 Nghiêng trời bể lừng lây (bao xiết bao!) 
3 7 Xưa phi nguyễn rày ước mai ao, 

4 4 Ngày khát đêm khao. 

1 5 (Người) người đâu tung hoành thế? 
2 B Mới hay, biết tay anh hùng. 

3 3 [uống những mong 

4 4 Lượng bê bao dong 

5 4 Phận liễu đoái trông 

6 3 Lòng lòng mong, 

7 5 Ấn tình thắm, có xong, 

8 4 Có xong chăng là? 

1 10 Mưa sa, chùm hoa sân ngọc rườm rạp 


(rườm rạp xuân) thêm xuân. 


œ 


Tư quân mấy phân chung tình. 
7 Tin xét đến có chừng ấy chuyện, 


4 ýi Xin ghi tạc có Lừng ấy câu. 


me: ___ [ương Cuảng Iiàm 


4) Lưu thủy ;7¡ JK(nước chay) có bến khô. Thí đụ: 
Gưi tình nhân 


] hộ Kê từ ngày (từ ngày) gặp nhau. 
2 ¡ Trao lời hẹn cho vẹn vàng thau. 
3 7 Dây tơ mành xe chặt lấy nhau; 
| 7 Xe không đặng, đem tình thương nhớ, 
, 7 Cam thương người ngẫm nghĩ ba thu. 
3 Øi Xa cách nhau đêm năm vẫn thây: 
4 5 Thấy là thấy (là thấy) chiêm bao, 
5 Ÿi Biết bao lại vấn vương bên mình, 
6 3) Mình giật mình (giật mình) đòi cơn. 
1 ( Biết bao lại quan sơn một đường 
2 6 Tình (tình) thương, tơ vương mọi đường 
3 5 Xin cho trọn (cho trọn) cương thường. 
] P) Ái đơn bạc thì mặc lòng ai, 
2 s Xin cùng bạn (cùng bạn) trúc mai 
3 4 Trăm năm lâu đời. 

5) Hành oán ƒ†$ (mày đỦ có bốn khô, bốn vần. Thí 
dụ: 

Nhắn tri âm 

I 3 Một đôi lời, (một đôi lời). 
2 Nhắn bạn tình ơi! 
3 Thề non nước, giao ước kết đôi, 
4 Trãăm năm tạc dạ. 
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n 10 lầu xa cách. song tỉnh thương chớ phụ 
thì thôi. 

] T Niềm trọn niềm, xin đừng xao nhàng. 

2 6 Trời kia định nợ ba sanh, 

ở : Đẹp duyên lành, 

{ 7 Trọn niềm phụ phụ bác tài danh tài 
danh), 

| 6 l)ẫu tiên có tại non bồng. 

2 4 lết mối tơ hồng. 

» s Ấy thời trông (thời trông). 

1 Ộ Nghĩa sất cảm, 

2 4 Hòa hợp trăm năm. 

. 1Ô Bởi vì xa cách, nhấn nhe cùng bạn trì 
âm. 


6) Noơm! ai l‡i yý(nam: phương nam; a1: thương) có ba 
khô, ba vần. Thí dụ: 


Khuyến hiếu 


| 1Ô — Khuyên ai gắn bó đến công trình thấy 
mẹ. 

2 8 Án nặng nhường sông, nghĩa chất non 
cao. 

s Cn cúc dục cù lao, 

4 6 Sinh thành lo sự xiết bao, 

n lổ Lo cơm bữa nhường nao, 


6 4 Âm bồng (vào) ra vào. 
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Đuợng ()uang tam 


Nâng nìu bú mm đêm ngày, xem tày vàng 
ngọc. 

Hay chạy hay ởi, lúc nắng lúc mưa. 
Từ xưa đến giờ, 

Lúc hãy còn thơ. 

Đến bây giờ, 

Chu nhuộc nhơ. 

Biết bao nhiêu mà. 

Trong năm trọn ngày qua, 

Da môi tóc bạc máy xã, 

Khuyên trong cồi người ta. 


Thao ngay mới ở. 


7) Nam thương có ba khô, ba vần. Thí dụ: 


lậU) 


Tìm bạn 
Tay mang khăn gôi băng ngàn, vô hàng 
tìm bạn. 


Nguyên đồng học ngày xưa, cách trở mấy 
năm. 


Nay nhớ bạn trị âm. 

Băng ngàn bất quan sơn làm. 

Nay nhớ nghĩa tình thâm. 

Xui trong đa (thảm thương thảm). 

Nón cao suối hiểm, không nài, (không 
nà!) khó nhọc. 
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2 IÔ — Trông cho gặp thai huynh, keo trong dạ 
tư lang. 

* 4 Trăng kia xế tàn. 

4 ỏ Núi bàn san, 

s d Khòn thơ than; 

6 z Nhớ bạn vàng, 

ỉ 4 Ehó nội hỏi han. 

8 5 Nên chỉ tối băng ngàn, 

9 7 Nay băng ngàn cùng vì nhớ bạn, 

1 Nay anh gưi thư ra, 

Đz 


D 
6G Thần hành bất quan đường xa, 
6 XuIi trong dạ tôi bôn ba, 

1 


Phút đâu tói nhà. 
R)}) Nam bình tại + hoặc Nam băng có ba khô, bà 


vần. Thí dụ: 
Tình ly biệt 


] 11 Ôi! tan hợp xiết bao, tháng ngày đợi chờ 
non nước. 

2 4 Ngàn đặm chơi với, 

3 6 Mãy lời, nào đề sai lời. 

4 É AI đi! chớ đem dạ đôi đội, 

Ờ F (Ứng tình ưa ý). ý ưng tình thêm càng ưa 


s 
6 5 Thiệt là đăng mây người, 


[)Xpunz Cuang Piamh 


7 &: [ai sat lợi. 

1 9 Tường trị cho đá vàng. thêm lại vếu vì 

2 6 Nhớ khi cuộc rượu cầu thị, 

„ 8 Thêm càng thương tiếc, phong Tưu z1 bì, 

] 11 Năng vì tình. nh đổi ta, duyên trao nợ, 
ràng aI. 

2 4 Huộc lại người sinh. 

R) 4 Lời hẹn ba sinh, 

4 4 Văn vương tơ tình. 


Thể cách các lôi ca Huế, Đại khái thế cách các lối 
ca lIluế như sau: 

A) Số cáu tà số nhịp. Số cứu trong bài không 
nhật định. Mỗi bài chia làm nhiều hô, môi khô tự hai 
đên chín câu, mỏi nhịp mỗi đối vẫn. 

B) Số chu trong cau, S0 chữ trong câu không nhái 
định ngắn tự ba chữ. đài đến 11, 12 chữ. Mlöi cầu chia làm 
hai, ba đoan hiệp với cũng bậc của bài đàn. 

€) Cách gico tần. Các câu trong một nhịp hiệp 
theo một vần. Vấn bao giờ cùng gieo cuối câu. Phường thì 
môi câu mỗi gieo vần, thính thoảng có câu không gieo 
vân, thứ nhất khi nào chữ cuối câu ấy khác thanh với chủ 
cuối các câu kia. 


Vân thường dùng vẫn bằng, gián hoặc dụng vẫn trắc. 


$2. Hát bội 


Các lôi kịch củo ta. Văn kích của ta chía làm hai 
lời: một là hát bội hoặc tuông; hai là chèo. 


- }ỤQ 
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Lì Jớ/? bái hoặc tuông. Chữ tuông có người cho là bởi 
chữ #⁄ợgnøz '? mà ra, Tượng nghĩa là hình trạng hiển hiện 
ta, Vậy tuồng là hình dụng, dáng đấp cư chí của người đời 
xưa. Lôi tuông thường điên những sự tích oanh liệt hoặc 
sâu tham, lời lẽ trang nghiêm, hùng hôn để làm chó người 
xem cam động. 

2) Chèo. Chữ chèo có người cho là do chữ /rởo f] mà 
ta. Trào nghĩa là giêu cọt. Lối chèo thường diễn những 
việc vui cười, những tật rơm thói xâu cua người đời, lời 
văn có nhiều giọng khôi hài, bông lơn để người xem buồn 
CƯỒ). 

Cách kết cấu một bản tuông của ta. 

A) Lõi tuồng của ta không theo phép fam nhất trí 
— ---† (tam: ba; nhất trí: thu vào một mối) như lối bị 
kịch của người Pháp. Nhiều khi một bản tuông diền 
những việc xay ra ở nhiều nơi và trong một fhời gian khá 
lâu (có khi một vai tuồng khi ra trò còn trẻ tuôi mà khi 
tan trò đã là người già); các tình tiết trong bản tuông 
cũng phiền phức, chứ không tập trung vào một việc chính 
để đi tới chỗ kết cục. 

B) Cách dàn xếp cũng không tách bạch ra từng hồi, 
từng cảnh như lôi bị kịch Pháp. Vì cách bài frí trên sân 
khâu rất sơ sài (có khi điễn cả một bản tuông chỉ dùng 
một cách bài trí), nên một bán tuông chỉ chia ra làm ;”ổi, 
chứ không chia ra làm cảnh. Gần đây các nhà soạn tuông 
mới theo phép đàn xếp các bí kịch Pháp mà chia các hỏi 
ra làm nhiều cánh rõ ràng. 

Các thể uăn trong lỗi tuông. Trong lối tung. 
dùng ba thể văn: 


) 
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1.) Thế nói 227 dùng để viết các câu nói chuyện, 
kê việc. Thê này là thê văn hay dùng đên nhất trong lối 
tuông. 

2.) CGác thê ăn tản, hoặc của la như song thất, 
lục bát thức là hát Nam), hoặc cua Tàu như thơ, phú (tức 
là hát Bác). 

3.) Thê đu xuôi đùng để đặt những câu đệm lót 
thêm vào những câu viết theo hai thê trên cho rõ ý. 

Các thể văn vần ta đã biết rồi, nay phai xét về cách 
thức thê nói lôi. 

Nói lốt 

A) Định nghĩa. Nói lối là những câu nói có cách, có 
lôi, có vần. 

B) Cách đạt cau. Những câu nói lỗi tự 4 chữ đến 8 
chứ đặt thành hai cế đi song đôi nhau; hoặc đối, hoặc 
không đối, cứ chừ cuối vế dưới vẫn với chữ cuối hoặc một 
chữ lưng chừng của vế trên câu tiếp theo sau. Về /uật 
bằng trác thì chừ cuối vế trên phải đối thanh với chữ 
cuối vế dưới (nghia là bằng đối với trắc, trắc đối với 
băng); mỗi vế chia làm nhiều đoạn con thì cứ mỗi chữ 
cuối đoạn phải đôi thanh, nghìa là nếu chữ cuối đoạn thứ 
nhất là băng thì chữ cuối đoạn thứ nhì phải là trắc, vân 
vân. Thí dụ: 

Ị Vẽ trên: Bên tường (b) thông hơi gió (Ù); 
dưới: Trước mặt (t) nức mùi hương (bì. 

{ Vế trên: Hay là (b) tuệ nhân (L) đao quang (bị; 
dưới: Lân mẫu (t) ngu tình (b) sơ nguyện (L); 


: : ) 
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Vẽ trên: (Âu là) đầu rút trâm (b), tay cơi xuyến (Ô. 
dưới: Chân thay đép (È). gót đôi hai (thì, 
trên: Báy giờ (hb) vui rặng đá (L) đối cấy (bì; 


dưới: Chăng còn tưởng (L) lầu son (h) gác tía (Ú). 


(Sơn hát) 


Lời chủ. The "nói lôi” không những dùng trong văn 
tuỏông, lại còn đùng đề đặt nhiều câu /#e ngờ, nhiều bài ca 
đo và những bài nở (một thể văn vần có một tính cách 
trào phúng đê chế giêu một nhân vật hoặc một thói rởm 
nết hư nào). Thí dụ: 


nhì sĩ. 


nhận đói. 


œj Mấy cầu tục ngừ đặt theo thể nói lối: 


Nhập giang tùy Phúc, nhập gia tùy tực. 
Răn già rấn /ội, người già người chội. 
Ấn cây nào, rào cây ấy. 

Biết sự rời mười đời chăng khó. 


Nhất sĩ nhì nóng, hết gạo chạy rông nhất nông 


Đi học thầy đánh, đi gánh đau ri, năm đời 


bJ Một bài ca đao đặt theo thê nói lối: 


Con công hav na; 
Nó múa lD1 sao. 
Ñð rụ† cô vào, 

Nó vòc củnÍhh ra, 

Nó đò cành đa, 


Nó hêu ríu PÍt, 


~ 
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Nó đó cảnh mít, 
Nó kê tnịt chè, 
Nó đó cành tre, 
Nö hóu bề muống. 
Nó đỏ dđươi ruộng, 
Nó héu tầm Vvông, 
Con công hay múa. 
e) Một bài về: Về đánh bạc (trích lục mấy câu đầu) 
Nehe té nghe œe, 
Nghe cờ đanh bạc, 
Đầu hóih xao xác, 
HBục fô† như tiền, 
Đôn bhuya không tiên, 
Hạc nhự chỉ: cú, 
Cái đồu sử sụ, 
Con miốt trồm lử, 
lHhnh đt phát phố, 
Như con cho đói, 
(Chăn dĩ cú khói, 
Đạo xoÐi dđito làng, 
Quán rách lung thang, 
Lấy tay nà túm. 
Các cách điệu trong lôi luồng 


1. Lối tuông eó nhiều điệu, nhưng tóm lạt có thể chia 
làm hai cách: mật là cách nói; hai là cách hát, 


: _ )A 
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A) Cúch HỘI. 
1! Cách nói có hai điệu: 

a) /hz¿¿ne là những câu chính, thét 7ó, đặt theo 
thê mói lối. 

b) Tún là những câu ph, để đêm xuống đưới 
những câu hường cho ý được liên tiếp. cấn xát, bơi thế 
cũng gọi là “hở¿”; những cầu này nói n)ð và đặt theo thê 
ăn xuôi, đài ngắn Lùy ý. 

2) Cách nói dùng vào những câu hoI sau này: 

a) Giáo đáu là cÂu của trùm phường tuôồng nói 
trước khi điện trò đê chúc tụng và kê đại ý bản tuông, 
hoặc của một vai tuồng nói phủ đầu. Thí dụ: 

Câu giáo đầu bản tuồng Giơng tá cầu hôn: 

ÂU ĐŒNG rực rực, 

Đuốc ngọc tân lâu. 

Trên chín lần sánh gót Dường Ngụ, 

Dướt tram: họ tui lòng Hoài Cat. 

Gặp ngày bhang cái, 

Điền tích HgHời xua: 

Truyện Chủ Du hhéo đặt ngu Đô, 

Dùng Quận Chúa để làm mốt cả. 

Cau lấy Ninh Cháu thiên hạ, 

Làm cho Lưu BỊ cô thân, 

Phái Không Minh nhập qui xuất thân, 

Cho Triệu Tử cảm nơng điệu hế. 


ỞƠ cùng thể mà tê cũng thê, 


[uống Quảng Hàm 


Chốt bhhông xong mà bãi không xong. 
Ngô háu nối trận đùng đùng, 
Đó độc nát san tang đá. 
Thế mới là: 
(*®ht lang điệu bế an thiên hạ, 
Bốn liều phù nhán hữu chiết bình. 
Câu giáo đầu của vai Lương Diệc Thương trong bản 
tuông Tứn diễn Đề bát tài tứ hoa tiên hý của Hoàng Tăng Bý. 
Trời Nam: khúit thơi oán, 
Đất Bắc nhạ tân trào. 
Đồng Tiên hong niên duê trường lưa, 
Hội Âu Á tăn mình tiến bộ. 
Cối Tó Châu trú nẹu, 
Tói biểu tự Diệc Thường; 
Tự nghiêm quán chấp Đính trung đường, 
Nương từ hhốn độc thư cố lý, 
Như tôi, đương đợi thuở giao đằng phụng bhỉ, 
(Nón chỉ) chưa nầy duyên lữ yến trù oanh. 


(Tôi nghĩ lại); nếu chày Lam Kiêu không gống 
Sức thư sinh. 


Thời dộng Vụ Giáp đề gặp HSười tiên nữ: 
(Phái phai), cào bám cùng từ niẫu, 

Xin du học tiễn phương: 

Họa may giai cấu là duyên, 


Nsò đăng sất cắm phí nguyên (a). 


Viết Nam văn học xử vêu 


D) Xưmnø danh là cầu của một vai nói họ tên, chức 
nghiệp cua mình. Thí dụ: 
Phu Tê thát tổ thiên khai sảng, 
Mö tính Phản, biểu hiệu Định Công, 
Chỉ hiểm hai chữ hiếu trung. 
Gi trưng miồt cu nehìĩa bhí 
tSơn hậu) 
Phụng thuinh chỉ bình nhung, 
Ngà Địch Thanh nguyên súy. 
(Tống Địch Thanh) 
e) Cđu nói là những câu nói chuyện hoặc kẻ việc. 
Thí dụ: 
Trại Ba 
Nga căn sắc Điển, 
Hồi! thính tâm búnh, 
Có đâu nền nội sự tình, 
(Ổi thôi!) hồn đã rú lòng chỉ bhí trôi). 
(Phu quân ơi!) tâm khó hị, tâm bhố hi, 
hà nan cạn, lệ Han cún,; 
(Phú quận Hỡ bó cm mỏ đh răng đành), 
Nõö phu thè bích !húv thanh sạn 
Ma tếch dam sơn nhúi háai giúc (cho đành), 
(Như phù quán †ôi), bạc nên qua bạc, 
Chồng hỡi là chồng! 
(Em đáy đám! hỏi): rượu giao hoạn mì đã mặn 
nồng. 


3 
TO [Xurins Cang lan 


Tình phúan ngoídt! cở suo học bêo0? 


LK HT nào] phu quan nói còng eHn!c HIỘỐt ở on, 


hơn ở Đơn, bứ bốn công ó Đơn. 
Day dươi nguyệt da danh dùn du, 


( hm Đen trời doi đoạn cao bấy ta cao bày niản 
ráne cho hành, phu quản 1), 

Oï thôi! bố đuyện thủy chút phần thuyền quyền? 

Bát tình báv cho người quan tử! 

(AI đi), bỏ cợ đó không tứ hữ, mà tôi giản đà 
hết hôn, 

(Như tôi báyv giờ), mát chồng đi bhó nội bón 
chòn, na tôi thương đà quá dạt. 

Hay là lỗi thco chân? Người ta hhông tưởng tới 
mình, mình còn theo mà làm chỉ những rửa 


mà nếu không theo thì pmiất chồng đi chứ 
(chăng không); đó đã dành phụ nghĩa. 


Đáúy hú ddứm tong tình. 
(uc nó lừa chí đậm nón xanh, 
(ấp báo hiểm: đò lần dãm tía. 
(Tống Địch Thanh) 
B) Cách hai. Cách chia làm điệu hát Nam và điệu 
hát Bắc. 
1) Điệu hút Nam: Điệu hát Nam là những điệu 
đặt theo hai thê song thất và lục bát là nhừng thê văn 
riêng cua người Nam ta. 


0) lĩnt Nom — Một bài hát Nam thường có 
những câu sau này: 


Imữ: Xưzẩn "¬xĂ.... Do N 

Hài câu Hớ đặt theo thể song thất, nhưng câu đầu 
khỉ có 6 chữ và nhấc lại mấy chữ ở “câu nói” cuối cùng. 

Hi hoặc bồn câu VJớ đặt theo thê lục bát, 

AXlột đòi khi, giữa những câu via hoặc giữa cau vĩa và 
ca)! Hm có xen vào những eâu /án. 

Tiếng nhà nghề gọi câu via là cầu s2; cầu nam là 
cau 1đ? Và câu tán là cầu cön., 

Điệu bát Nam dùng đề đặt những câu ở tức là 
những câu hát tiếp với câu nói. Thí dụ: sau đoạn T"cáu nói” 
của Trại Ba đã dân trên, tiếp đến mấy cầu Tvăn” theo 
điệu hát Nam này: 

Trại Ba nạn biết: 
(Vịa) 3ưo hiểm do lần đạm Ha, 
Nguyên theo chồng ben nghĩa tòng phu. 
lu tình mà hóa tô tình, 
Bơ tơ nội thiếp, lònh đênh dạ chàng. 
(Nam) Cương thường một gánh nặng út, 
Cũng nguyên sóng tri nón trèo mù thôi. 


(Tông Địch Thanh) 


D)I1Iút Nam: tấu mã. Hát Nam còn có một điệu 
nửa gói là điệu Nam tâu mà. Tâu mà „|: nghĩa là chạy 
mượt: điệu này gọi thế vì giọng hát rất mau. Điệu này 
củng đặt theo thê lục bát, lúc hát đệm thêm những tiêng 
ây địV Vào, 

Điệu này cùng dùng để đặt những câu tiếp với cảu 
nói khi một rơi; tuông chạy hoặc đi đâu nhanh. Thí dụ: 


[)ng (uang Hàm 


TRÌNH RIỀÀI 
Chủ bong ngho dòng cho Nguyễn ngài biến 
nohĩa 
Sáđm Cháu, âu lá thử ruối con ngựa hồ tới đó 
nên chang? 
Hát Nam tâu mà: 
Khen ơt to neo đưa chứng tây ây), 
Cho ta lặn suo! tây ây) phá rừng đến đây tây ây). 
NGUYÊN THÚC KHIÊM 
Nguyên Chúa phủ Lê Hoàng. (IV. N.P số 117) 
2) Điệu hút Bác. Điệu hát Bắc hoặc hát khách là 


những điệu đặt theo thế 722, thể phứ (lôi câu song quan người 
hoặc cách cú) là những thê văn ta mượn của người Tàu. 
a) Hát Bác. IIáất Bắc dùng để đặt những câu 


Sau này: 

[. Bạch [1 là những câu của một vai nói khi 
mới ra trò; những câu này là theo thể thơ (ngũ ngôn hoặc 
thất ngồn). Thí dụ: 

VÕ TÁNH bạch biết: 

Giữ Định ftam hìng đệ nhất hùng, 

Trì chúng nan cửu hhuất thần long. 

Nhất chiêu căn tú thiên biền hiện, 

Đác chỉ phi đàng đáo cứu hhông. 

HOÀNG THÁI XUYÊN 
Tượng hỳ Phí xe, Hồi I, Đoạn T, cảnh I (Imprimerie 
Tonleimolse, Hano1) 


: : - ) 
“1Ð Nam căn hoc sUf vét Z 


II. ro¿n là những câu để bố v hoặc thi hành 
càu nót, Những câu này làm theo thê /hø thé ¿tòi câu 
cách cú). 


Thí dụ: 
- Luan đật theo thê thơ: 
NGUYÊN CHÚA tiết. 
([ h1⁄/ fướng) ta cùng chư tướng, đại giá thân chỉnh, 
do hai đạo kiêm trình, vọng Qui Nhân tấn phát ta). 
Đông loan viết: 
Vạn lý bình và cấp khởi hành, 
Thử lai chỉ tị cứu cô thành. 
Tha thân cộng tế gian nạn nghiệp, 
Y cựu thunh cqdo sứ) Ngự Bình. 
Tượng kw khí xu, Hồi II, 


Đoạn I, Canh HI. 
- [Loạn đặt theo thê phú: 
NGUYÊN TẤN HUYÊN uiết: 
(]34). 
Đoạn biết: 
Ngã võ duy dương, viễn tái cảm trí tam hiệp chí. 
Vương sư mạc địch, tiền đồ đao vọng nhất điển khai. 
(Tượng kỳ khí va, Hồi L¡ Đoạn TỪ, Cảnh LH) 
III. Xướng hoặc trần tình | |ã là những câu kê 
rõ đầu đuôi việc gì; những câu này làm theo thể phú (cách 
@1) có xen những câu lót bằng văn xuôi. Thí dụ: 


NGUYÊN CHÚA xướng uiết: 


0b | 
Si {)Ưnd Can 1mm 


UÝa từ khi qua Xiếm, Kiếm Vương cùng có lòng tư tê, 
chủ hài tướng đưa ta về nước những chăng may cho La khi 
đến Lzóng Hỗ lại phai thua còng giặc, bởi vậy cho nên! 
bình bại long Ho, túc bấy già quần Xiên thì chạy về 
Kiêm) (ng th Niệm nhàn hoan điện hhứ, (Ehi rứa chữ 
ta cùng tướng quân Nguyên Văn Thành qua đây là cốt về 
Phú Quốc để mà tìm thăm mẫu thân), địa tân Phú đúo, 
(chăng mav đi đến đầy lài gập giặc đó mà), e/ bkỳ Điệp 
thựch hàm: trùng DÚ 

(Tượng Rỳ Phí xa, Hồi I, Đoạn Lý Canh TÚ) 
LƯU KHÁNH /rần tình niết: 

(Số làn; ba Hai eao tài dĩ đoạt liêu Tiên Gia bao bối; 

Nguyên nhụng hừu mệnh. sử hạ thân Đơn quốc cầu 
bình. 

(Tông Địch Thanh) 
IV. Than là những câu tó tình bị ai sầu thám 
đặt theo thể thơ (tứ tự hoặc thất ngôn). Thí dụ: 

- Than đặt theo thể thơ tứ tự: 

VÕ TÁNH (thún rằng: 
tHHên huynh ó6) AI là hhông thạc, đạo phái 
ch (PFÒ)]. 
Thương thuy hiện hữu, lòng đỏ như son. 
Vì HƠI DÌ GIÓHØ, TÚ HƯỚC DPÌ BỌN, 
Đếu nghìn năm nữa, bú n"I:ệng hông ĐIÒN. 
(Tượng hỳ khí xa, Hồi TƯ, Đoạn TT, 
;ánh V) 
- Than đặt theo thế thơ thất ngôn: 


: ¬ Jí 
Việt Nam vấn học sử vêu H 


NGUYÊN CHÚA (han rằng: 
Máy trắng xa trông luống ngộ! ngủi!, 
Một nhà Imìữu tứ rẽ đôi nơi. 
Những mong nghiệp chúa còn đent lại, 
Hay cũng cơ trời chí thê thôi! 
(Tượng kỳ bhí xa, Hài L, Đoạn T1, 
Canh 1Ú) 
V_ Ngóm: 1 là những bài /Ùơ của một vai làm 
và đọc đề ta tình ý của mình. Thí dụ: 
NGUYÊN CHỨA ngắm viết: 

(Ta nghì lại từ khi ta sai Võ Tánh ra trấn thành 
Bình Định cùng đã lâu ngày, sao mà không có tin tức gì 
đó mà). 

Nhạn không tin tức cá bhông thơ, (Bởi vậy cho 
nên) 
Thốn thức lòng ta luống đợi chờ. (Nhưng rứa 
mà xem ra lòng người hãy còn tư cựu đó mà) 
Bởi chắc lòng người còn nhá củ, 
Mong cho nghiệp chua lại như xưa. 
(Tương hỳ khí xa, Hồi IL, Đoạn I, 
Canh TT. 
b) Hai Bác tấu mã. Điệu hát Bắc cũng có lối hát 
Lấu mà đặt theo thê thơ hoặc thê phú (cách cú). Thí dụ: 

- Hát Bác tấu mã theo thể thơ: 

(DƯƠNG THIÊN HỒ giả làm quân mọi, lọt vây mà 
ra) rồi nói: Thấu địch vi, may đã thoát thân; vọng kinh 
địa, kíp mau tiến bộ (a)! 


24» Dương Quảng tầm 


- Hát tâu mã: 
Giang sơn niệm trong cố thân khinh, 
Trường lộ huy tiên bhoảdi ma hành. 
Bào trạch tam quán ca địch hháu, 
Kháng dung xú loại tự tung hoành. 
(Tân diễn Đệ bát tùi tứ hoa tiên Bý, Hồi thứ nhì) 
- Hat Bắc tâu mã theo thể phú: 
TRẠI BA hú: tấu mã: 
Bạc nghĩa vô tình, đông vãng tây chính hình 
đắc ảnh. 
ĐIỊCH THANH hát râu mã: 
(Công chúa mà cho tôi đi phen này là): Đại ân 
bất tận địa dung thiên tải cam hà thâm. 
TRẠI BA hát tâu ma: 
(Lưu Khánh mày hề mày): Quái nề thất phu, 
đoạn ngã nhất sinh ân ái. 
LƯU KHÁNH hát tấu mã: 
(Nguyễn soái theo tôi, tôi đố bà): Cam lai ác 
phụ, xung khai vạn lý trường đồ. 
(Tổng Địch Thanh) 
Nói tóm lại, lối tuồng cổ của ta chỉ có cách nói lối và 
các điệu hứt Nam tà hút Bốc; gần đây, trong lỗi “tuôồng 
cải lương” người ta mới thâm vào các lôi Ca Huế cà Ca 
Sởi Gòn. 


Viết Nam văn học sử véu +43 


CÁC BÀI ĐỌC THÊM 
1. Một bài xẩm nhà trò 
Ôm cầm 
(Bên thì trời), chị em œI lún đạn bên thì trời, 
Non cao nước cháy ấy di Người trị âm. 
Luc đêm thanh ngồi dậy có ôm cám, 
Lòng tơ tơ tướng âm thâm: tiếng !Ơ. 
Khúc đàn này cần bhúc ngày xưa, 
Mà người dđod:i hhúc bây giờ đâu xa? 
Nhờ đầu xanh còn đương độ mười ba, 
Cười trăng bóng xế thương hoa thu tàn. 
Thế mà ci phận hồng nhan! 
NGUYÊN KHẮC HIỂU 
Khối tình con, Quyến thứ hai 
(Nhà In Văn Minh, Hải Phòng) 


2. Một bài xẩm mới 
Sông hia nước chay đôi dòng, 
Đền hhêu đôi ngọn, anh trông ngọn nào? 
Muốn tắm mát lên ngọn sông Đào, 
Muốn ăn sm chín thì ào rừng xanh. 
Đôi tay eịn có đôi cành, 
Qua chín thì hai quả xanh thì đừng. 
Ba bốn năm nay, anh ăn ớ trên rừng, 


Chứn hêu nượn hót, anh nứa mừng nứa Ìo. 
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SOI DU GHHjE ANH TC 


Sơ chân lỡ bước xuống đò, 
Œiớo mình xuống sáp còn lo nội gi? 
Gặp nhau thiên tái nhất thì. 


VÔ DANH 


3. Một bài hề 
on chim xanh 


Con chim xanh, tang tình em ơi, nó lặn, con cá 
bàng nó rạch, phú lý nọ lên non. 


Câ Thúy Kiêu, xưa kia còn, má phấn môi son; 


Lầu xanh chưa mãn, cô mới ở lại bon sưng ở 
chủa. 


Cới phận đàn bà, em ơi, nghĩ đến thế mà lo; 


hàm thân bây giờ con gai, sao cho phú lý nọ 
sớm chồng. 


Sự trăm năm, ông trời kia, đã kết có dai đẳng; 


Đùò duyên dù mợ cát đức taD( tÙng eDì củng 
phúi cho ngoan. 


Lấy chồng bây giờ, em ơi, gánh lấy mà giang 
san, 


Mẹ cha trông xuống chứ để thế gian có trông 
bĐởO, 


Mặc ai tối niận mai đào. 
NGUYÊN KHẮC HIỂU 


(Sách bể trên) 


"— “—=—————-... 


4. Mật bài điền (bài Kinh) 
Áo ào gió thối, 
Liệng hiệng cò bay. 
Hav hời là hay! 
La ơi là lạ! 
Giữa rừng rụng tú rơi hông, 
Cam thương con châm: nhạn bợ chồng bắc nam. 
Mt mờ hhói tỏa động Lam. 
Triết Vương khuát miặt, cổ am lạnh lùng. 


Tơ lý hồng, tơ lý hồng, hỏng tơ, hồng tơ lý 
hỏng. 


Phương này có sông, sông Nhị Hà, sông Nhị 
Hà, sóng hêu dồn dã... 


Phương này có núi, núi Ba Vì, núi Ba Vì, khuất 
ngủ lâu tây. 


Đấy mong chồng, cho đây nhớ vợ. 

Mỏảnh chung tình phân trở đồi Hơi. 

Đột nơi chung đưới một trời, 

Lúc sáu, lục oán, lúc giận, cười, đ\ hỡi lại tươi, 
NGUYÊN KHẮC HIẾU 


(Sách bể trên) 


5ñ.~ Một bài hát đò đưa 
Sông thu Ngược gió xuôi thuyền, 


(Thuyền thì xuôi) thuyền xuôi gió ngược cho 
phiên lòng anh. 


ˆ ^ x 
HA Lương Quang Flàm 


(Ta trói) đem nhau lên thác xuống ghênh, 
Trăm nãm đôi chữ chúng tình tơ chớ quên. 
NGUYÊN KHÁC HIỂU 
Khối tình con, Quyến thứ nhát 
(Nhà in Vân Minh, Hai Phòng ~ Hà Nội) 


CÁC TÁC PHẨM ĐỂ KÊ CỨU 
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Chương thứ mười bảy 


TÍNH CÁCH CHÍNH CỦA TÁC PHẨM 
VỀ VĂN CHƯƠNG: CÁC ĐIẾN Cũ 


Trong một chương sau (Năm thứ nhì, chương thứ 
nhất), ta sẽ xét chung về các tính cách của văn chương 
Tàu và ta cá về đường tỉnh thần và đường hình thức. 
Trong chương này, ta xét về một cái tính cách đặc biệt 
của văn Tàu và văn ta là sự dùng điển cố. 

Các văn si Tàu và ta, khi viết văn, thường mượn một 
sự tích xưa hoặc một câu thơ, cầu văn cô để diễn tình ý 
của mình, nhưng không kể rõ việc ấy hoặc dẫn cả nguyên 
văn, mà chỉ dùng một vài chữ để ám chi đến việc ấy hoặc 
câu văn ấy. Cách làm vặn ấy có thê gọi chung là dùng 
điển cố. Nhưng nói tách bạch ra thì có hai phép: một là 
củng điển, hai là lấy chữ. 

Cách dùng điển 

A) Định nghĩa. Điển d(nghĩa đen là việc cù) là một 
chữ hoặc là một câu có ám chỉ đến một việc cũ, một sự 
tích xưa khiến cho người đọc sách phải nhớ đến việc ấy, 
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sự tích ấy mới hiểu ý nghĩa và cái lý thú cua văn. Dùng 
điển chữ nho gọi là đựng điến lỊ} U hoặc sư sự ƒf''E (nghĩa 
đen là khiến việc) ý nói sai khiến việc đời xưa cho nó có 
thể ứng dụng vào bài văn của mình. Thí dụ: 

Trong Truyện Kiểu, lúc nàng Kiêu báo ơn bà Giác 
Đuyên, nàng nói (câu 23417 — 2848): 

“Nghìn vàng gọi chút lễ thường, 

Mà lòng Xiếu mẫu mấy 0uàng cho cán”, 

Hai chữ “nghìn vàng” và “Xiếu mẫu” ứng nhau mà 
thành điển, những chữ ấy nhắc đến một việc chép trong 
sử Tàu: Lúc Hàn Tín còn hàn vi, một hôm đói, bà Xiếu 
mẫu cho ăn một bữa cơm; về sau, Tín làm nên phú quí, 
tra ơn bà một nghìn vàng (Sư ký). 

B). Điến lấy ở đáu ra? Các điển có thể ám chỉ đến 
các tiệc thi/c chép trong sử, truyện (thí dụ trên), hoặc đến 
các tiệc hoang đường hỳ dị chép ở các truyện cổ tích, thần 
tiên tiểu thuyết, vân vân. Thí dụ: 

Chữ “Xích thằng" hay “chỉ hồng” dùng đê nói đến 
việc hôn nhân: 

Dù khi lá thắm chỉ hồng (Truyện Kiều, câu 333). 

Nàng rằng: “Hồng điệp xích thằng (Truyên Kiểu, câu 
459) do ở tích Vị Cố chép trong Tình sử. 

Cách lấy chữ 

Lấy chữ là mượn một vài chữ ở trong câu thơ và câu 
văn cô để đặt vào câu văn của mình, khiến cho người đọc 
phái nhớ đến câu thơ hoặc câu văn kia mới hiêu được cái 
ý mình muốn nói. Thí dụ: 


đống : An. )4( 
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Trong Truyện Kiều, tác giá tả cái sắc đẹp của nàng 
Kïiêu, viết câu (câu 27: 


Mật hai nghiêng nước, nghiêng thành. 

Bốn chữ “nghiêng nước nghiêng thành” là lấy ở hai 
câu ca của Lý Diên Niên: “Nhâãt cế khuynh nhân thành, 
tái cố khuynh nhân quốc — Fñ tt Á Hý, f3Ð kề Hi ^ BỊ”. 
Ngoanh lại một cái làm nghiêng thành, ngoanh lại một 
cái nữa làm nghiêng nước. 

Lại trong bài Văn fế trận uong tướng sĩ, nói đến cái 
chết của các tướng sĩ, có những câu: nế¿!+ lông hồng theo 
đạn lạc tên bay;... phong da ngựa mặc bèo trôi sóng vô”. 
Mấy chữ “nấm lông hồng” là lấy ở câu của Tư Mã Thiên: 
“Người ta ai cùng một lần phải chết, nhưng có cái chết 
nặng như núi Thái Sơn, có cái chết nhẹ như lông chim 
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hông”; còn mày chữ “phong đa ngựa” là lấy ở câu nói của 
Mã Viện: “làm tài trai nên chết ở chốn biên thùy, lấy da 
ngựa bọc thây mà chôn mới là đáng trọng”. 

Công dụng của sự dùng điển, lấy chữ. Sự dùng 
điển, lấy chữ có nhiều công dụng trong văn chương. 

A) Đùng điển, lấy chữ khéo làm cho câu văn gọn 
gàng, ít chữ mà nhiều ý. T¡ như hai chữ “Xiếu mẫu” trong 
câu Truyện Kiêu đà dẫn trên dùng để nói đến một bậc ân 
nhân đã có lòng cứu giúp kẻ cùng khốn thì thật là gọn mà 
bao hàm được nhiều ý nghĩa. 

B) Nhiều khi làm văn, nếu dùng lời nói thường mà 
điễn đạt ý tương thì lời văn nhạt nhẽo vô vị; bằng khéo 
dùng một điên gì hoặc một chữ gì khiến cho người đọc 
phai nhớ đến một sự tích xưa hoặc một câu văn cũ thì lời 
văn thành ra đám đà lý thú. Như trong Truyện Kiều, Kim 
Trọng muốn nói ý rnình vẫn ước ao được nghe tiếng đàn 
của nàng Kiều mà hạ cầu (câu 464): “Nước non luống 
những lắng tại Chung Ky” để nhắc lại việc Chung Tử ïy, 
bạn tri âm của Bá Nha là một tay danh cầm đời Xuân 
Thu, khi nghe tiếng đàn của bạn mà biết được rằng trong 
trí bạn đương nghĩ đến nước hoặc núi, thì lời văn kín đáo 
và có ý vị biết chừng nào! 

€Œ) Làm văn có khi phai nói đến những việc khó nói, 
nếu dùng lời thường thì hoặc thô tục, hoặc số sàng. Gặp 
những chỗ ấy mà khéo dùng điên, lấy chữ, thì tuy ý tứ 
vân được rò ràng mà lời văn thành rong nhà. Như trong 
Truyện Kiều, khi nàng Kiều thấy Kim Trọng có ý lá lơi, 
nàng nói mây lời này để cự tuyệt (câu 501 — 508): 


Thưa ràng: “Đừng lấy làm chơi, 
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Sẽ cho thưa hết mọi nhời đa nao! 

Vé chỉ một đóa yêu đào, 

Vườn hông đáui dám ngốn rào chìm xanh. 
Đã cho tảo bực bố kinh, 

Đạo tòng phu, lấy chữ Trình làm đầu. 
la tuông trên Bộc, trong dâu, 

Thì con người ấy ai cầu làm chỉ” 

Dùng chữ “yêu đào” để nói cái thân mình là một 
người con gái trẻ tuôi, chữ “chim xanh” đê nói đến người 
tình nhân, chữ “bố kinh” để nói đến đạo làm vợ, “trên 
Bộc, trong dâu” đê nói đến thói dâm bôn thì thật là lời 
nói kín đáo nhã nhàn biết chừng nào! 

D) Điển cố nhiều khi lại là chứng cở trong văn 
chương nữa. Tục ngữ đã có câu: “Nói có sách, mách có 
chứng”. Lấm khi làm văn, cần phải dân lời nói hoặc sự 
tích xưa để chứng minh cái lý của mình. Dùng điển, lấy 
chử cũng là một cách dẫn chứng, tuy không dẫn nguyên 
cả câu văn cô hoặc kể rò hắn một việc cũ, nhưng cũng 
làm cho người đọc phải nhớ đên câu ấy, việc ấy mà 
thừa nhận cái ý tương của mình. Như khi Thúc Sinh 
muôn lấy nàng Kiểu làm thiếp, nàng còn e nội vợ cả 
chen mà nói: 

“Thế trong dù lón hơn ngoài, 
Trước hàm sư fứ gửi người đăng la... 
(Truyện Kiểu, câu 1349 — 1350) 
thì hai chữ “sư tử” nhắc đến hai câu thơ của Tô Đông 
Pha giêu một người bạn sơ vợ (Hết văn Hà Đông sư tứ 
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hông, Trụ trượng lạc thủ tâm mang nhiên, 
2m ,n[ HỊ BÍ - HỊ © tt †Í z2 †-.+šử: 9S: Chợt thấy sư tử Hà 
Đóng rông, tay rơi gáy chỏng, bụng rồi beng), làm cho 
cái ý của nàng muốn nói mạnh lên nhiều. 

Kết luận. Tóm lại mà nói sự dùng điển cô có công 
dụng lớn trong văn chương. Tuy vậy, cách dùng điển cố 
nên cho cửa phi, không nên lam dụng quá mà làm cho 
lời văn vì thế thành ra tối nghìa; phai cho đích dang; 
nghĩa là lời xưa hoặc việc xưa mình lây làm điển cô 
phải hợp với ý mình muốn nói phải cho (ự nhiên, 
không nên câu nệ cầu kỳ quá; lại phải cho thích hợp 
vớt lời văn, giọng văn, vì có chã dùng chữ thường lại 
hay hơn dùng điển cô, phải cho mới mê biến hóa, 
không nên dùng nhiều những chữ sáo. Lại mót điều nữa 
là trong nền văn cũ của ta, không những văn chừ Hán 
mà cả đến văn nóm, các cụ thường lấy điên và chữ ở 
các thơ, văn, sư, truyện Tàu, mà ít khi lấy ở các sử 
sách cà fục ngữ, ca đdứo của ta, để cho người đọc vừa dễ 
hiêều vừa nhớ đến lịch sử văn chương của nước ta: đó 
củng là một khuyết điêm đáng tiếc vậy. 


BÃI BỌC THEM 

Cách dùng điền trong quốc văn ngày nay 

Nay ta xét xem cách dùng điền trong quốc căn bảy 
giờ nên thế nào? Xưa hịa các cụ làm thơ 0uấn thường 
dùng điển cố lấy trong các thơ, ăn, sử, truyện, tiểu 
thuyết cúa Tàu. Điều đó củng là lễ tự nhiên, tì xưa hỉía 
các cụ học chữ nho, đọc các sách uớ tăn chương của 
người Tàu, lúc làm án chữ nho đã dùng điển cô trong 
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sách Tàu, nên lúc làn 0n nêm cũng lấy các điên cố ấy 
Hà điễn ý đạt tình: Nhưng hiện nay tình thê có khúc, 
chữ nho ¡t người học mà thứ nhất là ít người có đủ súc 
để hiểu được các điên cố ấy, 0ì các điển cố ấy bhông 
những là lấy ø ?ùnh truyện 0ò chánh sử mà phần nhiêu 
lại lấy ở các ngoại thư, các tiểu thuyết, phi những người 
học rộng xem nhiều không thế hiếu hết được. Vd chăng 
nay ta đa biết lấy quốc ăn làm trọng, thì hề có cai gì 
phút huy được cát đcp trong quốc 0uăn, ta cũng nên đế ÿ 
đến, mà n‹Q† cách phút huy cúi hay củu 0ăn chương tức 
là cách dùng điển cố, UÌ làm cho người ‡a phái nghĩ 
ngợi, nhấc nhớ đến câu thơ, cậu uốn xưứa nà chứng 
minh răng păn chương nước mình có điển cố. Đành 
răng Đãn nôn: của ta thông được phong phú bằng băn 
Tàu, nhưng ta củng, có nhiều câu tục ngự rạch ròt chí 
lý không bBém: gì các câu cách ngôn của Tàu, những bài 
ca dưo hay dủ sunh được với các bài thơ trong Kinh 
Thị; lại có được ít thơ ăn, ca, truyện có thể làm: điển 
cố cho ta dùng. Ta lại có một cuộc lịch sử máy nghìn 
năm, trong si sách thiếu gì những chuyện huy tích lạ, 
những niệc tiết nghĩa, gương hiếu hạnh, những bác 
trung thần liệt nữ, danh sĩ giai nhân. Ta cũng nên đem 
ra mà dùng làm điển cố, củng là một cách làm rõ rệt 
cdi công đức của tiên nhán mà người xen dễ hiểu, dễ 
nhớ, cha cũng hay hơn hhông? 


Váy 0ê cách dùng điến cố trong quốc tăn sau này, 
đành rằng bhông có thể bỏ được cức điển cố ở sách Tòu, 
bì các điển cố ấy, các cụ xưa dã đem dùng bào thơ uăn 
nôm tà Uì những lời nói hay, những công uiệc hay thì dù 
ở nước nào ‡qa cũng nên biết; nhưng ta cũng nên lấy tục 
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dùng làm điển cố. 
Hai Lượng (Dương Quang Hàm) 
Việc dùng điển trong thơ 0ốn, 
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THIÊN THỨ NĂM 


ẢNH HƯỞNG CỦA NƯỚC PHÁP 
Chương thứ mười tám 


bÁP BIÁ0 SĨ. CÔ ALEXANDRE DE RH0DES. 
VIỆP SÁNG TÁC HỮ QUÔP NGỮ 


Như bài dẫn đầu đã nói, nước ta xưa kia chỉ tiếp xúc 
với các dân tộc lân cận, về phía nam các dân tộc theo văn 
hóa Ân Độ (Chiêm Thành, Chân Lạp) và thứ nhất là về 
phía bắc với đân tộc Trung Hoa, nên ảnh hưởng của văn 
hóa Tàu đối với dân ta rất là sâu xa. Mãi đến thế ký thứ 
XVII, người châu Âu bất đầu tràn sang Á Đông, nhân đó 
mà cái văn minh Âu Tây cũng dần dân tiêm nhiễm vào 
đất nước ta. Một việc sẽ có anh hưởng lớn đến nền văn 
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học nước ta sau này là việc sáng tác chữ quốc ngữ do các 
giáo sĩ người Âu đặt ra. Vậy ta phải xét vấn đề ấy trong 
chương này. 

Các giáo sĩ người Âu sang nước ta. Vẻ thế kỷ 
thứ XVI, lúc nước ta chia làm Bắc triểu (vua Lê, chúa 
Trình) và Nam triểu (chúa Nguyễn). sau khi các đường 
giao thông trên mặt biến tự châu Âu sang Á Đông đã mở 
mang, các người châu Âu bắt đầu sang nước ta, mà đầu 
tiên là các giáo sĩ truyền đạo Thiên Chúa. 

A) Cúc giáo sĩ đầu tiên sang nước ta. Cứ theo sách 
Việt sử cương mục (g, 33, tr. 6b) thì ở Đăng ngoài (Bắc 
Ky), năm đầu Nguyên Hóa đời vua Lê Trang Tôn (1553), 
có người Âu tên là I - nê - khu &}ÿ£# đi đường biển vào 
giảng đạo ở các làng Ninh Cường, Quần Anh thuộc huyện 
Nam Chân (nay là Nam - Trực, tính Nam Định) và làng 
Trà Lũ thuộc huyện Giao Thủy (nay thuộc phủ Xuân 
Trường, tỉnh Nam Định). 

Theo sách Nam sử (Cours dđhisforire anhg011fe) của 
ông Trương Vĩnh Ký thì năm 1596 đời chúa Nguyên 
Hoàng có giáo sĩ người Tây Ban Nha tên là Diego 
Adverte' đến Đàng trong (Trung Kỳ) trước tiên, nhưng 
được ít lâu phải bỏ đi. 

B) Các giáo đoàn trong thế bý thứ XVIII Tuy trong 
thế ký thứ XVI đã có giáo sĩ người Âu đến nước ta rồi, 
nhưng đến thế ký sau (XVII) thì các giáo sĩ mới ở hăn lại 
trong nước. Giáo đoàn Đàng trong (Mission de la 
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Ø Anngm, †r. 28 (đời chú ]). 
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Cochinchine) do cố Franeesceo Busoml lập ra năm 1615 và 
Giáo đoàn Đàng ngoài (Mision du Tonkimn) do cố 
Alexandre de Rhodes lập ra năm 1627. 

Các giáo sĩ sau truyền đạo Thiên Chúa ở nước ta 
hoặc thuộc về Dòng Tên (Ordre des Jésuites) là một tụ 
đạo hội lập ra năm 1534. hoặc thuộc về Hội truyền giáo 
nơoai! quốc (Soctété des XMissions étrangèrcs) lập ra ö 
Paris năm 1663 và là người của nhiều nước: Pháp, Ý, 
Nhật, Tây Ban Nha, Bê Đào Nha. 

€) Sự cấm đạo. Vì quan niệm vẻ tôn giáo khác nhau, 
nên các vua chúa nước ta, ca chúa Nguyên và chúa Trịnh, 
tuy lúc đầu có dung thứ, nhưng sau đều cấm việc truyền 
đạo Thiên Chúa và nghiêm trị các giáo sĩ cùng các giio 
đỏ. Tuy thế mặc lòng, các giáo sĩ vẫn lén vào trong nước 
và đi truyền đạo mà số người theo đạo cùng càng ngày 
càng đông. 

Cố Alexandre de Rhodes (1591 — 1660) Ông người 
đất Avignon (nay thuộc nước Pháp) và thuộc Dòng Tên. 
Cuối năm 1624, ông được cư sang sung vào Giáo đoàn 
Đàng trong. Trong sáu tháng trời, ông học tiêng Nam và 
nói được rất söi. 

Vì thế, óng được cư ra Đàng ngoài lập một Giáo 
đoàn mới, ông ở đấy hơn ba năm tự năm 1627 đến năm 
1630, dụ được nhiêu giáo đề. Sau bị chúa Trịnh (Trịnh 
Tráng) đuôi, ông sang ở Macao những hề có dịp, ông lại 
sang nước ta, cứ đi đi lại lại mấy lần. Đến năm 1645, ông 
phải đời nước ta hắn trở về châu Âu. 

Trong hơn bay năm trời ông ở nước Nam, òng 
nghiên cứu phong tục, tính tình, lịch sử người Nam, rất là 
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am tường. Ông viết nhiều sách có giá tri như cuốn sử xứ 
Bác Kỳ bằng chữ La Tỉnh có địch ra chừ Pháp, cuốn tự 
điên tiếng Nam dịch ra tiếng Bồ Đào Nha là Phép giảng 
tam naày cho bẻ muyấn thiuổu) chịu phép rửa toi (rửa tội) 
mức Đcào (Vào) đạo thanh đức Chúa biời (trời) (Xem Bài 
đọc thêm số 1). 

Việc sáng tác chứ quốc ngữ 

A) Chữ quốc ngữ là gì? - Chữ quốc ngữ là một thử 
chữ dùng tự mẫu (chữ cái) la Mã để phiên âm tiếng An 
Nam. Quốc ngữ jđịãh nghìa đen là tiếng nói của nước: vậy 
cái từ ngữ ấy dùng đê gọi thứ chữ mới đặt ra đây, kê thì 
không đúng, vì đó một thứ cbz chứ không pha! là một thứ 
tiếng; nhưng từ ngừữ ấy đã dùng quen rồi, không thê đôi 
được nữa. 

B) Ái đợt ra chữ quốc ngữ? — Các giáo sìĩ người Âu, 
khi đến nước ta truyền giáo về thế ky thứ XVII, thấy ở xứ 
ta chỉ có chữ nôm là thứ chữ dùng đê viết tiếng Nam 
nhưng chưa có chuẩn đích và học lại mất nhiều công phu, 
nên mới mượn các tự mẫu La Mã đặt ra chữ quốc ngữ đê 
Liện việc dịch sách, soạn sách cho con chiên xem. 

Việc sáng tác chữ quốc ngừ chấc là mộ! công cuộc 
chung của nhiêu người, trong đó có cả các giáo sì người 
Tây Ban Nha, Bỏ Đào Nha và Pháp Lan Tây Nhưng 
người có công nhất trong việc ấy là cố Alexandre đe 
Rhodes vì chính ông là người đầu tiên đem in những sách 
bằng chữ quốc ngữ, thứ nhất là một cuôn tự điền, khiến 
cho người sau có tài liệu mà học và kê cứu (Xem Bài đọc 
thêm số 2). Vậy ta phái xét về cuốn tự điển của ông đã 
Soạn ra. 
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€) Cuốn tự điển cúua cố Alexandre de Phodes. Cuốn 
ấy chính nhan là Die/onartum như Hecum, ]usitqNH, ef 
latnur tnghìa là Tự điển An Nam, Bồ Đào Nha và La 
Tỉnh), ín ở La Mã (Rome) năm 1651; nhân sự in cuốn ây, 
nhà in của Giáo hội thành la Mã đúc chữ quốc ngữ lần 
đầu tiên. 

1.) Theo bài tựa cua tác gia thì các nguyên thư tác 
ma đã xem đế làm cuốn ấy là: 

a) Tự vựng An Nam Bỏ Đào Nha của cô Gaspar de 
Amaral, người Bỏ Đào Nha; 

b) Tự vựng Bỏ Đào Nha An Nam của cố Atoine de 
Barbosa, người Bồ Đào Nha. Hai cuốn này đều viết bằng 
tay và nay không còn truyền lại nữa. 

2.) Cuốn ấy chia làm ba phần: 

a) Tự điên; 

b) Mục lục để tra bằng tiếng La Tỉnh; 

c) Phần giảng qua về mẹo tiếng An Nam. 

3.) Theo cuốn tự điên ấy thì đm uận tiếng ta và cách 
Uiết chữ quốc ngữ hồi ấy (giữa thế kỷ thứ XVII) có khác 
ngày nay ít nhiều. 

a) Về đm ân tiếng fa, ta nhận thấy: 

[. Có vài âm khác nhau: 
phụ âm ở ngày xưa đọc ra p. Thí dụ: Đưa = cuap; bó 
ngựa = 0ó ngựa. 
phụ ầm ở ngày xưa đọc ra nh. Thí dụ: đè do = nhà 
nhợ. 


II. Có vài phụ âm mất hẳn: 
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øœ Thí dụ: đôi b¿ = đối gió; 
bÌmr ơn = g!q ơn? 
: . !_ Thí du: tàu bhíc - biếc = 
phụ âm bj nay đôi làm: N ly cty G 
: tàu luc lác; 
fr. Thí dụ: bi! ni = frát núN; 
biổ tàu: = rô tài, 

phụ âm 2 hoặc m:»h nay đôi làm Ÿ hoặc øñh. Thí dụ: 
chém một m2 = chém một !df (nhơi); mồ, nìnhô = lè, 
Hhẽ; nHời, mhời = lời, nhờn, 

phụ âm // nay đôi làm fr. Thí dụ: ăn flôm = ăn trội, 
ttăm con flâu = tr) con trầ!. 

b) Và cách tiết chữ quốc ngữ, ta nhận thấy vài 

cách viết khác bây giờ: 

gõ (xưa) = ong (nay). Thí dụ: sao = song; chàõ = 
chòng; (laõ = trong. 

oñ (xưa) = ông (nay). Thí dụ: coö = công; sói = sống; 
đòi = đồng; fÌoi = trông; 

¿ (xưa) = ng (nay). Thí dụ: cữ = cung; 

uđn (xưa) = tuông (này), Thí dụ: niấn = muốn, 

uâng (xưa) = uông (nay). Thí dụ: hung = huống; 

ưng (xưa) = tương (nay). Thí dụ: /rững = tường; 

nhướng = HhƯỜNG; XƯInNg = XƯƠNG, U.U 


Cuốn tự điên của cố Alexandre doc Rhodes không 
những là một băng chứng đê ta khảo cứu âm vận tiếng ta 
và hình thê chữ quốc ngữ vẻ tiền bán thế ký thứ XVH, 
mà lại là một cuốn sách gốc để các nhà ngữ học về sau kê 
cứu mà làm các tự điển khác về tiếng ta. 
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Kết luận. Các giáo sĩ người Âu đặt ra chữ quốc ngữ, 
chủ ý là có được một thứ chữ đê viết tiếng ta cho tiện và 
dùng trong việc truyền giáo cho dễ. Không ngờ rằng, vì 
tình thé lịch sư xui nên, thứ chữ ây nay thành thứ văn tự 
phó thòng của ca đân tộc Việt Nam ta. Đành rằng cùng 
như các công trình do người ta sáng tác ra, thứ chữ âyv 
cùng còn có một vài khuyết điểm, nhưng ta nên nhận 
rằng ở trên hoàn cầu này, khỏng có thứ chữ nào tiện lợi 
và dễ học đẻ biết băng thứ chữ äy. 


GÁC BÀI ĐỌC THÊM 
1. Một bài văn viết theo lối chữ quốc ngữ tiền bán 
thế kỷ thứ XVII 

Trong bài này, những chữ in lối chữ đứng trong hai 
cái ngoặc đơn (...) là chua theo cách viết ngày nay. 

Phép giảng tám ngày. Ngày thứ nhít (nhất) 

Tu cau cũ (1) (cùng) đức chúa biời (trời) giúp sức cho ta 
biết tỏ trưởng (ttường) đạưo chúa là nhung (nhường) nào, 0ì 
bậy (vậy) fa phíi ăn ở thê nãy chẳng có di sóu (sống) lâu, tì 
chưng bé đến báy tám mươi tuấi (tuôi) chẳng có nhêo (nhiều). 
Vì báy (vậy) tfa nền tìm đàng nào cho được sóu (sống) lâu, là 
biém: (kiếm) đàng sói (sống) bậy (vậy): thật là 0uiệc NGƯỜI cuền 
(quàn) f hhác phép thể gian nấy, dù mà làn cho người được 
phủ quí sào (song) Íê cháng làm chược cho ta ngày sau bhối 
làm tiêu nhìn (nhân) hhốn nạn. Vì bậy (vậy) ta chăng phối 
haoc (học) đạo cho fa được phú quí ở thế này. Vì chưng ích 
đạo thónh đức chúo biời (trời) cễ đời sau. Người thế sự đời 
này lành dữ thì hay, ndHề đè) qua đời này cho bhịí chết được 


IÖương (Quang [am 


bưi bé (vui vẻ) đồi sau thì cháng hay Cho được biết đàng êy 
tây), #lước (trước) thì phút hay loài người ta có hơi sự: một là 
xác, hai là linh hôn, vác bởi cha mẹ mà có xưâng (Xương). có 
máu, có thứ, hay nát hay mòn, sơ (song) e lĩnh hồn là tính 
thiếng cháng hay mòn, chống hay nát, cháng hay chết, chang 
phút bởi cha mơ mà ra, thật bởi bề biên (trên) mà có. hình 
hôn nhự chúa nhà, xác như tôi tá hay là đãi (đầy) tớ tô thì 
phai phục hnh hân như chúa, ðÉ chưng đâi (đây) tớ cũ ` (cùng) 
toi fd làm chúa nhà hay là chúa nhà làm tòi tá, thì lôn lao en 
(cùng) chứng phối rẽ (lề). 


Saõ (song) fø xét fa lo thước (trước) cho đải (đầy) tớ, 
hay là cho chúa nhà? Thạt là tơ lan: thước (trước) cho 
chúa nhà, sau lo cho đải (đây) tớ thì mới phới. Cày ruộng, 
buôn bản, những diệc thê ếy (ầy) là ciệc tê vác. Có Rẻ đh 
cày đỉ cấy mà được hín nhêo (nhiều) taõ (trong) bho, đến 
khi qua đời nầy một nhán: lúa dan: (đem) đi cữ (cũng) 
chúng được. Có Rẻ đi hầu hạ châu chức bua (vua) chúa mà 
được làm quan. Đến bhì lĩnh hồn ra bhói xác, những sự ếy 
(ấy) thì phải bó, đem 0ê chúng được đi gì sốt. Có ðlời (lời) 
năng: bhi sinh ra chẳng có đam: (đem) một đóu (đồng) mà 
lại chết cũ (cùng) cháng có cảm một đói tđằng) mà đi. Vì 
chưng người †a ở thế nãy chang di khỏi sự ếy (tây), thì 
phát haọc thạc) đạo thánh 0ê đời sau, cho ngày saU+ chúng 
ta được sói (sống) lâu nô eø'”” (cùng). 


(Trích trong sách Phép giảng tám ngày... cúa cổ 
Alexantlre de Rhodes !n ớ thành ba Ma nạn" IT6DI. Tho 


1 Chữ củ (củng) nguyên còn đốuU huyện (\) chồng lên trên dốU 


ngõ (~) nữa, nhưng nhờ a không có sỏn hơi du chồng nhqU nhỮ 
†hế nên phối bỏ khuyế† một đốu. 
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bản lục đăng trong bài Khảo về chữ quốc ngừ, MP, t. 
XXI] số 1221. 
2. Vấn đề sáng tác chữ quốc ngữ 
Thuộc tễ tấn đề côi rễ chữ quốc ngữ, nhà sử học 
Äfaybon thuật lịch sử của cổ Alexaundre de Rhodos rồi, có 


phán đoán nh suu này: 


“( 


Cách dịch đu: ấy là do các cố đụo Táy chế ra, 
điều đó đủ chấc hãn rồi, nhưng người nào là người chế ra 
đầu tiền thì bhó mà biết được. Thiên hạ cử quen niêng 
nói là chính các cố đạo người Bỏ Đào Nha đặt ra chữ 
quốc nơ; có lẽ cai ý hiến đó cũng là một điều trong Đô số 
ciêu sơi lâm mù ở Đông Pháp thiên hạ cứ theo nhau mà 
truyền đi hhòng xem xét cho bỹ. Vì sở dĩ thành ra cái ý 
hiển đó là bởi thấy trong lối địch âm cúa chữ quốc ngữ có 
nhiều tản đọc giống như tân tiếng Bồ Đào. Nhưng phải 
biết rằng tiếng Bồ Đào là tiếng thông thương chung của 
các người Tây giao thiệp oới người An Nam tự thế hý thử 
J7. Không những nhà buôn các nước cùng những thông 
ngôn cúa họ go! là đurabas thông dụng thứ tiếng ấy, mà 
cdc cố đạo cũng dùng cố đạo người Bộ Đào thì da cố 
nhiên rồi, nhưng củ cố dạo Y Pha Nho, Ÿ Đại Lợi hay 
Pháp lan Tây nữa. Như nảy thì Hhếng Bồ Đào có dảnh 
hướng trong ciệc chế tác ra chữ quốc ngữ, điệu đó thát 
hhàng lấy gì! làm lạ. Vậy thời nếu cứ theo ý hiển thông 
thường mà cho chữ quốc ngữ là tự các cô Bồ Đào chế ra, 
thạt không láy gì làm bằng cứ cậy. Chữ quốc ngữ chấc là 
do nhiều người cùng nhau nghĩ đạt "da, chứ không phúi 
một người Bồ Đào mà thỏi. Có một điều địch hàn, là Pha 
nhà in ớ Âu châu. Dây là sở in của Hội Truyện giúo ở La 


-ùi —— Đương Quang Hàm. 


.a, do giao hoàng UrbaIl thứ XIII láp ra HnãÐh 16327 có 
đu thứ chữ các nước, - Mới bát đâu dúc chữ quốc ngữ, thì 
la chủ ý để in các sách của một óng cố người Pháp...” 

Nói tóm: lợi thì chữ quốc ngữ là do cúc cố Túy sane 
priứng đạo bên nước Nan: đặt ra nào đâu thế hý thử 17, 
cuc cô đó người Bồ Đào có, người Y Đại Lợi có, người 
Đhúáp lan Táyv có, chắc là cùng nhau nehĩ dạt, châm 
chước, sứu sang †rong lđu nõm!, chứ Phóng ĐÀdđI HIÒI HGƯỜI 
nào làn ra một nình nạyv. Duy điên bhi th ra thành súch 
thì là một ông cố người nước Pháp Alexandre de Rhodes, 
một bộ tự điển cử một bó sách giáng đạo băng chữ 
quốc ngữ trước nhất. Vậy thời hút bộ sách đó là hút quyển 
sách quốc ngữ cố nhát còn lưu truyền đến nay. 

Pham Quỳnh 
Kháo tê chữ quốc ngữ 
(Nam Phong tạp chỉ, t - XXL số 122) 
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VẤN ĐỀ NGÔN NGỮ VĂN TỰ: 


Chương thứ mười chín 


NHỮNG SƯ KHÁC NHAU VỀ THỔ ÂM 
TRONG TIÊNG VIỆT NAM 


(Tiếng Bắc và tiếng Nam) 


Sự nhất trí của tiếng Việt Nam. So với tiếng nói 
của nhiều nước (như nước Trung Hoa) thì tiếng Việt Nam 
có thê coi là một thứ tiếng có nhất trí. Có hai tang chứng 
hiên nhiên về sự nhất trí ấy: 

1) Khi nói, miền là nói cho thong tha, rõ ràng, 
người ba kỳ' vẫn hiểu nhau. 


' Phân. 


[Xương Quang Hiầm 


2) Khi viết thì các báo chí sách vớ xuất bản ở một, 
xứ nào, người xứ khác xem vẫn hiệu cả. 


Một ài điều bhác nhau oê thổ âm. Tuy vậy, vì 
phong thô mỗi nơi một khác và thứ nhất là vì sự giao 
thông xưa không được tiện lợi, người ba kỳy thường cách 
biệt nhau, nên có một vài điều khác nhau về ngôn ngừ, 
văn tự, nhưng chăng qua cùng chí là nhưng điều điếu dị 
trong sự đại đồng, chứ không hề vì thế mà người khác xứ 
trong nước ta không hiểu nhau được. 


Vẻ phương diện ngôn ngữ khác nhau này, đại khái 
có thê chia nước ta ra làm hai khu vực: Bác (Bắc Kỳ và 
phía bác Trung Kỳ) Nam: (Nam Kỳ và phía nam Trung 
Kỳ). Tựu trung, ở Trung có vài âm thanh và tiếng dùng 
khác với Bắc Ky” và Nam Kỳ". Nay ta phải xét về các 
điều khác nhau ây. 


Khi xét về vấn để này, ta nhận thấy rằng những 
điều khác nhau ây có thể chia làm hai loại: 1.) nhừng điều 
khác nhau do sự nói sal viết sai mà ra; 2.) những điều 
khác nhau hãn vì phong thô mỗi xứ. 


Những điều khác nhau tì nói sai, tiết sai. Tiếng 
Nam xưa kia không được coi lam tiếng của chính phú 
dùng, nên ø các trường không đạy, các học gia không đê 
tâm nghiên cứu, ai nấy cứ theo thói quen từ thuở nho mà 
nói, cứ thuận miệng mà dọe, không chịu đấn đo cần thận, 
nên có những âm thanh vì thế mà sai lạc đi, thành ra nơi 


“Phỏn 
` Phản 
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này khác với nøi nọ. Những sự khác nhau về loại này chia 
làm hai hạng: 
A) Sứi ca cách nói lần cách Cc†iết. 
1.) Sa1 về 401. 
a) Ngoài Bác tnhất là Bác Ky) thường nói và 
viết sai những ph đm tconsonnes) ở đả các tiếng: 


am ?r lân với âm ch. Thí dụ: /œ¿ khao lần với =hớơ 


äm ở, " lần với âm ø¡. Thí dụ: đời chỗ lần với giời 
đất; rời rã lần với con gười., 
ảm s lần với âm x. Thí dụ: sơ xuống lẫn với va vôi. 
b) Trong Nam: (nhất là Nam Kỳ) thường nói và 
viết sai những pủ ám ở cuối các tiếng: 


ac = at. Thí dụ: vác cuốc sai thành 
Vá/ cuốc; 

äc = ãt. Thí dụ: cán nhấc sai thành 
cân nhÁ(, 

ác = Âât. Thí dụ: phâng phác sai 
thành phản phá; 


am € sai thành âm f; 


Uuôc = uỏt. Thí dụ: mua chuốc sai 
thành mua chuố/; 


ược = ướt Thí dụ: đại lược sai 
thành đại lượ/ v.v... 


Trái lan: 


âm 7 sai thành ám) c- 


Am é sai thành âm 


Hạ- 


Trái lại: 


ám n#ư sat thành n: 


—---^ 


[)Ưðng ()uang Piam 


at = ác, Thí dụ: nhĩấ/ gan tHÀ sai 
thanh nhấc gan. 

ất = ae. Thị dụ: đã/ trầu sai thành 
đac trầu, 

Aat = ác. Thí dụ: ngấ/ đi gai thành 
ngàc đị: 

uôt= uc Thí dụ thăng /9/ sai 
thành thăng tuộc: 

vượt = ược. Phí đụ: lũ /ượ( sai thành 
lủ lược v.V... 


an = ang, Thí dụ: Ì' han Thanh Giin 
sai thành Phan "Thanh Ciáng., 

ăn = ăng. Thị dụ: căn bên sai thành 
căng bôn. 

lên = lêng, Thí dụ: kiêz nhân sai 
thành kiêng nhân. 

uôn = uông. Thí dụ: tuòồn nước sai 
thành tuông nước:,... 


ang => an. Thí dụ: ngang dọc sai 
thành ngan đọc. 

ang = ăn. Thí dụ: cang vải sai 
thành căn vải: 

lêng = lên. Thí dụ: thầm viếng sai 
thành thăm viễn. 

uông = uốn. Thí dụ: buông tha sat 
thành buón tha v.v.. 
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2.) Sai về /anh, Trong Nam thường lần; đấu hỏi 
(2) với đấu ngà (~)., Thí dụ: kèt gưuớ sai thành kết quả. 

Trái lại. lần: 

đấu ngã (~) với dấu (?). Thí dụ: gương vỡ sat thành 
gương vở. 

Lời chú. Hiền ni, các nhà học thức đã biết phân 
biệt và viết đúng các âm thanh trên này, cứ xem các báo 
chí sách vở xuất bản gần đây thì rõ. 

B) Việt chíng mà đọc sai. 

1. Ở vùng Huế: 

phụ âm nh đọc như g¡. Thí dụ: nhà cưa đọc như già 
cưa; 

2. Trong Nam Kỳ: 


phụ âm e£ đọc hầu như đ. Thí dụ: sợ chồng đọc hầu 
như đợ chỗng. 


Những diều khác nhau hẳn ì phong thô 
A) Về âm 
1.) Nguyên ám (voyelles). Trong ít nhiều tiếng, 
Nam và Bặc dùng nguyên âm khác nhau nhưng vẫn tương 
tự khiến cho người xứ khác nghe tỉnh cũng hiệu ngay. 
Đưới đây, liệt kê một ít tiếng làm thí dụ: 


Bốc Nam 


=. 1 


thua 
nguyên 
thật 
triều 


án 


_—_ lưng (Quang Í làm 
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Lời chú. NiộệU có khiến cho nguyên âm tiếng Bác, 
tiếng Nam khác nhau là sự kiêng tên húy các bậc vua 
chúa, thần, thánh. Thí dụ: 

Tiếng f¿ng ngoài Bác thường đọc là (ông vì kiêng 
tên một chúa Trịnh Trịnh Tùng); tiếng cương thường đọc 
là cương cũng vì kiêng tên một chúa Trịnh (Trịnh Cang!. 

Trong Nam thì tiếng hoàng đọc là huỳnh vì liêng 
tên một chúa (Nguyễn Iloàng); tiếng phúc đọc là phước vì 
kiếng một chữ thuộc chữ họ của ban triểu tho Nguyễn 
Phúc); tiếng hoa đọc là huê vì kiêng tên bà Hoàng Qui 
Phì vẻ đời Thiệu Trị, tiếng hồng đọc là hường vì kiêng 
tên vua Tự Đức (Hồng Nhậm)). 

Cũng vì sự kiếng tên ấy mà có nhiều chữ nho ta đọc 
sai chính ảm ổi, như chữ đóng 3:đọc là (ôn, chữ thái 
TT đọc là £bzêf hoặc tfhực, chữ fhì fE đọc là thời, v.v.. 

22) Phú án (consonnes). Trong íL nhiều tiếng, ngoài 
Bắc dùng phụ âm này thì trong Nam lại dùng phụ ám 
khác. Thí dụ: 


Bắc Nam 
GŒI TR 

BIỜI Lrời 
giỏng tròng 
HO trọ V.V.. 
D NH 
điện nhiện 


động nhộng 


[Xương (Quang Eiamh 


duộm nhuộm v.v.. 
NH L 

nhời lời 

nhề lẽ 

nhanh lanh v.v... 


LẶT VẶT 


ngắn vấn 
cành nhành 


Lời chú. Sự khác nhau về âm hoặc nguyên âm, hoặc 
phụ âm này, không làm cho người Nam kẻ Bắc không 
hiệu nhau được vì các âm tuy khác nhau nhưng văn tương 
tự, nên người nghe hơi tĩnh một chút có thể nhận ra ngay; 
va chăng, cũng có nhiều âm đã thông dụng cä trong Nam 
ngoài Bắc rồi như đời với giời, lễ tới nh, nhuộni! tới 
đuộm v.v.. vậy sự khác âm này không phương hại gì đến 
sự nhất trí của tiếng Nam ta. 

B) Về tiếng dùng. Có một ít tiếng ngoài Bắc dùng 
mà trong Nam ít dùng hay không biết hăn, hoặc trái lại 
thế. Sau đây liệt kê mấy tiếng làm thí dụ: 


Bắc Nam 
hoa bông 
quả trái 
hào cặc 


xu chìm 
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thuyền ghe 

hòm rương 

Liều xài 

được đặng 

(bán) buôn (bán) sI 

(đi) tìm (đi) kiếm, v.v... 


Kết luận. Xét kỹ các điều khác nhau trong tiếng 
Việt Nam đã kê trên này, thì về loại thứ nhất là những 
điều khác nhau vì nói sai, viết sai, nay nhờ sự học tiếng 
Nam phổ thông và tỉnh tường sẽ mất hắn đi. Còn về loại 
thứ nhì là những điều khác nhau vì phong thô thì sau này 
nhờ sự giao thông tiện lợi, ke Nam người Bắc gặp nhau 
luôn, lại nhà các sách vớ báo chí lưu thâng trong ba kỳ, 
người Bắc sẽ hiểu và dùng các tiếng vốn có ở trong Nam, 
mà trái lại, người Nam cùng sẽ hiểu và dùng các tiếng 
vốn có ở ngoài Bác. Như thế tiếng ta lại thêm giàu ra, vì 
nếu có hai tiếng để nói một ý, một vật thì trong việc làm 
thơ văn. các thi s1, vãn gia sẽ được rộng rãi mà lựa chọn. 
Hiện nay ta xem sách vở báo chí xuất bản ở ba kỳ', đã 
thấy các tác giả biết tham dụng cả tiếng Nam Bắc thì ta 
có thê tín rằng ngôn ngữ, văn tự nước ta có ngày sẽ bước 
tới chỗ hoàn toàn nhất trí vậy. Miễn là ai nấy, khi nói 
tiếng ta và khi viết chữ quốc ngữ, nên thận trọng và chịu 
khó suy xét tra cứu cho khoi lầm lẫn thì tức là giúp vào 
việc nhât trí tiếng ta một phân lớn vậy. 


*Phỗn 
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XXXV. Thanh am ngô!" ngữ. Đông Dương tạp chí, lớp mới, 
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NĂM THỨ NHÌ TRONG BAN 
TRUNG HỌC VIỆT NAM 


(Lớp nhất trong các trường trung học Pháp) 


Chương tẫn đầu 


Chương trình Việt văn năm thứ nhất, như trước đã 
nói, cốt xét về các nguyên tố có ảnh hưởng đến nên văn 
học Việt Nam. Chương trình Việt văn năm thứ nhì mới 
xét đến những tác phẩm của các nhà trứ thuật nước ta tự 
đầu đến cuối thế kỷ thứ XIX: đó tức là lịch sử văn học 
nước ta trước khi có phong trào quốc văn mới. 


Hán văn và Việt văn. Khi xét về văn học nước 
nào, thường ta chỉ cần xét các tác phẩm viết bằng tiếng 
nước ây. Nhưng khi xét đến văn học nước ta, thì không 
những phải xét đến các tác phẩm viết bằng tiếng Nam, 
tức văn nôm, mà phải xét cả đến các tác phẩm của người 
Nam ta viết bằng chữ nho, tức là Hán oan. Vì tình hình 
lịch sử gây nên, hồi xưa, như trước đã nói (xem Năm thứ 
nhất, Thiên II uà TIÌ), các văn gia nước ta học chữ nho, 


(Đương Quảng Hàm 


thi chữ nho, lúc làm quan lại viết các công văn bằng chữ 
nho; nói tóm lại, lấy chữ nho làm “chữ ta” nên khi các 
nhà ây muốn điễn đạt tư tướng tính tình của mình, muốn 
bàn bạc, ghi chép điều gì, cũng thường dùng chữ nho. Vì 
thế, những tác phẩm viết bằng Hán văn của các bậc tiên 
nhân nước ta lại nhiều hơn số tác phẩm viết bằng văn 
nôm, mà phần nhiều những sách có quan hệ đến văn hóa 
nước ta (như chính trị, lịch sứ, địa chí, phong tục, lễ nghì 
v.v...) lại viết bằng Hán văn. Bởi vậy, khi xét đến văn học 
nước ta, không thể xem không xét đến Hán văn được. 


Các thời kỳ lớn trong lịch sử văn học nước ta. 
Xét về lịch sử văn học nước ta từ đầu đến cuối thế kỷ thử 
XIX, có thể chia làm bốn thời kỳ. 

1.) Thời hỳ Lý, Trần (thế bỷ XI đến XIV). Trong 
thời kỳ này, Hán học đã đào tạo nên những bậc nhân tài, 
hoặc những bậc mãnh tướng (như Lý Thường Kiệt, Trần 
Quôc Tuấn) đem tài thao lược ra đánh giặc cứu nước; hoặc 
các bậc hiền thần (như Tô Hiến Thành, Nguyễn Trung 
Ngạn) lấy lòng trung trực để giúp vua trị dân; hoặc các 
bậc danh nho (như Chu Văn An) đem đạo học ra dạy dã 
người đương thời. 

Trong thời kỳ Ấy, về phần Hán văn, tuy chưa có 
những tác phẩm quan trọng (trừ Sử ký) xuât hiện, nhưng 
đã có những thơ văn của các bậc danh tướng lương thần 
làm ra mà phần nhiều đều có ý nghĩa thiết thực, uự đợo 
ky hơn là từ chương. 

Một cái tính cách đặc biệt nữa của thời kỳ ấy là 
Phật học còn thịnh, được cùng với Nho học mà tiến hành, 
nên có nhiều vị cao tăng tình thâm Hán học và trứ tác ra 
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thơ văn; lại có nhiều tác phâm hoặc chịu ảnh hưởng của 
Phật giáo, hoặc giải thuyết về đạo lý của Phật giáo. 

Về phần văn nôm thì từ khi Hàn Thuyên xướng lên 
cái phong trào làm thơ phú bằng quốc âm, các văn gia 
cũng phóng theo ông mà ngâm vịnh, trứ tác. Tiếc rằng 
các tác phẩm ấy hầu hết thất truyền, nên ta không thể 
xét được tính cách nền Việt văn lúc phôi thai ấy. 

2.) Thời bỳ Lê, Mạc (thể bị XV oà XVI). Trong 
thời kỳ này, Nho học nhờ có triều đình cổ võ và tương lệ, 
nên dần dần át cả Phật học và chiếm địa vị ưu thắng. 


Các tác phẩm về Hán văn đã có phần phong phú: có 
nhiều thơ văn sách vở xuất hiện. Nhưng tuy oễ đường từ 
chương có tiến mở 0ê đường đạo lý ngày một bém dần; trù 
những bộ sử ký và sách truyện ký, hầu hết các tác phâm 
đều là thơ văn ngâm vinh cả. 

Văn nôm thì sau thời kỳ phôi thai của đời Trần, 
một ngày một phát đạt, nhưng nền văn ấy cồn chịu anh 
hưởng của văn Tàu nhiều (dùng nhiều chữ nho; mượn đề 
mục, thi tứ, cảnh sắc ở thơ văn Tàu). 

3.) Thời kỳ Nam Bác phán tranh (thế ký XVII 
bà XVIII). Thời kỳ này là thời kỳ rối loạn nhất trong 
lịch sử nước Nam; các cuộc chiến tranh kế tiếp nhau 
không dừng, hết cuộc Nguyễn Trịnh phân tranh, đến 
việc nhà Tây Sơn nồi lên đánh chúa Nguyễn, đứt chúa 
Trịnh, sau đến cuộc đức Nguyễn Ánh đánh nhà Tây Sơn 
để nhất thống Nam Bắc. 


Văn học cũng chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh lịch sử ấy. 
Về Hán văn, thơ văn ngâm vịnh có phần ít hơn; trái lại, ta 
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thấy những tác phẩm trong đó các văn gia ghi chép những 
điều mắt thấy tai nghe theo thể “tùy bút” hoặc thê “ký sự”. 

Văn nôm trong thời kỳ này rất phát đạt; nễn băn 
ấy dân dân thoát ly ảnh hưởng của uăn Tàu mù có tính 
cách tự lập. Có nhiều vác phẩm có quan hệ mật thiết với 
hoàn cảnh xã hội lúc bấy giờ hoặc do các nhân vật có liên 
lạc đến lịch sử soạn ra (như Đảo Duy Từ, Nguyễn Hữu 
Chính, Nguyễn Huy Lượng, v.v...), hoặc lấy những công 
việc tình trạng đương thời làm đề mục (Chỉnh phụ ngâm, 
Hoài Nam khúc). 

4.) Thời bhỳ cộn bim: Nguyễn Triều (thế hỷ thứ 
XIX). Trong thời kỳ này Nho học vẫn được tôn sùng như ở 
đời Hậu Lê. Về phần Hán văn thì, trừ những sách chép 
về sử ký, địa chí, hiến chương, còn phần nhiều cùng vẫn 
là thơ văn ngâm vịnh. Vì lõi.học cử nghiệp càng ngày 
càng tệ, nên phần từ chương cũng càng ngày càng thịnh 
mà phần đạo lý càng ngày càng suy. 

Văn nôm thì nhờ công trứử tác của những bậc có biệt 
tài: Hồ Xuân Hương, Nguyễn Du, Nguyễn Khuyến, Trần 
Tế Xương v.v.. nên có những tác phẩm trường thiên (Hoa 
tiên, Kim Vân Kiều, Lục Vân Tiên, 0.0...) và những thơ ca 
có giá trị xuất hiện khiến cho Việt văn có cơ sơ vững 
vàng, nhờ đó mà nên Quốc văn hiện thời mới thành lập 
được. Về cuối thế kỷ thứ XIX, những việc xảy ra ở trong 
nước (thứ nhất. là việc can thiệp của nước Pháp) có ảnh 
hưởng đến thơ văn: các văn gia hoặc mượn đề mục ở 
những việc đã xảy ra, hoặc nói đến cảm tưởng của mình 
đối với những việc ấy (cuộc xướng họa của Tôn Thọ Tường 
và Phan Văn Trị, Chính khí ca, Hạnh thục ca, U.U...). 
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THIÊN THỨ NHẤT 


_ ẢNH HƯỞNG 
GỦA VĂN HƯƠNG TÀU 


Chương thứ nhất 


TÍNH CÁCH PHỔ THÔNG PỦA VĂN CHƯƠNG 
TÀU VÀ VĂN HƯƠNG VIỆT NAM 


Văn chương nước ta chịu ảnh hưởng của vân chương 
Tàu rất sâu xa, nên cũng có những tính cách phô thông 
như văn chương Tàu. Vậy trong chương này, ta xét chung 
về tính cách cua hai nền văn ấy. Trước hết xét về phương 
điện tư tưởng rồi sau xét về phương điện văn từ. 


[Xương Quảng Hàm 


1. Tư tưỡng 

Chú trọng uè luân lý. Các văn sĩ Tàu và ta xưa ấn 
định cho văn chương một cái mục dích giáo huấn, nghĩa là 
muốn dùng văn chương đề răn dạy người đời; ngay những nhà 
có tư tương phóng khoáng, lãng mạn, cùng không quên cái 
chủ nghĩa ây. Bởi vậy, trong thơ vần thường nói đến cương 
thường đạo nghĩa hoặc ta thế thái, nhân tình; cũng nhiều khi 
nói đến ái tình, nhưng chú ý đê khuyên răn người đời hơn là 
ta những cuộc tình duyên éo le, trắc trở. 

Cũng do cái quan niệm ấy nên nhiều tác phẩm, kể 
vẽ phương diện văn chương thuần túy, thì rất hay mà vấn 
bị liệt vào hạng “dâm thư” và những sách như tiểu thuyết, 
kịch bản vẫn coi như là “ngoại thư” không được đem ra 
giang đọc ở học đường. 


Trọng Ìý tương, không 0ụ (da thực. Đã chú trọng 
về luân lý, nên văn chương thường khuynh hướng về mặt 
lý tương mà không vụ sự tả thực. Trong thơ văn các tác 
giả thường đem một lý tưởng gì mà điễn giải ra một tâm 
trạng nào mà biểu lộ ra mà ít mô tả các ngoại cảnh, các 
thực sự. Tả cảnh thì thường tả những cảnh tượng trưng ra 
(như cảnh thần tiên mộng ảo); hoặc có tả cảnh thiên 
nhiên thì hay tá canh nào hợp với tính tình của tác giả 
hoặc các vai chủ động trong truyện nghĩa là tả cảnh để 
mà ta tình vậy. Những việc kể ra cũng thường là việc bày 
đặt cho hợp lý tương của mình chứ ít khi là những việc 
thực đã từng quan sát. Trong cách mô tả nhiều khi mung 
lung, phiêu diểu, ít eó xác thực, rõ ràng có tính cách của 
một bức tranh phá bút khiến người đọc mơ màng trong 
cöi mộng: hoặc chỉ về vài nét chính, không có tỉ mi rậm 
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rap, đê cho người xem lấy trí tương tượng và đem những 
ký ức của mình mà tô điểm thêm vào. 

Tôn bính cổ nhán. Các văn sì Tàu và ta lấy các 
bậc thánh hiền xưa làm mẫu mực, các câu danh ngôn cô 
làm chuân đích, nên trong thơ văn thường mượn lại các 
đề mục của cỏ nhân, phô điễn các tư tương của cô nhân và 
đân các lời nói của người xưa làm băng cứ. Cũng vì thế 
nên văn chương ít có tính cách cá nhân, ít có đặc sốc. 
Nhưng cách tả người, tả cảnh, kết cấu, tự thuật thường 
theo khuôn sáo cũ mà ít có phần mới lạ đột ngột. 


Tính cách cao quí. Các văn sĩ Tàu và ta là những 
bậc trí thức (nhiều người lại có chức vị, danh vọng cao), tự 
liệt mình vào hạng thượng lưu trong xã hội, nên lúc viết. văn 
cũng cốt đê cho những kẻ cao sang, người học thức xem. chứ 
không phải đề cho hạng bình dân xem. Bơi thế văn chương 
thường có tính cách cao qui. Các tác giả thường tả cuộc đời 
của các bậc phong lưu, quyền quí, các phong canh hùng vị, 
thanh tao (núi sông, hoa có, danh lam, thắng cảnh), chứ ít 
khi ta đến cuộc sinh hoạt của kẻ bình dân, người lao động và 
những cảnh vật thông thường hàng ngày trông thây ở quanh 
mình (cảnh đồng áng, chợ búa, cày bừa, cấy gặt). Tuy một 
đôi khi cũng co đem những người, những việc tâm thường 
làm đề mục cho thơ văn, nhưng tác gia không phải chủ Ý 
muốn mô tả người ấy, việc Ấy, mà chỉ còt mượn người ây. 
việc ấy làm fượng trưng. cho các nhân vật cao quí như ông 


' lượng trưng &t (tượng: hình, trung: chứng cứ) là mô! vớt hưu 
hinh dùng lỏm du hiệU cho mộ! ý tưởng, một vớ† vô hinh. Thí dU: 
l cờ lò tượng trưng củơ tổ quốc: cöỗi côn lỏ tượng trừng củo sự 
công binh. 


PT 
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vua, ông tướng, hoặc cho các còng việc lứn lao như trị dẫn, 
giúp nước (thí dụ những bài thơ nôm như: Thaàng mố, Người 
ãn mày, Dệt tái (của vua Lê Thánh Tôn?), Tát nước (của 
Trần Tế Xương). 

Cùng vì thế nên văn chương có tính cách chưí 
quan” hơn là khách quan” vì các tác giả thường đem 
những cảnh ngệ, tính tình, quan niệm của mình làm đề 
mục, chứ không lây trí quan sát mà nhận xét trình 
trạng của các hạng người khác, của các hoàn canh 
khác. Cũng bởi thế nên văn chương ít có tính cách xã 
hộ: nghĩa là ít nghiên cứu về các vấn đề có liên lạc đến 
cuộc sinh hoạt và sự hạnh phúc của ke bình đần, người 
nghèo khô trong xã hội. 


2. Lời văn 

Điển cô. Chính vì sự tôn kính cô nhân và tính cách 
cao quí ấy, nên văn chương Tàu và ta hay dùng điên cố 
(xem lại Năm: thứ nhất, Chương thứ XVỊ]N khiến cho lài 
văn thêm uân súc, nhưng cùng chỉ có độc giá đã từng học 
rộng, xem nhiều mới hiểu thấu và thưởng thức được. Lời 
văn thường hoa my, cao kỳ, ít khi bình thường, tự nhiên 
và sáng sủa. 

Âm điệu. Văn chương Tàu và ta rất chú trọng về 


` ChỦ quơn t8 (chủ. người chủ, mình; quan. xem) lấy mình lờm 
chú mò xem xé† ngoại vộT†, chí nhận cỏ chớn tướng của mình mà 
bốt hếT thủy cóc cói uiến theo cói chón tướng ấy. 
` Khách quan & j(khóch: l người ngoởi) coi mình là khách mờ 
xem xé† ngogi vớt, theo chôn †ướng vột ãy mà nhận tính chốt của 
nó, không để cói bản ngõ của mình cen thiệp vòo. 


âm điệu, nghĩa là lời văn đặt sao cho êm ái, nhịp nhàng, 
khiến cho khi đọc. khi ngâm, được vui tại, sướng miệng. 
Bơi thế không những trong văn vần, mà ca trong văn xuôi 
cùng chú trọng đến đơn luát, nghĩa là các tiếng bằng, trắc, 
các thanh phù, trầm phải sắp đặt cho khéo để câu văn 
lkhoi trúc trắc khó nghe; lại hay dùng phép đối (biền 
ngâu) nhiều khi văn thường đặt hai đoạn đối nhau, hoặc 
hai câu đổi nhau; ngay trong một câu văn. cũng thường có 
những đoạn con đối nhau và những chữ đơn, chữ kép phải 
sấp đặt sao cho cần cắn và không so le thì đọc lên mới 
được êm ái dê nghe. 


bi “Dương Quảng Ham 


Chương thứ hai 


CÁC VĂN SĨ VÀ THỊ SĨ TÀU 
ĐÃ 0Ú ẢNH HƯỞNG 
LỨN NHẤT ĐẾN VĂN HƯƠNG VIỆT NAM: 
KHUẤT NGUYÊN, ĐÀO TIỀM, LÝ BẠCH 


Trong chương thứ nhất (năm thứ nhì) nói về tính 
cách phố thông cua văn chương Trung Hoa và Việt Nam, 
ta đà nhận ra rằng vàn chương nước ta, không những Hán 
văn mà ca Việt văn, chịu ảnh hướng văn Tàu sâu xa lắm. 
Vậy trong hai chương sau đây, ta phải xét về mấy thi sĩ 
và văn sĩ Tàu đã có anh hương lón nhất đến các nhà trứ 
tác ở nước ta. Trong chương này, ta nói về các thì sì, 
trong chương sau, ta sẽ nói về các văn si. 

Trong các thi sĩ Tàu, ba nhà đã nôi tiếng và tiêu 
biếu cho ba trào lưu tư tương khác nhau là Khuất Nguyên, 
Đào Tiềm và Lý Bạch. 
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1. Khuất Nguyên Íƒƒ 

Thân thế. Ông chính tên là Bình Ƒ, biệt hiệu là 
Linh Quân #¿2J đồng đõi quí tộc nước Sở' sống về đời 
Chiến quốc vào khoang cuối thế kỷ thứ TV và đầu thế ký 
thứ lII tr. T.L.Ỷ làm chức Tam lưự đại phu, được vua Sơ 
Hoài Vương (328 — 297! trọng dụng. Nhưng vì bọn thượng 
quan gièm pha, vua Sở sợ ông. Sau vua Hoài Vương vì 
không nghe lời ông khuyên can bị nước Tần đánh thua rồi 
chết ở đất Tân. Vua Tương Vương lên ngôi, bọn phản đối 
ông càng đác chí, ông bị đày ra đất Giang Nam (phía sông 
Đương Tư). Ông buôn bực, đâm đầu xuống sông Mịch LaỶ 
chết vào ngày mùng năm tháng năm 

Tóc phám. Theo Hán thự ăn nghệ chí thì tác 
phâm của ông tất cả có 25 thiên nhưng một nhà bác học 
Tàu gần đây (Lou an dou) chỉ cho có 11 thiên là đích 
xác của ông: ly fđo (1 thiên), Cứu chương (9 thiên), Thiên 
bẩn (1 thiên). 

Ly tao fft š#. Theo Tư Mã Thiên thì hai chừ này 
tức là “ly ưu ft £*” nghìa là gặp nỏi lo buôn; theo Ban 
Cố, thì chữ lv cùng nghĩa là “#Eưu” thành ra hai chữ 
nghĩa là buồn rầu, bối rõi. Bài này làm sau khi ông bị 


' NƯớC Sớ ở vớo trung lUu vờ hơ lƯU sông DƯơng TỬ, nay lò địo 
phôn của tỉnh Hỗ Bốc, Hó Nam, Giang Täy, Giong Tô, Chiết Giong 
VỞ phi nơn Hò Nam. 

ˆ Năm ông sinh vờ nãm ông mô! mỗi sách chép một khác. Theo 
LƯƠNG KHẢI SIÊU thì có lẽ ông sinh nỡm 338 và mốt nớm 288 tr. TL, 
theo SUNG NIÊN HSU thì có lé ông sinh năm 343 vỏ mới năm 290 

' Sông Mịch La ở h. Tương Âm, tính Hồ Nam bãy giỡ, đổ vo sông 
TƯơng lờ con sông lớn ở Hồ Nơm chảy vỏo hỗ Động Định 
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sơ. là một bức tranh truyền thần tâm trạng ông lúc bấy 
giờ: trước kế gia thế, tư tương, phảm cách, lòng trung 
nghĩa của ông; sau kê nỏi buồn rầu vì cớ ông bị sơ và 
phải bỏ đi; rồi thuật một cuộc mộng du lên trời. Nhưng 
tuy ông buòn bực, ông vẫn thương vua nhớ nước, chỉ 
mong vua hồi tỉnh lại mà dùng mình. Bài này xưa nay 
các thì sì Tàu đều cho là một áng văn tuyệt tác và là 
nguồn gộc thê thơ ta tình sầu tham. 

Cứu chương )\( #* (chín chương, gồm có chín thiên 
như những thiên 7ích rụng l mã (tiếc [vua mài| đọc), Thiệp 
giang j?;[ (qua sông), Ai sinh 1 (thương sự sông), Tư 
mỹ nhân RE À (nhớ người đẹp), Tích bang nhát fB{ELl 
(tiếc ngày củ) v.v.. Mấy thiên này, õng làm sau khi bị đày 
xuống Giang Nam đê tỏ lòng nhớ vua, thương nước. 

Thiên tẩn &!j. Trong thiên này, ông kế sau khi bị 
đuôi, vơ vân nơi núi đầm, thấy nước Sở có miếu thờ đấng 
Tiên vương cùng từ đường công khanh, trong có tranh vẽ 
trời, đất, núi, sông, thần linh, nhân viết lên vách đê hỏi. 

Tính tình, tư tướng. Ông là người có tư tưởng 
cao thượng, tính tình thanh khiết, trí tưởng tượng 
phong phú, yêu canh vật đẹp đẽ cua tạo hóa, nhưng 
cũng thiết tha đến nỗi đau khổ của người đời. Ông thấy 
xã hội nước Tàu gặp lúc rối loạn muốn giúp vua để lo 
hạnh phúc cho dân. Sau đù bị bỏ, bị đày, mà lòng vẫn 
quyến luyến đến đất nước, chí mong vua biết tỉnh ngộ 
lại. Đến khi biết là không thê thực hành được chí 
mình, thà chết một cách trong sạch, chứ không chịu a 
dua với bọn gian nịnh để cầu sự phú quí (Xem Bải đọc 
thêm số 1). Ông thường tự ví mình như một người hết 


- : ". ›A7 
Viết Nam) van học sử yêu -8/ 


lòng yêu tình nhân (vua. xã hội) mà tình nhân phụ 
mình (Xem thiên 7⁄2 my nhán). 

Văn chương. Về phương điện văn chương, ông vẫn 
được coi là ông tô thì ca của nước Tàu, vì nước ông chỉ có 
các bài ca dao vô danh chép trong Kinh Thị, lất văn 
thường đặt bốn năm chừ một câu. Đên ông đặt ra lối Sớ 
Hừ †*Ê® §¿(lời của nước Sở) môi câu đài đến bay tám chữ. Về 
sau, đo lôi Sơ từ mà thành ra lõi thơ thất ngôn, cùng như 
do văn Kinh Thi mà thành ra lôi thơ ngũ ngôn. 


2. Đào Tiềm J4jÿ# 

Thân thế. Đào Tiêm (372 — 472), tự là Nguyên 
Lượng /r 7, hiêu là Uyên Minh j/REH, biệt hiệu là Ngũ 
Liễu tiên sinh H2 E, ở về đời Đông Tấn. Ông tính 
người cao thượng; năm 4105 (Tấn An Đế, Nghĩa Hi nguyên 
niên) ông đương làm quan lệnh trị huyện ở Bành Trạch; 
nhân trên huyện sai quan đốc bưu đến huyện, nha lại 
trình với ông nên đeo đai để ra đón. Ông than rằng: “Ta 
có thê vì năm đấu gạo (chỉ sô lương) mà phải: gò lưng ru)”. 
Thế rồi ông bỏ quan chức về. Từ bấy, ông cày ruộng, làm 
vườn, vui cảnh nghèo say mùi đạo, thường uống rượu, chơi 
cúc, thảng thích tự nhiên. Sau triểu đình khuyết chức 
trước tác lang, nhớ đến ông là bậc danh sĩ, triệu ông, 
nhưng ông không chịu ra. Người đương thời khen ông mà 
gọi (bêu) là Tĩnh Tiết tiên sinh /J? ñl2+ #. 

Tác phẩm. Ông làm nhiều thơ văn, người đời sau 
sưu tập lại thành Đừờo Uyên Minh thì ấn tộp 
jg #HH ãỶ 4$ 8 quyển. 
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Tính tình, tư tưởng. Ông là người phấm cách cao 
qui và ưa sự tự do. Thấy chánh sự trong nước bấy giờ đồi 
bại không thê cứu văn được ông quyết lui về nơi vườn 
ruộng đề giữ lấy tiết sạch giả trong. Thân đương làm 
quan, chỉ vì không chịu được sự bó buộc mà treo ăn từ 
quan về (Xem Bài đọc thêm số 3). 

Ông sinh hoạt theo cảnh tự nhiên và điểm đạm; ở 
trong cảnh nghèo mà vẫn làyv làm vui, lấy các thú ngắm 
sông núi có cây đê khuây khỏa nội buồn chắn về việc đời 
(Xem Bài đọc thêm số 3). 

Cách cư xử của ông hợp với Không giáo mà tư tương 
tính tình có chịu anh hương đo Phật, đạo Lão. 

Văn từ. Lời thơ ông bình thường, điểm đạm, mới 
đọc không lấy gì làm hay, làm lạ, nhưng ngẫm nghĩ kỳ 
mới thây thú vị đàm đà. 


Lý Bạch * [| 

Thán thê. Lý Nạch (701 — 762) tự Thái Bạch 
X1, hiệu Thanh Tiên cư sĩ ý j5 |, đồng dõi Lý 
Quang (một bậc danh tướng đời nhà lián đã có công 
đánh Hung Nó) là người đất Xương Minh nay thuộc 
tỉnh Tứ Xuyên, ở về đời nhà Đường. Ông rất mực 
thông minh: năm 12 tuôi đã biết làm thơ (người đương 
thời gọi ông là “Trích tiên z fu¡ ” (tiên đày xuống trần) 
lại đọc nhiều sách; tự năm 20 tuôi, đi du lịch các nơi. 
Năm 742 (Đường Huyền Tôn, Thiên Bảo nguyên niên) 
nhờ có người tiến cư, ông được vua Huyền Tên yêu 
dùng, cho làm quan trong viện Hàn lâm. Nhưng sau vì 
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có kẻ gièm pha, vua có y nhạt nhẽo: ông bèn xin lui 
về. Từ bấy, ông cứ lang thang đây đó và mộ theo đạo 
Lão. Năm 755 (Đường Túc Tôn, Chí Đức nguyên niên), 
một ông hoàng thân là Vĩnh vương Lân làm pham, ép 
ông làm quân sư. Năm sau, ông Hoàng thua, ông bị 
bắt giam; nhờ có Quách Tử Nghi xin choơ, nên ông được 
tha, nhưng phải đi đày đến năm 2759, Vì ông đau đã 
lâu, nên năm 762 ông mất. Tục truyền một hôm ông 
say rượu thấy bóng trăng ở dưới sông đẹp muốn ôm 
lấy, nên đâm đầu xuống nước chết, nhưng đó là một 
cầu chuyện bịa đặt ra. 


Tính tình, tư tưởng. Ông là một thi sĩ có thiên tài 
khác thường, nhưng vì thế mà có vẻ thân bí. Nhât sinh, ông 
rất ưa rượu, uông rượu vào là thơ ra, nên người ta vẫn cho 
ông là một thị sĩ ca tụng thần rượu (Bài đọc thêm số 4). 


Nhưng phải biết ông là một người yếm thế. Trong 
thơ, ông thường nói đến ba nông nỗi khiến cho ông chán 
đời: 1) đời người ngắn ngủi, người ta chóng già, cái chết 
sắp đến; 2) các cuộc vui thú không được lâu, cảnh phú quí 
không được bản; 3) người đời độc ác xấu bụng Suốt đời 
bất kỳ lúc nào, ngay những lúc ở trong cảnh sung sướng 
vui thú, cũng có nội sâu theo đuổi và hình tích sự chết ám 
anh ông nên ông mới mượn thú uống rượu, ngàm thơ để 
Liêu nãi sầu muộn. 


Văn từ. Lời thơ ông mạnh mẽ, thống thiệt, có cái 
giọng ngông cuồng, có vẻ buồn thấm thía. Ông đã được 
cùng với một thì sĩ đương thời là Đỗ Phú coi là thi bá 
trong buếi thịnh Đường. 
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-.-— Dướng Quang Piạm 
CÁC BÀI ĐỌC THÊM 


1. Thiệp giang /},— 
(Qua sông) 
Khuất Nguyên 

Tu thuở nhỏ ưa mặc đồ lạ hê" 
Tuổi đa giả mà chưa thôi. 
Đea gươm đài chỉ lấp lánh hẻ, 
Đội mi “Quyết oán” chỉ cao lôi, 
Cháu “nìnnh nguyệt” hề ta đeo, 
Ngọc “bảo lộ” hề fa có. 
Dời đục tẩn mà không ai biết ta hề, 
Ta cứ ruôi mau mà chống ngó. 
Cưỡi con “thanh câu” hề bém con “bạch ly”, 
Ta cùng tới ông Trung Hoa” hè chơi ở Dao phố. 
Trèo lên nút Côn Lôn hề, 
Ăn cánh hoa tươi 
Sánh tuốt thọ oới trời chất hề, 
Tranh sáng củng một trang mặt trời! 
Thương dân mọi chỉ bhông biết ta hà. 
Sớm mai fd sẽ CƯỢt sông ThươnG, 


Đứng bến ngọc mà quay dầu trông lại bề. 


' Chữ "hề” là mô! tiếng đệm côu 
` Chữ "chí” lò một tiếng đưo lời 
ˆ Trùng Hog lò vua Đế - Thuên 
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Áo ởớo một tiện gió chỉ bị thương. 
Ruối ngưa ta hệ chốn Sơn Cao, 


Dáu xe tà hệ đất Phương Làm, 


Bơi chiếc thuyền hệ lên sông nguyên. 


Đóu tay chèo hệ sống Đỗ rấmh. 
Thuyên lừng thừng mở thong đu hề. 
Nước chúy quanh nên Phó sang. 
Sớm ch từ Uống chủ hè, 

Ciiêu nằm ở Thần thang. 

Nếu bụng ta chỉ ngày thông hề, 
Dù xạ quạnh có hà phương. 

Vào bến Tự la còn dùng dăng hè, 
Ta chưa biết ở còo đâu. 

lừng sâu thắm: chỉ tốt mò hề, 
Toàn là hang uượn cùng hưng hầu. 
Nói cao bọi chỉ nhất trời hề, 

Đưới ñm thủm mà mưa dầu. 

Tuyết tơi bời chỉ thấp gần xa hề, 


Máy đdùn đìn trà Réo tìau. 


Thương cát sông củu ta chỉ buôn bực hề, 


Mội mình ở trong Hút sáu 


Tu bhông hay đổi lòng mà theo tục hè. 


Đành từ trọn đời mà ôm sầu. 


29Ì 


co Đương Quang Ham 


Kìu Tang Hộ: còn phải đi trần hề, 

Tiệp Dư còn phải tội gọt đầu. 

Người trung đã chắc gì được dùng hẻ, 

Người hiện đũ hẳn gì di cầu. 

Người xưa mà như thế hề, 

Tq còn odn @ì Hgười sau, 

Ta c1 nững một lòng mà giữ đạo hề, 

Thôi chẳng quản øì buồn rầu! 
Phan Kế Bính dịch 
Việt Hán tấn khao 


(Đông Dương tạp chí, Lớp mới, 
số 169) 


2. Qui khứ lai từ 8Ä 2 5€ §? 
Đào Tiêm 
Đi bê sao chẳng 0ề đi, 
Ruộng hoang 0uườn rậm còn chỉ không uê. 
Đem tâm để hình kia sai bhiến, 
Còn ngậm ngùi than Uãn UỚớI di. 
Ăn nỡn thì sự đã rồi, 
Từ đây nghĩ lạt biết thôi mới là. 


Lối đi lạc chứa xa là mấy, 


.* Tạng Hộ, Tiệp Dưlöð hơi người hiển đời xưa (Từ số 4 đến số 5 lồ lời 
chú củo dịch giỏ). 
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Nay bhôn rôi chẳng dại như xưa. 
Con thuyên thuận nóo gió đưa, 

Gió hây hãy do, thuyêền lơ lửng chèo. 
Hiót hành bhách lôi nào đi tới, 

Bóng mộp mờ trời mới rạng đông. 
Miễn quê néo trước xa trông, 

Chan hãm hó bước đường nìong tới nhà. 
Chạy đón chủ năm ba đây tớ, 

Đứng chờ ông mấy đứa trẻ con. 
Nám rì ba hhó!N c0h con, 

Máy cáy tùng cúc hãy còn như xưa. 
Tay dấit trẻ uào nhà mừng rỡ, 

Rượu đâu đà sẵn chứa đầy 0ò; 
Thoat ngôi tuy đã nghiêng hồ, 

Cười nom sân trước thấp tho mấy cành. 
Ngôi riêu cợt một mình trước sổ, 
Khéo cũng hay từa chỗ rung đùi. 
Thăm bườn dạo thú hôm: mu, 

Cúa dù có, ẩn then cài như không. 
Chống gậy dạo quanh tườn lại nghỉ, 
Ngắm canh trời hhi ghé trông lôn, 
Mây đùn mấy đám tự nhiên, 

Chỉm bay mỗi cánh đã quen lối 0ê. 
Bóng chiều ngd bốn bè bát ngót, 


Quan? gôc cáy tùng tựa mút thủnh thơi, 
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Từ đây tê thực tê rồi, 

Thôi 1n HỪ tHYyêT tới no ười năng lai, 
Vì /q đã tới đời chăng hiếp, 

Cán chỉ mà giao thiÊj} CỚI di. 
Chuyên trò than thích DI4y HgHỚI, 
lạn cùng đèn sách bhìt củi đỡ buồn. 
Người làm nuộng on tổn hoi chuyên, 
Tới xuân rồi sắp đến tiệc td: 


lloặc truyền săn! sửa cán xú, 


lloặc hht đúng đính thuyên rũ coI dòng. 


Đưới tho nọ NƯỚC DÒNG HÖU éo. 

Bên cường hịa gò béo gặp ghênh, 

Có cây mơn mớn màu vanh, 

Suối tuôn róc rách bên ghênh chay ra. 
Ngấm muôn bát đương mùa tươi tốt, 
Ngán cho fa thôi trôi già rồi, 


Thôi còn niấy nội ở đời, 


Nhứ lưu sao chẳng phong hoài fW nhiên. 


Cơ chỉ nghĩ thêm phiên tác dọ, 

ĐỊ đâu mà !út td bội chỉ, 

Giàu sạng đã chăng thiết ðì, 

Cung tiên chưa đê hẹn by lên chơi. 
Chi bằng lúc chiều trời êm q, 

Việc điển Diện Đất tả nhà DỤ, 


Lèn cao cất một tiêng đài, 


[Xương ()01An 


ụ †lam 
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Nông đồng nước chadyv ngâm tồi bòn cáu. 
Hình thế này mặc đầu tạo hóa, 
Tỏi! lúc nào hết ca thì thôi, 
Lòng tư phó tới mệnh trời, 
lừng ngờ ch! nữa cứ Đi Đẻ hoài, 
Từ Long dịch 
(Non Phong tạp chí, v. XXXT số 179 tr. 576) 


3. Bài văn tự tê mình 
Đào Tiềm 

Duy, năm Đình Mão tNguyên gia nổÐt thủ tu, 427) 
ching luật Vô dịch ttháng chín), trời rét, đêm đàt, phong 
khí xờ xạc; hỏng nhạn tấn cơ, có cây lác đúc; Đào Tử sốp 
từ bỏ nơi nghịch lữ, trớ tê nơi bán trạch. Cố nhán đều xot 
thương, đêm nay cùng tiền Điệt, bày thức rau ngon, rof 
chớn rươu sạch; đợi Phi tắt nghĩ, nghe hơt đã tịch, than ôi 
thường thay? 


Mông mênh bhỏi đất, lòng lấy bầu trời, sinh ra 
muôn Đát ta được làn người; tạ sinh làn người, nghèo 
biệt cá đời, nú không báu cạn, do rách tfú lời; PƯỢU suông 
HƯỚC l3, hút ngạo (chỉ cày; cửa cài hẻo lạnh, tui fa đếm 
HƯỢ V. 

Xuân thu thay đối, chăn Ciệc canh nông; trồng cảvy 
dđăp Hậâm, tƯơI tối những mong; sách PuI thú săn, đàn cô 
địp hhòng; dòng hong bóng nấng, hè tấn suốt trons; cán 
lao chăng quản, nhàn rồi chơi Hgông; Pui trời yên phận, 
trăm: năm là cùng. 


Trăm nàn" côi đời, ơi cũng ham chơi; sợ không 
thành nghiệp, bó phí đời người; trán trọng tham tiếc, chết 
còn hời ð1! Sone ta chẳng thế, khác hăn mìối người; tĩnh 
tt cũng mặc, "huộc ft chăng giáy, ngất ngường xó nhà, 
thơ rươu Ít Sa. 


DŒứ hay tủn mệnh, ai chẳng quyền luyến; fa nay thác 
đh, dụnh Rhông 4n hàn, tuổi thọ gần trảm, thân uốn ấn 
độn; ta rồi chét dĩ, nào có tham luyến. 


let năng !+y đổi, chết bhác lúc còn; họ hàng thương 
miễng, be bạn than nom, chôn ra gifa đồng, để yên cái hồn; 
t dh yên giấc clát tmỘ tối om; dơ nết xa xỉ, quách đá đem 
chôn”, di thói bú n- quá, tảng trần Vương Tôn”. 

Thôi đã tịch diệt, cốt đời đã xa, chẳng cây chẳng 
nữm, ngày lụn táng qua, danh dự chẳng thiết, thiết gì 
tàn ca: biếp ainh khó thật, biếp từ sao mà? Than ôi! 
thương thuy! 


Nguyễn Hữu Tiên dịch 
Möf nhà Đạo sĩ nước Tàu: Đào Uyên Minh 
(Nam Phong tạp chí, tXXX[, sô U79) 


“Ngươi Hoơn «h3I 1 Ưÿ€ Tông sói lạm cới quan quóch bỏng đớ, lởm 
đến bơ nöm hò v ¡¬ chư xong Không Tử chê lờ xo xỉ, 


' Sách Hón ThƯ cliep truyện Dương VƯơng Tôn khi sp mố†, dặn con 
chôn trên để giữ !áy nản thôn cúo mình, bỏo lờm cởi tui vỏi cho thủy 
xQC vờo, đươ đút xuống cơi hong đỗ! sôu bảy thƯớc. roi tự đồng chên 
fUf Cai †ủi ra để rang trồn 
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4. Tương tiến tứu 1“: ÿ8 
(Sắp kèo rượu) 
Lý Bạch 


Biết chăng ai Sông Hoàng lià ngọn nước tụi lưng 
trời, tuôn đến bể bhón tời lại dược. 


Biết chăng nữa' Đài gương mứt tóc bạc, sớm nh tƠ, 
mà tôi đã như sương. 


Nhân sinh Phí đặc ý nên càng, 


Khôn nỡ để chén tùng LƠ UỚI nguyệt. 


Tài hữu dụng, nhề trời âu phối quyết; 
Nghìn tàng hía, khi hết lại còn. 
Lúc out chơi nào nhốăm mùi ngón, 


Ba trăm chén cũng nên dôn mỘt cuộc. 


Cụ Sầm rủ cụ Đan khuyên chuốc, 
Rượu nóng lên, chớ nơ dựng tay. 
Vì người hút puột Phúc này, 


Xin người hãy lăng tui nghe lấy. 


Tiệc chúng cố ngọc tàng là mầy, 
Hày nên say, say mới tftnh chưa mài 
Thánh hiền xưa cũng tổng xú, 


Chí có rượu tới người danh là uấn để. 


Dâu VỆ 


[Đương Quang † lan 


Tiệc Bình Lục xưa bìa củng thể, 
Mười Hehìn chuông HnIỘC thích Cui CUỒI, 
Tiên chỉ nhón bứo quán ngĩn đun, 


CHNG ĐDỊHG 00 Củn®Đ HOƯỜI PHHVÊN rót. 


Noưa hoa tốt, mà do cừu cũng tốt, 
(oi (ng rũ đối Ïdy PƯƠu nŒ0n., 
(ng người giải cạn hiếp buôn. 
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Chương thứ ba 


ÁP VĂN SĨ VÀ THỊ SĨ TÀU 
ĐÃ PÚ ANH HƯỚNG 
LỚN NHÂT ĐẾN VĂN CHƯƠNG VIỆT NAM: 
HÀN DŨ, TÔ ĐÔNG PHA 


I. Hàn Dũ $# #? 

Thân thê. Hàn Dù (768 — 823), tự Thoái Chỉ „li 7, 
được truy phong tước Xương lê bá 3 4⁄{[I, người Nam 
Dương, châu Đăng (nay thuộc tính Hồ Hắc), ơ về đời nhà 
Đường. Ông mồ côi sớm, được người chị dầu nuôi cho ăn 
học. Đậu tiến sĩ năm 25 tuôi (792 Đường Đức Tôn, Trính 
Nguyên thứ 8), làm giám sát ngự sử, sư quán tu soạn. 
hình bộ thị lang (817). ấy giờ vua Đường Hiếu Tôn (806 
— 820) chuộng đạo Phát, cho người điị lấy xương Phật 
(R19); ông đâng biêu bài xích đạo Phát và xin đốt xương 
Phật (Xem Bài đọc thêm: số lì, nhân thế bị giáng chức 
làm thứ sử Triều Châu (nav thuộc tính Quang Đông). Ở 
đây, nhân có con cá sáu đến làm hại dân sự, ông bèn soạn 
bài văn tế cá sấu để đuôi cá đi. Sau ông lại được triệu về 
kính, làm lại bộ thị lang, rồi lam kinh triệu doan. 


— ương Quảng Hiầm 


Tư tưởng. Đời bấy giờ ở bên Tàu đạo Phật và đạo 
Lão dương thinh, ông cho hai đạo ấy có hại đến cương 
thường luân lý, bèn đứng lên bài xích hai đạo ấy đê duy 
trì lấy đạo Nho. Ông có viết thiên Nguyên đạo jm'3ñ (Xem 
Bài đọc thêm số 2) để bênh vực cái chánh đạo của Không, 
Mạnh. Ông lại viết thiên Nguyên tính BỊ} để bàn về 
tính người. Theo ông thì tính người ta có ba phâm là 
thượng, trung, hạ; thượng phẩm thì thiện, hạ phâm thì ác 
và trung phảm thì có thể đem đến thượng phẩm hoặc hạ 
phẩm được. Ông tuy không phải là một học giả uyên 
thâm, nhưng ông cũng đà có công đem cái thực học mà 
chữa cái học hư văn của người đương thời. 

Văn chương. Ông vừa làm thơ vừa viết văn xuôi. 
Văn xuôi của ông phần nhiều chép trong bộ Cố oỡn jj 3 
và bộ Đường Tống tan thuần J# 4: Wy#. Về đường vần 
chương, cùng như về đường tư tưởng, ông cùng có công 
chấn chỉnh; từ đời Đông Hán về sau, văn chương nước Tàu 
sinh ra úy mị, cầu kỳ chỉ chuộng lõi từ chương, biên ngẫu; 
ông chống lại thói ấy, viết văn đơn giản mà mạnh mẽ, 
nhờ đó mà văn Tàu lại phân khởi lên được. 


2. Tô Đông Pha 4š + 12 

Thán thế. Tô Đông Pha (1036 — 1101) chính tên là 
Thức ## tự là Tử Chiêm -#ff#, người MI Sơn (nay thuộc 
tính Tứ Xuyên) con Tô Tuân, anh Tô Triệt, cả ba cha con 
đều là đại văn gia đời Tống. Đương thời vẫn gọi (bêu) là 
(Tam Tô). 

Năm 20 tuổi (1056, Tống Nhân Tôn, Gia Hựu 
nguyên niên) cùng với em thi đỗ tiến sĩ, vua Tống Nhân 
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Tôn (1010 — 1068) đã phai khen tài. Đời vua Ảnh Tôn 
(1064 — 1067), ông làm quan trong Sử quán. Đến đời Thân 
Tôn (1068 — 1085), Vương Án Thạch lên cảm quyền, thi 
hành việc cai cách chính trị, cấm không ai được bài bác. 
Vì ông công kích dự án cai cách, nên năm 1097 phai cách 
chức và btiếm ra đât Hoàng Châu (nay là Hoàng Giang, 
thuộc tỉnh Hã Bắc). C đấy ông làm nhà ở Đông Pha (sườn 
núi phía đông), tự biệu là Đông Pha cư sĩ: bởi thế người 
đời sau gọi ông là Tô Đông Pha. Năm 1086 vua Tiết Tôn 
(1086 —- 1100) lên ngôi, mới triệu ông về kinh, làm Hàn 
lâm học sì, Binh bộ thượng thư. Vì bọn Trình Di ghét ông, 
nên năm 1089, ông phải giáng xuống làm trì châu Hàng 
Châu (nay thuậc tỉnh Chiết Giang). 

Tư tưởng. Ông vốn thiên tài, lại được bà mẹ hiển dạy 
dỗ, lớn lên được theo cha đi dụ lịch nhiều nơi, nên tài học 
càng ngày càng cao. Ông ham xem văn cua các bậc đại văn 
gia như Giả Nghị, Lục Trị, thơ của các bậc thị hào, như Đào 
Tiầm, Lý Bạch, Đồ Phú, lại rộng xem các sách của Lão Từ, 
Trang Tử, cùng chơi thân với các bậc cao tăng, nên không 
những ông tỉnh thông đạo lý của Không, Mạnh, lại chịu ảnh 
hương của Lão giáo, Phật giáo; bởi vậy trong văn ông, 
thường có tư tưởng tiêu sái, phóng khoáng. 

Văn chương. Ông vừa là một thi sĩ có tài, một văn 
gia lôi lạc (văn ông có chép trong Cổ căn và Đường Tông 
uăn thuïn), lại là một tay viết chữ tốt có tiếng. Thơ ông 
hoặc có cam khái mạnh rnnề như thơ Lý Bạch hoặc có vẻ 
thăng thích bình đạm như thơ Đào Tiềm. Còn văn ông thì 
thực là văn của một đại bút gia: vừa mạnh mẽ, sâu xa, 
vừa trôi chay, thần điệu đọc lèn thật là khoái trá. 


102 IXuonu (3uảng [lam 

Kêt luận llaìn Dù ở đời Đường thế ký thứ VLIT) 
làm tiêu biêu cho phái nhà nho chân chánh lãv sự phù vệ 
đạo lý của Không. Nhàình làm nhiệm vụ của mình, nên từ 
tượng thiết thực, văn chương đơn gian mà manh mè. Tô 
Đông Pha ở đời Tông (thế ký thứ XI) làm tiêu biêu cho 
phái nhà nho có chịu anh hương của lão Trang, nên từ 
tương phóng khoáng, văn chương thân điệu mà bay bông. 
Tuy môi người có một tính cách riêng mà cả hai cùng đều 
là những bậc đại văn gia của nước Tàu váy. 


CÁC BÀI ĐỌC THÊM 
1. Bài biểu can sự đón xương Phật 
(Trích một đoạn) 
Hàn Dũ 


0/1 Hoàng để cho đên tua Và, tua Thang, tủa Văn, 
tua Vũ đều hưởng thọ lâu dài, trăm bọ yên tui mà thuở 
ấy chưa có Phật cậy. Dến đời tua Minh Để nhà Hún ni 
có Phật pháp, tê sau cứ loạn lạc mi, các pua trị 0Ì chăng 
được bao lâu. Nhà Tổng, nhà Tễ, nhà Lương, nhà Trần 
cùng nhà Nguyên-Ngụy thờ Phút càng ngày càng thêm 
hính cẩn thế mà miên đại rất chóng. Duy có cua Vũ Đồ 
nhà Lương ở ngôi được 48 năm, ba bỳ xú thán (đh làm 
tăng, sau Èhi bị giặc Hãu Canh bức phái chết đói. Thờ 
Phật cầu phúc mà lại phát 0a. Láy dó mà xem thờ Phật 
không nên tín cùng Phá biết tây. Phát là người côi ngoài 
không biết cái nghĩa cua tôi, cái án cha con. Giá nh còn 
sông, Bê hạ dung nạp tiếp kiến ở điện Tuyên chính, 
chẳng qua bày ra một Hệc bhách lễ, bạn cho một bộ do, 
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hồ niờới tê phương Tóúyv, đừng để lam mè hoặc nhân 
chúng. Huông chỉ củi xương bhóo ấv ha nén đế PPONG cung 
cam, Xin đem cái xương ấv giưo cho bữu tì nen xuống chò 
nước hứa đê đoạn tuyệt cái lòng mê hoặc cúa người đời 
sưu. Nếu Phát có thiêng, phòùmi những điều họa ưỡng, xin 
để một mình tôi chịu. 


Lệ Thân Trần Trọng Kim dịch 
Nho giáo, quyến II] 


(Bản ín Trung Bắc tân vần, Hà Nội) 


2. Nguyên Đạo 
(Trích một đoạn) 
Hàn Đù 


Rộng lòng yêu gọt là nhán, làm ma phát gọt là 
nghĩa, noi con đường ấy mà ch gọi là đạo, đủ ở trong 
0ðịìngh bhhóng đợi ö ngoạt, gọt la đức. Ta xưa nay gọi là 
đạo chức tà hợp nhan tới nghĩa mà nói Đây. Bạc đế bà 
bác nương danh hiệu có hhúc nhau, nhưng bậc thánh 
thì cũng như nhau. Mùa hạ mặc do cát, nìủa đồng mặc 
do CừU, Phát thì nông, đói thì ăn, sự tay Phúc nhau 
"Hi 1Hg làn: cái Chí thì như nhau Núuy bẻ ta lạt Hi 
năng sao chẳng bất chước nhự đời thái cố mà làm tiệc 
thỏ 7 nộ sự, Ấy hhác nào trách hẻ mùa động mặc do 
cữu, mở nói răng sưo chang mộc do cốt, trách hé đói 
bung tìm ấn, mà nói rằng sao chẳng ống nước. Sách 
Đại học nói răng, đời xứa muốn sáng củi đức sảng Đới 
thiên ha thì trước hết phái trị nước, muốn trẻ nước thì 
trước hết phúi tê gi.; muốn tê gia thì trước hết phái tu 


BIẾN _ Dương (Quảng l lạm. 


thản, muốn tú thân thì trước hết phái chỉnh tân: nuuốn 
chính tâm thì trước hết phai thành ý. Thế thì đời xưa 
bđo chính ftâm thành ý đó có phái là cô 0í đâu, là toàn 
hữu 0L 0ậy. Nuy hé hĩa muốn trị cái tm, mà li để cúi 
tám ra ngoời sự thiền hạ quốc gia làm tuyệt diệt mất 
cái đạo của Trời, làm con mà chẳng coi cha là cha, làm 
tôi mỏ chẳng coi 0uo là tuơ, làm chóng mà thông coi 
tợ là tợ, làn: 0 mà chống cot chồng là chồng, làm học 
trò mà chăng coi thầy là thầy, làm bạn mù chúng coi 
bạn là bạn, làm dân mià chống coi Đtiệc SĨ, HÔNG, Công, 
cổ là tiệc nìtnh, thì mấy nỗi mà chẳng hóa ra rợ mọi 
cậy. Ôi! nói rằng giáo hóa của tiên tương là thế nào? 
Về nặn chương thì bình TÌI, bình Thư, bình Địch, húnh 
Xuân thu, tê phép tắc thì lễ nhợc tà hình chính; cê 
tiệc dán thì sĩ, nông, công, cổ, tê trát tự thì quản thần, 
ÐĐhu tử, sư sinh, băng hữu, tân chủ, huynh đệ, phu phụ; 
nề đồ mặc thì tơ gai; 0ề chỗ ớ thì nhà cửa; uễ đô ăn thì 
thóc gạo, rau quá, ca thịt. Cái đạo ấy dễ hiểu, cúi gido 
ấy đễ làm. Cho nên lấy đó để sửa mình thì thuận 0ò rõ, 
lấy đó đề giúp người thì thiện mà công, lấy đó đế trị 
cái tảm thì hòa mà bình, lấy đó để làm 0iễc thiên hạ 
quốc gia thì đối oới điêu gì chẳng xứng đang. Cho nên 
sống thì tui được cúi tình thực, chết thì hết được Ìẽ 
thường. Tế Giao thì Trời 0à thản chứng, tế nhà niiếu 
thì tô tiên hướng. Đạo ấy là đạo @ì. Là đạo xưa nay ta 
gọi là đạo, chứ không phúi tà đạo bé tiên tông bĩa gọi 
tà đạo Đậy. 

Phần Trần Trọng Kim dịch 

(Sách bể trước) 
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3. Bài tựa Lý Nguyện về đất Bàn Cốc, 
Hàn Đù 

(Hải đó Lý Nguyện làm Tiết độ sứ trấn Vò Ninh, bị 
cách chức, bèn về ở ân nơi Bàn Cốc, cho nên tác gia làm 
bài này để tiền về). 

Phía nam nưi Thái làng có đất Bàn Cốc" Trong 
Bàn Cốc, suối ngọt mà đát thì tốt, cây cối xanh am, người 
ở đơn thưa. Có người nói rằng, đất quanh trong khoảng 
hai dãy núi, cho nền gọi rằng Bàn Cốc; có người lại Hỏi 
năng: đó là cai hang núi, trong đó sâu thắm mà hình thể 
hiểm trở là nơi nương nóu của người đi đn. Bạn ta là Ủy 
Nguyện uốn ở dây. 

Lý Nguyên có nói rằng: Người ta gọi là đại trượng 
phu, tu đã biết rồi Nghĩa là có ơn huệ thấn: thía đến 
người, có danh trếng lừng lấy ở đời. Ngôi nơi miếu đường 
thì có quvên cất bó trăm quan, giúp thiên tử đề truyện 
hiệu lịnh. Làm quan ngoài thì cờ giong trông ĐIở, cung 
tên dàn một, quân lính đi tiên hô, hè hầu người hạ rợp 
đường cái. Người cung cấp phục dịch, đều phải khiêng các 
chạy ngược chạy xuôi. Mừng di thì có thưởng, gián ai thì 
có phạt. Bạc tài tuấn đây trước mặt, chỉ bàn piệc xưa nay 
mà tán tụng công đức của mình, rườm tại mà oân không 
chún. Những người má đào mòy liễu, tHếng trong lạnh 
lánh mình nhẹ thênh thênh, tà lượt, thướt tha, son nồng 
phần đậm, ở xen lân nhau từng nhù, ghen tuông nhau mà 
tranh lấy sự thương yêu. Đó là đại trượng phu gặp thời, 


' Đốt Bòn Cốc ngay thuộc vẻ hUyên Tế Nguyên, phủ Hoòi Khánh, 
†ỉnh Hà Nam đời chủ củo dich giỏ) 


ÓP Dương Quang tfầm 
nhờ ơn thiên tử đấc dụng ở đời thì theo cách đó. Tủ 
không phát ghét sự ấy mà đi ẩn, 0ì có số miệnh, Phông 
phối di ơi cũng gếốp mìay được. 

Ớ chốn hang cùng, trú nơi đồng nội, lên núi cao đế 
trông ngóng, ngôi dưới gốc cây mút cho tron ngày, tắm 
rửa nơi suối trong cho sạch sẽ, hói rau ở núi mà ăn, cầu 
ca ở sông mà chén, hhì thức khi ngủ, chẳng cử thì giờ 
nào, quí hố thích thì thôi. Dâu có tiếng bhen tê trước, 
chẳng thà không có tiếng chê tê sau, đâu có sự UUi sướng 
trong thân, chăng thà không có sự lo lăng trong bụng. Xe 
ngựa úo xiêm chồng buộc được nìình, gươn giáo cũng 
không động tới mình. Cuộc đời trị hoặc loạn chẳng tường, 
nhân tài thăng hoặc giáng chẳng hay. Đó là đại trượng 
phu hhông được gặp thời theo cách đó, fa làm tậy. 

Còn như luôn lọt ở cửa công bhanh, bên xu uê đường 
thế lợi. Chân muốn lên nhưng còn ruf rè, miệng Muốn nói 
ra nhưng lại ngộp ngọng, ở 0ào đám dđơ day mà bhông 
biết xấu hố, làm những 0iệc trái phép để mang lấy tội cầu 
sự may mắn trong piệc bất hỳ, đến già đời mới chịu thôi, 
người đó huy đở thế nào, chăng nói tưởng aÌ cũng ĐIết. 

Hùn Xương Lê nghe lời ấy, lấy làm phút lấm, bèn 
Miời chén rượu mà hát rằng: 

Nơi Bàn Cốc nhà ngươi ở đấy, 

Đất trong hang cày cấy đã sao! 
Suối bia tắm rúa ùo ào, 

Này nơi xa Uống, ai nào muốn trunh. 


Hang sâu thăm, thanh danh rộng rủi, 


Đường quanh co qua lại trập trùng. 
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Cúnh hang tui thi lạ lùng, 
Hàm bco lạnh tết, rắn rồng nóu thôn. 
Sự quúi gở quỷ thần giúp hộ, 
Vụi an chơi cho độ tuổi già. 
7u bê sắm ngựa xe ta. 
Theo uào the đá la cà cùng ngươi. 
Phan Kế Bính dịch 
(Đông Dương tạp chí, lớp mới, số 74) 


4. Bài phú Tiền Xích Bích 

Tô Đông Pha 
(Xích Bích 27x: 8# là tên một dầy núi ở huyện Gia Ngư, 
tính Hồ Bắc, trên bờ sông Dương Tư. Năm 13 niên hiệu 
Kiến An (208). Tào Tháo tự đất Giang Lăng đuôi đánh 
Lưu Bị; BI cầu cứu ở Tôn Quyền. Tướng Quyền là Chu Du 
dùng lối hoa công đánh thuyền (ghe) của Tháo bị cháy 
sạch, quân Tào thua to. Hai bên bờ sông vì lửa đốt thành 
sắc đỏ, nên gọi (kêu) là “Xích Bích” (vách đỏ). Tô Đông 
Pha, tác giả bài phú này, một lần bị trích ở đất Hoàng 
Cháu. Hoàng Châu nay là h. Hoàng Cương cũng thuộc 
tỉnh Hả Bắc, nhưng ở vẻ phía đông và cách xa h. Gia Ngư. 
Ở Hoàng Cương có một dãy núi sắc đá đỏ cũng gọi là Xích 
Bích. Ông Tô đi chơi dưới dãy núi ấy, làm ra bài phú này; 
nhân vì trùng tên, nên ông nhớ đến việc Tào Tháo Chu 

Du hồi xưa mà nói đến ở trong bàU. 
Ngoài rầm tháng báy mùa thụ năm Nham Tuất”, Tô 


` Tức là năm thứ †ư niên hiệu Nguyên Phong nhờ Tống (1082). 


;06 [ương Quảng Hàm: 


Tử cùng tới hhách bơi thuyên chơi ớ dươi núi Xích Bích. 
Hay hãy gió mát, sóng lạng như tờ. Câm chén rượu lên 
Mời hhách, đọc bài thơ Minh nguyệt cà hút một chương 
Yếu điệu”. Một lát, một trăng mọc lên trên núi Định Sơn, 
đi lừng thứng ở trong hhoảng hai sao Ngưu, Đâu. Khi đó, 
sương tỏa trên mặt sông, tẻ nước trong tiếp đến chân trời, 
tha hô cho một chiếc thuyên nhỏ dù đâu thì đi, bượt qua 
trên mốt nước mông mênh muôn Rhoánh. Nhe những như 
cưỡi gió đi trên không mà không biết là đi đến dâu, hớn 
hớ sung sướng như người quèn đời đứng một mình, mọc 
củnh mà bay lên tiền. Vì thế, uống rươu vui lắm, rồi gõ 
bởo mạn thuyên mà hát. Hót rằng: 


Thung thang thuyền quế chèo lan, 

Theo bừng trăng tö 0ượt làn nước trong. 

Nhớ ơi canh cảnh bên lòng, 

Nhớ người quân tử" ngóng trông bên trời, 

Trong bọn khách có một người thổi ổng súo, theo bài 

ca cúa ta mà họa lại. Tiếng sáo não nùng rên ri, như sầu, 
như thảm, như khóc, như than. Tiếng dư âm hãy còn lạnh 
lánh, nhỏ tít lại như sợt tơ chưa dứt. Làm cho con giao 
long (thung luông) ở dưới hang tối cũng phải múa mênh, 
người đàn bà thủ tiết ở một chiếc thuyền hhác cũng phải 
sử SùI. 


` Chương Yểu điệu lò một chương ở †Thơ Minh nguyệt trong kinh Thì, 
Thơ ốy có ÿ chê người quyền thế, không tia người hiển mò chỉ ưa 
gói đẹp. 

° Quản tử ở đôy chỉ những người cùng làm quøn với mình trong 
trao, ý lò nhớ bạn. 
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Tô Tứ buần rầu sốc mặt, thu ạt do ngôi ngay ngĩn 
mà hói bhách rồng: Làm sao lại có tiếng não nùng làm 
cáạy? 

Khuch đáp răng: Câu “Nguyêt mình tình hị, ô thước 
nam phi” tnghĩa la trăng sảng sao thưa, qua bay 0ê nam), 
chẳng phơi câu thơ của Tòo Manh Đức” đó ru? 


Dương Phi Tào Mạnh Đúc phá đất Kinh Cháu, 
xuống thành Giang Lăng, thuận lòng na sang mặt đông, 
fờu bè muôn đặn, cờ tán rợp trời; rót chén rượu đứng 
trên mặt sông, cầm ngàng ngọn giáo ngắm câu thơ, đó 
thực là anh hùng một đời, mò nay thì ở đâu? Huống chỉ 
tôi tới bác đánh cá hiểm củi ở trên bến sông này, hết 
bạn cùng tôm cá, chơi bời cởi hươu núi, bơi một chiếc 
thuyên nho nhỏ, nhắc chén rượu để mời nhau, gửi thân 
Đhù du (con ờ) ở trong trời đất xem tfa nhỏ nhớt như 
một hạt thóc trong bế xanh, thương cho sự sống của fa 
bhông bao lâu, mù khen cho eon sông này đài 0ô cùng. 
Vậy mà muốn được đất tiên bay để chơi cho sung sướng, 
ôm lấy oừng trăng tö mà sống miãi ở đời. Tôi biết bhông 
làm sao được như 0uậy cho nên nỏy ra tiếng rầu rĩ ở trong 
cơn g@Ió thoang. 

Tó Từ nói: Vậy thế bác có biết nước từ một trăng 
hhông? Nước chảy thế ha mà chưa từng đi bao giờ; một 
trăng khi tròn bhí khuyết như 0oậy, nà chưa từng thê»: 
bớt bao giờ. Bởi 0ì ta tự ở nơi biến đối mà xem ra thì cuộc 
trời đất cũng chỉ ở trong một cái chớp mốt, mà nếu tự ở 


` Tảo Monh Đức tức Tờo Thớo. Vì trông †thốy cónh Xích Bích, cho 
nên nhớ chuyện Tởo Thớo đánh nhoU với Chu Du (Ự số 3 đến số 5 
lä lời của dịch giả). 
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nơt hông biển đổi mà xent thì muốn cốt cùng tới tạ đêu 
không bao giờ hết cá. Cân gì phái bhen đâu! Vá lạt ở 
trong trời đất, cát nào có chú ấy. Nếu không phát là cúa 
ta thì dâu một ly ta cũng bhông lấy. Chỉ có ngọn gió mát 
ở lrên sông, cùng la từng trăng sáng ở trong núi, faI ta 
nghe nên tiếng, mốt †u trông nên tẻ, lấy bhông a1! cấm, 
dnng không bao giờ hết, đó là kho bô tán của Tạo Hóa, tà 
là cát thú chung củu bác tới của lÔI. 

Khúch nghe uậy, mừng mà cười rửa chén lạt rót 
rượu uống lần nữa. Khi đồ nhám hoa quả đã bhan, mâm 
bát bỗ ngốn ngững, cùng nhau gối đầu ngủ ở trong 
thuyền, bhông biết oừng đông da sang bạch từ lúc nào. 

Phan Kế Bính dịch 
(Đông Dương tạp chí, Lớp mới, số 638) 


CÁC TÁC PHẨM ĐỂ KÊ CỨU 

1. Phan Kế Bính, Việt Hán ăn bhúo (sách đã kể 
trước) tr. 82,84, tả. 

23.Trần Trọng Kim, Nho giáo (sách đã kể trước), Q 
II, t.124. tả 

3. Tùng Vân, Danh nho nước Tàu: Hàn Du, NP. C. 
XXV, tr.166 tả 

4. hịch sử oà sự nghiệp Tô Đông Pha, Nguyên Hán 
văn của Tôn Dục Tụ, Đông Châu dịch. N.Pt. XXVI, tr. 
344.482 tả. 
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Chương thứ tư 


CÁC NHÀ VIẾT THƠ VĂN CHỮ NH0 
TRONG HAI TRIỀU LÝ, TRẤN 


Trong chương này, ta xét về các nhà viết thơ văn 
chữ nho trong hai triều Lý, Trần. 
Thi gia đời Lý 
A) Trong triều nhà Lý (1009 — 122B), tuy chưa có 
tác phẩm nào quan trọng xuất hiện, nhưng đã có nhiều 
nhân tài đo nho học xuất thân, hoặc đem tài thao lược để 
đánh dẹp các nơi, hoặc đem tài kinh luân để giúp vua trị 
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đân. Các ông ấy, trong khi hành động hoặc trong lúc thư 
nhàn, có ngâm vịnh một bài thơ nay còn truyền lại. Như 
Lý Thường Kiệt 3 3 (1036 — 1105) (1) là một bậc danh 
tướng triêu Lý đà có công đánh quân nhà Tống (1075 - 
1078), khi chống nhau với quân địch, có làm bài thơ đề 
khuyến khích tướng sĩ, lời lề thật là khẳng khái (xem Bởi 
đọc thêm số ]). 

B) Đạo Phát trong triêu Lý rất thịnh: các 0/ sư 
đều là những người thâm nho học; nên có nhiều vị làm 
thơ nay còn truyền lại, như sư Khánh Hỉ ƒj# (1067 - 
1142) (2) có Ngộ đạo thị tập {Bš5 š#‡£E (ngộ đạo: hiểu đạo); 
sư Bảo Giác ‡Ÿ## (1080 — 1151) (3) có Viên thông tập 
IH| xi %. 

Thị gin đè†T Trân 
Đến ởđờ, n¬> Trần (1225 - 1400), đã có nhiều tác 
phẩm xuất hiện Czc thị gia đều có thi tập đề lại. 

À) Các pua triểu Trần: Thái Tôn (1225-1258), 
Thánh Tôn (1258-1278), Nhân Tôn (1279 - 1293), Minh 
Tôn (1314 - 1329), Nghệ Tôn (1370 - 1372) đầu có Ngự 
tập fÌ'%* ca. Vua Anh Tôn (1293 — 1814) có soạn ra Thủy 
bản tùy bút ngự !áp 7<5⁄EB #(H% (thủy vân: nước và 
mây). 

B) Ngoài ra lại có tập thơ của các bác danh thần 
danh nho đời bấy giờ như Lạc đạo tập ##3B % (vui về đạo) 
của Trần Quang Khải j$ %⁄,f† (4) Tiêu ẩn thị tập †tEKšš31§ 
của Chu (Văn) Án 4c? (5) Giới hiện thị lập 2-‡†šš1E của 
Nguyễn Trung Ngạn fI“/£ (6), Hiệp thạch tập tl Bø# 
của Phạm Sư Mạnh y68b7& (7), Băng hô ngọc trúc tập 
Uk 5š: (bình băng, ngòi ngọc) (8) của Trần Nguyên 
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Đán [q7CL) (9), Nhj khê tập của Nguyên Phị Khanh 
ly #š Úú (10), Thúo nhàn hiệu tần tập ¿TfH] 2S của Hỗ 
Tön Thốc #/| 7; ## (11). 

C) Trong đời nhà Trần, đạo Phật hãy còn thịnh, 
nên có những tập thơ của các vị sư viết ra, như Ngoc fiễn 
tập k8 Í: troi ngọc) của sư Huyền Quang ⁄¿ 1 (12). 

Tiếc rằng các tập thơ ấy đều bị nhà Minh thu lấy 
đem về Tàu cả, thành ra nay khóng còn tập nào là 
nguyên ven. Mỗi thi gia chỉ còn lại một ít bài chép trong 
bộ Toửn V›;ê† £h¡ lục của Lê Qui Đồn (13) hoặc bộ Hoàng 
Việt thí tuyển của Bùi Huy Bích (14). Cứ những bài còn 
truyền lại mà xét, thì các thị gia đời Trần hoặc lấy những 
việc đương thời (việc đánh quân Nguyên, việc chống nhau 
với quân Minh) làm đề mục, hoặc vịnh các canh vật thiên 
nhiên, hoặc tả các đanh lam thắng tích đã tó ra là những 
người biết quan tâm đến việc nước việc đời, có cam tình 
với tạo vật, lại nhiều khi có tư tưởng về Phật giáo (nhiều 
bậc vua, quan nhà Trần, lúc đã thoái vị hoặc về trí sĩ, 
thường mộ đạo Phật và vui cảnh Thiên; vùng Yên Tử Sơn 
ở huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Yân xưa là nơi tu hành 
của mấy vua nhà Trần). Tóm lại, thơ Trần là một lối thơ 
chất phác trọng về đạo lý hơn là từ chương (Xem các Bài 
đọc thêm số 2, 7). 

Văn gia đời Trắn 

A) Trước hết phải kê các bài văn của các bậc 
danh tướng, trung thần làm ra mà có liền lạc đến các việc 
trong lịch sử: 

1) ch tướng sỉ căn Bffff |; J tbài hịch truyền 
cho tướng sĩ của Trần Quôc Tuấn ƒ#$ H]l§ (15). Năm 1284 
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(Trần Nhân Tôn, Thiệu Bao thứ 6), ông thống lĩnh các 
đạo quân đánh nhau với quân Mông Cô thua, phải lui về 
Vạn Kiếp. Nhân ông phát cuốn Bình thư yếu lược 
: 4£ 78B$ (tóm những điều cốt yếu về các sách binh) do 
ông soạn ra cho các tướng sì, ông làm bài hịch này, trong 
đem các gương trung nghĩa đời xưa đê khuyế" khích tướng 
sĩ phai găng sức luyện tập đê đánh đuôi kẻ thù mà cứu 
nạn cho nước; lời văn rất hùng hồn, thống thiết (Xem Bài 
đọc thêm số 8). 
2) Thát trdám sở †;&#qđ (bài sớ xin chém bảy 
người) của Chu Văn An. Về đời vua Trần Dụ Tôn (1341 — 
1369), ông đương làm quan tại triều, thấy chánh sự bại 
hoại, bèn dâng sớ xin chém bảy người quyền thần. 
3) Vợn ngôn thư 8 3# (bức thư muân lời nói) 
cua Lê Canh Tuân 5# S?14J (16): - Nguyên )úc nhà Xiinh sang 
đánh họ Hồ, có hứa sẽ lập lại con cháu nhà Trần. Họ Hồ 
thua, tướng nhà Minh bèn chiếm lây nước ta, ông mới viết 
bức thư này để nói rồ việc quan tướng nhà Minh bội lời ước 
cũ. Nhà sử học Lê Tung, trong cuốn Việt giám thông hháo 
tống luận, đã khen hai bài văn kế trên như sau: “Thất trảm 
chi sớ, nghĩa động càn khôn; vạn ngôn chị thư, trung quán 
nhật nguyệt. {†;# x⁄ ấ. 8z HỊ › 8 7ix⁄/. 1H LÍ J]” nghĩa 
là: bài sớ xin chérmn bảy người, nghìa khí động đến trời đất; 
bức thư một muôn lời nót, lòng trung thâu đến mặt trời, mặt 
trăng. 
B) Thư đến các bài văn hay của bậc đanh nho đồi 

Trần. 
1) Ngọc tình liên phú +: HN WfñW(bài phú hoa 
sen ở giếng ngọc) của Mạc Định Chí Ñ$#⁄f£ (17). Năm 
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1304 (Trần Anh Tôn, Hưng Long thứ 22). ông đi thì, trúng 
cư trạng nguyên. Vua hiểm người nhỏ bé xấu xí, ông bèn 
làm bài phú này tự ví mình như bông sen ở dưới giếng 
ngọc là giống sen quí nhưng phai có người sành mới biết 
thưởng thức. Vua xem bài ấy khen ông và bố ông làm 
quan (Xem lài đọc thêm số 1Ô). 

2) Bạch Đàng giang phú EIÑ&,THR, (bài phú 
sông Bạch Đăng) Linh Tế thơp ký  fft:¿J (bài tháp ký 
Linh TẾ) (1343) và Quan Nghiệm tự bị uăn RR lá -š h 
(bài văn bia chùa Quan Nghiêm) cua Trương lián Siêu 
2l&¡# ñ (18). Trong bài thứ nhất, ông tả cảnh sông Bạch 
Đăng (19) rồi nhắc đến cái công đánh quân Mông Cô của 
vua tôi nhà Trần mà ngụ ý khuyến khích người trong 
nước nên biết gìiữ lấy giang sơn. (Xem Năm thứ nhất, 
Thương thứ XIV, Bài đọc thêm số 1). Còn trong bài văn 
bia ghi việc dựng lại tháp Linh Tế (20) và bài văn bia ghi 
việc xây lại chùa Quan Nghiêm (21), ông bài bác đạo 
Phật, đạo Lão và nói cái tư tưởng phóng khoáng của ông 
(Xem Bài đọc thêm số 11). 

©) Phật giáo về đời Trần còn thịnh lắm, nên có 
nhiều đập bỡn nói bê giáo lý nhà Phật. 

1) Vua Trần Thái Tôn cũng như nhiều vị vua khác 
đời Trần, sau khi thoái vị, đi từ và nghiên cứu Phật học. 
Ngài có soạn ra cuốn Khóa hư lục z# tš f% (dạy về đạo hư 
không) (221. 

2) Sư Pháp Loa ;+## (28) cé viết cuốn Đoạn sách lục 
Tsg$## (đoạn sách: cho gậy gãy) (24). 

DĐ) Văn đuyện by về đời nhà Trần cũng có mấy 
tập: 
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1L) Việt điện + l1nh tập Ẻ 6J HH $ệ ! CViệt điện: đất 
nước Việt: u lình: thiêng liêng), nhất thuyết là của lý 
Tế Xuyên ?:,# JI| (25) người đòi Trần, nhất thuyết là 
của một tác giá đời Lý, sau Tế Xuvên chỉ viết thêm 
vào. Hiện nay tập ấy có 27 truyện, chia làm 3 mục: 1) 
Nhán quán (các vị vua) trong có các truyện S1 Nhiếp, 
Phùng Hưng, Triệu Quang Phục, Lý Phật Từ, Hai Bà 
Trưng, Mị l: 2) Nhán thần (các bẩy tôi) trong có các 
truyện ILự Quảng, Lý Ông Trọng, Lý Thường Kiệt, 
Phạm Cự Lượng, Lễ Phụng Hiêu, Lý Phục Man, v.v...; 
3) Hạo Rhí anh hình (khí lớn thiêng liêng) trong có các 
truyện thần núi Đồng Cổ, Thần Bạch Mã, thần núi Tần 
Viên, v.v... Phần nhiều là những truyện hoang đường, 
linh đị. Tập ấy sau lại có nhiều người đời Hậu Lê tục 
biên, thành ra bạn “7đn đính #yä]” (mới sửa lại) có bài 
tựa đề năm 1774, gồm 4 quyển và 41 truyện. 
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2) Thiên uyên tập anh Ti #u f7 (họp hoa đẹp trong 
vườn Thiền) hoặc Đại Nam thiền uyến truyền đăng tập 
lạc Ä J8 tỷ Zn (!24 §$X (họp chép việc truyền đèn trong 
vườn thiền ở nước Đại Nam) trong chép sự trạng các VỊ 
cao lãng ở nước ta (cä người Tàu và người Nam) tự đời 
Đường đến đời Trần; tác giả ở về đời Trần, nhưng tên 
không truyền lại (26). 

Kết luận. Xét Hán học nước ta trong hai triều Lý, 
Trần, tà thấy lúc đầu hai phái Nho học và Phật học đều 
ngang nhau mà tiến hành, rồi sau Phật giáo bị các nhà 
nho công kích phải thoái bộ đân mà nhường chỗ cho Nho 
giáo. Trong việc trứ tác, các vị sư cùng chiếm một địa vị 
quan trong. Còn các nhà nho thì phần nhiều đều có công 


Việt Nam văn học sử yêu \ 


nghiệp với xã hội và có phâm cách thanh cao, trong thơ 
văn thường trọng đạo lý hơn là từ chương, chưa nhiềm 
phai cái thói chuộng hư văn vậy. 


Chu thích: 


(1) Lý Thường Kiê1, người phường Thói Hòa, thành Thðng Long (noy 
thUộcC †Thành phô Hò Nội), tỏi kiêm văn vỏ, Năm 1069, theo vua Lý 
Thánh Tôn đónh Chiêm Thònh, bốt được vuo Chế Củ. Nãm 1075, 
nhỏ Tống sửo soơn song đánh nước Nơm, vua Lÿ Nhân Tôn sơi ông 
củng với Tôn Đán sơng đónh phớ ba chu Khm, Liêm (nogy thuộc 
Quảng Đông) vở Ung (QUỏng Tây); nỡm 1076, lại chống nhau với 
tướng nhủ Tống là Quéch Qưi ở sõng NhƯ Nguyệt (noy là sông 
Cổu). Nöm 1104, Chiêm Thônh lợi khởi loọn, ông lợi song đónh và 
bố† phỏi hòng phục. Năm 70 tuổi ông mốt, được phong Quốc 
công 


(2) SƯ Khónh HỈ, họ Nguyên. người Cổ Giao, huyện Long Biên (nay 
có lè Cố Điển, huyện Thơnh Trì, Hà Đông. †ủ ở chùa TỪ Liêm, huyện 
Vĩnh Khang (ngy có lẽ lò xö Tử Liêm, huyện Phong Doenh, Nam 
Định). thọ 76 tuổi. 


(3) Sư Bảo Gióc, chính tên là Nguyễn Nguyên Ức Ƒñzr!, người 
lũng Cổ Hiển (hiện ngay có hơi lòng Cố Hiển, một lỏng thUôc phủ 
Thường Tin, một làng thuộc huyện Phú Xuyên đều ở Hè Đông), đỗ 
đu khoe thi Tam giáo nẽm 1097 (Lý Nhân Tôn, Hội phong thứ é) 
đƯỢC phong lờm tðng đạo năm I!108 (ý Nhón Tôn, Long phủ 
Nguyên hóa thứ 8) rồi đến Viên †thông quốc sƯ. Tho 72 tuổi. 

(4) Trồn Quang Khỏi (1241 - 1294), con †hứ bơ của vụo Trên Thỏi Tôn, 
tước ChiệU minh đợi vƯơng. lò mội bộc danh †Ướng đời Trên, có 
công trong việc đónh quốn nhà Nguyên (trên Chương Dương) 
Ông học rộng. thông hiểu cỏ tiếng cóc phiên 

(5) Xem tiểu truyên ở Nởm thứ nhỐốT. Chương thứ XII, Lời chú (3), 

(á) Nguyên Trung Ngạn (1289 - 1370), hiệu Giới Hiền †Ụ Bang Trực 
4i người lõng Thổ Hoàng. huyện Thiên Thi (nay lờ huyện Ấn Thị, 
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Hừng Yên), đỗ Hoòng giúp năm l1ó tuổi (1304, Trồn Anh Tôn, Hưng 
lòng †hứ 12), tỏi thở bơ đời vụa (Minh Tôn, Hiểu Tôn, Dụ Tôn), có du 
vào viêc đónh giặc ở đao Đò Giang (1329) vờ việc đónh Ai Lao 
(134). lm quan đến Thương thư hữu bật †ru quốc, tước Khoơi luyện 
bỏ Tho82 - 


(7 Phạm SƯ! Mơonh Tự Nghĩa Phu: £ k hiệu Úy TrdL 1; #ÿ, biệt hiệU 
Hiệp Thách, người lòng Hiệp Thọch, huyện Hiệp Sơn (noy là phủ 
Kinh Môn, Hỏi Dương) hoc trò Chủ Văn An, trỏi thờ ba đời vua (Minh 
Tôn, Hiến Tôn, Dụ Tôn), lờm quơn đên Nhộp nội hỏnh khiển, sung 


khu mộ† viện, có sơng sứ Tu nỡm 1345 (Dụ Tôn, ThiêU Phong Thứ S5). 


(8) Chữ lấy trong côuU †hơ củo VƯơng XƯơng Linh: "NhốT phiên böng 
tâm tợi ngọc hỗ -h 4A 1»ƒT bé” (Một tấm lòng bõng ở bình ngọc), 
ÿ nói tãm löng trong sach. 

(9) Trần Nguyên Đón (1320 - 1390) hiệu Böng Hỗ. lò tỗng tôn cúa 
Trẫn Quang Khỏi và ngoại tổ cửa Nguyễn Trới, lòm quan về đời 
vua Trồn Phề Đế. Nöm 1385 (Trần Phê Đế, Xương phủ thứ 9) biêt Hỗ 
Quý Lý sốp Tiếm ngôi, ông lui vẻ ở núi Côn Sơn (Hỏi Dương) vò 
thường củng với vua Nghệ Tỏn ngõm vịnh †hơ cơ. 

(10) Nguyễn Phi Khanh, chính tên lö Ứng Long ##ãE hiệu lò Phi 
Khanh, nguyên quê ở Chị Ngọợi, huyện Phương Sơn (ngy lò huyện 
Chí Linh, Hỏi Dương), đến ở lòng Nhị Khê, huyện Thương Phúc (ngy 
là phủ Thường Tín, H Đông); độu Thói học sinh nữm 1374 (rên Duệ 
Tôn, Long Khónh thứ ]) vi cớ lấy một người trong hoàng tộc tở con 
gói Trn Nguyên Đớn nên không được bổ dụng. Khi nhà Hồ cảm 
quyền, ông rơ lãm quøơn đn chức Trung †hƯ Thị lạng, kiêm Quôc †ứ 
giám †Ư nghiệp. Khi nhờ Hồ †hUdø, ông bị quên nhờ Minh bố! giỏi về 
TöU, rồi chết ở bên ấy 

(11) Hồ Tôn Thốc, người Thổ Thành ở Diễn Cháu (Nghệ An), ở xỏ Vô 
NgợI.h_ Đường Hỏo (ngy lờ p Mỹ Hào. Hưng Yên), đậu Thói hoc 
sinh đời vuo Trồn Nghệ Tôn, cỏ sơng sứ TU Nỡm 138ó (Trên Phế Đề, 
Xương phù thứ 10), ông được bổ Hỏn lâm học sĩ phụng chỉ, kiêm 
Thốm hình viện sứ. Đến khi nhờ Hồ tiếm ngôi, ông lui về, tông rượu 
làm thơ. Ông có viết lợi bô sử: Viẻ! sử cương mục ## 9" ƒ1 và Viết 
Ngm Thế chí kš ¡$ †Hặ. 
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(12) Sư Huyền Quang người lòng Vẹn Tỏi, đô† Vũ Ninh (nay thuộc 
huyện Gio Bình, Bốc Ninh); nữm 9 tuổi đö biết lãm †hơ vốn, năm 19 
tuổi đi †u_ Ông lỗ ông tổ †hứ bo lrong phói Trúc Lỡm ở nước †œ 

(13). (14) Xem chương thử IX. 


(15) Trắn Quốc Tuấn (+1300) lở con An sinh vương Liêu (anh vua 
Trên Thới Tôn). Khi quồn nhà Nguyên sang đónh nước td (1284 - 
1285 vò 1287 - }288), ông được vua Trên Nhôn Tón cử lờm Tiết chế 
†hông lình chU quên, có công lớn trong việc đónh phó quên Mông 
Cổ. được phong lò Hưng Đdo đơi vương #®L;ã AT. Ông lũm quan 
đến đời vua Anh Tôn thì xin vẻ trí sĩ ở Van Kiếp (nay lò xã Văn Yên, 
huyện Chí Linh, Hỏi Dương), rồi mối ở đốy 


(1ó) Lê Cảnh Tuôn †ự Tử Mưu -+zŸ người xñ Mộ Troach, huyện 
Đường An (ngy thuộc phủ Bình Giang, Hỏi DƯơng). Ông lởm Họ trợi 
học sinh E7# 44+: về đời nhờ Hồ Nớm đồu HƯng Khónh (1407) ông 
lủm bức Van ngôn Thư đưa cho quan Tham nghị Bùi Bó Kỷ #1 5 
(Kỳ nguyên lò bảy tôi nhờ Trồn, sơU khi Hỗ Quý Lý tiếm ngôi, chgạÿ 
tiến sơng Tòu, sơu †heo tướng nhờ Minh lò Trương Phụ về nước, 
đánh nhà Hồ, được bổ làm Thơm nghị). Đến khi người Minh nghị Kỳ 
có dị tâm sơi bối đưo vẻ Kim Lõng và sơi khám nhà, †ìm thấy bức 
thƯ ôy. bèn sơi tróc nö ông, bắt ông vò con lờ Thái Điên A; gñ đem 
về Kim Lòng hạ ngực (1411), sơu đều mốc bệnh chết (theo 1M. q. 
12,†ở 34D - 3óP). 


(17) Mọc Đỉnh Chỉ, †Ự Tiết Phu gñ +, người lòng Lủng Động huyện 
Chí Linh (ngy thuộc phủ Nam Sách, Hỏi Dương), đu †rang nguyên 
năm 1304 (Trồn Anh Tôn, Hưng long thứ 12) trỏi thờ bơ đời vud (Anh 
Tên, Minh Tôn, Hiếu Tên), làm quon diến chức Đại liên ben †ỏ bộc xơ 
có sơng sứ bên Tẻu, ông lò óng †ổ bảy đời của Mạc Đăng Dung. 
(18) Trương Hớn Sièu (+1354), tử Thöng Phú ft¡h_ người lòng Phúc 
Thònh, huyện An Ninh (ngy lỏ lòng Phúc Am, huyện Gig Khánh, 
Ninh Bình) trước lờm môn khéch của Trên Hưng Đạo đợi vương. 
Nõm 1308 (Trên Anh Tôn, HƯng long thứ 16) được bổ làm Hòn lôm 
học sĩ trỏi thờ bốn đời vua (Anh Tôn, Minh Tôn, Hiểu Tôn, Dụ Tên) 
lủm quøơn đến chức Tham tri chính sự. 


(19) Bạch Đảng: †ên một chi lửu của sông Thái Bình chỏy quo địa 
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Lương (Quảng Flam 


hoơ† tỉnh Quỏng Yên, đổ ra cứa Nam Triệu, vua Ngô Quyền đöănh 
quởn Nam Han vẻ Trên QUôc Tuên đớnh quận Nguyên ở đốy. 

(2Ø) Linh Tế. tên một ngọn †thóp xôy hên nủi Dục Thúy (túc go! lỏ 
núi Non nước, ở tỉnh lý Ninh Bình bảy giờ). Nhén Vì sỬ trụ trì Ở đây 
xöy lợi ngôi thỏp, nhở ông lòm bởi ký nảy. Thóớp ốy ngy đöõ đổ, 
những bôi kỷ khốc vòo sưởn núi do chú Tóc giỏ viết, ngay hãy còn. 
(21) Quœn Nghiêm: †ên mô† ngôi chủa ở tỉnh Bốc Giang. Trong bài 
vớn bìa õng việt, có cu rồng: "Chùa nót mà xôy lợi đỗ không 
phơi ý †aø. Bia dựng mở khốc Việc dị la nói. Ngợy gốp Thónh triệu, 
muốn mở mạng phong hóo tốt, để sửa lợi tục đồi bai. Dị đoœn phối 
trừ bỏ. vương đạo nẽn phúc hùng Phòm lở kẻ sĩ đợi phu, nếu 
không phi đạo của vud Nghiều, vua Thuôn Thì không nên bòy Tỏ; 
nếu khóng phổi đgo của ông Khổng, ông Mạnh thì không nên trứ 
thuộ†”. Xem đó thì biết ông thường bởi bóc đợo Phối. 

(22) QUyển này do vì sỬ Thờn Trợi !4#š (phép hiệu: Tuê Tĩnh *{ ø£§ tự 
Vô Dột #f 4, Ở vờo giữo thế kỷ thứ XVII về đời nhỏ Lê) dịch ra quôc 
âm vò đỏ khóc in năm 1830 (Minh Mênh †hứ 21). 

(23) Sư Phóp Loo (1284 - 1330) ho Đồng la]. người CửU La hƯơng 
(ngy là xõ Đồng Thỏp, phủ Nom Sóch, Hỏi Dương). †U ở núi Yên Tử. 
Nỡm 1308, vụo Trần Nhôn Tôn mốt ở nhỏ ông. Ông lờ ông tổ thử nhì 
củd phới Trúc Lâm ở nước †a. 

(24) Gäy gãy: Mỗi vị sƯ có mộ! gộy goi lö Kim sóách; đôy tóc giỏ 
khiêm tốn nói mình chỉ có côy gộy gẽy. Chột gộy nghĩa lò đoạn 
tuyệt sỰ liên tqc với trần tục. 

(25) Lý Tế Xuyên: tiểu truyện ông không được rõ lắm. Theo 
tờ một cuôn sách thí ông lờm Thủ thủ tảng fhU, Hỏo chính 
chƯưởng, Trung phẩm phụng ngưm, An Tiêm lộ chuyển vận sứ 
Tử đá ý 2Í 1 (tá EÍM: ZẨHEPS địt 

(26) Hiện ngy có in lai Øï¿] nẽm 1725 (Lê Vinh Thịnh thử 11) và do 
hỏg thương Phúc Điện ?4[T1I chùa Liên Tên đức chủ Liên Phới ở 
tùng Bạch Mớơi, huyện Hoàn Long, Hà Đông) sửa và khốc lợi di $(J 


Viết Nam vần học si yeu 


ÁP BÀI ĐỌC THÊM 


1. Bài thơ của Lý Thường Kiệt 


làm khi chống nhau với quân nhà Tổng 


Nứm quốc sơn hà Nam để cử, 

(Ši EjLLI 1Í re[7£: lu 

Tiệt nhiên định phận tại thiên thư. 
l\ #4 7E 2} íE Ä # 

Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm? 
ÿ¡I {a] šð JØ 24 Ís 5U 

Nhữ đảng hành khan thú bại hư. 
củ SẼ {T %§ 1+NÀ lùi 


Dịch nghĩa 
Nủi sông nước Nam: thì oua nước Nam ở. Rỗ ràng phận 
đà định ở trong cuốn sổ của trời. Làm sao bọn giặc lại lấn 
cướp (đất cúa ta)? Chúng niày rôit xem sẽ bị thua bại hết. 


2. Theo vua về kinh đô 
Trần Quang Khải 
(Bài này ông làm khi lấy lại được thành Thăng luong 
trước khi bị quân Nguyên chiếm giữ). 


Đoạt sao Chương Dương đó, 
f ?ẠI Tổ ba J8 
Cảm Hồ Hàn: Tú quan. 
{ôi | @x -ƒ- RÑ 


[Xương (Quảng Hiầm - 


mm ` Z7 
Thái bình từ nộ“ hực, 
Ä + dêi sử 2Ú 
Vạn cô thu giang san. 


#81IE ¡1U 


Dịch nôm 
Chương Dương ` cướp giúo giặc. 
Hàm Tử ” bắt quản thù, 
Thái bình nên gống sức, 
Non nước ấy nghìn thu. 
Trần Trọng Kim dịch 
Việt Namh sử lược 


3. Sơ hạ 
Chu An 


Sơn 0u liều liêu trú mộng hồi, 
II ñ; #[n| 


⁄* #Z¬ 


Nộn lương nhất tuyến khới đình man, 
Bật vm — ƒ §U BE 
Vấn tâm cố lũy tương tương thủ; 
2ÍL ~ há tt H17 2c 
Thiền yết tán thanh lục tục lai. 


Min i38 E8 5 


” Có bản chép là: trì fẲ. 
`` Chương Dương: tên xã, nay thuộc phủ Thường Tín. Hà Đông. 
'" Hàm Từ: tên xã, nay thuộc phú Khoái Cháu, Hưng Yên. 


: : ¬ ) 
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Điểm thủy Phê liên nô tục thái; 
Ấh2|<i>: nh BÉ {@ fB 

Xuất ly trúc duấn bất phàm tài. 
HiÑ£11 1) TL 

Cứ ngô tĩnh cục hoàn thành lăn, 
l§ 7ñ? HU l5 tý 


Án thương tàn thư phong tự khai. 
*% I:ðš đï lát FỊ 8 


Dịch nôm 
Đâu mùa hà 
Trại non chợt tỉnh giác mùa hè, 
Hơi mát dưa qua chiếc bóng nhai. 
Tìm lối lũy hoàng xơo xác yến; 
Đây đường tiếng mới não nùng 0e. 
Nháp nhô sen nước xu H"ìùòi lục, 
Ngay thẳng măng đồng át dậu tre. 
Lụng dựa cành ngô người tựa biếng, 
Giờ đâu giớ súch ý khôn đè. 
Đỉnh Văn Chấp dịch 
Dịch thơ đời Lý oà Trần 
(Nam Phong tạp chí t.XX, số 114, 115, 116) 


4. Thần Đầu cảng khẩu hiểu bạc 
†‡3 (@# [ 1E:H 
Nguyên Trung Ngạn 


\ 


_—_ Lương Quảng Fiàm- 


(Thân Đầu là tên một cửa biển cũ ở chồ giáp giới tỉnh 
Ninh Bình th. Yên Mó) và tính Thanh Hóa (h. Nga Sơn). 
Đời Lẻ đôi là Thần PH ?t{?. Cuối đời Lê, cửa ấy bị cát bồi 
lấp cả. Nay ởh. Yên Mô có một tông tên là Thần Phù!. 


Ba dao nhát cước tan ha hồng, 
J2 1m L] ý đá šI, 

Và hạn ngư gia lạc chiếu trung. 
Hự E¿ ăn % vã Ha nh 

Nhất thuy bạch fẲòng thiên thương lạc, 

-*kHfÊk ti 

Quần sơn thanh cO hải môn không. 
b† LH rÿ #l P5 % 

tong qui động kháu tình sinh 0ụ, 
HE Eữ ¡] [1RB “|: Z5 

Kinh phún triểu đầu mộ khới phong. 
Bộ ỦỊT a] 5H: tu lEẢ 

Độc phiếm lan chủ quan hạo dang, 
ĐÙ v NI hỆ BH với l5 

Hiốt nghĩ thân tại lạn ngân cùng. 


“ KẾ t} (Ji H 


Dịch nôm 
Đỗ thuyên bến Thần Đầu buối sáng. 
Són/# lay bóng ác đáng lung lịnh, 
Máy xóm thuyền chài bóng bọc quanh 
Nước đâu lhìmg trời rơi điểm trăng, 


Non trèo mặt! Bế lạt màu xanh. 
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Rồng múi bê động mù che năng; 
Œa tôi ra bhơi gió chuyển ghênh. 
Cười sóng thử buông thuyên một Ìa, 
Thán này e đứng cối Rồng doanh. 
Đình Văn Chấp dịch 


(Túc phám kế trên) 


5. Chu trung tức sự f¡-rR HỊI 
Phạm Sư Manh 


Sĩ hoạn tam triều bị tỉnh quan, 
{!; Bí —. SF Ín t? H 

Thương đầu bạch phút 0ị hoàn san. 
Z dữ [1 Sế + ï⁄ LH 

Mông hương tọa đối Nhị Hà nguyêt, 
Z7 ẤT  WỊ (11in] H 

Trủ trướng yên bhhê hiệp thạch gian. 
[z| 1K Fễ 4 I Œ= lỗ] 


Dịch nôm 
Ngồi thuyền tức sự 
Ba triều đài tỉnh lạm ngôi quan, 
Dầu bạc chưa nua được chữ nhàn, 
Nương đốt ngồi trông tráng bến Nhị, 
Khe mù ghênh đú da bàng hoàng. 
Định Văn Chấp dịch 


(Túc phẩm bế trên) 
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6. Cúc hoa 37 ‡È 
Sư Huyền Quang 


Vong thân oong thể đi đô tong 
Xã + AS L3 ñb 15 

Tọa cửu tiều nhiên nhất tháp lương. 
4£ “R9: - bú 

Tuế uãn sơn trung tô lịch nhót, 
jš Mứ ¡|¡rh #t j LÍ 

Cúc hoa bhưi xưứ tức trùng dương. 
#j 1 ll lá HỊI bộ 


Dịch nôm 
loa cúc 
Thân thế nào hay có uớit bhông, 
Một giường lạnh ngất bẻ ngôi trông. 
Giữa non năm cuối quên ngày tháng, 
Mạch tiêt trùng dương cúc nở bông. 
Định Văn Chấp dịch 


(Tác phấm hể trên) 


7. Thuật hoài 
(Đặng Dung Z⁄ÿ, con Đặng Tất ðl, người huyện 
Thiên Lộc, Nghệ An (nay là Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh), 
sau khi vua Hậu Trần Giản Định Đế giết cha ông, ông 
đón Trần Quí Khoách lập lên làm vua, đánh nhau với 
quân Minh nhiều trận, sau bị quản địch bất, ông tử tiết). 
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Thế sự du du nại lão hà! 
tứ sẽ $4 X2: # lRị 

Võ cùng thiên địa nhạp hàm ca, 
4E R2 ÄX HÀ ẤN #Ã 

Thời lai, đồ điếu thành công dị; 
HƑ 7 lX #J 5} 2; 

Vận” bhứ, anh hùng ấm hận đa. 
M 7š 8 HE 8X 1Ñ # 

Trí chủ hữu hoài phù địa trục, 
#% T: # lX†Ä !b #l 

Tấy bình 0ô lộ uãn thiên hà. 
+. ft ÿ8 1 X mmỊ 

Quốc thù öị phục đầu tiên bạch, 
E4 tế 2E {4 5H ƒc El 

Kỷ độ long toàn đái nguyệt mư. 
#6 J# §E X⁄?7⁄ H RE 2 


Dịch nôm 
Viậc đời bối rối tuổi già bay? 
Trời đất 0ô cùng, một cuộc say. 
Bản tiện gặp thời, lên cũng dễ; 
Anh hùng lỡ bước ngắm càng cay. 
Vai khiêng trai đất mong phò chúa, 


Giúp đột sông trời hhó oạch máy. 


3Ó 


Có bỏn chép lò: SỰ 3i 
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Thủ trả chưa xong đâu đã bạc, 
Gươm: mài bóng nguyệt biết bao rày! 
Phan Kế Bính dịch 
Đại Nam nhi thống chí 
(Đông Dương tạp chí, Lớp mới, số 116) 


8. Hịch tướng sĩ văn 
Trần Quốc Tuấn 
(Trích đoạn cuối) 

Nay các ngươi trông thấy chủ nhục mà không biết lo, 
trông thấy quốc sỉ mà không biết thẹn, thân làm tướng phải 
hầu quân giặc mà không biết tức, tai nghe nhạc để hiến ngụy 
sứ mà không biết căm; hoặc lấy việc chọi gà làm vui đùa, hoặc 
lấy việc đánh bạc làm tiêu khiển, hoặc vui thú về vườn ruộng, 
hoặc quyên luyến về vợ con, hoặc nghĩ về lợi riêng mà quên 
việc nước, hoặc ham về săn bắn mà quên việc binh, hoặc thích 
rượu ngon, hoặc mê tiếng hát. Nếu có giặc đến thì cựa gà 
trống sao cho đâm thủng được áo giáp, mẹo cờ bạc sao cho 
dùng nổi việc quân mưu; dẫu rằng ruộng lắm tiền nhiều, thân 
ây nghìn vàng khôn chuộc; vả lại vợ bìu con díu, nước này 
trăm sự nghĩ sao; tiền của đâu mà mua cho được cái đầu giặc; 
chó săn ấy thì địch sao nỗi quân thù; chén rượu ngon không 
làm được cho giặc say chết, tiếng hơt hay bhông làm được cho 
giặc điếc tại Khi bấy giờ chẳng những là thái ấp của ta 
không còn, mà bổng lộc của các ngươi cũng hết; chẳng những 
là gia quyên của ta bị đuổi, mà vợ con của các ngươi cũng 
nguy; chẳng những là ta chịu nhục bây giờ, mà trăm năm về 
sau, tiếng xấu hãy còn mãi mài, mà gia thanh của các ngươi 
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cùng chăng khỏi mang tiếng nhục, đến lúc bãy giờ các ngươi 
mang dâu muốn vui ve, phòng có được hay không? 

Nay ta báo thật các ngươi: nên cân thận như nơi củi lửa. 
nên giữ gìn như ke húp canh, dạy bảo quân sĩ, luyện tập cung 
tên, khiên cho người nào cũng có sức khoe như Bàng Mlâng và 
Hậu Nghệ”, thì mới có thê đẹp tan được quân giặc, mà lập 
nên được công danh. Chăng những là thái Ấp của ta được vững 
bản, mà các ngươi cùng đều được hưởng bông lộc; chăng 
những là gia quyền của ta được yên ôn, mà các người cùng 
được vui vợ con; chăng những là tiên nhân ta được vẻ vang, 
mà các người cũng được phụng thờ tê phụ, trăm năm vinh 
hiển; chẳng những là một mình ta được sung sướng, mà các 
ngươi cũng được lưu truyền sử sách, nghìn đời thơm 1ho; đến 
bây giờ người dẫu không vui vẻ, cũng lý khắc được vui vẻ. 

Nay ta soạn hết các binh pháp của các nhà danh gia 
hợp lại làm một quyên, gọi là “Binh thư yếu lược”. Nêu 
các ngươi biết chuyên tập sách này, theo lời dạy bao, thì 
mới phải đạo thần tử: nhược bằng khinh bỏ sách này, trái 
lời dạy báo, thì tức là kẻ nghịch thù. 

Bởi cớ sao? Bởi giặc Nguyên cùng ta là ke thù không 
đội trời chung, thế mà ngươi cứ điểm nhiên không nghì 
đến việc báo thù, lại không biết dạy quân sĩ, khác nào 
như quay ngọn giáo mà đi theo ke thù, giơ tay không mà 
chịu thua quân giặc, khiến sau trận Bình Lễ?” mà ta phải 
chịu tiếng xấu muôn đời, thì còn mặt. mũi nào đứng trong 
'' Bàng Mông vò Hồu Nghệ: hoi †ay bón cung giỏi có tiếng về đời 
nhỏ Họ ở bên Tàu. 

!' Bình Lỗ: tên thònh ở tỉnh Thi Nguyên, ông Lý Thường Kiệ† phó 
quôn Tông ở đốy. 
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trời đât nữa. Vậy nên ta phái làm ra bài hịch này để cho 
các ngươi biết bụng ta, 
Trần Trọng im dịch 
Việt Nam sử lược 
9. Vạn ngôn (hư 
Lê Canh Tuần 
(Đại! lược) 

Nước Minh đà có sắc cho Các hạ theo quân đánh đẹp, để 
đợi khi họ Hồ bị bắt thì chọn con cháu nhà Trần lập lên làm 
vua. Nay lại đặt ra tỉ Bð chánh và ban tước cao cho Các bạ 
mà chỉ cho người giữ việc quét dọn Miếu nhà Trần. Vậy Các 
hạ nếu có thể tâu rõ rằng con cháu nhà Trần chưa tuyệt mà 
xin tuyên chiếu lại phong nhà Trần làm vua; đó là kế trên 
hết. Nếu không thê làm như thế, thì xin bãi chức của Các hạ 
và xin làm quan giữ đền thờ nhà Trần: đó là kế giữa. Nhược 
bằng quyến luyến chức cao, tham lam bồng lộc: đó là kế dưới 
cùng. Nếu theo được kế trên, thì tôi đây xin như nhân sâm, 
chỉ xác, trần bì xung vào trong giỏ thuốc, đề Các hạ sử dụng. 
Nấu theo kế giữa, thì tôi xin cảm cái biến, cái đậu bên tấu ở 
trong, cũng đê Các hạ sai khiến. Nếu theo kế dưới thì tôi đi 
câu cá, cày ruộng đề trọn những năm sống thừa mà thôi. 

Dương Quảng Hàm dịch 
(Theo CM q.. 12, tr 34 - 3B5b) 


10. Ngọc tỉnh liền phú 
Mạc Đình Chỉ 
Đương khi lửa hạ, khách cao trai thư thả, tới dòng nước 
biếc, vịnh khúc phù dung, đền bến ao trong, ngâm câu nhạc 
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phủ. Bỏng bóng ai, áo trắng mũ vàng, phất phơ điệu cốt xương 
tiên, hớn hở tĩnh thân khác tục. Khách hoi: tế đầu mà lại? 
Thưa rằng: TỪ núi Hoa San. Khách kéo ghế mời ngôi vòn vã. 
này đưa ngon quả quí bày ra. Chuyện gân thôi lại chuyện xa, 
nói cười lợi la, tiệc hoa tới bời. Chuyên xong, mới hoi khách 
răng: Khách đây quân tử ái liên chăng là? Tiện đây sẵn có 
giống nhà, vẫn từng gìn giữ nâng niu hoa vàng. Nọ đào lý bị 
thô còn kém, kè trúc mai đơn lạnh còn xa: nào phái giống 
tăng phòng câu ký, nào phải phường Lạc thô màu đơn, cũng 
chăng phải đóng Ìy đào cúc, mà cùng không cửu uyên linh lan; 
chính là một giông sen thản, đầu non núi Họa giếng vàng 
sinh ra. Khách nghe nói: khen thay quí lạ! Phải chăng giống 
hoa cao mười trượng, ngõ cong như thuyền, lạnh giá như 
băng, ngọt ngon tựa mật, xưa từng nghe Liếng, nay được thực 
trông. Nghe qua, đạo sĩ vui lòng, hoa trong tay áo giù hêền 
tặng đưa. Khách trông thấy trong long hồi hộp, bút ngù lãng 
tay thảo nên ca. Ca rằng: 

Thúy lĩnh làm mái cùng đình, 

Lưu lí tạc đề nên hình cung ĐÔN, 

Pha lề nát nho làm bùn, 

Minh châu làm móc trên cành tưới cây. 

Hương thơm bay thấu từng mây, 

Bích thiên âu cũng mê say tác lòng. 

Quế xanh bhóc uụng tuổi thầm, 

Tố Nga luống những mười phần gián thân. 

Có dao hát chôn Phương tân, 

Sóng Tương trông ngóng mỹ nhản dải dầu. 


Giữa dòng lơ lứng tì đáu? 


[Đương (Quang Iiàm 


Non sông đất cũ cỡ sựo chăng cêŠ 
Đành nơi lưu lạc quán gì. 
Thuyên quvên lỡ bước lắm bề gian truán. 
Một lòng trung chính nghĩu nhân, 
Lo chỉ mưa gió, phong trần, tuyết sương: 
Chín c lạt phán phúi hương, 
Thang ngày thấm thoát, my nhán ai hoài. 
Nghe xong, đạo sĩ than rằng: nói chí Ai oán thiết 
tha! Kìa chẳng xem đóa tứ vị nở trên ao phượng, hoa 
thược dược mọc trên bệ vàng, cũng là địa vị thanh eao, 
thanh danh hiển hách, ơn trên thánh chúa, mưa móc dồi 
đào. Vội chỉ tui phận hờn duyên, nước non lần thần toan 
bé đi đâu? Khách nghe ra như tình như cảm, dem lòng 
kính mộ xiết bao. Khúc trai đình tay tiên đề vinh, thơ 
phong đầu giọng ngọc ngâm nga. Nỗi lòng xin giải gần xa, 
kính dâng một phú hải hà xét soI. 
C...Đ.. dịch 
Trong Van đàn bảo giám. Quyển thứ ba 
Trần Trung Viên sao lục 


(Nam Ký thư quán, Hà Nội) 


11. Linh Tế tháp ký 
Trương Hán Siêu 
Làng ta có nhiều thắng cảnh, thuỡ nhỏ du lãm, vết 
chân ta đi gần kháp, thường khi tự đưới thuyền bước lên núi 
này, vô cái bia ở sườn núi cao rêu đi, nhân đọc ra mới biết 
cái tháp cố kia dựng ra tự năm Tân Mùi niên hiệu Quảng 
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hựu thứ báy (1091), triểu nhà Lý. Đến khi lên đến trên đính 
núi, chỉ thấy ngói tàn đến đô, bỏ vùi rập ở trong sói đá bụi 
vậm, không ngờ bùi ngùi thở đài: cớ sao hưng, vong, thành, 
bại, mới độ hai trăm vài mươi năm nay, mà đã thành ra nơi 
trần tích! Hay từ đây mà ma điệt đi chàng? Hay lại có người 
tu đạo lại chăng? Từ khi có vù trụ, đã có núi này, những ke 
đăng làm cùng vẻ đâu hết cả, không biết là bao nhiều người 
vậàv. Về sau ta đi khách du bôn phương, làm quan trong 
triều, bị vị nơi đài tỉnh. thời chốn cựu ân ở bên trời chỉ mơ 
màng chơi trong giãc mộng mà thôi. 

Đương khi nhà vua mới lên ngôi, mùa đông năm thứ 
hai”, ta ở kinh đô, có người sơn tăng là Tri Nhu đến bảo 
ta rằng: “Mới dựng lại cái bao tháp từ tháng chạp năm 
Định sưu niên hiệu Khai hựu (1337), sáu năm nay bày giờ 
mới xong, xin ông làm cho bài ký, công đức nguy nơa, 
không thể lường được...” 

Ta bảo rằng òng Thích già Lão Tư lấy tam không chứng 
đạo chân tu, khi điệt rồi, đến lúc đời cuối nhiều người phụng 
thờ đạo Phật đề cô hoặc chúng sinh, trong thiên hạ ba phần, 
chùa chiếm ở một phần, bỏ đứy luân thường, hao tôn của báu, 
ngày ngày mà chơi, ngân ngân mà theo, mà không hóa làm 
yêu Quï gian tà, ấy cũng íL vậy, và còn làm ác nữa sao nên. 
Dâu thế, nhà sư là học trò òng Phô Tuẹ, học được phép Phật 
tò Trúc lâm, tụ thân khô hạnh. cùng thật đáng khen. Và lại 
giơ năm tayv không, thành thủ đoạn lớn, bám rẻ mây, chỏng 
nầm đá, do từ một tắc mà lên đến thước, đến nhận, bước tiến 
một bước, trùng cao một trùng, cho đến lúc nguy nga độc lập, 
hình thế ngất lưng trời, thêm vẻ tráng quan cho non nước 


` Tức là nöm Triệu phong thứ hơi, đời vua Trần Dụ Tôn (1342). 
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sánh với tạo vật cũng đồng công, không phải những lù tầng 
đạo tâm thường sánh nòi. Than ôi! sau này nữa lại vài trăm 
năm, chớp mặt biển điệt, chỉ thêm nội thở dài cho ta, không 
còn thấy lù sư Nhu nữa, thì còn chắc gì? 


Còn như non xanh nước biếc, bóng tháp giửa giòng 
sông, chiếc thuyền buôi chiều mát, tiêu điệu ở dưới sông, 
nâng mái bồng lên mà ngạo nghề. gỗ khoang thuyền mà 
hát thơ Thương Lãng”; hóng gió mát ông Tư Lăng” rủ 
cần câu cả, thăm ước cũ ông Đào Chu” đi chơi năm hồ, 
canh ấy tình kia, chí ta với non sông này biết mà thôi. 

Năm Quí Mùi, niên hiệu Thiệu phong thứ ba (1343), 
mùa hạ, Nhập nội hành khiến, Tá tư thị lang, kiêm 
Lạng châu lộ kinh lược sứ Đón Lâu Trương Hán Siêu 
Thăng phu ký. 


Đông Châu dịch 
Theo sách 7ang thương ngấu lục. 
Tôn cô lục, THỊ: Danh lam thắng cảnh, Núi Dục Thúy. 
(Nam Phong tạp chí, t.TV, sẽ 24, đum 1949) 


'! Thương Lỗng: tên một con sông ở bẻn Tàu. KhUốt Nguyên, †rong 
bỏi NgƯ pH fừ có cõu hú† rỗng: *ThƯơng Lõng chỉ thúy thanh hệ, 
khỏ dĩ trạc ngø anh; Thương Lông chị thủy trọc hệ, khó di lrạc 
ngõ túc. s11 !.2Z 16a 17. H7 71) E26, 11.2 7K 1. c Án TH 
(NƯỚC sông Thương Lăng mở trong. có thể giớ† được giới mũ củØ 
tg; nước sông Thương Lõng mò đục. có thể rửa được chôn te). 

Š Tử Llóng: †ử tà Nghiêm Quơng, người đời Đông Hón, lúc nhỏ cùng 
du học với vua Quong Vũ, khi vua Quơng Vũ lên ngöõi, ông đổi họ 
tên đu ấn, không chịu nhộn quơn chức củơ nhờ VUƠ. 

'“ Đòo Chu. tức !à Đờo Chu Công, hiệu lò Phạm Lõi, người đời Xuân 
Thủ 
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5. Nguyễn Trọng Thuật, Bình luận 0â sách Khóa hư, 
N.P.,t. XXXIH, tr. 315. 


CÁC BẢN IN VÀ CÁC BẢN DỊCH 


1. Định Văn Chấp, Dịch thơ dời Lý tà Trần, N.P,, t. 
^X, tr. 146 — 157; 238 - 244; 340 — 347. 


2. Hịch tưởng sĩ ấn: nguyên văn chữ nho và ban 
địch của Đồ Nam trong N.P., t. XXVI, tr. 607 - 608; bản 
dịch theo thể văn song thất của Phan Kế Bính trong Việ! 
Han căn bhỏdo (sách kể trước) tr. 38 — 39. 


3. Ngọc tính liên phú: nguyên văn chữ nho và ban 
dịch của €... D... trong Văn đàn báo giam (sách kế trên), 
tr. 66 — 70. 

4. Bạch Đăng giang phú: nguyên văn chữ nho và bản 
dịch cua Đông Châu trong N.Đ., t. XIV, tr. 470 - 472. 


5. Lính Tế tháp hý: nguyên văn chữ nho trong Tang 
thương ngâu lục q. hạ tr. 39b — 42a. 


ki I)ưane Quảng liam 


THIÊN THỨ BA 


_ THỜI KỲ LÊ, MẠC. 


(Thế kỷ thứ XV và XVD 


Phương thứ năm 


CÁC NHÀ VIẾT THƠ VĂN CHỮ NH0 
TRONG TRIỀU HẬU LÊ (PHỤ NHÀ MẠC) 


Trong triều Hậu Lê (1428 - 1527) và triểu nhà Mạc 
(1527 — 1592), vì trên được triều đình cô võ tưởng lệ, dưới 
thì sĩ phụ nô nức học tập, nên Nho giáo ở nước ta áắt ca 
Phật giáo mà chiếm địa vị ưu thắng: các tác phâm chữ 
nho xuất hiện cũng nhiều hơn hai triều Lý, Trần. 

Thì gia 

A) Lôi ngàm vịnh vẻ đời nhà Lâ rất thịnh. 
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1) Lã sơ, trừ Nguyễn Trãi, ta sẽ nói riêng ở 
chương sau, còn có các thị gia sau này: 


Trình Thanh ƒ# /# ` hoặc Hoàng Thanh # ;§, tác giả 
Trúc hhê tập {1 3% t. 


Doãn Hành + #jˆ, tác giả Ván biêu táp  Sñ ## (bằảu 
mây). 


Nguyễn Vĩnh Tích ly z.ÿ§Ỷ, tác giả Tiên sơn tập 
(lị ị (núi tiên ở). 


2) Và đời vua Lê Thánh Tôn (1460 - 1497) là 
đời văn học rất thịnh thì tác phẩm lại nhiều hơn. 
Vua Lê Thánh Tôn” cùng với các văn thần trong hội Tzo 
Đàn (Xem Năm thứ nhất, Chương thứ ÄX) xướng họa rất 
nhiều, nay còn truyền lại mấy tập thơ (phần nhiều chép trong 
Thiên Nam dư hạ táp). Dưới đây là những tập chính: 


' Trình Thơnh (1413 - 14á3), nguyên họ Hoờng, sou đổi ho Trình, rồi lợi 
lñy họ Hong, †Ự Trực Khanh tr f1, hiệu Trúc Khê, người xã Lương 
Xö,. huyện Chương Đức (nay lä Chương Mỹ, Hò Đông), ngụ ở xỏö 
Trung Thonh Odi, huyện Thanh Oơi (nơy lờ phủ, thuộc Hỏ Đông), đỗ 
khoa Hoành †Ừ năm 19 tuổi (1431, Lê Thói Tổ, Thuôn †hiên thứ 4), trỏi 
thở 4 đời (Thới Tổ, Thới Tôn, Nhôn Tôn, Thánh Tôn), làm quoơn đến 
Thom trị Hỏi tôy đạo quốn đôn bo lịch, có sơng sứ Tàu hơi lồn, năm 
1443 vò 14s59. 

° Doän Hònh †ự Công Thuyền 2y #£, hiệu Mặc Troi #) 7£ người 
huyện Thương Phúc (nay là phú Thường Tín, Hè Đông) độu khoơ 
Hoởnh †ừ năm 1431 (Lê Thới Tổ, ThUuêôn thiên thứ 4), lùm quan đến 
Quốc †ử giám học sĩ. 

` Nguyễn Vĩnh Tích, người huyện Thượng Phúc (nay lờ phủ Thường 
Tín, Hà Đông), đệuU Tiến sĩ năm }448 (Lê Nhôn Tôn, Thói hòa thứ 4), 
lòm quaơn đến Hòn lõm viện thử chỉ. 

1 Xem tiểu truyện ở Nơm †hứ nhớt, Chương thứ X. 


Xà Dương Quảng Hàm 


D Minh lương cẩm tú 1H B ‡# #Ñ. lời gấm vóc (ý nói 
lời thơ) của vua sáng tôi hay, soạn vào địp ngài đi đánh 
Chiêm Thành năm 1470 - 1471, trong vinh phong cảnh 
các cửa biển ngài đã ởi qua. 

[D Quỳnh uyển cửu co FR Zl 1v X (chín bài hát vườn 
quỳnh) có bài tựa của vua Thánh Tôn viết năm 1494. Cửu 
ca đây là chín để mục: 1) Phong %% (được mùa); 2) Quân 
đạo # :š (đạo làm vua); 3) Thân tiết E5 ấñ (đạo làm tôi); 
4) Minh lương 1B (vua sáng tôi hay); 5) Anh hiền 3: Eƒ 
(bực hiền tài), 6) Kỳ khí ấ# (khí lạ); 7) Thư thảo 
# tm(phép viết); 8) Văn nhân Š A. (kế văn chương); 9) 
Mai hoa g jf (hoa mai). Cứ mỗi để mục có một bài thơ 
của vua Thánh Tôn và các bài họa lại của hai mươi tám 
văn thần trong hội Tao Đàn. 

HD Xuân oán thị tập 6 5Š ãñ3 f$ (tập thơ mây mùa 
xuân) soạn năm 1496. Phần nhiều các bài trong tập này 
vịnh phong cảnh các núi, sông, biển, động ngài đã thưởng 
lãm, như những bài “Đăng Dục Thúy sơn  ÿä ÃZ LÍ ” (Lên 
núi Dục Thúy) -— “Hà Hoa giang khẩu khai thuyền 
ƒ 7E ;T LH Bñ #8 ) (Đi thuyền tự cửa sông Hà Hoa. - “Đông 
tuần quá An Lão 8 1438 # #,° (Đi tuần du phía đông An 
Lão), - “Bình Than dạ bạc *2#7#;¡ñ” (Đêm ghé bến 
Bình Than) v.v... 

3) Về đời nhà Mực, một thi gia nỗi tiếng nhất 
là Nguyễn Bỉnh Khiêm ƒr % š## ° tức là Trang Trình. Sau 
khi ông trí sĩ, ngâm vinh rất nhiều, có soạn ra Bạch bản 
ươm tập (1 5š Rg #4. Theo bài tựa cúa tác giả, tập ấy có 


——.- Mộc 


" Xem tiểu truyện ở chương thứ VIH. 
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một ngàn bài thơ vinh phong cảnh thiên nhiên và tính 
tình của tác giả; lời văn bình đạm, rõ ra một bậc nhàn 
tan, thanh cao. 


B) Lõi thơ vinh sử (đem các nhân vật, sự trang 
trong lịch sử làm đề mục) cũng bắt đầu có từ đời Hậu LA. Vua 
Thánh Tôn cùng hội Too Đàn có tập Cổ tâm bách uịnh 
t;:È  š§* (trăm bài thơ về tấm lòng đời xưa) lấy đề mục ở sử 
sách Tàu. Tập này mở đầu cho lôi thơ vịnh sử ở nước ta. 

Kế đó, Đặng Minh Khiêm Bð£ñH¿#”° lấy để mục 
trong sử Nam soạn thành Viật giớm Dịnh sử thị tập 
ĐÈ #; sk 1ÿ (tập thơ vịnh sử về gương nước Việt) có 
tựa của tác giả đề năm 1520 (Lê Chiêu Tôn, Quang Thiệu 
thứ 5), mỗi bài có kèm một tiểu truyện. Lê Quí Đồn có 
khen tập thơ ấy rằng: “Khen, chê, lây, bó, thật có ý sâu, 
đáng gọi là danh bút”. Tập ấy là tập thơ vịnh Nam sử đầu 
Liên ở nước ta. 

C) Trừ các tập do các thi gia tự soạn ra về đời 
Hậu Lê, có nhiều nhà sưu tộp cóc thơ đời trước, soạn 
thành những thi tập rất tiện cho người đời sau nghiên 
cứu. Các tập ấy kể như sau: 


1) Việt âm thị tập BŸ #š?f (tập thơ tiếng Việt) 


ˆ Đăng Minh Khiêm tự Trình DỰ gi hiệu Thoót Hiên E‡ §† dòng dõi 
Động Tốt, Động Dung, nguyên tổ tiên lờ người huyện Thiện Lộc 
(ngy lò Cam Lộc, Hỏ Tinh) soU đời rd ở xö Moo Phỏ, huyện Sơn Vị 
(ngy là huyện Thanh Bo, Phú Thọ), để tiến sĩ năm 1487 (Lê Thánh 
Tôn, Hỏng Đức thứ 18), làm quon đến Thượng †hƯ bộ Lễ, hai lổn 
sơng sứ Tờu: nm 1501 (Lê Hiến Tôn, Cônh thống thứ 4) vờ năm 1509 
Lê Tương Dực, Hồng thuộn nguyên niên. Năm 1522, theo vuo ChiêU 
Tôn chạy trốn, rồi mốt ở Hoa Chân, thọ hơn 70 tuổi. 


340 


của Phan Phu Tiên ¡§ # #': sưu tập và viết tựa năm 1433 
(Lê Thái Tôn, Thuận Thiền thứ 6), sau có Chu Xa + xš Ÿ sưu 
tập thêm. Tuy tên đặt thế, sách ấy sưu tập các bài thơ chữ 
nho, chia làm 6 quyển: ba quyên trên gồm thị sĩ đời Trần, 
ba quyên đưới gồm thị sĩ nhà Lê; cuối cùng phụ lục thơ của 
Trân Ích Tác”, Lê Tắc” và 19 thi sĩ Tàu. 

2) Cổ húm thị gia tình tuyển dị -;‡$* 5 Kš RE 
(chọn kỹ các thi gia xưa nay), nhất danh là Tình tuyển 
chư gia th: tập Xã 3Š 5ã X s}? ŸÉ& (tập thơ của các nhà đã 


` Phơn Phu Tiên † Tín Thẳn 1ö fz hiệu Mộc Hiên #‡ £Ƒ người xõ Đông 
Ngạc, huyện Từ Liêm (nay là phủ Hoời Đức, Hò Đông), đậu Thái 
học sinh nõm 13éá (Trẫn Thuốn Tôn, Quong thói thứ 7) lại độu khoa 
Minh kinh nm 1429 (Lê Thới Tổ, Thuận thiên thứ 2). Đời vua Lê Nhân 
Tôn, ông löm Trí quốc sử viện, võng mệnh soơn bộ Đợi Việt! sử ký 
tục biên (Xem chương thứ VI. 

* Chủ Xơ †ự Khí Phủ # ñj người huyện An Phú (nay lờ An Phong, 
Bắc Ninh), đỗ khoa séch thi năm 1433 (Lê Thới tổ, Thuộn thiên thứ ó), 
sung phó sử song Tàu năm 1452 (Lê Nhôn Tôn, Thới hòa thứ 10). 

? Trần ích Tốc ðR @ E# tuớc Chiêu quốc vương, con vua Trần Thới 
Tôn. Nöm 1285, ông hỏng †ướng nhờ Nguyên, rồi sang Tòu ở Ông 
có soơn Củng cực lạc ngôm lốp R† tụ tự U2 tt. 

'!° tậ Tốc †Ư Cảnh Cao # œ¡ người Ái Chu, Thanh Hóa, dòng dõi 
Nguyên Phu, thứ sử Giao Chôu về đời Đõng Tến, được người cậu 
tên là Lê Phụng nuôi, mới đối lấy họ Lê, löm tham mƯu cho ChƯơng 
hiển hồu Trên kiện #/ # í4 ñt # (chóu nội vua Trần Thói Tôn) sung 
chức trốn thủ Nghệ An. Nöm 1285 (Trồn Nhân Tôn, Trùng hƯng 
nguyên niên) khi lửớng nhủ Nguyên tà Toa Đô từ Chiêm Thònh kéo 
ra Nghệ An, Trồn Kiện cùng Lê Tốc ra hòng. Squ Lê Tốc sang Tòu, 
đƯợC vUØ TờU phong cho quan hàm, rồi đến ở Hán Dương (thuộc 
tỉnh Hỗ Bốc), Ông có soạn quyển An ngm chí lược # \š¡ šš Rạ. 
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lựa kỹ) do Dương Đức Nhan #8 ƒ# #ã ' sưu tập, và Lương 
Nhữ Học ## 1q #8 `” xem lại. Tập này (5 quyển, 472 bài) 
sưu tập các thơ của 13 thi gia về cuối đời Trần, đời Hồ và 
đời Lê, có chú thích. 

3) Trích diễm thị tập †ã%#ñ š3 f (tập thơ trích 


những bài hay) của Hoàng Đức Lương  í#E' sưu tập 
thơ đời Trân và Lê sơ. 


4) Thương Côn châu ngọc tệp 8 Hị # 1+ % 
(tập hạt châu ở biến xanh và hạt ngọc ở núi Côn) do 
Nguyễn Giản Thanh [r ññ š§ '' sưu tập, trong trích lục thơ 


" Dương Đức Nhơn, người xã Hà Dương, huyện Vĩnh Lợi (ngy là 
phủ Vĩnh Bỏo, Hỏi Dương), đệu tiến sĩ năm 14ó8 (Lê Théónh Tôn, 
Quơng thuôn †hứ 4) làm quan đến Hình bộ tỏ thị long, tước Dương 
xuyên häu. 

'ˆ Lương Nhữ Học †ự Tường Phủ #J Rị, người xö Hồng Liễu huyện 
Trường Tôn (nay lỏ xã Thanh Liêu, huyện Gia Lộc, Hỏi Dương), độu 
Thớm hoa năm 1442 (Lê Thói Tôn, Đợi bỏo †hứ 3) làm quan đến Đô 
ngư sử, đi sử nước Tòu 2 lồn: nm 1443 vò 1459. Thọ 82 tuổi. Theo 
sách Hỏi Dương phong vôt chí, ông lờ người đu tiên đem nghề 
khốc vứn in ở bên Tỏu song †d vờ các làng làm nghề ấy (như lòng 
Liều Trồng, huyện Gio Lộc) vẫn thờ ông lăm Tiên sư. Ông cũng có 
sogn một tập thơ nôm nhơn lò Hồng Chóu quốc ngữ thí tộp 
#t II B š5 š# # (Hồng Châu: tên đốt cũ nay thuộc Hỏi Dương), vua 
Lê Thónh Tôn có ché †ộp y thường thất luột (T †h.q.12 †ỡ 18). 

'" Hoờng Đức Lương nguyên quê ở xã Cửu Cao, huyện Vỡn Giơng 
(ngay lò phủ, thuộc Bốc Ninh), sang ở xö Ngọ Kiểu, huyện Gia Lâm 
(nøy lò x Ngọ Cu, huyện Văn Lm, HƯng Yên) độuU tiến sĩ nñm 
1478 (Lê Thốnh Tôn, Hỗng đức thứ 9) lòm quen đến Hộ bộ thị lang, 
có sơng sứ Tòu năm 1489. 

'* Nguyễn Giỏn Thanh, người xã Ông Mộc, huyện Đông Ngơn (nay 
lò xõ HƯơng Mặc. phủ Từ Sơn, Bắc Ninh), đệu trọng nguyên nồm 28 


_ lì [ương Quảng tiàm 


các danh gia Tàu và ta chia ra làm nhiều loại. 
Văn gia 
A) Không kê các tác phẩm của Nguyễn Trãi (sẽ 
nói ở chương VỊ), các tập văn còn truyền lại là: 


1) Chuyết am ăn tộp †Ut RE  # của Lý Tử 
Tấn ‡-## `. 


2) Xư liêu tập ‡} và Bối bkhê tập Fì12 % 
(trong có cả thơ) của Nguyễn Trực lt ;# `$. 


3) Tùng hiền 0uõn lập TĐ§TĐV % của Vù Cán 
â®§t'” trong có những bài ký, thuyết, minh, luận, truyện, 
biện, v.v... bàn về lịch sử, địa dư và sự sinh hoạt trong xã hội. 


tuổi (1508 Lê Uy Mục, Đoơn khánh thứ 4) trước †hờ nhà Lê, sau thờ 
nhủ Mạc, löm quon đến Lễ bộ thượng thư, tước Trung phụ bá. 

'` Lý Tử Tổn (1378 — 14572) nguyên họ Lý, sou đổi löm họ Nguyễn (vì 
về đời nhà Trn, cóc người họ Lý đều phỏi đổi lờ Nguyễn), chính 
tên lò Tến #£ tự Tử Tấn hiệu Chuyết Am, người xố Triểu Đông, 
huyện Thượng Phúc, (nay lờ phủ Thường Tín, Hà Đông) đậu thói 
học sinh năm 23 tuổi (1400, Hồ Qui Lý, Thánh nguyên nguyên niên), 
theo vua Lệ Lợi, giúp việc vn cỏo, trỏi thở bơ triệu: Thói Tổ, Thói 
Tôn, Nhôn Tôn, làm quan đến Hỏn lâm viện học sĩ. Thọ được 80 tuổi. 
& Nguyễn Trực (1417 - 1473) tự Công Đính Z gÉ, hiệu SƯ Liêu, người 
xã Bồi Khê, huyện Thonh Oơi (Hà Đông), độu Trạng nguyên nãm 2é 
tuổi (1442, Lê Thói Tôn, Đại bỏo thứ 3), trỏi thờ hơi đời (Nhôn Tôn, 
Thánh Tôn) tàm quơœn đến Hòn lôm viên thừa chỉ, kiêm Quốc †ử 
giỏm tế tửu, có sang sứ Tòu. Thọ 57 tuổi. 

'” VŨ Cứớn (14275 -?) hiệu Tùng Hiên, người xö Mệ Trọch, huyện Đường 
An (nay lờ phủ Bình Giang, Hỏi Dương), con ông Vù Quỳnh, độu Tiến sĩ 
nồm 27 tuổi (1502 Lê Hiến Tôn, Cảnh thống thứ 5), có sơng sử Tờu nöm 
1510 đê Tương Dực, Hồng thuận †hứ 2), làm quơn đến Lễ bộ thượng 
thí tước Lễ độ bớ, sdU lợi lòm quan cho nhà Mọc. 
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H) Ngoài ra lại có các tập văn do các nhà sưu tập 
như sau: 


1) Cổ hịm chế từ tập dị 2 #lãm 5% (tập chế từ 
xưa nay) đo Lương Nhữ Học'” sưu tập. 


2) Quần hiện phú tập B‡ ỆY WE‡E (tập phú của 
các bậc hiển) do Hoàng Săn Phu # # + ” sưu tập (có tựa 
để nằm 1457) của Nguyễn Thiên Túng [{ X ##°?, trong có 
các bài phú làm về đời Trần mạt, Lâ sơ. 

3) Tư lục bị lãm PH /N {ñ Ÿ của Vũ Cán” sưu 
tập, trong có các bài văn tứ lục. 


C) Về văn truyện ký thì trong triều Hậu Lê có 
những bộ này; 


1) lĩnh Nam trích qudi š8 #1 lñÍŠÈ (nhặt lấy 
những việc lạ ở đất Lĩnh Nam) do một tác gia vô danh 
soạn từ trước, sau hai ông Vũ Quỳnh ‡ !§ ˆ' và Kiểu Phú 


'” Xem Tiểu truyện và lời chú (12). 

'* Hoờng Sởn (hoặc Tân Phu) (1414 -2), người xõ Tiên Kiểu, huyện 
Vnh Ninh (ndoy là xõ Sơn Thôn, huyện Vnh Lộc, Thơnh Hóo), độU 
tiến sĩ nõm 29 tuổi (1442, Lê Thái Tôn, Đại bỏo thứ 3) làm quan đến 
Hong Môn thị lang. 

” Nguyễn Thiên Túng hiệu Đức Giang {#‡T, người huyện Đông Ngọn 
(nøy lờ phủ TỪ Sơn, Bốc Ninh) đệu khoa Minh kinh nỡm 1429 (Lê Thói tổ, 
Thuộn thiên thứ 2), làm qUơn đến Quốc tử gióm trợ giáo. 

”' Xem tiểu truyện ở trên, lời chú (17).- 

”' Vũ Quỳnh (1453 ~2), †J Thủ Phóc Zrf§ hiệu Đốc Trơi #§ ƒ# vò Yến 
Xương, người xõ Mộ Trách, huyện ĐƯờng An (ngy lỗ phủ Bình 
Giong, Hỏi Dương), đệu tiến sĩ năm 29 tuổi (1478, Lê Thánh Tôn, 
Hồng đức thử ®), trải thờ 5 đời (Thánh Tôn, Hiến Tôn, Túc Tôn, Ủy 
Mục Đế, Tương Dực Để), lỗm quơn đến ThƯợng thư. Ông vửo lò 


là _—_ Dương Quảng tlàm 


8 # ” biêu chính và để tựa (Vũ Quỳnh đề năm 1492, tựa 
Kiều Phú để năm 1493). Tập này, cũng như quyên Việ/ 
điện u lĩnh táp về đời Trần, góp nhặt những truyện thần 
tiên, cô tích ở nước ta, như những truyện về đời Hồng 
Bàng, những truyện Bạch trĩ (trì trắng), Kim qui (rùa 
vàng), Tân lang (cau), Tây qua (dưa hấu), Bánh chưng, 
Phù Đổng thiên vương, Lý Ông Trọng, Chử Đông Tứ, Từ 
Đạo Hạnh, Dương Không Lộ, Ngư tỉnh (tỉnh cá), Hồ tình, 
Hai Bà Trưng, Thần Tản Viên, v.v.. Cứ xem những đề 
mục ấy thì biết quyển ấy có liên lạc với tập Việt điện u 
hình kể trên. Cứ theo hai bài tựa nói trên thì nguyên 
quyền ấy có 22 truyện, nhưng người đời sau cứ tục thêm 
mài vào, càng ngày càng nhiều. 


2) Truyền bhỳ mạn lục |Ị ái ‡Š ?# (chép rộng các 
truyện lạ truyền lại) của Nguyễn Dữ ÿ( Wl “ “nhan là Tần 
biên truyền bỳ mọn lục tăng bổ giải ám tập chú 
#‡h #ã (M ái 8 Bã !8 tại fệ  & ï‡ thì sách ấy có bốn quyển, 
mỗi quyển có 5 truyện”“ đầu là truyện thuộc cận kim thời 


một thi gia (có Tố cam tộp #: # £ tập đàn thường) và mộ! sử gia 
(có soạn quyển Đợi việt thông giớm thông khỏo. Xem chương VII). 
°” Kiểu Phú hiệu Hiếu Lễ #ÿ #8, người xõ Lợp Hạ, huyện Ninh Sơn 
(noy lờ phủ Quốc Ooi, Sơn Tây) độu tiến sĩ nỡm 29 tuổi (1475, Lê 
Thớnh Tön, Hông Đức thứ 4) lờm quan đến Tham chính. 

*` Nguyễn Dờ, người xõ Đỗ Tùng huyện Trường Tôn (nay là xö Để 
Lãm, huyện Thanh Miện, Hỏi DƯơng), con ông Nguyễn Tường PhiêU 
đỘU tiên sĩ nỡm 1494 (Lê Thánh Tön, Hồng đức thứ 27) ở về đu Thế 
kỷ thứ XVI, đậu hƯơng Tiến (cử nhân) lờm Trí huyện Thonh Toàn (2), 
xin về để nuôi mẹ, rồi trong khi nghỉ soạn ro sóch Truyền kỳ mạn lục. 
** Q thứ t: 1. Chép câu chuyện ở đền Họng vương: - 2. Truyện 
người đòn bà có nghĩa ở Khoới ChôuU; ~ 3, Truyện côy gqo; - 4. 
Truyện Trà Đồng giáng sinh; - 5. Truyện gộp gỡ lạ lùng ở trợi tây; @ 


\át Nam văn học sử yếu 345 


đại; cũng có khi vai chủ động trong truyện là một nhân 
vật trong lịch sử, như Hồ Tôn Thõc (truyện thứ 1), Trần 
Phê Đế và Hồ Quí Ly (truyện thứ 15), Lý Hữu Chị, tướng 
vua Giản Định Đế (truyện thứ 17). 


Hai bộ sách kể trên tuy chép những chuyện hoang 
đường quái đản, nhưng cũng là những tài liệu quí đê ta 
khảo cứu về phong tục và tín ngưỡng của dân ta. 


Kết luận. - Xét Hán học nước ta trong hai triều Lê, 
Mạc, ta nhận thấy Nho học toàn thịnh mà Phật học suy 
hắn. Các tác phẩm kê về phần lượng thì nhiều hơn hai 
triều Lý, Trần, nhưng kể về phần phẩm thì tuy có tiến về 
mặt từ chương mà đã thấy kém về đường đao lý vậy. 


GÁC BÀI ĐỌC THÊM 


1. Đề động Hồ Công 
Lê Thánh Tôn 


Động Hồ Công 8š /Y ti ở núi Xuân Đài, xã Thọ Vực, 
h. Vĩnh Lộc (Thanh Hoá), phía trước ngảnh vào sông Mà. 


thứ ll;: - á. Chép việc đôi tụng ở Long Đình, - ?. Chép viêc nghiệp 
oœn củo Đỏo thị; - 8. Truyện viên phón sỰ ở đến Tỏn Viên, - 9, 
Truyên Từ Thức lếy tiên; - 0. Chép việc Phạm Tử Hư lên chơi Thiên 
lòo; @ thứ II: 11. Chép việc yêu quớói ở Xương Giơng; - 12. Chép 
việc Tiểu phu ở núi Na trỏ lời; - 13. Truyện ngôi chùa bỏ hoøng vẻ 
đời nhỏ Trần; — 14. Truyện nòng Thúy TiêU; - 15, Truyện bữa tiệc 
đêm đ Đò Giong; @ thử IV: 1ó. Truyện người đòn bờ ở Nam Xœng:; - 
17. Truyện Lý †ướng quôn, - ]8ñ. Truyện Lệ nƯơng, - l9. Cuộc nói 
chuyên thơ ở Kim Hog; - 20. Truyện viên thông soái bộ Da Xoa. 
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Trong động có hai tượng đá. Tục truyền: khi xưa, có một 
ông già và một thằng nhỏ đi bán thuốc ngồi nghỉ ở đó, rồi 
tự nhiên biến mất; người ta cho là hậu thân ông Hồ 
Công” và Phí Tràng Phòng, bởi vậy khắc tượng để thờ.. 
Vua Lê Thánh Tôn cho động ây là động thứ nhất trong 36 
động nước Nam. (CAO XƯUAN DỤC: Đại Nam nhát thống 
chí, Thanh Hóa. PHAN KE BINHI dịch, trợ. DDT7C: lớp 
mới, số 132). 
Thần chùy qui tạc 0qạn trùng san, 
ft ft 78 54 8š # LÍ 
Hư thất cao song 0ũ trụ bhoan. 
dš + El fã 3: H 
Thế thượng công danh đô thị mộng; 
If |: 2ã # 
Hỗ trung nhật nguyệt bất thăng nhàn. 
:!t†Ð HH 41 


`` Hỗ Công: Liệ! hiên truyện chép: Khoảng đời Tây Hán có ông Hỏ 
Công bán thuốc ở chợ Tròng An, đeo một cói hồ ở bên hông, đến 
tôi thi vờo trong hồ nm nghỉ, ông Phí Tròng Phòng f# E. 1zlãy thế 
lờm lq, hàng ngòy dng bánh cho ông Hồ Công. Mệt hôm kêu với 
ông Hồ Công xin củng vỏo trong hỏ, thấy †rong hồ lôU đài thột lò 
tráng lê, người hồu họ rốt lỗ lịch sỰ, coi nhữ cảnh tiên vộy Phí 
Trủng Phòng lấy làm kinh ngạc nói rũng. `Khêông ngờ đóy lại chiêm 
riêng một cỏnh kiền khôn”. Hồ Công nói: *ĩa vốn lờ tiên bị trích 
xuống trồn. nên †am ngự ở đãy“. Tròng Phỏng nói: *Tôi muốn †heo 
"gời học phép thốn tiền có được không?”. Hỗ Công bèn dẫn vào 
trong núi học phép †U luyện, Khi †ử biệt, Hỗ Công †rao cho cây gộy 
tre, từ đốy được phép rút đốt. Một hôm ném cới gỗy †re ñy Ỏ xứ 
Cát Bi hóo rơ rỗng mà boy đi mốt. (THIỆN ĐÌNH, tác phẩm kể trên). 
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Hoa dương long hoá huyền châu truy, 
SE b2 ÍÍE {L Ý^ ÌR É& 

Bích lạc tuyên lưu bạch ngọc hàn. 
“iã Kữt 1 k® 

Ngũ dục thăng phong lăng tuyệt lĩnh, 
1% ẤN 3K IR\ rò f8 55 

Vong cùng 0uân hơi hữu 0ô 611. 


# ñU s: Hư ÍH ẨM BỊ 


Bản dịch 
Khuôn thiêng khéo tạc núi muôn trùng, 
Của động thành thênh gió dã thông. 
Cuộc thế công danh mơ tưởng hảo; 
Bầu tiên phong nguyệt thú 0uui cùng. 
Hạt châu rơi đãi nghĩ rồng hóa, 
Giọt ngọc tuôn trời rõ suối trong. 
Muốn cưỡi gió lên chơi đỉnh núi, 
Trông mây trông nước tít từng không. 
Thiện Đình dịch 
Tàảy đô thăng tích 
(N.P.t. XXVII, số 160) 


2. Phong thổ An Bang 
Lê Thánh Tôn 


(An Bang 2⁄ #š§ nay là tỉnh Quảng Yân, 
đạo Hải Ninh) 
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Húi thượng cao phong quần ngọc lập, 
tt |. ẲẮ lệ BÊ |: v 

Tình la kỳ bố thúy tranh oanh. 
Z # ER f; SZ H# Kệ 

Ngư diệm như thô dân xu lợi; 
ft Bã g1 |: để #Í| 

Hòa đạo 0ô điền thuế Đạc chỉnh. 
3 tã ## II tt ®ï (E 

Ba hướng sơn bình đề xử dùng; 
 IBI LH ñf ÍK 8ã i8 

Chu xuyên thạch bích khích trung hành. 
TỊ 7 L¡ 8# lữ LH (T 

Biền mìanh cứu lạc thửa bình hóa, 
#LK ^ $2 +J {L 

Tứ thập dự niên bát thức binh. 
UH -† ðầ ff 4 mã tx. 


Bản dịch 
Chon bon ngọc chuối ngất cao phong, 
La hệt như sao núi trập trùng. 
Cá muối lời dân nghề sắn có; 
Chiêm mùa thuế ruộng nhẹ như bhông. 
lô xô lớp sóng sườn non UỒ, 
Lan lỏi con thuyền bẽm đá thông. 
Hơn bốn mươi nờm nhuận đức hóa, 


Thừa bình nào biết cuộc binh nhung. 


Í3ương Quảng Hàm 


: ( 
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Đông Châu dịch 
Khảo oề Địa dư tà lịch sử tỉnh Quảng Yên 
(N.P., tXIV số 84) 


3. Cảm hứng 
Nguyễn Binh Khiêm 


Thái hòa 0uũ trụ bắt Ngu, Chủ, 
2* MII *Ƒ ïñ 2 lã lR 

Hỗ chiến giao tranh tiếu lưỡng thù. 
ñ lš s “St % RỊ 

Xuyên huyết sơn hài tùy xứ hữu, 
JI| tín LLi ä bã 88 

Uyên ngư tùng tước 0ị thùy khu. 
lmq É\ ñã # Fộ sE BH 

Trùng hưng đĩ bốc độ giang mã; 
tl() cl:LR 

Hậu hoạn ưng phòng nhộp thất khu, 
í RẺ JR Mĩ A “š lấn 

Thờ sự đáo đầu hưu thuyết trước, 
t5 ¿l 581A št ế 

Túy ngắm trạch bạn nhậm nhàn dù. 


Bộ 02 È# RỆ (£ DỊ ớt, 


Bản dịch 


Non sông nào phi buổi bình thời, 


[ương Quảng Hàm 


Thù đanh nhau chỉ bhéo nực cười! 
Cá 0ực, chỉữm rừng di khiến đuối, 
Núi xương, sông huyết thảm đầy ơi. 
Ngựa phí chắc có hôi quay cổ”, 
Thu dữ nên phòng lúc cắn người”. 
Ngán ngấm: 0uiệc đời chỉ nói nữa, 
Bên đảm say hút nhớn nhơ chơi! 
Phan Kế Bính dịch 
Nam: Hỏi: dị nhân hiệt truyện 


(Imprimerie Tonkinoise, Hanoi) 


4. Ngụ ý 
Nguyễn Bỉnh Khiêm 


Danh toại công thành hưu hïĩ hưu, 
4 3# Ø5 ÍR #3 Í# 
Đăng nhàn thế cố nhất hư chảu. 
#% THỊ tEElú — R1 
Phong lai giang quán lương nghi hạ, 
l\ 4L §Bi" H Š 
Nguyệt đáo thư lâu minh chính thu. 
H #\ Š fậ 1H r #x 
Hồng nhật đông thăng trị đại hải, 
LH RjÏ#1Xi& 
Bạch vân tây vọng thị thần châu. 
“* Ứng về sau nhà Lê khôi phục được nước (Lời chú của dịch giỏ). 
?' Ứng vẻ sau nhỏ Trịnh lại giữ quyền nhờ Lê (Lời chú của dịch giỏ). 


Việt Nam văn học sử yếu JÒi 


1 ®% 0 1# Z tt 14 

Khả sơn diệc túc cung ngô lạc, 
¡# Lù ZF z Ít: #8 % 

Nhẫn phụ tiền mình vạn lý âu. 
0 6 BỊ E3 8ã H: BẸ 


Dịch nghĩa 

Như thế cũng gọi là công toại danh thành rồi dấy, 
thôi thế cùng nên thôi. 

Việc đời phó mặc cho con thuyền vơi vơi nọ lênh 
đênh muốn đến đâu thì đến mà ta tìm lại cái thú vui của 
ta. 

Khi cơn gió mát thôi vào cái lâu chỗ ta ngồi bên 
sông nọ, ấy là mùa hạ; 

Lúc bóng trăng soi vào cái quán chỗ ta ngồi xemn 
sách kia, ấy chính là mùa thu. 

Ta trông thấy vầng hông mạc lên ở đàng đông thì ta 
biết đó là nơi đại hãi; 

Ta trông thấy mây trắng phủ ngất ở đàng tây thì ta 
biết đó là chỗ thần châu. 

Ấy cái thủ nước non như thế cũng đủ cho ta vui. 

Vậy đàn bê nông ngoài bê khơi muôn dặm mà trước 
ta đã thề cùng với chúng kết làm bạn “vong cơ” thì nay ta 
nỡ lòng nào mà phụ phàng với thê xưa cho đặng. 

Đồ Nam địch 
Danh nhân Hỏi Dương, VII 
(Nam Phong tợp chí, t. XXXYVIII, số 160) 


C« 
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[Dương Quảng Hàm 


5. Thơ vịnh chùa Thầy (Sài Sơn, Sơn Tây) 
Nguyễn Trực (1417 - 1474) 
5 JL 5 ii] s3 
Đột ngột uân gian tự, 
X1: 8 
Nhân sinh bý độ qua., 
t\ 2 mã %B PÌ 
U nham tàng Phậi tích, 
lệ Eš f f# 
Tiêu bích ý lãng gia. 
HH ì4 7š EE 7) 
Địa uiễn phi trần thiểu, 
thn?#.H 2 
Sơn cao đốc nguyệt đa. 
EPCẦÁ# *“# 
Thượng nhân lưu bhúch túc, 
BH EM ấy: 
Ổi bu hựu phanh trò 


Dịch nghĩa 
Chùa hia chót uỏt lấn từng mây, 
Mấy lúc đời người đề tới đáy. 
Kem đú còn tn chôn đức Phội, 
Sườn non Uuấn tựa mới sư Thầy. 
Đất xa gió bốc hơi trần tít, 


Đính ngất trăng lên ánh súng đây. 
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I7? hhúch đường xa đêm nghỉ lại, 
Sư bào Đha nước tối lùi khoai. 


Nguyễn Quảng Xương dịch 


GÁC TÁC PHẨM ĐỂ KÊ CỨU 


1) BA., 29, 31, 48, 66, 69 — 74, 76 —- 78, 80 - 83, 90, 
92,94, 99, 128, 130. 

2) Hch.., q. II (NP.t.XXI. Phần chữ nho, tr. 38 tả; bản 
dịch của Đông Châu tr. NP,. t. XI, tr. 308 tả; 428 tả) q. 43, 
44, 45. 

3) Nguyễn Trọng Thuật, Danh nhân Hơi Dương, NĐ, 
tập XXVIỊI tr. 378 tđ, XXVIH, tr 115 tả, 234 tả. 

4) Chap. bibl, 25, 36, 3839, 11, 44, 45, 47, 50, 51, 
o6, 60, 62, 64, 66, 68. 69, 72, 7A, 97, 101:P 94. 

ð) Trúc Khê, Nguyễn Dữ với “Truyền bỳ mạn lục”, 
Nước Nam tuần báo, số 108 và 109. 


CÁC BẢN IN VÀ CÁC BẢN 0ỊCH 


1) Trong TÒ¡, có chép thơ của Trình Thanh, Doãn 
Hành (6 bài), Nguyễn Vĩnh Tích (20 bài), vua Lê Thánh 
Tôn (100 bài), Lý Tư Tấn (22 bài), Nguyên Trực. 

2) Trong 7!5¡, có in thơ củaA Trình Thanh, Doãn 
Hành (2 bài)-Nguyễn Vĩnh Tích (7 bài) Lý Tử Tân (8 
bài). Nguyễn Trực. 

3) Trong Dư hạ, có chép những tập Minh lương cấm 
tí, Quỳnh uyến cứu ca, Xuân ân thị tập. 


—— [ương Quảng Hàm - 


4) Bạch tân am tập, bản ìn của Học Hải Đường, về 
đời Gia Long. PQVĐHVThư., Á 1350. 

Ð) Viet giảm HÍnh sứ thí tạp, bản ìn của Tloat Văn 
Đường. QVDĐHVThwư., A 1483. 

6) Việt ám thị tập, bàn ìn năm 1729, PQVĐHVThv.. 
Á 19285. 

7) Cố kúm thị gia nh tuyến, bản in PĐQVDĐHV Thư., À 
44, 

8) Quần hiển phú lập, bàn sao bạn n năm 1728, 
PQVDHVThyw., A 575. 

9) Tán biên Truyện bỳ mạn lục, bản ín năm 1763 
của Nguyễn Bích. 

10) Truyền bỳ mạn lục, Trúc Khê dịch, Hà Nội, nhà 
xuất bản Tân Dân, 1946. 
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Chương thứ sáu 


NGUYÊN TRÃI, TÁC PHẨM 
VIẾT BẰNG HÁN VĂN 
VÀ VIỆT VĂN CỦA ÔNG; QUYÊN GIA HUÂN CA 


Trong các văn gia buổi Lê sơ, rmột người nôi tiếng 
nhất, và có nhiều tác phẩm hơn cả là Nguyễn Trãi. Vậy ta 
phải xét riêng về ông trong chương này. 


Tiểu truyện. Nguyễn Trãi (1380 - 1442) hiệu Ức 
Trai ‡íÙ #2, người xã Nhị Khê, huyện Thượng Phúc (nay là 
phủ Thường Tín, Hà Đông), đậu Thái học sinh năm 2[ 
tuổi (1400 Hỗ Quí 1.y, Thánh Nguyên năm đâu) làm Ngự 
sử đài chánh chương. Sau khi nhà Minh đánh thua họ HIồ 
và bắt cha ông là Nguyễn Phi Khanh` đem về Tàu, ông 
theo vua lê Lợi và trong mười năm bình định, ông giúp 
mưu hoạch và giữ việc từ mệnh. Khi bình định xong, ông 
được đỏi lấy họ vua (Lê Trãi), phong tước hầu và làm 
Nhập nội hành khiển (thủ tướng). Năm 60 tuôi (1439), 


' Xem Tiểu truyện ở Chương thứ IV, lời chú (10) 
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ông về trí sĩ ở Côn Sơn (thuộc huyện Chí Linh, Hải 
Dương). Năm 1442, vì cái án Thị Lộ”, ông phải tội, bị giết 
cùng với cả họ, thọ 63 tuôi. 


Tác phẩm bằng Hán văn. Tác phẩm viết bằng Hán 
văn của ông rất nhiều nhưng hiện nay những tác phẩm 
còn truyền lại đều in trong ƒc trai !áp 1 Z4 %: Ì, gồm có 
6 quyên. 


Trừ quyến thứ 5 khảo về sự trạng của Tiên sinh và các 
lời bình luận 2 # #1} #Š › #?äâãïš$ và quyển thứ 2, 
phụ lục thơ văn của Nguyễn Phi Khanh fíj ‡ÿ En ? IRI z3 W, 
còn có những tác phâm sau này của ông: 


- Sử CM (d.]7 tờ 22-23, Đại Bảo thứ bở (1442) thớóng 7) chép về cới 
đn ốy tổng: *Vua Lê Thái Tôn đi tuồn du phƯơng đông, duyệt vỏ ö 
Chí Linh Lễ Tröi đón mời xơ gió, vua bên đến chơi cha Côn Sơn lở 
chỗ ông ở. Xưa người thiếp Nguyễn Tri lò Nguyễn Thị Lộ có nhan 
sỐc vũ có văn tòi, vua nghe tiếng, triệu cho lờm Lễ nghỉ học sỉ. 
ngày đêm hỗu bên conh, nhôn củng với nàng thôn cón. Đến khi 
Đóng tuỏn, xơ gió về đến vườn Lệ Chỉ #⁄‡£(cäy với), xö Đọi Loi, 
huyện Gia Định (noy là Gio Binh) Thì va mốc bệnh sốt ÿ§ #. Lộ sUÔ† 
đêm hỏu, côi vụa mốt. cớc queơn giữ bí mộỗ†, lên phụng gió vẽ Kinh, 
nửo đêm vờo cung mỗi phối tong Ai nấy đều nói Thị Lộ giết vua, 
bởf nòng giết đi, Giết hừa chỉ nhộp nội đại hònh khiển trí sĩ Lê Tri 
vờ †rU di cỏ ho“. 

' Sách nöy im năm 1848 (Tụ Đức thứ 21), theo nguyên bản ở xö Nhị Khê, 
hUuyện Thượng Phúc 74, z:3:, do DƯơng Bá Cung Ƒÿ (4 jkhiệu Côn 
Đình Ƒ! biên tộp. Nguyên Định x7 hiệu Phương Đình 77⁄£ bình 
duyệt! vỏ Ngô Thế Vinh %1 r2: hiệu Trọng PhU {J1##ˆ` khỏo chính, có 3 bài 
tựa 1. Bòi tJd củúơ DƯơng Định Ngô Thể Vinh đề năm Minh Mệnh thứ é 
(1825, 2. Bòi tựa của Nguyễn Nông Tĩnh để năm Minh Mệnh thứ 14 
(1833), 3 Bởi tựa củo Dương Bó Cung đề năm Tự Đức 2Ì (1848). 
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1) Ức Trơi thì tập tí ƒ# šš  (q.1) hơn một trăm 
bài thơ ngũ ngôn hoặc thất ngôn, trong các bài Côn Sơn 
ca }# IlỊ #X, (Xem Bài đọc thêm số 1) và bài Chí hình sơn 
phu 3 5ã LÌI ŸM,. 

2) Văn loại x Ệ1? (q.3) ) trong có những bài Bình 
Ngô đợi cáo *È %X Ä ## (lời bá cáo về việc bình xong quân 
Ngô [Minh] (1427), ham Sơn Vĩnh Lăng thần đạo bL bý 
bìa vua Lê Thái Tổ (1433) và Bảng Hỗ dị sự lục 
k 8# ¡lä đi i# (chép việc sót lại của Băng Hồ [hiệu của 
Trần Nguyên Đán, ngoại tổ của tác giả] (1428)). 

3) Quân trung từ mệnh tập ® cha] øầ$E (tập thư 
từ mệnh lệnh ở trong quân) (q.4) đo Trần Khắc Khiêm sưu 
tập về đời Hồng Đức gồm các thư từ gửi cho tướng nhà 
Minh (Phương Chính, Vương Thông, v.v..) và các bài hịch 
tướng sĩ mà tác giả đã soạn trong khi vua Là Lợi đánh 
nhau với quân nhà Minh. Tập này (tẤt cả có 24 bài), là 
một tập sử liệu quan trọng về việc vua Lê Lợi giao thiệp 
với người Minh trong mấy năm 1423 — 1427. 

4) Dư địa chí Rl†tr q6 (q.6) là một bài văn khảo về 
địa dư nước ta, ông dâng lên vua Lê Thánh Tôn 1435, rồi 
vua sai Nguyễn Thiền Túng rXấ#” làm lời tập chú 
‡E '† (chua thêm), Nguyên Thiên Tích ƒx X #5 ” làm lời cẩn 
án §#3% (xét cẩn thận) và Lý Tử Tấn %#*#*# ° làm lời 


~ .——. 


“ Xem tiểu truyện ở Chương thứ V, Lời chú (19). 

- Nguyễn Thiên Tích: tự Huyền Khuếẽ +3; ‡: người xö Nội Duệ, huyện 
Tiên Du (Bốc Ninh) đỗ khoa Hoành †ừ năm 1431 (Lê Thới Tổ, Thuận 
Thiên thứ 4) làm queơn đến Hàn lêm viện thị độc, nội mộ† viện phố 
sứ, Binh bộ thượng †hư, bơ lên song sứ Tàu. 

2 Xem tiểu truyện ở Chương Thứ V, Lời chú (15). 
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thông luận ;ñ šm (bàn chung). Chính văn cúa Nguyễn Trãi 
viết theo lôi văn thiền Vữ Cống äy#r ` trong Kinh Thư, 
bởi thế có bản chép tay, để nhan quyên là Án Nam: Vũ 
Công 2x i9 l E. 

Quyển này thoạt tiên lược khao địa dư chánh trị 
các triểu trước đời vua Lê Thái Tô, rêi chép đến địa dư 
buổi Lê sơ, kê rõ các đạo trong nước, rồi cứ môi đạo xét 
về sông núi, sản vật và liệt kê các phú, huyện, châu và 
số Xã. 

Tác phẩm bằng Việt văn: Gia huấn ca. Theo bài 
tựa Ức Trai thí tập của Trần Khác Khiêm viết năm 1480 
(Úc Trai tập, q. V, tờ 1) Nguyễn Trãi có một Quốc âm tập, 
tiếc rằng tập ấy không còn truyền lại nữa. 

Hiện hay chỉ có: 

1)Bài thơ “Hói ä bán chiếu” truyền là của ông 
làm khi gặp Thị Lộ lần đầu (xem Bài đọc thâm số 3). 

2)Tập Gia huấn ca # đl|ãWZ(bài hát dạy người 
nhà) vẫn truyền là của ông soạn ra, nhưng không được 
chắc lắm. 

a) Tập này có sáu bài ca: 1. Dạy vợ con; 32. 

Dạy con ở cho có đức; 3. Dạy con gái. 4. Vợ khuyên 
chồng; 5. Dạy học trò ở cho có đạo; 6. Khuyên học trò 
phải chăm học. 


' Vũ Cống: ông Vũ (su lỗ vụo Hạợ Vũ, 2205-2197 †r T.L.) đính ra phép 
cống của chín chôu vẻ phếp rõ núi, sông, đường só xg gón, sản 
vộ† từng vùng nên gọi là Vũ Công (Từ Nguyền, Ngọ. tr 203). Văn 
lhiên ốy viế! theo thể côu †Ự 4 chữ đến ó chữ thƯờng đối nhau. 


b) Các bài ca viết theo thê lục bát, nhiều khi 
đặt xen những câu bay chữ. 

e) Chủ ý tác gia là đem các điều cốt yếu, trong 
luân thường diện ra lời nôm cho đàn bà trẻ con đọc. 

d) Lời văn bình thường gian đị, lưu loát êm át, 
Nếu tập ấy thật cúa Nguyên Trãi soạn ra, thì văn nôm ta 
về đầu thế ky thứ XV cũng không khác nay mấy, chi 
thính thoang có một vài chữ nay ít dùng (Xem Phần thử 
n1, Bài số 11, 42). 

Kết luận. Nguyễn Trãi không những là một bậc 
khai quốc công thần đã giúp vua Lê Thái Tô đánh đuôi 
quân Minh đê khôi phục lại nền tự chủ của nước Nam, mà 
lại là một bậc văn hào buôi Lê sơ đã đem tài học mà trứ 
thuật ra những tác phẩm có giá trị; ông thực là một bậc 
nho gia chàn chính vậy. 


CÁP BÀI ĐỌP THÊM 
1. Côn Sơn ca 
Côn Sơn là tên một trái núi thuộc địa hạt xã Chí 
Ngại, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương, nguyên là chỗ vị 
cao tăng nhà Trần, Huyền Quang ‡⁄/1⁄ tì hành và chỗ 
Băng Hồ tướng công Trần Nguyên Đán [# TL: về trí sĩ. 
Nguyên Trãi, sau khi về trí s1, cũng về ở đấy. 
Côn Sơn có suối Hước trong, 
Ta nghe suối chủy như cung đàn cẩm. 
Côn Sơn có đa tần tần, 


Mưa tuân đú sạch ta ngôi fa chơi. 


Tà "=.. Dương Quảng lam 


Côn Sơn thông tối ngất trời. 
Ngũ nghiêng dưới bóng fa thời tư do. 
Côn Sơn trúc mọc đầy gò, 
la xanh bóng rợp tha hồ tiêu dao. 
Sœo không tê phốt đu nào, 
Đời người nướng cát xiết bao cát lạm. 
Cơm hữu hước lạ an thán, 
Muôn chúng nghìn (ứ có cần quyền chỉ. 
Sứo Phông xem: Gian tà những bê xưa Rịa, 
Trước thì họ Đống”, sau thì họ Nguyên” 
Đông thì niấy nức bìm Tiền, 
Nguyên hồ tiêu chứa mấy nghìn muôn côn. 


RÓ : +10 ` `. ` , ^ 
Lạt chăng xem: Dị, Tế” hai đấng thánh nhán, 


` Đồng. tức là Đồng Tróc z# + người Đóng Hán bên Tòu: Đời vụØ 
Linh Đế (148-149) làm tiền tướng quản; khi vu môi, đem quên vòo 
trêu, bỏ vua Thiệu Đề, lỹp vụo Hiến Đế (190-207). giê† bo Hồ Thới 
hộU, bọn Viên ThiệU dây quấn đánh Tröc, Trác đem vua sang Tràng 
An tư làm Thới sư. cởng ngèy cỏng tòn đức, sau quơn Tư đề Vương 
Doởn mỏï† dụ Tướng Tróc lờ Lẽ Bố giế† chết 

* Nguyên: túc là Nguyên Tói 7# nhưng chưa rõ là người ở về đời nào. 


Di, Tế túc là Bđ Di và Thúc Tê, hai người con vừa nước Có Trúc 
đời nhỏ Ân bên TöU. Khi chữ sếp mới, độn lại lập Thúc Tẻ, Cho mỏ† 
rỗi thúc Tế nhường cho Bó Di. Ré Di nồi: ˆMênh cho như vảy”. bèn 
trên Œđ\ ThÚc Tê cùng không lên ngồi vỏ Trôn đi. Khi vụ Chủ Vũ 
VƯƠơng đóớnh nhờ Ấn, hơi ông giữ cương ngực cỏn lợi, đên lúc Vũ 
Vương đónh thống nhờ Ấn, làm vua trong thiên hạ, hơi ông lấy 
việc ön thốc nhỏ Chu löm xếu hổ, đi lên ở núi Thai Dương, hói ru vị 
mà ởn, sau chết đói 
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Năm trồên núi Thú nhịn ăn đến gịa. 
Nào di hhỏn đại dụ mà, 
Chẳng qua chí fại lòng (ta sở cầu. 
Trăm năm trong cuộc bế dâu, 
Người cứng cáv có hhúác nhau chút nào. 
Khóc, CHƠI, DIỨNG, SƠ YÔn xao, 
Dang tươi bồng háo biêt bạo nhiều lần: 
)hục oinh thán cũng là thản, 
Của ngăn nhà ngói trăm năm còn gì. 
Sào, Do”! hai bạn tương trì, 
Vào Hun” ta đọc cho nghe bời này, 
Đồ Nam Tư Nguyên Trọng Thuật 
diễn nôm 


(Nam: Phong tạp chí, t XXVI, số148) 


2. Bình Ngô đại cáo (1427) 
NGUYÊN TRÃI 
tBài này là sau khi vua Lê Thái Tô đã đuôi người 
Minh; lên ngồi vua, truyền cho Nguyên Trãi soạn ra đê bá 
cáo công mười năm bình định cho thiên hạ biết). 


Tượng múảng: 


Việc nhân nghĩa cốt ở vên dân; quản điểu phại chỉ tì 


'h Sèo, Do: Tức la Sòo Phú vò tứa Do, hơi bắc cdo sĩ về đời vuo 
Đường Nghiêu bên Tờu; vực Nghiễu muốn nhường thiên hq cho, 
đều không nhộn 


'` Tên nóm của Côn Sơn. 


ì›6J 
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hư bạo. Như nước Việt ta từ trước, tôn xing tăn hiển đà 
lầu. Sơn há cương tực đã chía, phòng tục bắc HaDt cũng 
hhác. Từ Dinh, Lè, Lý, Trần, gây nền độc lập; cùng Hán, 
Đường, Tóng, Nguyên, hùng cứ một phương. Dấu cường 
nhược có lúc hhaạc nhau, song hào Biệt đời nào cũng có. 


Váyv nên: 


Lưu Cung sợ tay mất cía, Triệu Ôa nghe Hiếng giát 
mình. Cưa Hàm Tử giết tươi Toa Đó, sông Bạch Dàng bất 
sống Ô Má, Xét xem cổ tích, đã có mình trưng. 

Viq rồi: 

Vì họ Hồ chính sự phiên hà, đế trong nược nhân đản 
oán hán. Quản cuồng Minh dã thừa cơ tứ ngược, bọn gian 
tà còn bán nước cầu tĩnh. Nướng đán đen trên ngọn hứa 
hướng tàn, tùi con đó xuông dưới ham tại oạ. Chước dối 
đủ muôn nghìn bhóe, ác chứa ngót hai mươi năm. Đại 
Hhán nghĩa nát cá căn khôn, nặng khóa hệm tết bhông 
sơn trạch. Nào lên rừng đào mó, nào xuống bế mò châu; 
mào hố bảy hươu den, nào lưới dò chím cha. Tòn hại ca 
cön trùng thđo mộc, nheo nhóc thuy! quan qua điện liên. 
Kẻ ha miệng, đứa nhe răng, máu mỡ bấy no nê chưa 
chan. Nay xây nhà, mai đấp đái, chân ftay nào phục dịch 
cho nữa. Năng nề bê những nỗi phú phón, bất bớ mát cả 
nghệ canh cúi. Độc ác thay! trúc rừng hhông ghi hết tôi; 
dơ bđn thav! nước bế hhôn rửa sạch mi. Lõ nào trời đất 
tha cho; œ bdo thần đán nhịn được. 

Tu đáy: 


Lam Sơn dấy nghĩa, chốn hoang dã nương mình. 
Ngắm non sông căm nỗi thế thù, thê sống chết cùng quân 
nghịch tặc. Đau lòng nhức óc, chốc là mười mấy năng mưa, 
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nếm một năm øœứ, hở phái một hạt sớm tôi Quên ăn cỉ 
giận, sách lược !hœo suy xét đà tình; ngắm trước đến nay, Ïẽ 
hưng phế đăn do càng by. Những trần troc Írong CƠN mông 
H; chỉ bạn khoăn môf nỗi đồ hồi. Vừu hhị cờ nghĩa dây 
lên, chính lúc quán thứ dang thịnh. Lạt ngạt tr: 


Tuấn biệt như sao buôi sớm, nhàn tài như lá mùa 
thu. Việc bồn tấu thiếu bó đã đán, nơi dụuy dc hiệu nGưƯỜI 
bàn bạc. Dôi phen cùng tấy, cần đảm đăm con mốt dục 
đông; mấy thuở đợi chờ, luỗng đăng đăng cô xe hư lá. Thê 
mà trÔnG nGƯỜI, người càng Cống ngối, cân nịt mìu như 
bé tọng dương; thế mà tự tơ, ta phúi lo toan, thêm: tôi 0ã 
nhự bhi chứng nịch. Phần thì giận hùng đồ ngang dọc, 
phần thì lo quốc bộ khó bhan. KhI hình Sơn lường hết 
mãy tuần, khi Khôi Huyện bhông quân mội lự. Có là trời 
muốn trao cho gánh nặng, bất trái qua bách chiết thiền 
ma, cho nên ta cố găng gơn bên, chép hết củ nhất sinh 
thập tử. Múa đầu gậy, ngọn cờ phất phới, ngóng bán nghệ 
bốn cõi đan hồ; miớ 0iệc quán, chén rượu ngọt ngào, bhấp 
tướng sĩ một lòng phụ tử. Thê giặc mạnh, ta yến mù ta 
địch nối; quân giác nhiều từ ít mà ta được luôn. 


Đọn hay: 


Đem dại nghĩa để thống hung tàn, lấy chí nhân mà 
thay cường bạo. Trận Bồ Đăng sấm tang sét đây, miễn 
Trà Lân trúc phú tro bay. ST Rhí đã hàng, quán thanh 
cảng mụnh, Trần Trí, Sơn Thọ miát 0ía chạy tan; Phương 
Chính, Lý An tìm đường trốn tránh. Danh Táy Kinh phá 
tan thế giặc, lấy Đông Đó thu lạt côi xưa. Dưới Ninh 
Kiều náu chảy thành sông, bến Tuy Dộng xác đây ngoài 
nội. Trân Hiệp dö thiệt mạng; Ùý Lương lạt phơi tháy. 


by [ương Quả nạ Hàm 


Vương Thông hết cáp lo lường, Ma Anh bhôn đường cứu 
đỡ. Nó da trí cùng lực hiệt, bó tay bhông Điêt tính sao; ta 
đây mu phạt tâm công, chàng đánh mà người chịu 
hhudt. Tưởng nó đã thay lòng đối dạ, biết lẽ tới Ïui; ngờ 
đâu còn hiếm hế tìm phương, gây mầm tội nghiệt. Cậy 
mình là phút, chỉ quen đổ tạ cho người, than công Đột 
thời, chẳng bố bày trò dở duốc. Đến nỗi đứa trẻ con như 
Tuyên Đức, nhàm tbõ bhông thôi, lại sat đồ nhúủt nhái 
nh Thạnh, Thang đem dầu chữa cháy. Nam: Đính Mùi 
tháng chín, Liễu Thăng tự Khảu Ôn tiến sang; lại nấm 
nay tháng mười, Mộc Thạnh tự Vân Nam khéo dến. Ta đả 
điều bình thứ hiếm, đế ngăn lối Bác quán, ta lại sai 
tướng chen ngàng, đế tuyệt dường lương dạo. Mười tám, 
Liêu Thăng thua ở Chỉ bang, hai mươi, Liễu Thăng chết 
ở Ma Yên. Hơi mươi nhănt, Lương Minh trận 0oong, hơi 
mươi tám, lý Khánh tự oán. Lưỡi dao tu đương sốc; 
ngọn giáo giặc phải lùi. Lại thêm quán bốn một tây 
thành; ben đến ngày rằm thủng mười diệt tặc. Sĩ tốt ra 
oơi lì hố, thân thư đú niạt tráo nha. Gươn mùi đá, đúứ 
nưít cũng mòn; 0oi Hông nước, nước sông phát cạn. Đánh 
xmội trận sạch không hình ngạc; danh hơi trận tan tác 
chỉm muỗng. Cơn gió to trúi sạch lá bhỏ, tổ tiền hồng 
sụt toang đệ cú. Thôi Tu phảới quì mà xin lỗi, Hoàng 
Phúc tự trôi để ra hàng. Lạng Giang, Lạng Sơn, tháy 
chế! đây đồng; Xương Giang, Bình Than, máu trôi đó 
nước. Ghê gớm thuy! sắc phong tân cũng đối, thảm dạm 
thay! sáng nhựt nguyệt phúi mờ. Bính Vân Nam nghẽn ớ 
Lê Hoa, sợ mà miết mút; quản Mộc Thạnh tan chưng Cần 
Trạm, chạy để thoát thân. Suối máu Lãnh Cáu, nước 
sông rên rï; thành xương Đan Xó, có nội đầm đìu. Hai 
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một cứu bình, cấm đầu trốn chạy; các thành cùng bháu, 
cởi giúp xuống đầu. Bái tướng giặc Minh mang tê, nó đã 
nấy đuôi phục lội, thế lòng trời bất sút, ta cũng nó 
đường hiển sinh. Mã Kỳ, Phương Chính, cấp cho đảm 
trăm chiếc thuyền, ra đến bế chưa thôi trống ngục; 
Vương Thông, Mã Anh, phút cho tài nghìn cỗ ngựa, tê 
đến Tàu còn đố mồ hội. Nó đa sợ chết cầu hòa, ngỏ lòng 
thú phục; ta muốn toàn quản là cối, cổ nước nghí ngơi. 


Thế mới là mưu bế thật Phôn, 0d lại suốt xưa nay 
chưa có. Giang san từ đây mớ mặt, xã tắc từ đáy từng 
nên. Nhót nguyệt hối mờ lại mình, hiền hhôn bị mà lại 
thái. Nên tạn thế xây nên chăn chắn, then nghìn thu rửa 
sạch lâu lầu. Thế là nhờ trời đất tổ tông khôn thiêng che 
chớ, giúp đỡ cho nước ta tậy. 

Than ôi: 


Vậy bùng thmột máảnh nhụng y, nên công đạt định, 
pháng lặng bốn bề thát ðöuú, mở hội 0ĩnh thanh. Bá cáo xa 
gần; ngỏ cùng nghe biết. 

Bùi Ký dịch 
Quốc uăn cụ thể 
(Tân Việt Nam thư xã, Hà Nội!) 


3. Hỏi ả bán chiếu 
Nguyễn Trãi 
(Tục truyền) xem Công dự tiệp hý, Sự tích Nguyễn 
Trải - Bản dịch của Edđ, Nordemamn trong Chres?omiat]ire 
anhndimmife tr.25 tả. Nguyễn Trãi một hôm đi châu về, giữa 
đường, gặp một người con gái đẹp lắm gánh chiếu bán. 


$0 


[Đương Quảng 1 lạm 


Ông bàn đọc bờn bài thơ này. Người con gái họa lại. Ông 
thây người ây thông minh. hoi tên là gì; người ấy nói tên 
là Thị Lộ, ông mới lấy làm nàng hầu. 

Á ở dâu nay bán chiếu gọn? 

Chăng huy chiếu ây hết hay còn? 

Xuân thu nay độ bao nhiêu tuổi? 


Đã có chồng chưa được mấy con? 


Bài họa lại 

Tôi ở Tây hồ bán chiếu gon, 
Nổi chỉ ông hỏi hết hay còn? 
Xuán thu tuối mới trăng tròn lé 


Chồng còn chưa có, có eh¡ con! 


ÁC TÁC PHẨM BỂ KÊ CỨU 

1.BA. 24 2ã. 

2.Chap, bibL Tr 431 ch 4; 42, 43. 

3J.Sources, 75,181 

4.Hch., q7 (NP. 1. XIX, tr 3Ö tđ);P. 43 

5.Nam›ì Hai, T1. 

6. Nguyễn Ức Trai luận. NĐ. t XXV, phần chữ nho 
tr. 1 tả. 

7.Trúc Khê, Nguyễn Trãi, Hà Nội, Nhà xuất bản 
Tân Dân 1941. 
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GÁC BẢN IN VÀ BẢN DỊCH 

1L.c Trai tập bản in năm 1868 (xem trong bài), 
PQVDHV. Thrv. A139. 

2. An Nam Vũ Cống (bản chép tay), PQVDHV. Th A 
225. 

3. Nguyễn Trất Gia huấn ca transcriE en quốc ngữ eL 
publié par Xuân Lan Imp. Lnb. Văn mình Hai Phòng — Hà 
Nội. lre éd, 1814. 

4. Thiện Đình, Ứe Trưi đi tộp. Các thư trát của cụ 
Nguyễn Trãi tháo thay lời cho tua Lê Lợi, NP., t. XXYÌV, tr. 
43/7 tả. 
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Chương thứ bảy 


CÁC BỘ NAM SỬ BẦU TIÊN. 
BỘ BẠI VIỆT SỬ KÝ 
(ÊÙNG HỌC VỚI CUỖN VIỆT SỬ 0A) 


Trong các tác phâm viết bằng Hán văn, sử ký chiếm 
một phần quan trọng mà cũng là những tài liệu quý đề ta 
khao cứu về việc đi vãng của nước ta. Bởi thế ta phải xét 
về các bộ Nam sử đầu tiên làm về đời Trần và đời Lâ. 

Nói qua về việc làm sư và cách chép sử ở 
nước fa 

A) Chánh sứ tà dã sử. Các sách chép về lịch sử ở 
nước ta có hai loại: một là cbánh sử IÏï 1° gồm những bộ 
sử do Sự quan !F {hoặc Sử quản JJ? ñ[ï(sở coi việc chép sử) 
soạn ra; hai là đã sứ ##J' (đã: đồng nội, quê mùa) gồm 
các sách chép những việc có liên lạc đến lịch sử đo các 
văn gia trong nước theo những điều kiến văn của mình 
mà chép ra. 

Xưa nay người nước ta chỉ biết trọng và đọc chánh sử 
mà có ý khinh thường dã sư. Thực ra, đã sử cũng quan 
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trọng bằng chánh sư. vì nhiều khi có thê nhờ đấy mà sửa 
lại được những điêu sai lâm hoặc thiên lệch của những bộ 
sư do sử thân có khi vì sự tây vị hoặc thế lực áp bách mà 
chép sai đi. Một lề nữa là vì chánh sử thường chỉ chú 
trọng về việc nhà vua và việc triều đình, nhiễu khi chép 
ca những việc không quan trọng lắm; trái lại, thường bỏ 
khuyết hoặc chép rất sơ lược những việc có liên lạc đến 
cách sinh hoat của dân chúng. tình hình xã hội, kinh tê 
trong nước, cùng phong tục, tỉn ngưỡng của người dân. 
Vậy muốn bồi bô những khuyết điểm ấy, nhiều khi phải 
tra cứu ở các đã sư mới thây. 

B) Cách chép sứ — Trong các bộ chánh sử cua ta, 
thường theo hai phép chép việc: 

1) Phóp biên nièn q4 ïỊ.. Các việc đều chép theo 
thứ tự thời gian: khi chép một việc nào, trước hết chép 
niên hiệu nhà vua rồi đến rùa, tháng, có khi cá ngày, rồi 
dưới mới chép đến việc xảy ra trong khoang thời gian đó. 
Cách chép việc ấy nhiều khi làm cho một việc tiếp tục 
Lrong một thời gian lchá lâu thành ra gián đoạn, khiến 
người đọc khó nhận được duyên do, chi tiết và kết quả 
việc ấy. 

3) Phép cương mục ilf|{[. Nhiều bộ sự (như bộ 
Khám đình Việt sử sẽ nói ở Chương thứ XVÌì lại theo ca 
phép cương mục: Cương nghĩa đen là giêng (giường), tức là 
dãy cái của cái lưới; mực nghìa đen là mặt lưới. Trong 
phép chép sứ, cương là tóm đại Ýý việc định chép trong 
một đoạn hoặc một câu ngăn đẻ nêu lên như một tiêu đề 
vậy; còn mục là lời tự sự rò ràng các công việc đã Xây ra. 
Ta thường gọi nôm cương là bởi cái, phịc là bài con. 


[Đương Quảng Liàm. 


G) Cádc súch phụ tào chánh sử, Trừ những bộ 
chánh sư ra, còn có nhiều sách giúp cho viêc khảo cứu lịch 
sư là những sách này: 

1) Ngoc điệp [ân hoặc Ngọc phá Ƒ¿zf# (điệp, 
pha: sỏ) là sách ghi chép thế hệ (dòng đõi) của họ nhà 
vua, cũng như gia phả của tư gia vậy. Thí dụ: Hoàng Lê 
ngọc phú tạ #3 |1. 

2) Thực lục ĐW%§ tchép việc thậU) là sách chép rõ 
còng việc của một vi vua hoặc đầu đuôi một việc quan trọng 
gì đã xảy ra. Thí dụ: quyển am Sơn thực lục (xem Chương 
IX) chép rõ việc Lê Lợi khơi nghĩa đánh quân Minh và bộ 
Đại Nam thực lục (xem Chương thứ XVD) chia làm nhiều ký, 
môi kỷ chép rõ công việc của một vị vua triều Nguyễn. 

3) Liệt truyện Ÿl|{ (chép truyện) là sách chép 
các tiêu truyện của những danh nhân trong nước (danh 
thân, danh nho, hiếu tử, liệt phụ, v.v...) Thí dụ: bộ Đại 
Nam liệt truyện (xem Chương thứ XVI) chép tiểu truyện 
của các bậc danh nhân cua triều Nguyễn. 

4) Thông chế Y8 %l (chép chung), Đại điển 2 1h 
(phép tắc lớn) hoặc Hói điển Ø 1JU(họp các phép tắc) là 
những sách chép các chê độ, pháp lệnh, luật lệ trong một 
đời vua hoặc một triều. Thí dụ: Quốc triêu thâng chế 
BỊ #]JR $ soạn năm 1230 về đời vua Trần Thái Tôn, 
Hoàng Triều đại điển {7 R của Trương Hán Siêu và 
Nguyễn Trung Ngạn vâng mệnh vua Trần Dụ Tên soạn, 
chép các điều lệ triều Trân; Quốc triểu hội điển 
;tJ |  ñh làm xong năm 1776, chép các điệu lệ triều Lê; 
Dạt Nam hội điển sự lệ Xi 9 3ÿ B1 chép các điều lệ 
triều Nguyễn. 


MỊ 
— 
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Bộ Đại Việt sử ký. A) Lịch sử bộ Đại Việt sử bý. 
Thường dòng cái nhan “Đại Việt sử ký” để gọi chung các 
bộ chánh sử làm trong hai triều Trần, Lê trước bộ C.M 
soạn về đời nhà Nguyễn, nhưng thực ra cái nhan ấy bao 
gồm nhiều bộ sử đã soạn trong nhiều thời kỳ khác nhau. 
Vậy ta phải xét qua cái lịch sử của những bộ ấy. 

1) Đại Việt sử hý XU !RUcua Lễ Văn Hưu 
tr (k'. Bộ này ông phụng mệnh vua Trần Thái Tòn 
soạn ra, đến năm L272 (Trần Thái Tôn, Thiệu Long thứ 5) 
thì lầm xong và dâng lên vua xem. 

Bộ ấy bao gồm 30 quyền, chép từ đời Triệu Vũ Đế 
(207 tr T.L.) đến đời Lý Chiêu Hoàng (1224). 

Theo bài tựa của Ngô Sĩ Liên trong bộ Đợi Việt sử 
bý toàn 0 thì bộ ấy là một “trùng tu £Íš” (dọn lại); ý 
chừng Lê Văn Hưu theo các sư liêu đương thời và các điều 
tục truyền rà chép ra bộ ấy. 

Bộ ấy đã mắt nhưng Ngô 5%ì Liên đã theo đó mà 
chép bộ Đại Việt sử hý toàn thự, hiện trong bộ sau này 
còn có mấy đoạn dân lời Lâ Văn Hưu. 

2) Đại Việt sử bhý ftục biền Á B07 của 
Phan Phu Tiên: ;# “2 #-. Năm 1455, ông phụng mệnh vua 
Lê Nhân Tôn làm ra bộ này, gồm có 10 quyển, chép tiếp 


' tê Văn Hưu người Phủ Lý, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa, độu bỏng 
nhỡn nm!18 tuổi (1247, Thiên Ứng Chinh Bình †hỨ 16), làm quon đến 
Bình bộ thuøng thƯU, tước Nhôn uyên hỏu. Khi ông phụng mệnh 
soØn bộ sử ký, ông sung Hàn lâm Viên học sĩ. kiêm QUỐC sử viện 
Giớm }U. 


° Xem tiểu truyện ở Chương thứ V, Lời chú (7) 


060i. 


vào bộ Đại Việt sử bhý kế trên, tự đòi Trần Thái Tôn 
(1225) đến lúc người Minh về Tàu (1427). 

Bộ này cùng như bộ trên, đã mất, nhưng Ngô Sĩ 
Liên cùng đã tra cứu ở đó để viết bộ foän 2h và thính 
thoáng có dân lời Phan Phu Tiên. 

3) Đại Việt sử hÝ toàn thứ | ỆC 1! s0 tPửt (toàn 
thư: sách đủ) của Ngô Sĩ Liên 114L >l `. Bộ này ông phụng 
mệnh vua Lê Thánh Tôn soạn. Năm 1479 (Hồng Đức thứ 
10), ông viết bài tựa và dâng lên vua xem. 

Bộ này gồm có 15 quyên, chia làm hai phần: 

a) Mgoai “&y #Lu (phần chép ngoài): từ họ Hãng Bảng 
đến khi hết Nội thuộc (938), 5 quyển. 

b) Bởna hý 4 £+ (phần chép chính): từ đời Ngô Quyền 
đến khi vua Lê Thái Tô lên ngôi (939 — 1428), 10 quyên. 

Sự chia ra ngoại kw và ban ky này bắt đâu từ ông 
Lrước, rồi các sư thân đời sau cứ theo mãi. 

Theo Phàm: ?ê (lệ 1) của ông, thì “sách này làm ra, 
vốn do hai bộ Đại Việt sử ký của Lê Văn Hưu và Phan 
Phù Tiên, lại tham khảo Bác sử, đã sử, các ban truyện, 
chí. cùng những điều đã được truyền thụ, thấy, nghe, tra 
xét, so sánh, biên tập mà thành”. Vậy một phần lớn trong 
bộ sử này tự đời Triệu Đà đến hết thời kỳ thuộc Minh 
Ngoại ký q. 2ð tà Ban y); ông chỉ nhân hai bộ sử trước 
mà bố trí, chừa sưa lại cùng thêm lời bàn. Còn phần sáng 
tác của ông chỉ là Quyển (thứ I về Ngoại hý chép về họ 
` Ngõ Sì liên, người Chúc Li, huyện Chương Đức (nay lò ChƯơng 


Mỹ, Hò Đông), đáu đồng tiến sĩ năm 1442 (Lê Thới Tôn, Đại Bảo thứ 
3), lởm quan đến Lễ bộ thị long. kiêm SỬ viên †u soơn. Thọ 9â tuổi. 
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Hồng Bàng và nhà Thục (trước đời Triệu Vũ Đế), ông theo 
đã sư và các truyện ký (như Việ? điện u lĩnh tập và Lĩnh 
Nam trích quát, v.v...) mà chép thêm vào. 

4) Đại Việt thông giớứm thông hhao 2 t3 
#: uũ # (thường gọi tất là Viôf giám thông khảo) cỏa Vũ 
Quỳnh #t!§!. Bộ này ông phụng mệnh vua Lê Tương Dực 
soạn năm 1510 (Hỗng Thuận thứ 2); năm 1511 ông dâng 
lên vua xem. 

Bộ này gồm có 26 quyền, cùng như bộ Toờn thư của 
Ngô 8ï Liên, chép từ đời Hồng Bàng đến năm đầu Đại định 
vua Lê Thái Tổ (1428) và cùng chía làm ngoại kỷ và bản ký, 
nhưng khác với bộ Toàn f5 ông cho bản ký bắt đầu từ đời 
Định Tiên Hoàng (968), chứ không tự đời Ngô Quyền (939). 
Sự thay đổi ấy, các sử thần đời sau sẽ theo mãi. 

Bộ này hiện nay không còn nguyên bản có lễ cũng 
đã sáp nhập vào bộ Đợi Việt sử ký toàn tfhư do Quốc từ 
giám ấn hành sau này (sẽ nói rõ ở mực B dưới này). 

Bộ này viết xong, vua Lê Tương Dực sai Lê Tung 
S2" viết một bài tổng luận (bài chung) về bộ ấy để tóm 
tắt những điều cốt yếu. Bài ấy viết năm 1514 (Hằng 


' Xem tiểu ttuyện ở Chương thứ V, lời chú (21) 


° Lê Tùng (1452-2.) nguyên tên là Dương Bơng Bản ÿ§ ‡ 2. người xö 
An Cừ, huyện Thanh Liêm (ngy thuộc huyện Ý Yên; Nam Định) đáu 
tiến sĩ nữm 33 tuổi (1484, Lê Thónh Tôn, Hồng Đức thứ \15). Vuo Lê 
Thánh Tôn cho ông ly họ nhỏ vua là Lê vờ đổi tên ông lò Tung. 
Lồm quơn trong năm đời vua (Thánh Tôn, Hiến Tôn, Túc Tôn, Uy 
Mục, Tương Dục) đến Lễ bộ thương †hư, Đông cóc đại hoc 4t, kiêm 
Quộc tử gióm tế t†ửu, tƯớc Đôn †hƯ bớ, có sang sứ Tàu bo lồn (nöm 
1493, )50?, 1509). 


. [ương Quảng | làm. 
Thuận thứ 6) và nhan là Đựi Việt thông giám tổng luận 
#8 añ #@ãmp hoặc Việt giám thông háo tổng luận 
tỳ #. iñ# ¡lša. Bài ấy vì ngắn nên còn truyền lại, nay còn 
im trong bản Đại Việt sử bý toàn thư do Quấc từ giám ấn 
hành sau các bài tựa và mục lục (22 tờ). 


5) Đại Việt sử hý bản hy thực lục f'zd Xu EĩÊA. 
Tự năm 1479 là năm Ngô S1 Liên soạn xong bộ Đợi Việt 
sứ ký toàn thư đến năm 1665 là năm Phạm Công Trứ 
soạn bộ Đại Việt sử ký bản bỷ tục biên (sẽ nói ở mục 
dưới) chắc là các sử thần các đời vua nhà Lê đã chép vào 
bộ sử của Ngô Sĩ Liên tự đời Lâ Thái Tổ đến đời Lê Cung 
Hoàng (tự năm 1428 đến năm 1527); phần ấy tức là phần 
nhan là Đại Việt sử bý bản hỷ thực lục gồm những quyến 
11 —- l5 và một phần quyển I0 tự năm 1428 đến năm 
1433 trong bộ Đại Việt sử ký toàn thư do Quốc tử giám ấn 
hành, nhưng tiếc rằng ta không có đủ tài liệu đề định rõ 
những al đã biên tập ra phần ấy. 

6) Đại Việt sử hý bản hỷ tục biên KỸ 1130 M?¿#Ầfm. Bộ 
này là công cuộc của hai bọn sử thần kế tiếp nhau làm ra. 

a) Năm 1663 (Lãâ Huyền Tôn, Cảnh Trị năm đầu), 
chúa Trịnh (Trịnh Tạc) sai Phạm Công Trứ šð 7# ° cùng 
nhiều người nữa sửa nà xé! lại (đính khảo š§J 3®) quốc sử tự 
họ Hãng Bàng đến đời Lê Cung Hoàng lại sai biên tiếp 
(tục biên ##Zã) tự đời Lâ Trang Tôn đến năm Vạn Khánh 
đời Lê Thần Tôn, tức là tổ năm 1533 đến năm 1662. Năm 
*ˆ Phạm Công Trứ (1600-1675), người xõ Liêu Xuyên, huyện Đường 
Hỏo, (noy lờ phủ Mỹ Hào, HƯng Yên) đậu đồng tiến sĩ nõm 29 tuổi 
(1628, Lê Thôn Tôn, Vinh Tộ thứ 10), lờm quơn đến chức tham †ớn cơ 
vụ, giữ Việc sớU bộ, thọ 7ó tuổi. 
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1665, ông viết tựa và dáng lên vua xem. Theo bài tựa ấy, 
về ba phân Mgodi hý ?oàn thư (trước triểu Định), Bán ký 
toàn (hư (trước đời Lễ "Thái Tôn) và Bán hý thực lục (bự 
đời Tê Thái Tôn đến đời Lê Cung Iloàng), ông theo những 
điều chép ở các sách trước; ông lại tham cứu đã sử của 
Đặng Bình cùng lược lây các sách của người đương thời 
còn sót lại, chép tiếp từ đời Trang Tôn đến đời Thân Tôn, 
thêm vào Quốc sư, mệnh danh là Đại Việt sử bý bán hỷ 
tục biên chìa tất ca làm 23 quyên. Xem đó thì biết phần 
sáng tác của Phạm Công Trứ chỉ có tự đời Lê Trang Tôn 
(cả sử nhà của Mạc tự 1527 đến 1532) đến hết đời Lê 
Thần Tôn là năm 1662 tức là các quyên 16-18 và phần 
phụ biên của quyền Lỗ chép vẻ nhà Mạc trong bộ Đại Việt 
sử hý toàn thư do Quốc từ giám ân hành. 

Bộ sử của Phạm Công Trứ khảo duyệt và biên tục ấy 
có sai khắc in, nhưng việc chưa xong, mười phần mới được 
năm sáu. 


b) Đến năm 1697 (Lê Hi Tôn, Chính Hoà thứ 18), 
chúa Trịnh (Trịnh Căn) sai Lê Hi #?f#”, Nguyễn Quí Đức 
[r; Eïƒ#”” cùng nhiều người khác soạn thuật đời Lê Huyền 


" tê Hi (1646-1702) người xã Thách Khê, huyện Đồng Sơn (Thanh 
Hỏo). độu tiến sĩ nữm 19 Tuổi (1644, Lê Huyền Tôn, Cảnh Trị thứ 2), 
lòm quơn đến Binh bô thƯợng Thư, tước Lai sơn bó. Thọ 57 tuổi. 

* Nguyễn Quí Đức (1648-1730), người xẻ Thiên MÔ, huyện Từ Liêm 
(noy là xỏö Tôy Mà. phủ Hoài Đức, Hò Đồng), đu bỏng nhỡn nãm 
29 tuổi (1274, Lê Hị Tôn, Vĩnh Trí năm đều), làm quơn đến Binh bỏ 


thương thư, †ước Liẽm quản công, cö sang sử TäU nöm 1490 Thọ 83 
tuổi. 


}Õ [ương Quảng Hàm 


Tôn đên đời Lê Gia Tôn. tất cä là 13 năm. cũng gọi là fực 
biên. Sách xong, đang lên, bèn sai khác tất ca để ban 
hành. Vậy phần sáng tác của bọn ông Lê Hi là tự năm 
1663 đến năm 1675, tức là quyên thứ 19 trong bộ Đợi Việt 
sử ý toàn thứ do Quốc sử ấn hành. 
B) Niên tình bộ Dạit Việt sử bBý ?oàn th Vậy bộ 
Đạt Việt sử bý toàn thư bắt đầu do Lê Văn Hưu đời Trần 
soạn ra, qua tay Ngô S1 Liên tăng bố và đính khảo lại, rồi 
đến bọn Phạm Công Trứ và Lâ Hi duyệt lại và tục biên, 
đến năm 1697 thì hoàn thành và xuất bản. Bản in đầu 
tiên ấy đến nay rất hiểm. 
Hiện nay có ba ban In này còn lưu hành: 
1. Bản in (mộc bản) của Quốc tử giám ở Huế. Bản 
in này gồm có 24 quyên (Ngoại kỷ: 5 q.; Bản kỹ: 19 q.) 
chia làm 4 phần. 
œ) Trên bốn phân ấy, có các bài này: 

1) Đại Việt sư ký tục biên tự của Lê HH (1697); 

2) Đại Việt sử ký ngoại kỷ toàn thư tự của Ngô 
Sì Liên (1479); 

3) Nghì tiến Đại Việt sử ký toàn thư [biêu| của 
Ngô Sï Liên (1479): 

4) Toan tu Đại Việt sử ký toàn thư phàm lê; 

5) Đại Việt sư ký tục biên thư của Phạm Công 
Trư (1665); 

6) Đại Việt sử ký ký niên mục lục; 


7) Việt giám thông khảo tông luận của Lê Tung 
(T514). 
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b) Nội dung bốn phần như squ: 

IL. Đại Việt sử ký ngoại ky toàn thư, q.1 — 5: Hồng 
Bang — Ngô tđến năm 967); 

II. Đại Việt sư ký bản ky toàn thư, q.1 - 9. Định — 
Thuộc Minh (968 — 14171; 


I1. Đai Việt sứ ký ban ky thực lục, gq.1Ò — 15: Tê 
Thái Tô — Lê Cung Hoàng (1418 - 1532). 

IV. Đại Việt sư ký ban ky tục biên, q.16 — 19: Lê 
Trang Tôn — Lê Gia Tôn (1533 - 16/ã). 


2. Ban n thoạt bạn, năm 1884 của HHktda Toshiaki 
7| HỊ /I| # người Nhật Bán, theo một ban chép tay, Lrong 
có nhiều chỗ khuyết. 

34. Bán in năm 1800 (Nguyên Quang Toàn, Canh 
Thịnh thứ 8) về cuối đời Tây Sơn do Sử quán vâng mệnh 
biên định ãmjø và Bức Thành (Hà Nội) học đường 
]Lh&E# s© khắc in (nhưng không nói rõ tên các người đã 
coi Việc san định và khắc in). 

Ban in này khác với bản in năm 1697 về đời Lâ ö 
mấy điều sau này: 

a) Nhan: Bộ này nhan là Đại Việt sử hý tiên biên 
XwW 1' ¿0gf#. Cứ như cái nhan có kèm hai chữ “tiễn 
biên” này thì có lẽ Sư quán đời Tây Sơn còn muốn ban 
hành một bộ “tục biên” tiếp với bộ ấy và chép nốt lịch sử 
nước ta đến hết triều IIlậáu Lê. Nhưng vì không bao lâu 
(1802) nhà Tây Sơn mặất nên việc ấy không làm xong. 

b) Cách bố fứrr: Bộ này chỉ chép tự đời Hồng Bàng 
đến năm 1427 (tức là cái thời kỳ chép trong bộ Đại Việt 


lưÄ 


[Xưởng (Quang Hàm 


sử ý toàn fhư của Ngô S1 Liên) và cùng chia làm ngoại 
ky, tự Hồng Bàng đến Thập nhị sứ quân và bản ký, tự 
Đình Tiên Hoàng đến hết nội thuộc nhà Minh, nhưng 
phần ngoại ký, chia làm 7 quyến (chứ không chia làm 5 
quyền như trong bản in năm 1697), đòn bán ký thì chia 
làm 1Ô quyển. 


Nội dụng: Đại thể cùng giống bô Toàn thư của Ngô 
Si Liên, chỉ có những chỗ tiêu tiết khác và có thêm nhiều 
lời chủ cùng lời bàn của Ngô Thì Sĩ %4Iÿ(¡ và Nguyễn 
Nghiêm ÿƒr j& "”. 

Vậy bộ ấy chỉ là bộ Đại Việt sử hý toàn thư của Ngâ 
Sì Liên mà các sử thần nhà Tây Sơn đã sửa lại ít nhiều. 


CŒ) Việc tục biên Quốc sử năm 1775. Bộ Đại Việt 
sử hy toàn thư in năm 1679 chỉ đến năm 1675 là hết. Nên 
đến năm 1765 (Lê Hiển Tôn, Cánh Hưng thứ 36) chúa 


" Ngô THì 5ï (1726-1780): tự Thế Lộc hiệu Ngọ Phong 7I-# vò Nhị 
Thanh CƯ sĩ — qƒE {- người xö Tả Thơnh Ooơi, phủ Thonh O©ơi (Hò 
Đông), đâu tiên sĩ nẽm 4I tuổi (1744, Lê Hiến Tôn, Cảnh Hựng thứ 
27), löm quơn đến Đốc trốn Lạng Sơn, môi! tai chức. Ông l một 
vốn gid có tiếng thời bấy giờ (xem Chương Thứ IX), cö những Tộp 
thơ văn để ldại: Anh ngôn †hị tốp ?D j1: Ngọ Phong vốn tp 
1H Ä 8k, Nhị thanh động tộp .. 3 tt phỏn nhiều trong Ngô gịo 
vỡn ĐỐI 3L w TT. 

"" Nguyễn Nghiềm (1708-1775), †Ự Hị TỰ 2 1 hiệu Nghỉ Hiên §¿#[, 
người xỏ Tiền Điền, huyện Nghị XUáin (Hà Tĩnh), đâu tiến si năm 24 
tuổi (1731. Lê Thun Tôn, Vĩnh Khanh thứ 8), lãm quơn đến ThƯợng 
thƯ, sung chức tham tùng, có công đánh dep nhiều nơi, được 
phong †Ước XUôn quên công. Thọ 68 tuổi. 


ˆ z " _ "T( 
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Trịnh (Trinh Sảm) sai Nguyễn Hioàn', Lê Quý Đôn 
#202!” và Vũ Miên 7# ' biên tập Quốc sử tự đời Lê Ý 
Tôn, tức là từ năm 1676 trở về sau. Nhưng sử không chép 
rõ việc ấy rồi sau ra sao. Fliện nay chỉ có bàn chéu tav 
nhan là Đại Viôt sứ bý lục biên J1 š§U/ãñú hoặc Dạ: 
Việt sử hý bán hỷ fục biên LÝ 105L Xfo ififqœ hoặc Việt sử 
tực biên Ñ\ !È ?ế fa chép lịch sư từ năm 14127 (năm vua Lê 
Lợi khởi nghìa) đến năm 1789 thết triều nhà E.â), nhưng 
khóng có bản nào đủ mà cùng không ghi tên tác giả và 
năm làm. 

Việt sử ca. Chính nhan quyến này là Đại Nam quốc 
sử diễn ca KR§iRBlI #8 #U (sử nước Đại Nam diễn ra lời 
ca). 

A) Lai lịch. Quyển này nguyên của một tác giả 
không truyền lại tên, ö cuối đời Lê, người Bắc Ninh, khởi 
thảo và nộp vào viện Tập hiển năm 1857. 


2) Năm 1859, Lê Ngô Cát # 1x #}'“ (do Phan Thanh 


_—— 


'! Nguyễn Hoàn (1713-1792): người xö Lan Khê (noy lờ Phương Khê), 
huyện Nông Cống (Thơnh Hóø) đệu tiến sĩ năm â] tuổi (1742, Cônh 
HƯng thứ 4) làm quơn về đời Lê Hiến Tôn đốn Lợi bộ thượng thư. Khi 
vUoØ Lê Chiêu Thống chạy sơng Tòu (1789). ông không đi theo vò rơ 
†hờ nhỏ Tôy Sơn. Thọ 80 tuổi. 

'2 Xem tiểu truyện ở Chương thứ IX, §2 

 Vù Miền (1718-1788) người xõ Xuốn Lăn, huyện tương Tời (Bắc 
Ninh), đệu Tiến sĩ nỡm 31 tuổi (1748, Lê Hiển Tôn, Cảnh HƯng thứ 9), 
lòm quan đến Lai bệ thị lạng, kiêm Quốc tử giớm tế †ửu vỏ Quốc 
sử tổng tòi. tước Liên khê nảu. Thọ 45 tuổi. 

' tê Ngô Có! người xõ Hương Long, huyện Chương Đức (nay 
thuộc huyện Chương Mỹ, Hè Đông), đậu cử nhên năm 1848 (TỰ 


[ương CQuang liàm 
Cian để cử) sửa lạt và chép thêm đến hồi vua Lê Chiêu 
.ˆ $ >. TA “  a. 
Thông chàyv sang Tàu, rồi Phạm Xuân Quê ;pb ý£f£ ` nhuận 

¬ Đo : h R 
sắc lai. 
~ (‹ : ` ` 4® —*- " Tmc lô k 
3) Năm 18273, Phạm Đình Toái ;ử?Èkj2 theo ban 
của Lê Ngô Cát làm lại, bôn phân rút lây một; Phan Đình 
Thực ,#4Etffi{'' và các đanh sĩ thời có nhuận sắc lại; rồi 
Phạm Đình Toái cho khác ván in ở Nghệ An. 


B) Nội dung. Quyên ấy chép tự đời Hồng Bàng đến 
hết đời Hậu Lê, theo thê lục bát. Cách chép việc gọn gàng 
mà đu các việc chính, nhiều đoạn lời văn hùng hồn thếng 
thiết. Kê văn sử bút lại dùng lời ca mà được như thế, thật 
đã là hay lắm tyem Phần thứ nhì, Bài sẽ 112). 


Kết luận. Các bộ chánh sử ta chép trong chương này 
ghi chép công việc nước ta từ lúc khởi thủy đến cuối đời 
Hậu Lâ. Từ Triệu Đà (207 trước T.L.) trở về trước, phần 
nhiều là truyện hoang đường không được xác thực. Về thời 


Đức nẽm đu); vờo khoỏng nỡm 1858, lồn quan ở Quốc sử quón, 
su lm án sớt tỉnh Cao Bằng. 


° Phạm Xuân Quế người xế Lũ Phong, huyện Bình Chính, tỉnh 
QUuóng Nơm. đu pho bỏng nớm 1841 (Thiệu Trị nãm đồu), làm 
qUœn đến long trùng. 


® Phgm Đình Toới, tƯ Thiếu Du, hiệu Song Quỷnh, người xã uÿnh 
Đôi, huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ Án) độu cử nhữn nỡm 1842 (Thiệu 
Trị thứ 2), làm quen tới hàm Hông lô †ư khanh về hƯU trí. Ông có lăm 
nhiềU sóch quốc ôm nhƯử Qưỳnh LƯU !iếT phụ truyền Tlốn Đường 
Tổng thí cơ điễn ôm #£ [433 ft tĩ-, V.V.. 
t¿ Phan Đình Thực, người huyện Thonh Chương, †ỉnh Nghệ An, đều 
Dhó bảng nỡm 1851 (Tự Đức thứ 4), lũm quơn đến Biện lý bộ hình. 
Nöm 1870, xin về nhà nghỉ. Ông cö soon Tam thanh thi vn fỐp 
:ifäj$ x 1 Kỹ Troi thi văn tỘP 1ï fẤ sử x %. 
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kỳ nội thuộc, công việc chếp quá sơ lược. Còn về thời kỳ 
tự chu (tự đời Ngõ Quyền trợ về sau) thì chỉ chú trọng vẻ 
việc triêu chính, quân sự mà thường bó qua những vấn đề 
làình tế, xã hội. Vậy về hai phản trên, muốn tìm lấy sự 
thực và bỏ những chổ khuyết, phải tra cứu thêm ở sách sử 
Tàu. Còn về phần đươi muôn biết rõ dân tình phong tục, 
phai tham khảo các da sử. gía pha, bị ký và tự thế ký thứ 
XVI] trở về sau, ca các thư từ, truyện ký cua các người 
ngoä1 quốc đà du lịch hoặc đã trú ngụ ở nước ta. Có khảo 
sát nghiên cứu các sư liêu ảy mới viết được bộ sư hoàn 
toän của nước ta. 


CÁC BÀI ĐỌP THÊM 
1. Bài tựa viết Đại Việt sử ký toàn thư 
Ngô 5 Liên 
Sử đẻ chép Chệc, mà pniệc được hay hỏng có thể làm 
cứt ương cho đời sau soi đáy mà răn. Các nước đời xưa 
đếu co sứ, như sách Xuân Thu cửa nước Lỗ, sách Đào 
Ngột %2 |1 cớ nước Tón, sách Thậng 3E của Hước SY/ AI 
Nước Dọi Việt ta ở phía nai núi Ngù Lĩnh; thể là trời 
dd chỉu ra Nam tới Bác cậy. Đăng thủy tố là dòng dõi 
họ Thân nóng; thế là trời dd chặt trú tị chán chu nọv. Bơi 
thế mới có thế cùng HBáặc triêu cùng làm tua niột phương. 
Hiểm tỉ sử sách ghỉ chép thiểu thốn công tiệc đêu theo 
truyền ăn, lời lề quát đún, tiệc hoặc quên sót, đến nội 


'` Đấy lũ dịch đúng theo nguyên văn: NhƯng chính Thực thị Đo 
Ngôi! là sách của nước Sở (yem Từ nguyên, Thìn, tr. 184). Võ Thống 
lò sách sử củo nước Tốn (xem Từ nguyên, 1í, †r 6S). 


()ơng Cuang Piam - 


sao chép sai lâm, ghi chép lần lộn, chỉ lành rối mốt còn 
ve Xét sữo đước! 

Dèn dời cua Trần Thái Tôn mới sai học sĩ Lê Văn 
HHưu sửu ft, từ đời Triệu Vũ Đế trợ xuống năm đầu LÝ 
Chiêu Hoàng, nua Nhân Tón bạn triệu lại sai quan tu sử 
Phan Phụ Tiên biền nội tự đời Trản Thai Tôn trở xuống 
đến lúc người Minh cê nước, đầu láyv tên tà Đại Việt sử 
lkwặ. 7 đó, công tiệc đấu rệt các đời tới rõ ràng có thể 
xét được. Văn Hưu là tay đạt bút bê đời Trần, Phu Tiên 
là bậc cố lạo cúa Thánh triệu, đêu tảng chiếu chép sư 
HƯỢC ta; dang lẽ nên Hhật các sử còn söf lạt họp táp thành 
sạch. hiến cho người suu xem đến khóng còn phản nàn gi 
nữa thì nưới là phát, thế mà ghi chép còn có chỗ chưa dủ, 
hehia lý còn có chỗ chưa xúc đảng, tăn tự còn có chỗ chưa 
ồn, naười đọc thông thể Phóng phàn nàn táy. Duy có Đó 
Việt sử cương mục của Hồ Tôn Thốc”” làm ra, chép tiệc 
thạn trọng mà có cheÐ, bàn iệc thiết đáng mà bhông 
thưa, cũng hầu được hoàn toàn. Nhưng sau cuộc bình hóa, 
sách ấy không truyền lợi nữa. Cới 0iệc rất khó thành ấy, 
hình như còn phải đợi. 

Đức Hoàng thượng?” sau bhì trung hưng”, chuộng nho 
trọng đạo, chăn: noi phép tắc, thảo cứu căn học. Trong 
miền hiệu Quang Thuận (1460 — 1469), ngài xuống chiếu 


7 Hồ Tón Thốc. xem tiểu truyên ở Nớm thứ nhì. Chương thứ W. Lời 
chủ (ÌÌ]). 


Tức lö VUđ Lê Thónh Tên. 


-' Am chỉ việc giế† Nghi Dön nãm]440ô. 
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tìm đà sứ cùng các truyện ñỳ cô blml còn chứa ở các nhà 
tứ, đều sai tiên lên để đu mà tham hhdo. Lạt sai các nho 
thân xem vét, bàn bạc, biền chép cho có thứ tự. Ti trước 
ở Sử tiện, thường dự cào tiệc ấy. Kịp đến bhi tôi nào đấy 
thì sách ấy đã dáng lên tà đế tại Đông Cúc, không ai 
được xem. Tói trộm H/ nghĩ mìay gặp thời thịnh, hố tì 
chưa lam øì để bạo bộ, nên dám Phòng tự lượng sức, lấy 
hưi bộ sách cúa tiên nhân, sứa chữa lạt tà thêm ào một 
guyến Ngoại hy, tát cd là ngán ấy quyển, đặt tên là Đại 
Việt sử ký toàn thư. Việc nào có quên sót thì bỏ nào, lệ 
nào chưa xứng đang thị sứa lạt, lời nào chứa ốn thì đối dị. 
trong có tiệc thiện, tiệc ác có thổ lấy đó mà bhuyên răn 
được thì thêm ý hiên bí lậu ở sau. Văn biết thế là càn giờ, 
tội hhông thể trốn được, nhưng chức tụ buộc phúi làn, 
bhông dan tì tài hèn, mà từ chối. Biên định cẩn thân 
thành sách, để ở sứ quan, tuy chưa thế làn! rõ rệt được sự 
phối trái trong muôn năm, Những cũng đu giúp một phán 
trong Điệc BÊ Cứu ĐẬy. 

Tiết Đông chỉ, năm by hợi, niên hiệu Hồng Đức thư 
mười (1179). 

Dương Quang Hàm địch 
(theo 7¡., J2J tờ 1a.3a) 
2. Bài tựa sách Đại Việt sứ ký tục biên (bài dịch) 
Lê Hì 

S⁄/ hý các đời nước Việt ta, do hai bác tiên chính lò 
Văn Nưu cà Phan Phu Tiên làn ra trước rồi đến Ngô Sĩ 
Liên tà Vũ Quỳnh chép bê sau, trong đó có sự tích hoặc 
mồ hoặc lược, chỉnh trị hoặc huy hoặc dớ, hhông có điều gì 
là phông ghỉ chép đú. Hiêm tì chưa hệ hháấc in, chỉ theo 


sa 
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thói quen sao chép, nên không khoi những điều lan lộn, 
sơi lam) thing ngờ. 

Mịp đến Phí tua Huyện Tôn ÄXiục hoàng để triều ta 
mới lên ngôi tI6B3)! nhờ có Hoàng Tô, Dương Vương 
GRrinh Tạc) hưng bhót tiệc trí Đình, gáy dựng tiệc học 
trân, sơi tế thân Phạm Cóng Trứ tham khao sử củ, tho 
chíing sử lệ trước, lạt tham cứu Điện chép thêm cào phần 
Tục biên: @!1do cho hhốc cán mm, mười phần nưới được năm, 
sốów; tiệc đv chưa làm xong, còn trừ ở Bỉ các thư tiên nhà 
cua. Tìm người có thể nối chỉ ấy mà nói theo tiệc đó, thu 
nhạt lấy điều cốt yếu mà làm cho xong, hình như phảất đợi 
đến ngày nữy rạậy. 

Đức Hoàng Để bệ hạ tạ [Lô Hì Tôn) nhờ có Đại 
nguyên súy, Tóng quốc chính Định Vương [Trịnh Can]. 
giúp rập tiệc trị hóa, chán chính lại tăn phong. bèn 
nhán lúc công niệc nhàn rồi sai lũ chúng lôi xét sứa sử 
củ: điều øi sai thì chữa lại, điêu gì đúng thì chép lấy; còn 
nh thế thứ (thứ tự các đời), phàm lệ tcác lệ theo để chéj) 
sử) niên biếu tbiểu bè nănH), đều theo dúng như trước đã 
chớp; lại sưu tảm bút tích cà, tham Phdo các đã sử, chép 
tiệc thực tự Canh Trị năm đâu đời cua Thuyền Tôn (1663) 
đến Đức Nguyên nan thứ hựt eua Gia Tôn (1679), cộng là 
13 năm, cũng đặt ftên là lan ký tục biên. Sách xong dáng 
lên tua xem, ben sai thợ khác tán ín, bạn bố trong thiên 
hŒ, khiến cho cát công cuộc Chữa Yong tự nghìn PFðH: Ha 
tê trước đến nay thành được 


Dương Quang Hàm ch 
(theo 7, lỊ! tớ L— 8) 
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Chương thứ tám 


CÁC TÁC PHẨM ĐẦU TIÊN 
BẰNG TIẾNG NAM. 
THƠ ĐÙI HỒNG ĐỨC (/hế kỷ thứ XV), 
THƠ PỦA NGUYÊN BỈNH KHIÊM 
TỨC TRẠNG TRÌNH 


Từ khi Hàn Thuyên đặt ra Hàn luật (Xem lại Na»: 
thư nhất, Chương thứ XI), các văn gia nước ta theo gương 
ông mà làm các tác phẩm bằng tiếng Nam càng ngày 
càng nhiều. Trong chương này, ta xét các tác phẩm ãy 
trong hai triều Trần, Lê (phụ triểu Mạc), thứ nhất là thơ 
nôm đời Hãng Đức (thế ky thứ XV) và thơ nôm của 
Nguyễn Binh Khiêm (thế ký thứ XVI). 

Các tác phẩm đầu tiên bằng tiếng Nam (đời 
Trần. Trong đời nhà Trần, cứ theo sử chép thì người đồng 
thời với Hàn Thuyền bất chước ông làm thơ văn quốc âm 
nhiều. Sau đời ông, chắc cũng có nhiều nhà theo gương 
õng trứ tác nữa. Nhưng hiện nay sử sách còn ghi tên tác 


Việt Nam văn học sử yếu 38/ 
giả sau này: Hàn Thuyên (Pu sa tập), Nguyễn 6ï Cố, Chu 
An (Quốc ngữ thi tập), Hồ Quí Ly (Xem lại Năm thử nhất, 
Chương thứ XII). Tiếc rằng thơ văn của tác giả ấy đến 
nay đều thất truyền, nên ta không thể xét được tính cách 
nên văn nôm buổi phôi thai ấy là thế nào. 

Nay còn lưu lại một tập thơ nôm vô đanh truyền là của 
đời nhà Trần" trong đó phẫn nhiều bài lấy tích “Chiêu Quân 
cống Hồ” làm đề mục. Xem trong Nam sử (CM, q.8, tr.44a), 
thấy có chép rằng: Năm 1306, đời vua Trần Anh Tôn, đem 
bà Huyền Trân công chúa gả cho vua Chiêm Thành. Nhiều 
văn nhần bèn mượn việc vua nhà Hán ga Chiêu Quân cho 
chúa Hung Nô làm thơ để chỉ trích việc ấy. Nhưng sử không 
chép rõ là thơ nôm hay thơ chữ. Kể đề mục các bài trong tập 
thơ nồm nói trên thì đúng với việc chép trong sử: không biết 
tập ấy có phải thực là tập thơ làm tự đời Trần không? Nêu 
đích thực thế, thì tập ấy là tập thơ nồm cổ nhất ở nước ta 
còn truyền lại. 


! Tập này lục đăng trong Đồng Thanh tợp chí số 3 vò cóc số su. 


” Bồi thơ nôm *Bán thơn “vốn tương truyền lờ củo Trên Khớnh Dư, 
rnộ† vị tướng nhờ Trồn vê đởi vua Nhãn Tôn (1279-1293) ngy xét ro 
không phỏi lò củog ông, mò là củoc một bộc ơi thốn của chúa 
Nguyễn. NGUYÊN ÁN, trong cuốn Tơng thương ngỗu lục (q. dưới †ờ 
48-49), chép lại về lơi lịch bòi thở ấy nhƯ vẫy: Lúc chúa Nguyễn 
mổốĩ nƯớc, có một người di thốn không chịu ra lòm quan, lấy nghề 
bán †thơn lờm kế sinh nhơi. Khi đi đường. ông gặp quốc löo họ 
Hoàng kẻo quên trổy. Hoàng Công trông thốy, lốy làm lq, bèn bỏo 
làm một bài thơ nôm lấy để mục là "Bán thon”. Ông bèn ứng khổu 
đọc bi thơ nòy: 

Một gónh kiền khôn, quảy xuống ngòn, 

Hỏi: chí bán đấy? Gửi rỗng: thơn. 
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Lại theo sử CÀ (q.12, tr. 36b - 37a) thì năm Trùng 
Quang thứ 5 (1413), mùa hạ, tháng tư, tướng nhà Minh là 
Trương Phụ j&R# đánh Nghệ An, vua Quí Khoách #lấ 
chạy vào Hóa Châu.. sai người bầy tôi là Nguyễn Biểu 
Erz¿” đi câu phong, đem phương vật đến Nghệ An đề 
tặng. Phụ giữ ông lại, ông giận mắng rằng: “Trong thì 
mưu kế đánh lấy nước người, ngoài thì phô trương là quân 
nhân nghìa; trước nói rằng lập con cháu nhà Trần, nay lại 
chia đặt quận huyện; không những cướp bóc của cải, lại 
còn tàn hại sinh dân, thật là đồ ngược tặc!” Phụ giận đem 
giết đi”. Cuối tập Nghia sĩ truyền 3$ -TÍflfẪẬ. của Hoàng 
Trừng ïã ï#' chép sự trạng Nguyễn Biểu, có phụ lục năm 


If nhiều miễn được đồng tiễn tốt; 

Hơn thiệt nòi bao gốc củi tàn. 

Ở với lửa hương cho vẹn tiết, 

Thử xem vàng đứ có bẻn gan. 

Chứn nghề nhem nhuốc †oơn nghẻ khóc, 
Những sợ trời đồng, lãm kẻ hòn. 

Hoàng Công khen phục, †hƯởng cho nm quan Tiên, nhưng 
ông không chịu nhận, lợi quỏy gónh rẽ đường tốt đi. Vậy bời thơ 
Ếy không phỏi thơ đời Trần mà lờ một bời thơ lòm squ, về cuối thế 
ký thứ XVII (Xem bởi A propoos de la polernité dune Poésíe 
annomife: bón †thơn củog DƯƠNG QUẢNG HÀM trong BUllefin 
géné¿ro( de lLlInstruicftion pubDlique nẽm 1937-1938, số 5. Porlie 
générole, †r. )47-149). 
` Nguyễn Biểu: người xð Bình Hỗ, huyện Chỉ La, Nghệ An (noy lở xỡ 
Vên Hồ, huyện La Sơn, p. Đức Thọ, tỉnh Hở Tĩnh), độu †hói học sinh 
đời nhè Trần, sung chức Điện tiên †hị ngự sử. 

° Hoàng Trừng. người xö Bình Lộ, huyện La Giơng (nay lò xã Nhôn 
Thọ, huyện La Sơn, Hà Tình, cháu ngoại Nguyễn Biểu, độu Hoàng 


vN : Mu lễ 
Viết Nam văn học sử yéu 389 


bài văn nôm: 1.) Bài thơ của Trần Trùng Quang tặng 
Nguyên Biêu lúc đi sứ: — 2.) Bài thơ Nguyên Biêu họa lại; 
- 3.) Bài thơ Nguyễn Biểu làm lúc ăn cỗ đầu người”: — 4.) 
Bài văn tế của vua Trần Trùng Quang làm sau khi được 
tin Nguyên Biểu chất; — 5.) Bài kệ của vị sư chùa Yên 
Quốc (chô Nguyễn Biêu chết) khen cái chí khí của Nguyễn 
Biêu?. Nếu mấy bài văn nôm ấy đích thực là của các nhân 
vật kể trên làm ra, thì cũng là những áng văn nôm rất cỗ 
ở nước ta (xem Phản thứ nhì, Bài số 39 uà 40). 

Còn cuốn truyện 7?rính Thử si ƑÄÑ xem Phần thử nhì, 
Bùi số 37 ù 38, các bản nôm cũ eó đề là “Trần triều Xử sĩ 
Hồ Huyền Qui tiên sinh soạn”, lại xét lời văn có dùng 
nhiều tiếng cổ (như những tiếng thúa, chưng, khứng v.v...) 
là những tiếng hiện nay ít dùng, thì cuốn ấy cùng là một 
tác phẩm về cuối đời Trần. Tiếc rằng sử sách không ghi 
gì về tác giả ca. 

Thơ nôm đời Hồng Đức. Buổi Lê sơ, không có tác 
phẩm nôm nào là quan trọng, trừ tập Gia huấn ca tưởng 
truyền là cúa Nguyễn Trãi (đã nói ở chương thứ IV). Đến 
đời vua Lê Thánh Tôn (1460 — 1497) là một đời văn học 


giớp nỡm 1499 Lê Hiến Tôn, Cảnh Thống thứ 2), lòm quơn đến chức 
Đông các, Lễ bệ thị lang. 

` Nghĩa sĩ truyện chép rồng. "Giộc (Trương Phụ) đột tiệc thết, nếu 
mộ† đều người mời ông ön để đỏ xé† ý ông. Ông tức thì lấy đũa 
khoe† hai mót, chếm vòo giấm mò nuốt”. 

* Bản Nghĩa sì truyện vũ các bài văn nôm nói trên đều in trong bài 
Nguyễn Biểu. mộ† guơng nghĩa liệt vờ mốy bời vỡn thơ cuối đời 
Trẫn củo ö. Hoàng Xuôn Hóa đăng trong Khơi trí tiến đức tộp sơn, 
số 2 và 3.†r. 3 †d. 
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rất thịnh thì có nhiều thơ nôm truyền lại. 


ÀA) Túc phẩm của tua Lê Thánh Tôn (1442 — 
1497)”. Hiện nay còn truyền lại vài chục bài thơ nôm vẫn 
cho là của vua Lâ Thánh Tôn, nhưng xét kỳ đề mục và lời 
văn thì ta nhận rằng trong tập ấy có hai loại: 


1.) Những bài đích xác là của ngài (như Thơ 
cho sứ thân, Hoa sen), vì lời văn cổ kính và dùng nhiều 
chữ nho thật là khác hắn với giọng thơ kim. 

2.) Những bài không chốc là của ngài làm ra. 
Những bài này hoặc vịnh các hạng người hèn hạ (Thăng 
Mo, Thằng ăn mày) hoặc các vật tâm thường (Cói nón, 
Cói chổi) mà lời văn chải chuột không khác gì lời văn thơ 
kim. Xưa nay ta vẫn cho những bài ấy là của ngài, vì 
phần nhiều những bài ấy tuy vịnh những nhân vật tầm 
thường mà trong ngụ ý tả chí khí, thái độ một ông vua 
hoặc một ông tướng, hình như khẩu khí một bậc đế vương. 
Nhưng biết đâu những bài ấy lại chả phải của hậu nhân 
làm ra mà đem gán cho vua Lê Thánh Tôn? 

B) Hàng Đức quốc âm thị tập ‡:?ÊB\ 553%. Tâp 
này có chừng 300 bài, không truyền lại tên các tác giả, 
nhưng chắc là của các bậc văn thân đời Hồng Đức (1470 — 
1497) là một niên hiệu của vua Lê Thánh Tôn. Tập ấy 
chia làm bốn mục: 1) Thiên địa môn X†bƑ1 (trời đất); 2) 
Nhân đạo môn \ ‡äP5 (đạo làm người), 3) Phẩm 0uật môn 
u¿42)Pñ1 (các đề vật); 4) Nhàn ngâm chư phẩm J]U9 ššm 
(các bài làm khi nhàn rỗi). Thường một đề mục, có một 
bài xướng và nhiều bài họa theo. 


? Xem tiểu truyện ở Nớm thứ nhớt, Chương thứ X. 
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Thơ làm theo thế 0hđ/ ngôn thường xen những câu 6 
chữ (thê câu f/e ngôn này là một thể riêng về đời Trần, 
Lê). Có nhiều cách dùng chữ đặt câu nghe hơi lạ tai. 

Xem tập thơ này ta nhận thấy thơ nôm đời Hồng 
Đức còn chịu ảnh hưởng của thơ Tàu rất sâu: có nhiều 
canh và tứ mượn ở thơ Tàu mà một đôi khi không hợp 
với nước ta. Lại thấy có nhiều câu ngợi khen cuộc thái 
bình thịnh trị trong đời bấy giờ (xem Phản thứ nhì, Bài 
số 45 - 4®). 


Nguyên Bỉnh Khiêm tức Trạng Trình. Trong thế 
ký thứ XVI, dưới chánh quyền nhà Mạc, có một thi gia nối 
tiếng là Nguyễn Bỉnh Khiêm. 

A) Tiểu truyện, Nguyễn Bính Khiêm fy #š# (1491 
— 1585), tự là Hanh Phú S8, hiệu là Bạch Vân cư sĩ 
#1 # lg |: người làng Trung Am, huyện Vĩnh Lại (nay là 
phủ Vĩnh Hảo, tỉnh Hải Dương) đỗ trạng nguyên năm 
1535 (Mạc Đăng Doanh, Đại chánh thứ 6), làm quan đến 
Lại bộ tả thị lang kiêm, Đông các đại học sĩ; ở triều tám 
nầm, dâng sớ hạch mười tám người lộng thần. Năm 1542 
(Mạc Phúc Hải, Quảng Hòa thứ 2), ông xin về trí sĩ, làm 
nhà ở làng gọi là Bạch Vân am 15 để ở, rồi đi chơi 
những nơi núi non sông biển để thưởng ngoạn phong cảnh 
và ngâm vịnh thơ văn. 

Ông tuy ở nhà, nhưng vua Mạc vẫn tôn trọng lắm, 
có công việc to vân hỏi đến. Hai năm sau, được phong tước 
Trình tuyển hầu ‡Z {Z, sau lại được thăng Lại bộ 
thương thư và phong tước Trình quốc công ƒÿ lM 7` (bởi thế 
tục thường gọi là Trạng Trình). Ông thọ được 95 tuổi. 
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B) Tóc phẩm: Về phần chữ nôm, hiện nay còn 
truyền lại một tập: Bạch Ván quốc ngữ thị E17? lasf¿%: 
gồm non một trăm bài không có để mục. Những bài ấy 
hoặc vịnh cánh nhàn tan, hoặc tả thế thái nhân tình để 
nøu ý khuyên răn người đời. Lời thơ bình đạm mà có ý vị: 
những bài vịnh canh nhàn thì phóng khoáng, thanh tao, 
rõ ra phâm cách một bậc quân tử đã thoát vòng danh lợi 
mà biết thương thức canh vật thiên nhiên; còn trong 
những bài răn đài có giọng trào phúng nhẹ nhàng, kín 
đáo, rò ra một bậc triết nhân đã từng trải việc đời và am 
hiệu tâm lý người đời. Thật là một lối thơ đặc biệt trong 
nên văn nôm của ta. Thơ viết theo thể thất ngôn có xen 
những câu lục ngôn (xem Phản thứ nhì, Bài số 51 — ðổ). 

Các nhà uiết uăn nôm bhúác trong đời Lê, Mạc. 
Trong đời Lê, Mạc, trừ những tác giả kể trên, sử sách còn 
ghi tên mấy nhà viết văn sau này: 


Đô Cân †† ## `, tác giả Kim Lãng bý @ 


Đế BÚ: 
Nguyên Hãng [#jï'', có soạn ra mấy bài phú nôm: 


* Tóc phổm chữ nho đỏ nỏi trong Chương Thứ V. 


? Đỏ Cán. tự là Hữu Khóc {715 hiệu Phổ Sơn 3# LÍ| người xö Thống 
ThƯơng, huyện Phổ Yên, (Thới Nguyên), đệu tiến sĩ năm 45 tuổi 
(1478, tê Thánh Tên, Hồng Đức thứ 9, lòm quơn đến chúc Thương 
†hư; nỡm 1483, có sang sứ bên Tòu 


|Ù 


Nguyễn Hũng: biệt hiệu lò Nơi Hiên ñj†#†. ngươi xõ Xuên Lũng, phủ 
Lôm Thao, trấn Sơn Tây (nơy thuộc tỉnh Phú Thọ). ở vờo khoảng cuối 
Lê, đồu Mọc, đỗ hƯơng cống đời Lẽ. Sdu khi nhủ Mọc chiếm ngôi, ông 
không chịu ra lòm quơn, đến ổn cư ở xö Đại Đồng (thuộc phủ Yên 
Bình, tỉnh Tuyên Quang) Nhè Lê, sdu khi trung hưng, có phong cho ông 
làm Thỏo mdo di sĩ (ngƯời học trò ổn dột ở nơi cỏ tranh). 
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Đại Đồng phong cánh phú À |B] lứ( +: lý, Tam ngung động 
phú — Uf8I|Rjl, Tịch cư mình thế phú lịt E3 ®5ãf£Slf£ (xem 
Phần thư nhì, Bài số 50). 

Hoàng Sĩ Khải #†El#'' tác gia nhừng tập: Sư Bác 
quốc ni thị lặp ch 3L di s# s* tr Sứ trình bhúc f R21, Tú 
thời hhúc ¿HH*#nh, Tiêu độc lạc phú 2] ll] “Ít. 

Kết luận: - Văn nôm phôi phai tự đời Trần, đến đời 
Là, Mạc đã ngày một phát đạt, và tiến bộ. Nếu đem Lập 
Bạch Vân quốc ngữ thị so sánh với tập Hồng Đức quốc 
đm thí ta nhận thấy thơ nôm về thế ky thứ XVI đã tiến 
hơn thế kỷ thứ XV nhiều. Trong tập Iiồng Đức, cấu đặt 
nhiều chỗ nặng nẻ, chữ dùng còn nhiều Hán tự, chưa 
thoát ly ra ngoài khuôn sáo thơ Tàu; đến tập thơ Bạch 
Vân, thì câu đặt uyên chuyên, ít dùng chữ nho, rõ ra lời 
thơ nôm đã thuần thục vậy. 


CÁC TÁC PHẨM BỂ KÊ CỨU 
BA., 89, 99, 101, 
Chup bibÙ, L. 75, 81. 
Hch.,bù. 44, p. 43. 


ÀÈŠ mà 


mà 


Nguyễn Văn Tô. langue e£ lilêrafUre anHNgHHỨG. 
Notecs criiques (sách đã kê trước). 


' Hoởng Sĩ Khỏi: hiệu Lòn Trơi Rữ #, người xõ Lai Xó (ngy lò hơi xö 
Lơi Tê vỏ Lai Đöng), huyện Lạng Tòi (Bốc Ninh), đỗ tiên sĩ nm 1544 
(Mạc Phúc Hỏi, Ôuỏng Hòa thứ 4), lờm quan đến Hộ bộ †thƯợng 
†hƯ, đƯợc phong tước Vịnh kiềU hồu + ‡£ 1s. 
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CÁC BẢN IN 


1. Hồng Đức quốc âm thị tập, trợ. NP., t. V. tr. 425, 
53: VỊ. Tr 62, 158, 254, 368, 446, 533; VII, tr. 60. 

2. Bạch Vân am thí tập, Sö Cuông văn khố, Quốc 
học tùng san đệ nhất tập, Hà Nội Nam ký thư quán, 1939. 

3. Tịch cư ninh thể phú, trợ. NP., XVL, tr. 283. 

4. Tư thời bhúc, tr. NP., t. XIX, tr. 553. 
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THIÊN THỨ TƯ 


_ THỜI KỲ NAM BẮC _ 
PHẦN TRANH 


(thế kỷ thứ XVII và XVIII) 


Chương thứ chín 


HÁN VĂN TRŨNG THỦI KỲ LÊ TRUNG HƯNG 


Thời kỳ Lâ Trung Hưng (1592 —- 1789) là thời kỳ 
Nam Bắc phân tranh trong lịch sử nước ta. Nưóc Nam bấy 
giờ chia làm hai khu vực: Đàng Ngoài (khu vực vua Lê 
chúa Trịnh) và Đàng Trong (khu vực chúa Nguyễn). Trước 
thì chúa Nguyễn đánh nhau với chúa Trịnh; sau thì họ 
Tây Sơn nổi lên đánh đổ cơ nghiệp của chúa Nguyễn, rồi 
lại đứt nhà Lê và nhà Trịnh. Bởi vậy, văn chương trong 


: si 
` s [ương (Quang lam 


thời kỳ ấy cùng chịu ảnh hưởng của hoàn cánh: có nhiều 
Lác phàâm do nhân vật có liên lạc với lịch sử viết ra, hoặc 
lấy các việc đương thời làm để mục. 

Trước hêt ta xét chung về các văn gia thi sì trong 
thời kỳ ấy, rồi ta xét riêng về một tác gia đã trử thuật 
nhiều nhất là Lê Quí Đôn. 

§1. - Các thị gia, Văn gia Và sư gia 

Thị øta Uù Uăn øia 

A\) Ở Đàng Ngoài. Phần nhiễu các tập thơ xuất 
hiện trong thời kỳ ấy là những tập của các thì gia làm 
trong khi đi sứ Tàu BỊ Phùng Công thị tập !F,/Sšz+f#£ 
s.. AC Trai thị tập š⁄27?2}f£ của Phùng Khác Khoan 

FE d @í” trong có nhiều bài thơ tác giả làm khi sang Tàu 
(tựa của tác gia viết năm 1586, của sứ Cao Ly Lý Tối 
Quang 3l 3⁄4 viết năm 1597 và của Đỗ Uông ‡†;1 viết 
năm 1599) Trúc Ông phụng sứ tập 118 ch - (tập thơ đi 
sứ của Trúc Ông) của Đặng Thụy ð[l‡⁄ Nguyễn trạng 
' Phùng Khớc Khoan (1528-\613), tự Hong Phu 7⁄+ hiệu Nghị Troi 
xz 71. người xở Phùng Xó (nay là Phùng Thôn), huyện Thạch Thôi, 
Sơn Tỏy. Lúc nhỏ Mọoc chiếm ngồi, ông vào Thonh Hóo, thi đệu 
Hương công vỏ theo giúp vuo Lê. Nồm 53 tuổi (1580, Lẻ Thê Tôn, 
Uơng Hưng thứ 3), ông độu tiến sĩ lòm quơn đến Hô bộ thượng 
thƯ, tước Mơi quộn công. có sang sứ Tàu nỡm 1597 Thọ 8é tuổi 
Ông có soan Ngư phủ nhộp đởơo nguyên truyện ; 2Ä Rxvð 
(truyện người đánh có vòo suối hoø đào) bằng quôc õm,. 
` Động Thụy (1649-1735), tự Đình Tương š‡{[] hiệu Trúc Ông †† 
hoc Trúc Tri tên ông T1#(li33, ngƯời xõ Lương Xó, huyện 
Chương Đức (noy là huyện Chương Mỹ, Hỏ Đông), đệu tiến sĩ nãm 
22 tuổi (1670, Lê Gia Tôn, Cônh Trị thứ 8), có sang sứ Tởu nỡm 1é9?, 
läm quan đến Đợi †Ư mö Quốc lõo. Thọ 87 tuổi 


Ñ xã Š Là, ^“ Š 
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nguyên phụng sứ tộp Ên 1X rðr 4 %1 ft (tập thơ đi sứ của 
ông trạng nguyên họ Nguyễn) của Nguyên Đăng Đạo 
E\ #2): fnh sài thì tập f2  Ƒ}fS (tập thơ bè sao)” của 
Nguyễn Công Hằng JX/\lj ”, Dao Đình sử tập f£ "z1 § 
(tập thư đì sứ cua Dao Đình) hoặc Hoa trình khiến hứng 
 f#¿ EL (tựa 1779) của Hồ Šï Đống MW] |: RHứ”. 

Ngoài ra, phải kế Tuyết Trai thị tộp Tị73š#> và 
Nam trình hiên pịnh tập IWITvfDe szè f (tập hiến vịnh một 
cuộc đi chơi phương Nam) của Ngô Thì Ức %tI(ð'; Chính 
phụ ngâm: (Ƒ hủ 02 (khúc ngâm của vợ một người lính) của 


' Nguyễn Đỡng Đợo (1651-1719) sau đổi tên lò Đồng Liên 8 #f' người 
xủ Hoời Bảo (nay lò Hoỏi An), huyện Tiên Du (Bốc Ninh), độu †rạng 
nguyên năm 38 tuổi (183, Lê Hi Tôn, Chính Hoè thứ 4) lãm quơœn 
đến Binh bộ thượng †hƯ, được phong †Ước bớ, co song sứ Tu năm 
\697. Thọ ó® tuổi. 


1 Tỉnh sời (bè soo): điển lãy trong Kinh Sở tuế thời kỳ. Truang Khiên 
cười bẻ tim nguồn sông Hoàng Hò. 

` Nguyễn Công Hỏng (1680-1732), tỰ Thói Thonh +&;#, hiệu Tỉnh Am 
§§ E£, người xö Phù Chốn, hUyện Đông Ngọn (nøy lờ p. Tử Sơn, Bắc 
Ninh), độu tiến sĩ năm 21 tuổi (1700, Lê Hi Tôn, Chính Hòa thứ 2]), 
löm quœn đên Lợi bộ thượng ThƯ. có song sứ TòU năm 1718. Năm 
1732. bị biếm vỏ bốt phổi †ự tôn Thọ 53 tuổi. 

ˆ Hỗ 5ï Đống: (1739-1785) sau đổi tên lä Sĩ Đồng 1:2 tư Long Cót 
12 đ hiệu tong Phủ ƒ# đị, dòng dõi Hồ Tồn Thốc, người xã Hoàn Hộu, 
huyền Quởnh LƯU (Nghệ An), đâu tiến sĩ nõm 34 tuổi (1782, Lê Hiến 
Tôn, Cảnh Hưng thứ 3), lởm quơn đến Thượng thu, tước Dao đình 
hỏu, có sang Tòu năm 1777, thọ 47 tuổi. 

_ Ngô Thi Ức (1490-1236) hiệu Tuyết trợi +ÿ 7#, chữ Ngồ Thi Sì, người 
xö Tỏ Thanh Ooi, huyện Ihơnh Oai (Hò Đông), đậu hương cống, ơi 
thi hội hỏng, ở nhỏ không ra lằm quen... Tp thơ thứ nhì, ông làm khi 
đi chơi huyện Đông Quươn (ngy thuộc tỉnh Thới Bình). 
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Đặng Trân Côn Rl&ff?, Kiên nguyên thị tập 8ÿ JCTY£E 
(kiền nguyên: quẻ đầu trong kinh Dịch chỉ trời) (trong vừa 
có thơ chữ Hán và thơ nôm) của Trịnh Doanh #;‡# ?; Tám 
thanh tốn dụy tập Ùù2{{£È£# (tiếng cõi lồng giữ gìn và 
luyện lập), Nam tuân bý trình t$j34šU1 (ghi việc ải 
tuần phương Nam) và Táy tuần bý trình 0034ã0f (ghì 
việc đi tuân phương Tày) [Thanh Hóa] của Trịnh Sâm 
flếp '” (cá ba tập này vừa có thơ chữ Hán vừa có thơ chữ 
nôm); Anh ngôn !hr tập $5 = z‡ $ (tập thơ vẹt nói) và Ngọ 
phong ấn tập #l# w£ của Ngô Thì SI I#{t””: Nghệ 
An thị tập M%l‡tE, Tôn Ant 0uặn tập †?lR.w1E'” và Lự 
trung tạp thuyết ]Kr]1#£š8 (chuyện vặt trong khi đi đường; 
— hai quyên, tựa của tác giả năm 1789) của Bùi Huy Bích 
5: #á£#'“, Bùi tiên sinh lại sưu tập các thơ cổ ở nước ta 


¡ Động Trên Cón, người xã Nhân Mục (tên nõm là Mọc), huyện 
Thơnh Tri (Hà Đồng), ở vởo khoảng tiễn bón thể kỷ thứ XVII, lờm trì 
huyên Thanh Oơi (Hò Đông) nởm ]1740 đời Lê Hiển Tôn. Ông còn 
sogn một quyển tiểu thuyết nhơn lò Bích Câu kỳ ngộ 38:15 úï sô. 

ˆ thịnh Doanh (1720-1767): Yức là Minh Đô vương ffj 8 +, lồm chú †Ự 
nũm 1740 đến 17? 


°'Tộp †hơ này ông soơn rd †Ừ khi còn lồm thế †ử đến nm 17ó9 chia 
lằm bốn mục: 1 Thủ phụng; 2. Bơn tứ: 3. Cảm hứng; 4. Đề vinh. 

'° Trịnh Sãm (1734-1782): †ức 1ö Tỉnh Đỗ vƯơng 2# š 3: lồm chúa từ 
năm 1747 đến năm 1782 

~ Xem tiểu truyện ở Chương thứ VII, Lời chú (9) 

'` Tập văn này chìa löm ba loại. 1. Lệ ngữ loại (loại vốn có đối); 2. 
Tỏn võn (loơi văn xuôj); 3, Thư trói loợi (loại thư †Ừ) 

'È Bùi Huy Bích (1744-1818), tự Hí Chương 2ý #, hiệu Tôn Am 7g vò 
Tôn Ông ƒ¿ #ãš tước Kế liệt hậu, người xö Định Công, huyện Thơnh Trì, 
Hò Đông, ở xö Thịnh Liệt (ngay là tổng, thuộc Hò Đông), đệu nhị 
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soạn thành sách Hoàng Việt thị tuyến E RWš3ïš (6 q., có 
bài đẫn của tác giả viết năm 1788 và đã khắc in năm 
1825) và các văn cô soạn thành sách Hoàng Việt băn 
tryến tả ú Ý šŸ (8 q., cũng khắc in năm ấy). 


B) Ở Đăng Trong. Ở Đàng Trong (khu vực chúa 
Nguyễn) thì có hai nhân vật có tiếng. 

1. Mạc Thiên Tích ## &⁄ÿ' tác giả Hà Tiên 
thập uịnh táp m[{lI†-šk#£ (Lập thơ vịnh mười cảnh Hà 
Tiên)! trong có cả các bài họa lại của các thị gia Tàu và 
ta (tựa năm 1739). 


giáp tiến sĩ năm 26 †Uổi (1749, Lê Hiển Tön, Cảnh Hưng thứ 30), tùm 
đôc đồng Nghê An †ự năm 1777-1781. Nõm 178á, ông đem quản đi 
chồng với quỏn Tủy Sơn, bị thua trộn. Nẽm saU, khi vuo Lê Chiêu 
Thống lên ngôi, ông cóo bệnh về lánh ổn †rong vùng Sơn Tây, Hải 
Dương. Đến khi vua Gia Long lên ngồi, õng trỏ về Hò Nội, những 
không ra lòm quen. Thọ 78 tuổi. 

'` Mạc Thiên Tích (+1780), nguyèn lò Mạc Tứ E# ƒ8, sau mới đổi lò 
Mọc Thiên Tích, †Ư Sĩ Lön 1:84 con Mạc Cửu RƑPF2, làm đô đốc trên 
Hö Tiền †Ự năm 1735, năm 1775 khi chúa Nguyên lò Định vương phỏi 
bỏ thởnh Phú Xuôn chợy vờo Gig Định, ông ới theo giúp. Đến khi 
Định vương bị quân Tây Sơn bốt (1777), ông chạy sơng Tiêm La, rồi 
sau đó 1Ự †ử ở bến ôy. Khi ông còn ở Hè Tiên, ông có họp các võn 
thôn lộp thònh Chiêu anh cóc ‡¿j #IR| để cùng nhoU xướng họo 

ˆ MƯới cảnh ấy lỗ: 1. Hệ bc (sóng lớn Kim Đừ); 2. ø#IlIï#: 3? (cây 
rÿm Bình Sơn); 3.8 '7 k §ã(ChUông sớm chùa Tiêu); 4. ;L1$(⁄03 
(ròng khuya Giong Thònh), 5. ii lš‡ (hạch động nuô† máy); ó 
#y‡/®#. (cò so Châu Nham); 7. mu#((1J[ điỡng in Đồng Hồ); 8 
#t/đlzð (@nƯUớc sóng Nam Phố), 9. g5 ‡†f§ (xóm ở núi Lộc);10. 
8 ⁄# # ¿l1 (đến có khe LƯ), 


. c l —_ Dương Quảng tầm 


2. Nguyên Cư Trinh Jx f3 £í'' thường cùng với 
Mạc Thiên Tích lấy thơ văn tặng đáp nhau. Ông có hoạ 
lại mười bài Hở Tiên thập cịnh và có Đạn: Am căn tập 
truyền lại. 


C) Truyện hý. văn truyện ký thì có những sách: 


1. Công dì; tiệp ý 29ÊÊ#PEã2 (những truyện 
chép nhanh trong khi ranh việc quan) của Vù Phương 
Đề„t #‡#' trong chép tiểu truyện các danh nhân theo 
phương điện địa lý (tựa năm 1774)”. Quyên ấy sau có 
nhiều người tục biên thêm. 


2. Tục truyền bỳ fẽ tị ó† (nối vào quyến Truyền 
kỳ) hoặc Truyền bỳ tán phỏ fá+#jz (quyển Truyền 
kỳ mới) của Đoàn Thị Điểm Ƒ}[(C#t” trong có sáu 


' Nguyễn Cư Trinh (1716-1767), hiệu Đạm Am y8i@t, tổ tiên vốn người 
phường Phù LƯU, huyện Thiên Lộc (nay lò huyện Cơn Lộc, Hà Tĩnh), sou 
dời vòo ở xõ An Hòo, huyện HƯơng Trò (Thừa Thiên), đỗ hương liến, 
lòm quen trong hơi đời chúa (Võ Vương vò Định vương) đên Lợi bộ 
kiêm Tờo vòn sứ Có tỏi thao lược vỏ có công trong viêc đönh rợ Thạch 
Bích ở Quảng Ngỏi vũ việc đónh Chôn Lợp. Tho 52 tuổi. 

'* Vù Phương Đề, tự Thuận Phủ, người xõ Mộc Trạch, huyện Đường An 
(noy lò phủ Bình Giơng, Hỏi Dương). độu tiến sĩ nãm 39 tuổi (nỡm 173ó, 
Lê Ÿ Tôn, Vĩnh HỰU †hứ 2), làm quan đến Đông cóc học sĩ. 


'' Theo sách Hích, q45, quyển Công dư tiệp ký có A3 truyện chio 
làm 12 loại: Ì. Thế gio: 2. Danh thôn; 3. Donh nho, 4 Tiết nghĩa; 5. Chí 
khí; ó6. Ác bớo; 7. Tiết phu; 8, Cơ nữ, 9. Thên quới; 10. Âm phỏn 
dương trach (nỗ mỏ nhờ ở); 1Ì. Donh thống (cỏnh đẹp), 12 Thú 
löqi do@I! thú). 


-" Bản in sóch Tục truyển kỳ năm 1811 (Gia Long thứ 10) ở Lọc thiên 
đƯờng có đề Truyền kỳ lăn phỏ, bồ phụ nhân họ Đoờn, hiệu Hồng Hà, 
người Văn Giang làm — Z,T‡\L4Ƒ¿®&k ^ #. có lời phê bình củo ứnh, 
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truyện” tức là sách tiếp với sách 7TTuyền hỳ mạn lục của 
Nguyễn Dữ (xem Chương IV). 

3. Án Nam nhất thông chí 2 |JSj -ạt hoặc 
Hoàng Lê nhát thông chỉ S5 -${jZ của Ngô Thì Chí 
tt l7” Sách này, trái với nhan để, không phải là sách 
địa chí, mà là một quyên lịch sử tiêu thuyết viết theo lối 
truyện “Tam quôc điên nghìa” của Tàu, chỉa làm bảy hỏi, 
chép công việc nhà HIậu Lê, từ đời Trịnh Sâm đến lúc nhà 
Trịnh mất nghiệp Chúa, tức là từ năm 1767 đến năm 
1787. Một bản tục biên (hồi 8 — 17) chép tiếp lúc vua Lê 
Chiêu Thống chạy trôn sang Tàu đến đem đi hải ngài về 
táng ở Bàn Thạch (Thanh Hoá): theo Ngõ giư thế phú, 


biên. a. 5, thì bờ lò em ông giám sinh Đoờn Luôn r3§, ngƯời xỡ Hiến 
Pham, hUyện Văn Giẳúng (Bốc Ninh). Vậy bờ chính là họ Øoởn nhưng vì 
bờ lốy chồng họ Nguyễn, nên cö sách chép là Nguyễn Thị Điểm vũ 
cho bà lö em gói ông Nguyên Trác Luôn, người huyện Đường Hòo, Hỏi 
Dương (ndy lò huyện Mỹ Hào, Hưng Yên). Bà lây lẽ ông Nguyễn Kiều 
#8 đu tiến sì nỡm ]715 (Lê DỤ Tôn, Vĩnh Thịnh thử 2), người huyên TỪ 
Liêm (nay lò p Hoài Đức, Hò Đông). 

"! Sáu truyền ấy lò. \. Bích Câu kỳ ngộ #®;# 4 , 2 Hỏi Khẩu lịnh †Ừ 
l1 1844]: 3. Hoởnh Sơn Tiền cục ‡ãLlItf f3); 4. Vôn Cót thôn nữ 
#‡ Eỳ)?8 4; o5. An Ấp liệt nữ 4z». ; 6 Nghĩa khuyển khUốðt miêu 
4đ Á sắm. 

"` Ngõ Thị Chí tự Học Tốn #8 jj£, hiệu Uyên Mớit 3:27, con Ngô Thì Sĩ, 
lòồm quơn đổi Lệ mọt, theo vua Lê Chiều Thống chạy đến Chí Linh 
(Hỏi Dương) Vuo sơi lên Lạng $ơn †ụ tập đỏ đóng: đi đến huyện 
Phượng Nhỡn (nay †thUộc Bốc Giang), ông ốm rôi rnổ† ở huyện Go 
Bình (nay thuộc Bốc Ninh). Ông có soơn những tộp thơ vn chép 
trong Ngõ giơ vỡn phi 1+ 3K ý {ữ. 


Ngô Du %1£2”” có chép 7 hồi: không biết có phải ông này 
soan 7 hồi không? 


4. Thương Rinh hRý sự | 110B (chép việc lên 
Kinh đó) của Lê Hừu Trác 5# :1””. 
Sử gia. Trừ các ông Phạm Công Trư, Lê li đã nói 


trong Cương thứ V, các sử gia trong thời kỳ Lê Trung 
Hưng còn có: 


1. Hồ Sĩ Dương jf]-E f8” làm lại (trùng tu tt {S) 
sách Lam Sơn thực lục $21IfWR$X ””" chép việc vua Lê 


ˆ' Ngõ Du lò trừng PhỦ /#Ä}, hiệu Vớn Bóc Zÿ điệt của Ngõ Thì Sĩ. 
Xem Chương thứ VI, Lời chú (Ø)). Ông tàm đốc học Hỏi Dương. Thọ 
69 tuổi. Có viê† thơ võn chép trong Ngô gio vỡn phơi 

° lê Hữu Trớc: nhốt donh là Lê HỮU Huỗn 3# #, hiệu Lön Ông 
hoặc Hỏi Thượng Lãn Ông ï# !-N# ñ, tục gọi lò Chiêu Bỏy (v¡ ông là 
con †hứ bảy quen thượng †hư Lê HữU Kiểu *?4# #8), người xế Liêu 
Xóch, Đường Hẻo (nay †huộc Yên Mỹ, tỉnh Hừng Yên), năm 1782 
(Lê Hiển Tôn. Cônh Hưng thứ 43) ông đương ở xỏ Tinh Diễm h 
Hương Sơn (nay thuộc Hè Tĩnh) thi chúóog Trịnh Sêm Triệu ông ra Kinh 
Đô (Hờ Nội), nhãn đó ông soạn †ộp kỷ sự trên Ông lò bốc đơnh 
nho vỏ donh y đời bốy giờ. ông có soạn mấy bộ sóch thuốc tlởn 
öng y tỘp Wñ?› 4 f hoặc Hỏi thượng y tông tôm nh toàn trơi, 63 
q.+đồU+d. cuối là tặp Thượng Kinh ký sự nói trên (theo bản khốc in 
li năm 1885). 

`` Hồ $ĩ Dương (1621-81): dòng dôi Hồ Tôn Thốc, ngươi xö Hoàn 
HôUu, huyên Quÿnh LƯU (Nghệ An), đôu tiến sĩ nöm 1652 (Lê Thôn 
Tôn, Khánh Đức thứ 4), läũm quơn đến Binh bộ thượng Thư, Quốc sử 
tổng lời, có sang sứ Tờu năm 1673 vỏ có dự vào việc biến †u bộ Đại 
Việ† sử ký bản ký tục biến năm 1éó3-1áá5 do Phạm Công Trứ đứng 
làm tổng tời (xem Chương thứ VI). 

"”»- Nguyên sách nòy vua Lê Thói Tổ soi lồm †Ự năm 1431 (huên 
Thiên †hứ 4), nhưng vẻ hồi nhò Moc chiếm ngôi, sóch ấy bị đốt 
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Thái Tô khơi nghĩa đánh quân Minh (3 q.; tựa năm 1676) 
và soạn ra sách Lê (riêu đề bương trung hưng công nghiệp 
thực tục 242W T!H L2?) 3: fỆ ft. chép công việc xảy ra tự 
đời năm vua Lê (gi đến năm vua Lê Gia Tôn mất (1675) 
thứ nhất là việc nhà Mac chiếm ngôi và việc Lê Trung 
Hưng (3 q.; tựa năm 1677). 

2. Nguyễn Nghiễm j# ñ& ”° soạn ra sách Việt! sư 
bị lăm  R©13! im Ÿ (xem du sự nước Việt) trong ông cai 
chánh lại những chỗ sai lầm của sư cũ (7 q.). 

3. Ngô Thì Sĩ %2]ƒ{+”' soạn ra sách Việt sử 
thiêu án #9? Ƒ 2£ (nều lên những điều phán đoán về lịch 
sư nước Việt) là sách khảo sát, phê bình các bản sử Nam 
cũ (đến năm 1418) và Hai Dương chí lược 4B jẽR&@ (hoặc 
Hai Đóng chí lược @ 4:5) chuyện khảo về lịch sử, địa 
dư và nhân vật tỉnh Hải Dương. 


4. Nguyễn Hoàn” soạn ra Đại Việt lịch triều 
đăng khoa lục Ä⁄ Bi RFMI?£ EL##”” liệt kê đanh sách các 
người đỗ đại khoa (thái học sinh, tiến sĩ, v.v..) theo thứ tự 
các khoa thi tự năm 1075 về đời nhà Lý đến năm 1787, 


chớy hồu hết. nên đến niên hiệu Vĩnh Trị (1676-1679) đời vua Lê Hi 
Tôn, mới sơi ông củng với mấy sử thản nửa làm lại. Những †theo Vỡn 
nghệ chí của LỄ QUÍ ĐÔN thì ông lhgy đổi thêm bới nhiều qUớ đến 
mố† cỏ nguyên võn đi. 

°" Nguyễn Nghiễm: xem Tiểu truyện ở Chương VII, Lời chủ (10). 

` Ngõ Thì Sĩ. xem tiểu truyện ỏ Chương VII, Lời chủ (6). 

`` Nguyễn Hoàn: xem tiểu truyện ở Chương VI, Lời chú (11) 


1c, 


Sóch này ông củng soạn với cóc õng Vù Miền j † «em tiểu 
tuyên ở Chương VI, Lời chú (13)), Phơn lrọng Phiên ;§{t‡#. và 
Uôõng S7 tạng ; 1Í BỊ. 
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-__— Thường Quảng Han, 


về đời Hậu Lê, mỗi tên người đỗ có kèm theo một tiêu 
truyện ngắn (4 q.; tựa năm 1729; ¡n lại về đời Tự Đức)”. 
5. Phan Huy Ôn ;&§ #R ;#?' soạn ra sách Thiên 
Nam lịch triêu liệt huyện dang thoa bị kháo 
X ti #£#! ZI| § #£ †| tị #”” trong chia ra từng huyện mà 
chép về các người đậu tiến sì trong các triêu vua. Sách 
này khảo cứu rộng và xác thực, có nhiều sử liệu hơn 
sách Đảng khoa lục trên và thính thoang có phê bình 
nửa. Ông lại soạn ra quyên Khoa bảng tiêu bỳ 
| FR ấ (nêu những điều lạ trong việc thi đã), trong 
chia ra nhiều mục chép về các ông tiến sĩ đỗ tre, các 


" Về triểêu Nguyễn danh sóch các tiến sĩ vò phó bỏng chép trong 
bộ Quốc triều đõng khoo lục 8J*JI # f†L##E hoặc QuUồC triều khog 
bỏng lục I] #| £|†‡### của CAO XUAĂN DỤC, chép !Ừ nớm 1822 đến 
nöm 1892 (3q.; tỰo năm 1893, in nỡm 1891); và dơnh sóch cóc cử 
nhôn trong Quốc friều hương khoa lục li i1 £+§# cũng của CAO 
XUÂN DỤC 7;## 8. chép †Ự nỡm 1?07 đến nöm 1891 (5 q.:in nm 
¡B9A), 


` Phần Huy Ôn (1755-1786). trước tiến là Huy Uông f.,£, †tư Trọng 
DƯơng (+!:‡, hiệu Nhõ Hiên #£ $1 sau đổi lö Huy Ôn, † Hòo Phủ ƒfIIH] 
hiệu Chí Am IEW, pgƯời xổ Thu Hoạch, huyện Thiên Lộc (hay lờ 
huyện Cơn lộc, Hò Tĩnh), độu tiến sĩ nữm 1780 (Lê Hiển Tôn, Cổnh 
Hưng 41) lä đốc đồng Sơn Tðy vỏ Thối Nguyên, tước Mỹ Xuyên bớ. 
" Sách nòy gồm có é †ộp:1. Kinh Bốc (Bắc Ninh, Bốc Giống, Phúc 
Yên); 2. Sơn Nam (Hà Đồng, Hưng Yên. Hà Nam, Nam Định, Thói 
Binh): 3. Sơn Têy (Sơn Têy. Hö Đóng, Vĩnh Yên, Phú Tho), 4. Hỏi 
Dương (Hỏi DƯơng, Hưng Yên, Kiến An, Thới Nguyén, Tuyên Quang, 
Hưng Hóơ, (Phủ Tho), Thuận Hóo (Trùng Kỷ), An Quảng (QUỏng Yên 
vờ cóc vùng lồn côn), Phụng Thiên (Hò Nô); 5. Thanh Hóa vỏ Ninh 
Bình; ó. Nghệ An vỏ Hò Tính. 
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ông đỏ đầu, các ông cùng một họ mà kế tiếp nhau đỗ 
hoặc đồng thời đô một khoa. 

§2.— Lê Quí Đôn; tác phẩm viết bằng Hán văn 
và Việt văn của ông. 

Tiêu truyện. Lê Quí Đôn 5# j|§(1726 — 1784), tự 
Doãn Hậu 7rfZ, hiệu Quê Đường ‡‡s, người xã Duyên 
Hà, huyện Duyên Hà (Thái Bình), con cả Trung hiếu công 
Lê Phú Thư (1694? —- 17812, đậu tiến sĩ năm 1724, Lê Dụ 
Tôn, Báo Thái thứ 5, làm quan đến Hình bộ thượng thư). 
Ông nổi tiếng thông minh tự thuở nhỏ: năm 18 tuổi đậu 
giải nguyên; năm 27 tuổi (1752, Lê Hiển Tán, Cảnh Hưng 
thứ 23) đậu bang nhỡn (tam nguyên). 

Ông làm quan về đời vua Lê Hiển Tôn, bắt đầu bố 
Hàn lâm viện thị thư (1753), rồi làm quan đến Công bộ 
Thượng thư (1784 là năm ông mất). Khi thì ông làm quan 
ở trong triều, khi thì ông làm quan ở các trấn. Năm 1760 
— 1762, ông có sang sứ bên Tàu, cùng với các văn sĩ Tàu 
và sứ thần Cao Ly xướng họa, được họ khen ngợi; lại đưa 
các sách đã soạn cho các danh sĩ Tàu xem và đề tựa. 
Năm1769 - 1770, ông có dự vào việc đánh đề đãng Lê 
Duy Mật ở Thanh Hóa, Nghệ Án có công. Năm 1775, ông 
được cử làm tổng tài vẻ việc tục biên Quốc sử với Nguyễn 
Hoàn (xem Chương VII). Thọ 59 tuổi. 

Tác phẩm biết bằng Háứn uăn. Ông học thức rộng, 
kiến văn nhiều, lại khi sang sứ Tàu được xem nhiều sách 
lạ; nên ông trứ thuật rất nhiều. Có thể chia các tác phẩm 
của ông ra làm năm loại như sau: 


A) Các sách bàn giảng 0ê kinh truyện: 


-+0ö 
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1) Địch hình phu thuyết *j tt RRš@(lời bàn 
nông nôi kinh Địch), 6 quyên. 

2)7hư hình diễn nghĩa # 1© jmg. (giáng 
nghĩa kinh Thư) 3 q., có tựa của tác giả để năm 1772 và 
có khắc n. 

H) Cúc sách khhdo cứu uê cổ thư 

1) Quần thư bhúo biện ÿÈ # #14(xét bàn các 
sách) có khắc in và có tựa của tác giả để năm 1757 cùng 
với Chu Bội Liên 4 j£(người Tàu) và Hồng Khải Hi 
›t. Ø2 tờ (sứ Cao Ly đề năm 1761), 

2) Thánh mô hiền phạm lục S9 Fš§ E3 ấp $£ (chép 
về mẫu mực các bậc thánh hiền), 12 q., cũng có tựa của 
Ghu Bội Liên và Hồng Khải Hi để năm 12761, trong có 
dân các câu cách ngôn, danh ngôn trích ở các sách Tàu. 

3) Ván?) đài loại ngữ 3£ ##XãšE (Lăi nói, chia 
ra từng loại, ở nơi đọc sách), 4 q., có tựa của tác giả để 
năm 1773. Sách chia ra làm 9 mục”, mỗi mục lại chia 
làm nhiều điều. Trong mỗi mục, tác giả trích đẫn các sách 
Tàu (cô thư, ngoại thư) nhiều quyển hiếm có, rồi lấy ý 


'* Văn là một thứ cỏ dùng để giữ nhậy khỏi côn sóch. Bởi thế gọi 
sách lò vớn biên ;: #& vò goi †hƯ viện hoặc nơi đọc sách là vớn đời 
¿: § vôn HỰ 2. ®. 

4 Chín mục ốy lỗ:1. Lý khí nã (ý khí trời đốt, 48 điêU: 2. Hình 
tượng !##: (hình tượng †röng soơo, núi sông), 38 điều; 3. KhU vũ I5 £ 
(địa dU), 93 điều; 4. Điển vựng 1# (điển lệ), 120 điều; 5. Văn nghệ 
x⁄ $h (vn chương), 48 điều; ó. Âm tự # r (tiếng và chứ), 111 điều; 
?. ThƯ tịch 8# £§ (sóch vở), 107 điễu; 8. Sĩ qui ([, BỊ (bohép lòm quan), ? 
điều, 9 Phẩm vột # ØJ (đồ dùng vò vột logi), 320 điêu, cộng lờ 95] 
điÊU. 


riêng của mình mà bàn. Cøi sách này thì biết tác gia đã 
xem ròng, đọc nhiều. 


©) Các sách sưu tập thơ Uuäăn: 


1)Toàn Việt thị lục ®;TŸ# (chép du thơ 
nước Việt) l5 q. Sách này ông phụng chỉ biên tập, đâng 
lên vua xem năm 1768 (I.ê Hiên Tôn, Canh Hưng thứ 29) 
trong sưu tập thơ của các thì gia nước ta từ đời Lý đến đồi 
Hậu Lê, gần hai trăm nhà, mỗi nhà đều có một tiểu 
truyện ngăn: thật là một quyên sách quí đề khảo cứu về 
tiêu sử và tác phẩm của thi gia. 


2) Hoàng Việt căn hải tS gÈ  #g CBể văn ở nước 

Việt cua nhà vua), trong sưu tập các bài văn hay. 
D) Các sách bhdo uê sử bý địa chí: 

1.) Lê triều thông sử 5?f]ăã "9 hoặc Đạt Việt 
thông sư 2 E18 Œ. Theo bài tựa của ông để năm 1789 (Lê 
Hiển Tôn, Canh Hưng thứ 10) thì chủ ý ông muốn chép 
một bộ sử theo thể “ký truyện £d{$” ”, trong có Đế kỷ 


'' Cách chép sử củo Tòu hồi xưa có hơi thể: 1. Biên niên (chép cóc 
Việc theo năm tháng, 2. Kỷ truyện (chia làm ký chép công việc của 
nhỏ vuød vỏ truyện chép lê† huyện củo cóc nhân vộ†). Thế biên 
niên bốt đổU từ sóch Tả huyện; thể kỷ Truyện bốt đều tỪ bộ SỬ ký 
củo Tư Mö Thiền, một sử gio đời Hón. Bó nảy chép từ đời Hoàng Đế 
đến đời Hón Vũ Đế, chịa lờm kỷ ¿? để chép vẻ cớc đế vương, niên 
biểu ïE ‡¿ để kê năm thóng, ThU 3‡ để chép chính sự, ?hế ơIa † 
để chép về công hồu, Liềf truyền y'I(8 để chép về sĩ thứ. Mô† bộ sử 
lớn nứa củo Tòu cũng chép theo thể kỷ truyện lò bộ Tổng sứ của 
Tỏo Khöc Thác đời Nguyên phụng sốc vua soạn. gồm có bón kỷ 
ta, chí z, biểu #4 : Liệt tuyện ;I|(@—. Theo đấy thì biết Lê Quí Đôn 
muốn. phỏng theo bộ Tống sử mở chép bộ !é triểu thông sử của 
ông. 
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"„mắu (chép việc nhà vua) tự Lê Thái Tô đến lê Cung 
Hoàng (tự năm 1418 đến năm 1527) chỉ có phần Bán ký 
này là theo phép biên niên; rồi đến các Ch/ 3 là những 
thiên chuyên khảo về các vấn để quan trọng và Liệt 
truyện ÿ|Í{# chép tiểu truyện các nhân vật; hậu phi, thế 
hệ; công thân, tướng văn, tướng vò; nho gia; tiết nghĩa; 
cao sỉ; liệt phụ; phương kì (những người có phương lạ, 
thuật khéo), ngoại thích (người họ nhà vợ vua); nịnh thần; 
gian thản; nghịch thần; tứ đi (các nước mọi rợ ở xung 
quanh nước ta). Đó là theo lời òng đã nói trong bài tựa, 
nhưng không rõ ông làm xong kịp bộ sách ấy chưa. Dù sao 
chăng nữa, hiện nay chỉ còn truyền lại mấy phần như sau: 

a) Đế hý 3 íu, 2 q., tự năm vua Lê Lợi khơi 
nghĩa (1418) đến năm Thuận Thiên thứ 6 (148). 

b) Nghệ uăn chí šRW ¡1 (truyện chép về 
sách vợ vãn chương) 1 q. 

c) Liệt truyện 5 |{#, có mấy quyên: hoàng tử; 
danh thần (đời vua Lê Thái Tô); nghịch thần (tự cuối đời 
Trần đến nhà Mạc; tiêu sử các nhà Mạc từ Mạc Đăng 
Dung trỏ xuống, 1527 — 1677, đều chép ở phần này )Ê. 

2) Phi biên tạp lục RE fE?# (chép lần lộn về 
chính trị cõi biên thùy), 6q., tựa viết năm 1767. Sách này, 
ông soạn khi được phái vào làm Hiệp đồng kinh lý quân 
sự trong hai đạo Thuận Hóa, Quảng Nam năm 1776, là 


'* Theo sóch Hch, q 42, thì Lê QUï Đồn cỏn soọn bộ QuộcC sỬ lục 
biến Iị 31 ER ma, 8 q., chép sử từ nỡm vuo Lê Trang Tôn trung hƯỨng 
(1533) đến hết đời vua Lê Go Tên (1675), những hiện ngy bộ ãy 
không thõy truyền lợi: có lẽ sáp nhộp bộ Đại Việt sử ký tục biên 
(xem Chương Thứ VI), chðng? 
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một bộ sách chuyên khảo về lịch sử, địa dư, chính trị, 
phong tục của hai đạo ấy, tức là các tỉnh phía giữa Trung 
Kỳ ngày nay”. 


3)Bác sử thông lục 3L{E3$# (chép đủ việc 
sang sứ Tàu) 4 q., tựa năm 1763, trong ông chép các công 
văn, thư từ, núi sông. đường sá, chuyện trò, ứng đôi trong 
khi sang sứ “ àu (176Ô — 1762). 


4) Kiến tăn tiểu lục ïì B]/]x##ˆ” (chép vặt những 
điều thấy nghe). 12 q., tựa làm năm 1777, ghi chép những 
điều ông thấy trong khi đọc các sách và thuộc về lịch sử 
hoặc văn minh nước ta tự cuối đời Trần đến đời tác giả, 
trong có rất nhiều tài liệu để kê cứu. 

E) Các thơ uăn: 


1.) Quế Đường thị tập †£ tr š? ft các bài thơ đều 
có chủ thích. 


2) Liên Châu thị tập 21s? !%, 4 q., trong có 


'' Sách Phủ biên †ợp lục có các mục sqdu nòy: 1. Lịch sử việc khơi 
†thoọc vò khôi phục hơi đạo Thuộn, Quảng, cùng liệt kê tên cóc 
phủ, huyện, xö; 2. Núi sông, †thònh trị, đường só; 3. Ruộng đốt, thuế 
khoớ, qUơn chê, binh chế, trân định, 4. Việc cơi trị đế† thương qui; 
thuế đỏ, thuế chợ, kim khoóng. vận tới: 5. Donh nhân, thị vốn; ô, 
Thổ sản, phong tục. 


* Các mục trong cóc bộ Kiến võn tiểu lục. lò Chởm cổnh ï#š 
(khuyên rỡn) (q. 1); mể lê ##0I(q 2-3); Thiên chương fã tà (hiên vỏ 
chương nói về thơ vỡn) (q. 4); Tỏi phẩm + trù (những bộc có tời đức 
(q. 5); Phong vực T1!%* (bờ cõi) (q. ó-8); Thiên đội! †§;@ (những bặc 
ổn dát ở nơi chùo chiên) (q9); Linh dột 3‡@ (nhúng bộc ổn dột di 
tụ tiên) (q. 10), Phương thuột it (cặc phép †thuậ!) (a.1)); Tùng 
đỡm T4 z4. (những côu chuyện gom góp) (a. 12). 
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hơn bõn trăm bài thơ của ông cùng các thi gia khác và 
nhừng bài tra lời của các thị si Tàu và Cao Ly làm khi 
ông sang sứ Tàu. 

3.) Quê Đường căn tập †Est 4 ., 4. q. 


Tác phám 0uiết băng Việt săn. Về văn nôm nay 
chỉ có bài thơ nhan là “Rắn đâu biếng học”, bài kính 
nghĩa đề mục là “Văng chỉ nhữ gia. tất kính tất giới, vô vì 
phu tử 7+ 2U + M4: ƒ” (Mày về nhà 
chồng, phải kính phải răn, chớ trái lời chồng) và bài văn 
sách hỏi về câu: “Lấy chồng cho đáng tấm chồng, bà công 
Lô điểm má hồng răng đen”, văn truyền là của ông soạn 
ra, nhưng không được chắc lắm. 

Kết luận. Lê Quí Đôn thật là một nhà bác học về 
đời Lê mạt: một tay ông đà biên tập, trứ thuật rất nhiều 
sách. Tuy tác phâm của ông nay đã thất lạc mất ít nhiều, 
nhưng những bộ còn lưu lại cũng là một cái kho tài liệu 
để ta khảo cứu về lịch sử, địa dư và văn hóa của nước ta. 


CÁC BÀI ĐỌC THÊM 
1. Loạn Kiêu binh”? 
(Nguyền chúa Trịnh là Trịnh Sâm 8?j#(1767 - 
1782) bỏ con ca là Trịnh Khải 8ð Hš (con thái phi Dương 
Ngọc Hoàn) mà lập con thứ là Trịnh Cán (con Đặng Thị 


`_ Kirêu bình: quôn lính kiêu cảng. Từ khi họ Trnh lũm chÚog, cóc 
QqUỠn †úc vệ ở kinh độ chuyên dùng lính bơ phủ ở Thanh Hóa vò 12 
huyện, ở Nghệ An gọi lò ưu bình (bởi thế lĩnh ưu binh ở Thanh, Nghệ 
cũng gọi chung lờ fnh †m phủ). Bon Tính ôy thường cöy công, 
kiêu hũnh, lờm nhiều điều trái phép, nên gọi lò kiêu binh. 
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Huệ, sau phong làm tuyên phi) làm thế tư. Ngày 13 tháng 
9 năm Lê Canh Hưng thứ 13 (1782), Sâm mát, đê di chiếu 
lập Cán làm chúa và Huy quận công Hoàng Đình Bao 
It Đo 7) y 2F 1 làm phụ chánh. Đang Trịnh Khai bèn mưu 
với quân tam phú nôi loạn đề lập Khai lên). 

Báấy giờ 34 thang 10 năm Nham dân (1782), Quận 
Thuy đã ngho biết, nói hhấp ớ trong triều răng: 


— Ngày mi sinh biến, lôi sấp chếi, nhưng tôi chời 
cùng có năm ba người chết theo... 


Bấy giờ có người hhuyên Quận Hiuy mang chúa Can 
trồn đi tới quán ngoài để bất đáng gian; có người khuyên 
màng dùng sĩ hhí giới cào trong phú để giữ mình. 


Quán Huy rằng: 


— Lâu nay tập tục thường hay đôn sàng, oị tất đã có 
sự ấy; phòng có sự áy, tôi cũng cứu ra, chăng trốn đâu 
được; nếu sự híp lăm thì ta là phụ chính đạt thân chỉ có 
cái chết mà thôi. 


Đến tốt ào nằm trong phú, đầy tftớ hầu uẫn như 
thường hhỏng dùng quân giữ gìn gì Ngày hôm sau, lê 
điền buốt sớm từa xong, các quan lui ra, chợt nghe trông 
trong phú đường ba hồi chín tiếng. Các quan trông nhau 
sợ hai. Quận Huy láp túc sai người đóng cửa gác, bất được 
Biên Bảng”, muốn sai đem chém ngay. 


*"' Biện Bằng. tức là Nguyễn Bỏng, làm biện lai đội quản Tiệp oónh, 
người lởm Nam Hỏ. huyện Nam Đưởng, xứ Nghệ An, là người chủ 
xướng việc khởi loan. đƯợC bọn kiêu binh Tôn làm mưu chủ. 
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Thủy Trung" nói rằng: 


— Nó làm mu ấy, hẳn bhông phái miột người, báy 
giờ chém nó, sơ lH gian nó lọt ra lưới nhép, thông bằng 
g1øo gla1m củng tra, cho tiệt gốc loạn di. 


Quán Hy cũng nghc. 


lại nói các guân nghe được trống hiệu œï cùng nhảy 
nhót cám bình trương tranh nhau cào phú, thấv cứa gác 
đóng, tiếng reo rầm trời đất. 

Quán Huy lập tức đòi Quận Châu” báo rằng: 

— Cộu chức giữ quân lính, đế cho nó tô phép như 
thế tà bhông cảm được, tôi tâu chúa để lấy đâu cậu đi. 

Quán Cháu sợ hai mà ra. 

Quán Huy mới 141 uới chúa Cán rằng: 


- Tôi chịu tiệc chúa trước phó thạc cho tôi bảo hộ 
chúa, bảy giờ bơ quản nó sinh biến, tôi vín đem quân ra 
đánh, được thì nhờ oadi lình chúa, thua thì tôi xin chết 
theo chúa trước. Vậy tôi xin lĩnh thanh báo hiểm đế đánh. 


Quan thị đưa gươn: rơ. Quán Huy quì lĩnh lấy gươm 
cưỡi toi ra đánh. Quận Châu dứng ở trong cửa góc, cách 
tường bảo các quản rằng: 


- Quán phải có lễ phép, bây giờ quân chúa còn 
quản trong phù, bhông nên hình động, có nuốn nói gì, 
hãy tê làm một tờ khai, tôi xin đề đạt hộ lên. 


Cúc quân hét to nói rằng: 
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Thùy Trùng. †ức là Ta Danh Thùy, hoạn quơn, người xöở Khương 
Thượng, huyện Yên Mô (nay thuộc huyện Yên Khónh, Ninh Binh). 


“" QUỐn Châu: tức là Lê Đình Chôu 
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- Cạu cũng làm phán tới Quận Huy tr? Cưa này 
không mờ cậu khóng giữ được đầu đáu! 

Quộn Chủ mỚI Sợ, !HỞở ngày cửa ta Các quán chén 
nai nhau na to. Bay giờ Quận Huy đã cHỗI Đọi ra giữa 
SH, CD QHUƠM frỏ rØ NÓI răng: 


— Ba quán bay bhhông được rức lạc, phái đâu cê đấy 
không thì tao chém đầu chúng bay! 

Các quán tắn sợ thanh thế Quận Huy, coi thấy cười 
oi đự dội, đều ngôi xuống cả, hhông dám nói gì. Một 
chóc mọi người đứng đậy cd. 

Quận Huy báo rằng: 

- Đứa nào đứng dạy thì chém! 


Hấy giờ một nứa ngôi một nửa đừng, những người 
đúng xông lên trước đâu 0oi, rồi những HGƯỜI Ngôi CỦNG 
đừng dạy, Quận Huy thúc oi ra danh, các quản tránh 
ngà toi, chạy chung quanh, người thì lấy gươn mà chém, 
người thì lấy gạch ném toi. Voi cuốn tòi phục xuống gám 
lên, hhông dám cuốn người. Quán liuy giương cung bắn 
ru, đây cung đứt. Bỏ đạn cào súng thì lửa ti. Các quản 
Mới lấy câu liềm lôi quản tượng xuống mà chém. Con toi 
đứng dậy, cúc quân đi quanh chân oi Quận Huy phóng 
lao ra trúng phái mây người, các quản đến càng đông, lại 
có một toán quán tự cửa Tuyên tõ nào, đứng sau coi. Voi 
chạt đường thông động được nữa, các quán mới lôi Quận 
Huy xuống đánh chết đi, mố bụng lấy gan ăn, bó tháây 
ngoài cứu THyÊn bồ. 

Em Quận Huy là Trung Vũ nghe tiếng đến cứu. Mới 
đến cửa chùa Báo Thiên, các quân bắt lại, lây gạch ở 
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[)ương Quang Fiàtm 


đường đánh chết, nất xuống hồ thủy quân. Anh em: Quận 
IHuy chết rỗi cúc quản pưi reo như sấm. Đến nhà Tả 
xuyên cùng đem Thrịnh Khái ru giữa phú đường, để lên 
trên tai. Cóc quan đứng chúng quanh. Báy giờ Đội tòng 
chưa có sắp ngôi, để tạm lên trên mâm thờ tám người đội, 
lấy tay đỡ mâm để lên trên đầu, húc cao lúc tháp, hình 
như rước tượng đối. Một hỏi cao hơn đầu, một hồi lại 
thấp, cac quân đều tỗ tay reo mừng. Quận Châu cản! cờ 
phất ở trên phú đường, đánh trống thu quân, hơn mội 
trống canh niIới yên. 


Ngô Thì Chí 

Hoàng Là nhất thống chí (Hồi thứ han) 
»át Thành dịch 

(Cát Thành thư quán Hà Nội). 


2. Phú chúa Trịnh ở Thăng Long 


Tôi liền sấm bhăn áo ra lên oõng để đi bào trong 
phú. Báy giờ người dịch mục đi trước hét đường, oõng thì 
khiêng chạy như ngựa lông, tôi bị nó làm xốc xúáo một mẻ 
đến hhô. Vào cứu hậu rồi theo người đưa đi qua hơi lần 
cửa nữa, theo con đường bên tay ta mà ởi, rồi ngẩng đâu 
lên trông thì thấy tứ phương bát điện chỗ nào cũng những 
cáy cối rườm rà chùm bêu dđíu đít, những đóa danh hoa 
đua nớ, gió thoảng đưa nhang qua những dây hành lang, 
câu lơn khúc chiết, bức nọ liền tới bức Rịa, hai bên câu 
đối nh một; những tên gác cửa truyền báo dộn dã, người 
làm Uiệc đi lại đông như mốc củi, lính thị oệ thì canh giữ 
cửa cung, di ru bào phút có thẻ. 


: 2 T 
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Đi được độ bài trăn bước, qua mấy lần cứu ngăn 
DớỚI đến cơi diểm Hạu mm quân túc trực †š Đ 8 Trị LH, 
điểm làm ở bên môt cóỏi hộ lớn, có những thứ cây lạ lùng 
tù những đá non bộ hỳ quát, biếu điểm thì cột tới bao lợn 
lượn rq ngoốt tvo xem có niột cách bỳ xdo. Quan chanh 
đường"" bhí nào thoái triệu thì ra nghĩ ngơi ớ đấy để túc 
trực; thấy tôi đến, ông bao quan Truyền chỉ răng: “Chiều 
hôm qua tôi dã tâu rồi, Thanh thượng ngự bạn cho ông 
này ào chầu tà vem mạch cho đức Đông cung thể tử” 
Nói rồi, ông đi ới quan Truyện chỉ, báo tôt đi tìy hành 
uà cho mấy tiểu hoàng môn đi theo. Đi đến một cái cửa 
lớn, lính thị öoê thấy tôi ăn niặc lạ con mốt thời giữ lại, 
quan Truyền chí nói: “Có Thánh chí tuyên triệu” họ mới 
cho đi. Đì sang dây hành lang né tây qua một cái nhà rái 
cao lớn rộng rồi, hai bên bày hai cỗ ngự biệu, những đô 
nght trương tHèĐ uàng nuội cá; gian giữa hê một cải sắp 
neự thiếp oàng, trên sập mốc một cới 0õng điều, đàng 
trước sập 0à hơi bên tá hữu thời bày tình những hý dn cà 
đồ chơi mà nhân gian ta chưa từng thấy bao giờ. Tỏi chỉ 
liếc mốt trông qua rồi cúi đầu mà dị, Lai qua lần bích 
môn nữa đến một củi gác DỨa coo từa rộng, trong gác ấy 


`  Quơœn chóúnh đường: tức (\ö Huy quên cóng Hoòng Định Bỏo, 
trước tên lờ Đăng Bỏo, sơu đổi lò Tế Lý, lợi đối la Đình Bỏo, người xố 
Phụng Công, huyện Võn Giọng (Bốc Ninh), điệt của Hoàng Ngủ 
Phúc, đu hƯơng tiển, lai đâu tọo sĩ, lấy con gói chúg Trinh lỗ Trịnh 
Dodrnh; nỡm 1777 lờm trân thủ Nghệ An; nỡm 1778, được Trịnh Sâm 
tin dùng cho coi việc phủ chúa vỏ nh chức trốn thủ Sơn Nam; sau 
khi Sâm mỗi. giữ chức phu chónh, bị quân †am phủ nổi loan giết 
chết (xem bởi trên) 


"' Thế tử tức tỏ Trinh Cán, con Trịnh Sâm vò Đăng Thị Huệ. 


BÒ Cua, ———— Dương Quảng Hàm 


bạo nhiêu giường cột từ trên dưới đều sơn soh Đễ Uàng, ca. 

Tói hói nhỏ quan Truyền chỉ, ông nói: "Cai nhà đao góc 

cửa mới đi qua là Đại đường @ mà đáv là Tử các %š |8}, 
nay đức Thế tử đến ở đây để ngư trà”. 

La Hữu Trác 

Thượng Ñinh bý sự 

Nguyễn Trọng Thuật địch 

(trong Một tập du by cúa cụ Lăn Ông) 

(Nam Phong tạp chí, XU, số 78) 
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CÁC BẢN DỊCH 

1L. Hùi Huy Bích, Lừử trung tải thuyết, Tuyết Trang 

Trần Văn Ngoạn trích dịch trong mục Tin cố thục (NP,, t. 
IV. tr. 543 tải. 


2. Hoàng Lê nhút thống chí diễn nghĩa, traduIt en 
quốc ngừ par Cát Thành. Hà Nội, Gát Thành thư quán, in 
lần thú hai. 

3. Lê Hữu Trác, Thương binh hý sự, Ban dịch của 
Nguyên Trọng Thuật: Aföf ráp du bý của cụ Than Ông. 
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lên, [Xương (Quảng liam- 


hưng thứ mười 


VIỆT VĂN TR0NG THỪI KỲ LÊ TRUNG HƯNG 


Trong đời Lê Trung Hưng, Việt văn phần nhiều cũng 
chịu anh hương của hoàn cảnh; hoặc là thơ văn do những 
nhân vật có liên lạc đến lịch sử soạn ra. hoặc là tác phẩm 
lấy những câng việc, tình trạng đương thời làm đề mục. 
Trước hết ta xét chung về nền văn nôm trong thời kỳ ấy, 
sau ta sẽ xét riêng về ba tác phẩm trường thiên là Chính 
phụ ngâm, Cung oän ngâm bhúc và lloa tiên truvên. 


§1. = Các nhà viết văn nôm và các tác phẩm 


Các nhà biết uăn nôm. Trong các nhà viết văn 
nôm về thời kỳ ấy, ta phải kể: 


1L.) Nguyên Bá Lân E# (RÉỆÄ4', rất gioi về nghề phú, 


' Nguyễn Bớ Lớn (1701-\785): ngƯời xö Cổ Đó, huyện Tiên Phong 
(nơy thUôc p_ Quảng Oøi, Sơn Tôy), đều Tiền sĩ nỡm 31 tuổi (1731. Lê 
Duy PhƯơng, Vinh Khánh thứ 3), lòm quøn đến thượng thư, đƯợc 
phong †ƯỚC hỗ. 


Viết Nam Văn học sử yêu 
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có soạn :ra. những : bài x€/ưI - canh» hứng Tình phú 
(‡: tt BỊ lá Bt, Ngả ba Hạc: phú, Trương Lưu hảu phú 
1l BW Í¬: Pự. 

2.) Đoàn Thị Điêm” dịch khúc Chứnh phụ ngắm 
(nguyền văn chữ nho của Đặng Trần Côn (xem Chương 
thư T1) ra lời ca song thất (sẽ nói rò ở mục s4U). 

3.) Nguyễn HIữu Chính l{ {j2 một nhân vật cố 
liên lạc mật thiết với lịch sử nước ta về huồi Lê mại, cùng 
là một tay hay nôm; ông có soạn một tập thơ khi còn hàn 
vì nhan là Ngón ơn fhí tập ìEtEãr ft, tập Cung, öáún tÌà 


+“ 


Sa hố ế _.. ` : "1... 4 
H Thấy và bài Quách Tư Negh: phú $D + Bê. `. 


" Đoởn Thị Điểm: xem tiểu †ruyên ở Chương thứ )X, Lời chú (20). 


` Nguyễn Hữu Chỉnh: (+)787): người xö Đóng Hỏi, huyện Châu Phúc 
(noy là huyện Nghỉ Lộc, Nghệ An), đu hƯơng cống nõm 1é tuổi 
nên thƯờng gọi la Cống Chỉnh; sou lợi học võ, nỡm 1â tuổi, thị vô, 
VÒO được bơ ký Trước theo Hoòng Ngủ Phúc (tướng của chúa 
Irnh) thƯờng đi đónh giặc bể có công Sau khi Phúc mốt, ông toi 
theo Hoởng Đình Bỏo Năm 1782, quỏn †am phú nổi loan giết Đình 
Bảo, ông sợ vd lỏy. vượt bể trên vờo Qúi Nhón Theo Nguyễn Nhọc, 
by mưu cho Tôy Sơn rơ đónh ngoài Bốc, Nhợc cho ông làm Hữu 
quốn đô đốc theo Nguyền Huê ra đánh lây Phú Xuốn (Huế), rồi 
ông lơi xui Nguyễn Hé ra đồnh Bốc Hò, giê! Trinh Khỏi (1786). Lức 
Ty Sơn ru† quốn vẽ. lƯU ông ở lai giữ đốt Nghệ An: Sau đỏng Trinh 
lai-eối lên, hiếp chế nhỏ vuoø, vua Lê Chiêu Thông một triệu ông rơ 
GIÚP. Khi ông đỗ phố †ơn đồng Trình, được phong têrn Đại †Ừ đồ 
Rỏng †tiùung công, cỏm bịnh quyền, giữ quốc chnh: Nhưng 
Nguyễn Huệ nghe tin ñy soi tướng lờ Vũ Võn Nhôm ra đonh, bö† 
dược ông rỏi đem giết (12787). 


' Có người cho bòi Tổn cùng nỪ oán Bói công vốn (xem nguyên 


vn ở Năm thứ 1, ChƯơng 1X, Bởi đọc †thêm số 2) củng lẻ Nguyễn 
Hứu Chỉnh soon (dŒ, những chƯo được chöc 


L0 


— ương (Quang F làm 


4.) Nguyễn Gia Thiều bT #7”, tước Ôn như hảu 
di ñl1{2:. tác gia Cung oán na Phúc ý 7212: h Gšề nói rồ 
Ơ mục saäU). 
> = 5. na Ẫ 
ð) Nguyên Huy Tự Enffl/” tác giá Hoa tiền 


ĐH NG 


(truyện { & HỆ (sẽ nói rõ ở mục saul. 
› Nguyễn Huy Lượng", trước thờ nhà Lê, sau thờ 
Tây Sơn. Ông có soạn bài Tung Táyv Hỗ phú TRUU | Mh 
trong ông mô tả và ngợi khen phong cảnh Tây IIỗ (Hà 
Nội) và kết lại tán tụng công đức nhà Tày Sơn. 
7.) Phạm Thái ƒñ3Z, vốn có chí khói phục nhà 


` Nguyễn Gia Thiểu (1741-1798) người xố tiểU Ngơợn. huyện Siêu 
Loơi (ngay lờ p Thuên Thỏnh, Bắc Ninh). Nöm 19 tuổi, ông được sung 
chức hiếu Vy; sou khi đớnh qiỗc có công đƯợc phong chỉ úy đồng 
trị vở phong tước hẳu Nöõm 1782, ông sung chức lưu thủ xứ Hưng 
Hóg. Ông †Uy sinh ở nơi quyền quí mở không hơm công danh, phú 
Qui, thường nghiên cứu đạẹo Tiền, đao Phát vỏ củng cóc bọn hữu 
uỏng rượu làm thơ: Đến khi nhỏ Tây Sơn ra đónh tấy Bốc Hò, ông đi 
ổn không chu rơ làm quơn. Thọ 58 tuổi. - Thơ chữ nho củog ông có 
lễn hảu thi lốp ññ4šÿ%, về văn nôm còn có Tổy hỗ Phi tập 
m. 1l; và Tử frới thí tộp ƒq #£¿y‡*E 
* Xem tiểu truyền ở Qưới, Lời chủ (19). 


' Nguyễn Huy LƯợng. †tuốc lm quơœn với nhờ Lê, sgu lờm quơn với 
Tây Sơn, được phong †Ước Chương Linh hồu£t Z1 (-:. 


` Phgm Thơi (1777-1813): người xõ Yên Thường, huyện Đông Ngan 
(nay lò phủ Từ Sơn. Bắc Ninh). Chơ ông trước lờm quơn Với nhỏ Lê, 
được phong tƯớc Trọch Trung hầu; sơU khi Ty Sơn dứt nhỏ Lê, có 
khởi bình chống lạt, bị thủo: Ông nổi chí cho, đi tìm người đồng chỉ 
để lo sự khói phục Vì bị truy nở ông phổi tró hình đi † ở chùơ Tiêu 
Sơn (thuộc huyện Yên Phong, Bỏc Ninh), lốy hiệu là Phổ Chiêu 
thiên sử ?#W1f#ứm. Một người bạn đồng chí là Trương Đỏöng Thủ 
3E # ‡¿ đương lờm quơn ở Lạng Sơn cho người đón ông lên đếy. 
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Lê, sau khi được xem bài phú trên, bèn theo đu 85 vẫn 
cua bài ấy mà làm bài Chiến Tụng Túáy Hà phú 
tụt 2B DĐ ,#f| fý đề công kích thái độ của Nguyễn Huy Lượng. 
Ông còn soạn nhiều ỡn fhø nô: và một cuốn truyện nôm 
nhan là Sơ hính tân trang [li #112 (lược gương kiêu 
mới); soạn năm 1804, trong ông kể cuộc tình duyên trắc 
trở của ông với nàng Trương Quỳnh Như. 


Các tác phẩm có liên lạc tới lịch sử. Trừ các văn 
gia kê trên, trong thời kỳ ấy, còn có nhiều tác phẩm có 
Hên lạc mật thiết với lịch sử lúc bấy giờ. 


1) Ngoa bong cương H} §ElẲmj của Đào Duy Từ 
J4 #ft ‡¿ ° là bài văn lục bát ông làm khi còn hàn vi để tỏ 
chí hướng mình muôn đem tài trí ra giúp chúa Nguyễn, 
trong tự ví mình như Gia Cát Lượng bên Tàu khi còn ở ấn 


nhƯng không được boo lôu Thụ mốt. Ông mới đến xö Thonh Nê 
(thuộc huyện Ý Yên, Nam Định) là quê Đỡng Thu viếng bẹn vỏ ở 
lại đốy í† lâu. Chữ Đăng Thú muốn gỏ người con gới lò Trưởng 
Quỳnh Như cho ông, nhưng bò mẹ không Lưng. Sau khi Quyýnh NhƯỮ 
chêt†. ông buồn bö chún nỏn, chỉ ung rượu lì bì, tư hiêU Chiêu tỳ. 
Nöm 37 tuốt thì mốt. 


” Đào Duy Từ (1572-1634): người xỏ Hoa Trơi, Ngọc Sơn (noy lở b 
Tình Gia, Thanh Hóo). V lẻ con nhờ xƯỚớng ca nên ổi thi hƯơng bị 
đónh hỏng; ông phốn chi mới vào Đăng Trong fim đường lộp công 
TIƯỚC Cỏn ở chỡn tru cho một người nhờ gỏn ở phủ Hoòi Nhơn 
(nơy thuộc Bình Định), su nhờ có quơn khón lý Trần Đức Hóa tiến 
cử với chúa Söi, ngòi cho lồm nội tán và phong tước Lộc Khê hồu. 
Trong tứm nớm trời, ông giúp chúo Nguyễn vò có công †o lrong 
việc xöy thònh đốp lũy. chính õng đó đóp cới lùy Trường Dục ở 
huyện Phong Lộc (nay là phủ Quảng Ninh, Quỏng Bình) và lúy 
Nhột Lệ (cửơ Đồng Hới) †ức lờ Định Bắc trường thành mỏ người †d 
thường goi là Lũy Thổy. 


_._ < Dương Quảng Hàm 
núi Ngọa Long (con rồng nằm) trước khi vua Lưu BỊ mời 
ra làm tướng. 

2.) Si bài của Nguyễn Cư Trình °. Năm 1780 (đời 
Võ Vương), ông đương làm tuân phủ Quang Ngãi, có bọn 
mọi Thạch Bích (vách đá) làm loạn, ông định đem quản đi 
đánh, có nhiều người ngại lam chướng hiểm trở, can ông 
đừng đi, ông mới soạn bài văn đối thoại này làm theo thê 
và và dùng lời sãi vài nói chuyện để khuyến khích bọn 
đông liêu không nên ham cảnh yên vui mà ngại sự gian 
nan nguy hiêm. 


j.) Hoài Nam bhúc F3 (lì (khúc hát nhớ phương 
Nam) của Hoàng Quang ïf3.``, soạn giữa lúc đức Nguyễn 
Ánh đương đánh nhau với Tây Sơn ở Gia Định, trước kế 
công nghiệp của các chúa Nguyễn đã khai thác cõi Nam, 
rồi nhắc lại việc Trương Phúc Loan chuyên quyền làm bây 
gây nên cái loạn Tây Sơn, cuối cùng nói đến lòng người 
đang chán ghét nhà Tây Sơn và tưởng nhớ cựu triều, lời 
văn rất là bị ai hùng tráng. Bài ấy truyền vào trong Nam, 
đức Nguyên Ánh sai tuyên bố cho quan quân được biết. 

4.) Bài Văn tế uua Quang Trung và bài Văn bhóc 
nạa Quang Trung của bà Ngọc Hân + H)” viết khi chồng 


"" Nguyễn Cư Trinh: xem tiểu truyện ở Chương IX, Lời chủ (17) 


Hoàng QUØng: người xö Thói Dương, hUuyện Hương Trờ (lhủa 
Thiên) có Tôi văn chương. Nguyên Huệ nghe tiếng vời ra cho lòm 
quan. nhưng ông không chu ra. Nỡm 1802, khi đức Nguyễn Ánh đỗ 
lấy QUỢGC kinh thönh Phú Xuôn (Huế) thì ông đõ mốt, ngòi bèn triiệU 


con ông lờ Hoón cho löm quen, sdu lờm đên Lai bộ hữu tham †íì 


° Ngọc Hân công chủo: con gói vuo Lê Hiển Tôn. Nöm 1786 


Nguyên Huệ kéo quốn ở trong Nam rd Thỡng Long, dứt chúơ Trịnh, 


bà là Nguyên Huệ mặt (1792). 
2.) Bài Văn tê Phò mã Chướng hậu quân Vũ Tính 

tà Lễ bộ thượng thư Ngô Tùng Chu thai ông tử tiết ở 
thành Bình Định năm I1801) và Hỏồi loan khai ca 
II:|*zt (khúc hát mừng xe nhà vua thắng trận trở về) 
của Đặng Đức Siêu Êÿ #3}, 

y6.) Bài Văn !ế,thrận cong tướng- sĩ của quan: Tiên 
quân Nguyên Văn Thành đọc khi tế các tướng sĩ đã chết 
trận trong hồi theo vua Gia Long đánh đẹp các nơi. Trong 
bài, lây cái cam tình một ông vô tướng mà giải bày công 
trạng anh hùng của kê đã qua, thỏ lộ tấm lòng thương 
tiếc của người còn lại, lời văn thống thiết, giọng văn hùng 
hôn, thật là một bài văn tế rất hay. 


§2. - Ba tác phẩm trường thiên: Chỉnh phụ, 
Cung oán, Hoa tiền 


Trong đời Lê Trung Hưng, có ba tác phâm trường thiên 
đã chiếm một địa vị đặc biệt trong nền văn nôm cũ của ta. 
Vậy ta phải xét riêng mấy tác phẩm ấy trong mục này. 


vờo chổu vụuø tẻ Hiển Tên, †ôu bờy cóc lẽ phù Lê diệt Trịnh; vUØ 
bèn phong Huê lòm nguyên soõi vờ gỏ Ngoc Hôn công chúog cho, 
Nm 1788, Nguyễn Huê lên ngôi hoàng để phong bở lờm Bốc cung 
hong hậu. 

'` Động Đực SiêU (2-1810) ngƯời huyện Bỏng Sơn (noy lờ phủ Hoởi 
Nhơn, Bnh Định), Năm 1ó tuốt đâu hương tiến; đời đức Duê Tôn (Định 
Vương 17ó5-]777), làm quen trong viện Hòn làm. S%aU gặp quốn nhờ 
Tinh vo xớm, kê đến quốn Tôy Sơn lây kinh thỏnh, đều có vời öng ra 
lồm quen, nhưng ông không chu. Sou khi nghe tin đức Nguyễn Ánh 
nối binh ở Gio Định, ông fim vòo giúp ngời; †rong my nöm bỉnh định. 
Ống rốt có công Sou ông lờm quœn đên Lễ bộ thượng thư. 


[Xương Quảng Eiamn 


Chính phụ ngấm ‹|-fll-. Nguyên văn khúc này do 
Đặng Trần Côn ` viết bằng chữ nho vào khoang tiền bán 
thê ky thứ XVIII. Bây giờ, đương đời Lê Hiên Tôn, nhân 
trong nước loạn lạc, quân lính phai đi đánh dẹp các nơi. 
ông thấy những cảnh biệt ly trong dân gian bèn soạn ra 
khúc này, làm ra lời than văn của một người đàn bà còn 
trẻ tuôi mà chồng đi lính xa lâu không về. Canh biệt ly, 
tình nhớ thương, nỗi lo cho chồng phai xông pha trận 
mạc, nỗi buôn cho mình phái lẽ loi lạnh lùng, bao nhiêu 
tâm sự của một người thiếu phụ vắng chồng mà biết thủ 
Liết đều ta rõ cä; rồi kết lại ý mong cho chồng lập nên 
công đanh và chóng trở về đê lại được sum vây như xưa. 
Khúc này viết theo thê thơ “trường đoản cú” (eâu đài câu 
ngăn xen lẫn nhau, có câu chỉ có 3 chừ, eó câu dài đến 11 
chữ) trong có nhiều câu mượn ở các bài Nhạc phủ ” của 
Tàu, thứ nhất là của Lý Bạch, vì cái để mục ấy, các thi sĩ 
nước Tàu và nước ta từng đem ra ngâm vịnh. 

Khúc này soạn xong, được nhiều bậc danh sĩ đương 
thời khen hay. Có nhiều nhà (như Phan Huy Ích, Đoàn 
Thị Điểm) đem dịch ra lời nôm. Trong các bản dịch ấy, 


' Xem tiểu truyện ở Chương thử IX, Lời chu (8). 


“` NhỌC ĐBỦ zlt: nguyên lò một sở coi về âm nhạc do vua Hỏn Vũ 
Đế lốp rơ. SoU cóc nhọc chương dùng trong trêu miêu đều goi 
(kêu) lò nhạc phủ, Rồi sau cóc khúc hớ† củng gọi lò nhạc phủ, nhưí 
bởi Đợi phong cơ của vuø Hén Coo Tổ, bởi Cơi hạ cơ cúa Hong 
Vũ. Thể "trường đoản cú” ở đời Đường. Tống, thể "Nơm Rốc khúc” 
ở đời Kim, Nguyên cũng lở biên thể của nhạc phủ (xem Tư nguyên, 
Thìn †r. 6ó). 
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bản của bà Đoàn Thị Điểm)” hay hơn ca, nên còn truyền 
đến giờ. 3o bản địch của bà với bán chữ nho thì thấy 
văn dịch rất sát nghĩa nguyên văn mà lời văn êm đêm 
ảo não. rõ ra giọng một người đàn bà buần bã, nhưng có 
ve thê lương hơn vẻ đau đớn: không đến nỗi réo rắt sâu 
khô như giọng văn Cung oứn: thật là lời văn hợp với 
cảnh vậy. Ban dịch viết theo thê “song thất”. Có nhiều 
đoạn đặt theo lôi “hên hoàn”: những chữ cuôi câu trên 
láy lại làm chữ đầu câu dưới, cứ thế đặt đài tới mấy càu, 
thật hợp với tình buồn liên miên không dứt của người 
chình phụ. 

Cung oún ngâm khhúc 11ƒ002fẪ8. Khúc này do 
Nguyên Gia Thiềểu, tước Ôn như hầu (1741 — 1798) viết ra 
theo thê “song thất lục bát”. Đề mục tác giả chọn đây có lẽ 
không liên lạc gì với thân thế của ông'” và các việc đà xảy 
ra ö trong nước lúc bấy giờ. Duy ta nhận thấy có nhiều thị sì 
đương thời cũng đem đề mục ấy ra ngâm vịnh ”. 

Tác gìả làm ra lời một người cung phi có tài sắc, 
trước được vua yêu chuộng, rhưng không bao làu bị chán 
bó, than thở về số phận mình. Tác giả đã khéo về nên hai 
bức tranh: một bức ta những canh rực rỡ, vui sướng khi 
nàng được vua yêu, một bức tá những nỗi buồn tế âu sâu 
khi nàng bị vua bỏ. Rồi kết lại cái ý răng sơ vua có lòng 
nghỉ lại thì giữ sao được nhan sắc như xưa. 


'Ê Xem tiểu truyện ở Chương thử !X, Lời chu 20 


'- Xem liểU truyện, LỜI chủ (5). 


'*® NhƯ Củng oán Thi của VŨ Trịnh (1759-1821), Cùng oán thị củo 
Nguyên Huy Lượng. Cung on Thi của Nguyên Hữu Chính (2-1787). 


se. : 
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Tác gia chịu anh hương Phật học rất sâu, nên trong 
một đoạn khái luận về thân thế con người ta ở đời (câu 45 
— 116), tác giả đã đem các ý tưởng của đạo Phật mà diễn 
đạt ra (cuộc đời là biên khô; phú quí vĩnh hoa đều như 
giâc mộng: muốn được thành thơi sung sướng, phải dứt 
môi thất tình mà đi tu). 

kời văn thì rõ là của một bậc túc nho uân súc: đặt 
câu thì gọt giũa, cao kỳ; diễn ý thì dùng nhiều chữ bóng 
bây và nhiều điển cố. Thứ nhất là trong những đoạn tả 
nỗi buồn râu của người cung phi thì giọng văn réo rắt, 
thật tả hết nỗi đau khổ, bực dọe của một. người đàn bà còn 
tre mà bị giam hãm trong canh lẻ loi lạnh lùng. Văn nôm 
trong cuốn ấy thật đã tới một trình độ rất, cao. 


Hoa tiên truyện (¿ &@{%. Truyện Hoa (ièn là do 
Nguyên Huy Tự #£ Wf (J'? soạn ra và Nguyễn Thiện tr ;£* 
nhuận sắc lại. 

Bản truyện nôm là phóng theo một cuốn tiểu thuyết 
cúa Tàu nhan là Đề bát là ft Hoa tiền hý 
5J\-ff7t®7uU mà soạn ra; nên có nhiều bán chép tay 
vân để nhan truyện ấy là Đệ bát tài tÚ Hoa tiên điển âm. 
Cũng như hầu hết các tiêu thuyết cù của Tàu, truyện ấy 
tuy là một câu chuyện tình, nhưng có chủ ý khuyên răn 
người đời vẻ đường luân thường (xem lược truyện ở Phần 


ˆ Nguyễn Huy TỰ (1743-1790) người xởð Lới Ihach,h Lọ Sơn (noy lỏ h, 
Cơn lóc, tỉnh Hở Tinh). con Nguyễn Huy Oénh (đỗ thớm họa nöm 
\748). đU hƯơng cống nớm 17 tuổi (1759), làm quan về đời vua Lê 
Hiển Tôn đến chức Đốc đồng, được lờp tước lä Nhạc Đinh bó. 


"" Nguyễn Thiện. người xö Tiên Điền, Nghị Xuôn, Tỉnh Hờ Tình cùng 
ho với Nguyễn Du, độu hương công nãm 20 tuổi (1872). 
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thứ nhì, trước bài số 64) Bơi thế. Gao Bá Quát, trong một 
bài tựa chữ lIán, đã có câu răng: “Trong truyện Hoa tiên 
có nhiêu ý tứ hay: trước lchi trai gái gặp gỡ, vợ chôòng vêu 
đương, rồi đến đạo cha cón, nghĩa vua tôi, sự bạn bè, tình 
anh em; lớn thì triều chịnh. bính mưu, bao trung khuyên 
tiết; nhỏ thì nhân tình, thế thái, mây gió. có cây”. 

Văn truyện áy thật là lối văn uâấn súc. điều luyện 
dùng rât nhiều điện cõ; bối thê cuốn ấy được các học gia 
thưởng thức, nhưng không được phô cập như cuôn Truyện 
Kiểu. 

Khi ta đọc truyện lloa tiên, thày có nhiều câu hoặc 
giống hãn, hoặc hơi giống những câu trong Truyện Kiều” 


-! Thí du:những côu giông hôn: 

Đđ gđn Chị co điều xd (H.T.. côu 427, K., 1343) 

NỈ non đếm ngôn tỉnh đời (H. T., câu 1233, —-K., câu 1547). 
Những côu hơi giống: 

q tò bong nơä in doònh (H.T, càu 45); 

Tà †tq bóng ngở về tây ŒK.. côU B]), 

ihiền nhiền sẵn đúc đờày đày (H. T.. câu 97), 

(3ày đày sản đúc tnột† †òa thiền thiền (K., câu 1310), 
BỤI hồng dU! néo chiêm bơo đi về (H.T. côu 258); 
Bụi hông lêo đẻo đi về chiêm boo (, cõu 280): 
Tay hền mƯ !p gió bay (ŒH T, 337); 

lay tiền gió †đÐ mưa sở Œ, câu 40A). 


Tưởng bảy giờ lở bao giờ. Song song đôi môi côn ngờ chiêm bao 
(H.T., câu 1247-3008); 


tưởng bóy giờ là bạo giớ. Rõ ròng mở mốt còn ngỡ chiêm bao &., 
cCôUu 3007-1248). 


[bon CÔUang PT†iatn 


thì biết rằng tác giá Truyện Kiểu đã được đọc truyện Hoa 
tiên và đã chịu anh hương của truyện ây, 

Kê! luận. Cứ xét các tác phầm kế trên thì biết văn 
nóm về thế kw thứ XVIITI đã tiến đến một trình độ khá cao; 
tuy các tác giá còn chịu anh hưởng của lián văn nhiều, 
nhưng các nhà ấv đã có công rèn luyện, trau chuêt lời văn 
khiến cho thế ky sau nhờ đó mà san xuất được những tác 
phám có giá trị đặc biệt như truyện Nữ Ván Ni°ệu. 
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Chương thử mười một 


THỜI KỲ LÊ MẠT, NGUYÊN S0 
NHỮNG TÁC PHẨM ĐẶC BIỆT 
CỦA THỜI KỲ ẤY: 

SÁCH TANG THƯƠNG NGẪU LỤC 
VÀ SÁCH VŨ TRUNG TÙY BÚT 


Nước ta tê thời bỳ Lê mạt, Nguyễn sơ 
(Cuối thổ ý thư XVII]I cà thể hý thứ XIX) 

Á) Thời kỳ ấy, trong lịch sử nước ta. là một thời 
kỳ loạn lạc; các cuộc chiến tranh cứ kế tiếp nhau không 
đừng; hết cuộc Tây Sơn đánh chúa Nguyên, đánh chúa 
Trịnh, đánh quân Tàu, lại đến cuộc đức Nguyễn Ảnh đánh 
nhà Tayv Sơn. 

BH) Trong khoang hai mươi nhằm năm trời (tự 
năm 1778 là năm Nguyên Nhạc xưng vương đến năm 
1802 là năm vua Gia Long lên ngôi) mà trong nước thay 
ngôi đổi chủ mấy lần, vì thế lòng người cùng phản vân. 


(2)2ng Quang Hàm. 


Sau khi Tây Sơn đứt họ Trịnh, bọn cựu thân nhà Lễ và 
các sĩ phụ ngoài Bắc ké thì ra phò tân triều, người thì đi 
án lánh các nơi; trong Nam cũng có nhiều người không 
chịu ra làm quan với nhà Tây Sơn. Ngay sau khi vua Ga 
Long đã nhất thống thiên hạ mà ngoài Bắc cũng còn 
nhiều người tưởng nhớ nhà Lê không chịu ra thờ triều 
Nguyễn hoặc miễn cường phai ra làm quan. 
€) Văn chương trong thời kỳ ấy cùng chịu ảnh 
hưởng của hoàn canh; các tác phâm buòi ấy phần nhiều 
ghi chép những điều các tác giả đã trông nghe thấy theo 
thê văn “tùy bút Bã 5£” (theo ngọn bút; ý nói: gặp cái gì 
chép cái ấy). 
Sách “Vũ trung tùy bút” của Phạm Đình Hổ 
“3LEE'. Vũ trung tùy bút Ijj!11BB 5# nghìa là “Theo ngọn 


"Phạm Đình Hổ (1768-1839): tự Tùng Niên †# # hoặc Bỉnh Trực ®#¡h 
hiềéuU Đồng Dỏ TiềU rh #£ Hš hục gọi là Chiêu Hổ, người xð Đơn Loaơn, 
huyện Đường An (ngy lò p Bình Giong, Hỏi Dương). Ông sinh vòo 
cuối đời Cảnh Hưng †rong nước loạn lạc, nên muốn ổn cư. Ông 
hoc rộng, có †tời nõm, †hƯởng cùng với bờ Hỗ Xuên Hương xƯớng 
họa Năm Minh Mênh thử 2 (182]1), vue ra Bốc tuôn, nghe tiếng. với 
ông cho lờm hành †ổu viện Hòn lôm; được í† lêu ông từ chức. Nöm 
Minh Mệnh Thứ 7 (1824) vua lợi triệu cho lờm thừo chỉ viện Hòn lớm 
vỏ QUỐC †Ứ giớm tế †ửU, nỡm sou, ông xin nghỉ dưỡng bệnh vò †ử 
chức SoU lợi Vào Cung Chức; được thống †hị giống học sĩ, Thọ hơn 
70 tuổi. - Ông lồm rốt nhiều sách: có thể chia lồm ba loại: 
œ) Loøi điển lệ. 
] tẻ triễểU hội điển %2 #H d2 Jl chịa lỗm ó bô, chép tường điển lệ về 
cuôi đời tê. 
2_ Bơng gioo điển lệ ‡ 2£ tt phép tốc về việc gíoo thiệp nước 
nÄy với nước nọ), Ì quyển. 


Việt Nam văn hoc sử yếu 433 


bút viết trong khi mưa”. Sách này có bai quyến, gềm 
những bài văn ngắn, mỗi bài chép về một đề mục. Các bài 
có thể chia làm mấy loại như sau này: 

A) Tiểu truyện các bậc danh nhân: Phạm Ngũ 
Lão, Phạm Trấn, Đỗ Uông, Lê Lợi, Nhà họ Nguyễn ở 
Tiên Điền, v. v.. 

B) Ghi chép cúc cuộc du lầm, những nơi thống 
cánh: cảnh chùa Sơn Tây, cảnh đền Đế Thích, v. v... 

€) Ghi chép các uiệc xảy ra uê cuối đời Lê: việc cũ 
phủ chúa Trịnh, cuộc bình văn trong nhà Giám, các việc 
tai đi, các điểm gở, v. v.. 

D) Khảo cứu 0ê duyên cách địa lý: sự thay đối tên 
đất, - xứ Hải Dương, - tên huyện Đường Án, — tên làng 
Châu Kha, v. v.. 


E) Khỏdo cứu pê phong tục: cảnh chơi lan, — cách 


b) Loại địo lý: 

)._ An Nam Chí 2 t$i mẽ. 

2_ Ô Chøôu lục J1. 

3. Kiên khôn nhốtT lõm (ngõ quo trời đếÐ): bắt đầu trích lục các bộ 
Nhất thống chi đời Thonh, rỗi đến những bỏn đồ các đường ởi 


Ở nước Nam. 
4. Ai(dgo sứ trinh &*†:f#1s (đường ổ! Ai Lao). 
c) Fqap loại: 


Ì — Hi kính trốc lõi #£¿ (#8 (bòn về kinh Dịch) 


2_ Nhộ† dụng thường đờm [†ïj\#4š&(sách day những chữ nho 
hỏng ngòy dùng đền khi nói chuyện thƯờng), có dịch nghĩo ra 
liêng †d Vỏ sốp thờnh loại mục. 
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uống chè, — nón đội, - quần áo, —- trộm cắp, - mộng số, — 
chuyện khách đề của, — thần hồ, —- thần trẻ con, v. v... 

E) Khảo cứu öoễ học thuật: học thuật đời Lê mạt, — 
các thể văn, — các lối chữ, - âm nhạc, — đàn, ~ y học, v. v... 

G) Khảo cứu uễ lễ nghĩ: quan (Tế đội mũ), - hồn, 
— tang, — tế, - lễ tế giao, - lễ nhà miếu, - lễ sách 
phong v. v... 

H) Khảo cứu oê điển lệ: khoa cử, — phép thị, - 
quan chức, v. v... 


Sách “Tang thương ngẫu lục” của Phạm Đình 
Hồ uà Nguyễn Án |l4%?. Tang thương ngẫu lục *%†ê 18 $# 
nghĩa là “tình cờ chép về nhừng cuộc dâu bể” (tức là 
những việc biến đối). Sách này đã ìn năm 1806 chia làm 
hai quyển: quyển trên (40 bài) và quyển dưới (50 bài); mỗi 
bài đêu đề rõ tên tựa của tác giả: hoặc Tùng Niên (Phạm 
Đình Hổ), hoặc Kính Phủ (Nguyễn Án). Các bài trong 
sách có thể chia làm mấy mục, như sau: 


A) Tiểu truyện các danh nhân: Chu Văn An, 
Nguyễn Trãi, Đặng Trần Côn, Đoàn Thị Điểm, v. v.. 
B) Thăng cảnh: Núi Dục Thúy, núi Phật Tích, v. v.. 


: Nguyễn Án (1770-1815): tự Kính PhỦ  Hị, hiệu Ngu Hỗ # #, người 
lòng DU Lôm, huyện Đông Ngơn (noy lờ p. Từ Sơn, Bắc Ninh). Ông 
t†hông minh vờ hơm học, xem rộng cóc sách. Năm Gia Long ThỨ 4 
(1805), ông được vời ra lòm quơn bổ tri huyện h. Phù Dung (nøy lò 
Phù Cừ, Hưng Yên), nhón có việc riêng †ừ quơn về. Năm thứ ó 
(1807), ông đỗ cử nhôn khoa thi hương đu tiên củo Bỏn triêu: nõm 
thứ 7 (1808), lợi được bổ tri huyện Tiên Minh (nay lò Tiên Löng, Kiến 
An), sau phải bệnh mốt ở chỗ lòm quen. Ông có mộ† tộp †hơ chữ 
nho nhơn là Phong lôm minh lợi thi tộp l4 15,‡8š3š ‡E. 
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C) Dị tích: Bìa núi Thành Nam, tháp chùa Báo 
Thiên, v. v... 

D) Việc cuối đời Lê: thì hội về đời Lê, — lề triều hạ đời 
Lê Canh Hưng, —- 'Tết trung thu trong phủ chúa Trịnh, v. v... 

E) Chuyên hay chuyên lạ: Nguyễn Đá Dương, 
Hoàng Sâm, Nguyễn Văn Giai, v. v... 

Kết luận. Caä hai bộ sách Vũ trưng tùy bút và Tang 

thương ngẫu lục đều là những tài liệu quí để ta khảo cứu 
về lịch sử, địa lý, phong tục về cuối đời Lâ. 


CÁC BÀI ĐỌC THÊM 
I1. - Việc cũ trong phú chúa Trịnh 

Trong năm: Giúp ngo Ất mùi (1774 — 1775), trong nước 
bô sự, Trịnh 0oương (Trịnh Sâm) hi ý 0ề 0iệc ngoạn hồn, 
thường đi ngự chơi các ly cụng ở trên Tây Hồ ở nói Tử Trâm, 
núi Dũng Thúy, oièc công tác bhởi làm luôn mãi, Mỗi tháng 
ba bốn. lần ngự chơi cung Thuy Liên trên bờ Tây Hỗ, bùnh 
lính dàn hậu quanh uòng bốn một bờ Túy hồ, các bề nội thân 
thì đâu bụw bhăn, mộc áo đàn bà, dân bày bách hóa xung 
quanh bờ hô để bán. Thuyền ngự đi đến đâu thì các quan hỗ 
tụng đại thân tùy ý ghê uào bờ mua bán các hóa Uuật như các 
cửa hàng buôn trong chợ. Cũng có lúc cho bọn nhạc công ngôi 
trên gác chuông chùa Trấn Quốc hay là ngôi ở các bóng cây 
bến đá nào đó, hòa 0uài khúc nhạc âm. 

Khi ấy phàm bao nhiêu những loài trân cẩm, đị thú, cổ 
mộc, quói thạch oà chậu hoa cây cảnh ở chốn dân gian đều 
sức thu lấy không thiếu một thứ gì.. Trong phủ tùy chỗ điểm 
xuyết bày uẽ ra hình núi non bộ trông như bấn bể đâu non. 
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— Dương Quảng tầm 


Mỗi bÀi đêm thanh cảnh uống, tiếng chữm bêu, 0ượn hót ran 
khắp bốn bà, hoặc nửa đềm ôn ờo như trận mưa sa gió táp, 

UỠ tổ tan đàn, bê thức giả biết là cúi triệu bất tường. 
Phạm Đình Hô 
Vũ trung tùy buíf 
Đông Châu dịch 
(Nam Phong tạp chí, t. XXI, số 121). 

2. - Mẹo kẻ cắp 
Một hôm ở phường Đông Các (phố hàng Bạc), có mội 
bờ lớn đi uống mành mành cánh sdo đến dừng Uống trước 
cửa nhà hàng bạc, đầy tớ lính hầu rậm rịch, truyền thị tỳ 
chấu ong lạt đó để hỏi nìua mấy chục nén bạc, mà cả giá 
chưa xong, bà lớn ngôi trong oõng truyền 0ú già hãy cầm 
chục nén bạc đem 0ê dịnh trình quan lớn xem qua sẽ định 
giú, chủ nhà hàng cũng không ngờ, một lút thì những đứa 
thị tỳ Uuà lính hầu lên dL hết, hai tên lính bhiêng Uõng 
cũng cúi mất. Trời đã gân tối, chờ mãi cũng chẳng thấy 
con 0ú giò cảm bạc trở lại Nhà chủ mới đến trước Uuõng 
hỏi bà lớn để đòi bạc, mở nành mành ra xem thì tẻ ra là 
một nìụ lão ăn mày mù có hai mốt, mặc cúi áo nhiễu điều 
ngôi chêm chệ trong 0õng, bấy giờ mới hoảng lên không 
biết nót làm sao cá chỉ bắt được có cát Uõng lại cúi Uõng 
cứ 0uò nát, hỗ giá bhông đáng mười quan tiên, cho đi tìm 
khốp mọi nơi hhông còn thấy tăm hơi đâu cả. 


Phạm Đình Hã 

Vụ trung tùy búil 

Đồng Châu dịch 

(Nam Phong tạp chí, t. XXI, số 124). 
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3.— Bà liệt phụ họ Đoàn 

Phu nhân là 0oợ thứ hai ông Nguyễn Phúc Du, con 
trai một ông tướng uõ, lại là nanh ouốt` của hàu Du Lĩnh, 
coi đội tiên phong uê đời Cảnh Hưng, tháng 6 năm Bính 
ngo (1786), đi đánh giặc giết trận. Bà uợ cd thì đi tu, phụ 
nhấn là người thật đẹp, mà không có con, Ông coi cũng 
như uợ cả, đến bhL ông phải nạn, phu nhún cứ nói cười 
như không, người nhà ơi cũng lấy làm lạ. 

Được ít lâu phu nhân thu xếp công uiệc cửa nhà, 
xong đâu uào đấy, giao lại cho con, rồi đến chùa Kiến Sơ 
làng Phú Đổng làm một tuân chay, tế độ cho chồng; chùa 
ấy là chỗ bà oợ cỏ ra tu ð đấy. 

Làm chay xong, lợi cùng uới uợ cả bà con chồng, ra 
bờ sông Thúy Ái! là nơi quan tướng đã ngủ ngọn cờ, đặt 
bài Uy làm lã chiêu hôn, người đến xem đông như biến. 
Phu nhân mặc quần do lượt lò, đeo hoa hột chải chuối, 
một mình chớ chiếc thuyên con, ra giữa đòng sông, đành 
cho cát lốp sóng uùi Dân chung quanh đấy, lấy làm 
thương xót, dựng đền để thờ. 

Quan huấn An Nhân, Hà Sách Huân, có câu thơ răng: 
“Thương thay nước cũ hai trăm lẻ, giữ vững cương thường 
một phụ nhân. sJ lệ — q#@ FHỊ:› kEEIX#- l8 À4". Ái 
nghe đều lấy làm truyền tụng. 

Kính Phủ 


Tang thương ngấu lục 


~.— - 


` Nơnh vuốt. ông tướng giỏi mà lợi thên thiết (Lời chú củo dịch giỏ). 
* Lòng Thúy Ái ở gỗn bến Thanh Trì, huyện Thonh Trì, tỉnh Hò Đồng 
(cũng thê?. 
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Tuyết Trang Trần Văn Ngoạn 
(Nam Phong tạp chí, t. I, số 6) 


4. - Miếu Thanh Cẩm 

Miễn ở xóm: Đông Các, huyện Thọ Xương, thờ ông 
liệt sĩ đời nhà Mạc, tên họ không tường. Ông đỗ tiến sĩ 
đời Mạc, làm quan đến đài tính”. Nhi đấy cua Triết uương 
đem quân nghĩa sư ra đánh nhà Mạc, oua nhà Mạc bỏ 
thành chạy, quản đuối gần bịp, Uuiệc đà bíp quớ, ông mặc 
do đeo đai, đi quanh hồ Thái Cực ra trước phố Đông Các, 
ung dụng mà nắm lấy cương ngựa chúa Trịnh, Chúa 
Trính rung cương dừng quán để họp các tướng chém ông 
ấy, rồi lại đánh trống đi lên, thời 0uua nhà Mụạc đã sang 
qua sông rồi Đến khi nghĩa sư trở oê nhà Mọc lại giữ 
được Long Biên, chỉnh chỗ ông ấy chết, làm cái rmiếu để 

thờ, khói hương nghị ngút, ngày đêm không tdt.. 
Tùng Niên 
Tang thương ngẫu lục 
Tuyết Trang Trần Văn Ngoạn dịch 
(Nam Phong tạp chí, t. II, số 12) 


CÁC TÁC PHẨM ĐỂ KÊ CỨU 
1. Ba, 130. 
2. Chơp, bibl,, L. 115; P 196n. 


° Đài tĩnh như lũ thượng †hƯ, tổng đốc vò ngự sử (cúng thêt. 
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CÁC, BẢN DỊPH 

1. Vũ frung tùy bút, Đông Châu dịch, NP.,t. XXT, tr 
236, 357, 455, B61, L. XXI]I, tr. 31 159, 264, 599 tả. 

2. Tung thương ngâu lục, Tuyết Trang Trần Văn 
Ngoạn #ích dịch trong mục Tôn cổ lục, NP.,t.L. tr. 393; 
t. IĨ. tr. 105, 240, 371; t. IV, tr. 202 Nguyễn lHIữu Tiến 
dịch tiếp. t.TV, tr. 311, 439; t. V. tr. 48 tả. 
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Chương thứ mười hai 


NGƯỜI ÂU CHÂU ĐẾN NƯỚC NAM 
GÁC NHÀ BUÔN VÀ GÁC GIÁO SĨ. 
ANH HƯỬNG CỦA GIÁM MỤC BÁ ĐA LỘC. 
SỰ BÀNH TRƯỚNG CỦA °HỮ QUỐC NGỮ. 
SỰ PHÁT ĐẠT CỦA NGHỀ IN 


Trong Chương thứ XVIII, năm thứ nhất ta đã xét về 
việc các giáo sĩ người Âu sang truyền đạo Thiên Chúa ở 
nước ta và việc các nhà ấy đặt ra chữ quốc ngữ. Nhưng 
ngoài các giáo sĩ còn có các nhà buôn người Âu cũng đến 
đất nước ta lúc bãy giờ. Vậy trong chương này, ta phải xét 
chung về vấn đẻ người Âu châu đến nước ta trong cận cổ 
thời đại và xét cái ảnh hưởng của họ đối với văn hóa nước 
ta như thế nào. 

Người Âu Châu đến rrước Nưm. Bắt đâu tự thế kỷ 
thứ XV, thuật hàng hải đã tiến bộ, các nhà thám hiểm 
người Âu đi khắp hoàn cầu, mở các đường giao thông mới 
trên mặt biển; năm 1492 Christophe Colomb (Kha Luân 
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Bỏ) vượt Đại Tây Dương tìm thấy châu Mỹ; năm 1497, 
Vasco de Gama đi vòng quanh châu Phi sang đất Ân Độ; 
năm 1521, Magellan vượt Đại Tây Dương, đi vòng quanh 
châu Nam Mỹ sang Thái Bình Dương, rồi đến quần đảo 
Phi Luật Tân (Philippines). Tự đấy, các dân tộc châu Âu 
đua nhau đi tìm kiếm thị trường mới mà chiếm lĩnh các 
thuộc địa: năm 1563. người Bê Đào Nha sang ở đất Áo 
Môn (Ma Cao) của nước Tàu; năm 1568 người Tây Ban 
Nha sang lấy quản đảo Phi Luật Tân; năm 1596, người 
Hòa Lan sang lấy Nam Dương quần dao (Índes 
néerlandaises); đến thế ký thứ XVII thì người Pháp và 
người Anh sang chiếm đất Ấn Độ: thế là đến cuối thế kỷ 
thứ XVI, người châu Âu đã sang chiếm lĩnh đất đai ö phía 
nam Châu Á rồi. 

Nước Nam ta ở gần đất Phi Luật Tân và Nam 
Dương quần đảo, lại ở trên eon đường từ châu Âu sang Á 
Đông (Tàu, Nhật). Tất không tránh khỏi người Âu để 
mắt đến, nên ngay tự thế kỷ thứ XVI, đã có người Âu 
sang đất nước ta. 

Trong số các người Âu sang bên ta, có hai hạng 
người: một là các giáo sĩ sang truyền đạo Thiên Chúa; hai 
là các nhà buôn sang thông thương. 

Các nhà buôn cà các giáo sĩ. Vè các giáo sĩ, trong 
Chương thứ XVIII, năm thứ nhất, ta đã xét rồi. Nay nói 
về eác nhà buôn. 

Các nhà buôn bắt đầu biết đến nước ta và ghé vào 
các hải cảng nước ta tự thế kỷ thứ XVI, nhưng đến thế ky 
sau (XVI]) thì việc buôn bán mới có thường. Các nhà buôn 
ấy phần nhiều là từ các thuộc địa hoặc các thương điểm 
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của người Âu ø Á Đông như Hirabo (Nhật Bản), Ma Cao 
(Tàu), Batavia, Bautam (Java), Madras, Surate (Ấn Độ) 
sang ta. Bấy giờ nước ta đương chia làm Bắc triều (vua Lê 
chúa Trịnh) ở Đàng Ngoài và Nam triều (chúa Nguyễn) ở 
Đàng Trong, hai bên đương tranh đánh nhau. 

A) Việc buôn bán cúa người Âu. Cứ đại thể mà nói 
thì ở Đàng Trong người Bồ Dào Nha đến buôn bán đông 
và thịnh vượng hơn cá; họ mở cửa hàng ở Hội An (tức là 
Faifo, nay thuộc tỉnh Quang Nam). Hội An bấy giờ là một 
nơi buôn bán sâm uất, có cả người Tàu và người Nhật đến 
ở đấy. Năm 1636, người Hòa Lan cũng đến mở thương 
điểm ở đấy nhưng đến năm 1641 họ phải bãi đi. Còn 
người Phớp và người Anh có đến điều đình việc thông 
thương nhưng chưa thực hành được việc ấy. 

Ở Đàng Ngoài thì người Hòa Lan chiếm địa vị ưu 
thắng hơn cả; họ lập thương điểm ở Phố Hiến (gần tỉnh ly 
Hưng Yên bây giờ) tự năm 1637, mãi đến năm 1700 mới 
thôi hắn. Phố Hiến bấy giờ là một nơi đô hội buôn bán 
rất vui vẻ, có cả người Tàu và người Nhật, người Xiêm ở 
đấy. Bởi vậy, lúc đó đã có câu tục ngữ: “Thứ nhất kinh kỳ 
(tức là Hà Nội bây giờ), thứ nhì Phố Hiến”. Năm 1672, 
người An lập một thương điểm ở đấy, nhưng đến năm 
1697 thì bãi đi. Năm 1680, người Phứớp mở một cửa hàng 
ở Phấ Hiến, nhưng không bao lâu lại phải bãi di. Còn 
người Bồ Đào Nha thì chỉ có tàu thuyền ra vào buôn bán 
chứ không có ở hän. 

Việc buôn bán của người Âu ở nước ta có phần thịnh 
vượng trong thế ký thứ XVII; đến thế kỷ thứ XVIII thì 
các thương điếm của họ đều bãi đi cả; tuy thỉnh thoảng 
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cũng có tàu của họ ra vào đất nước ta và vài lần họ muôn 
mở lại thương điểm, nhưng đầu không thành công. 

B) Các nhà buôn uà piệc gHíp chúa Nguyễn, chúa 
Trịnh. Ơ Đàng Trong thì chúa Nguyễn nhờ người Bồ Đào 
Nha giúp, còn ở Đảng Ngoài thì chúa Trịnh nhờ người 
Hòa Lan giúp. Phần nhiều họ giúp khí giới, đạn dược và 
các nguyên liệu dùng làm thuốc súng, hoặc họ đem tặng, 
hoặc họ đem bán. Ở Đàng Trong, năm 1614 về đời chúa 
Sãi, một người Bỏ Đào Nha tên là dJean de la Croix lại lập 
hẳn ở gần Huế một lò đúc súng nay người ta còn gọi chỗ 
ấy là “Phường Đúc”. 


Còn sự giúp quân lính, tuy các chúa cũng có vài lần 
ngồ lời yêu cầu, nhưng họ thường thoái thác không chịu 
giúp. Duy có một lần, về cuối năm 1643, người Hòa Lan 
phái ba chiếc tàu để giúp chúa Trịnh (Trịnh Tráng) đánh 
chúa Nguyễn (Công Thượng Vương), nhưng bị thua: hai 
chiếc bị đấm, còn một chiếc chạy thoát. Có lẽ cũng vì thế 
mà các chúa trước có ý hoan nghênh các nhà buôn người 
Âu, sau thấy họ không chịu giúp mình trong việc binh, 
nên sinh ra chán ghét mà không hậu đãi họ nữa, vì thế 
mà việc buôn bán cúa họ cũng suy dần đi. 


Ảnh hưởng của Giám mục Bá Da Lộc. Sự giao 
thiệp của nước ta với người Âu băng đi một độ. Đến cuối 
thế kỷ thứ XVIHII, sau khi nhà Tây Sơn đã dứt nghiệp 
chúa Nguyễn ở Đàng Trong, một người dòng đõi nhà 
Nguyễn là đức Nguyễn Phúc Ảnh [T‡8##, đương lo khôi 
phục cơ nghiệp của tổ tiền thì gặp một vị Giám mục người 
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Pháp là Bá Đa Lộcƒ{ #ïƒ&#` rồi nhờ ông sang Pháp cầu 
viện. Ông thay mặt Nguyễn Vương ký với Pháp đình tờ 
hiệp ước ở Versailles ngày 28 tháng mười một năm 1787, 
theo đấy vua nước Pháp giúp quân lính, khí giới cho 
Nguyễn Vương thu phục lại đất nước. Nhưng vì nhiều 
duyên cớ, tờ hiệp ước ấy không thi hành được. Ông Bá Đa 
Lộc bèn xuất tài lực đứng ra mộ người, mua tàu chiến và 
khí giới giúp đức Nguyễn Ánh đánh nhà Tây Sơn. Cái 
công của Giám mục Bá Đa Lộc trong việc vua Gia Long 
bình định và thống nhất Nam Bắc thế nào, trong Nam sử 
đã chép rõ. Ta chỉ cần xét cái ảnh hưởng của ông đối với 


' Bó Đo Lộc: (1741-1799) chính tên lờ Pierre .Joseph Georges Pignedu 
de Béhoine, sinh ở Origny en Thiérqche; sau khi tết nghiện Ä trị lồng 
lhẳy dòng củo Hội ngoại quôc truyền giáo, ông được phới sang 
Viễn Đông súng vòo Giớo đoòn Đỏng Trong. Nõm 1767, đến Hà 
Tiên, được củ im quỏn đốc Trường Thầy dòng ở Hòn Đốt (gỗn Hò 
iiên). Năm ]77Ô, ông đươc phong lòm Giớm mục (Evẽque 
dˆAdron); nỡm 1771, vị CGiớm mục khu Đòng Trong lò Piguel mất, 
ông được cử lên thay. Thóng mƯời năm I777, ông gặp đức 
Nguyễn Ánh đương trến tránh vò giúp cho ngời đi lớnh nạn ở cù 
ldo Poulo Ponjong ở vịnh Tiêm Lo. Đến tháng 11 näm ấy, Nguyễn 
Vương lấy lại được thành Gia Định, ông đến ở Tên Triểu (gản Biên 
Hòaø) vò thường giơo thiệp với ngòi. Những đến thóng bơ năm 1783, 
thònh Gia Định lợi mốt về quên Tôy Sơn, Nguyễn Vương phỏi trốn 
ra vịnh Tiêm La, ông củng phỏi trốn tránh như ngòi. Cuối năm 1784, 
ông gốp ngòi ở củ lao Poulo Pơnjdang, sou khi bỏn tính, Nguyễn 
Vương phới ông đem Hoàng tử Cảnh sang Phép câu viện. Năm 
1787, õng tới Phóp và ký †ờ hiệp ước Versoilles. Năm 1789, ông trở 
lọi Gio Định. Từ đốy ông giúp mưu kế, giữ việc văn †hư cho Nguyễn 
Vương vỏ thường theo ngời đónh trận. Năm 1799, ông theo 
Nguyễn Vương rơ đónh thành Qui Nhơn; đang khi vây thònh, ông 
móc bệnh mối ngay ở đấy, thọ 5â tuổi. 


Việt Nam văn học sử yếu ¬ kiệt 
văn học nước ta thế nào. Cái ảnh hương ấy tức là cho chữ 
quốc ngữ do các nho sì người Âu đặt ra về thế ký thứ XVII 
(xem lại Năm thứ nhát, Chương thứ XVIII) có cái hình 
thức nhất định như ngày nay. 


Cứ theo bộ tự điển của cố Álexandre de Rhodes soạn 
và in năm 1651 thì chữ quốc ngữ về ha bán thế kỷ thứ 
XVII còn có nhiều cách phiên âm khác bây giờ và chưa 
được hoàn toàn tiện lợi. Theo cố Cadière trong một bài 
thông cáo đọc ở Hội đồng khảo cô Đông Pháp ở Paris 
(Commission archéologique đe [Indochine) năm 1912 thì 
các hình thức hiện thời của chữ quốc ngữ chính là do Đức 
cha Bá Đa Lộc đã sửa đổi lại mà thành nhất định. Đức 
cha có soạn cuốn điển An Nam La Tình, tuy chưa xong 
hăn, nhưng cố Taberd đã kế tiếp công việc Ấy mà soạn ra 
cuốn Nam Việt dương hiệp tự ựng (Dictionarium 
anpamitico latinum), in năm 1838. Trong cuốn này, cách 
viết chữ quốc ngữ giống hệt bây giờ; mỗi tiếng Nam đều 
có chua kèm chữ nôm: cuốn ấy sẽ là một cuốn sách làm 
gốc cho các tự điển tiếng Nam sau này. 

Sự bành trướng của chữ quôc ngữ 0à sự phái 
đạt của nghề ïn. Tự thế kỷ thứ XVII, sau khi đặt ra chữ 
quốc ngữ, các giáo sĩ dịch các kinh thánh và soạn các sách 
truyền giáo cho tín đồ xem, mà số tín đồ cũng mỗi ngày 
một đông, nhờ thế mà số người biết đọc, biết viết chữ 
quốc ngữ càng ngày càng nhiều lên. 

Số sách viết bằng chữ quốc ngữ càng nhiều thì nghề 
in boạt bản dùng thứ chữ ấy theo đấy mà mở mang ra. Về 
hạ bán thế ký thứ XVII, cế Alexandre de Rhodes phải 
đem cuốn tự điển của ông về La Mã mới In được. Đến đời 
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cố Taberd thì ở thành Seraznpur (thuộc tỉnh Bengale bên 
Ăn Độ) đã có một nhà in đúc đủ cả chữ quốc ngữ và chữ 
nôm, nên năm 1838, cuốn tự điển của ông in ngay ở đấy, 
không phải đem về Âu châu nữa. Kế đấy, ngay cạnh nước 
Nam ở thành Vong Các (Bangkok) là kinh đô nước Xiêm, 
lại có một nhà ¡in của Nhà Chung lập nên in được sách 
quốc ngữ. Nhà ¡in này xuất, bản rất nhiều sách quốc ngữ về 
đạo như Tân ước, Cựu ước, v. v... 

Kết luận. Việc Giám mục Bá Đa Lộc và các người 
Pháp giúp vua Gia Long thật là một dịp may cho người 
nước ta tiếp xúc với văn minh châu Âu và hiểu biết những 
ưu điểm của nên văn minh ấy. Giả sử các nhà cầm quyền 
nước ta về đầu thế kỷ thứ XIX biết nhân cơ hội ấy mà sau 
khi đã dẹp yên trong nước, một mặt thì canh cải việc nội 
chánh ngoại giao cho hợp thời thế, một mặt thì đón thầy 
chuyên môn ngoại quốc đến mở trường đạy các khoa học, 
các kỹ nghệ để chỉnh đốn việc binh bị, việc kinh tế và 
phái người nước ta sang du học bên châu Âu để học lấy 
những khoa thực dụng, những phương pháp mới, rồi về 
chủ trương việc chính trị và việc khai thác các tài nguyên 
trong xứ, thì nước ta cũng có thể trở nền một nước giàu 
mạnh được. Hiểm vì khi đã bình định xong, triểu đình 
nhà Nguyên và sĩ phu trong nước lại cứ theo khuôn phép 
cũ, không hề canh cải điều gì, trong thì thủ cựu ngoài thì 
gây những mối thù oán với nước ngoài, khiến cho nước 
yếu dân nghào, để cho đến khi hữu sự không thể đối phó 
với thời cục được. 
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(Nguyên tế theo Thế _ thứ XIX) 
Chương thứ mười ba 


CÁC VUA TRIỀU NGUYÊN, CHÁNH SÁCH 
HỌC QUI CÁC ĐỜI MINH MỆNH, 
THIỆU TRỊ VÀ TỰ BỨC 


Từ lchi triều Nguyễn lên cầm quyền, nghĩa là từ năm 
1802 trỏ đi, sự tiến bộ của khoa học và cơ khí đã thay đối 
cả cục điện của thế giới. Nhờ sự giao thông tiện lợi và 
nhanh chóng, các dân tộc Âu châu đi khắp hoàn cầu tìm 
kiếm thị trường để buôn bán và chiếm lĩnh thuộc địa để 
khuếch trương thế lực của mình. Nước Nam ta, vốn ở giữa 
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còn đường từ Âu châu sang Viên Đông, không thê tránh 
khoi tảm mắt và gót chân người châu Âu. Vậy đối với cái 
tình thế mới ấy, các vị vua và triều đình nhà Nguyên, 
trong mãy đời Minh Mệnh (1820 — 1840), Thiệu Trị (1841 
— 1817) và Tự Đức (1840 - 1833), sẽ đôi phó ra sao? Ta cử 
xét chính sách nội trị, ngoại giao và phép học, phép thị 
trong mấy đời ấy thì có thê hiệu được nguyên đo việc nước 
Pháp can thiệp đến nước ta và các việc quan trọng đã xảy 
va trong lịch sử Việt Nam về cận kim thời đại. 
Chánh sách. Trước xét về việc nội chánh, sau xét 
về việc ngoại giao. 
A) Về mặt nội chánh thị theo chủ nghĩa thủ cựu. 
Cách tổ chức quốc gia và xã hội nước ta hồi xưa là khuôn 
theo Nho giáo, lấy trật tự tôn tï làm gốc: trên thì có phái 
nhà nho đã học đạo Không, Mlanh, thi đỗ làm quan, giữ 
các quyền bính để giúp vua trị dân, biết lấy luân thường 
đạo nghĩa làm trọng; nhưng phần nhiều chỉ biết chuộng 
văn chương, giữ nề nếp cô, chứ ít người có con mắt trông 
rộng nom xa, có trí phát minh sáng kiến và thứ nhất là 
có tài học thực nghiệm chuyên môn; dưới thì có bọn 
thường dân, phần nhiều chuyên về nghẻ nông, tính tình 
chất phác, trí thức hẹp hồi, chỉ biết làm ăn theo Tế lối 
xưa. quyến luyến hương thón là nơi có nhiễu tục lệ ràng 
buộc, còn ngoài ra các việc công nghệ, thương mại không 
được phát đạt. Cái chế độ ấy lhhông phải là không có điều 
hay, cuộc sinh hoạt ấy không phải là không có vẻ êm 
đêm, thực là hợp với một dân tộc Ydi nông vi bản" như 
dân Lọc tà, nhưng tình thế hoàn câu đã thay đói mới, 
khoa học đã tiên bộ, việc giao thông thương mại của các 
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nước ngoai đã mở rộng, nên cách tò chức xà hội và kinh 
tẻ äv không hợp thời nữa. Tuy vậy, triểu đình và sĩ phụ 
nước ta vân không hiếu biết, chì lấy văn mình nước Tàu 
làm mẫu mực. nhất thiết các việc nội chánh đều theo 
khuôn phép cũ mà làm, không hệ canh cái diệu øì, thứ 
nhất là đường bình bị, kỳ nghệ, thương mại vận v nguyên 
như cũ; vì thế nước ta không thể mạnh, dân khóng thể 
giàu được. 

B› Về mặt ngoai! giớo thì theo chánh sách bề môn 
fóœ cđng, nghĩa là đóng cửa không cho người ngoái quốc 
vào và không giao thiệp với người nước ngoài. Tại sao các 
nhà cầm quyên nước ta lại theo chánh sách áy? Xét ra thì 
có hai cơ chính: 

1. Lòng tr cao: tự coi mình là văn mình và trừ 
nước Tàu ra coi người khác là man đi mọi rợ ca (xem như 
buôi ấy, trong văn thư thường gọi người Âu châu là “Bạch 
qui” thì đu hiểu cái tâm lý Ấy). Vì lòng tự cao ấy, nên 
không muốn giao hảo với người nước ngoài. 

2. bòng nghỉ ky: đã không để cho người nước 
ngoài đến ở đất nước mình, lại không hệ cho người mình 
đ\ đụ học hoặc buôn bán ở nước ngoài, nên không biết 
tính tình, phong tục của người nước ngoài: lại thây họ 
dùng máy móc kỳ dị, nên sinh lòng nghì ly không đám 
cho họ vào nước mình, sợ họ cố manh tâm mưu sự xâm 
chiêm chăng, 

Vì hai cớ ấy, nên triêu đình buôi ấy mới thực hành 
cái chánh sách ngoaI giao theo hai phương điện này. 

l. Không cho người ngoại quốc cào thông 
thương, Mấy lân nước Pháp và nước Anh sai phái viên 
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đến xin đặt lĩnh sự và điều đình việc ký thương ước, triều 
đình đều từ chối ca. 

2. Cấm các giáo sĩ người Âu không được truyền 
đlụo Thiên Chúa, cho răng các giáo sĩ ấy đem truyền 
nhừng Là thuyết trái với chế đó, phong tục trong nước và 
có ý thảm thính đề mơ đường cho sự xâm lược. Nhiễu lần 
hạ lệnh bất giam hoặc giết các giáo si cùng các tín đô 
theo đạo ấy. 


Học qui. Sở dĩ các nhà cảm quyền và các sĩ phu 
nước ta lúc bấy giờ không biết cai cách việc nội chánh và 
có những ý tưởng sai lầm về việc ngoại giao, chính vì kiến 
văn hẹp hồi. trí thức khiếm khuyết, chỉ biết đọc sách Tàu, 
hiệu việc nước Tàu, còn ngoài ra, tình thế thiên hạ, lịch 
sử, địa dư, văn mình các nước khác trên hoàn cầu đều 
không rõ cá: chỉ chuyên học về văn chương, luân lý, mài 
miệt về lấi văn cứ nghiệp mà không hề nghiên cứu đến 
các khóa học thực dụng, nên không biết răng cơ khí, bình 
bị, kỹ nghệ, thương mại có rnật thiết quan hệ đến sự giàu 
mạnh sinh tổn của một dân, một nước trong thế ký thứ 
XIX. Mà cái cớ khiến cho hiến văn hẹp hồi, học thức 
khiếm khuyết thế, là chính vì phép học phép thì ở nước ta 
khòng hệ thay đồi. 

Đành rằng nho học và khoa cử nước ta cùng đào tạo 
được nhiều nhân tài và giúp cho nước ta thành một nước 
có văn hiến. nhưng cái lôi học thuần lấy văn chương, luận 
lý, heh sự làm gòe không hợp thời nữa. Gia di cái lối học 
cử nghiệp càng lâu ngày càng sinh tê: các sĩ phụ chị biết 
tâm chương trích cú, đẽo gọt câu thơ, câu văn, thành ra 
cái thói chuộng hư văn một ngày một tệ thêm. 


Cách tô chức việc học, việc thi trong triểu nhà 
Nguyên ta đà xét rõ trong Nam thứ nhát, Chương thư VII 
nà VJI]; nay ta nhận kỹ thì phép tấc ây cùng là phong 
theo qui cú đời Hậu Là: 

A) Về piệc học thì triều đình cùng chị tô chức một 
trường lớn ở kinh đô là Quốc ?? giám và đặt các chức độc 
học, giáo thụ, huấn đạo để trông nom việc học ở ngoài; 
còn bực tiêu học tức là việc học của bình dân vẫn không 
tô chức đến. 

Bì Về piệc 0hị thì cũng vẫn có hai khoa chính là 
thị Tương tà thị Hội và chương trình thì cũng vẫn có thơ, 
phú, kinh nghĩa. văn sách, tứ lục. 

Kết luận. Vẻ việc học thị ở nước ta không thay đôi 
cho hợp thời, nên đân trí không mơ mang mà các bậc s1 
phu trong nước không hiểu thời thế. Vì việc nội chánh 
không canh cải, nên nên kinh tế trong nước không được 
thịnh vượng, việc binh bị trong nước không được sung túc. 
Lai thêm việc ngoại giao thất sách, thành ra gây oán với 
nước ngoài: đó chính là cái cớ sâu xa về việc người Pháp 
sẽ can thiệp vào nước ta vậy, 
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Từ đầu thập cứu thế hý trở đh, căn mình cà học 
thuật của thiên hạ da tiến bộ nhiều, mà sự cạnh trunh 
của các nước cùng hịch liệt hơn trước Thế mà Những 
người giữ cái trách nhiệm chính trị nước mình chỉ chăm 
niệc căn chương, khéo nghệ nghiên bút, bàn đến quốc sự 
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thì phi Nghiêu, Thuấn, lại Hụ, Thương, Chu, tiệc tHŒv 
nghìn năm trước cử đem làm gương cho thời hiện tại, rỒi 
cứ nghêu nghên tự xưng mình là hơn người, cho thiên hạ 
lò dã man. Ấy là triểu đình nước Nam ta lúc bấy giờ phần 
nhiều là những người như lhê ca. Tuy có một Đài người 
đa đỉ rơ ngoài, trông tháy cảnh tượng thiên hạ, cễ nói lại, 
thì các eụ ở nhà cho là nói bày, là hủy hoại mát by cương" 
Thành ra người kbhỏng Diệt cứ một niêm tự đặc, người biết 
thì phái làm câm làm chiếc, Phòng thở ra tới ai được phái 
ngôi hhoanh tay mà chịu. 


Xem như mấy năm Uuễ súu, nhà pụua thường có hỏi 
đến tiệc phú quốc cường bình, các quan bàn hết lẽ nọ lề 
khía, nào chiến, nào thú, mà chẳng thấy làm: được 0piệc gì 
"ra trò. Vá thời bấy giờ, cũng đã có người hiếu thời thế, 
chịu đi dụ học bà muôn thay đối chính trị Như năm 
Bính Dân (1866) là năm TỰ Dựức thứ 19, có mấy người 
ớ Nghè An là Nguyễn Đức Hạu By Š lĩ, Nguyễn Trường 
Tô b\l{†, Nguyễn Điều [N1 đi dụ học phương Túy. Sau 
Nguyễn Trường Tộ 0ê làm một bài điều trần rất đài, bế 
hết cai tình thế nước căn mình tà cái cảnh tượng cac 
nước, rồi xin nhà cua phối mạn mau cải IƯƠNg Đìọi Liệc, 
không thì mái nước. Vua giao tờ điều trần ấy cho các 
quan đuyệt nghị. Dình thân đêu lấy làn sự nói cản, 
hhông œI chịu Hehe. 


Nam Àláu Thìn (1668) la năm Tự Đức thử 21, có 
người ở Ninh Binh tên là Dinh Văn Điền Ƒ MỊN, dáng tờ 
điểu trần nói nên đại doanh điện, bthút mó oàng, làm tàu 
hóa, cho người các nước phương Táy ảo buôn bạn, luyện 
tập sĩ tốt, để phòng bhi chiến thú, thêm lương thục cho 
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quan quán, Đó! sưu địch dán sự, thường cho những he có 
cóng, nuôi núng những HgưHỜời Dị thương, tàn fạtt. pc. Đại 
đờ là những điều ích quốc lợi đán cá, thế mà đình thân 
cho la bhông hợp thời thế, rỗi bó hhông dùng. 

Cúc quan đlỈ sử các nơi tê tân bày mọi sự, cua hồi 
đớn đình thân thì mọi người đèu bác đi, cái gì cũng cho 
lừ thông hợp thời. 

Trần Trọng Kim 
Việt Nơm: sử lược, Tập thứ nhất 


(Hà Nội, Imprimerie du Trung Bắc tân văn). 
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Chương thứ mười hôn 


VIỆC MƯU ĐỒ ANH TÂN, NGUYÊN TRƯỜNG TỘ 
VÀ CHƯƠNG TRÌNH CẢI CÁCH CỦA ÔNG 


Trong Chương trước, xét về chánh sách nội trị, ngoại 
giao của các vua triều Nguyên, ta đã nói cái chánh sách 
“thủ cựu” và “bế quan” theo lúc bấy giờ là do một nguyên 
nhân chính: các nhà cầm quyền và các sĩ phu khòng hiểu 
rô tình thế trong thiên hạ. 

Tuy vậy, không phải hết thay người trong nước đều 
mê muội cả. Cùng có một số ít người, nhờ đã đi ra nước 
ngoài nên hiều rõ tình hình thế giới, lúc về, muốn đem 
những điều sở đắc mà giúp cho việc cải cách trong nước. 
Nhưng vì các nhà cầm quyền không tán thành, nên các kế 
hoạch của họ không được thực hành, 

Trong số các người ấv, xuất sắc nhất là Nguyên 
Trường Tộ. 

Nguyễn Trường Tộ ¿x Jÿ 7”. (1827 — 1871): 

A) Tiểu sứ, Ông người thôn Bùi Châu, huyện 
Hưng Yên (nay là phu) tính Nghệ An, theo học chữ nho từ 
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thuở nho. Ông cùng có tài về thơ văn, nhưng vì ông chân 
vẻ lôi học từ chương và có khuvnh hướng vẻ lôi học thực 
dụng, nên ông không theo đương cư nghiệp. Ông vốn theo 
đạo Thiên Chúa, nên nhà dòng ở Tân Ấp mời ông làm 
tháv giáo dạy chữ Hán: nhân đó, vị Giím mục Gauthier 
(Ngô Gia Hầu) day ông học chữ Pháp và các khoa học phô 
thông. 

Sau ông theo vị Giảm mục ấy qua Ÿ rồi đi sang 
Pháp, ở lại đây học tập xem xét trong ít lâu. Khi trở về. 
ong có dừng lại Hương Cang. 

Khi về nước, giữa lúc người Pháp đương đánh lấy 
Gia Định, ông có giúp việc từ hàn cho Soái phủ Nam Ky 
trong ít lâu, chủ tâm đề giúp việc giảng hòa của hai chính 
phu Pháp và Nam (Ông nói rõ tâm sự ông lúc này trong 
ban Trần tình bhởi |3 để ngày 20 tháng 3 năm Tự 
Đức thứ 16 (mỏng 7 tháng 5 năm 1963)). Rồi ông về quê, 
đem các điều sở đắc giúp người đồng bang về việc khân 
đất, lập ấp và việc kiến trúc; đồng thời ông viết những 
bản điều trần đê xin triểu đình canh cải mọi việc. 

Năm 1866 Cự Đức thứ 19), ông được cư đi tìm mo ở 
vùng Nghệ An, Hà Tình. Tháng 6 tây năm ãy, ông được 
quan tông đốc An Tình Hoàng Tá Viên giao cho việc cẮm 
lói đê đào sông Thiết Cảng $%{ä£ (Kênh sắt). Tháng chín 
tâv năm ấy, ông cùng Giám mục Gauthier và Nguyên 
Điều sung phái bộ sang Pháp đê mượn thợ và mua máy 
móc. Nhưng vì việc giao thiệp triều đình ta với Soái phú 
Nam Kỳ đương gay go (tháng sáu tây năm 1867, thiếu 
tướng de la Grandiere đã lấy nốt ba tỉnh phía tây Nam 
Ky), nên đang khi ông lo toan các việc ở Pháp thì nhận 
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được lệnh đình lai các việc mượn người và mua khí cụ mà 
về nước. 

Năm 1868 tTự Đức thứ 31). có chì phái ông sang 
công cán ben Pháp, nhưng vì ông đau không đi được. Năm 
1871 (Tự Bức thứ 24), lai có lạnh đòi ông về Kinh để đem 
học sinh ta sang Pháp. nhưng ông đường đau phải từ chối. 
Ciữa năm ấy thì ông mất, thọ -£1 tuôối. Trước khi ông mát. 
ông còn viết mấy bản điều trần nữa. 

B) Các bạn điều trần. Sau khi ông xuất dương về 
thì chí ông đã định: ông muốn đem những điều đà quan 
sát hiểu biết được thảo một cái chương trình cải cách đệ 
lên các nhà cảm quyền, mong để giúp cho việc phú quốc 
cường dân để đối phó với thời cục. Bơi thế, tự năm 1863 
đến năm 1871 là năm ông mát, ông có dâng lên nhà vua 
và các quan đại thần nhiều bản điều trần, trong đó có 
nhừng bản này là quan trọng: 

1. Ngày 11 tháng 2 năm Tự Đức thư 16 t29 - 3 
— 1863): Điều trần về việc tôn giáo. 

2. Tháng 6 năm Tự Đức thứ 19(12-7.,-9-8 
- 1866): Điều trần về việc phái học sinh đi du học ngoại 
quốc. 

ả. Ngày 23 thang 7 năm Tự Đức thứ 19 (1 - 9 
— 1866): Lụe lợi từ (Lời bàn về sáu điều lợi). 

4. Ngày 25 tháng 7 năm Tự Đức thứ 19 (3 — 9 
— 1866): Điều trần thời sự. 

5. Ngày 30 tháng 10 năm Tự Đức thứ 20 (15 - 
11 — 1867): Tế cấp bát điều (tám điều cứu giúp). 

6. Ngày 19 tháng 2 năm Tự Đức thứ 21 (12 - 3 
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= TNBR1: Giao thòng sự nghĩ bẩm mình tẩm rõ về việc 
nên øiïio thiệp VỚI HƯỚC Töoài!, 

7. Ngày 1Ô tháng 2 păm Tự Đức thứ 21 (30 — 3 
- TR71): Điểu trần về việc nèn thông thương với nước 
Hgöài, 

8. Mông 32 tháng 5 năm Tự Đức thứ 21(19- ổ 
— ]Wï711 Điều trần vẻ việc tủ chính vò bị. 

9. Mông 3 tháng 8 năm Tự Đức thứ 24 (16 — 9 

1871): Điều trần về việc tình thế phương TÁ y. 

10. Ngày 20 tháng 8 năm Tự Đức thứ 24 (1 - 
10 — 1871): Điều trần về việc nông chính. 

I1. Tháng 9 năm Tự Đức thứ 24 (14 — 10 — 12 
— I1 — 1871): Học tập trừ tài trần thình tập (tập bài xin 
vẻ việc học tập đẻ trữ lây nhân tài). 

Còn mấy bản sau này không ghi rò ngày 
thang: 

12. Điều trần về đại thế trong thiên hạ. 

13. Điều trần về việc ngoại giao. 


14. Điều trần về việc khai mô. 


Chương trình cai cách của ông. Nay theo các bản 
điêu trần kê trên mà xét cái chương trình cai cách của 
ông. tra cũng có thê theo hai phường diện mà xét: Ì. ngoại 
iao, 2. nội chính. 

A) Ngoại giao. Về phương diện này, ông bàn: 
1.) Phái hòa tới người Pháp, vì lẽ chống nhau 
với người Pháp thế nào cùng thua và có hại, chứ nếu giao 
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kết với nước Pháp thì ở ngoài có thế chống lại với cưỡng 
quyền khác muốn đdồm doó đất ta, ở trong được bình vên 
mà lo việc cai cách cho nước giàu mạnh lến tRan thứ ð và 
thứ 9, Xem Ö+i dọc thêm sò 1). 

2.ì Phái giao thiệp tới cức cường quốc, một mÃI 
thì đất sứ thân và lình sự ở các nước ây đê giữ tình giao 
hiển với họ và biết rô tình thế trong thiên hạ, một mặt 
cho người họ đến thông thương ở nước mình: như thế nước 
ta vừa được lợi mà các nước ấy đều có quyền lợi ở nước tà 
sẽ tự kiêm chế nhau không để nước nào xâm chiếm nước 
ta được (Ban thứ 4 và thứ 6, Xem Bơi đọc thêm số 2). 

BH) Nội chính. Việc nội chính phải cái cách cho 
nước mạnh dân giàu. Lần lượt, ông xét các vẫn để sau 
này: 

1, Cai trị 

a) Nên giảm số tình, phú, huyện đề bớt số 
quan lại vô ích thì mới có thể tăng lương và nghiêm trị sự 
hối lộ và sự hà lạm. 

b) Nên phân biệt quyền thấm phán và quyền 
saL trị đẻ cho các quan tư pháp được biệt lập mà phân xử 
theo lẽ công băng. 

2. Vụ bị 

A) Nên hậu đãi quân lính đê cho nghề võ 
được trọng. 

b) Mơ trường và đón thầy ngoai quốc để đạy 
đò và luyện tập sĩ tốt theo bình pháp mới. 

e) Tô chức lại quân đội: tuyển lính trẻ và 
mạnh; chọn kỹ các quan võ. 
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đ; Tỏ chức sự phòng bị: xây pháo đài, chế 
khí giơi; tích trữ vát liệu cần dùng khi có chiến tranh; sưa 
sang cac dường bộ, đường thủy trong nước. 

3. đọc chánh. Sau khi chỉ trích những điều sai 
lâm và thiếu thốn cua lối học cũ, ông xin: 

a) Cai cách việc học việc, việc thị trong nước: 
ty các khoa thực dụng: canh nông, cơ khí, luật lệ, thiền văn; 
định lại chương trình các khoa thị: không những chỉ có văn 
chương phai có ca các khoa học hợp thời. 

b)› Đùng quốc văn (viết bằng chữ pôm ông 
gọi là “Quốc âm Hán tự |3j£{‡&'-7”) trong việc dạy học, 
làm sách và các giấy tờ việc quan (ông chỉ trích sự bất 
Liện về việc đùng chữ nho). (Xem Bởi đọc thêm số 3). 

e©) Phái học sinh sang du học các nước 
châu Âu. 

d) Dịch các sách ngoại ngữ (thứ nhất các 
sách và máy móc) ra tiếng Nam; In và phát các sách có 
ích và nhật trình đề dân được biết luật lệ và công việc 
của chính phủ. 

4. Tài chánh. Muốn thực hiện các việc cái cách 
trên, phải có tiến. Bơi thế, ông đề xướng các điều thay đôi 
sau này cho tài chánh trong nước được đổi dào. 

a) Bắt mọi người phải chịu thuế; bo cái lệ 
miễn sưu cho nhiều hang người (như các kháa sinh) không 
có ích gì cho nước mà được hương đặc ân. 

bì Đặt thứ thuế đánh vào các nhà giàu là 
những người được hương nhiều ân huệ của nhà nước mà 
có nhiều quyền lợi phải bảo vệ. 
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€) Điều tra rò đàn số trong nước đề đánh 
thuê cho công bằng. 

đ Đạc điền để định rõ điện tích và thuế 
ngạch các ruộng đất cho công bằng và tránh sự gian lận. 

©) Đạt các thuế mới đánh vào các cách ăn 
chơi xa XI (cờ bạc, rượu, thuộc lá, thuốc phiên) đề khuyến 
lkhích sự Liệt kiêm và sự điều độ. 

Õ Tăng thuế các nhà nhập cảng, thứ nhất là 
xa xí phâm và các hàng trong nước đã có tnhư chè Tàu, 
hàng tâm của Tàu) để khuyến khích sự dùng nội hóa và 
công nghệ bản quấc. 

5. Ninh tế: (các bản điều trần thứ 3. 10 và 11). 
Làm giàu cho công qui chưa đủ, lại phải lo tính cho đân 
trong nước được giàu. Bơi vây, ông xin: 

a) Tô chức một sở Địa dự và về địa đồ đê 
biết hình thế và tài sản trong nước, rồi mới theo đấy mà 
làm các công tác (đường sá, đê điều, đân thủy nhập điền, 
v. Vv...) được. 

b) Chấn hưng nông nghiệp: đặt nông quan 
(lấy các cư nhân, tú tài cho chuyên học tập về nông 
chánh) và các sở chuyên môn để cải lương cách làm 
ruộng, khai khần ruộng đất bó hoang; hình lý việc dân 
thuy nhập điền. 

cì Chân hưng công nghệ: khuyến khích và 
bàn thưởng cho những người sáng chế ra các để dùng mới 
mẹ và tiện lợi, hoặc tìm ra cách chế hóa các đồ ăn. đồ 
uống cho hương vị tăng lên hay có thê đê làu mà không 
hư hỏng. 
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d) Chân hưng thương nghiệp: khuyến khích 
va bạn thương cho những người biết hợp cô để buôn, hoặc 
đóng và mua được các tàu biên đề thông thương với nước 
Tàu và các nước khic. 

e) Khai khản các mồ: về việc này, ông trình 
bàv các kế hoạch rất tường tận. Ong bàn lúc đầu phai 
cộng tác Với các công tv khai mỏ người Pháp để họ đứng 
chủ trương việc tìm khoáng mạch. trồng nom cách khai 
mỏ và huấn luyện các thợ chuyên môn đề sau này người 
nước ta có thê thay họ mà làm việc ấy được. Ông lại xét 
cần thận các điều khoan về bạn hợp đồng phải ký với các 
công ty ấy có thê nào cho có lợi và tránh những sự xung 
đột về sau. 

Kết luận. Cứ xem lời lẻ trong các bản điều trần thì 
biết Nguyễn Trường Tô là một người học thức rộng, kiến 
văn nhiều, lại có lòng nhiệt thành yêu nước. muốn đem 
những điều sở đắc mà giúp vào việc cái cách cho nước ta 
trở nên giàu mạnh bằng người. Lúc đầu, nhà vua thấy kế 
hoạch của öng có nhiều điều hay, cũng có ý muốn đem ra 
thực hành, nên một lần (năm 1866) giao cho ông việc đi 
tìm mỏ, lại một lần (cùng năm ấy) phái ông sang Pháp 
mua máy móc và tuyên thợ khéo. Nhưng tiếc rằng triều 
thân bấy giờ phần nhiều không hiệu thời cục, chỉ một 
mực thu cựu, không äi tán thành các việc ông xin, lại tìm 
cách bài bác, còng kích nên nhà vua không có chí qua 
quyết; bởi thế các chương trình của ông đã tốn bao tâm 
lực đẻ dự thao không được đem ra thực hành, thật là một, 
việc rất đang tiếc vậy. 
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CÁC BÀI ĐỌC THÊM 
L. Nên hòa hiếu với nước Pháp 

.Ä4Vèu ta thông †heo thời na ứng biển, nếu ta thông 
cu nhường mỘit phần đạt để eøiữ lấy nên tự chủ, nếu cha 
mux (ứ bị thua tổ tan nát thì 0a sẽ bị mát tát cá đút nước 
của tớ Cúc bác có chỉ giữ lấy thiên hạ Đao giờ cũng biết 
dành chịu những thiết nhá để giữ gìn lấy cúi lớn. 

Vdáv cứi thượng sách của ta báy giờ thì thôi chiến 
tranh, cát chỗ đất biên thủy cho họ, đê họ giữ nơi phên 
giáu cho tạ: con hồ mạnh đã ở núi thì dạn hở thông dúm 
dòm ngó nữa. Thế là chí nhường một ít đạt mà đán được 
chịu CỚI ƠH ĐÓ CùNG... 

Dàn đã yên, rồi sẽ sai hé hiện lài giiïÍ biện ra ngoài, 
nghiện cứu các Đhéóp clĩnh gi? cúa các nước lớn, học tập 
những cdửi thhón bhhéo cáa thiên hạ, Khi dự ö cớt họ lảu, 
thì đò đức lường sức, ĐIết rõ tình trạng của họ. Học đà 
tình thì thành hhéeo, hhéo đã cực thì thành mạnh. Nuôi 
chứa ldv hơi sức, đợi thời mà hành động, thì cát mát buối 
sang Đuối tối có thề thu lại, chứa muộn gì. 


Nguyên Trường Tộ 
Điều trín thiên hạ đại thê 


(Nguyên văn chữ nho m trong N.P., tr. 47 tả) 


2. Chính sách ngoại giao có những lợi gì? 

- Ngang hàng nước Nam, hãy ch SQưƯƠNgG HƯỚC 
Xiêm cũng hhông rộng Phóng mạnh hơn gì nước tư, thế 
mà khí tiếp xúc tới người Tảy phương, nước y biết 
tỉnh ngộ ngày, mà @tido hiểu Cới nước (nh, nước Táy 
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Ban Nhà, nước Bồ Dao Nha, thông thương Đợi các Hước 
ấy từ @i7 được quyên từ chủ. Nước âv khóng cần phòng 
thủ biên giới ta quyên lợi mà ân được trọng nè như 
liệt cường. Nước Phúp tà nước Anh, dù muốn chiêm lay 
nước dy, cũng phát để y nguyên đới cút cho họ. Tình 
thể đặc biết ấy, nước Xiêm chỉ nhờ sự ngoại giao mà có, 
mà sự Ngoại giưứo ấy lại lam cho nước Äv Ngày DIÖt gia 
manh thêD! . 

THHên nay †a chỉ có một cách tự tê là thuật no! giao 
nà chỉnh sách đôi ngoại. Tôi hông còn cúch @i hay hơn 
nửa. Mà nêu fqa không biết quyết định cà hành dộng cho 
man thị tư cùng hộ nghi trị hoàn chữừng nào, họ càng tiến 
bộ chứng ấy. Khả họ đã tới một trình độ tiến hóa quớ cao, 
ft có tÍHh ngộ cũng quá chậm mà cá phản động cũng đã 
HHHUỘN VÔI. 

Nguyên Trường Tộ 
Điều trần 0ê sự ích lợt của tiệc giao thông 
(Ngày 20 tháng 2 năm Tự Đức thư 19, 5 Avril 1866). 


3. Dùng quốc văn tiện lợi thế nào? 

Nước nào có chữ nước ấy, tà Phí đọc chữ lên 
thanh ngay tiếng nói hàng ngày mà di nấy đêu hiếu. 
Thể nà nước ta chỉ nì quá trọng nội thứ chữ ngoại 
quóc, khóng dán: đạt ra niột thứ chữ bản quốc mà 
cung. Những chữ nho †a dùng, dù có đọc fo lên, củng 
chí số Ít người hiểu được là bọn nhà nho, mà bọn ấy 
muốn học tà hiếu thứ chữ ấy phai tốn gấp đôi công lao 
đế học thứ chữ bán quốc. Nêu có thứ chữ riêng phiên 
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âm tiếng ft thì tiệc học ớ nước ‡q sẽ đề dàng biết 
chừng nào mà thì gio còn thừa sẽ dùng để học các bhoa 
có ích hơn... 


Sự dùng chữ nho trong iệc quan cũng sinh ra nhiều 
môi tệ tà nhiễu bhóo khăn mà thường các dân trị hợ cùng 
các quan bhông hiểu lần nhau... 


To cũng có những bạc thông thái có thể sáng chế ra 
một thứ chữ để phiên âm tiếng †a Nhưng bì fa đã quen 
đùng chữ nho quả rồi, nếu thay đối hán sợ bòn dân sẽ bỡ 
ngỡ. Vậy hiện nay cúi kế huy nhứt là cứ giữ nguyên 
những chữ nho nào phiên ân đúng những tiếng của fqa tờ 
ấn định cho những chữ ấy củi nghĩa của tiếng Nam. Còn 
những chữ nho nào mà cách đọc hơi giống âm tiếng Nam, 
thì chỉ phai thêm cào một cài nét để làm cho những chữ 
ấy thành ru tiếng Nai. Một tiệc quan trọng nữa phái làm 
là sắp các chữ trong tiếng ta thành tùng hạng, rồi thu 
nhập lại trong niột cuốn tự điển cà phân phát cuốn tự 
điển ây trong các công sở, các trường học. Sự học “Quốc 
âm: Hán tự” ấy sẽ đễ hơn sự học chữ nho nhiều uà sau này 
dat ĐIẾt cũng phải theo đúng các chữ đã lập thành ro 
không được thay đổi tí gì. Cóc tăn sĩ có thế ciết sách bằng 
chữ nho, nhưng các giấy tờ tiệc quan phải 0iết băng chữ 
bản quốc do Triều đình đã gui định. 

Người nào địch nối các sách hay của ngoại quốc, fa 
sẽ hhuyên họ dịch ngay ru “Quốc ám Hán tự”. Người nào 
Muốn soợn sách niới thích hợp 0uới sự nhụ yếu hiện thời, 
fqa cũng nói uới họ tiết ngày ta “Quốc âm Han tự” Các 
người hậu sinh chỉ piệc học sách tiết bằng tiếng Nam ấy, 
không cần phải học băng một thứ chữ khac rồi lại phái 
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dịch tà giảng nghĩa ra tiếng Nam; xem thể thì biết công 
tiệc của họ dễ biết chừng nào... 
Nguyễn Trường Tộ 
Tế cấp bát điêu (Điều thứ tư, khoản thứ năm). 
Dương Quảng Hàm dịch 
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Chương thứ mười lăm 


VĂN CHƯƠNG TRIỀU NGUYÊN 


Hán văn trong triêu Nguyễn cũng như về đời Lê rất 
thịnh về mặt từ chương, thứ nhất là thơ. Ta có thê chia 
làm ba thời kỳ: 

1. Thời kỳ thứ nhất: Buẩi Nguyễn sơ; 

2. Thời kỳ thứ nhì: Trước khi nước Pháp lập 
cuộc bảo hộ; 

3. Thời kỳ thứ ba: Sau khi nước Pháp lập cuộc 
bao hộ. 

Thời kỳ thứ nhất. Trong buỗi Nguyễn sơ, các thi 
gia hoặc là nhừng bậc cựu thân nhà Lê, hoặc là những 
bậc văn thần đã có công giúp vua Gia Long trong việc 
bình định. 

A) Cac cựu thần nhà Lê hoặc ấn lánh không ra 
làm quan, hoặc miễn cưỡng ra thờ tân triều, nên trong lời 
thơ thường thấy thô lộ tấm lòng tưởng nhớ nhà Lê, than 
tiếc cảnh cũ. Hai thi gia tiêu biểu cho phái ấy là Phạm 
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Quí Thích ï6#†;#', tác giả Thảo Đường thì tạp tt # ¿3E 
(hơn 990 bài) và áp Trơi tỡn tập vị f{š‡££. Nguyên Du 
lx2, tác giả Bấc hành thì tập \L(jš‡$%§ (tập thơ đi sử 
Tàu năm 1813). 


B) Còn về các bậc khơi quốc công thần thì phải 
kê Trịnh Hoài Đức #f#/@£ tác gia Cứn Trai thị lập 


' Phgm ®uj Thích (1740-1825): tự Dữ Đao Bi ¡ä, hiệu Lập Trợi v7 #$ biệt 
hiệu Thỏởo Đường cư sĩ £#ƒ# !;, ngƯời xõ Hoo Đường, hUyện 
Đường An (ngy là xö Lương Ngọc, p. Bình Giong, tỉnh Hỏi DƯơng, đỗ 
tiến sĩ năm 1779 (Lê Hiển Tôn, Cônh Hưng thứ 40), lờm quen về đời 
nhỏ Lê đến chức Tri công phiên. Đến khi Tây Sơn lấy Bắc Hò, ông đi 
ổn lánh. Năm đu Gio Long (1802), ông được vời ra bổ Thị trung 
học sĩ, ông xin từ không được. Nm 1811, ông tại đƯơợc triệu vào 
Kinh giữ việc chép sỬ. Sau ông cóo bệnh về: Nỡm Minh Mệnh thứ 2 
(1821), lại có chỉ triệu ra làm quan, nhưng ông xin từ vì đương đau 
Ông thường dạy học trò, có nhiều người hiển đạt như cóc ông 
Nguyễn Vỡn Lý, Nguyên Vỡn Siêu. 

° Nguyễn Du (1765-1820): tự Tố Như 3 ti, hiệu Thơnh Hiền j##| biệt 
hiệu Hồng Sơn liệp hộ ÿ§Ili# Ƒ?, người xố Tiên Điền, huyện Nghi 
Xuốn (Hở Tĩnh). Tổ tiên nhà ông đời đời làm quan với nhà tê. Ông 
có khi tiết, không chịu rø lờm quan với nhà Tây Sơn. Năm Gia Long 
nguyên niên (1802), ông được triệu ro lòm quơn, †ử mỗi không 
được. Nởm thứ 12 (1813), thủng Cỏn chónh điện học sĩ sung làm 
chúnh sứ sang cống bên Tàu. Đến khi về thng Lễ bộ hữu tham tri. 
Nm Minh Mệnh nguyên niên (1820) lợi có lệnh sang sử Tỏu, nhưng 
cChưo ới thi ông mốt. 

` Trịnh Hoởi Đức (1765-1828): hiệu Cẩn Troi; †ổ Tiên nguyên lờ người 
tỉnh Phúc Kiến bên Tòu, sou di cƯ sang đốt Trến Biên (Biên Hòa) 
trong Ngm Kỹ Nồm 1788, sau khi đức Nguyễn Ánh lấy lợi được Gia 
Định ngòi mở khoơ thi; ông đi thi đỏ, được bổ dụng mò theo giúp 
ngời có công. Trỏi thở hơi triểu (Gio Long vỏ Minh Mệnh), làm quơn 
đến Hiệp biện đợi học sĩ. Nöm 1802, có sang sứ TöU 


» = ' + : 
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H?#£¿ŸtHš , Bác sứ thì tốp JL†lšŸ#% (tập thơ đi sứ Tàu 
năm 1802), và Lê Quang Định # “7£, một tác giả trong 
tập Gia Định tam gia thị g1 — 5§#”. 

Thời kỳ thứ nhì 

A) Trong thời kỳ này, trước hết phải kế các 0ua 
Minh Mệnh°®, Thiệu Trị, Tự ĐúcŸ đều là những bậc hay 
chữ và có thi tập eä. 

Vua Minh Mnh có hai tập: Ngự chế thị táp 
lì ®Us†'$£ và Ngự chế tiếu bình Nam Kỳ tặc khấu th: tập 
0HÌ 4 SI| *Ƒ- r#i R15 ã7 % (tập thơ vịnh việc đẹp yên giặc 
giã ở Nam Kỳ tức là loạn Lê Văn Khôi, 1833 - 1888). 

Vua Thiệu Trị có ba tập: Ngự chế danh thống đô hội 
thi tập tf®U 4 ?|BÍš§zŠ f£ (tập vĩnh các phong cảnh đẹp), 
Ngự chẽ Bắc tuần thi tập (H3 1L XXšš f (tập thơ vịnh việc 
đi tuần ở Bắc Kỳy), Ngự chế bú công thị tập [RIM  ¿Ÿ % 
(tập thơ vịnh công đánh dẹp). 


Vua Tự Đức có hai tập: Ngự chế Việt sử lổng uịnh 


" lê Quơng Định (1760-1813): tự Trị Chỉ, hiệu Tốn Troí, quê ở h. Phú 
Vinh (Thừơ Thiên), vờo ngụ trong đốt Gia Định, cùng đồ mộ! khoa 
thi với Trịnh Hoài Đức nỡm 1783 (xem Lời chú (3) ở Trên), được bổ 
dụng vò theo giúp đúc Nguyễn Ánh, sau lòm quơn đến chức 
ThƯợng Thư. Ông viết tốt, vẽ Tôi, khi sang sứ Tờu (1802) đi đến đáu 
thƯờng vịnh †hơ vẽ cảnh đến đó, người Tàu đố phói khen. 

` Tp này gồm có thơ củo ba ông trinh Hoời Đức, Lê Quơng Định 
và Ngô Nhõôn Tĩnh 


° Vua Minh Mệnh (1791-1840). trị vì tự nm 1820 đến năm 1840. 
Ì Vuơ Thiệu Trị (1811-1847): trị ví tự năm 1840 đến năm 1847. 
` Vua Tự Đức (1829-1883): trí vì hỰ năm 1847 đến năm 188â, 


KẾ: _ Đương Quảng Hầm _ 


tập fl#dq Ki # ttšjk f (tập thơ vĩnh sử nước Việt: — lŨ 
quyền, tựa năm 1074, in năm 1877) và Tự Đức thánh chế 
thi ấn 8 f3 5E 34s VY. (8 q.). 

B›) Kế đến bốn nhà làm thơ uăn nổi tiếng đã 
được khen trong hai câu thơ truyền tụng: “Văn như Siêu, 
Quát, vò Tiền Hán; Thi đáo Tùng, Tuy thất Thịnh 
Đường ở °II ã sử ff By › š?#|f£#+ &Rklff' (Văn như văn 
của Siêu, Quát, thì không còn nhà Tiền Hán; thơ đến thơ 
của Tùng, Tuy, thì mất cả nhà Thịnh Đường). 


Siêu tức Nguyễn Văn Siêu T W#dj” tác giả Phương 
Đình (thì tập }=ã‡%& (4 q) Phương Đình ăn tộp 
>5=x%(5q.). Tùy bút lục Eã % ‡3 (6q. )là mật bậc văn 
sì có tài lỗi lạc. 

Quát tức Cao Bá Quát j{ñšấ'” là một văn hào có 
nhiều ý tứ mới lạ, lời lẽ cao kỳ: ông còn một tập thơ 
truyền lại: Chu Thân thi tập IRỊEEš3 #. 


? Nguyễn Vớn Siêu (1799-1872) theo Tiểu truyện củg ông đöng †rong 
NP. †. XXII, †r. 328 †đ: - theo Quốc tiểu khoa bỏng lục, q. 10; tờ lIb 
thì ông sinh nm Bính thìn, (1794); tự Tốn Ban z#W† hiệu Phưiơng 
Đình? Z, người thôn Dũng Thọ, h. Thọ Xương, tỉnh Hò Nội (nay là 
phố Án Sớt Siêu ở fhỏnh phố Hò Nội) đỗ phó bỏng nm 1838 (Minh 
Mệnh thứ 19) lũm quœn đến chức án sót, xin co về dọy học trò 
nhiều người phút đạt. Ông có song sử Tu năm 1849. 

'° Cao Bđ Quớï (2-1854) hiệu ChU Thồn I4]ƑZ, người xö Phú Thị, h. Gia 
Lõm (nøy là p. thuộc Bốc Ninh), đỗ cử nhân năm 1831 (Minh Mệnh 
thứ 12). Nguyên quan trường lốy đô Thứ nhì. sau Bộ duyệt lại 
quyển văn truốt xuống cuôi cùng. Làm quan đến chức giéo thụ p. 
Quốc Oai (Sơn Tây), xin cáo về. Năm 1854, nổi loợn (tục thƯờng gọi 
lũ *Giäc châu chấu“, thua bị xử tử. 
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Tùng tức Tùng Thiện Vương {#1 `, tác giả 
Thương Sơn thi tập #3LllšT®%, Nơp bị tập †\WfSš, và Tuy 
tức Tuy Lý Vương £@ĐHỆ+', tác giá Vĩ Dã hợp 
tập # # 4 #, (11 q., in năm 1875), đều là hai nhà làm thơ 
đã nổi tiếng ở đất kinh đô và đã được các thi gia Tàu 
khen ngợi. 

€) Ngoài bốn nhà ấy, còn phải kể Hà Tôn Quyền 
(J2:WỆ', tác giả Tốn phú thi ăn tộp 583?! và 
Mộng dương tập 5*)Èf hoặc Dương mộng táp là tập thơ 
làm khi đi phái bộ sang Ba Lăng (ở Nam Dương quần 
đảo); Phan Thanh Giản ‡š:R&ãñ Ý, tác giả Lương Khê thi 


'! Tùng Thiện Vương (1819-1870): tên Miên Thốm #§#, !J Thôn Minh 
1188, hiệu Thương Sơn @ L1, biệt hiệu Bạch Hào TỬ (1£ +, con thứ 
}D củd vuad Minh Mệnh, có giỪử chức †ả tôn nhôn về đời vuo Tự Đức. 


'? Tuy Lý Vương (1820-1897): tên Miên Trính ## gg.. hiệu Vĩ Dở # ##, con 
thứ 11 củo vuad Minh Mệnh. giữ chức HỮU tôn chớnh vẽ đời vuo TỰ 
Đức. Sou khi vua TỰ Đức mốt; vì có người con muốn đónh đổ phe 
Tường. Thuyết, ông bị giam, rồi phải đi đòy (1883) ở Quảng Ngõi. 
Đến khi vuo Đồng Khónh lên ngôi (1885), mới đƯợc về Kinh. Khi vua 
Thờnh Thới còn nhỏ ông lòm phụ chớnh thôn thốn. Thọ 69 tuổi. 


'* Hồ Tôn Quyền (1798-1839): tự Tốn Phủ ÿÿ£đï. hiệu PhƯơng Trạch 
#t#. biệt hiệU Hỏi Ông f3, người xỏ Cát Động, h. (noy lỗ p} 
Thonh Oai (Hà Đông), đỗ tiến sĩ năm 1822 (Minh Mệnh thứ 3), lủm 
quơn về đời Minh Mệnh đến Lợi bộ thơm trí, Năm 1832, ông bị khiển 
trách, phỏi xuết dương ơi Ba Lăng để hiệu lực. 

'* Phan Thanh Giỏn (1796-1867). † Tính Bó 8 í và Đạm Như 3# ðịl, 
hiệU Lương Khê 44, biệt hiệU là Mơi Xuyên #§)||. người xö Bỏo 
Thqạnh, Bỏo An, trốn Vĩnh Thơnh (nay thuộc quên Bo Tri, tỉnh Bến Tre), 
đỗ tiến sĩ nm 182á (Minh Mệnh thứ 7), trỏi ba đời vuo (Minh Mệnh, 
Thiệu Trị, hự Đức), lởm quơn với Hiệp biện đợi học sĩ Năm }ôó2, 
được cử làm chánh sứ điều đình và ký tờ hòa Ước với nước Phóp. 


(Đương Quảng Hàm. 


tấn (háo ‹#2fant V JUỤ (n năm 1876). Trương Quốc Dụng 
;ạ#|!|| '*, tác giá quyền Thoái thực hý tuỡn ›Äf#z0ÏR}|, có 
tựa đẻ năm 1851! và Phạm Phú Thứ ÿö/@f#”, tác giả 
Giớ Viên thị oãn táp jf[Ils1? M ÍỆ và Táy phù thị thao 
/1#¿# Ủt (tập thơ làm khi ông sang sứ bên Pháp). 

Thời hỳ thứ ba. Trong thời kỳ này, vì có các việc 
xảy ra trong lịch sử, thứ nhất là việc nước Pháp đặt cuộc 
báo hộ ở Trung Bắc kỳ, nên thơ văn đương thời cùng chịu 
ảnh hương của hoàn cảnh; có nhiều tác phâm nhắc đến 
những việc đã xay ra, hoặc tỏ bày các cảm tương cua tác 
gia đối với những việc ấy. Ta cố thể kê mấy nhà sau này: 


2-2 


phía Đông Nam Kỹ. Sqdu khi về, sung chức Kinh lƯợc sứ ba tỉnh phía 
Tủy Nơm Kỹ. Nöm I8é7, quản thuyền nước Phớp tiến đên Vĩnh 
Long định đónh lếy ba tỉnh ốy. cụ nộp †hönh trì cho người Phóp, rỏi 
tông thuốc độc tụ tử 

Š Trương Quốc Dụng (1797-1864): tủ Dĩ Hành J'1ƒT, người xö Phong 
Phú, huyện Thạch Hở (nøy lờ p. thuộc Hỏ Tình), đỗ tiến sĩ năm 1829 
(Minh Mệnh thứ 10), lòrn quơn †rong hơi đời Minh Mệnh, Tự Đức đến 
Hinh bộ thuợøng thư. Năm 18ó4, được cử lờm Hiệp †hống đónh giöc 
Tqa Văn Phụng ở Quảng Yên, chếT trận ở đấy. 


'^ˆ Quyển nãy gồm 7 phỏn: 1. Phong vực Ejl#t (bờ cô), 2. Chế độ 
#lf§ (phép tốc); 3. Nhân phẩm A ¿(phẩm cóch người); 4. Kỷ trừng 
a} #y (điểm la): 5, Tạp sư ## 37 (việc vớt); ó. Vột loi †2 ‡ä (các vật); 7. 
Cổ tích, sơn xuyên +“ ##L !IỊ (Vết xử, núi sông), 

'` Phạm Phú Thứ (1820-1881): trước †ên lờ 74, sau đổi lò , tự Giáo 
Chi #4 z, hiệu Trúc Đường {1 , người xã Đồng Bòn, huyện Diễn 
Phúc, †. Qung Nơm, đỗ Tiển sĩ nörn 1843 (Thiệu Trị thứ 3), löm quan 
đến Hộ bộ †thƯợng thư. Nằm ]18áâ, ông có sang sử bên Phóp với 
Phan Thanh CGiỗn, nhân đó có việt ra †tộp Tôy hành nhột† ký 
KHiírHán 


Viết Nam vàn học sử yêu NưG 


Nguyên Tư Gian ƒT iỆ1 ` tác gia Thạch Nóng thì rốn lộp 
{i&ät Z%. Thạch Nông tùng thoai tìf9nabva Yên 
thiều thì thdo dLỆT¿7 tỉ tập thơ làn khi ông sang sử Tàu 
(Yên = tỉnh Trực Lệ của Tàu, fhiểu = xe ngựa): Nguyên 
Thông BTgifi `, tác giả Ngọa (đu sào thị ăn tập 
t J7 SfÍjƑv : an năm 1884), Kỳ Xuyên thị tốn sao 
RE HIš? M‡È, Đón Am ăn tập ậ§tắc 7 8: và Ny Xuyên công 
độc ;HJIl2šyl# tcông độc: thư từ vẽ việc công): Nguyễn 
Khuyến j1 EU”, tác gia Quế Sơn thị tập †‡L1¿†%: Dương 
Lâm B‡`ME“', tác giá Dương Lâm nấn tập; Nguyễn Thượng 
Hiền l0 Ê{7 tác giả Nam chỉ tập ft ŒẸ. 


'` Nguyễn Tư Giản (1823-1890): trước tên lờ Văn Phú 2-7, †ự Tun 
Thúc 14, người huyện Đông Ngạn (nay lò p. Từ Sơn, Bốc Ninh), đỗ 
tiến sĩ nãm 22 tuổi (1844, Thiệu Trì thứ 4), làm quan trong ba đời 
Thiệu Trị, TỰ Đức, Đểng Khónh đến chức Tổng đốc Nöm 1857, sau 
khi đệ bỏn điềU †rỗn về việc 1rt thủy, được cử sung biện lý đẻ chính 
sự vU ở Bốc Kỳ; nỡm 188, sung phỏ sứ sơng sứ bẽn Tàu. Ông có dụ 
VờO Cuộc khỏo duyé! bộ C.M 

” Nguyễn Thông (1827-\ÌR9A): tự Hi Phản 4£ 1⁄3, hiệu Kỳ Xuyên ¿HJIt, 
biệt hiệu Đệộn Am đá, người huyện Tôn Thịnh, tỉnh Gia Định, đỗ cử 
nhãn năm 28 tuôi (1849, Tụ Đức †hứ 2), lm quơn về đời Tự Đức đến 
chức bổ chinh, có dự vào Việc kho duyệt bộ CM. 

* Nguyễn Khuyến (1835-1909). trước tên là Thống §#, hiệu Quế Sơn, 
người xö Vên Đổ, h. Bình Lục (nay lở Ðp. thuộc Hè Nam). đỗ †arn 
nguyên nỡm 1871 (Tư Đức †hứ 24) lờm quan đên chức tổng đốc, rồi 
xIn Co về dọy hoc. 


- Đương Lm (1851-1920): hiệu Vôn Tn 3 1t, người xö Vón Đình, h. 
Sơn Minh (noy lở p. Ưng Hòa, Ho Đông), đỗ cứ nhón nõm 1873 (Từ 
Đức thử 31), lồm qUœn đền chức thƯợng thư. 

" Nguyên Thượng Hiền (1868-1926), hiệu Mơi Sơn, người lòng Liên 
Bợ†, phủ Ứng Hòo, tỉnh Hò Đông, đỗ Hoàng giớp năm 1892, làm 


CÁC BÀI ĐỌC THÊM 
1. Bài thơ tổng vịnh Truyện Kiều 
Phạm Quí Thích 
(ÁX 1-Z*#l$?š9#š 
Giai nhân bất thị đứéo Tiền đường. 
+0! ¡t l &ÍR 
Bán thế yên hoa trái 0ị thường. 
-E  S J& 1# 7] BỊ 
Ngọc diện khởi ưng mơi thủy quốc, 
kÈ*`H nišj £ BI 
Băng tâm tự khd đối Kim lang. 
MT ñ25 f #4 ƒ 
Đoạn trường mộng lý căn duyên liễu, 
Z9 ñD 5 Ý< At [XK ‡< 
Bạc mệnh cẩm chung oán hận trường. 
—H Ÿlš [Ehằ# 
Nhất phiến tùi tình thiên cổ luy, 
ĐI SẼ #Í| IE F3 đ€ bố 
Tân thanh đáo để Uị thùy thương. 


Bán dịch (xem Phần thử nhì, Bài số 77) 


- —— 


chức Đốc học. Squ khi người Phép †ruốt phế vua Thnh Thới, ông †ừ 
chức vẻ phụng dưỡng cho giỏ là cụ Hoàng giớp Nguyễn Thượng 
Phiên. Nỡm 1908, ông xuố† dương để hoq† động cóch mong giỏi 
phóng đôn tộc. Nöm 1924, ông mốt †ơi Hàng Chôu, Trung Hoa. 
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%. Đền Trấn Võ Hà Nội 
Tùng Thiện Vương 


mà Hỗ f8 _L 81K í] 
Cao lâu độc thượng tứ đê hôi, 
+1 2š jl H (2 
Tịch mịch hàn chung mộ sốc thôi. 
hEl Hé R14 
Cổ thụ hữu chỉ thê dạ nguyệt, 
ĐŠ it ft" 8ø 
Tàn b¡ 0ô tự tỏa thương đời. 
8 #8 f4 #4 í1. 
Bách niên đồng tượng nguy nhiên tại, 
hit @f2#PCñm 
Ngủ đại kứn môn bản dĩ đôi, 
H #|Pt it Ntƒ 
Chỉ thạng Tây Hồ oán thái hảo, 
Bỗ Jã\ ƒ3 lb Số Bế 
Tuy phong do phất họa liêm lai. 
Bản dịch 
Lâu cao một chốc ruột 0ò tơ, 
Trời tối chuông chùa tiếng 0uổn vơ. 
Cây cố có ngành treo nguyệt rạng, 
Bị tàn muát chữ phủ rêu lờ. 
Tượng đồng muôn thuở còn trơ trọi, 
Của ngọc năm triều nủa đồ hư. 


Lựa có Hồ Tây máy phú đẹp, 
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[Dương Quảng Ham 


Bay theo chiêu gió lọt rèm thưa. 
Việt Ngâm dịch 
(Tiếng Dân ngày 21 —- 9 — 1953) 
3. Cũng đề mục trên 
Cao Bá Quát, 
l8 ME ¿† {9 ð lR 
Tích du uô bê phục đăng lâu, 
%† f ll†T Sở #H it 
Tờ ỷ lan can 0ong bích Ìưu. 
#1: 3l šl 7k 
Quân diệc đu tình đáo yên thủy, 
1k1 y5 |Í‹ ¡8 ¡ | 7 
Ngờ do di hận niền thính châu. 
Hi Xh X §% 
Nhật tà thiên địa song bằng mốn, 
#£/f ¡1 iM]— [1 BB 
Xuân tịnh giang hồ nhất bạch âu. 
1Ø 1H mm TỰ (] XE le 
Dao tưởng đương niên hành lạc xứ, 
9š {È ffà L\ dự 9H 
Tàn hoa do tự cố cung đầu. 
Ban dịch 
Chưa thế chơi xa lại dựa lâu, 
Lan can ngồi chệch ngắm đòng sâu. 


Nước máy dựa khách thêm buôn cảm, 


Doi bãi riêng ta chất khối sâu. 
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Trời đất bóng chiêu phai tóc bạc, 
Giang hồ xuân lặng lề niình âu. 
Trò puli ngày trước là nơi đây. 
Cang củ hoa tàn trái mấy thu. 
V;ệt Ngâm dịch 
(Tiếng Dáđn ngày 12 — 9 — 1938). 


4. É&.[\ 7räŠ bử 
Xuân nhật thị chư nhỉ 
Nguyễn Khuyến 

Đổi hỗ mưo phát Hệm tham tham, 
In ni nnn 

Bất giác niền đăng ngủ thập tam. 
ñi HÈá# £g [J HỊ ] 

Đương thế thị thư hà sở dụng, 
#. 3š XÍ ñư 6ð) 3 ft 

Lao lat quan đái thượng đa tàn. 
ñÀ| #Ế 7 6 lš #t £ñ 

Loạn ly xuân sắc chân 0ô lại. 
St: li m8 4: 

Uu khổ nhân tình tổng bất bhamh. 
xịt X82 lị 18 

Đổi thử quang ám: hà dĩ uý? 


Dương Quảng Hàm 


5B zủ lý L] #1 3T ÑH 
Chu nht do tự tửu ca hàm. 


Tác giả tự dịch. 


Ngày xuân răn con cháu 
Tuối thêm thêm được tóc râu phờ, 
Nay đã năm mươi có lẻ bai 
Sách uở ích gì cho buổi ấy? 

Áo xiêm neh1 lạt then thân già. 
Xuán uê ngày loạn còn lơ láo, 
Người gặp bht cùng cũng ngất ngơ. 
Lấn thển lấy chỉ đến tấc bóng? 


Sao con đàn hút uẫn sgy sưa. 


5. Núi Ngũ Hành ở Quảng Nam 
Nguyễn Thượng Hiền 


| 

a1 Á £L EE2T HH T- 
Ngộ nhập hồng trần chấp ngủ niên, 

s& đ: IH| BỊ hẺ š ŸS 

Bồng lai hồi thú tử mang nhiên. 

qu ® #1 f3 iấ lR :Ì3| 
Như km đao đốc Tùng Chán động, 

hề {Œ 1h †È t8 ?R Íl 


Tảo thạch niêm hoa lễ chúng tiên. 
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H 
hinh ứng đàt cao ấn thúy 0Ì, 
7 t :hÌr h S8 f5 
Tùng Chân động cổ thạch đài hị. 
‡k l Tã li L2 BR Sử 
Thu phong độc ÿ Tùng Quan UỌng, 
4® Xi? ƒ 
Bát biến thiên nhai hải hạc phi. 
IH 
EX RÈ \ ý +|* 5< tà 
Ấm bãi tùng lao tọa thúy ut, 
ftli #3 #3 lL E lề lš 
Tiên ông tăng thử tức trần hy. 
du À Ø1 f4] 
Cố nhân tung tích quân hưu uốn, 
-Ƒr BỊ # #8 7E 


Nhút phiến nhàn 0uân oạn lý phi. 


Bản dịch 
| 
Nai mươi năm lẻ xuống trún gian, 
Ngảnh lại Bông lai gắm dở dang. 
Kầìa động Tòàng Chân nay được đến, 


Dâng hoa quét đa lễ tiên ban. 


+80 [Dương Quảng Ham 


HÍ 
Linh ứng đền xây giữa núi sâu, 
Tàng Chân động cố đã sưa (thưa) rêu. 
Gió thu giữa cúa Tùng Quan ngắm, 
Hạc biến bay mì) chả thấy đâu. 
[H 
Non cao miđy chén rượu tùng say, 
Xa tục, tiền ông ấn chốn này, 
Tung tích người xưa thôi chớ hồi, 
Chàm mây nuôn dặm tự do bay. 
Việt Ngâm địch 
(Tiếng Dán ngày 28 — 9 — 1935) 


CÁC TÁC PHẨM ĐỀ KÊ CỬU 
1. Đại Nam chính biên liệt truyện. 


2. Phạm: Lập Trai tiền sính truyện, N.P., v XXH, 
phần Nho, tr. 47 tả. 

3. Phạm Sã Bàng và Lê Thước, Truyện cũ Nguyễn 
Du, Hà Nội, Mạc Đình Tư, 1924. 

4.C€ụu Phương Dình Nguyên Văn Siêu, Ñ. P.., t. 
XXIII; tr. 328 tả. 


5. Trần Thanh Mại, Tuy Lý Vương, ng Linh x.b., 
1938. 


6. Hoa Bằng, Hà Tôn Quyền, Nước Nam tuần báo số 
ĐØ tả. 
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7. Truyền Phun Thai h Gián, Lục tính tân văn, số 
ngày 7 — 12-— 1932 tả. 

8. Chương Dân, Chuyên quan Hiện biên Phạm Phú 
Thứ, N.P.,t. VI. tr. 303 tổ. 

9. Hoa Băng, Nguyễn Thượng Hiền, Nước Nam tuần 
báo, 234 - 25. 

10. Cao Xuân Dục, Quốc triểu khoa báng lục, Long 
cương tùng ban, 1894. 

11. Cao Xuân Dục, Quốc triểu hương bhoa lục, Long 
cương tùng ban 1898. 
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Chương thứ mười sáu 


CÁC BỘ SỬ KÝ, BỊA CHÍ: 
VIỆT SỬ DƯƠNG MỤC, 
ĐẠI NAM NHẤT THỐNG FHÍ, 
LỊCH SỬ BẢN TRIỀU: 
THỰC LỤP VÀ LIỆT TRUYỆN 


Trong triều nhà Nguyễn, việc biên chép quốc sử và 
địa chí là chức trách của Quốc ‡¿/ giam do vua Minh Mệnh 
lập ra. Về mặt sử ký, có bộ Việt sử cương mục chép tự đời 
Hồng Bàng đến hết đời Hậu Lê và các bộ Thực lục, Liệt 
truyện chép công việc Bản triều; về mặt địa chí, có các bộ 
Nhát thống chỉ. 

Ngoài ra, trong nước cùng có những bậc học gia biên 
chép các sách học thuộc về sử ký, địa chí Vậy trong 
chương này ta phải xét các tác phầm ấy. 

1. Sử ký 
Khám dịnh Việt sử thông giám cương mục. lộ 
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nàv do Quốc sử quán (tông tài là Phan Thanh Giản) 
phụng mệnh vua Tự Đức soạn; sau việc biên tập (1856 — 
1859) và việc kiêm duyệt (1871 - 1884), đến năm 1884. 
(Kiến Phúc nguyên niên) thì tiến trình và khác In. 

ÄA) Nội dung — Bộ này gồm một quyên thú và 52 
quyên, chia làm hai phần; 

1. Tiền biên t5 q.) chép tự đời Hỏng Bàng đến 
đời Thập nhị sứ quân (2879 tr. T. C — 96?). 

2. Chánh biên (47 q.) chép tự đời Định Tiên 
Hoàng đến đời Lê Mẫn Đã (968 — 1789). 

B) Cach chép. Bộ này chép theo phép điên niên 
và phép cương n:iục (xem lại Chương th VIIj Lai cô 
những lời Cán dn z#”4, là lời phê bình những điều đã 
chép ở sư cù mà các nhà san định bộ Cương mục cho là 
sai lầm. Cú šŸ chua về các tên người, tên đất và Ngự 
phê (Ì†# là lời phê bình của vua Tự Đức 1n lễn khoảng 
trắng trên các tờ. 

©) Các sách tham hhdưo. Bộ này tham khao: 


1.) Các sách cua ta: hoặc chánh sư như Đại 
Việt sử hý (xem Chương thứ VII); hoặc những sách của các 
sử gia khác, như Nguyễn Trãi, Lê Quí Đôn, Phan Huy 
Chú, v. v... 

2.) Các sách của Tàu: các bộ Bác sử và nhừng 
tác phẩm cua các sử gia khác như Cao Hùng Trưng 
rời fE f#y, Chu Khứ Phi j£'# ‡È, Cố Tô Vũ Rf74l¿B, v.v... 

D) Giá trị. Bộ này thụ nhập được nhiều tài liệu ở 


' Xem tiểu truyện ở Chương thứ XV, Lời chủ (14). 
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sứ cũ và sách cũ đã bô những chỗ khuyết ở bộ Đại Việt sử 
tý. Nhưng một đôi khi cũng làm sai sự thực đã ghỉ ở sử củ 
và văn theo phép biên niên khiến cho cách chép việc 
thành ra gián đoạn không được quán thông nhất trí. 


Đạt Nam thực lục Á jÿi EifL Bộ này chép rõ công 
việc các chúa Nguyễn, và các vua triều Nguyễn, chia làm: 

AI) Đại Nam: thực lục tiên biên Bữ@ chép công 
việc các chúa Nguyên trước khi vua Gia Long lên ngôi 
(làm xong năm 1841). 

B) Đại Nam thực lục chúnh biên ỊE 8ã chép công 
việc các vua Bán triều, mỗi đời vua là một ky ýu. Hiện 
nay đã có: 1. Đệ nhất ký (Gia Long); 2. Đệ nhị kỷ (Minh 
Mệnh); 3. Đệ tam ký (Thiệu Trị); 4. Độ tứ ky (Tự Đức); 5. 
Đệ ngũ ky (Kiến Phúc); 6. Đệ lục ky (Đồng Khánh). 


Đạt Nam liệt truyện 2X gị 2|. Bộ này chép tiểu 
truyện các nhân vật (người có tiếng) nhà Nguyễn cũng 
chia làm: 

A) Đại Nơm liệt truyện tiên biên chép về các 
nhân vật ở đời các chúa Nguyễn (làm xong năm 1852). 

B) Đạt Nam chánh biên liệt truyện chép về các 
nhân vật ở đời các vua nhà Nguyên. Hiện nay đã có: 1. Sơ 
tập (Gia Long); 2. Đệ nhị tập (Minh Mệnh đến Đồng 
Khánh). 

Mỗi tập đều có các mục sau này: hậu phi (vợ vua), — 
hoàng tư (con trai vua), — công chua (eon gái vua), — chư 
thần (các bầy tôi), - ẩn đật (người ở ân), - liệt nữ (các đàn 
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bà có khí tiết mạnh mẽ), - cao tăng (các vị sư có danh 
vọng), — nghịch thần (eác bầy tôi phản nghịch), - ngoại 
quốc (các nước ngoài). 
2. Địa chí 
[. CÁC BỘ DO CÁC QUAN HOẶC QUỐC SỬ QUÁN 
PHỤNG CHỈ SOẠN 

Nhất thống dư địa chí —†Ñ{#|HĐ¿#. Bộ này do 
quan Binh bộ thượng thư Lê Quang Định” phụng sắc soạn 
và dâng lên Ngự lầm năm 1806 (Gia Long thứ 5). 

Bộ này (chưa in) gồm có 10 quyền và một quyền thu: 

A) Tự q. 1 đến q. 4: 1. Tả đường bộ tự Quảng Đức 
(Emnh đô) vào Trấn Biên (Biên Hoà) và tự Quảng Đức ra 
đến Lạng Sơn; 2. Ta đường thủy tự Gia Định (Sài Gòn) 
đến Vĩnh Trấn (Vĩnh Long). 

B) Tự q. 5 đến q. 10: chép rò về các trấn và các 
doanh (đinh); cương giới, phong tục, thế sản, dịch lộ 
(đường trạm), phân hạt (phủ, huyện, châu). 

Bộ này chú trong về đường sá trong nước. 

Đại Nam nhất thống chí kK†Ð —$Ešš. 

A) Độ này do Quốc sử quán phụng chỉ soạn năm 
1865 (Tự Đức thứ 18) lây năm Ấy làm gốc, soạn xong năm 
1882 (Tự Đức thứ 35) chưa In. 

Bộ này là bộ đủ nhất, chép theo từng tỉnh. Mỗi tỉnh 
gồm có các mục: cương giới, điên cách (sự thay đổi tên đất 
và bờ cõi) phân hạt (các phủ, huyện, châu), hình thế, khí 
hậu, thành trì, học hiệu, số dân định, số ruộng đất, núi 


" Xem Tiểu truyện ở Chương †hứ XV, Lời chú (4 
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fSương Quang tiàn 
sông, suối đảm, cô tích, làng mộ, đến miếu, chùa chiên, 
quan tân (cửa ai và bờ biên, nhà trạm, đường cái, bến đò, 
cầu công, đề, phố và chợ, nhân vật, hạnh nghĩa, liệt nữ, 
thô sản. 


Bộ này tuy cách biên chép có phần vụn vặt, không 
được nhất trí, nhưng rất có nhiều tài liệu đê ta khao cứu 
về địa lý nước ta trong thời kỳ cận kim. 

B) Đến năm 1909 (Duy Tân thứ 3) quan Học bộ 
thượng thư, Quốc sử quán tông tài Cao Xuân Dục” có đọn 
lại bộ này cùng vẫn giữ cái nhan cũ là Đại Nam: nhấi 
thống chí (17 q.) nhưng chỉ chép về các xứ Trung Kỳ thôi. 

Đồng Khánh địa dự chí lược || lš' Hh(š2W4. Bộ 
này các quan phụng sắc soạn năm 1886 (Đồng Khánh 
nguyên niên), không có các mục như bộ trên, nhưng mỗi 
tính có kê rõ tên các phủ, huyện, tông, xã và có địa đồ. 
Bộ này không chép các tỉnh Nam Ky vì đã nhượng cho 
nước Pháp rồi. 


II CÁC BỘ DO CÁC HỌC GIÁ SOẠN 
Gia Định thông chí sz7£ IMlï: của Trịnh Hoài Đức” 
soạn, trong chép lịch sử và địa lý đất Gia Định (nay là 


\ 


Cqo Xuân Dục  #†ï (1842-1923) TỰ TỬ Phót f-št,hiệU Long 
Cương ï i¿j, người xõ Thịnh Khóch (nøy lở Thinh Mỹ),h_ Đông Thành, 
tính Nghệ An, đỗ cử nhỗn năm 1877 (Tự Đức thử 29), làm quœn đến 
Học bộ thượng hư, tước An xuốn tử. Trừ bộ sóch kể trên, ông còn 
somn nhiều sách về loợi †tham khốo: Quốc tiểu khoa bỏng lục, 
QUỐC triểU hƯơng khoa lục (xem ChƯơng Thử IX, lời chú 3Ì), Đại 
Nam dđƯ địa chí ước biền 


” Xem tiểu truyên ở Chương thứ XV, lời chú (3). 


Nam Kỳ) về đời các chúa Nguyễn. Xem sách này ta biết 
công các chúa Nguyễn đã đánh lấy và khai thác đất Nam 
Kỳ thế nào. 

Bác thành dịu dự cbí |LHHb#l$È do một số văn 
thần giúp việc quan Tổng trấn Bắc thành Lê Chất soạn ra 
về đời Minh Mệnh, có 12 quyền, chép về thành Thăng 
long và II trấn ở Bắc thành (Bắc kỳ); mỗi trấn cùng có 
các mục tương tự như các mục trong bộ Đợt Nai nhất 
thống chí nói trên. 

Phương Đình dịa chỉ loại 7 Hy XÃ (tựa viết 
năm 1862, Tự Đức thứ 15) của Nguyễn Văn Siêu” soạn. Bộ 
này đã in, có ð5 quyển: quyên đầu trích lục các sách Tàu 
nói về nước Nam; quyến thứ hai chép địa chí nước Nam về 
đời Hậu Lê; tự quyên thứ ba trở xuống chép về thời đại 
cận kim. 

Kết luận. Nói tóm lại, trong triều nhà Nguyễn, có 
nhiều sách sử ký, địa chí xuất hiện. Nhưng các tác phẩm 
ấy, vì thiếu phương pháp khoa học, nên còn có nhiều 
khuyết, điểm. 


CÁC TÁC PHẨM ĐỂ KÈ CỨU 
1. Sourees. 
2.NWN Maspero, Le protoctorat général de FAnnum 


sowus les Tang. Essui de geographie hisforiqgue, BEBFEO. ,L. 
X, tr. 539 tả. 


3. Anrousseau, Combpte — rendu de Ch. B. Maybon. 


° Xem liểu truyện Ở Chương Thứ XV, Lời chú (9). 
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“Histroire moderne du pavs đdđAnnam”, BEEFEO, t. XX, q. 
IV, tr. 73 tả. 
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Chương thứ mười bảy 


CÁC SÁCH VỀ L0ẠI THAM KHẢO, 
BỘ LỊCH TRIỀU HIẾN CHƯƠNG 
(MỘT BỘ BÁPH KHOA TOÀN THƯ 
VỀ NƯỚC NAM THỪI 0Ổ) 


Trong các sách soạn về triều Nguyễn, có bộ lịch 
triều hiến chương loạt chí là một bộ sách tham khảo các 
chế độ, điên lệ nước ta đời xưa, thật là một bộ sách quí để 
kê cứu về văn hóa nước ta. 

Tác giả 

A) Tiểu truyện. Tác giả bộ Ấy là Phan Huy Chủ 
uñ Wữ ;ÿÌ (1782 — 1840) tự Lâm Khanh #Ÿƒ, hiệu Mai 
Phong #¿l#, quán ơ xã Thu Hoạch, huyện Thiện Lộc, xứ 
Nghệ An (nay là Can Lộc thuộc Hà Tĩnh)), con của Phan 


Nguyên †ổ tiên ông quớn ở Nghệ An sơu viên †ổ tên là Cản dời 
đên ở xở Thuy Khẽ. tổng Lô† Sởi, h. An Sơn, p. Quốc Oai, tỉnh Sơn 
Tỏy (nay lở xõ Thụy Khê, tổng Lột Sòi, p. Quốc Oơi). Theo PHAN HUY 
THẤU, Mơi phong công tiểu truyện, NP., †. XVI, Phổn chữ nho. 


Hài [Xương (Quảng lam 


Huy Ích (1750 - 1822), đậu tiến sì năm 1775, làm quan về 
đời Lâ và Tây Sơn, và điệt của Phan Huy Ôn. Ông sinh 
vào buôi Lê mạ (Canh lưng); ngav lúc còn trẻ, đã đọc 
nhiều sách và học rộng: đậu tú tài hai khoa (1807 và 
1819). Năm 1821 (Minh Mệnh thứ 2) được bố biên tu viện 
Hàn lâm. Tháng tư năm ấy, ông dâng bộ Lịch triệu hiến 
chương. Năm 18241 (XIiinh Mệnh thứ 5), ông được cứ làm 
ất phó sứ sang sứ bên Tàu. Năm 1828 (Minh Miệnh thứ 9), 
làm phú thừa phủ Thừa Thiên; rồi lại hiệp trấn trấn 
Quang Nam. Năm 1830 (Minh Mệnh thứ 11) lại được cử 
làm ất phó sứ sang sứ bên Tàu; lúc về, cùng với ông 
Chánh sứ đều bị cách chức”. Cuối năm ấy, ông dự phái bộ 
sang Giang Lưu Ba (Batavia) để hiệu lực. Lúc về (cuối 
năm 1833), được bô tư vụ Bộ công, rểi ông cáo bệnh xin 
nghỉ về ở tổng Thanh Mai, huyện Tiên Phong (nay là phủ 
Quang Oai) tỉnh Sơn Tây để dạy học trò. 

B) Tác phẩm. Trừ bộ Lịch triều hiến chương, ồng 
còn làm: 

1. oàng Việt địa dự chí t1 šHbfqQ sẽ, 2d. ; 

2. Hou thiêu ngân: lục %Eÿ1u5 $§ (tập thơ sang 
sứ Tàu) 2 q. Ông làm khi sang sứ Tàu lần thứ nhất, có tựa 
viết nãm 1826; 

A3. Hoa trình tục ngám 3SEƒT3f07 (tập thơ sang 
sứ Tàu tiếp theo), ông làm khi sang sứ Tàu lần thứ hai, có 
tựa viết năm 1832: 


Xem tiểu truyện ở Chương Thư 1X, Lời chủ (31) 


` Theo Đợi Nam THỰc lục, thì cóc ông phổi khép vỏo tội lam quyên 
đôi với quơn địo phương cóc tỉnh đỏ đi quø 
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41. Dương trình bBý hiên QPFf¿aä29l là tập ghì 
chép nhừng điều trông thây khi öng sang Batavia. 

Lịch triều hiến chương loại chí £1#J]¿# 7% Hit 
(phép tặc các triều vua chép thành loại, 

Ấ) Nội dưng. lộ này gồm có 49 quyên chia làm 
mười phân: 

\. Địa dự chí HĐL¿t (q. 1— ð) chép về bờ cồi 
các triều và phong thô các đạo khác như thế nào. 

2. Nhán nót chí /VTPfjøE£ (q6 — 12) chép tiêu 
truyện các bậc đanh nhân: đế vương, huân hiển, đanh 
tướng, danh nho, tiết nghĩa. 

3. Quan chức chí T4 zE (q. 13 — 19) chép về 
danh hiệu, chức chương, phâm tước, bông lộc và cách 
tuyên cử các quan lại. 


4. Lã nghỉ chí ftI&Ršt (q. 20 — 25) chép các 


điển lễ thuộc về triều nghi, giao tự, tôn miếu, khánh hạ, 
quốc tang, tấn tôn, sách phong, tế cáo. 

5. Khoa mục chí ELH41šE (q. 26 ~ 28) chép về phép 
tác và "- trình các khoa thi (hương thí, hội thí, điện thí) 
cùng liệt kê các khoa thi tiến sĩ (số đỗ và tên người đỗ đâu). 

6. Quốc dụng chí IQf1š4E (a. 29 — 32) chép về 
các phép định điền, các ngạch thuế, các tiền tiêu, các lệ 
trưng thu, các khoan kinh phí. 

7. Hình luật chỉ {4# (q. 38 — 38) chép về 
luạt lệ, hình phạt. 

8. Bính chế chí Ic®th (q. 39 — 41) chép về 
phép tuyên lính, cách tô chức quân đội cùng các việc 
đường cấp, luyện tập, giảng duyệt. 
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9. Văn địch chỉ 3 #ta£ (q. 42 — 45) chép về các 
sách của người nước ta soạn, chia làm bốn loại: hiến 
chương (phép tắc), kinh sử (lính truyện và lịch sư), thì 
văn (thơ và văn xuôi), truyện ký. Môi loại đêu kê tên các 
sách và lược thuật về tác giá; nhiều khi có trích dẫn bài 
tựa hoặc ít nhiều nguyên văn. 

10. Hơng giao chí ?[§ 2L (q. 46 — 49) chép 
về các điên lệ có quan hệ đến việc nước ta giao thiệp 
vối nước Tàu như các việc phong sách, cống ha, thông 
sứ, biên cương. 


Trong mỗi phần, ông tham khảo cách sách Tàu và 
sách ta biên chép theo thứ tự thời gian tự đời thượng cổ 
đến cuõi nhà Hậu Lâ. 


H) Giỡ frí. Bộ ấy đã thu thập một cách có phương 
pháp các tài liệu ở các sách vớ cù về hiến chương, chế độ 
của nước ta trước đời nhà Nguyên, rất tiện cho việc kê 
cứu. Ta có thế lấy bộ ấy làm gốc mà tham khảo thêm ở 
các sách sử ký, địa chí, điển lệ của ta để biết được văn 
hóa cô thời của nước ta. Bơi thế gần đây các nhà bác học 
người Pháp. người Nam cũng theo đấy để khảo về chế độ, 
văn chương nước ta”. Xem đó thì biết bộ ấy là một bộ sách 
*®ÔÕ DELOUSIAL. đỡ dịch vò chú thích Phỏn thứ á, Quốc dụng chí. 
nhan lò f@soUICe@s fnanclẻres e! 6conomiques de !ế†o† dơns 
! ancien Annam (evue IndochinoIse, nouv. séết., 1924. tr. 19A. 381 1đ; 
1925 tr. 59, 281 1đ, BAVH.. 1932 †r. 157 †đ) vờ phỏn thứ 7, Hình lUỘI chí, 
nhơn l tơ /usce đơns /ancien Annam (BEFEO., VII, tr. 117 †d; XI, tr. 
Ọ1,471, 7ó5 †đ, X, tr. 1, 349, 4ó1 †đ, XI, tr. 25, 513 †ở: XHI, số ó; XII số 5; 
XXI, tr. \ †tq) -Ô E. GASPARDONE đô theo Phổn thứ 9, Vốn lịch chí, 
trong Lịch triểu hiển chương và mục Nghê vỡn chí trong Đại Việt 
thông sử củo LẼ QUÍ ỒN mở soơn ra một bời chuyên khỏo về †hƯ 
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có giá trì đặc biệt vậy. 


BÀI ĐỌC THÊM 
Bài tựa bộ Lịch triêu Hiến chương loại chí 


Tôi nghe: trong tiệc học đế biết cho đến nơi thì hiển 
chương là phần lón tậy. Đức Phu Tử tHức ta Khống Tú) đà 
nói: “Học rộng cốt ở căn”. Cái gọi là tờn, tức là sự lý xưa nay 
thê nào là phái, điển lệ của quốc gia điều gì là cần. Nhà nho 
đọc súch, trừ hình sử ra, càng nền hỏi rộng hiến chung 
quanh tìm xu lây gân, hhúo cứu mà chiết trung, ngõ hấu 
không xấu hỗ là người học rộng, có phúi chỉ nhặt lấy chương 
củ, chấp thành lời hoa mỹ mà đu gọt là 0ăn ru! 


Nước Việt ta suu hhị thành lập, tự dời Định, Lê, Lý, 
Trần, phong hội đã mở, mỗi đời đều có phép tốc cúa đời ấy. 
Kịp đến nhà Hàu Lê gây dựng sắp đặt, phép tác rõ đủ, tiếng 
tăm băn dội rất thịnh, bhông bém gì nước Tòu: phòn: những 
phương pháp đặt quan, phép tắc lấy bê sĩ, qui thức chế bình, 
lý tài, lễ nghị giao thiệp uới nước láng giêng hhông có điều 
8ì là không đủ các điển chương, có các điển yếu. Vì rằng tự 
đời Hãng Đức từi đdụnh, rôi các đời sau nói theo; trong 
hhoứng đó lại qua các bậc Uua giỏi chúa hiền châm: chước, 
các bậc danh thần hiền phụ sửa sang, hơn ba trăm năm gìn 
giữ noi theo; thường báo điển lệ cứ đờt nọ nhân cúa dời hịa 
rơ, hơn hẻm có thế biết được Dậy. 


tịch nước Nơm nhơn lờ bibliogroaphie Anndmife (BEFEO, XXXIV, tr - 
174) và Ô. TRẤN VĂN GIÁP đã được dịch hơi mục ấy nhọn lò /@s 
chơpilres Bibliographiques de Lê Qui Đồn e† de Phơn Huy Chu BSEI., 
noLwd. sét. XI|, số ]). 
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Hiệm rằng hội điên các triển, từ trước chưa chép 
thành sách, mà các bộ Quốc sứ biên niên @b† chép còn 
Hhưễu chỗ sơ lược. Phương chỉ tự Phi có ciệc bừnh đao nấm 
Bình ngọ (1786) tê sau, giấy tờ củ tán nạn mất tmiúf, còn 
lại l† nhiều lưu trữ ở các cố gia thế tộc, ghỉ chép giản 
đoạn thiếu sót, lại đều lăn lộn, sai lâm chứa thành đầu 
cuô!, khiến cho bhí bàn đến điển cố các đời, bhông lấy gì 
làn băng cứ. Thế thì thu thập những điêu mất thấy tai 
nghe, phân biệt các 0iệc thành ra loại nưực để soạn một 
bộ sách chép 0ê điển chương; chá phái là công ciộc cần 
thiết của học cổ ru? 

Jlaăy đem các điều cốt yếu mà nói: như Olệc Đớ nang 
bờ cõi, lúc chia lúc hợp bhông giống nhau; tiệc thâu thái 
nhán tời, đời trước đời sau có Phác nhau; đặt quan thời có 
phân biệt phấm trái, chúc chướng; dịnh lề thời có cóc 
phép n"iếu, tự, giao, xa, mớ khoa thị thì phép hén bê sĩ 
hoặc tường hoặc lược; đặt thuế mó thì phép lấy của dân 
hoặc nhẹ hoặc nặng, niệc hình đế giúp sự trị dân mà luật 
lệ san định có bhác nhau; tiệc bình để gi? nước mà danh 
hiều đặt đế không giống nhau; đến như sách tở trứ thuật 
trong cúc đời, nghĩ căn tiếp ứng cới Bắc triểu, đều quan 
hệ đến điển chương cả, nhà hhdo cố nên nghiên cứu mà 
đỉnh chính utậy. 

Tự Lý, Trần trở tê trước, điển cũ đã mất, đại lược 
chí thấy chép trong sử. Còn triều Lê hồi sang nghiệp, buổi 
trung hưng, diển chương hãy còn, nhưng lai tán mạn ở 
các sách bở sót lại hậu như bhông có thống hệ gì; nếu 


hhông để ý tìm tòi, phản biệt ra Phu loại, chưa đề ma kê 
cứu được. 


. - Mà số tấn 
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Tói tự nhó ham học, thường có chí ấy, may nhờ 
mấy đời tích trừ, lạt được trong nhà dạy báo, nên các 
điển chương cũng đò được ít nhiều manh miốit. Chỉ hiệềm 
nội sử sách tun mạn chưa có lúc rảnh mà Điện chép. Từ 
bhỉ bảo núi (ý nói đi du) đến giờ, mới đóng cứa ngôi 
nhà, hết sức thâu thái; hệ rửnh tiệc đọc sách, lại theo 
từng loại mà bhao định; gian hữu nghĩ ngợi được điều 
@tk thì bàn bạc thêm bào, nhái tích nguyệt lv, đã được 
mười năm nay rồi. Biên chếcp đã thành, gồm có nIười 
chí là: địa dư, nhân ạt, quan chức, lễ nghĩ, khoa nuục, 
quốc dụng, hình luật, bình chế, căn tịch, bang giao. 
Mỗi chí đầu có lời tự #\ để thuật đại ý. Trong môi chủ, 
lại chia làm tiết mục chép riêng cho tách bạch thấu 
suốt, đạt tên là “Lịch triều hiến chương loạt chí” gồm 
49 quyến. 

Than ôi. Việc trứ thuút là bhhó, người đời xưa từng 
than thở tế nỗi ấy. Phương chỉ sau khi sách ở đã tan 
ndf mớt mút mà muốn dung hợp xưa nay, phán biệt sử 
cố, góp nhặt siấy ma còn sóf lại cúáa nghìn năm để làm 
thành quyền sách thông lãm (coi suốt, trong một đời), 
tiệc đỏ ngày các bạc học rộng tài cao còn lấy làm khó. 
Tỏi đây học thức hẹp hòi, sao đám bàn đến; hãng lay 
tiệc thu thập những điều mốt thấy tai nghe cho khói 
sót thiếu là may. Tuy tây, hhdo dáu tết đời xưa mà 
hhông dam nói sửi, xét lý do các piệc nà tìm lây lễ 
phái, hoặc tường mà hhông đến nói qua phiên, hoặc 
lược mà nhạt được điều cỏt yếu, khiến cho những dấu 
bêt phép tác các đời rò ràng đủ làm tạng chứng đều 
còn lại trong bộ súch này. Mong được các nhà thông 
đạf cao mình, lấy trí sáng suốt mà xem xét lại, hê cứu 
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thêm đế sửa sang lạt, ngõ hầu cũng có thế giúp mọi 
phần trong tiệc chánh trị của nhà tua cậy. 

Thần Phan Huy Chú cẩn tự 

Dương Quang Hàm dịch 


GÁC TÁ0 PHẨM BỂ KÊ PỨU 
1.) Sources, tr. 619. 
3.) BA. tr. 29 - đã. 
3.) Chap. bibl , tr. 35 — 38. 


4.)CI E. Maitre, Pr¿face à la jJuslitce dans Fơncien 
Anndzme de R. Deloustal, BEFEO,VIHT, tr. 178 — 179. 


TẢ ˆ „~ C 
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Chương thứ mười tám 


TRUYỆN KIM VÂN KIỀU CỦA NGUYÊN DU 


Trong ba chương trước, ta đã nói về Hán văn trong 
triều nhà Nguyễn, nay ta phải xét về văn nôm trong triều 
ấy. Trong thời kỳ ấy, có mấy tác phẩm trường thiên đã 
được phổ thông trong nước và có ảnh hưởng lớn trong văn 
giới, tức là các truyện nòm; vậy ta phải xét đến các tác 
phẩm ấy trước. 

Một tác phẩm đã chiếm một địa vị quan trọng trong 
quốc văn là quyển Kim Ván Kiểu tân truyện 3š f1 #§ tt, 
nhất danh là Đoạn trường tân thanh l#[f #T Ÿ?`, mà tác 
giả là Nguyễn Dữ. 

Nguồn gốc truyện Kiều". Tác giả, trong đoạn mở 


' Đoạn trường tớn thanh nghĩo lò "tiếng mới đứt ruột” Tác giả đột 
cói nhon ốy, chủ ý rằng quyển ãy kể một câu chuyện đau khổ 
†heo mộ† bón truyện củ, nên gọi lò tiếng mới. 

ˆ Nguyễn Du: xem tiểu truyện ở Chương XV. Lời chú (2) 

' Về vốn để nguồn gốc truyện Kiểu, chúng lôi đỏ khỏo cứu ký 
lưỡng Trong bòi *Les sources du Kim Vón KiêU, célèbre poème de 
Nguyên Du” đống trong Bưilletin générơI de Iínstrucfion pubiique, 
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bài (câu 7 — 8), đã viết: 
Kiểu thơm lần giỏ trước đèn, 
Phong tình cổ hịc còn truyện sử xanh. 

Vậy tác giả đã được xem một cuốn sách của Tàu rồi 
nhân đấy mà viết ra truyện Kiểu. Nhưng bốn chữ “phong 
tình cô lục” J\ lã déš chỉ có nghĩa là một câu chuyện 
phong tình xưa, tức là một cái phô thông danh từ, chứ 


không phải là nhan riêng một cuốn sách. Vậy sách ấy 
chính nhan là gì và do ai làm ra. 


Lâu nay, ở nước ta, vẫn có một bản truyện Kiều chữ 
Hán chép tay! nhan là Kim Vân Kiêu truyện mà các học 
giả vân cho là một cuốn tiêu thuyết Tâu do đấy Nguyễn 
Du đã soạn ra cuôn truyện nôm. 


Gân đây, chúng tôi lại được xem một cuốn sách nội 
dung giông như cuốn trên này, nhưng là một cuốn sách in 
(mộc bản) ở bên Tàu”. Sách gồm có 4 quyển và chia làm 
20 hồi. Ở đầu mỗi quyển, có đề: 


số duin - Aoũ† 1941; bòi ấy có dịch rơ quốc vốn vỏ nhơn lò *Nguôn 
gốc truyện Kiểu của cụ Nguyễn Du“ đõng trong Trí tôn tạp chí, số 
4,24-6ö- 1941,†r. 3 †đ. 

` Ở PQVĐEHV. Thv., hiện có bản truyện Kiểu chữ Hớn chép tay ốy (A 
953), tiên ft mới có để: á 2 Đl dị (6 - Sách gồm có 4 quyển 
vờ chi lòm 20 hỏi Đểu quyển thứ nhốt (đŒờ 5o) có đê 
El # % šF š 4 Œ fM ÍÐ #@ 7 — - UE 9L 8 - BÍ /Ù Ÿ Ý ¿X.. Đôu 
quyển sou, củng đẻ y như thế, chỉ khóc số quyển đổi đi. Bổn Kiểu 
chữ Hón nỏy ông Hùng sơn NGUYỄN DUY NGUNG đô dịch rd quốc 
vỡn nhœn lò Kim Vôn Kiều tiểu thuyết, Tôn Dón ThƯ quón x. b. Hờ 
Nội, 1928. 

* Về quyển sóch này, chúng tôi đõ tỏ rõ trong bôi "Nguồn gốc 
quyển truyện Kiều củg cụ Nguyễn Du/ nói trên. 
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———— 


E{ # # íP in œ # fM l #6 ⁄.... Hg8 2L -- 8 ùbỷ Á 
⁄“ (Quán hoa đường bình luận Kim Vân Kiều truyện, 
quyển chi... Thánh Thán ngoại thư —- Thanh Tâm Tài 
Nhân” biên thứ. 

Khi ta so sánh nguyên văn quyển Kim Vân Kiêu 
truyền này với nguyên văn truyện Kiểu của Nguyễn Du 
thì ta thấy rằng đại cương tình tiết hai quyển giống nhau: 
các việc chính, các vai nói đến trong truyện Kiều đều có 
cả trong cuốn tiểu thuyết Tàu. 

Sự so sánh ấy lại tổ rõ rằng Nguyễn Du không phải 
chỉ dịch văn xuôi của Tàu ra văn vần của ta mà thôi. Tác 
phẩm của ông thật có phần sáng £ạo đặc sắc: ông sắp đặt 
nhiều việc một cách khác để cho hợp lý hơn hoặc để 
tránh sự trùng điệp; ông thay đổi nhiều điều tiếu tiết để 
tả cảnh ngộ hoặc tình hình các vai trong truyện một cách 
rõ rệt hơn; ông lại bỏ đi nhiều chỗ thô tục (như đoạn kể 
rõ “vành ngoài bảy chữ, vành trong tám nghề” ) và nhiều 
đoạn rườm, thừa, không bổ ích cho sự kết cấu câu chuyện. 

Vậy nguồn gốc truyện Kiểu của Nguyễn Du là quyển 
tiểu thuyết Tàu nhan là Kim Vân Kiểu truyện 4y % 1 lä 
do một tác giá hiệu là 7T hanh Tám Tài Nhân 
# È3 A soạn ra về cuối thế kỷ thứ XVI hoặc đầu thế kỷ 


°" — (nhếĐ, hoặc — (nh), hoc — (tam), hoc ?d (Œứ), huy theo 
từng quyển. 

? Chữ A_ (nhôn) nêy trong nhiềU bản chép †dy, Viết sdi ro chữ -Ƒ 
(tử). Bốn chữ *Thơnh Tôm Tòi Nhân” ý hẳn là hiệu của tác giỏ theo 
như Thói thường củo các văn sĩ Tàu vỏ hay ký tức phẩm bỏng 
hiệu. 


500 Dương Quảng Hàm 


XVII” và do một nhà phê bình có tiếng là Kim Thánh 
Thán)” bình luận 9, 


Lược truyện. Xem Phân thứ nhì, trước Bài số 78. 


Tâm sự tác giủ trong truyện Kiêu. Truyện Kiều 
có thể coi là một câu truyện tâm sự của Nguyễn Du tiên 
sinh. Cái tâm sự ấy là cái tâm sự của một người bảy tôi 
trung mà vì cảnh ngộ không thể giữ trọn được chữ trung 
với cựu chủ. Tác giả vốn tự coi mình như một cựu thần 
nhà Lê, mà gặp lúc quốc biến khóng thể trọn chữ trung 
với Lê hoàng, lại phải ra thờ nhà Nguyễn. Tâm sự thật 
không khác gì Thúy Kiều đã đính ước với Kim Trọng mà 
vì gia biến phải bán mình cho người khác, không giữ được 
chữ trinh với tình quân. Bởi vậy tác giả mới mượn truyện 
nàng Kiểu để ký thác tâm sự của mình. 


* Tuy là không biết tóc giỏ tên thực lờ gì vò sống về đời nöo nhưng 
cóc việc kể trong tiểu thuyết đều thuộc về đời Gia Tĩnh, nhờ Minh 
Tức lờ †Ự năm 1522 đến năm 16¿2, mà sách ôy lại do Kim Thónh 
Thớn sống †Ựự năm 1427 đến nãm 154ó phê bình (xem lời chú dưới), 
vẫy theo đấy †qd có thể biết được rằng séch ấy làm vờo khoảng 
Cuối thế kỷ thứ XVI hoặc đầu thế kỷ thứ XVII. 

* Kim Thánh Thớn 4 5PX( (1627 - 1óó2): người cuối đời Minh, vốn họ 
Trương 3§ tên Thói %&, sau đổi họ Kim. tên Vị 08, †tỰ Thónh Thún: 
người cuông ngạo, có kỳ khí, có phê bình nhiều sách nhƯ Thủy hử, 
Tây sương ký. Đến đời nhö Thơnh, bị án chết, thọ 35 tuổi. 

!° Sở dĩ biết rồng sách ốy do Thánh Thón phê bình, vi như trên đỏ 
nói, ở đầu mỗi quyển có đề: "Thúnh Thón ngoại †hử” là những chữ 
†g thường thấy đẻ ở đỗu các sóch do ông đö đọc vò phê bình (thí 
dụ trên đu bộ Tơm quốc điên nghĩa - J8 ï§ # ›y, vỏ chăng tơ lợi 
thốy đề mốy chủ *Quón hoa đường bình luận”, mà Quón hod 
đường tức !ở tên thư viện củo Thớnh Thón. 


Việt Nam văn hoc sử yếu 5ÓI 


Triết lý truyện Kiểu. Cái triết lý trong truyện là 
mượn ở Phật giáo. Ngay đoạn mở đầu, tác giả nhận rằng 
ở trên đời này tài và mệnh thường ghét nhau ((ời mệnh 
tương đế } ứä †R#). Cả thân thế nàng Kiểu là một cái 
tang chứng về điều ấy: Kiểu là một người có tài có sắc mà 
gặp bao nỗi long đong lưu lạc, thật là số mệnh hấm hìu. 
Nhưng tại sao Thúy Kiều không làm gì nên tội mà lại 
phải chịu những nỗi khổ ấy? Muốn giải điều ấy, tác giả 
mượn cái thuyết nhân quả của đạo Phật. Cái nghiệp ta 
chịu kiếp này là cái kết qud của công việc ta về kiếp trước 
cũng như công việc ta kiếp này sẽ là cái nguyên nhôn của 
nghiệp ta về sau. Thế thì Thúy Kiểu phải chịu những nỗi 
khổ sở là để trả cái nợ, rửa cái tội kiếp trước. 

Bởi vậy muốn cho cái nghiệp của mình về kiếp sau 
được nhẹ nhàng, thì phải giữ mối (hiện tâm, phải làm 
điều thiện, Thúy Kiều tuy gặp bao tai nạn oan khổ mà 
vẫn giữ được lòng thiện”, biết bán mình để trọn đạo hiếu, 
cứu muôn người để làm điểu nhân, nền sau một hồi mười 
lăm năm luân lạc phong trần, lại được hưởng hạnh phúc 
về hậu vận (đoạn tái hợp). Nên tác giả kết lại khuyên 
người ta nên giữ lấy chữ tâm vì cái thiện tâm có thể gỡ 
được cái tội nghiệp của mình vẻ kiếp trước và gây nên cái 
quả phúc cho mình về sau. 


't Có ngưỡi cho rằng việc báo oán củo Kiểu (giết Tú bò, Mð Giám 
Sinh, KhUuyển, Ưng) là một việc ác trói với tôn chỉ củo đọo Phật! lốy 
chữ tỪ bi bác ới lm trọng, nhưng †o nên nhộn rồng cái tội củag bọn 
Ấy phối chịu chính là cói kết quả các việc gian óc củo chúng đõ 
lhm: VỘy việc chúng lòm óc gỗp óc cũng lờ hợp với thuyết nhân 
quỏ vở nghiệp bóo củo Phật giớo vộy. 


TS „Dương Quảng Hàm. 
Đã mang lấy nghiện uào thân, 
Cùng đừng trách lân trời gần trời xa. 
Thiên căn ở tạt lòng fa, 
Chữ tâm bía mới bằng ba chữ tài. 


(Truyện Kiêu, cáu 3249 - 3252) 


Luân lý truyện Kiêu. Về phương diện văn chương 
thì ai cũng công nhận truyện Kiểu là hay. Nhưng về 
đường luân lý, hải xưa các cụ theo lễ tục cổ có ý cho là 
một quyển sách không nên cho đàn bà con gái xem. Bởi 
vậy mới có câu: 

“Đàn ông chớ kể Phan Trần'? 
Đàn bà chớ kể Thúy Vân Thúy Kiều”. 

Các cụ nói thế, có lẽ vì hai câu này: 

1) Trong truyện Kiều, có một vài đoạn (như 
những đoạn tả đềm hôm động phòng của Mã Giám Sinh 
với Thuý Kiều, tả cách ăn chơi đón tiếp ở nơi thanh lâu, 
ta lúc Thúy Kiều tắm) các cụ cho là khiêu khích dục tình. 

2) Theo lễ tục xưa, con gái phải đợi mệnh của 
cha mẹ “đặt đâu ngồi đấy”, để quyền cho cha mẹ kén chọn ' 
gã bán. Thế mà Thúy Kiều tự ý sang nhà Kim Trọng 
trước khi nói với cha mẹ: đó là một điều các cụ cho là trái 
với lễ tục cổ. 

Nay ta thứ xem xét hai cớ ấy có phương bại gì cho 
nên luân lý không? 


'' Về ý kiến nói trong câu này, †d sẽ xé† ở Chương XIX khi nói đến 
truyện Phơn Trần. 
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Triết lý truyện Niều. Cá! triết lý trong truyện là 
mượn ở Phật giáo. Ngay đoạn mở đầu, tác giả nhận rằng 
ở trên đời này tài và mệnh thường ghét nhau ((ài mệnh 
tương đố Y đầ HỊ kƑf). Cả thân thế nàng Kiểu là một cái 
tang chứng về điều ấy: Kiều là một người có tài có sắc mà 
gặp bao nỗi long đong lưu lạc, thật là số mệnh hầm hiu. 
Nhưng tại sao Thúy Kiều không làm gì nên tội mà lại 
phải chịu những nỗi khổ ấy? Muốn giải điều ấy, tác giả 
mượn cái thuyết nhân quả của đạo Phật. Cái nghiệp ta 
chịu kiếp này là cái kế/ quả của công việc ta về kiếp trước 
cũng như công việc ta kiếp này sẽ là cái nguyên nhán của 
nghiệp ta về sau. Thế thì Thúy Kiều phải chịu những nỗi 
khô sở là để trả cái nợ, rửa cái tội kiếp trước. 

Bởi vậy muốn cho cái nghiệp của mình về kiếp sau 
được phẹ nhàng, thì phải giữ môi ¿biên tám, phải làm 
điều thiện, Thúy Kiểu tuy gặp bao tai nạn oan khổ mà 
vẫn giữ được lòng thiện`', biết bán mình để trọn đạo hiếu, 
cứu muôn người để làm điều nhân, nên sau một hồi mười 
lăm năm luân lạc phong trần, lại được hướng hạnh phúc 
về hậu vận (đoạn tái hợp). Nền tác giả kết lại khuyên 
người ta nên giữ lấy chữ tâm vì cái thiện tàm có thể gỡ 
được cái tội nghiệp của mình về kiếp trước và gây nên cái 
quả phúe cho mình về sau. 


Có người cho rồng việc bóo oón củo Kiểu (giếr Tú bờ, Mö Giăm 
Sinh, Khuyển, Ưng) lờ một việc ác trới với tôn chỉ của đợo Phật lấy 
chữ từ bi bác ói làm trọng, nhưng †ơ nên nhộn rồng cái tội củo bọn 
Ốy phỏi chịu chính lờ cói kết quỏ các việc gian ác củg chúng đö 
làm: vậy việc chúng löm óc góp ác củng là hợp với thuyế† nhân 
QqUỎ Và nghiệp béo của Phột gióo vộy. 


km: Dương Quảng Hàm 


Đã mang lấy nghiệp ào thân, 
Củng dừng trách lân trời gần trời xa. 
Thiên căn ở tại lòng ífa, 
Chữ tâm bia mới bằng ba chữ tài. 
(Truyện Kiều, cáu 3249 - 3252) 


Luân lý truyện Kiêu. Về phương diện văn chương 
thì ai cũng công nhận truyện Kiều là hay. Nhưng về 
đường luân lý, hồi xưa các cụ theo lễ tục cổ có ý cho là 
một quyển sách không nên cho đàn bà con gái xem. Bởi 
vậy mới có câu: 

“Đàn ông chớ kể Phan Trần ” 

Đàn bà chớ kể Thúy Vân Thúy Kiều”. 

Các cụ nói thế, có lẽ vì hai câu này: 

1) Trong truyện Kiểu, có một vài đoạn (như 
những đoạn tả đêm hôm động phòng của Mã Giám Sinh 
với Thuý Kiều, tả cách ăn chơi đón tiếp ở nơi thanh lâu, 
tả lúc Thúy Kiều tắm) các cụ cho là khiêu khích dục tình. 

2) Theo lễ tục xưa, con gái phải đợi mệnh của 
cha mẹ “đặt đâu ngồi đấy”, để quyền cho cha mẹ kén chọn ' 
ga bán. Thế mà Thúy Kiểu tự ý sang nhà Kim Trọng 
trước khi nói với cha mẹ: đó là một điều các eu cho là trái 
với lễ tục cổ. 

Nay ta thử xem xét hai cớ ấy có phương hai gì cho 
nên luân lý không? 


'ˆ Về ý kiến nói trong câu này, †d sẽ xé† ở Chương XIX vhi nói đến 
truyện Phơn Trồn. 
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Về cớ thứ nhất, tuy tác giả có ta các điều kê trên, 
nhưng bao giờ cũng dùng lời văn rất thanh nhã kín đáo, 
không hề tục tằn bộc lộ, chỉ khiến cho người đọc hiểu việc 
mà sinh lòng hoặc thương hại cho Thúy Kiểu, hoặc ghê 
tơm vì cảnh tượng, chứ không phải lối vần khiêu khích 
dục tình. Như đoan tả đêm hôm động phòng của Mã Giám 
Sinh với Thúy Kiểu, tác giả đã viết (câu 845 — 852): 

Tiếc thay một đóa trà mí, 
Con ong đã tỏ đường đi lốt 0ê. 
Một cơn mưa gió nặng nề, 
Thương gì đến ngọc, tiếc gì đến hương. 
Đêm xuân một giấc mơ mùng, 
Đuốc hoa để đó, mặc nàng nằm trơ. 
Nỗi riêng tâm tä tuôn mưa, 
Phân cấm: nỗi bhách, phần đơ nỗi mình. 

Ta đọc mấy câu văn kín đáo ấy, cũng như nàng Kiểu, 
ta chỉ căm giận về thói vũ phu của một kế phàm tục mà 
thương xót cho thân phận một người con gái tuyết sạch 
giá trong chả may sa vào nơi bùn lây đơ bẩn. 

Đến đoạn tả Thúy Kiểu tắm (câu 1309 — 1312): 

Buống the phải buổi thong dong, 
Thơng lan rủ bức trướng hồng tấm hoa. 
Rồ ràng trong ngọc trắng ngà, 
lành rành sẵn đúc một tòa thiên nhiên! 

Tuy tả một việc rất thô, mà lời văn thanh nhã biết 
chừng nào! Đọc bốn câu ây, ta có cái cảm giác về mỹ 
thuật khác nào như đứng trước một pho tượng khỏa thân 


Khải _ _ Đương Quảng Hàm. 


của nhà điêu khắc tạo ra, chứ không hề có cái căm giác về 
nhục dục. 

Về cớ thứ nhì, cứ theo cái quan niệm mới về việc 
hôn nhân để cho trai gái có quyền lựa chọn miễn là trước 
khi lấy nhau phải được cha mẹ ưng thuận, thì việc làm 
của Thúy Kiều kê cũng không đáng trách, vì tuy nàng có 
thể thốt với Kim Trọng, nhưng vẫn giữ được sự trong sạch 
và vân định ninh dành quyền quyết định cho cha mẹ. 

“Thôi nhà băng tuyết chất hăng phi phong. 
“Dù khi lá thắm, chỉ hồng, 
Nên chăng thì cùng tại lòng niẹ cha” 
(Câu 332 - 334) 

Đó là câu Thúy Kiểu trả lời Kim Trọng khi chàng ngỏ 
lời yêu nàng. Kim Trọng cũng thuận theo ý ấy, chỉ xin Thúy 
Kiểu ưng trước rỏi sẽ nhờ mối lái hỏi theo lễ tục thường: 

“Chút chỉ gốn bó một hai, 
“Cho đành, rồi sẽ liệu bùi niốt niạnh. * 
(Câu 341 - 342) 

Lại chính Thúy Kiều đã lấy lời lẽ đoan chính mà rãn 
Kim Trọng khi thấy chàng có ý lã lơi (câu 505 — 508), 

“Đa cho uào bác bố bình, 

“Dạo tòng phu lấy chữ Trình làm đầu, 
“Ra tuông trên Bộc, trong dâu, 

“Thì con người ây di cầu làm chỉ?” 

Xem thê thì biết Thúy Kiểu tuy là một người giàu về 
tình ái nhưng không phai là con người đam mê tình dục, thực 
đúng như lời vài Giác Duyên đã phán đoán trong câu (2682): 


C1 


Việt Nam văn học sử yếu tử 


“Mác điều tình dt, bhói điều tà dâm” 

Phương chi khi Thúy Kiểu, sau mười lầm năm lưu 
lạc, lại gặp tình nhân, nàng tự cho thân mình là xấu xa 
không còn xứng đáng với người yêu xưa, nèn dù Kim 
Trọng nài ép cũng nhất định xin đổi tình vợ chồng thành 
tình bè bạn để giữ lấy tấm lòng trong sạch, lấy chữ 
“tr:inh” trong tâm hồn thay cho chữ “trinh” về thân thê đã 
mất. Xem thế thì biết Thúy Kiểu là một người đàn bà có 
tính tình cao thượng. 

Và chăng xét cả thân thế nàng Kiều, dù cho có việc 
vượt ra ngoài vòng lễ tục ấy là một điều lỗi, thì việc nàng 
bán mình chuộc tội cho cha, hy sinh chữ tình để theo trọn 
chữ hiếu cùng đú chuộc được điều lỗi của nàng. Vì sự hy 
sinh ấy mà trong mười lăm năm nàng phải chịu bao nỗi 
khô sở, khổ vì cảnh ngộ đã đành, mà thứ nhất là khô vì 
mối tình chung với Kim Trọng. Thế thì ta chỉ nên thương 
hại thay cho nàng, chứ không nên trách nàng đã yêu 
vụng giấu thầm chàng Kim. 

Đó là xét riêng hai điều kế trên. Nay nếu xét cả 
cuốn truyện thì ta nhận thấy ở trong ấy có nhiều bài học 
luân lý rất hay. 

Về đường cá nhân luân lý, thì Thúy Kiểu treo cho ta 
cái gương một người biế! trọng phẩm giá: 

“Đến điều sống đục, sao bằng thúc trong” 

(câu 1028) 
biết giữ thúy chung, vì tuy bị lưu ly, lúc ở thanh lâu, lúc 
lấy Thúc Sinh, lúc lấy Từ Hải mà bao giờ nàng cũng nhớ 
đến Kim Trọng là người đã gắn bó với nàng từ trước. 


Hiệu Dương Quảng Hàm 


Về dường xã hội, luân lý, thì việc Chung ông giúp 
Kiều đê cứu cha nàng là một việc nôghĩa, việc Kiều khuyên 
Từ Hải ra hàng đê cứu nhân dân, là một việc nhán. Tác 
gia lại khéo tả các cách hành động của những kẻ gian ác, 
cái thói tham nhũng của một bọn sai nha, khiến cho người 
đọc sinh lòng tức giận. Vậy một quyên sách gây nên 
nhiều thiện căm như truyện Kiểu chả phải là một tác 
phâm có ảnh hưởng tốt về đường luân lý hay sao? 

Văn chương truyện Kiểu. Xưa nay a1 cũng công 
nhân cái giá trị đặc biệt của truyện Kiều về đường vãn 
chương. Cách *kấ? cấu toàn thiên đã có phương pháp, 
cách sắp đặt trong mỗi hồi, mỗi đoạn lại phân minh. 
Các câu chuyện, thật là thần tình khéo léo. 7đ cảnh thì 
theo lối phác họa mà cảnh nào cũng linh hoạt khiến cho 
người đọc cảm thấy cái thị vị của mỗi cảnh và cái tâm 
hồn của mỗi vai ở trong cảnh ấy. Tả người thì vai nào rõ 
ra tính cách vai ấy, chỉ một vài nét mà như vẽ thành 
bức truyền thần của môi vai, khám phá được tâm lý của 
vai ấy, khiến cho nhiều vai (như Sở hanh, Tú Bà) đã 
thành ra những nhân vật dùng làm mô dang cho đời sau. 
Văn (ở hình thì thật là thấm thía thiết tha làm cho 
người đọc phải cảm động. Cách dùng điển thì đích đáng, 
tự nhiên, khiến cho người học rộng thì thưởng thức được 
lối văn uẩn súc của tác giả mà người thường cũng hiểu 
được đại ý của câu văn. Bởi thế truyện Kiểu mới thành 
quyển truyện phổ thông nhất ở nước ta: trên từ các bậc 
văn nhân thì sĩ, dưới đến các kẻ thường đân phụ nhụ, ai 
cũng thích đọc, thích ngầm và thuộc được ít nhiều, Rồi 
nhân đấy mà làm ra các bài vinh Kiều, tập Kiểu, án 
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Kiểu, thật là một cuốn sách rất có ảnh hưởng về đường 
văn học và phong tục ở nước ta vậy. 
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Chương thứ mười chín 


CÁC TRUYỆN NÔM KHÁC: LỤC VÂN TIÊN, 
BÍCH CÂU KỲ NGỘ, NHỊ ĐỘ MAI, 
PHAN TRẦN 


Trong các truyện nôm cua ta, trừ truyện Hoa (iân và 
truyện Kữm Ván Kiểu ta đã nói đến trước, còn có nhiều 
truyện, tuy văn chương không được đặc sắc như hai quyền 
trên, nhưng cũng là tác phẩm có giá trị và chính vì lời 
văn giản dị nên được phổ cập trong đám bình đân. Vậy 
trong chương này, ta xét đến bốn quyến trong những 
chuyện ấy là Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu và 
Bích Cáu by ngộ, Nhị độ mại, Phan Trần không rõ tác 
giả là ai. 

Lục Vân Tiên l§ 3š Ì|ị. Trong các truyện nôm của 
ta, cuôn Lục Vân Tiên cũng là một cuốn được nhiều người 
xem, thứ nhất là ở trong Nam Kỳ. 


Dương Quảng Hàm 


Tác giá là Nguyễn Đình Chiêu Er jÉ 1`, một nhà 
nho học chân chính, chăng may vì đớp nhà mà lâm vào 
cảnh tàn tật, rồi lại gặp lúc có nạn nước mà phải long 
đong lưu lạc, nhưng lúc nào cũng giữ được tấm lòng trong 
sạch, phẩm cách thanh cao. 


Nhân đọc một cuốn tiêu thuyết Tàu nhan là Tây 
Minh (Trước đèn đọc truyện Táy Minh L.L V. TT. c 1) 
thấy vai chính trong truyện là Lac Vân Tiên gặp nhiều 
cảnh ngộ thảm thương tựa thân thế mình, bèn theo đấy 
mà soạn ra bản truyện nôm. Vậy truyện ấy, cũng như 
truyện Kiều đối với Nguyễn Du, là một cuốn sách tác 
giả viết ra để gửi tâm sự của mình vào đó. Truyện ấy 
lạ› là một cuốn luân lý tiểu thuyết, cốt dạy người ta đạo 


' Nguyễn Đình Chiểu (822 - 1888) sinh ở thôn Tôn Thới, huyện Bình 
Đương, tỉnh Gia Định (thôn Tăn Thới ngy ở trong khu vực †thònh phố 
Sôi CGön). Cha là Nguyễn Đình Huy vốn người Thừa Thiện, nhõn Vvòo 
làm Võn hòn †y thơ lợi ở dinh tổng trốn trong Gia Định †hònh, mới 
ly người thiếp ở đếy mà sinh ra ông. Nöm 1843 (Thiệu Trị thứ bo), 
ông độu tú tời ở trường Gia Định. §qu ông rd kinh đô thi hội, chợt 
nghe †in mẹ mốt (1848), khóc quó †hönh mù. Nỡm squ, về nhỏ cư 
tong vò mở trường day học (bởi thế tục thường gọi (kêU) lò cụ Đỏ 
Chiểu). Năm 1858, quân Phóp lốy Gia Định, ông chạy về quê vợ ở 
Cn Giuộc. Nởm 18ó1, Cân Giuộc mớốt, ông về ở Bo Trị (Bến Tre). 
Bốy giờ có nhiềU ngƯời (nhự Trương Văn Định, tục kêu Quốn Định) 
nổi lên chống với người Phớp, muốn mời õng ro lồm quôn sư cho 
mạnh thanh thê, nhưng ông †ừ chối. Sau chónh phú Phớp, thấy 
õng lò người có tòi mỏ chồng moy bị tòn †tộ†, có ngỏ ý muốn cốp 
tiên dƯỡng lo cho ông, nhưng ông không nhộn. 

TrỪ cuốn tục Vớn Tiên, ông còn viết nhiều bòi Inợ nôm, mốy thiên 
vốn lục bót: Dương Từ Hà Mộu. Ngư tiễu vốn đóp. Trong †hơ võn, 
ông †thường đem nhỮng đao nghĩơ ra khuyên rỗn người đời vò 
thường tỏ rd lờ người bõn khoðn đến việc nƯớc việc đời, 
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làm người; ngay ơ đoạn mở bài (câu 3 — 6), tác giả đã 
nói rõ cái chu ý cuốn truyện: 
AI ôt lãng lặng mà nghe, 
Dừ rấn tiệc nước, lành dè thân sau. 
Trơi thời trung, hiếu làm đầu, 
Gúủi thời tiết hạnh là câu sửa mình. 

Tác giả muốn đem gương đời xưa mà khuyên người 
ta về đường cương thường đạo nghĩa, nên trong truyện tác 
giả đã khéo đối chiếu kẻ hay người đở, kẻ thiện người ác 
mà kết cấu lại thành ra những kẻ hay người thiện, dù có 
gặp nỗi gian truản khổ sở, sau cũng được phần vinh hiển 
sung sướng, mà những kẻ dở người ác, đù có lúc được giàu 
sang rực rỡ, rút cục lại cũng đều bị tội va khốn cùng. 

Trong chuyện, trừ hai vai chính là Lục Vân Tiên, 
một người học trò có tài có hạnh mà chẳng may gặp 
nhiều nồi gian truân khổ sở, và Kiều Nguyệt Nga, một 
người con gái biết thú tiết dù phải hy sinh tính mệnh 
(mạng) cũng đănh, tác giả lại khéo phác họa tâm lý của 
các vai phụ: nào những người tuy ở địa vị tâm thường 
(tiểu phu, ngư ông) mà có một tấm lòng vàng, biết trọng 
nghĩa khinh tài, biết cứu giúp người khác trong cơn hoạn 
nạn; nào những kẻ tuy ở trong cảnh giàu sang mà có lòng 
bội bạc (như Vũ Công, bố vợ Lục Vân Tiên, khi thấy con 
rể mù, định hàm hại chàng để gả con cho người khác; 
Trịnh Hảm lập mưu hại bạn); nào những kẻ ÿ quyền thế 
để thỏa lòng dục vọng và làm hại người lương thiện (như 
Thái Sư, vì ép duyên Kiều Nguyệt Nga không được, đem 
lòng thù oán, bất nàng sang cống Phiên): xem đó thì biết 
tác giả là một người hiểu thấu nhân tình thế thái lắm. 


- Dương Quảng llàm 


Lời văn truyện này bình thường gian dị, tuy không 
được điêu luyện uấn súc như văn truyện Kiểu và truyện 
Hoa Tiên, nhưng có vẻ tự nhiên, có giọng chất phác, cũng 
là một áng văn hay trong nền quốc văn ta. 


Bích Câu bỳ ngộ. #!‡ @¡ Phần nhiều các 
truyện nồm cũ của ta mượn sự tích ở sử sách hoặc tiểu 
thuyết Tàu; truyện Bích Câu này không thế, vì kế một 
việc có tính cách ky dị đã xay ra ở nước ta tức là việc một, 
người học trò tên là Trần Tú Uyên gặp một nàng tiên ở 
đất Bích Câu (xem lược truyện ở phần thứ nhì, trước Bài 
số 28), bởi thế mới đặt tên truyện là Bích Câu by ngộ (sự 
gặp gỡ lạ lùng ở Bích Câu). 

Cứ theo trong truyện thì việc ấy xảy ra ở đời nhà 
Hậu Lê; nhiều văn sĩ nhà Lê đã chép truyện ấy, như 
trong cuốn Tục truyện hý của bà Đoàn Thị Điểm cùng 
thấy ở truyện Bích Cáu kỳ ngộ viết bằng Hán văn. Cồn 
bản truyện nôm thì không biết tác giả là ai và làm về đời 
nào. 

Truyện cũng viết theo lối văn điêu luyện, nhiều đoạn 
không kém gì văn truyện Kiều hoặc truyện Hoa Tiên, nên 
được các học giả thưởng thức, nhưng không được phổ cập 
trong dân gian. Trong truyện, có nhiều câu hơi giống 
những câu truyện Kiều”, nhưng hiện nay ta không có tài 
° Thí dỤ: 

Ihông minh sốn cố †Ư trời (R.C.c. 21) 
Thông minh vốn sởổn †Ư trời (K, c. 29) 
Đồ y khê tồi †ử giơi nhỏn (B. C., 73); 
Dập du tới !ở giai nhân (K.,c. 4}). 
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liệu đê định rằng truyện này đã chịu ảnh hưởng cua 
truyện Kiều hoặc trái lại thế, vì ta không biết truyện ấy 
đã viết trước hay viết sau truyện Kiểu. 


Nhị độ mai - !E tí†. Cuốn này soạn theo một cuốn 
tiểu thuyết Tàu nhan là Trung hiếu tiết nghĩa nhị độ nai 
th % HD yết — F8 #g (nhị độ mai: hoa mai nở hai lần; trong 
truyện có chép việc ấy coi là một điểm hay). 

Cuôn này là một cuốn luân lý tiểu thuyết chủ ý 
khuyên người ta nên theo luân thường, nên giữ trọn 
những điều trung, hiếu, tiết, nghĩa. Trong truyện, bày ra 
một bên là những vai trung chính, dò gặp hoạn nạn cũng 
không đổi lòng, sau được vẻ vang sung sướng; một bên là 
những vai gian ác, tuy được đắc chí một thời, sau cũng 
phải tội vạ, khổ sở, để tổ cho người đời nhận biết cái lẽ 
báo ứng của trời: 

Trời nào phụ bẻ trung trình, 

Đầu 0uương nạn ấy, ất đành phúc hịa. 
Danh thơm muôn biếp còn ghù, 

Đã gương trong sạch, tạc bia dưới đời. 
Gian tà đắc chí mấy hơi, 

Mắt thần khôn giấu, lưới trời khôn dụng. 


NhƯ xöng mùi nh nhƯ gềồy giọng Tình (B.C.., 174), 

HƯƠơng gãy mửi nhớ, †rỏ khan giọng tĩnh (K.,c. 256) 

BUỗn trông cửa bể mông mênh, Con thuyền thốp thoéng cuối 
ghẻnh ngốn ngơng (8. C.,c.489-490) 

Buôn trồng cửo bể chiều hôm, Thuyền ơi thốp thong cónh buồm 
xơ xơ (K..,C  104/-]1048). 


Hiếu Dương Quảng Hàm - 


LJy quyên một phút như hhông, 
Xem băng hỉa đó, ví cùng đún mấy. 
(NH.ĐM.,c7—- 14) 

Cốt truyện (Xem lược truyện ở Phán thủ nhì, trước 
Bài số 30) là những nỗi gian truần của hai gia đình, họ 
Mai và họ Trản, chỉ vì hai bậc gia trưởng có lòng cương 
trực chống nhau với bọn gian thần mà gặp bao cảnh tử 
biệt sinh ly, long đong khốn khổ, nhưng kết cục rồi lòng 
trung nghĩa cũng thấu đến nhà vua mà thù xưa được trả 
sạch và bọn gian ninh phải trị tội Nhưng kết cấu câu 
chuyện hơi vụng, thành ra vai chánh vai phụ không được 
phân minh và tình tiết Lrong truyện nhiều chỗ phiền toái, 
rối ren. 

Lời văn truyện này bình thường giản dị, ai xem cũng 
hiều; vả lại câu chuyện hoàn toàn có tính cách luân lý, 
nên rất được phổ cập trong dân chúng. 

Phan Trần ;# Íl$.. Truyện Phan Trần (họ Phan và 
họ Trần) lấy sự tích ở bèn Tàu về đời nhà Tống tự niên 
hiệu Tĩnh Khang đến niên hiệu Thiệu Hưng (tự năm 1126 
đến năm 1147). 

Truyện cốt kể cuộc tình duyên trắc trở của hai người 
là Phan Sinh và Trần Kiều Liên (xem lược truyện ở Phần 
thứ nhì, trước Bài số 23). Hai bên đính ước với nhau từ 
lúc còn ở trong thai, rồi sau một hải ly loạn cách biệt, lại 
được cùng nhau sum họp. 

Các cụ xưa thường răn các người con trai không nên 
đọc truyện này: “Đàn ông chớ kế Phan Trần”, vì trong 
truyện có một đoạn tä Phan Sinh tương nhớ người yêu 
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thành ra ốm tương tư và quá s1 tình đến nỗi toan bề tự 
tận. Các cụ cho rằng một người con trai không nên có 
những tính tình quá nhu nhược ủy mị như thế. 

Tuy vậy, trong truyện có nhiều đoạn tả cảnh, tả tình 
rất khéo, như đoạn tả nỗi buần của Kiều Liên khi nhớ mẹ 
và tình nhân, đoạn ta nỗi thất vọng của Phan Sinh khi bị 
Điệu Thường cự tuyệt. 

Lời văn chải chuốt êm đêm, có nhiều đoạn không 
kém gì văn truyện Kiểu và so với văn Nhị độ mai có phần 
hơn. 

Kết! luận. Các truyện nôm nói trong hai chương này 
là những tác phẩm đã được phổ cập trong nước; hoặc được 
các học giả thưởng thức, hoặc được các thường dần ngâm 
đọc; có nhiều người thuộc lòng những cuốn ấy, rồi thì mẹ 
kể cho con nghe, bà hát cho cháu nhớ, nhân đó mà ảnh 
hưởng sâu xa đến tính tình người dân; lại các nhà văn 
thường dẫn các câu và các từ ngừ trong những cuốn ấy 
làm điển cố hoặc làm tài liệu trong thơ văn của mình, 
thành ra những tác phẩm ấy đã có công dụng lớn trong 
văn chương nước ta. 
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Chương thứ hai mươi 


bGÁC NHÀ VIẾT VĂN NÔM 
VỀ THÊ KỲ THỨ XIX 


ỞƠ Chương thứ XII ta đã xét về các nhà viết Hán văn 
trong thế kỹ thứ XIX, nay ta nói về các nhà viết văn nôm 
trong thế kỷ ấy. 

Trong thế ký thứ XIX tức là từ khi nhà Nguyễn lên 
cầm quyền đến khi, vì sự tiếp xúc với văn học nước Pháp, 
phong trào văn quốc ngữ mới nhóm lên, cũng có nhiều 
nhà viết văn nôm có tài. Theo tác phẩm các nhà ấy, ta 
nhận thấy bốn khuynh hướng như sau: 

Khuynh hướng về đạo lý. Những nhà văn có 
khuynh hướng này theo cái quan niệm cổ điển của văn 
chương Tàu và ta, đem các điều luân thường đạo lý điển 
đạt trong thơ văn, chú ý để khuyên răn người đời. 

Lý Văn Phức # ⁄šỹ (1785 — 1849)'. Ông soạn ra 


' ý Vỡn Phức †ụ Lôn Chi ## Z , hiệu Khóc Troi g7, người làng Hổ 
Khổu, huyện Vĩnh Thuôn, tỉnh Hồ Nội (nay thuộc huyện Hoàn Long, 
tỉnh Hò Đõng), đệu cử nhõn nm 1819 (Gia Long †hử 18), làm quan 


s18 Í)ượỡng Quảng Ham 


những tập Nhị thập tứ hiểu diễn án ` †[ỤMH #Ÿ gã g 
(truyện hai mươi bốn người con có hiểu ở bên Tàu diễn ra 
lời ca lục bát, Phụ chám tiện lam tị r§ Ỳ $Ÿ (lời 
khuyên răn cho đàn bà tiện xem) đều là những sách giáo 
huấn và nhiều bài văn nôm như Tự thuật ký P{ ï šU. Bát 
phong lưu truyện 4: Jấ( t (Ệ, Sử trình tiền lăn hhúc 
{J ‡+ ÍH %3 Hh b. 0... 

Dực Tôn #2: (1829 - 1883). Ngài có soạn cuốn 
Luận ngữ diễn ca š¡ñ đã đố (sách Luận ngữ dịch ra 
lời ca). Tháp điều diễn ca E {Â đí 3X (bài ca mười điều 
khuyên răn). 


Nguyễn Đình Chiểu j7 4E 1 (1822 - 1888)”. Ông là 
tác giả cuốn truyện hục Ván Tiên (đã nói ở Chương th 
XJX) và những tập Dương Từ Hà Mậu, Nagư tiêu uấn đáp 
trong đều nói về đạo nghĩa; ông lại soạn nhiều thơ ca, văn 
tế nôm tö ra là một người hữu tâm với thời cục và quôe 
văn lúc bấy giờ. 

Bùi Hữu Nghĩa 3# {j & (1807 - 1872). Ông có làm 


trong ba đời nhờ VUO Minh Mệnh, Thiệu Trì, TỰ ĐỨC, có sơng sử Tòu 
một† lẳn (1841) vò nhiều lỗn được cử ới phối bộ ở cóc nƯớc lön côn 
nƯớc †o như Tiểu Tây Dương (1830). nhôn cuộc đi này õng soạn †ộp 
Ty hành kiến vốn lục hoặc kỷ lược pt £T DÌ 3 3ƒ tu Bã), Tên Gia Bo 
(Singapore). Lữ Tông (ucon), Quảng Đông (1833 vò 1834), nhãn đó 
ông soạn hơi tp Việt hành ngm hoc Thị thỏo #3 (0V (35 %2) vò 
Việt hành fục ngôm t3 {†£§ 17), Áo Môn (Mơ cøơo). nhãn đó ông 
soon lộp thợ Kính hởi hc ngim ?# ¡R8 š§ "3, mốy tốp này đều việt 
bỏng chứ Hón cỏ 

" Xem Tiểu uyên ở Chương hư XIX, Lời chú (1). 

` Bùi Hữu Nghi nhốt danh là Quang Nghĩa người lòng Bình Thủy, 
huyện Vĩnh Định, tỉnh An Giang (nay thuộc tỉnh Côn Thơ), độU lhủ 
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nhiều thơ nôm là một bản tuồng nhan là Kim Thạch kỳ 
duyên 4> Ÿ¡ đ†$# (duyên lạ của Kim và Thạch) trong mượn 
một sự tích ở bên Tàu để khuyên người ta nên giữ lòng 
tiết nghĩa và da thủy „te 


Hoàng Cao Khải i# Z¡ ƒ# (1850 — 1933)”. Ông có soạn 
những cuốn Gương sử Nam XISH các việc to tát trong sử 
Nam), Việt Nam nhân thần giám BÀ [$j Á +: 7 (gương các 
người làm bây tôi ơ nước Nam), và những tập Vịnh Nơm 
sử (tập thơ vịnh các nhân vật trong sử Nam). Ùờm con 
phái hiếu (truyện các người con có hiếu ở nước ta), Đàn bà 
nước Nam: (truyện các người đàn bà có tiếng ở nước Nam) 
đều là những sách trong đó tác giả mượn các nhân vật 
hoặc sự trạng trong lịch sử để khuyên răn người đời. Ông 
còn soạn hai bản tuôổng: Têy Nam dđấc bằng 
H ái 8 RRHdiễn về tích ông Bá Đa Lộc giúp vua Gia Long 


và Tượng hỳ bhí xa $ FH TẾ tí điện tích của Vũ Tính tuần 
tiết ở thành Bình Định. 


khoa nm 1835 (Minh Mệnh Thứ 1ó) (bởi thế tục thường goi lò Thủ 
khoo Nghìoœ), đƯợc bố tri huyện, sau bị cách chức vẻ sung quôn. 
Squ nhờ đéónh giặc Cao Miên có cõng. được bổ phó quỏn cơ, coi 
đồn Vinh Thông (Chôu Đốc). NhỪững không boo lỡU ông †ừ chức vẻ 
ở Long Tuyên, mở trường dạy học, vui thú điễn viên. 

' Hoàng Cao Khởi. tước tên lò Vốn Khỏi. hiệU lò Thới Xuyên + ; |, 
người làng Đông Thới, nuyêa Lơ Sơn, tỉnh Hò Tình, độu cử nhãn näm 
1868 (Tự Đức thứ 21), trước lờm quøn ở trong bộ, sau bổ ro Bóc Kỳ. 
Bðy giờ nước Phớp vừa đối! cuộc bảo hộ xong trong xứ còn nhiều 
lòỗồan lqac., ông đi đónh dẹp các nơi (Hừng Yên, Bốc Ninh, Hỏi 
Dương). tiểu trừ cóc đồng cách mệnh, có nhiềU quỏn công với 
Phớp. Nỡm 1888, ông được bổ Tổng đốc Hỏi Dương, rồi hơi nồm 
sou (1890), sung chức kinh lược Bốc Kỳ. Năm 1897 nhôn bỏi nhơ 
kinh lược, õng được Triệu vỗo †rong kinh lờm phụ chónh đợi thôn. 
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Khuynh hướng uêề chủ nghĩa quốc gia. Các việc 
biến cổ trong nước ta về hạ bán thế ky thứ XIX (nhất là việc 
can thiệp của nước Pháp) đã kích thích các sĩ phu lúc bây 
giờ, nhân đó các nhà ấy viết ra nhiều thơ văn đê thuật lại 
các việc đã xảy ra, hoặc phẩm bình các nhân vật đương thời, 
hoặc biểu lộ cảm tương đối với thời cục. 

Tôn Thọ Tường (£ £# †ÿ ° và Phan Văn Trì ¡ý Z ÍÊ.. 

— Hai ông này là người Nam Kỳ, ở về đời Tự Đức. 
Chánh phú Pháp sau khi đánh lấy Nam Kỳ có vời các văn 
thân trong xứ ra giúp việc. Bây giờ sĩ phu trong Nam chia ra 
làm hai phái, một phái muốn cộng tác với người Pháp và 
chịu ra làm quan: đứng đầu phái ấy là Tôn Thọ Tường; một 
phái theo chủ nghìa “trung thần bất sự nhị quân” không chịu 
ra giúp việc “Tân trào”, đứng đầu phái này là Phan Văn Trị. 


` Tôn Thọ TƯởng (1825 - 1877): người huyện Bình DƯơng phủ Tên 
Binh, †ỉnh Gia Định, lúc trẻ đố nổi tiếng "hay chữ”, có đi †hi một 
khoa Hương thí (1855) không đổ. Sou khi nước Phép lấy Nam K#ÿ 
(182), ông tơ giúp việc Chánh phủ Phớp, lồm đến chức Đếc phủ 
sứ Ông †ừng đươc cử theo sử bộ Phan Thanh Giỏn song Phớp, 
(1823 - ó4). dạy khoa Hón vốn ở trường Hậu Bổ (Collège des 
Stogidires) (1871), phỏi ra giúp việc cho viên lõnh sử Pháp De 
Kergorodec tại Hồ ÑNội (1875) Trong khi õng theo viên nòy đi quơn 
só† miền thương du Bốc Kỳ thị bị mốc bệnh mốt. 

° Phan Văn Trị (1830-1910): người huyện Bóo An, tỉnh Bến Tre (ngÿ 
thuộc huyện Giỗng Trôm, tỉnh Bến Tre). Năm 1849, ông đỗ Cử nhôn, 
cảm thời cuộc rối ren nên không rơ lờm quơn mỏ sống đạm bọc ở 
lòng Bình Cách (Tôn An). Khi Pháp chiếm Gia Định, ông lui về ĐBSCL 
võ †ích cực cổ động quổn chúng úng hộ cóc nhóm khúng ch.ến,. 
Đến lúc Phớp chiếm miễn Ty, ông đời vẻ Phong Điền, Cẵn Thơ, ổn 
CƯ dạy học vò mốt tợi đây. Thơ võn ông đỏảy tính chiến đốt:, thanh 
ØO, có khí tiết. 
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Hai ông lại có tài làm thơ, nên thường ngâm vĩnh đề tỏ ý 
chí mình mà hề một bên làm ra bài nào, là bên kia làm bài 
họa lại để phản đối. Nhờ cuộc bút chiến ấy, nay ta biết được 
tâm sự, chí hướng của đám văn thân trong Nam Kỳ lúc bấy 
giờ. Trong cuộc bút chiến ãy, đặc sắc nhất là mười bài thơ 
liên hoàn nhan là Tự /huột của Tôn Thọ Tường cùng mười 
bài họa lại của Phan Văn Trị và bài Tân phu nhận qui Thục 
cũng vừa bài xướng vừa bài họa. 


Nguyễn Nhược Thi lq #ƒK'. Bà là một người có học 
thức, lại ơ trong hoàng cung được mụe kích việc Kinh thành 
thất thủ năm Ất dậu (1885) nhân đó vua Hàm Nghi phải 
chạy trốn; bèn soạn ra bài Hạnh Thục ca + #]ÄWŸ` kể rõ 
công việc đã xảy ra nỗi khôn khô của dân sự lúc bấy giờ và 
chỉ trích thái độ của bọn quyên thần đã gây nên việc ấy. 


Cũng thuộc về loại văn ấy, ta nên kê bài Chính khí 
ca 1: 4 T” của Nguyễn Văn Giai ƒy # [#. (tục gọi là Ba 


ề Nguyễn Nhược Thị (1830 - 1909). chính tên là Nguyễn Thị Bích, †Ự lờ 
Lang Hoờn, người huyện An Phúc, đo Ninh Thuận (nay thuộc tỉnh 
Phan Rong), con gới quơon bố chánh Nguyễn NhƯợc San: †hUở nhỏ, 
có khiếu thông minh, nối tiếng văn học. Năm 1848 (TỰ Đức nguyên 
niên), được tuyển vẻo cung, tản lồn đƯợc phong đến tiệp dư. Bờ 
tửng dạy học trong nội định: su khi vua Tự Đức bõng, bơo nhiêu Ở 
chỉ sốc dụ của LƯỡng Tên cung đều do †dy bỏ thớo. Nöm 1892 
(Thònh Thói †hứ 2) được tốn phong lờ Lễ tỏn. 

` Hạnh Thục: nghĩa đen lờ (vuØ) đi trên đốt Thục, tức lò nói việc vua 
Đường Huyền Tôn bên Tờu vì cói loạn An Lộc Sơn phởi bỏ kính đô, 
chgy vòo đốt Thục. Đảy tóc giả mươn †ử ngữ ốy để ăm chỉ Vviêc 
vud Hồm Nghi phỏi bỏ kinh thủnh HUế mò chạy trốn. 

" Chính khí ca: nguyên lò đề mục một bời ca do một nhờ nghĩa sĩ ở 
đời Nam Tống bên Tòu lở Văn Thiên Tường (1236 - 1282) soạn ra, khi 
ông bi quõn Nguyên bót giam, để tăn dương cói khí chính đợi củo 


li Lương CQuảng Hà mò 


Giai)'”” trong đó ngợi lhen việc quan Tông đốc Hoàng Diệu 
tuân tiết khi thành Hà Nội thất thu năm Nhâm ngọ 
(1882). 


Khuynh hướng 0ê tình cảm. Trong các nhà có 
khuynh hướng về tình cảm ta nhận thấy có nhiều tính 
cách khác nhau; hoặc là tình căm lãng mạn như IIỗ Xuân 
Hương, Chu Mạnh Trình; hoặc là tình cảm đoan chính 
như là Bà Huyện Thanh Quan; hoặc là tình cảm hào hùng 
cao nhã của một bậc đại nhân như Nguyên Công Trứ; 
hoặc tình cảm phần uất chán nản của một kẻ bất đắc chí 
như Gao Bá Quát. 

Hỗ Xuân Hương #J & £@}'. Bà là một nữ sĩ có thiên 
tài và giàu về tình cảm, nhưng vì số phân hẩm hiu, thân 
thể long đong, nên trong tập thơ của bà (Xuân Hương thị 
tập), hoặc có ý lăng lơ, hoặc có giọng mai mỉa, nhưng bài 
nào cùng chứa chan tình tứ, mà cách tä cảnh, tả tình, 


những bặc trung thôn nghìo sĩ. Tắc giỏ mượn đề mục ốy để đồt 
cho bởi võn của minh. 

'" !guyễn Vốn Giơi: người làng Hổ Khẩu. huyện Vinh Thun, tỉnh Hỗ 
Nôi (ngay thuộc huyện Hoàn Long, tỉnh Hà Đồng), có tài nôm, 
thƯờng dùng muu trí khiến cho người đương thời thường bị mốc 
lỡm để lờm †rò cười cho mình. 

'" Hỗ Xuân Hương. con Hỗ Phi Diễn, quê ở lòng Quỳnh Đôi, huyện 
®uynh Lưu, xử Nghệ An vờ một người thiếp quê ở Hởi DƯƠơng. Rà ở 
vởo thoảng Lê mút Nguyền sơ, cùng thời với Pham Đình Hổ †ức 
Chiêu Hổ (1768 - 1839) Học giỏi có tòi thơ vỡn, những duyên phận 
lòng đong, su phỏi lấy lẽ mốt ông thủ khoa lờm trí phủ Vĩnh Tường 
(noy thuộc tỉnh Vĩnh Yên). Được í† löu óng phủ mốt, bỏ lợi lãy mộ† 
"NGƯỜI coi tống Tục donh lờ Cóc, không bdo lòuU, ông này cũng 
chệt. Từ by giờ, bò chón về số phôn minh, thưởng đi chơi cóc nơi 
thống cảnh và ngôm vinh thơ co để khuốy khỏa nỗi buốn. 
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dùng chữ hiệp vấn rât khéo, thật là một nhà viết thơ văn 
thuần túy thoát hăn ảnh hưởng cua thơ văn chữ Hán. 

Chu Mạnh Trinh ®% „/ Kí (1862 — 1905)'Ỷ. Ông cũng 
là một thi gia về phái lãng mạn, trong tập thơ vinh Kiểu 
(Thanh Tám tài nhân thị tộp | Ÿ Á šs† %6) và các bài 
ca Nương Sơn phong cánh ca Tí UUIÍẾR 1X. Hương Sơn 
nhật trình cœ ØŸ LH [T F£7, ông to ra là một bậc tài tình 
phong nhã, lời thơ rất êm đếm bay bông. 

Bà Huyện Thanh Quan, Những bài thơ nỗm của 
bà còn truyền lại có ít, phần nhiều là thơ tả cảnh, tả 
tình, nhưng bài nào cũng hay và to ra bà là một người 
có tính tình đoan chính, thanh tao, một người có học 
thức thường nghĩ ngợi đến nhà, đến nước. Lời văn rất 
trang nhã, điều luyện. 


Nguyễn Công Trứ jZZy# (1778 - 1857)". Ông là 
` Chủ Mợnh Trinh: nguồi làng Phú Thụy, huyện Đông Vên (noy lờ 
phủ Khoói ChấuU), Tỉnh HƯng Yên; đệu tiến sĩ nãm 1892 (Thònh Thói 
†hứ †Ư) làm quơn đến chức đứn só!†. 

'` Bờ Huyện Thơnh Quan: họ tên bò lỗ gì khõng rõ. Người lng Nghị 
Tỏm (ngay thuộc huyện Hoàn Long, tỉnh Hà Đông), lấy ông Lưu Nghi 
người löng Nguyệt Áng, huyện Thơnh Trì (cùng Tỉnh ấy), đệu cử nhôn 
nỡm 1821 (Minh Mệnh thứ 2), lòm †rr huyện huyện Thơnh OUœn (nơy lờ 
phủ Thói Ninh, tỉnh Thói Bình) nên thƯởng gọi lờ bỏ Huyện Thơnh Quơn. 
bờ co được vời vòo †rong Kinh lồm "cung rung Qóo tâp“. 

Si Nguyền Công TrứZ †u Tồn Chốt 77 hiều Ngõ Trơi |E #‡ biê† hiệU 
là Hi Vốn ấ; 2. người xỏ Uy Viễn, huyền Nghị Xuôn, tỉnh Hồ Tinh, 
đỘU giỏi ngUyên nỡm (1819) (Gia Long thỨỪ 18) lờm quín trong bo 
đời Minh Mệnh, Thiệu Trị vò TỰ Đức tử chức hònh †ổu Sứ quón, 
thăng tên đến Binh bô †hương Thư lĩnh chức Tổng đốc (bởi vệy tục 
thường gọi là cụ Thương Trứ), nhưng chìm nổi nhiều phen; my lỏn 
bị gióng chức. một lồn bị cách tuột. Ông có Tòi thao lƯợc tinh tể, 


IAXxm_.h. . AI 


mứt Time có Lai kính hang tế th lúc am quan tiết Tat 
ta vàn chức VÌ VÀ úp nén tong nghiếp hen tích. đen khiị 
ve húẲu lan he Hịtc bà đình lon mía sĩính hoáit trong cình ín 
IYÌ*%.azì, [121L [EU Ttpf HP tỦ\:ï II(!IITI Vui mhíà1 l:q trọrie IHA(IdIL li. 
lát ni li oi Vận si Ertf‹np cái II, CHIE thưo ng |kliven 
Bg8MO1 1711 TU ĐỒ tấm sát ibp ti sự nhiếp rÍh tra Hạ 
chủ thiúýc cho (lui, rồi ¡Ì 1 khi tỉà l:itmn KÉTE [eh.tn ®ú thị nón 
r6 lv cuộc vn nhìn Ong lạt ca Lĩnh Etnh vàn ví, dụ uậUp 
NINH. mịtht› Na Tt EIei %.123 thung thình tự r:l:nn, nh Vi" 1h 
long thê: về tình lim sáu rhứ ph nhị LH ví: cụt tái 
Hìa V tí trình me, tá đ$ệu: dần (doi khien chờ ngưới đúc 
ma thấy p:ứna khít năng híit lê 


tà Pa h:rrp‹1n°t, 271) /'Jrịg*ẻ^ 3? *Wv2/ 0100294200 X421:212 C€£*t “ae1 đc: 
“991 gia tia < bị? **ẽ: 11t] ¿Ì VU LỢI têh c?** (1i: ft Pa) P.juvent' [irsri El‹;a 


ren "Fìi ý  *8 ¡9 R ¬h ] v'1 8mm *011 tin $ f1 22 r2 Bi 1; FJO®rt ¿l "rịc3| 
I4? ve P.ni F2} Đ1y vut f1 IGC D¿ 2E'U l2, “1Œ ra ra H.Jy, 


1t ÍÌnjJ: ¬1 k1 1F ¡ Phưàtt ¬› t, | LỆ "H 
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Cao Bá Quát 7Jj {l šú ( - 1854)”. Ông là một bác 
có tài lôi lạc, nhưng không được trọng dụng, nên sinh 
ra chán nan bực tức, khinh thế ngao vắt, kết cục đến 
làm loạn mà phai giết chết, bởi thế trong thơ ca của 
ông (còn truyền lại ít bài thơ nôm và hát nói), ta nhận 
thấy cái tư tưởng yêm thể; cái tình cảm phẫn uất của 
một kẻ bất đắc chỉ. 


Khuynh hướng uê trào phúng. Các nhà thuộc về 
phái này thường tả thế thái nhân tình để châm chích chế 
giêu cái đở, cái rởm, thói hư tật xấu của người đời. 

Nguyễn Quý Tân jZ #i#T (1811 —- 1858). Ông là 
một người tài hoa phóng túng, ưa sự tự do, nên không 
chịu ra làm quan. Ông sở trường vẻ lối văn hài hước; gặp 
việc gì chướng tai nghịch mắt ông thường làm thơ ca đê 
giêu cợt pha trò. 


Nguyễn Văn Lạc". Ông là một người học g1o1 nhưng 
không hiên đạt, lại có tính cứng cỏi, ngạo đời, không chịu 


Ý Xem tiểu truyện ở Chương thứ XV. Lời chú (10). 

'^ Nguyễn Quý Tôn: hiêU tò Đĩnh Troi, biết hiệu lò Tản Tiên Đình CƯ sĩ, 
người lỏng Ihượng Cốc, Gia Lộc, tỉnh Hỏi DƯơng, lúc ít tuổi đõ nổi 
tiếng lò người có văn tôi lôi lạc. Nỡm 29 tuổi (1842, Thiệu Trị thứ 2) 
độU tiến sĩ (bởi thể †uc thƯờng goi lờ Nghè Tên), được bổ tri phủ, 
nhưng õng cỏ tinh phóng †úng chơi bời, nên được [† thóng thì xin từ 
chức, rồi chỉ đi đêy đi đó, ngdo du tiêu khiển 

'” Nguyễn Vờn lạc: †thƯờng gọi là Hoc Lạc (Học lờ học sơnh, môt 
ngạch do Bản tiểu lộp ro, được cớp lƯơng vỏ ở học tợi trường 
quan Đốc học), biệt hiệu là Sm Giong, người lòng Mở Chónh (ngÿy 
thuộc tỉnh Mỹ Tho), học giỏi những không đỗ đo† gì, tùm nghề dqy 
học vò bốc thuốc. 
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phục tòng những kẻ quyền thế, bởi thế ông thường làm 
thơ đề châm chích bọn ấy. Thơ ông thường dùng vần trắc. 

Nguyễn Khuyến lx #J (1835 ~ 1909)!'Ẻ. Ông là một 
người từng trải việc đời, lại có biệt tài về văn nôm. Văn 
ông làm đu các lối: thơ, ca, hát nói, văn tế, v. v... Ông 
thích tự vịnh, tự trào, có vé ung dung phóng khoáng. Ông 
cũng hay giêu cợt người đời, chỉ trích thói đời một cách 
nhẹ nhàng kín đáo, rõ ra một bậc đại nhân quân tử muốn 
dùng lời văn trào phúng để khuyên răn người đời. 

Trần Tế Xương J ## Œ (1870 — 1907)”. Ông là một 
người có tài nhưng suốt đời không làm nên danh phận gì, 
lại gặp nhiều cảnh nghèo cùng cực khổ, nên trong thơ văn 
ta thấy có nhiều bài tả cái thân thế lang đong, cái nông 
nỗi dở dang của ông. Ông cũng hay mai mia những thói 
rơm, nết xấu, những tính giả đối bội bạc của người đời, 
mà mai mĩa một cách cay chua độc địa, ông lại có tài xuât, 
khâu thành chương, nên văn ông rất tự nhiên linh hoạt. 


Kết luận. Văn nôm của ta về thế ký thứ XIN, so với 
trước, thật có tiến bộ nhiều, không kể cuốn truyện Kiểu 
(xét riêng ơ Chương thứ XVIII) là một tác phẩm trường 
thiên đã chiếm một địa vì đặc biệt trong nên quôc văn, ta 
nhận thầy các thê thơ, hát nói, song thất, lục bát đều có 
phần khởi sắc và các văn sĩ ta đã nhiều khi thoát ly cái 
ảnh hưởng của thơ văn Tàu mà diễn đạt tư tưởng tính 
'* xem Tiểu truyện ở Chương thử XV, Lời chú (20). 

” Trồn Tế XƯơng: sau đổi làm Cao Xương, ngƯởi lòng Vị Xuyên 
huyện My Lộc, tỉnh Nam Định, đáu †ú tài nỡm 1874 (Thành Thái 
thứ á). 
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tình một cách thành thực để sáng tạo một nền văn đặc 
biệt của dân tộc ta. 
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IXuonge Quảng Plàyn 


NĂM THỨ BA BAN TRUNG HỌC 
VIỆT NAM 


(Lớp Triết học và lớp Toán pháp) 


Mấy lời dẫn đầu 


Trong hai năm thứ nhất và thứ nhì, ta đã xét văn 
học nước ta tự thế kỷ XIX trở về trước, tức là nên văn học 
thuần chịu ảnh hưởng của nước Tàu. Mục đích bản chương 
trình năm thứ ba là xét về văn học nước ta về thế ky thứ 
XX, từ khi ta chịu ảnh hưởng của văn học Âu Tây thứ 
nhất là của nước Pháp. 

Chương trình ấy gồm có ba phần như sau: 

1. Xét về ảnh hưởng đã gây nên nền quốc văn mới 
của ta và vấn đề những danh từ mới đã sáp nhập vào 
tiếng ta (Chương I và TT), 

2. Xét về việc thành lập nên quốc văn mới cùng 
những phái, những người đã có công trong việc thành lập 
ấy (Chương III và IV). 

3. Xét về sự biến hóa về thể thức, về tư tưởng, về nghệ 
thuật trong nền quốc văn mới (Chương V, V[ và VI). 
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hương thứ nhất 


ẢNH HƯỚNG CỦA NỀN VĂN HỌC MỚI 
NƯỚC TÀU (LƯƠNG KHÁI SIÊU) VÀ 
NỀN PHÁP HQP ĐỒI Với 
TƯ TƯỞNG VÀ NGÔN NhỮ NGƯỜI NAM 


Trong hai năm thứ nhất và thứ nhì, ta đã xét về 
văn học nước Nam tự thế kỷ XIX trở về trước. Ta đã 
nhận ra rằng nên văn học ấy chịu ảnh hưởng của nền 
văn học cố nước Tàu, thứ nhất của Nho học. Đến cuối 
thế ký thứ XIX, vì các việc xảy ra ở mấy nước láng giềng 
và ở ngay nước ta, tư tương các sĩ phu nước ta có thay 
đôi. Sự thay đổi ấy do hai nguyên nhắn chính: một là sự 
tiếp xúc với nền văn mới của Tàu; hai là sự mở mang 
cua nền Pháp học ở nước ta. 

1. Nền văn học mới của Tàu 


Cuộc cách mệnh băn học của Tàòu. Sï phụ nước 
Tàu xưa kia phần nhiều cũng mài miệt trong vòng khoa 
cử và ham chuộng từ chương, đến cuối thê ký thứ XIX, vì 
sự tiếp xúc với người Âu Tây và thứ nhất là sự thất bại 
của quốc gia (Nha phiến chiến tranh 1840 — 42), - Trung 
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Thi CỐ (Dương Quảng Flàm 
Nhật chiến tranh năm (1894 - 85), mới tỉnh ngộ rằng lối 
khoa cứ và nền văn bọc cù không hợp thời nữa. Bấy giờ 
các bậc thông minh tân tiến mới sang du học châu Âu để 
hấp thụ lấy học thuật tư tưởng mới; rồi đến khi về 
nước, dịch các sách Âu Tây về triết học (Montesquieu, 
Rousseau, ÍIuxley, Stuart MiI, Spencer, Smith, v.v..), về 
văn học (Hugo, Dumas, Balzac, Sievenson, Dickens, Scott, 
Cervantes, Tolstoi, v.v... soạn sách vỡ và viết báo chí để 
truyền bá những tư tướng mới (chính thể lập hiến, dân 
chủ, đại nghị; chủ nghĩa tự do bình đẳng, v.v..). Đồng 
thời, các nhà ấy cho lối cô văn là khó hiểu mà học mất 
lâu công bèn xướng lên việc cãi cách văn tự, viết theo lối 
văn giản đị, sáng sủa, tức là lối văn “bạch thoại Ƒ1š§ ” 
của Tàu ngày nay. 


Các uăn sĩ nổi tiếng. Trong các nhà tân học Tàu 
nói trên, nổi tiếng nhất và có ảnh hướng đến sĩ phu 
người Nam hơn cả là Khang Hữu Vy và thứ nhất là 
Lương Khải Siêu. 

Khang Hữu Vy Eế ‡¡ ƒã (1858 - 1927) là người chủ 
trương cuộc biến chính năm 1898 (Thanh Đức Tôn, Quang 
Tự thứ 24) ở Tàu; ông có soạn ra những sách Đại đồng 
thư 2% [il # (sách bàn về chủ nghĩa đại đồng) và Âu châu 
thập nhất quốc du hý E# 1Ì{ |- - - lR| X# šd (chép việc đi chơi 
11 nước châu Âu). 

Lương Khai Siêu #7? (1873 — 1929), tự Trác 
Như tg jqj hiệu Nhiệm Công {£ 2y, người tỉnh Quảng 
Đông, tư chất rất thông minh, năm 17 tuổi đỗ thi hương; 
năm 18 tuổi đi thi hội hỏng bèn về Quảng Đông xin làm 
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mòn đệ Khang I[]ữu Vy. bo cựu học theo tân học. Sau 
trận Trung Nhật chiến tranh (1894) theo thầy lên Bắc 
Kính đãng thư xin đôi hiến pháp không có hiệu quả, ông 
đến Thượng Hai mở Thời tụ báo. Năm 1898, ông cùng 
với thầy hoạt động về việc biến chính vì bọn thú cựu phá 
tan, phải trốn sang Nhật sang Mỹ, rồi đi du lịch hoàn 
cầu. Sau ông trở về Nhật làm Tản dán tùng báo bỏ chủ 
nghĩa bảo hoàng (là chủ nghĩa của thầy) theo chủ nghĩa 
cộng hòa. Sau khi Dân Quốc thành lập, ông trơ về nước. 
Năm 1929, mất ơ Bắc Kinh. 

Ông học rộng tài cao, trứ thuật rất nhiều. Các tác 
phâm chính của ông là Ẩm băng thất căn lập 
8N .* 4Í: W #Ế (Ấm băng thất là biệt hiệu của ông), Ẩm 
băng thấi tùng trứ lÑ 0k 3š ÃÃ # (trong bộ này ông nghiên 
cứu và bình luận nhiều vấn đề triết học, văn học và 
chánh trị). Trung Quốc học thuật tư tưởng biến thiên sử 
Lị! || E3 íjJ f1 £B “# yš #t (sử chép việc biến thiên về học 
thuật tư tướng của nước Tàu), Thanh đạt học thuật bhaơi 
luận ;# {S4 ( #{j@ (Bàn chung về học thuật đời nhà 
Thanh). Ông là một văn sĩ có thiên tài, lời hoạt bát, 
giong nồng nàn khiến cho người đọc rất dễ cảm động. 


Ảnh hưởng dối uới sĩ phu nước Nam. Đương khi 
các sì phu nước ta say đắm trong trường khoa boạn, 
không biết đến tình hình thế giới và trào lưu tư tưởng 
mới, thì xảy ra việc nước Pháp đánh lấy Nam Kỳ (1858 - 
62) và đặt cuộc bảo hộ ở Trung Bắc Kỳ (1884), kế đó lại 
đến cuộc Nhật Nga chiến tranh (1904 —- 05): bấy giờ các 
nhà Ấy mới như người ngủ say tỉnh dậy, tự hỏi cái văn 
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hóa Âu Tây trước kia mình vẫn khinh bị không hề ngó tới 
tất có sự mầu nhiệm gì khiến cho các người Âu Mỹ trở 
nên giàu mạnh và nước Nhật, tuy đất hẹp người ít, chỉ 
nhờ sự theo khoa học của Tảy phương mà đánh nổi nước 
Tàu và nước Nga. Bấy giờ các thức gia mới muốn hiểu biết 
cái học thuật tư tương của Áu Tây, bèn ke thì ra ngoàt du 
học (sang Tàu, sang Nhật), ke thì mua các sách tân thư 
của Tàu để học. Thành ra các học thuyết mới của Âu Tây 
lại do văn Tàu truyền sang một cách gián tiếp. Rồi các 
nhà ấy cũng hãng hái muôn cải cách canh tân: mở trường 
học, lập công tỉ buôn bán; lại có người vận động về đường 
chánh trị. Đồng thời nhiều danh từ chữ nho mới về triết 
học sáp nhập vào tiếng Nam. 


2. Nền Pháp học 
Sự mở mang nền Phớp học. Nền văn mới của Tàu 
tuy đã truyền bá tư tưởng học thuật Âu Mỹ sang ta ít 
nhiều, nhưng vì là cách truyền gián tiếp, nên cái ảnh 
hưởng chưa được rõ rệt lắm. Sau khi người Pháp cai trị 
nước ta, Pháp học một ngày một phát đạt, số người Nam 
học chữ Pháp càng ngày càng nhiều, trước đó còn ở bậc 
tiêu học, trung học, sau lên đến bậc đại học, nhờ đó mà 
các bậc học thức trong nước được tiếp xúc thăng với nền 
văn học của Âu Tây, thứ nhất là của nước Pháp và chịu 
ảnh hưởng sâu xa của nền văn hóa ấy. 
Ảnh hưởng của nên Pháp học. Vì tiếp xúc với 
nên Pháp học, bọn Tây học nước ta đã hấp thụ các tư 
tương mới. 


Về đường luân lý và xã hội, thì chủ nghĩa cá nhân 
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(trọng quyền lợi và hạnh phúc của cá nhân) và những quan 
niệm về công dân (có nghìa vụ mà cũng có quyên lợi), và 
nghề nghiệp (biết trọng ca các nghẻ), về đanh dự (cho danh 
dư không phải chỉ do phâm tước mà thứ nhất là do tài đức, 
nhân cách mà có), dần dẫn được nhiều người theo. 

Về đường học thuật, thì xưa kia ta chỉ biết có học 
thuật của nước Tàu, lấy người Tàu làm mẫu mực mà bắt 
chước họ quá ham chuộng việc nước Tàu mà quên ca việc 
nước mình và không biết đến việc thế giới; lại có tính quá 
phục tòng cô nhân thành ra mất cả trí sáng kiến mà 
không nghĩ ra được điều gì là cái đặc sắc của mình. Nay 
thì các nhà trí thức biết để ý đến học thuật của các nước 
trên hoàn cầu, đến việc nước ta và việc thiên hạ; biết giá 
trị của phương pháp khoa học, của sự tìm tồi, sự phát 
mình và biết trọng những đặc sắc. 

Về tăn chương, xưa kia các cụ thường viết văn chữ 
nho mà có ý khinh miệt và nhãng bỏ quốc văn; thường 
chuộng từ chương mà không vụ thực sự; thường chú trọng 
đến các hạng người cao quí mà it lưu tâm đến kẻ thường 
dân. Nay các nhà bọc thức đã biết trọng quốc văn, biết 
quan sát và mô tá các cảnh vật xác thực, biết để ý đến 
cuộc sinh hoạt cua người bình dân. 

Về phương diện ngón ngữ trăn tự, thì nhờ ảnh hưởng 
của Pháp văn, nhiều nhà viết quốc văn ta gần đây đã biết 
trọng sự bình gian sáng sua, gãy gọn. Có nhiều cú pháp 
mới phong theo cú pháp văn Tây mà đặt ra. Đồng thời có 
nhiêu danh từ gốc øơ chữ Pháp đã theo cách phiên âm mà 
sáp nhập tiếng ta và có nhiều thành ngữ của Pháp đã do 
các nhà viết văn đem dịch ra tiếng ta. 
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Kết luận. Thoạt tiên nền văn mới của Tàu, rêi đến 
nền Pháp học đã làm cho phái học thức nước ta được tiếp 
xúc với văn rninh Âu Tây, vì đầy mà tư tưởng, văn 
chương, ngôn ngữ của người Nam có thay đôi nhiều, gây 
nên phong trào quốc văn mới ta sẽ xét trong các chương 
sau. 
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TIÊNG VIỆT NAM VÀ CÁC DANH TỪ MÚI 
MƯỢN CỦA TÀU VÀ CỦA NHẬT 


Tính cách tiếng Việt Nam. Nếu đem so sánh Liếng 
Việt Nam với các thứ tiếng phong phú trên thế giới, như 
tiếng Tàu, tiếng Pháp thì ta nhận thấy rằng: 

1. Tiếng Nam giàu về các từ ngữ cụ tượng (chỉ các sự 
vật hữu hình) thứ nhất là các phẩm từ và trạng từ. 

2. Tiếng Nam nghèo về các từ ngữ trừu tượng (chi 
các ý tưởng vô hình) thứ nhất là các từ ngữ thuộc về triết 
học và khoa học. Điều đó không lấy gì làm lạ, vì xưa kia 
các cụ chưa hề nghiên cứu đến các vấn đề triết học và các 
khoa học chuyên môn, nên chưa tìm tiếng, đặt tiếng để 
diễn đạt các tư tưởng ấy. 

Các danh từ mới. V\ tiếng Nam thiếu nhiều từ ngữ 
trừu tượng, nên khi các học giả nước ta nghiên cứu đến 
học thuật Âu Tây, phái tìm và đặt tiếng mới để diễn đạt 
các sự vật hoặc các ý tưởng mới. Các danh từ mới ấy có 
thể chia làm ba loại: 
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1. Cdc danh từ mượn ở chữ nho. 


AÁ) Các danh từ thuộc loại này chiếm đại đa số, vì 
các lễ sau này: 

a) Chữ nho và tiếng Nam có liên lạc mật thiết 
về âm thanh vì đều là thứ tiếng đan âm mà mỗi âm có 
nhiều thanh, nên những đanh từ mượn ở chữ nho đối với 
ta văn đề đọc đề nghe. 

b) Chữ nho và tiếng Nam lại có liên lạc về ý 
nạhĩư: các danh từ mới đêu đo sự ghép các tiếng đơn lại 
mà thành, mà trong tiếng Nam vốn có nhiều tiếng gốc 
chữ nho, nên phần nhiều người vì đã hiều các tiếng đơn 
có thể suy ra mà hiểu nghìa các tiếng ghép do các tiếng 
đơn ấy lập thành. 

e) Các danh từ mượn ở chữ nho văn giữ được 
đặc tính của tiếng Nam vì tuy các đanh từ ấy là mượn 
của người Tàu hay người Nhật mà vân đọc theo âm riêng 
của ta. 

B) Các danh từ gốc chữ nhọ đều mươn theo hai 
cách sau này: 

a) Những chữ cï (đã thấy trong kinh truyện 
hoặc các sách cũ) mà người Tàu và người Nhật đã đem 
dùng theo ngÌĩa mới, vôi ta lại mượn lại. Thí dụ: 

Từ ngữ tởnu mình MHI nguyên là chữ trong Kính 
Dịch (Thiên hạ văn mình X; Ƒ  Ủ¿)và nguyên nghĩa là 
“văn lý quang minh + HỆ +, Hj” (văn lý sáng rô), nay 
dùng theo nghĩa mới để dịch chữ “civilisation” của người 
Pháp và chỉ cái trình độ tiến hóa của một đân tộc về các 
phương điện vật chất, chánh trị và học thuật. 
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Từ ngữ #¡ñh tế +: ##Ð nguyên nghĩa ià “kinh thế tê 
dân ƒy I z#Fý 7 (tị đời giúp đàn), này đùng theo nghĩa 
mới đề dịch chữ *économique” và nói về các vấn dẻ có 
quan hệ đến việc sinh sản, phân phát và tiêu thụ các tài 
sản, như nói vấn để kinh tế. khoa học linh tế. 

b Những từ do người Nhật hoặc người Tàu 
ghép chữ nho đạt ra để dịch các đanh từ Âu Tây rồi lại 
mượn lại cua họ (những chữ do người Nhật đặt ra, thường 
do người Tàu mượn trước, rồi truyền lại sang ta). Thí dụ: 
Những từ ngữ đy fớu chủ nghĩa fÊ:Ì* Ì: &, duy ouát chủ 
nehia it. 1 + #, tam đoạn luận — ƑŸ đồ. hhùúnh bhí 
#ị 1X, dưỡng bhí Tý 5X, hóa học {LÈ3, cát lý học 1) HỊ F2, 
bộ tuyến điện ft íR 7E, v.v... 

2. Các tiếng nôn do thường dán đặt ra chỉ các sự 
vật mới họ thường trông thấy hoặc thường dùng đến. Thí 
dụ: tàu bay, tàu ngầm, xe lửa, xe điện, xe đạp, dây thép, 
máy nói, ống nhòm, ống tiêm, ống thuy hoặc ống cặp 
nách, thuốc cháy, thuốc tím, v.v... 

3) Các tiếng phiên âm: ở tiếng Pháp cùng do thường 
dân đặt ra. Thí dụ: sà bông (do tiếng savon), kê địn 
(crésyvl), bồ tạt (potasse), cao su (caoutchoue), xi (eire), 
ximo hoặc xI măng (eimenl), át xít (aeide), ô tô (auto), sà 
lan (chaland), tê lê phôn (téláphone), bơm (pbompe), v.v... 

Hai loại sau này phản nhiều gồm các tiếng chỉ các 
vật chất và khí cụ mà dàn ta mới biết dùng. 

Cách dùng cóc danh fự mới. Sự dùng các danh từ 
mới, muôn cho xác đáng, cần phải theo các điều kiện sau 
này: 
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1.) Cần phải lựa chọn cân thận, dùng những chữ có 
ý nghĩa rõ ràng, thích đáng, thứ nhất là những chữ đã 
được các nhà trí thức dùng trong các sách vơ báo chí. 

2.) Khi nào có thể vừa dùng tiếng nôm vừa dùng chữ 
nho đề điền đạt một ý tương, thì nên dùng tiếng nôm hơn 
là chữ nho. Thí dụ nên dùng tiếng “tầu bay” hơn là tiếng 
“phi cơ” hoặc “phi đình”, tiếng “tàu ngầm” hơn là tiếng 
“tiểm thủy đình”. Nhưng khi nào đùng chữ nho mà đúng 
nghĩa rò ràng hơn thì nên dùng chữ nho. Thí dụ: nên 
dùng tiếng “điện tín” hơn là tiếng “dây thép”, tiếng “vô 
tuyến điện” hơn là tiếng “dây thép gió”, v.v... 

3.) Còn các tên riêng (tên người, tên đất) của ngoại 
quôc (trừ nước Tàu) thì nên phần biệt hai loại: 

a) Những tên đã phiên âm ra chữ nho mà đã quen 
dùng từ trước thì cứ nên dùng. Thí dụ những tên: Pháp, 
Anh, Nga, Ý, Đức, Mỹ, Phi, Á, Úc, Âu, Ba Lê, Luân Đôn, 
Hoa Thình Đốn, Nã Phá Luân, Thích Ca mâu ni v.v... 

b) Còn những tên khác thì nền viết đúng nguyên 
văn mà chua cách đọc ở bên cạnh, chứ không nên đùng 
những tên phiên âm ra chữ nho vì ít người biết đến. Thí 
dụ: tên o,usseau thì nên cứ viết “ousseøu” mà chua cách 
đọc ở bên cạnh là (Rút sô) hơn là dùng chữ “Lư Thoa” do 
người Tàu phiên âm ra; tên Voj£aire nên viết là “Volfarre” 
(Voơn te) hơn là “Phú Lộc đắc nhĩ”, v.v... 


Kết luận. Tiếng Nam vốn là một thứ tiếng giàu về 
các tiếng cụ tượng đề diễn đạt các tính tình và các trạng 
thái của sự vật; lại có liên lạc mật thiết với chữ nho là 
một thứ văn tự rất phong phú, nên có thê mượn được của 
thứ chừ ấy nhiều đanh từ mới để diễn đạt các ý tương và 
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sự vật mới. Vậy nếu các học giá văn gia khéo biết tìm tồi 
các chữ vôn có trong tiếng Nam và lựa chọn các danh từ 
mới cho xác đáng thì tiếng La cùng có ngày trợ nên một 
thứ văn tự hoàn toàn có thê dùng trong việc học và việc 
nghiên cứu khoa học mới được. 
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[Đương Quang Hiam- 


Chương thứ ba 


SỰ THÀNH LẬP MỘT NỀN QUỐC, VĂN MỨI 


Xưa kia, văn nôm tuy vẫn có, nhưng chỉ là phần phụ 
đối với văn chữ nho là phần chính. Từ khi người nước ta 
tiếp xúc với văn hóa Âu Tây, mới biết trọng quốc văn và 
luyện tập cho nền văn ấy thành lập. Trong chương này, ta 
xét vê ]ịch sử và tính cách của nên quốc văn mới ấy. 


Lịch sử nên quốc uăn mới. Lịch sử ấy gôm có ba 
thời kỳ: 

J. Thời ÈY dự bị: Các tan dịch Đà cóc sách giáo 
khoa, Trong thời lỳ này, thực ra chưa có tác phầm bằng 
quốc văn xuât hiện; các học giá hoặc điễn địch ra tiếng 
Nam các sách chữ nho, thứ nhất là các tiêu thuyết Tàu 
như Tư: quốc điền nghĩa, Thủy hứ, Túáyv du bv, Chnh 
Đóng, Chính Tay, v.v... ; hoặc theo các sách Tàu mà biên 
tập ra các sách phô thông giáo khoa như những sách giáo 
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khoa của các ông Trương Vĩnh Ký', Paulus Cua”, Trần 
Văn Khánh, Trần Văn Thông, v.v... 


Sự diễn dịch các sách chữ nho và biên tập các sách 
giáo khoa ấy chính là một cách đào luyện tiếng Nam đê 
theo qui cú hai nền văn rất sung túc là văn Tàu và văn 
Pháp, khiến cho tiếng Nam có thê dùng đê viết văn, thứ 
nhất là văn xuôi là một lối văn vốn xưa ta chưa có. 


2. Thời hỳ thành láp: các báo chí. Trong thời kỳ 
này, các báo chí kế tiếp xuất bản, trong có các nhà viết 
báo có giá trị, hoặc về phái cựu học, hoặc về phái tân học, 
soạn ra các bài xã thuyết, nghị luận, và biên dịch các bài 


' Trương Vĩnh Ký ïE 3c ¿0 (1832 - 1898). người thôn Cöi Mơn, xö Vĩnh 
Thẻnh, huyện Tön Minh, tỉnh Vinh Long (nơy thuộc Tỉnh Bến Tre), tỉnh 
thông Phóp vớn, Hón vớn vỏ nhiều thứ tiếng ngoợơi quốc Nẽm 18óäã 
được cử lờm thông ngôn †rong sú bộ Phan Thanh Giỏn song Phóp 
Lúc vẻ được bổ lờm giủo viên, rồi làm đốc học trường Thông Ngôn 
(Collège des inferpre†es), sau lòm gio viên trường CœI Trị (Collèqge 
des sfogloires) ở Sỏi Gòn. Năm l1ôô8ó, Đợi sứ PouUl Ber† triệu ông ro 
Huế cho sung vòo Viện Cơ môi để giúp vòo việc giao thiệp của 
hơi chính phủ Phóp vỏ Nam, Được í† lâu ông xin lui vẻ nghỉ ở Nam 
Kỳ để chuyền việc †rứ tắc đến lúc mất. Tác phẩm: Chuyện đổi xửa 
(18á¿4), Chuyện khôi hỏi (1882), Miscellaneos ou Thông loại khóa 
trình @ÑNos T1 - 12, 1888 - 1889), Crmmơire de lqa langue anngmile 
(1883), Petlt điclionnơie froncois œnnonwile (1884), Cours d hlslore 
œnngơmife, 2 vol, (1875 et 1877). Voydơge qU TIonkin en I87ó, Chuyến 
đi Bốc Kỳ năm ẤT hợi (1881) v. v.. 

` Huỳnh Tịnh Củo †ức PaUlus Của (1834 - 1907): người Bò ñRịo, tỉnh 
thông Phớp vốn vờ Hán vốn; năm 1861 được bổ lòm đốc phủ sư 
COI việc phiền dịch cóc võn án Vũ việc biên †ờ Gia Định bớo. Tóc 
phốm: Chuyện giỏi buỗn (1880) Chuyện giỏi buôn, cuốn sou 
(1885); Đại Nơmn quốc ôm tự vị (1895 - 94) v.V. 
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khảo cứu về học thuật Đông Tây, nhờ đó mà quốc văn mới 
thành lập và có cơ sơ vừng vàng. 

ở. Thời hỳ hiến thiết: các tác phẩm bằng quốc 
bïn. Trong thời kỳ này, quốc văn đã thành lập và số 
người đọc sách quốc văn đã nhiều, nên các văn giai mới 
xuất bản các tác phâm tự trứ tác ra. Các tác phẩm ấy 
thuộc đủ về các thể văn: thơ ca, lịch sử, khao cứu, phê 
bình, kịch bản, nhưng thê văn thịnh hành nhất là thể 
tiêu thuyết. 

Tính cách nên quốc ăn mới đổi uới nên ăn 
nôm cũ. Nay ta hãy so sánh hai nền văn ấy để xem tính 
cách hai đăng khác nhau thế nào. 

I1. Văn nồm cũ hầu hết là vận văn (thơ, ca, phú) 
hoặc là biền văn (kinh nghĩa, tứ lục) chứ văn xuôi hầu 
không có. Trong quốc văn mới, văn vần tuy cũng có, 
nhưng chỉ giữ một địa vị nhỏ hẹp, còn văn xuôi là thể văn 
mới thành lập lại chiểm phần quan trọng hơn. 

2. Văn nòm cũ thường có tính cách cao quí (Xem 
lại Nam thứ hai, chương thứ nhất), thường tả tính tình và 
cảnh huống của các bậc phong lưu, quyền quí. Quốc văn 
mới có tính cách bình thường, hay mô tả các sinh hoạt, sự 
làm ăn của người thường dân, của ke lao động. 

3. Văn nôm cũ thiên về lý tưởng, nên ít tả các 
cảnh thực, việc thực. Quốc văn mới vụ sự thiết thực nên 
thường tà các cảnh vật ở trước mắt, và các việc xảy ra ở 
quanh ta. 

4. Văn nôm cũ thường nói về việc nước Tàu chếnh 
mảng việc nước ta. Quốc văn mới chú trọng đến việc nước 
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Nam và thường mượn đè mục và tài liệu ở lịch sư, phong 
tục, tín ngưỡng, văn chương cua dân tộc ta. 

5. Về văn từ thì văn nôm cũ Lhường chuộng sự 
hoa mỹ cầu kỳ, lại hay dùng điển cế và những chữ sáo. 
Quốc văn mới có tính cách bình giản, tự nhiên và chuộng 
sự mới mẻ, đặc sắc. 


Kêt luận. Nền quốc văn mới, tuy thành lập vừa 
được ít lâu nay, cùng đã có phân khởi sắc. Vậy nếu các 
nhà viết văn chịu gia công luyện tập, các nhà đọc văn biết 
khuyến khích cô vô, thì ta có thể hy vọng rằng nền văn 
ấy sẽ có một cái tương lai tốt đẹp. 


sa - Dương Quảng Hàm. 


Chương thứ tư 


VĂN XUÔI MỚI, NGUYÊN VĂN VĨNH 
VÀ °ÁC BẢN DỊCH CỦA ÔNG. 
ÔNG PHẠM QUỲNH VÀ PHÁI NAM PHONG 


Văn xuôi mới của ta, như Chương thứ ba đã nói, sở 
đi thành lập được, một phần lớn là nhờ các báo chí. Trong 
các nhà viết báo có công lúc buổi đầu, phải kế Nguyễn 
Văn Vĩnh và ông Phạm Quỳnh. 


§1. Nguyên Văn Vĩnh và các bản dịch của ông 

Tiểu truyện. Nguyễn Văn Vĩnh (1882 - 1936) là 
người làng Phượng Vũ thuộc phú Thường Tín, tỉnh Hà 
Đông. Sau khi tốt nghiệp trường thông ngôn (Collège des 
mterprètes) năm 1896, ông được bố làm thư ký tòa sứ. 
Năm 1906 ông được cử đi dự cuộc đấu xảo ở thành 
Marseille. Lúc về ông xin từ chức để doanh nghiệp. 
Thoạt tiên ông cùng một người Pháp mơ một nhà ›n (có 
xuất bản cuốn Km Ván Kiều và bộ Tam quốc chí diễn 
nghĩa dịch ra quốc ngữ mà trong bài tựa ông có viết câu 
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này: “Nước Nam ta mai sau này, hay dở cũng ở chữ quốc 
ngữ”). Đến năm 1907, ông bắt đầu vào làng báo, làm chủ 
bút tờ Đại Nai đăng cô tùng báo (ký biệt biệu là Tân 
Nam Tư); năm 1908, ông đứng chu trương từ Noí(re 
Jjournal (xuất bản trong hai năm 1908 ~ 1909); năm 
1910, ông mở tờ Nofe repnue (xuất bản được 12 số); cùng 
năm ấy, ông làm chu bút tờ Eục tính tán uấn ở Sầt Gòn, 
năm 1913, ông làm chủ bút tờ Đóng Dương tạp chí ö Hà 
Nội, năm 1915, ông lại kiêm làm chủ bút tờ 7rung Bác 
tán 0uăn (ca ba tờ báo này đều do một người Pháp là 
Schneider sáng lập). Năm 1919, ông đứng làm chủ 
nhiệm tờ T>ung Băc tán uăn bắt đầu va hàng ngày (đó 
là tờ báo hàng ngày đầu tiên ở Bác Kỳ) và tờ Học báo. 
Năm 1927, ông cùng với ông Vayrac lập ra một bộ tùng 
thư đặt tên là Âu Táy t tưởng (La pensée de LOceident) 
đề in các tác phâm do ông dịch ở chữ Pháp ra. Năm 
1931, ông mơ tờ báo chữ Pháp nhan là Annơm Noutbeau, 
ông vừa làm chủ nhiệm và chủ bút. 

Trên đường chính trị, ông từng làm hột viên hội 
đồng thành phố Hà Nội trong mấy khóa. Tự năm 1913, 
ông làm hội viên Viện tư vấn Bắc Kỳ (sau đổi làm Viện 
đân biểu) và có chân trong Đại hội nghị Đông Pháp từ khi 
mới thành lập. 

Tác phẩm. Túc phẩm của ông gồm có hai phần: 
phần trứ tác và phần dịch thuật. 

A) Trư tác. Ông có viết nhiều bài luận thuyết, ký 
sự đăng trên các báo chí như Ä 4 /óf mình (Đông Hương 
tạp chí tự số 6 trở ởi), Phán làm dán (Ð.D. TT. € tự số 48 
Lrở đi), Chỉnh đốn lợi cách cai trị dân xã (Đ. D. T. C. tự 
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số 61 trở đi); Nhơi đàn bà (ký hiệu là Đào Thị Loan, Ð. D. 
T.C., tự sô 5 trở đi), Hương Sơn hành trình, Ð.D.T.C., 
số 41 — 45), v. v... Nhừng bài ấy tó ra rằng ông là người 
rất hiệu dân tình phong tục nước ta và biết nghị luận một 
cách xác thực. 

Bì) Phần dịch thuật. Phần này là quan trọng nhất 
Lrong văn nghiệp của ông. Ông có dịch vài tác phẩm của 
ta và của Tàu ra chữ Pháp: Xữm Vân Kiêu tân diện Phan 
mãn (Ð. I}. T. Ö, tự số 18 trở đÙ, Tiên Xích Bích và Hậu 
Xích Bích (Ð. D. T. Ö, lớp mới, số 66 — 68). Nhưng ông 
dịch nhiều tác pbâm chữ Pháp ra tiếng Nam và dịch đu cã 
các lỗi văn: văn luận thuyết: Luán lý học (ÐĐ.D.T.C., số 
15 trở đủ), Triết học vêu lược (Đ. D. TT. €., số 28 trở đì); 
văn ngụ ngôn: Thơ nơợu ngôn (Eables) của La Eontaine; 
văn truyện ký: Chuyên trẻ con (Conte) của Derrault, 
Truyền các bậc danh nhán Hy Lạp 0uà ba Ma (Los vies 
parallèles des hommes ¡ilÌustres de la Grèce et de Rome) 
của Plutarque, Sử hý thanh hoa (Le parfm des 
humanités) của Vayvrac, P. P. Ông sở trường nhất về việc 
dịch văn tiểu thuyết và hài kịch. Về tiểu thuyết, ông đã 
dịch những bộ truyện Gil Blas de SantHillane của Lesage, 
Qui Ï¡ be dụ bý (Les voyages de Gulliver) của jJ. Swlft, Tô 
lê mặc phiêu lưu bý (Les aventures đe télémaque) của 
Fénelon, Truyện ba người ngự lâm pháo thủ (Les trois 
Mousquetaires) của Alexandre Dumas, Mai nương lệ cốt 
(Manon Lescaut) của Abbé Prévost, Truyện nưếng da lừa 
(La peau du chagrin) của Honoré de Balzace, Những hé 
hhốn nạn (Les misérables) của Victor Hugo. Còn về hài 
kịch ông đã dịch những vở của Mollère: Bệnh tưởng (Le 
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malade I1maginaire), Trưởng giả học làm sung (Le 
bourgeois gentilhomrmne), Người biển lận (TL avare), Giả đạo 
chức (Tartufe), và của Lesage: Tục ca lệ (Turcoret). 

Văn nghiệp của Nguyễn Văn Vĩnh 

A) Và ft tướng. Ông là người học rộng, biết nhiều, 
lại có lịch duyệt, thiệp liệp tư tưởng học thuật của Âu Tây, 
nhưng cùng am biêu tín ngưỡng phong tục của dân ta, 
muốn đem nhừng quan niệm phương pháp mới nào hợn 
thời để truyền bá trong dân chúng, nhưng cũng chịu khó 
tìm tồi và biểu lộ cái đở, cái xấu cũng như cái hay, cái ý 
nghia của các chế độ, tục lệ xưa của các mối mê tín, đị 
đoan cũ; vì thế, có người hiểu lầm mà trách ông muốn 
đem những điều tin nhảm, những cái hú tục mà tán dương 
và khôi phục lại (như trong việc in cuốn Niên lịch thông 
thư trong có biên chép ngày tốt ngày xấu và kê cứu các 
thuật bói toán, lý số. 

B) Về băn từ. Văn ông bình thường giản dị, có 
tính cách phô thông, tuy có châm chước theo cú pháp của 
văn Tây mà vẫn giữ được đặc tính của văn ta. Ông lại 
chịu khó moi móc trong kho thành ngữ, tục ngữ của ta 
những từ ngừ có màu mẽ để diễn đạt các ý tưởng (cả 
những ý tưởng mới của Âu Tây) thành ra đọc văn dịch của 
ông tưởng chừng như đọc văn nguyễn tác bằng tiếng Nam 
vậy. Kế về văn dịch tiểu thuyết thì thực ông là người có 
biệt tài, íU ke sánh kịp vậy. 


§9. Ông Phạm Quỳnh và phái Nam Phong 
Cả cái vàn nghiệp của ông Phạm Quỳnh đều xuất 
hiện trên tạp chí Nam Phong, tạp chí Ấy trong một thời 
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kỳ, đã thành được một cơ quan chung cho các học gia cùng 
theo đuổi một chủ đích với ông. Vậy ta cần nói đến tạp 
chí ấy trước. 

Tạp chứ Nam Phong. Nam Phong tạp chí xuất bản 
tự tháng đuillet năm 1917, đến tháng Décembre nâm 
1934 thì đình bản, tất cả được 17 năm và 210 số. Kế 
trong các tạp chí đã ra đời ở nước ta, tạp chí ấy là tờ xuất 
bản được liên tiếp và lâu hơn eä. 

A) Tình hình quốc ouăn hồi tạp chí Nam Phong ra 
đời. Muốn nhận rõ anh hưởng của tạp chí Nam Phong, 
cần phải nhắc qua lại tình hình quốc văn nước ta hồi tạp 
chí ấy ra đời. Lúc ấy, trừ các bản dịch tiểu thuyết Tàu và 
tiếng ta, chưa hề có sách quốc văn xuất hiện. Trong nước 
chỉ có vài tờ báo chí (Lục tỉnh tân ăn ở Nam Kỳ, Trung 
Bác tản uăn và Đông Dương tạp chí ở Bắc Ky) và thiếu 
hắn một cơ quan khảo cứu về học thuật tư tưởng cho người 
trong nước có thể chỉ xem quốc văn mà mở mang trí thức 
được. 

B) Muc đích của tạp chí Nam Phong. Tạp chí ấy 
có hai mục đích chính sau này: 

1. Đem tư tưởng học thuật Âu Á điền ra tiếng 
ta cho những người không biết chữ Pháp hoặc chữ Hán có 
thể xem mà lĩnh hội được. 

2. Luyện tập quốc văn cho nên văn ấy, có thể 
thành lập được. 

C). Sự thực hành của bản chương trình ấy. Muốn 
thực hành bản chương trình ấy, các nhà biên tập tạp chí 
Nam Phong làm các việc sau này: 
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1. Viết các bài khảo cứu về triết họe, khoa học, 
văn chương, lịch sử của Á Đông và của Âu Tây; 

2. Dịch các tác phẩm về triết học, văn học 
nguyên viết bằng chữ nho hoặc chữ Pháp; 

3. Sưu tập các thơ văn cổ của nước ta (ca chữ 
nho và tiếng nôm). 

4. In các sách cù của nước ta (như bộ Lịch triều 
hiền chương loạt chí). 

D) Ảnh hưởng của tạp chí Nam Phong. Tạp chỉ 

Nam Phong đã có ảnh hưởng về hai phương diện: 

1. Về đường văn tự, tạp chí ấy đã: 

a) sáp nhập vào tiếng ta nhiều đanh từ triết 
học, khoa học mới mượn ở chữ nho; 

b) luyện cho tiếng ta có thể điễn dịch được 
các lý thuyết, các ý tưởng về triết học, khoa học mới. 

2. Về đường học ẩn, tạp chí ấy đã: 

a) phổ thông những điều yếu lược của học 
thuật Au Tây: 

b) diễn đạt những điều đại cương trong các 
học thuyết cũ của Á Đông (Nho học, Phật học, v. v..) và 
báo tôn những điều cốt yếu trong văn hóa cũ của nước ta 
(văn chương, phong tục, lễ nghĩ). 

Tác phẩm của ông Phạm Quỳnh. Ông Phạm 
Quynh vừa làm chủ nhiệm và chu bút tạp chí Nam Phong. 
Tác phẩm của ông có thê chia làm ba loại: 

A) Loạt dịch thuật. Ông có dịch các đoạn văn 
hoặc các tác phẩm của Âu Tây, có phần thiên về triết học 
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(Phương phúp luận, Discours de la réthode của Descartes, 
N.., số ä trở đi), luân lý (Sách cách ngôn, Manuel của 
EpIctLè be, Âu Tây tư tướng, 1929; Đời đạo lý, La vìe sage, 
cua Paul Carton (N. Ð., 1929-1932) hơn là tiêu thuyết và 
kịch bạn (Tuông Lôi xích, le Ctd, của Oorneille.N.P., số 
38 — 39; Tuông Hòa lọc, Horace, của Cornellle,N.P.., số 
73 — 7B). 

B) hoại frứ tác. Trừ các bài luận thuyết, ký sự, 
đoan thiên đăng trên tạp chí ông có viết mấy tác phẩm 
ghi chép những điều quan sát, nghị luận trong các cuộc du 
lích của ông: Mười ngày ở Phiế (N.Đ., số 10), Mật thủng ở 
Nam: Kỳ (N.P., số 17, 19, 20), Phứp dụ hành trình nhật 
tý (N.PĐ., 1922 — 1925). 


€) Loợại Pháo cứu. Loại này là phần quan trọng 
nhất trong văn nghiệp của ông. Ông nghiên cứu ởớ các 
sách, rồi viết ra những bài chuyên khảo về học thuật Âu 
Tây như Văn mình luận (N.P., số 42), Khóúo 0ê các luận 
ly học thuyết cúa Thai Tây (Ñ.P., số 92 trở ải), Khảo cứu 
nê chính trị nước Pháp (N.Đ., số 31 trở ủì), Thế giớt tiến 
bộ sử (N. P., số 51 trở ở), Lịch sử oà học thuyết của 
Rousseau (N. ÐP., số 104), của Montesguieu (N. P., số 
108). cươ Voltairre (N. P., số 114 — 115); hoặc về học 
thuật Á Đông như Phật giáo lược khdo (N.P.. số 40), 
Cái quan niện:t người quân tử trong triết học đạo Khống 
(Nam Phong tùng thư, 1928), hoặc về văn học nước ta 
như Tủe ngữ ca dao (N.P.., số 46), Văn “hương trong lối 
hát d đào (ÑN.Đ., số 69), Hán Việt tấn tự (N.Đ, số 107 
trở đi), Việt? Nam thị ca (N.P., số 64). 


Phần nhiều những tác phâm kê trên, sau khi đăng 
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trên tạp chí, đều in lại trong bộ NaniL Phong tùng thư 
(Đông Kinh ấn quán Hà Nội xuất bản). 

Kết luận. Ông Vình có công diễn dịch những tiểu 
thuyết và kịch bản của Âu Tây và phát biểu những cái 
hay trong tiếng Nam ra; ông Quỳnh thì có công dịch thuật 
các học thuyết tư tưởng của Thái Tây và luyện cho tiếng 
Nam có thê điễn đạt được các ý tưởng mới. Đối với nên 
văn hóa cù cua nước ta, thì ông Vình hay khảo cứu những 
phong tục tín ngưỡng của dân chúng, mà ông Quỳnh 
thường nghiên cứu đến chế độ, văn chương của tiền nhân. 

Văn ông Vĩnh có tínb cách giản đị của một nhà văn 
bình dân, văn ông Quỳnh có tính cách trang nghiêm cua 
một học giả. Tuy văn nghiệp cúa mỗi người có tính cách 
riêng, nhưng hai ông đều có công với việc thành lập quốc 
văn vậy, 


CÁC TÁC PHẨM ĐỂ KÊ CỨU 

1. Nguyễn Văn Tố, L'oeuure de M. Nguyễn Văn Vĩnh, 
BSEMTT t. XVI. pp 40 — 68. 

2. Thiếu Sơn, Phê bình uà Cỏo luận, Văn học Tùng 
thư, Editions Nam Ký, Hà Nội 1933). 

3. Đào Đăng Vy, tnguêfe sur Ìa Jeunesse dnnœmite, ba 
Jcunesse 1ntcllectuelle. V_ Les écrtudins cÈ les Journdlistes (La 
Đatrie annamite, nos du 2 — 1 — 1987 et ss). 
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Chương thứ năm 


SỰ BIẾN HÓA CỦA CÁC THỂ VĂN: 
KỊPH, PHÊ BÌNH, VĂN XUÔI, 
VĂN DỊCH, VĂN VIÊT BÁO 


Trong hai chương trước, ta đã xét về sự thành lập 
nền quốc văn mới và những người đã có công trong việc 
thành lập ấy, nay ta phải xét xem, trong nên quốc văn 
mới, các thể văn cũ của ta biến hóa thế nào và những thể 
văn mới nào đã được các nhà trứ tác theo dùng. 

Trước hết ta nên nhận rằng, trong quốc văn mới, các 
thể biển văn (phú, tứ lục, kinh nghĩa, văn sách) hầu 
không dùng đến nữa, các thể văn vần (thơ cổ phong, thơ 
Đường luật, lục bát, song thất, hát nói, ca khúc) vẫn có 
một số ít người viết, nhưng, ngoài lôi cũ, lại xuất hiện lối 
thơ mới (lối này sẽ xét trong một chương sau); duy có các 
thể văn xuôi là thịnh hành nhất. 


1. Kịch (tuồng và chèo) 
Nói qua vê lối kịch cổ. Kịch của ta xưa có hai lối: 
tuông và chèo (Xem lại Năm thứ nhất, Chương thứ XVI $3). 
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Tuông chèo xưa viết theo căn nần (thơ, phú, lục bát, 
song thất, nói lối) thỉnh thoảng xen vào ít câu bửn xuôi 
(Lán hoặc hàn) không theo phép “ta nhát trí” của lối 
kịch Pháp; mỗi bản chị chia làm bố;, chứ không dàn 
thành cđnh phân rninh, nên cách bài trí trên sân khấu 
rất đơn sơ không có chú đích bày ra cảnh tượng hiển 
nhiên như thực, mà chí có rột vài dấu hiệu khiến cho 
người xem phải lấy trí tưởng tượng rnà hình dung biên 
báo thêm vào. 

Sự thay đổi oề hình thức. Sự biến cải đầu tiên là 
thuộc về hình thức: những nhà nho học (Hoàng Cao 
Khải”, tác giả hai bản tuồng Tây Nam đốc bằng và Tượng 
hỳ bhí xa; Nguyễn Hữu Tiến, tác giả bản tuông Đông A 
song phụng; Hoàng Tăng Bý”, tác giả bản thông Đệ bứứ 
tài tỦ Hoa tiên hý v.v...) soạn các bản tuông theo đúng thể 
văn lối tuông cổ, duy có khác một điều là bản tuồng có 
chia làm cẩnh phân minh và có cách bài trí trên sân khấu 
theo như cách dàn xếp của những vở kịch chữ Pháp. 

Lối tuồng chèo cửi lương. Lối này phát hiện trước 
tiên ở Nam Kỳ, rải đâần dân lan ra ngoài Bắc. Trong lối 
này, không những hình thức đã thay đãi (đàn cảnh và bài 
trí) mà thể văn cũng đã biến cải: câu “nói lối” trong lối 
tuồng cổ thay làm những câu pấn xuôi, còn về văn vần thì 
thêm vào những thể mới như ca Huế, ca Sài Gòn. 


Lõi kịch viết bằng văn xuôi. Lối này là theo hăn 


' Hoàng Cao Khỏi, Xem tiểU truyện, Năm thứ nhì, Chương thứ XX, 
Lời chú (4) 

ˆ Hoàng Tõng Bý (1883 - 1939) hiệu Nguyên Phu, người xỏ Đông 
Ngọc. phủ Hoài Đức, tỉnh Hỗ Đông, đâu phó bỏng. 
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lôi kịch (thứ nhất là hài kịch) của người Pháp, toàn thiên 
viết bằng văn xuôi như lời nói thường, chứ không dùng 
một lôi văn vận nào. Thí dụ: Chén thuốc độc, Tòa án 
lương tâm: của ông Vũ Đình Long. 

Kết luận. Nói tóm lại, lối kịch tuy có thay đôi, 
nhưng thực chưa san xuất ra tác phầm nào có giá trị đặc 
biệt, mà kê về đường văn chương thì các bản mới còn kém 
các bản tuôồng chèo cũ của ta nhiều. 


2. Phê bình 

Thê phê bình là một thể ta mới mượn của Pháp văn. 
Không phải xưa kia các đụ không hề phê bình, nhưng các 
lời phán đoán, khen chê của các cụ chỉ xen vào trong một 
bài văn hoặc một cuốn sách chứ chưa hề biệt lập thành 
một tác phẩm, thành một thể văn riêng. Mãi gần đây, các 
văn gia mới phỏng theo thể phê bình của người Pháp, mà 
viết các tác phẩm thuộc về thê ấy. 

Không kể những bài phê bình đăng trên báo chí, ta 
đã thấy các sách phê bình xuất bản. Những sách này hoặc 
phê bình chuyên một thể văn (thí dụ: Chương Dân thị 
thoại, của ông Phan Khôi, Huế, nhà in Đấc Lập, 1936), 
hoặc phê bình thân thế và văn nghiệp cúa một tác giả 
(thí dụ: Tróng giòng sông VỊ, Phê bình uăn chương à 
thân thế ông Trần Tế Xương, của ông Trần Thanh Mại, 
Trần Thanh Địch ấn hành 1985: /Ở⁄4 Xuân Hương, Túc 
phẩm, thân thế oà ouăn tời, của ông Nguyễn Văn Ilạnh, 
Sài Gòn, nhà In Aspar, 1936) hoặc phê bình các nhân vật 
các tác phẩm (thí dụ: Phê bình uà cảo luận của ông Thiếu 
Sơn, Văn học tùng thư Hà Nội, Edttlon Nam Ký, 1933). 
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Ngoài những tác phâm Phê bình về văn chương 
ấy. ta còn thấy những bài Phê bình về học thuyết cốt 
nói rõ nhừng điều sở trường hoặc sơ đoản, những chả xác 
đáng hoặc sai lầm của một học thuyết, một đạo giáo nào 
(thí dụ: Cái dnh hưởng của Khống giáo ở nước fa của ông 
Phan Khôi, trong báo Thần Chung, 1929); phê bình về 
lai lịch một tác phẩm cốt xét xem một tác phâm đó ai 
làm ra, thành cao và xuất bản về năm nào, nhân trường 
hợp gì mà soạn ra (thí dụ: Ai ở: ra sách Đại Nan: quốc 
q? diễn ca? của ông Trần văn Giáp, BSEMT, t XIV, số 3); 
phê bình về nguyên văn cốt khảo sát các bản chép tay 
hoặc bản ¡in của một tác phẩm để khôi phục lại nguyên 
văn của tác phẩm ấy (thí dụ: Khẻo biện oề Cung oán 
ngám thúc của ông Ngô Văn Triệu, V.H.T.C., sô 29). 

Thể phê bình mới nhập tịch vào làng văn học của 
ta, nên các tác phẩm hãy còn thưa thớt và nhiều khi chưa 
xác đáng hoặc vì sự tây vị về cá nhân hay về đảng phái, 
hoặc vì thiếu trí phê bình và phương pháp khoa học. 


3. Văn xuôi 


Như Chương thứ ba đã nói, xưa kia ta chưa có văn 
xuôi. Đến khi nền quốc văn mới thành lập, văn xuôi bắt 
đầu xuất hiện và ngày một phát đạt mà thành ra thể văn 
chính trong nên Việt văn ngày nay. Xét về sự biến hóa 
của văn xuôi, ta nhận thấy có ba khuynh hướng. 

Văn xuôi chịu ứnh hướng của Hún 0oăn. lúc ban 
đầu, các nhà viết quốc văn phần nhiều là thuộc phái nho 
học, hoặc đã thiệp liệp nho học, nên văn các nhà ấy chịu 
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ảnh hưởng của Hán văn nhiều và thường có những tính 
cách sau này: 

I. Chú trọng về âm điệu cốt cho câu văn đọc lên 
được êm đêm thành ra có khi vì thế mà ý nghĩa không 
được sáng suốt rô ràng. 

2. Cách diễn ý thường theo phép (ống hợp, nghĩa 
là một câu văn đặt ra chỉ vụ đạt được đại ý, chứ không 
phân tích ra ý chính, ý phụ để đạt thành mệnh để chính, 
mệnh để phụ và chỉ rõ sự liên lạc của các mệnh đề ấy. 
Bơi thế câu đặt thường dài, không được tách bạch, khúc 
chiết và không chấm câu phân minh. 

3. Lời văn thường dùng lối biển ngấu: nhiều khi 
hai đoạn giống nhau, hoặc hai câu đối nbau, hoặc một câu 
chia làm hai phần đối nhau. 

4. Lời văn thường kiếu cách, cầu kỳ, không được 
bình thường, gian dị. Chữ dùng có nhiều chứ nho, một đôi 
khi không cần cũng dùng đến. 

Văn xuôi chịu ảnh hưởng của Phóp ăn. Đến 
khi các nhà Tây học bắt đầu viết quốc văn thì có một cuộc 
phản động đốt với lỗi văn trên. Các nhà này bất chước 
nhiều khi quá đáng cách điễn ý đặt câu cúa Pháp văn, lập 
thành một lối văn có các tính cách sau này: 

1. Câu đặt thường ngắn, nhiều khi mỗi ý dù chính 
dù phụ, đặt thành một câu biệt lập. 

2. Phân biệt các ý trong cầu và chỉ rõ sự hên lạc 
các ý ấy bằng những tiếng liên từ, giới từ, đại danh từ, 
nhiều khi dịch ở chữ Pháp ra (như: với, bằng, bởi, ở bên, ở 
g1Ữa, của nó, v.V...). 
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3. Ứng dụng các phép đặt câu đặc biệt của Pháp 
văn như phép đặt mệnh đề phụ xen vào giữa một mệnh 
để khác. 

4. Dịch các từ ngữ bóng bẩy của Pháp văn nhiều 
khi ép uống, sống sượng. 

Văn xuôi hợp uới tính thân Việt oăn 0à có tính 
cách tự lập. Cả hai lối văn nói trên đều có tính cách 
thiên lệch, hoặc quá thiên về Hán văn, hoặc thiên về 
Pháp văn; chưa có tính thần của một nền Việt văn tự lập. 
Nên những nhà viết văn đứng đăn hiêu rõ cái khuyết 
điểm ấy đã biết viết lối văn hợp với tỉnh thần tiếng Nam 
và có tính cách tự lập: 

1. Lời văn trọng sự bình giản, sáng sủa, nhưng 
trong cách đặt câu, không quá thiên về bên nào, biết 
châm chước ca cú pháp của Hán văn có giọng êm đêm, 
uyên chuyển và cú pháp của Pháp văn cho được tách bạch, 
rõ ràng. 

2. Cầu đặt khi dài khi ngắn, khi đối khi không, 
tùy theo tình ý trong văn mà thay đôi. 

3. Chữ dùng tham bác cả từ ngữ mượn ở chữ nho 
mà địch ở chữ Pháp. Miễn là lựa chọn cho cẩn thận và 
xác đáng. 

Kết luận. Trong nền quốc vần mới, văn xuôi là thê văn 
đà biến hóa và có phản tiến bộ hơn cá, vì thê ấy là thê văn 
hay dùng đến nhất và được nhiều nhà trứ tác viết đến. 


4. Văn dịch 
Hồi xưa các cụ chỉ dịch văn vẫn chữ nho (thơ, phú, 
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từ, ngâm) ra, văn vần ta (thơ, song thất, lục bát. hát nói), 
nhiều bài địch cùng hay lắm, vừa giữ được tình thân 
nguyên văn, vừa điễn thành lời văn điêu luyện. Thí dụ: 
Tỳ bà hành của Bạch Cư Dị, Xích Bích phú của Tô Đông 
Pha, Qui bhứ lại từ của Đào Tiềm, Chỉnh phụ ngâm: của 
Đặng Trần Cồn. 

Gần đây, các dịch giả tuy dịch văn vấn, nhưng 
thường dịch văn xuôi nhiều hơn và không những dịcb Hán 
văn, lại dịch cả Pháp văn nữa. 

Thê văn dịch đã trải qua ba thời kỳ sau này: 

L. Dịch tiểu thuyết Tàu. Khi chữ quốc ngữ mới 
phố cập dân gian, sách quôc văn chưa có để cung cấp cho 
người đọc, các hàng sách nhờ các nhà nho dịch các tiểu 
thuyết cũ của Tàu ra quốc văn như Táy du hý, Chỉnh 
Đông, Chính Tây, Tam quốc diễn nghĩa, v.v... 

2. Dịch các tác phẩm 0ê loại cổ điển. Khi người 
nước ta đã biết trọng quốc văn và muốn lấy quốc văn làm 
lợi khí để truyền bá học thuật, thì các nhà cựu học dịch 
các bài cổ văn (Phan Kế Bính trong Đông Dương tạp chí) 
và các sách Kinh truyện của Tàu (ban dịch Kinh Thì, 
Quyển thứ nhất của các ông Nguyễn Khắc Hiếu, Nghiêm 
Thượng Văn và Đặng Đức Tô, Hà Nội, Nghiêm Hàm ấn 
quán, 1924; — bản Trung dung của hai ông Hà Tu Vị và 
Nguyên Văn Đang; — bản dịch Mạnh Tử, Mọønh Tử quốc 
nặn giới thích của hai ông Nguyễn Hữu Tiến và Nguyễn 
Đôn Phục, Hà Nội, Editions du Trung Bắc tân văn, 1932; 
— bản địch Luận ngữ, Luận ngữ quốc uăn giải thích, 
Quyên thượng cũng của hai ông ấy, Hà Nội, Đông Kinh ấn 
quán, 1935; - bản dịch Tả truyện, Khảo oâ sách Xuân 
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nhưng nỗi uất ức ấy không đưa ông đến nỗi thất vọng, lại 
khiến ông có những tư tương phóng khoáng tự do, biết 
trọng sự thanh cao trong cảnh bản bách, biết tự hào về 
nỗi nghèo khổ của mình. 
Người ta hơn tớ cúi phong lưu, 
Tớ cũng hơn ơi cái sự nghèo. 
(Sự nghèo trong Khối tình con, quyển thứ II) 
Chính cái lòng tự hào ấy khiến ông có những mộng 
tưởng ngông cuồng như cái ngông “Muốn làm thằng cuội” 
để được làm bạn với chị Hằng. Cái ngông muôn làm chim 
nhạn để được bay bổng trên từng không: 
Kiếp sau di chớ làn! người, 
Làm đôi chưm nhạn tung trời mà bay. 
Tuyệt mù bế nước non mây, 
Bụi hông trong thẳm như ngày chưa xa. 
(Hát nói trong Khối tình con Ù) 
Ông thích rượu vì uống rượu là một cách để quên nỗi 
buồn và cũng là một nguồn thi hứng: 
Nượu thơ mình lạt uới mình, 
Kht 0uut quên cả cái hình phù dụ. 
Trăm năm thơ túi rượu ĐÒ, 
Nghìn năm thị sĩ tửu đồ là ai? 
(Còn chơi) 
Công danh sự nghiệp mặc đời, 
Bên thời be rượu, bền thời bài thơ. 
(Tản Đà xuân sắc, 1935) 
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Nhiều khi ông cũng mỉa mai người đời một cách 
chua cay: 
Thối om sot phần! nhiều cô gúnh; 
Tunh ngắt hơi đồng! lắm cậu yêu. 
Quần tía dùi non anh chiệc Uỗ; 
Rừng xanh cây quế chú mường Ìeo. 
(Sự đời frong Khối tình con I1) 

Nhưng ông lại có một cái lòng yêu thương man 
mác, vân vơ khiến ông “nhớ chị hàng cau", thương cô 
“chài đánh cá”, rồi đến “vẻ bầng quơ”, đến viết “thư đưa 
người tình nhân không quen biết”; làm cho ông khi 
trông thấy “mả cù bên đường”? mà thương xót thay cho 
số phận những người đã gặp cảnh long đong hoặc bước 
phong trần. 

Chính cái tình cảm ấy khiến ông rất hiểu thấu 
tính tình mộc mạc giản dị cúa người thường dân; nên 
nhiều bài ca đao của ông thật không khác gì những lời 
ngâm nga than thở tự thâm tâm người dân Việt Nam 
thổ lộ ra vậy. 

Lời thơ ông lại có một cái giọng điệu nhẹ nhàng du 
dương; cách đùng chữ (thường dùng tiếng nôm) và đặt câu 
lại uyên chuyên, nên thơ ông khiến cho người đọc dễ cẩm 
động say mê, ông thực là một thi sĩ có tính cách Việt 
Nam thuần túy vậy. 


° Những chữ in †rong hơi dốu ngoặc kép đều là để mục những bời 
thơ cơ trong Khối tình con. 
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Ô. Trân Tuấn Khải). Cái nguồn thì hứng của ông 
thường là cái cảm tình đối với non sông đất nước, nên ông 
thường mượn để mục ở lịch sử để tả tâm sự những bậc 
anh hùng nghĩa sĩ, như mượn lời Phi Khanh dặn con (Hơi 
chữ nước nhà trong Bút quan hoài), lời bà Trưng Trắc 
khuyên em. 


Ông lại hay mượn cảnh ngộ “anh khóa” để tả thân 
thế và hoài bão của mình: nào “Tiễn chân anh khóa xuống 


tàu”, nào “Gửi thư cho anh khóa”, nào “Vắng anh khóa”? 
mà mong mỏi. 
Ô. Đông Hồ (Lâm Tấn Phác)”. Trong tập thơ của 


ông (Thơ Đông Hô), ta nhận thấy mấy cái nguồn thì hứng 
sau này: 


1. Cảnh oậi. Ông sình trưởng ở Hà Tiên là một 
nơi vừa có cảnh núi non sông biển, vừa có di tích của lịch 
sử (Hà Tiên về đời các chúa Nguyễn, là cố ấp của họ Mạc: 
Mạc Cửu, Mạc Thiên Tích), nên ông thường đem những 
danh lam thắng cảnh ấy làm đề mục cho thơ ca: “Chơi 
Đông Hẻ”, “Chơi núi Đại Tô Châu”, “Chơi Bạch tháp 


. 


' Tđc phẩm củo ö. Trên Tuốn Khởi (hiệu Á Ngm): Duyên nợ phù 
sinh, q. thứ nhốt, q, thứ nhì, - Bút quan hoài, Cương bể dâu thủ 
nhất. - Tam †Ự kinh (dịch và bản) - Thủy hử (bón dich). v. v.. 

* Những chữ in trong dôu ngoớc kép lò để mục những bời cơ củø 
tác giỏ. 

` Tác phẩm của Đông Hỏ: ø) võn Vận: Thơ Đông Hỗ (Võn học tùng 
thƯ, Nam Kỳ †hU quón, Hờ Nội xb, 1932), Cô gói xuôn 1935; - b) Văn 
xuôi: Hò Tiên Mạc Thị sử(N.P. †, XXV, số 143), — Thờm đảo Phú uốc 
Ñ.P.,†. XXI số 142); Linh Phượng. fộp lệ ký của Lớm Trúc Chi (N.P., 
¡, XXI, số 128), - Quốc văn Nơm Việ† (Võn học lợp chí số 2, Juin 
1932), V.V.. 
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động”, “Chơi trăng Bình San”, Chơi núi “Tượng Sơn”, 
“Đêm ở Lư Khê”, “Chiều ở Giang Thành”? v.v... 

2. Ký niệm. Ông cũng ca vịnh những nỗi đau đớn đã 
cảm lòng ông, nhưng ông thường không thổ lộ những mối tình 
ấy khi hãy còn nồng nàn mạnh mš mà đợi khi đã nguội đi và 
chỉ còn là kỷ niệm trong trí nhớ: ta thây một nỗi buôn nhẹ 
nhàng, một nôi đau êm dịu trong những bài ông tỏ lòng nhớ 
tiếc người bạn trăm năm đã mất: Nhớ rằm tháng hai (Xem 
Phần thứ nhì, Bài số 175), Tục huyền cảm tác. 

3. Tình bè bạn. Ông thường ngâm vịnh cảnh sum 
họp, nỗi biệt ly trong khi giao du cùng bè bạn: 

Cuộc ly hợp gân xu nỏ bộn; 
Chỗ tâm giao xa uẫn như gần. 
Biết nhau trong chốn tinh thần, 
Dầu xa non nước uẫn gân tấc gang. 
(Nghe tin bác Trọng Toàn từ biệt Phương Thành) 

4. Tình thầy trò. Ông là một nhà giáo, nên trong 
tập thơ có nhiều bài tả tình cảm của ông đối với bọn học 
trò mà ông đã có lòng chăn dắt, dạy dỗ: 

Tưới nước 0uun phôn: người giáo hóa, 
Đâm thấm dồi dào ôn móc mưa. 

Ba xuân tấc cỏ tình sư đệ, 

Một hội trăm năm cảủnh học đường, 


(Cảnh học đường) 


Š Những chử ìn trong dốu ngoc kép đều là để mục những bòi †hơ 
cơ trong tập Thơ Đông Hồ. 
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Các nhà làm thơ mới. Các nhà làm thơ mới không 
những muôn cải cách lối thơ về đường hình thức mà cũng 
có cái hoài bão đổi mới lối thơ về đường tính thần. Các 
nhà ấy cho rằng lối thơ cù thường ngâm vịnh những đề 
mục cố, giãi bày những tình ý sáo, thành ra nhiều khi thơ 
chỉ có xác mà không có hồn, nên các nhà ấy muốn đem 
các để mục mới và hết thảy các cảnh vật, các tình cảm 
nên thơ mà diễn đạt ra; đối với các nhà ấy, thơ phải là 
“cây đàn muôn điệu” (xem Phần thứ nhì, Bài số 178), để 
các âm thanh trong lòng người và “cây bút muôn màu” để 
vẽ đủ các hình sắc trong tạo vật. 

Nhưng ta cũng nên nhận rằng tự cổ chí kim, nguồn 
thi hứng cũng bất ngoại mấy điều này: cảnh vật của trời 
đất, lính cảm trong lòng người (thứ nhất là ái tình), 
cảnh huống trong xã hội. Duy cách lựa chọn các tài liệu 
có khác. Về cđnh bật xưa kia các thị sĩ thường tả những 
cảnh hùng vĩ (như núi cao, sông rộng, đanh lam, thắng 
tích) hoặc những cảnh thanh tao (như trăng trong, gió 
mát, thu cúc, xuân lan) mà ít tả những cảnh bình 
thường, nhỏ bé (như cánh đồng, lũy tre, bông hoa, ngọn 
cỏ, chim muông, sâu bọ). Các nhà làm thơ mới thì cho 
rằng bất kỳ cảnh gì cũng có cái nên thơ có thể ngâm 
vịnh được, từ cảnh trời cao, biển cả đến cảnh ruộng lúa, 
ao rau. Về tình cđm: thì xưa kia các cụ hay ca vịnh những 
lòng trung, hiếu, tiết, nghĩa hoặc những nỗi buồn rầu, 
nhớ thương; còn về ái tình thì thường nói đến ái tình 
đoan chính mà cách phô diễn thì kín đáo, nhẹ nhàng. 
Nay các nhà làm thơ mới cho rằng hết thầy các tình cảm 
trong lòng người, từ điều mơ ước ngông cuồng đến nỗi 
thất vọng tê tái, đều có thể làm tài liệu cho thơ ca được 
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cả; về ái tình thì tả đủ các trạng thái, mà tả một cách 
đậm đà, nỏng nàn. Và cánh huống trong xã hội thì các 
thi sì ngày xưa hay mô tả cuộc đời của các bậc phong lưu 
quyền quí mà ít để ý đến cuộc sinh hoạt khó khăn, vất 
vả của người thường dân. Các thi sĩ ngày nay muốn rằng 
thơ ca cũng là tấm ảnh hình dung sự cần cù của kẻ Ìao 
động và nỗi khổ sở của người nghèo hèn. 

Và cách phô diễn tình ý, thì các nhà làm thơ mới 
chịu ảnh hưởng của thơ văn chữ Pháp, thường mô tả một 
cách tỉ mỉ, rõ rệt, theo lối tả chân hơn là theo lối phác 
họa. Tả cảnh, tả người (như sắc đẹp người đàn bà) thì 
không theo khuôn mẫu cũ, mà tùy từng trường hợp lựa các 
hình sắc cho có tính cách đặc biệt. 

Về lời thơ, thì phần nhiều các nhà ấy đều có Pháp 
học, nên cách đặt câu nhiều khi phảng phất như cú pháp 
của văn Tây. Lại có nhiều từ ngữ bóng bấy mà các nhà ấy 
địch theo hoặc đặt phỏng các từ ngữ của chữ Pháp. 

Đó là quan niệm chung của nhà làm thơ mới, nhưng 
về thể thơ cũng như các thể văn khác mà có phần lại hơn 
nữa, cần phải có biệt tài mới làm nên những tác phẩm 
hay, nên tuy cái quan niệm phổ thông là như thế, nhưng 
mỗi nhà tùy tài riêng của mình mà ứng dụng một khác. 
Dưới đây, ta xét về tác phẩm của vài nhà đã được nhiều 
người chú ý đến. 

Hàn Mặc Tử' Hàn Mặc Tử có thể coi là một thi gia 


" Hòn Mộc Tử (1913 - 19A0): chính tên lỗ Nguyễn Trọng Trí quê ở 
QUỒng Bình, sinh ở Huế !à nơi gia đình ông ở, có học tại trường 
thây dòng Pellerin, nhưng vi nhỏ nghẻo phỏi thôi học. Vờo khoảng 
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bị thần số mạng hành hạ: đã gặp cảnh nghèo không đeo 
đuôi học nghiệp đến lúc thành công, lại đương buổi thanh 
niên mắc phải chứng bệnh nan y làm đau khô thân thể và 
tỉnh thân, bắt xa gia đình cùng bạn hữu, nên thơ ông 
thường là lời than thở nỗi đau thương. 


Ông ta tình yêu, một mối tình yêu nồng nàn, tha 
thiết, nhưng thất vọng, mơ màng (Thương Thương): biết 
rằng không bao giờ được cùng người yêu đoàn tụ, nên 
thường tả sự gặp gỡ, tình yêu thương, nôi nhớ nhung 
trong những giấc chiêm bao (Mộng, - Mơ Thương 
Thương), những cuộc mộng du (Đ¡ chơi) trong cõi tỉnh 
thân (Cấp! Cấp! Như luật lệnh). 


Đêm qua trong mộng gộp Thương Thương: 
Má đỏ au lên đẹp lạ thường. 
Bàn tay mềm mại nên thơ quả, 
Màu do lung lình dày tợ sương. 
(Mộng, khổ thứ nhất) 


Ông ưa tả cảnh đêm tối, cảnh trăng sao (Ương 
trăng. Cô liêu, Huyền đo), cảnh sương mù (ĐaÌa£ trong 
mở) là những cảnh hợp với tâm hồn thê lương, ảm đạm 
của ông. 

Vì lúc nào cũng bị tứ thần ám anh, nên ông thường 
nói đến sự chết (Những giọt lệ), sự vĩnh biệt (Trường 
tương ‡ư) và cõi hư vô. 


— 


năm 1937, ông mốc bệnh phong, vòo ở trợi phong lỉnh @ui Nhơn 
đến lúc mốt. Tác phẩm: Cới quê (1936), Thơ Hàn Mặc Tử (1942). 


 — ____ Dương Quảng [làm 


Cái ý nghì về sự chết chiếm cả tâm hỏn ông, nhiều 
khi khiến ông như điên, như đại (Thơ điên), nhưng cũng 
khiến ông nâng thân trí lên chỗ cao xa, sáng láng (Xuân 
như ý), ước ao một cuộc đời lý tưởng tốt đẹp (Ước øo) và 
ca tụng, câu nguyện đức Chúa Trời (ông vốn theo đạo 
Thiên Chúa) (Say thơ): 

Thần trí cao dâng đến chín trời: 
Cung cầm rất lạ nổi chơi uơi... 
Hào quang 0ây riết điềm chiêm bao, 
Chúa hiện ra trong điệu nhạc nào. 
Đây dây no nê nguồn súng láng 
Rối nên trăng HgỌC UỚI Dàng sao... 
(Xuân như ý, hai câu đầu 
bhổ thứ 1 bà khổ thứ 2) 

Nhưng chính vì cái tâm cảnh u sầu ấy mà trong một 
ít bài (thứ nhất là những bài nói về những điều thần bí, 
mầu nhiệm trong tập Thượng thanh khí) ý tứ không được 
rõ ràng, lời thơ có vẻ tối tăm. 

Về thể cách, ông bắt đầu viết thơ Đường luật (ông có 
một tập Thơ Đường luật soạn trong những năm 1925 — 
1934), rồi sau ông viết lối thơ mới, nhưng thường cũng 
vẫn viết theo lối thơ cổ thể hoặc theo thể lục bát nữa. 

Ô. Thế Lữ (Nguyễn Thứ Lễ) Tác phẩm của ông 
trước đăng trên Phong Hóa tuần bóo, sau n thành sách 
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nhan là Äfđy sản thơẺ. 

Tác giả ta thân thế mình “tự trào”, tự cho mình là 
“người vớ vân”, “người phóng đãng”, vì vốn ưa thú thơ ca 
mơ mộng, thích cảnh tịch mịch thiên nhiễn mà phải chen 
chân vào nơi phôn hoa náo nhiệt, giấn mình vào trường 
thực tế canh tranh: 

Tôt là một hÓ 0HƠ nIàHØ, 

Yêu sống trong đời gián dị, bình thường, 

Cùng tới Nang thơ thang năm ca hút, 

Của non cao, rừng cả; canh đìu hìu 

Chốn dồng xa sương trắng chập chờn gieo, 

llay cảnh rỡ ràng, bướm tùng bay, chín: 0uẺ hót. 
(Trả lời, rong Mấy vần thơ 

Tộp mới, tr. 68) 

Tác giả giãi bày cái quan niệm về thơ ca (Cây đàn 
muôn điệu xem Phân thứ nhì, Bài số 178, - Lựa tiếng 
đòn), cùng tả cái tâm hồn của thị sĩ (Ngày xưa còn nhỏ, — 
Quục hồn thơ, - Ý thơ). 

Trong khi giấn bước trên đường đời, tác giả nhận 
thấy những cảnh chán ngán hoặc buồn râu; hoặc sự tàn 
ác của nhân loại (Ác mộng), thói giá đối của người đời 
(Lời mỉa mai), hoặc nỗi “chán chường” của cuộc ăn chơi 
(Đêm mưa gió), nỗi “mê tơi” của đời trụy lạc (Trụy lạc), 


*“ hà Nội, Đời nay x. b. 1934. Nỡm 1941, tập ốy in lợi, nhơn lờ My 
vẫn thơ. Tộp mới vì có †hêm í† nhiềU bồi. 
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hoặc cảnh “trơ vở” của gái giang hồ (Rân sông đưa khách), 
cảnh thất thế cúa kẻ ngang tàng (Nhớ rừng) (mượn lời 
con hô mà tả): 
Nào đâu những đêm 0uàng bên bờ suối, 
Tơ say môi đứng uống ánh trăng tan ? 
Đâu những ngày mưa chuyên bốn phương ngàn, 
7a lăng ngắm giang sơn †a đổi mới 2 
Đâu những bình mình cây xanh nắng giội, 
Tiếng chim ca giác ngỉ ta tưng bừng, 
Đáu những chiều lênh láng múu sau rừng, 
Ta dợi chết mảnh mặt trời gay gốt, 
Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật 2 
—_ Tham ôt! thời oanh hệt nay còn đâu 2 
(Nhớ rừng, khổ thứ ba trg. Tóp 
Máy uần thơ mới, tr. 10) 
Nhưng cũng có những canh làm cho tác giả được vui 
mắt êm lòng: cảnh hoa đẹp hương thơm (Hoa thủy tiên), 
cảnh trăng sáng đêm thanh (Thức giấc), thứ nhất là sắc 
đẹp của giai nhân, hoặc ngây thơ (Hồ xuân bà thiếu nữ), 
hoặc đắm duôi (Nhan sốc), hoặc có vẻ kiểu diễm của 
khách thị thành (Hoa thủy tiến), hoặc nhẹ nhàng thoảng 
qua (Vẻ đẹp thoảng qua, — Mộng anh), hoặc có vẻ mộc 
mạc của trang sơn nữ (Bóng hoa rừng). 
Xuân Diệu. Tác giả tập Thơ thơ” là một thiếu niên 
có tâm hồn thơ mộng, khao khát sự yêu thương, lại cảm 


”Hò Nội, Đời nzyxb 1938, 
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thấy thời giờ vùn vụt thoảng qua muốn vội vàng tận 
hưởng cái cảnh vui đẹp của tuôi xuân hiện đại. Chính tác 
gia đã tự giải thích thơ mình trong mãẫy câu này: 

hà thị sĩ, nghĩa là rU UỚI gIÓ, 

Mơ theo trăng 0à 0ơ oẩn cùng Đmiôy, 

Đã linh hôn ràng buộc bởi muôn dây, 

lay chùa sẻ bởi trăm tình yêu mến. 

(Cam xúc trợ. Thơ thơ tr. 71) 


Tâm hồn đầy thơ mộng, nên tác giả hay tả những 
canh gây nên sự mơ màng, như tả “trăng” sáng, “nút 
xa”? cảnh nước chảy mây trôi (Đi thuyên), cảnh mùa thu 
thê lương ảo não (Đây mùa thu tới, Ý thu), cảnh buổi 
chiều đìu hiu vắng về (Chiêu). Tác giả cũng thích ca vịnh 
tiếng âm nhạc du đương, huyền diệu (Huyền điệu, Nhị hồ) 
và cái sắc đẹp tươi thắm yêu kiều (Nụ cười xuân). 

Lòng tác giả khao khát yêu thương: yêu một cách 
say đấm nồng nàn (Vô biên) đến nỗi cùng người yêu gần 
gũi mà vẫn thấy xa cách (Xa cách), được người yêu tha 
thiết mà vẫn thấy lạnh lùng (Phở: nói), nhiều khi lại yêu 
vơ vấn (Vì szo), yêu vu vơ (Gặp gỡ), yêu người không 
muốn yêu mình (Bên ấy bên này), yêu người đã yêu kẻ 
khác (Muộn màng), bởi thế sinh ra nỗi sầu vơ vấn (Chàng 
sầu), nỗi buồn vô cớ (Chiêu). 

Tác giả cảm thấy ngày tháng trôi qua, tuổi xuân 
chóng tàn: 


Thong thủ chiêu 0uàng thong thả lại.. 


—- 
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Để mục hơi bài †hơ trg. tập Thơ thơ. 
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Rồi đi... Đêm xám tới dần dần... 
Cứ thế mà bay cho đến hết 
Những ngày, những thúng, những mùa xuân. 


(Giờ tàn trợ. Thơ thơ, tr. 64) 


Bởi thế, tác giá muốn vội vàng hưởng hết cái cảnh 


đẹp đề vui tươi của tuôi trẻ, của mùa xuân: 


SúNG, 


Mau đi thôi! mùa chưa ngá chiêu hôm, 
Tu muốn ôm 

Cá sự sống mới bất đầu niơn mởn, 

Ta muốn riết mây đưa uờ gió lượn, 

Ta muốn say cành bưởm uởi tình yêu, 
Ta muốn thâu trong một cdi hón nhiều, 
Và non nước, 0ò cây, 0à có rạng, 


Cho chếnh choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh 


Cho no nề thanh sốc của thời tươi! 
- Hỡi xuân hồng, ta muốn cốn 0òo ngươi! 


(Vội oàng trong Thơ thơ trang 57) 


Tóm lại, Thơ £hơ là một tập thơ chứa chan tình cảm 


lãng mạn, trong đó có nhiều tứ mới lạ, tổ ra tác giả thật 
có tâm hồn thi sĩ, nhưng cũng có nhiều câu vụng về, non 
nớt, chứng rằng tác gia chưa lão luyện về kỹ thuật của 


nghề thơ. 


Kết luận. Cứ xét những tác phẩm đã ra đời thì 


lối thơ mới có thể thành lập và sản xuất được những 
bài hay, miễn là nhà làm lối thơ ấy phải là người có 
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biệt tài và có tâm hồn thi sĩ. Nhưng ta cũng nhận thấy 
rằng các nhà viết lối thơ mới cũng thường viết những 
bài theo các thế văn vần cũ không có lệ luật chặt chẽ 
của lối thơ Đường luật (như cổ thế, song thất, lục bát) 
mà những bài ấy thường lại là những bài hay ca về 
tình ý và về âm vận. Lại ngay trong các bài viết theo 
hãn lối thơ mới, ta cũng thấy rằng những bài có thi vị 
vấn là những bài có thể cách nhất định (về số câu 
trong khổ, số chữ trong câu, cách hiệp vần). Xem thế 
thì biết trong nghề làm thơ, người có thiên tài dù làm 
theo lối cũ hay mới vẫn có thể làm nên tác phẩm hay 
được; mà thế thơ bao giờ cũng phải có khuôn khổ nhất 
định (đù cái khuôn khổ ấy rộng rãi thế nào) và quy cú 
phân minh (dù cái quy củ ấy không chặt chẽ cho lắm): 
cái tài của nhà làm thơ chính là ở chôỏ cứ theo cái 
khuôn khổ ấy, cái quy củ ấy mà diễn đạt được tình ý 
một, cách tự nhiên và thành thực. 


GÁC BÀI ĐỌC THÊM 
1. Con ve và con kiến 

Ve sâu bêu 0e De. 
Suốt mùa hồ, 
Đến bỳ gió bấc thối; 
Nguồn cơn thực bối rối. 
Một miếng cũng chăng còn, 
Ruôi bọ không một con, 


Vức miệng chịu bhúm núm, 


Sáo: xé 66s kẽ... nh 


Sang chị hiến hàng xöm, 
Xin cùòng chị cho pay 
Ram ba hạt qua ngày. 
“Từ nay sang thúng hạ, 
Em lại xin đem trỏ. 
Trước thu, thê Đất Trời! 
Xmm đủ cả uốn lời. ” 

Tính biến ghét 0ay cậy, 
Trăm thói, thói này 0ì: 
“Nắng ráo chú làm gì ” 
Kiến hỏi be như 0nậy. 

Vø rằng: “Luôn đêm ngày 
Tôt hát, thiệt gì bác”. 
Kiển rằng: "Xưa chú hát? 


Nay thử múa coi đây. ” 


Nguyễn Văn Vĩnh 


2. Tình già 
Hai nưướt bốn năn xưa, 
Một đêm: bừa gió lạt bữa )nưa, 
Dưới ngọn đèn mờ, trong gian nhà nhỏ, 
Đôi cái đầu xanh, bê nhau than thở: 
“Ôi! đôi ta tình thương nhau thì uẫn nặng, 
“Mà lấy nhau hàn đà không đặng, 


“Để đấn nỗi tình trước phụ sau, 


Việt Nam văn học sử yếu 59] 


~———‹—— ———_ ¬ 


“Chỉ cho bằng sớm liệu mà buông nhau!” 


Phan Khôi 
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Chương thứ hảy 


CÁC VĂN GIA HIỆN ĐẠI. 
CÁC KHUYNH HƯỚNG PHÔ THÔNG 
CỦA TƯ TƯỞNG PHÁI TỰ LỰC VĂN Đ0OÀN 


Trong Chương thứ năm, ta đã xét về sự biến hóa các 
thể vãn xuôi gần đây, nay ta hãy xét về các khuynh 
hướng của Lư tưởng trong nền quốc văn hiện đại. 

Hơi khuynh hướng tư tưởng trong nền uăn nôm 
cz. Trong văn nôm cũ, có hai khuynh hướng tư tưởng 
phan nhau: 

1. Khuynh hướng tê dạo ly: định cho văn chương 
cái mục đích duy trì cương thường luân lý, nhà viết văn có 
cái chức vụ răn đạy người đời. Đó là khuynh hướng của 
các tác phâm có tính cách giáo huấn (như Gia huấn ca, 
Nữ tặc, Phụ chám tiện lăm, Trình thứ) và của hầu hết các 
truyện nồm củ của ta. 


2. Khuynh hướng 0ê tình cảm: lấy tình cảm làm 
cải nguồn cảm hứng cho thơ văn, đem những tình yêu 
thương, oán giận, những nỗi buồn rầu, ước muốn mà điễn 
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tả ra: đó là khuynh hướng ta nhận trong ca dao của bình 
đân, trong nhiều ngâm khúc (như Cu1g oán ngâm, Chình 
phụ ngâm, Bần nữ thán) và trong các tác phẩm có tính 
cách lăng mạn của và) nhà (như Hồ Xuân Hương). 


&1. Các khuynh hướng phổ thông 
của tư tưởng trong quốc văn hiện đại 

Từ ngày quốc văn mới thành lập, ta nhận thấy có 
mấy khuynh hướng sau này: 

Khuynh hướng uê học thuật. Các nhà thuộc về 
khuynh hướng này muốn bảo tổn tỉnh hoa cũ và thâu 
nhập học thuật mới để gây một nền văn hóa riêng cho 
nước ta. Về khuynh hướng này trừ Nguyễn Văn Vĩnh và 
Phạm Quỳnh, ta đã nói ở Chương thứ tư, còn phải kể các 
nhà sau này: 

Nguyễn Bá Học) là một bậc mô phạm đã đem tâm tư 
của một nhà giáo đục mà viết những “Lời khuyên học trò” 
và sự từng trai của một bậc lão thành mà soạn những 
đoản thiên tiểu thuyết vừa khéo mô tả thế thái nhân tình 
vừa có ngụ ý răn đạy người đời. 
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' Nguyễn Ba Học Ƒï {1# (1857 - 1921): người xõ Giáp Nhô†, huyện 
Thanh trì (Hà Đông), tình thông Hón học mò Phóp học củng Thiệp 
liệp, lòm gio học ở Sơn Tôy vỏ Nơm Định; sơu khi về hưu trí, chăm 
Việc trứ thuột, sở trường vẻ đoản thiên tiểu thuyết. Tác phẩm: lời 
khuyên học trò (Nguyên Văn Minh vò Nguyên Văn Khải xb,. Hồ Nội, 
1930); Giơ đình gio dục (củng thế) vờ nhiều đoản thiên Tiểu 
thuyết đăng ở Nam Phong †qp chí. 


Phan Kế Bính” là một nhà cựu học thức thời đã biết 
đem cái học lực của mình mà theo phương pháp mới đê 
nghiên cứu về văn chương, phong tục nước ta. 

Nguyễn Trọng Thuật”, tác giả quyển tiểu thuyết Quả 
dựa đó, thường khảo cứu về các đanh nhân, các tác phẩm 
cô của La. 


Nguyễn Hữu Tiến (hiệu Đông Châu)" và Lê Dư (hiệu 


" Phan Kế Bính ,&# 4 14(1875 — 1921), hiệu BƯUu Vốn, người xõ Thụy 
Khuê. hUyện Hoàn Long (Hè Đông), đu cử nhôn nữm 1904, thôm 
Hán học lai sònh quốc vốn, lò mộ] †ay kỷ cựu trong lòng báo nƯớc 
†qa †Ừng coö công biên tập trong môy tờ Đồng cổ tùng báo. Đông 
Dương †ợp chí, Trung Bặc tôn vỡn vò Học bóo. Tốc phẩm: Nam) hỏi 
đi nhõn liệt truyền (Hà Nội, Đông Kinh ốn quón xb,), Hưng Đạo đại 
vƯơng truyện (củng thê), Việt Hơn văn khơo (Hò Nội Ed. du Trùng 
Rốc tên vỡn), Việ! Nam phong tục (trg. Đông Duong tdp chỗ V. V„, 

` Nguyễn Trọng Thuộ! (1883 - 1940): hiệu Đồ Ngm TỬ, người xõ Mọợn 
Nhuế, phủ Nam Sách (Hỏi Dương), tinh thông nho học, †rước đi dạy 
học, sau giữ việc biên tập cho †ợp chí Nơm Phong vờ báo Đuốc 
Tuệ. Tóc phổm: Quở dưa đö (được phổn thưởng củo hội Khơi Trí 
ñên đức nẽm 1925), Ngụ ngôn thị, cùng nhiều bài nghị luôn, khỏo 
cứu, dịch thuố† đăng trong Nam Phong. Điều dinh cới án quốc học 
(NP. XXIV, tr. 344 †đ.). Danh nhôn Hỏi Dương (Np_, XXVI, XXVI, XXVIIb, 
Khởỏo về sóch Xuân thu †ð truyện (Np... XXIL XXVI), Mô! tộp du ký 
cỏØ Lớn ông. Thượng kinh ký sự (NP., XII - XM),Vv.V. 

° Tc phẩm củở ông Nguyễn Hừu Tiến. Giai nhân đi mộc, Sự tịch 
vờ thở †ừỪ Xuôn Hương (Đông Kinh ốn quán, Hỗ Nội xb.). Cổ xúy 
nguyên ôm, lõi văn thơ nôn 2 q. (cũng thế). Luôn ngữ quôc vỡn 
giới thích, q thượng (cùng soan với ông NgUyễn Đón Phục) Hở Nội, 
Ed. Du Trung bốc tôn vỡn) vò nhiều bỏi khởổo cứu, dịch thuột dõng 
ở ÑĐP. - Nam m Thị võn khỏo biện (NP. , II, IV), Khỏo về cóc thứ 
CÔU đối nôm (NP. ,XVII) Khởo về cũU đối chữ Hán (NP... XXI), Học 
thuyết thầy Mạnh (NP_, XXXI), Văn học sử nước Tàu (NP, XXĐ, 
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Sở Cuông)””, hai tay bỉnh bút đắc lực của tạp chí Nam 
Phong, đã biên tập nhiều bài khảo cứu về lịch sư, địa lý, 
văn học nước ta và nước Tàu. 


Trân Trọng im (hiệu Lệ Thần) là một nhà sư phạm 
đã soạn nhiều sách giáo khoa có giá trị và một học giả đã có 
công khảo cứu về Nam sử và các học thuyết cô của Á Đồng. 

Nguyễn Văn Ngọc (hiệu Ôn Như) đã có công sưu tập 
chú giải các thơ văn truyện cô, tục ngữ, phong đao của 
nước ta. 


Khuynh hướng lang rạn. Trong khuynh hướng này 
tình cảm và tưởng tượng chiếm phần ưu thắng. Các nhà 
thuộc về khuynh hướng này hoặc tả những cuộc ái tình trắc 


Thỏo về cóc lối vỡn Tàu (NP. XI, XI), Kho về lịch sử luôn lý nước 
Tàu (NP. VI, VIU) Khổo về học thuột từ tưởng nước Tờu (NP., XXVIU, 
xXXIX), Lược ký về lịch sứ nước Tàu (NP., XXID), Vũ tung tùy bút! (bản 
dich) NP., XXI, XXIĐ, v. v.. 

` lúc phẩm củg ông Lê Dư Nơm quốc nữ lưu (Hồ Nội, nhỏ in Trùng 
Röc tản văn), NỪỮ ƯU văn học sử (Hà Nội, Đông Tây n quón),Tây 
Sơn ngoợi sử (Đông Thơnh †ợp chí, số 1 †đ). Thởo trạch anh hùng 
(NP., XXVIIL, XXIX), Quốc ớm thi văn tùng thoại (NP. . XXX †Ö), v. V.. 

ˆ Tác phẩm củơø ông Trỏn Trọng Kim: Sơ học luôn lý ồ Nội Ed. du 
Trung Bốc tên võn). Sư phạm khảo yêu lược (củng thể). Viêf Nam 
SỞ /ược, 2 a (cũng thê), Nho giáo 3 q (cũng thê), Phỏ† lục (Lê Thông 
xÐ), Việ† Nam văn phạm cùng lờm với hai ông Phạm Dụy Khiêm vỏ 
Bùi Kỷ) (cũng thế) Đợo gióo (NP., XI, XI), Đương Minh học (Đông 
Thanh †ạp chí sẽ 20 - 28) v.v. 

? Tắc phổm củơ ông Nguyễn Vớn Ngọc: Ngơm thi hợp tuyến 1g. Tục 
ngừ phong đøo 2q; Côu đôi. Đào nương ca, Đỏng Tây ngụ ngôn, 
1q; Nhị đồng lạc viên, Để muơ vưi \qQ; ruyện cổ nƯớc Nam 2q; Cổ 
học tỉnh hoa 2 q, (cùng soạn với ông Trên Lê Nhân) đêui do Vĩnh 
Hưng Long thư quỏn, Hà Nội xb. 
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trở thám thương, hoặc diễn những nỗi đau buôn lâm ly ai 
oán. Mãy nhà có thê làm tiêu biêu khuynh hướng ấy là: 

Bà Tương Phố” trong bài Giof lệ thu (viết năm 
1923), đã đem hết tâm tình sầu muộn của người quả phụ 
mà tả nôi thương tiếc người bạn trăm năm đã mất, lời 
văn thật là ao não thiết tha. 

Ông Hoàng Ngọc Phách (hiệu Song An)” trong quyển 
Tố Tám (1925), một quyên tâm lý tiểu thuyết, đã mô tả 
và phân tích cuộc ái tình củúa một cặp trai gái yêu nhau 
mà vì hoàn cảnh gia đình không lấy được nhau, thành ra 
người thiếu nữ vì nỗi buồn phiển thụ bệnh mà chết; lời 
văn chứa chan tình tự, đầy giọng lâm ly. 

Ông Đông Hê'? trong bài Linh Phượng, Táp lệ ký 
của Lâm Trác Chỉ (1928), đã ghì chép tình cảnh và nỗi 
lòng của ông khi người bạn trăm năm mắc bệnh và từ 
trần, lời văn như ngậm ngùi thương xót. 


Khuynh hướng xã hội. Các nhà thuộc về khuynh 
hướng này cho rằng quan niệm cũ, các tập tục cô ngăn trở 
sự tiến hóa của quốc dân, nên muốn phá bỏ các phong tục 
xưa và cải tạo xã hội theo một lý tưởng mới: trên các báo 
chí hoặc trong các tác phẩm (thứ nhất là tiểu thuyết), các 
nhà ấy mô tả để công kích những phong tục, tập quán họ 


” Tác phẩm của bà Tương Phố. Giọ! lệ thu (NP., Juiltle† \928), Mộ† 
giốc mộng (NP. , Septembre 1928), Mối thương fm của người bợn 
gới (NP. ,Nov. Déc. 1928), Bức †hư rơi (NP., Juin 1929), 

* lớc phổm củo ông Hoàng Ngọc Phách: Tố Tôm, tôm lý tiểu 
thuyếT (Hỗ Nội, Imp. Chôn Phương 1928), Thời thế với văn chương 
(Hỏ Nội, Cộng lực xb), âu lở chôn lý (cùng thế). 

' Xem /ời chú (8) ở Chương thứ VI. 
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cho là hủ lậu và giãi bày những quan niệm mới đối với 
các vấn đề thuộc về gia đình hoặc xã hội. 

Trong các văn gia thuộc về khuynh hướng nói trên, 
có một. phái có chương trình nhất định và đã viết được 
nhiều tác phẩm có giá trị là phái Tự lực uẽn đoàn ta sẽ 
xét rõ ở mục dưới. 

Khuynh hướng tở thực. Các văn gia thuộc về khuynh 
hướng trên tuy cũng trọng sự tả thực (tả phong tục, tập quán, 
hành vị, ngôn ngữ các hạng người trong xã hội), nhưng vì, đối 
với vấn đề phong tục và xã hội, họ đã có thành kiến mà các 
tác phẩm của họ nhiều khi là những luận đề, bởi vậy, nên sự 
quan sát, lựa chọn, mồ tả các nhân vật, trạng thái trong xã 
hội có phần thiên về một mặt và không hình dung được cái 
cảnh tượng sinh hoạt toàn thể trong xã hội. Cái khuynh 
hướng tá thực cốt lãy sự tả cái chân tướng của các sự vật làm 
chủ đích cho việc làm văn, giữ cái thái độ khách quan mà 
nhận xét và mô tả các cảnh vật trong vũ trụ, các tính tình 
trong lòng người và các trạng thái trong xã hội. 

Vì cái chân tướng của ngoại cảnh và của nội giới có 
thiên hình vạn trạng, nên tác phẩm của các nhà văn tả 
thực cũng phồn tạp và có thể chia làm nhiều loại tùy theo 
các đề mục họ đã lựa chọn. 

1. Hoặc tả cuộc sinh hoạt của hạng bình dân, lao 
động. Thí dụ: Káp T1 Bên của ông Nguyễn Công Hoan; 
Tôi béo xe của ông Tam Lang; Lâm than (tả một cuộc đời 
bọn phu mỏ) của ông Lan Khai. 

2. Hoặc tả cái mặt trái cúa xã hội ăn chơi, trụy 
lạc. Thí dụ: Giông tổ của ông Vũ Trọng Phụng; Hà Nội 
lâm than (tả đời trụy lạc của gái giang hồ, của bọn làng 
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chơi v. v...) của ông Trọng Lang; B/ oỏ (tả cuộc đời của 
bọn ăn cắp) của ông Nguyên Hồng. 

j. Hoặc tả cảnh vật, phong tục và cuộc sinh hoạt ở 
nơi thôn quê. Thí dụ: Cáu bé nhà quê của ðng Nguyễn Lân 
(hiệu Từ Ngọc); Có Dưng (ta tính tình, cử chỉ của một cô gái 
quê phục tòng gia đình và tập tục) của ông Lan Khai. 


$ 2. Tự lực văn đoàn 

Tự lực văn đoàn là một văn phái có chương trình 
nhất định, có cơ quan xuất bản riêng và đã sản xuất ra 
nhiều tác phẩm có ảnh hưởng trong xã hội. Vậy ta phải 
xét sự hành động của văn đoàn ấy. 

Văn đoàn ấy gồm những văn gia thuộc về phái tân 
học. Người đứng chủ trương là ông Nguyễn Tường Tam 
(hiệu Nhất Linh); các người đồng chí thì có các ông Trần 
Khánh Giư (hiệu Khái Hưng), Nguyễn Thứ Lễ (hiệu Thứ 
LÃ), Hồ Trọng Hiếu (hiệu Tú Mỡ), v.v... 

Cơ quan truyền bá của văn đoàn ấy thoạt tiên là tờ 
Phong Hóa tuần báo là một tà báo nguyên đã xuất bản từ 
trước, nhưng giao cho văn đoàn ãy chủ trương tự năm 
1932; rồi tự năm 1935 đến năm 1940, là tuần báo Ngày 
nay. Văn đoàn ấy lại có một cơ quan để xuất bản các tác 
phẩm là nhà xuất bản Đời nay. 

Tôn chỉ 


A) Về đường xá hội, các nhà thuộc văn đoàn ấy 
muôn phá bó hú tục để cải cách xã hội theo các quan 
niệm mới. Bởi thế các nhà ấy thường viết những phong 
tục tiểu thuyết hoặc luận đề tiểu thuyết để chỉ trích các 
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phong tục tập quán mà giãi bày những lý tưởng mới về 
cuộc sinh hoạt trong ø:a đình hoặc trong xã hội. 

B) Về đường 0uïn chương, các nhà ấy muốn trừ 
khư lãi văn chịu ảnh hưởng của Hán văn (dùng nhiều chữ 
nho, nhiều điên cố, đặt câu đài) mà viết lối văn bình 
thường, giản đị, ít dùng chữ nho, theo cú pháp mới, đề cho 
được phổ cập trong đân chúng. Trừ thê trào phúng, dùng 
trong tạp chí đề công kích chỉ trích, các nhà ây thường 
viết lối truyện ngắn (đoan thiên tiêu thuyết) và truyện 
đài (trường thiên tiểu thuyết). 

Các uăn øta uà tác phẩm 

A) Nhất Linh”. Người theo đúng tôn chỉ ấy nhất 
là ông Nhất lành chủ trương văn đoàn ấy. Hầu hết các 
tác phẩm của ông là những luận đề tiểu thuyết. Những 
quyển đã được nhiều người chú ý đến và có thể làm tiêu 
biểu cho hai khuynh hướng chung của văn đoàn là hai 
quyển Đoạn tuyệt và Lạnh lùng. 

Đoạn tuyệ£ là câu chuyện của một người đàn bà vì không 
thể chịu nổi sự áp bách của chế độ đại gia đình và của tập tục 
phải “đoạn tuyệt” với gia đình để thoát ìy sự áp bách kia. 

Trong cuốn kbạnh lùng thì ta thấy một người đàn bà 
góa chồng còn trẻ tuổi yêu người khác mà vì cái ảnh 
hưởng của tập tục và dư luận phải đi vụng trộm với người 
yêu, phải sống một cuộc đời giả dối để giữ danh giá của' 
mình và thể điện cho nhà. 


lắc phổm của ông Nhóớt Linh: Đoạn tuyệt, Tối tờm, Lạnh lùng. 
Hơi buối chiều vòng, Gánh hàng hoo, Đời mưa gió, Anh phởi sống 
(ba quyển sơu củng soạn với ông Khói HƯng), v. v.. 
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Cá trong hai cuốn ấy, ta nhận thấy sự xung đột của 
quan niệm mới với tập thê cũ, mà kết cục thì hoặc là sự 
đắc thắng của quan niệm mới (cuốn trên) hoặc là sự đắc 
tháng cua tập tục cũ (cuốn đưới). 


B) Khái Hưng”. Các tác phẩm của ông, tuy vẫn có 
khuynh hướng xâ hội, nhưng lại thiên về mặt lý tưởng và 
có thì vị riêng. 

Như trong cuốn Na chừng xuân, tác giả cũng có chú 
ý giải bày cuộc xung đột của hai phái mới và cũ về vấn đề 
tý do kết hôn. Do sự xung đột ấy, hai vai chủ động trong 
truyện là Lộc và Mai tuy đã yêu nhau, và lấy nhau, nhưng 
chỉ vì bà Án là mẹ Lộc không ưng và tìm hết cách phá, 
nên hai người phải chia rẽ nhau. Tuy vậy, cuốn ấy lại giãi 
bày một cái ly tưởng về hạnh phúc của người ta ở trên 
đời: muốn được thật sung sướng không gì bằng hy sinh cái 
cá nhân hạnh phúc của mình để mưu hạnh phúc cho người 
khác. Bởi thế sau khi đời bỏ Lộc, Mai vì biết tự hy sinh 
cho em trai và cho con mà thấy đời mình sung sướng. 

Cái khuynh hướng về lý tưởng còn rõ rệt hơn trong 
cuôn Hồn bướm mơ tiên, truyện một cặp trai gái tình cờ 
gặp nhau ở một ngôi chùa, rồi đem lòng yêu nhau nhưng 
vì người con gái đã phát nguyện, đi tu, nên bai người 
quyết chỉ “yêu nhau trong linh hồn, trong lý tưởng”. 

Ô. Khái Hưng có một cách tả người, tả cảnh tuy xác 
thực mà có một vẻ nhẹ nhàng, thanh thú, khiến cho người 
đọc thấy cam. 


l` Tớc phẩm của ô. Khói Hưng: Hồn bƯớm mơ liên, Nửa chừng 
xuổn, Tiếng suối reo, Dọc đường gió bụi, Trống mới, Tiêu sơn tróng 
sĩ, Tục ly, Giao đình. Đợi chờ, Thoới ly, v. v.. 
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C). Thế Lừ!, Ông là một thi gia viết lôi thơ mới 
trong Tự lực văn đoàn; tập thơ của ông, đã có dịp nói đến 
rồi (xem Chương hứ VI). Về thể văn tiều thuyết, trong 
các truyện dài (Vàng oà máu) hoặc truyện ngắn (Bên 
đường thiên lôi), ông thường công kích những điều mê tín 
đị đoan. Muốn đạt chủ đích ấy, ông đặt những câu chuyện 
có vẻ rất rùng rợn làm cho người đọc ghê sợ, rồi đến đoạn 
kết, ông đem các lẽ khoa học mà giải thích các việc đã 
xảy ra một cách rất đơn giản tự nhiên. 

D) Tú Mỡ'!', Ông chuyên viết những bài văn vần 
có tính cách khôi hài, trào phúng; ông đã khéo đem một 
lối văn vui vẻ, buẩn cười, hoạt bát, nhí nhảnh mà chế giêu 
những cái rớm, cái đở của người đời. 

Công piệc của Tự lực uăn đoàn, Công việc của Tự 
lực văn đoàn đã có ảnh hưởng về đường xã hội và đường 
văn học. 

A) Và đường xỡ hội, cái biệt tài trào phúng của 
các văn gia phái ấy, cả trong thơ văn và trong các bức hí 
họa, đã làm rõ rệt cái đở, cái rởm, cái buồn cười, cái giả 
đốt trong các hủ tục, thiên kiến của ta. 

B) Về đường oòãn học, phái ấy đã gây nên cái 
phong trào “thơ mới” và làm cho thể văn tiểu thuyết được 
đắc thắng; phái ấy lại có công trong việc làm cho văn 
quốc ngữ trở nên sáng sua, bình giản, khiến cho nhiều 
người thích đọc. 


'` Tác phẩm của Ô. Thế LỮ: Mốy vồn thơ, Bên đường thiên lõi, Vòng 
vở móu, Mi Hương và Lê Phong, v. v... 
' Tớc phẩm của Ô. Tú Mỡ: Giòng nước ngược. 
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Tuy vậy, phái ấy không khói không có những điều 
thiên lệch. Đối với phong tục cũ của ta, phái ấy đều nhất 
thiết cho là hú là đáng bó, thành ra có tục không đáng công 
kích rnà cũng công kích. Vả chăng, có nhiều tập tục tuy xét 
về phương điện này thì có hại, nhưng về phương điện khác 
không phải là không hay: phái ấy, vì đã có thành kiến săn, 
nên chỉ trông thấy chỗ dơ mà không nhận thấy điều hay. 
thành ra trong sự mô tả, phán đoán có phản thiên lệch. Tì 
như tục đàn bà góa chồng ở vậy thờ chồng nuôi con. Đành 
rằng tục ấy làm cho một số người đàn bà còn trẻ tuôi mà 
muốn tái giá (vì cũng có người thực bụng không muốn tái 
giá), nhưng vì sợ dư luận hoặc muốn giữ gia phong mà phải 
chu cảnh lẻ loi lạnh lùng, tức là phai hy sinh cái hạnh phúc 
cá nhân; song cũng nhờ có tục ấy mà biết bao gia đình đáng 
lè, sau khi người gia trưởng mất rồi, phải lâm vào cảnh “vỡ 
đàn tan nghé” vẫn được đoàn viên vui vẻ, biết bao đứa con 
bô côi cha đáng lề phải chịu số phận hấm hún, vân được nuôi 
dạy trông nom và thành người. Thật cái tục ấy đã gây nên 
biết bao điều xả thân, tận tâm, biết bao người mẹ đáng cảm 
phục. Xem thế thì biết trong sự phán đoán các tập tục xưa, 
La cần phải đo đắn cẩn thận và xét cả mọi phương diện mới 
khỏi sai lầm. 

Dò sao chăng nữa, những điều phán đoán quá 
đáng và thiên lệch của Tự lực văn đoàn đã gây nên một 
cuộc phản động trong các văn gia khác, khiến cho các 
nhà ấy tìm tòi cái hay, cái ý nghĩa của các phong tục 
tập quán xưa; đó cũng là ảnh hưởng tốt của công việc 
của phái ấy vầy. 
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TỔNG KẾT 


Nên văn học một nước không những chỉ có thi văn, 
kịch bản, tiểu thuyết, mà gồm có triết học và lịch sử nữa. 
Vậy ta hãy lần lượt xét về các thể ấy trong lịch sử văn 
học nước ta thế nào. 


§ 1. Khải niệm về nền văn học cũ của ta 
Triết học. Về triết học, xưa ta chịu hai cái ảnh 
hưởng chính: một là của Phật học, hai là của nho học. 

1. Phật học thì thịnh về đời Lý, Trần mà suy về 
đời Lê, Nguyễn. Tuy trong thời kỳy toàn thịnh cũng có 
nhiều vì cao tăng hiểu rõ tôn chỉ cúa đức Phật và một ít 
tác phẩm giải thích về giáo lý (như Khóa hư lục của vua 
Trần Thái Tôn, Đoạn sách lục của Sư Pháp Loa), nhưng 
không có vị nào xướng lên một lý thuyết hoặc một phép 
tu hành nào mới. 

2. Nho học trong các đời, đều được triều đình tôn 
sùng và sĩ phu ủng hộ. Về đường tỉnh thần, luân lý, nho 
học đã có ảnh hưởng rất tốt và đã đào tạo nên những bậc 
hiếu tử trung thần, hiển nhân, quân tử có đức độ, có 
phẩm hạnh, có công nghiệp với quốc gia, xã hội. 


Nhưng về đường tư tưởng học thuật, thì nho phái 


Đến " Dương Quảng Hàm _ 
nước ta theo lối học “huấn hồ”' của Hán nho và chỉ biết 
cái “đạo học” của Trình Chu” đời Tống, chứ không biết 
đến cái học thuyết khác (như cái “tâm học” của Vương 
Thu Nhân” đời Minh); phần nhiều chỉ chọn lối học khoa 
cư, vụ từ chương mà không trọng nghĩa lý; lại có cái thiên 
kiến rằng các điều của thánh hiền đã nói trong Kinh 
truyện là bất di bất dịch không cần phải tra tầm suy xét 
thêm nữa. Bởi thế nên cái học của ta có phần câu chấp, 
nệ cô, thành ra không tìm thấy cái đạo lý nào cao xa, 
không xướng lên cái học thuyết nào đặc biệt. 

Nhừng tác phẩm về triết học đã hiếm lại phần 
nhiều là những sách chú giải, phu điễn (như Tứ (hư 
thuyết ước của Chu An, Địch binh phu thuyết và Thư bình 
diễn nghĩa của Lê Quý Đền, Hy hình trắc lãi của Phạm 
Đình Hồ), chứ không có sách nào là cái kết quả của sự tư 
tương độc lập, của công sáng tạo đặc sắc cả. 


Bởi thế, nếu xét về mặt triết học, thì ta phải nhận 
rằng nước ta không có quốc học, nghĩa là cái học đặc biệt, 
bản ngã của dân tộc ta. 

Lịch sử. Về lịch sử thì nước ta có nhiều bộ sử ký 
(hoặc chánh sử, hoặc dã sử) trong đó có nhiều bộ tổng 
quát như bộ Đợi Vô? sử hý toàn thư và bộ Khám Định 
Việt sử thông giám cương mục, nhưng tiếc rằng hầu hết 


' Huổn hồ ñllš# (huốn: giảng giỏi: hỗ: đem kim vỡn mỏ giỏi thích 
cổ võn): lối học cốt fim cho rö nghĩa từng chữ từng côu. 

` Trình Chư: Trình lở hoi anh em Trình Hiệu ‡8 8ã và Trình Di ƒ?Rji, ChỦ 
lò Chu Hi &: # ; ba bộc danh nho đời Tống. 

` VƯơng Thủ Nhõn + “T{- ; †ự Bđ An {1d #, người đời Minh, đỗ tiến 
sĩ; cái học của ông lốy lương tri lương nõng lồm chủ. 
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các bộ ấy đều chép theo thê “biên niên”, thành ra cách 
chép việc vụn vặt, khô khan không được quán xuyễến, liên 
tiếp, đã không có tính cách khôi phục cuộc đi vãng một 
cách xác thực, linh hoạt như những bộ sử cua Augustin 
Thierry (sử gia nước Pháp) mà cũng không có tài liệu 
phong phú, văn từ đắn đỏi như bộ Sử bý của Tư Mã Thiên 
(sử gia nước Tàu). 

Thì uăn, kịch bản, tiểu thuyết. Sau hai môn triết 
học, lịch sử, ta phải xét đến thi văn, kịch bản, tiểu thuyết, 
tức là những thể thường gọi chung là “văn chương”. Ơ 
nước ta ngày xưa, triết học và lích sử chỉ viết bằng Hán 
văn (trừ quyền Đại Nam: quốc sử diễn ca là viết băng văn 
nôm), nhưng đến ba thể dưới thì ta vừa phải xét về Hán 
văn, vừa phải xét về Việt văn. 

1. Về Hán văn ta nhận thấy rằng các cụ ta xưa 
không hẻ viết kịch bản và tiểu thuyết (trừ vài quyển lịch 
sử tiểu thuyết để “diễn nghĩa” của Tàu như Việt lãm xuân 
thu, Hoàng Lê nhất thống chí và những truyện ký phần 
nhiều chép những chuyện thần kỳ quái đản như L7nh 
Nam trích quới, Truyền kỳ mạn lục); có lề các cụ cho hai 
thể ấy thuộc về loại “ngoại thư” không phải là loại sách 
đứng đắn nên các cụ không viết chăng? Bởi vây phần 
phong phú nhất trong Hán văn là tản văn, biển văn và 
thứ nhất là vận văn (thơ, phú). Trong các thơ văn ấy, 
những bài hay khòng phải là hiếm, nhưng thường hay về 
từ chương mà kém phần tư tương, thường ngâm vịnh 
những nhân vật, sự trạng của nước Tàu mà chếểnh mảng 
về việc nước ta, thường tá những cảnh vật hùng vì, thanh 
kỳ và cuộc đời của các bậc phong lưu, quyền quí mà ít khi 
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ta đến những cảnh vật thông thường ở quanh mình và 
cuộc sinh hoạt của ke bình dân, người lao động. Thành ra 
những tác phẩm đó chỉ là những áng văn hay để cho các 
bậc tao nhản mặc khách thưởng thức, chứ không phải là 
những tấm gương phan chiếu tính tình phong tục của dân 
tộc, những bức tranh lưu lại cảnh tượng sinh hoạt của các 
thời đại đã qua. 

2. Về Việt văn thì thê tiêu thuyết có những 
truyện nôm tức là tiểu thuyết viết băng văn vần trong 
đó có nhiều quyên có giá trị đặc biệt (như Kim Ván Kiêu, 
Hoa Thiên, Lục Vân Tiên) lại có nhiều tác phẩm vô danh 
(như Tình Thư, Trê cóc, Lý Công, Phương Hoa) tuy về 
phương diện văn chương không được xuất sắc như mấy 
quyên trên, nhưng lại tả rõ tính tình phong tục người dân 
nước ta mà lời văn chất phác gian dị dùng nhiều tục ngữ 
thành ngữ, nên đã được phổ cập trong dân gian và có ảnh 
hưởng đến dân chúng. 

Về kinh thì có những ban tuôồng cô, chèo cô, phần 
nhiều lấy sự tích ở sử sách Tàu (như Giang tả câu hôn, 
Kim Thạch hỳ duyên, Sơn hậu, Tống Địch Thanh), gián 
hoặc cũng điền sự tích ở nước ta như (Lưu Bình, Dương 
Lễ) nhiều bản văn chương cùng hay lắm. 

Văn xuôi trong Việt văn hầu như không có, vì những 
tác phâm cần viết bằng tan văn các cụ đều soạn bằng 
Hán văn ca. Các cụ chỉ viết văn vẫn như thơ, phú, ca, 
ngâm. Về những thế này tuy trong lúc ban đầu (thế kỷ 
thứ XIV và XV), các tác phẩm còn chịu ảnh hưởng của 
Hán văn một cách quá năng nề nhưng dần dân về sau đã 
thoát ly được cái anh hưởng ấy mà tự gây lấy tính cách 
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biệt lập: có mấy nhà có biệt tài (Nguyên Bình Khiêm, Hồ 
Xuân Hương, Nguyên Khuyến, Trần Tế Xương) đã làm cho 
nên văn ấy khởi sắc hăn lên. 

Nói tóm lại, trong nên văn học cổ của ta, những tác 
phâm thuộc loại kinh sử, hiến chương, truyện ký có ích 
cho sự khảo cứu về cuộc dĩ vãng và nên văn hóa của nước 
ta; những thơ văn chữ nho cho ta biết cát tư tưởng của 
phái nhà nho, còn thơ văn quốc âm và thứ nhất là tục ngữ 
ca dao mới thực là cái nên văn có tính cách quốc gia, nhờ 
đó mà ta biết được tính tình, tín ngường, phong tục của 
đân tộc ta. 


$ 2. Tương lai của nền quốc văn mới 

Việc can thiệp của nước Pháp ở xứ ta về cuối thế ky 
thứ XIX có ảnh hưởng sâu xa đến nên văn học của ta. Vì 
từ ngày liếp xúc với văn minh học thuật nước Pháp, tư 
tưởng phái trí thức nước ta thay đôi nhiều; các học thuyết 
mới, các tư trào mới dân dân tràn vào xứ ta; các phương 
pháp mới cùng được các học giả ứng dụng. Các thê văn cũ 
biển cai đi; các thể văn mới (tiêu thuyết, phê bình, kịch) 
được các nhà trứ tác viết theo. Nhờ có chữ quốc ngữ là 
một thứ chữ tiên lợi đê phiên âm tiếng ta, các báo chí 
xuất bản một ngày một nhiều, văn quốc ngữ đã thành lập 
và đã sản xuất nhiều tác phảm có giá trị. Các học giả, 
văn gia đã biết đê ý đến lịch sử. văn hóa, cảnh vật nước 
ta mà ta gia công lháo cứu, dịch thuật, biên tập. Tuy 
trong buôi giao thời, tâm trí một số ít người còn hơi rối 
loạn, qui cú một vài thê văn chưa thành định thức; trong 
đám tác phẩm ra đời, còn vàng thau lân lộn; trong số độc 
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gia xem văn, còn nhiều người ngọc đá chưa sành; trong 
bọn học giả văn gia, còn có lắm kẻ chỉ biết háo hức theo 
mới, bất chước của người mà chưa biết cân nhắc lựa chọn 
cho tỉnh để giữ lấy cái bản ngã đặc săc và luyện lấy cái 
tỉnh thần biệt lập của mình. Nhưng dân tộc ta vốn là một 
dân tộc có sức sinh tồn rất mạnh, trải mấy thế ky nội 
thuộc nước Tàu mà không hề bị đồng hóa, lại biết nhờ cái 
văn hóa của người Tàu đê tổ chức thành một xã hội có 
trật tự, gây dựng nên một nền văn học, tuy không được 
phong phú, rực rỡ nhưng cũng có chỗ khaả quan, có phần 
đặc sắc, thì chắc rằng sau này dân tộc ta cũng sẽ biết tìm 
lấy trong nền văn học của nước Pháp những điều sở 
trường để bố những chỗ thiếu thốn của mình, thứ nhất là 
biết mượn các phương pháp khoa học của Tây phương mà 
nghiên cứu các vấn để có liên lạc đến nền văn hóa của 
nước mình, đến cuộc sinh hoạt của dân mình, thâu thái 
lấy cái tỉnh hoa của nền văn minh nước Pháp mà làm cho 
cái tỉnh thần của đân tộc được mạnh lên đề gây lấy một 
nên văn họe vừa hợp với hoàn cảnh hiện thời, vừa giữ 
được cái cốt cách cổ truyền. Đó là cái nhiệm vụ chung của 
học g1ảä, văn gia nước ta ngày nay vậy. 
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Việt Nam văn học sử yếu : ..... 


BẰNG KẼ TÊN 
các tác giả và các tác phẩm có nói đến trong sách 


Các tác gia sắp theo /ên (họ và chữ đệm chua ở sau, 
giữa hai nét ngoặc), trừ hiệu và #ự văn để như thường. 
Tên các tác phẩm in chữ nghiêng. Tên các báo chí để 
đấu (.) ở đầu. Con số đầu chỉ số trang; con số sau ở giữa 
hai nét ngoặc () chỉ số lời chú. Những con số in lối chữ 
đậm chỉ những đoạn cốt yếu. 


A 
Á Nam: 579 (3) 
Ai làm ra sách Đại Nam quốc sử diễn ca > 551 
Art bao sử trình: 438 (L) 
Amaral (Gaspar de): 259 
An (Chu): 162 (3) 
An Khả: 114 
An Na Kha Lậ Ninh: 562 
Annam Nouveau: 54? 
An Nam chí: 433 (1) 
An Nam chí lược: 340 
An Nam chí nguyên: 85 


632 


An Nam nhất thống chí: 401 


An Nam tạp chí: 563 
An Nơm Vũ công: 358 
Án (Nguyễn): 434 (2) 
Anh ngôn bị táp: 398 
Anh phải sống: 599 (11) 
Ầ 
Ẩm băng thái uan tập: 533 
Ẩm băng thất tùng trứ: 533 


Âu châu thập nhất quốc du ký: 532 


Âu Túy tư tưởng: 552 
Âu học ngũ ngôn hi: 48 


B 
Ba Giai: 522 
Bá Án: 604 (8) 
Bá Dương: 92 
Bá Đa Lộc: 444 (1) 
Bá Hậu (vương): 52 (4) 
Bạch Đằng Giang phú: 315 
Bạch Hào tử: 471 (11) 
Bach (Lý): 288 
Bạch Vân am tập: 338 
Bạch Vân cư sĩ: 391 


[Dương Quảng Hàm 
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Bạch Vân quốc ngữ thị: 392 
Bản (Dương Bang): 373 (5) 
Bán than: 387 

Bang giao điển lệ: 432 (1) 
Bang Trực: 317 (6) 

. Bao an y báo: 564 

Bao Giác: 317 (3) 

Bảo (Quách Đình): 149 

Bác hành th: tập: 468 

Bác thành dịa dư chí: 487 
Bác sử thì tập: 469 (3) 

Bác sứ thông lục: 409 

Bang Hồ di sự lục: 357 
Băng Hồ ngọc trúc tập: 312 
Bản nữ thán: 593 

Bất phong lưu truyện: 518 
Bên đường thiên lôi: 601 (13) 
Bênh tưởng: 548 

Bỉ vỏ: 598 

Bý (Hoàng Tăng): 555 (2) 
B:bhograpbhre annamtte: 492 (4) 
Bích (Hùi Huy): 398 (14) 
Bích (Nguyên Thị): 521 (7) 
Bích Câu hỳ ngộ: 512 

Biểu (Nguyễn): 388 (3) 


634 Dương (Quảng Hàm 


Bính thư yếu lược: 329 
Bình (Khuất): 285 

Bình Ngô dựi cáo: 361 
Bình (Đặng): 375 

Bính (Phan Kế): 594 (2) 
Bình Trực: 432 (1) 

Bối Khê táp: 342 

Bút quan hoài: 579 (3) 
Bức thư rơi: 596 (8) 


C 
Cái ảnh hướng của Khống giúo ở nước ta: 557 


Cút quan niệm của người quán tử trong triết học đạo 
Khống: 552 


Gán (Vù): 342 (17) 

Canh Cao: 340 (10) 

Cát (Lê Ngô): 379 (14) 
Cát Thành: 414 

Cấn Trai: 468 (3) 

Cấn Trai thị tập: 468 (3) 
Cận (Đỗ): 392 (9) 

. Cấp tiến: 565 

Câu đối: 595 (7) 

Cậu bé nhà quê: 598 


Con 0e sâu Uà con biến: B6? 
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Cours dđhtstoire anhg1011†6: 548 (1) 
Cô dung: 598 

Cô gới xuán.: 579 (5) 

Cố (Nguyên Sĩ): 162 (1) 

Cổ học tỉnh hoa: 595 (7) 

Cố bìm chế từ táp: 313 

Cổ bim thị gia tỉnh tuyển: 340 
Cố tám bách cùnh: 339 

Cô văn: 554 

Cố xúy nguyên âm: 594 (4) 
Côn (Đặng Trần): 398 (8) 

Côn Sơn ca: 359 

Công dư tiệp hý: 400 

Công Đĩnh: 342 (16) 

Công Thuyên: 337 (2) 

Của (Huỳnh Tịnh) tức Paulus Cua: 543 (2) 
Cung oän ngắm khúc: 425 
Cung odn thị: 419 

Cung cực lạc ngâm: tp: 340 (9) 
Cư (Đào): 149 

Cửu chương: 285 


CH 
Chấp (Đình Văn): 328 
Châu đảo: 562 
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[ương Quảng Hành 


Chén thuốc độc: 562 

Chì (Mạc Đình): 319 (17) 

Chí Linh sơn phú: 357 

Chí (Ngô Thì): 401 (22) 

Chỉ Am: 404 (81) 

Chiến tụng Tàảy Hồ phú: 421 
Chiêu Hồ: 432 (1) 

Chiêu Lỳ: 420 (8) 

Chiểu (Nguyễn Đình): 510 (1) 
Chình Chiêm Thành sự oụ: 149 
Chính Đông: 5412 

Chính phụ ngâm: 424 

Chinh Táy: 542 

Chinh Táy ký hành: 149 
Chính khí ca: 521 

Chỉnh (Nguyễn Hữu): 419 (3) 
Chỉnh đôn lại cách cdi trị dân xã: 547 
. Chớp bóng: 563 
Chreslomathte annanute: 365 
Chu Thần: 470 (10) 

}hu Thần thị tập: 470 

Chu CTrang): 98 (9) 

Chú (Phan Huy): 488 

Chuyết Am: 342 (15) 

Chuyết Am uăn tập: 342 
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Chuyện các bậc danh nhân Ph Lạp tà La Àla: 548 
Chuyện đời x⁄q: 543 (l) 

Chuyên hhôốit hài: 543 (1) 

Chuyên giải buôn: 543 (2) 

Chuyên tré con Perrqulf tiên sinh: 548 

Chương dan LÍ thoại: 527 


D 
Danh nhân Tlait Dương: 351 
Dao Đình sứ tập: 397 
Đeloustat (R): 492 (4) 
Di CTrình): 6041 (2) 
Dì Hành: 472 (15) 
Dị (Bạch Cư): 560 
Dịch hình; 73 
Bịah:-hùih phu thuyết: 406 
Dịch thơ đời Lý tà Trần: 321 
Đictrongarrumm anHan11tcuUOM, EusttuntuÐ et latinum:: 255 
Doãn Hậu: 405 
Doanh (Trinh): 398 (9) 
Du (Ngô): 402 (23) 
Du (Nguyễn): 468 (2) 
Dù (Hàn): 299 
Dục (Cao Xuân): 486 (3) 
Đung (Đặng): 339 
Dụng (Trương Quôc): 472 (15) 


Dượng Quảng Hàm, 


Duyên nợ phù sU¡h: 579 (3) 
Dư địa chí: 3517 

Dư (Tà): 595 

Dữ (Nguyễn): 344, 344(24) 
Dữ Đạo: 468 (1) 

Dương (Hỗ Sĩ): 402 (25) 
Dương Lâm! tấm tập: 472 
Dương Minh học: 595 (6) 
Dương Mộng tập: 4271 
Dương trình hý biến: 490 
Dương Từ Hà Máu: 510 (1), 18 


Đ 
Đài gương: 576 (1) 
Đại đồng thư: 532 
Đại đồng phong cánh phú: 393 
Đạt học: 57 
Dại học (bản dịch): 576 (1) 
Đại Nam dự địa chí ước biên 486 
Đại Nam đăng cô tùng báo: 563 
Đại Nam đồng văn nhật báo: 562, 563 
Đại Nam hội điển sự lệ: 370 
Đại Nam: liệt truyện: 484 
Đại Nam quốc âm tự 0ị: 543 (2) 
Đại Nam: nhất thống chí: 485 


Đạt Nam quốc sứ diễn cú: 379 

Đại Nain thiên nyên truyền đáng tập: 320 
Đạt Nam thirc lục: 484 

Đại Việt lịch triều đăng khoa lục: 399 
Đại! Việt sử hý: 40A 

Đụt Việt sử hý Bạn By tục Điền: 374 
Đại Việt sử by bạn by thực lục: 374 
Đại Việt sử hý tiền biên: 377 

Đại Việt sử hý toàn thự = T: 372 

Đại Việt sử bý tục biến: 371 

. Đại Việt tân báo: 563 

. Đại Việt tạp chí: 563 

Dại Việt thông giám tổng luận: 374 
Đạt Việt thông giam thông hháo: 373 
Đạt Việ£ thông sử: 407 

Đạm Àm: 400 (17) 

Đạm An: Dãn tập: 400 

Đạm Như: 471 (14) 

Đàn bà nước Nam: 519 

Đàn bà Tàu: 576 (1) 

Đán (Trần Nguyên): 318 (9) 

Đang (Nguyễn Văn): 560 

Đào nương ca: 595 (7) 

Đào Uyên Minh thị buõn tập: 28Ì 

Đào thị Loan: 547 


Dương Cuảng Hàm - 


Đạo đức hình: 92 

Đúuo eiáo: 92 

Đạo (Nguyễn Đăng): 397 (3) 
Đâu là chán lý: 596 (9) 

Đề (Vù Phương): 400 (18) 

Để mat cui: B95 (7) 

Đệ bạt tài tự hoa tiên By: 426 
Đệ bái tài Hứ hoa tiền by điễn ám: 426 (TL) 
Điểm (Đoàn Thị): 400 (20) 
Điều đình cái dn quốc học: 594 (3) 
Điều trần thiên hạ đợi thế: 46ä 
Điều Trần thời sự: 4517 

Đình Tương: 396 (2) 

Đinh Tra:: 52ã (16) 

Định (Lê Quang): 469 (4) 

Đoạn sách lục: 320 

Đoan tuyệt: 599 (11) 

Đoạn trường tán thanh: 497 

Đỏ Nam (hoặc) Đồ Nam tử: 594 
Đốc Trai: 343 (21) 

Độn Am: 473 (19) 

Đôn (Lê Quí): 405 

Độn Ảm ăn tập: 473 

Đóng Á song phụng: 555 


V56 TH lui 
Đông Châu: 334 

Đông Dã Tiêu: 432 (1) 

. Đông Dương tạp chí: 563 

Đông Hà: 579 

Đông Pha cư sĩ = Tô Đông Pha: 299 
Đóng Táy ngụ ngôn: 595 (7) 

. Đông Thanh tạp chí: 563 

Đông (Hồ S?): 397 (6) 

Đồng Khánh địa dư chí lược: 486 
Đời ma gió: 599 (11) 

Đời đạo lý của Paul Carton: 552 
Đợi chờ: 600 (12) 

Đức Giang: 343 (19) 

Đức (Nguyễn Quí): 375 (8) 

Đức (Trình Hoài): 468 (3ì 

Đường Tống ăn thuần: 300 


G 
Gdt qué: 589 (7) 
Gáảnh hàng hoa: 599 (11) 
Gaspardone (E): 492 (4) 
GOranimidire de Fa langue anHnamnlte: 543 
Gương bẽ dáu: 579 (3) 


Gương sử nam: 5198 


6+‡| 


G1 
Gia đình: 600 (12) 
Œia cình giáo dục: 593 (1) 
Œia Định báo: 562 
Œia Định tam gia thị: 469 
Gia Định thông chí: 486 
Gian huấn ca: 358 
Giú Viền thị băn tập: 472 
Gtd đạo đực: 549 
Giữi canh hứng tình phú: 419 
Giai (Nguyên Văn): 522 (10) 
(Œiưt nhân dị niặc: 527 
Giản (Nguyễn Tư): 473 (18) 
Gian (Phan Thanh): 471 (14) 
Giang tả cầu hôn: 233 
Giang (Nguyễn): 562 
Giao thông sự nghị bấm: mình: 458 
náo Chỉ: 472 (17) 
Giáp (Trần Văn): 493 
Giấc mộng con: 576 (1) 
Giấc mộng đêm hè: 561 
Giác mộng lớn: 576 
Giọc đường gió bụi: 600 (12) 
ŒGròng nước ngược: 601 (14) 
Giof lộ thụ: 596 
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(rông tố. 598 

Giới Hiên: 317 (6) 
Giới Hiên thí tập: 312 
Giư (Trần Khánh): 598 


H 
Hà Nội ldm than: 598 
Hà Tiên Mạc thị sử: 579 (5) 
Hà Tiên tháp tịnh tập: 399 
Hai buổi chiều oàng: 599 (11) 
Húi Dương chí lược: 403 
Hai Đông chỉ lược: 403 
Hải lượng: 254 
Hải Ông: 471 (13) 
Hải Thượng Lãn Ông: 402 (24) 


Hải Thượng y tông tâm lĩnh toàn trai: 402 (24) 


Hàm (Dương Quảng): 254 
Hàn Mặc Tử: 582 (7) 

Hán thư căn nghệ chí: 285 
Hún Việt băn tự: 552 

Hằn (Hoàng Xuân): 389 (6) 
Hãng (Nguyễn): 392 (10) 
Hãng (Nguyễn Công): 397 (5) 
Hanh (Nguyễn Văn): 556 
Hanh Phủ: 391 

Hành (Đoän): 337 (2) 


643 
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Hạnh Thục cơ: 521 

Ha”: Liệt: 5GT1 

Hi (Chu): 604 (2) 

[Hi Chương: 398 (14) 

Hỉ hinh trắc lãi: 438 (1) 

Hì (Lâ): 375 (7) 

Hi phần: 473 (19) 

Hi Tư: 378 (10) 

Hi Văn: 523 (14) 

Hịch tướng sĩ Uờn: 31ä 

Hiền (Nguyễn Thượng): 478 (22) 
Hiệp thạch: 318 (7) 

Hiệp thạch tộp: 312 

Hiếu (Hồ Trọng): 598 

Hiểu hịnh: 53 

Hiếu Lễ: 344 (22) 

Hiếu (Nguyễn Khác): 576 (1) 
Hiệu (Trình): 50 (3), 604 (2) 
Hisfoire moderne dụ Pays dAnnam 
Hoa Tiên: 426 

Hoa thiêu ngân: lục: 490 
Hoa trình hhiển ứng: 397 
Hou trình tục ngâm: 49Ô 
Hòa Phủ: 404 (31) 

Hoài nam bhúc: 422 


ˆ [Đương (Quảng Fiàm 
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Hoan tNguyễn Công): 597 
Hoàn (Nguyên): 8379 (11) 
Hoàng Là ngọc phơ: 370 
Hoàng Lê nhất thống chí: 605 
Hoàng triều đại điển: 370 
Hoàng Việt địa dự chí: 490 
Hoàng Việt thị tuyển: 399 
Hoàng Việt oăn hỏi: 407 
Hoàng Việt ăn tuyển: 399 
Hoằng Phu: 396 (1) 

Học báo: 563 

Học Lạc: 525 (17) 

Học (Nguyễn Bá): 593 (1) 

Học tập trừ tài trần thỉnh táp: 
Học Tốn: 401 (22) 

Học thuyết thây Mạnh: 594 (4) 
Hồ Xuân Hương, thân thể, tác phẩm 0à văn tài: 556 
Hồ (Phạm Đình): 432 

Hộc (Lương Như): 341 

Hồi loan hhỏi ca: 423 

Hồn bướm: mơ tiên: 600 

Hồng Châu quốc ngữ thị tập: 341 
lông Đức quốc âm thi tập: 390 
Hồng Hà: 400 (20) 

Hồng (Nguyên): 598 
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Hồng Sơn liệp hộ: 468 (2) 

Hsu (Sung Niên): 285 (2) 

Huân (Lê Hữu): 402 (24) 

Huy Thông: 569 

Huyền Khuê: 357 (5) 

Huyền Quang: 319 (12) 

Huyện Thanh Quan (Bà): 523 (13) 
Hưng Đạo đại vương: 319 (15) 
Hưng Đạo đạt 0ương truyện: 594 (2) 
Hương (Hồ Xuân): 522 (11) 
Hương Sơn nhật trình ca: 523 
Hương sơn phong cảnh ca: 528 
Hưu (Lâ Văn): 371 (1) 

Hữu Khác: 392 (9) 

Hữu Thanh tạp chí: 563 


K 
Kép Tư Bên: 597 
Kỳ (Nguyễn Thiện): 200 
Kỳ xuyên thị ouăn sao: 473 
Kỳ trơi thị uăn tập: 380 (17) 
Ký (Trương Vĩnh): ã43 (1) 
Kỷ (Bùi): 365 
Kiền khôn nhất lãm: 432 (1) 
Kiền nguyên thị tập: 398 


__ Đương Quang Hàm - 
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Niến tăn tiểu lục: 409 

Kiện (Nguyễn Văn): 571 

Kiệt (Lý Thường): 317 (7) 

Km làng by: 392 

Kim thạch kỳ duyên: B19 

Kim (Trần Trọng): 595 

Kim Vản Kiều truyền: 497 

KPm Vân Kiêu tân diễn Pháp uăn: 548 
Kim Ván Kiều tân truyện: 507 

Kim Vân Kiểu tiểu thuyết: 498 (4) 
Kim Vân Kiểu: 508 

Kinh Thị: 576 (1) 

Kinh nghĩa: Văng chỉ nhữ gia, tất kinh, tất giới, 
ĐÔ D! phụ tử: 410 

Kinh hỏt tục ngắm: B17 (1) 

Kính Phú: 434 (2) 


1, Y 
Vân thiều thị thứo: 473 
Yến Xương: 343 (21) 


KH 
Kha (Mạnh): 62 (7) 
Khái Hưng: 598 
Khải (Hoàng Cao) = Khải (Hoàng Văn): B19 (4) 
Khải (Trần Quang): 317 (4) 
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Khải (Iloàng 5ï): 393 (11) 

Kha! (Trân Tuấn): 579 (3) 

Khánh Hi: 317 (2) 

Khánh (Trần Văn): 543 

Khảo biện nề Cung oứn ngâm: 557 

Kháao 0ê lất câu đối nôm: 594 (4) 

Kháao tê các lối băn Tòu: 594 (4) 

Kháo uê câu đối chữ Hán: 594 (4) 

Khảo 0è chính trị nước Pháp: 552 

Khdo 0uê chữ quốc ngữ: 264 

Khảo uê địa dư oà lịch sử tỉnh Quang Yên: 199 
Khảo 0ê lịch sử luân lý học nước Tàu: 594 (4) 
Khao tê luân ly học thuyết của Thai Tây: 992 
Khao bễ học thuật tư tướng nước Tàu. 594 
Khdo uê sách Xuân Thu Tủ truyện: B61 

Khác Trai: 517 (1) 

Khám Định Việt sử thông giúm cương mục — CÀI: 482 
Kiifi:fKRfhgl:z5 7/1) 

Khấu (Liệt Ngự): 93 (8) 

Khí Phú: 340 (8) 

Khiêm (Nguyễn Binh): 391 

Khiêm (Đặng Minh): 339 (6) 

Khiêm (Nguyễn Thúc): 238 

Khoa bang tiêu bỳ: 404 

Khoa học tạp chí: 563 
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Khoá hư lục: 320 

Khoan (Phùng Khắc): 396 (1) 
Khóc nua Quang Trung: 1422 
Khôi (Phan): 556 

Khôi tình: 576 (1) 

Khối tình con: 576 (1) 
Không Tư: 57 (1) 

Khuyến (Nguyên): 473 (20) 


L 
bu JsHiee đang Fancien AnnaDmi: 492 (4) 
Lạc đạo tập: 312 
Lạc (Nguyễn Văn): 525 (17) 
ham Sơn thực lục: 370 
Lam Sơn Vĩnh lăng thân đạo bị bý: 357 
Làm con phải hiếu: 519 
Lan Khai: 598 
Lãn Ông: 402 
Lãn Ông y tập: 402 (24) 
Làn Trai: 399 (11) 
Lãng (Uông Sì): 408 (29) 
hạng lùng: 600 
Lão Tư: 95 
Lâm (Dương): 478 (21) 
Làm Khanh: 489 


— Dương Quảng Hàm 


làm than: 598 

Lân Chỉ: 5127 (1) 

Lân (Nguyên): 598 

Lân (Nguyên Bá): 418 (1) 
Lân (Vương ng): 52 (4) 
Lập trai: 468 

Les chapitfres bibliographbiques de Lê Qui Đôn 
et de Phan Huy Chú: 492 (4) 
Lê Hiền Tôn: 109 

Iê Thái Tổ: 109 

Lê Thánh Tôn: 148 

Lâ triều đế 0ương trung hưng công nghiệp thực lục: 403 
Lê triều hội điển: 432 (1) 

Là triều thông sử: 407 

Lê Trung Tôn: 121 

Lê (Đàm Văn): 149 

Lã bý: 73 

Lâ (Nguyên Thứ): 598 

Lệ Thần: 595 

Lân sau: 576 (1) 

Lên tám: . 576 (1) 

Ly (Hồ Qui): 387 

Ly tao: 385 

Lý Cao Tôn: 109 

Lỷ Nhân Tôn: 109 
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[ý Thánh Tôn: 109 

Lịch sử bà học thuyết của Montesguteu: 552 
Lịch sứ tà học thuyết cúa Roussequ: 552 
Lịch sửứ tà học thuyết của Voltaire: 552 
Lịch triều hiến chương loại chí: 489 
Liên cháu thị táp: 409 

Liên (Ngô Sì): 372 

[Liên (Nguyễn Đăng): 397 (3) 

Liên (Vũ Đình): 572 

Liệt Tử: 93 (8) 

Liêu trai chí dị (bản địch): 576 (9) 

Liễu Hạnh: 185 

[Linh Phượng, Tập lệ ký của Lâm Trác Chỉ: 579 (5) 
Linh Quân: 285 

lính tế tháp bý: 332 

Lĩnh Nam trích quái: 343 

. Loa: 564 

Long Cát: 397 (6) 

Long Cương: 486 

Long (Nguyễn Ứng): 318 (10) 

Long Phú: 397 (6) 

Long (Vũ Đình): 556 

Lời hhuyên học trò: 593 (1) 

Luân lý học: 548 

Luận Ngữ: 61 
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Dương Quảng Ham, 


Luạn Ngữ diễn ca: 518 

Luận Ngữ quốc cốn giải thích: 560 
. bục tính tân vần: 563 

Lục Ván Tiên: 509 

Lư (Lưu Trọng): 569 

Lử trung tạp thuyết: 398 

Lược bý uê lịch sứ nước Tàu: 594 (4) 
Lương (Hoàng Đức): 341 (13) 
Lương Khê: 471 (14) 

Lương Khê thí oăn thdo: 471 
Lượng (Nguyên Huy): 420 (7) 

Lưu Bình, Dương Lễ: 606 

Lưu (Ngô Chân): 108 


M 
Mat Hương 0uà Lò Phong: 601 (18) 
Mai nương Lạ cốt: 548 
Mai Phong: 489 
Mai Sơn: 41738 (22) 
Mai Xuyên: 471 (14) 
Mại (Trần Thanh): 528 
Mạnh (Phạm Sư): 318 (7) 
Mạnh Tư: 62 
Mạnh Tử: 62 
Mạnh Tử quốc tăn giai thích: 560 
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Mlaybon (Ch): 256 

Mặc Biệt: 561 

Mặc Hiên: 346 (7) 

Mặc Trai: 337 

Mấy cản thơ: 585 

XIHiên (Vũ): 379 (13) 

Mình Đạo tiên sinh: 50 (3) 

Minh Đạo gia huận: 50 

Minh Đô Vương: 398 (9) 

Minh lương cẩm tử: 338 

Minh Mệnh: 469 (6) 

Minh Mệnh ngư chê thị tập: 469 

Minh tâm báo giam: 49 

Miscellane¿es: 543 (1) 

Mối thương tám của người bạn gái: 596 (8) 
Mông Dương lập: 471 

MNiột giác mộng: 596 (8) 

Mlột nhà cao sĩ nước Tờu: ông Đào — Uyên Minh: 296 
Một tập du ký của Lăn Ông: 594 

Một tháng ở Nam: Kỳ: 552 


Mười ngày ở Huê: 552 


N 
Nại Hiên: 392 (10) 


Nam ám: thị Doăn háo biện: 594 (4) 
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. Nam Cường: 565 

am: chỉ tp: 473 

Nam hát dị nhán liệt truyện: 350 
- Nam Phong tạp chí: 350 

Nam Phong tùng thư: 552 

Nam quốc nữ lưu: 595 (5) 

Nam: sử tập biên: 101 (20) 

Nam tuần hý trình: 398 

Nam thị hợp tuyến: 595 (7) 

Nam trình hiên uịnh tập: 397 
Nam Việt dương hiệp tư uựng: 445 
Nạp Ùb‡ tập: 471 

Nềễ Giang: 200 

Niân lịch thông thư: 549 

Nông cổ mín đàm: 563 
Nordemamn (Ed): 365 

. Notre Journal: 54? 

jNotre Revue: 574 

Nữ lưu 0uăn học sử: 595 (5) 

Nữ lắc: 


Nửa chừng xuớn: 600 


NG 
Nga bu Hạc phú: 419 


Đương Quảng liàm 
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- Ñgày Nay: 565 

Ngạn (Nguyên Trung): 37 (6) 
Nghệ An thị tạp: 398 

Nghệ tăn chí: 408 

Nghị Hiền: 378 (10) 

Nghi Trai thị tập: 396 

Nghìa (Bùi Hữu) = Nghĩa (Bùi — Quang): 518 (3) 
Nghĩa Phu: 318 (7) 

Nghĩa sĩ truyện: 389 

Nghiễm (Nguyễn): 378 (10) 
Ngọ Phong: 378 (9) 

Ngo Phong căn tạp: 378 (9) 
Ngọu du sòo thì oăn tập: 473 
Ngọa long cương: 421 

Ngoạan (Trần Văn): 438 

Ngọc HIân công chúa: 422 (12) 
Ngọc (Nguyễn Văn): 595 
Ngọc tiền tập: 323 

Ngọc tính liên phú: 314 

Ngọc (Thôi Tư): 177 

Ngô gia thế phú: 401 

Ngô øta uăn phi: 378 (9) 
Ngô duo thì tập: 312 

Ngộ Trai: 523 (14) 

Ngôn đn thị tập: 419 


Ngu Hồ: 434 (2) 

Ngũ liễu tiên sinh: 287 
Ngủ thiên tự: 4ï 

Ngụ ngôn !hr: 5941 (3ä) 
Nguyên đạo: 303 
Nguyên (Khuât): 285 
Nguyên Lượng: 287 
Nguyên Phu: 55ã (2) 
Nguyên tính: 300 


Nguyễn Biểu. Một gương nghĩa liệt cà mấy bài 0ăn thơ 
cuối đời Trần: 389 (6) 


Nguyễn chúa phù Lê Hoàng: 238 

Nguyên trạng nguyên phụng s1 táp: 397 

Ngung (Nguyễn Duy): 498 (4) 

Ngư tiêu nến đáp: 510 (1) 

Ngự chế Bắc tuần thi tập: 469 

Ngự chè danh thắng đồ hội thị tập: 469 

Ngự chế tiễu bình Nam Kỳ tặc tháu thì táp: 469 
Ngự chế Việt sử tổng 0uịnh tập: 469 

Ngư chế nu công thị tập: 469 

Người biến lận: 549 


NH 
Nhà nho: L16 
Nhã Hiền: 404 (31) 
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Nhạc hy: 72 
Nhan (Dương Đức): 311 (TT) 
Nhân (Vương Thủ): 604 
Nhãt Linh: 598 
Nhát thiên trí: 46 
Nhất thống dư địa chí: 485 
Nháạit dụng thường đàm: 43ã (1) 
Nhi đồng lạc tiên: 595 (7) 
Nhĩ (Lý): 92 
Nhị độ mi: 603 
N⁄!hị bhê tập: 403 
Nhị Thanh cư sĩ: 378 (9) 
Nhị thanh động tập: 378 (9) 
Nhị thập tứ hiểu diễn ám: 518 
Nhiệm Công: 532 
Nho giáo: 595 
Nhời đàn bà: 548 
Nhuận (Đồ): 149 
Những áng thơ hay: B72 
Những hẻ khốn nạn: 548 
Nhược Thị (Nguyễn): 521 (7) 
Nhựt báo tính: 563 

Ô 
Ô Châu lục: 432 (1) 
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Ôn Như: 595 
Ôn Như Hầu: 420 
Ôn (Phan Huy): 404 (31) 


p 
Pelliot (P): 8ã 


——_ Dương Quảng Hàm - 


PetiL dietionnarre francais annamite: 543 (1) 


Pigneau de Béhatne (P. J. G.): 444 (1) 


PH 
Pha (Tô Đông): 300 
Phác (Lâm Tấn): 579 (5) 
Phách (Hoàng Ngọc): 596 
Phan Trần: 514 
Phan (Vũ Ngọc): 562 
Pháp du hành trình nhát hý: 552 
Pháp Loa: 320 
. Pháp viện báo: 563 
Phận làm dáu: 547 
Phái giáo lược hhdo: 552 
Phát lục: 595 
Phép giáng tdm ngày... 262 
Phê bình 0à cao luận: 553 
Phi Khanh: 313 (10) 
Phr sơ ftộp: 161 
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Phiên (Phan Trọng): 408 (29) 
Phong Hóa tuần báo: 564 
Phố Chiêu thiền sư: 420 
Phô (Đào Nguyên): 563 

Phô Sơn: 392 (9) 

Phu (Hoàng Săn): 343 (18) 
Phú (Dương Bá): 92 

Phú (Kiều): 344 

Phú (Nguyễn Văn): 473 (18) 
Phủ biên tạp lục: 408 

Phụ châm tiện lãm: 518 

. Phụ nữ tân tiến: 564 

. Phụ nữ tân văn: 564 

. Phụ nữ thời đàm: 564 
Phục (Nguyễn Đôn): 560 
Phùng công thì tập: 396 
Phụng (Vũ Trọng): 598 
Phức (Lý Văn): 517 (1) 
Phương Đình: 470 (9) 
Phương Đình địa chí loại: 48 
Phương Đình ăn tập: 470 
Phương Đình thị tập: 4:0 
Phương hoa: 606 

Phương pháp luận: 552 
Phương Trạch: 471 (18) 


QU 
Qua chza đo: 594 
Quách Từ Nghĩ phú: 419 
Quan nghiêm tự Dị côn: 315 
Quang (Hoàng): 422 (11) 
Quát (Cao Bá): 470 (10) 
Quán trung từ mệnh tập: 357 
Quần hiền phú tập: 343 
Quản thư bhúo biện: 406 
Quế Đường: 405 
Quế Đường thi tập: 409 
Quế Đường uăn tập: 410 
Quế (Phạm Xuân): 380 (15) 
Quế Sơn: 473 (20) 
Quế Sơn thi tập: 473 
Qui bhứ lai từ: 292 
Qut L¡ Vé du hý: 548 
Quì (Tú): 176 
Quyền (Hà Tôn): 471 (13) 


Quỳnh Lưu tiết phụ truyện: 380 C16) 


Quỳnh (Phạm): 98 
Quỳnh uyển cửu ca: 338 
Quỳnh (Vũ): 343 (21) 


Quốc ám thị uốn tùng thoại: 595 (5) 


Quốc ngữ thị tập: 387 


[Đớng Quảng Hàm 
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Quốc sử huấn móng: 576 (1) 

Quốc st Hạc biên: 408 (36) 

Quốc triểêu đăng bhoa lục: 404 (30) 

Quốc triều hội điển: 370 

Quốc triệu hương bhoa lục: 486 (3), 404 (30) 
Quốc triều bhoa bảng lục: 486 (3), 404 (30) 
Quốc triều thông chế: 370 

Quốc ăn cụ thể: 365 


Quốc uấn Nam Việt: 579 (5) 


R 


Ressources financlères et ¿conomiques de Ƒ'Etat dans 
tancien Annam: 492 (4) 


Rhodes (Alexandre de): 257 


S 
Sách cách ngôn của Epictbte: 552 
Sãi Dãi: 422 
Sâm (Tăng): 49 (2) 
Sâm (Trịnh): 398 (11) 
S1 Lân: 399 (15) 
Sĩ (Ngô Thì): 378 (9) 
Siêu (Đặng Đức): 4238 (18) 
Siêu (Lương Khải): 532 
Siêu (Nguyễn Văn): 470 (9) 
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Siêu (Trương Hán): 319 (18) 
Sóc (Đông Phương): 162 (3) 
Song An: 596 

Song Quỳnh: ä380 (18) 

Sơ học luân lý: 595 (6) 

Sơ học 0uấn tân: 47 

Sơn hộu: 281 

Sơ binh tân trang: 421 

Sự hền lập: 442 

Sư phạm khoa yếu lược: 595 (6) 
Sứ Bắc quốc ngữ thi tập: 393 
Sứ trình tiện lăm khúc: 518 
Sử ký: 605 

Sử ky thanh hoa: 548 


T 
Taberd: 445 
Tạc (Trịnh): 121 
Tam Lang: 598 
Tum ngung động phú: 393 
Tam (Nguyễn Tường): 598 
Tam quốc diễn nghĩa: 500 
Tam tự kinh: 52 
Tam tự kinh (dịch và bàn): 579 (3) 
Tam thiên tự: 46 
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Tan Đà: 576 (1) 

Tan Đà xuân sắc: 57? 

Tang thương ngâu lục: 434 

Tần Tiên đình cư sĩ: 525 (16) 

Tác (Lê): 340 (10) 

Tặc (Trần ích): 340 (8) 

Tăng Tử: 49 (2), 57 

Tây du hý: 542 

Táy Đó tháng tích: 347 

Tây hành kiến tăn lục: 517 (1) 

Tây hành kiến ouăn bỷ lược: 517 (1) 
Táy Hồ thi tập: 420 (5) 

Tây mình: B10 

Tây nam đắc bằng: 519 

Tây phù thì thảo: 472 

Tây Sơn ngoại sử: 595 (5) 

Tây sương hý: 500 

Tóáy tuân by trình: 398 

Tám thanh tồn duy tập: 398 

Tân biên truyền bỳ mạn lục tăng bổ giát ú0:! tập chú: 344 
Tân diễn đệ bái tài tử hoa tiên hý: 234 
Tân Nam tử: 547 

Tân (Nguyễn Quí): 525 (16) 

Tản cung nữ oán Búi công 0ốn: 419 


Tần, Đường, Tống thị ca điền âm: 380 (16) 
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=¬......... 


Tâm tý!) = Tấn tNguyễn) = Tử Tân tLý): 342 (15) 
Tần Trai: 169 (4) 

Tả cấp bát điều: 3166 

Tì bà hành: 560 

Tích (Mạc Thiên): 399 (15) 
Tích (Nguyên Thiên?: 357 (51 
Tích (Nguyên Vinh›°: 337 (3) 
Tịch cư nĩnh thể phú: 398 
Tiểm (Đào': 287 

Tiên (Phan Phu): 340 (7) 
Tiên sơn tập: 337 

Tiên hộu thí tập: 420 (5) 
Tiên Xích Bích phú: 307 
Tiên (Nguyễn Hữu): 67 

. Tiếng dân: 563 

Thông đoạn trường: 561 
Tiếng suối reo; 600 (12) 
Tiêu sơn tráng sỉ: 600 (12) 
. Tiêu ân: 162 

Tiêu đn thị tập: 312 

Tiểu độc lạc phú: 393 

Tiết phu: 319 

. Tìm tức: 565 

Tín Thần: 340 (7) 

Tĩnh sài thị tập: 397 
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Tình tuyến chỉ eia thị tập: 340 
- đình giò: B67 

Tình sĩ tử: 180 

Tình Am: 397 (5) 

Tĩnh Bá: 421 (14) 

Tĩnh Đô Vương: 398 (11) 
Tĩnh (Ngô Nhân!: 469 (51! 
Tình Tiết tiên sinh: 28? 
Toái (Phạm Đình): 380 (161 
Toàn Việt thì lục: 407 
To (Đăng Đức): 79 

Tố (Nguyễn Văn): 527 
Tế Như: 468 (2) 

Tố Tám: 596 

Tộ (Nguyên Trường): 455 
Tối béo xe: 598 

Tôi tăm: B99 (11) 

Tôn am: năn táp: 398 
Tôn cổ lục: 334 

Tôn Chất: 523 (14) 

Tôn Ông: 398 (14) 

Tốn Ban: 470 (9) 

Tôn (Phạm Duy): 561 (3) 
Tốn Phú: 471 (13) 


Tốn Phú thị căn tấp: 171 
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Tổng Dịch Thanh: 235 

Tú Mõ: 598 

Tuân (Hoàng Canh): 215 
Tuân (I2 Canh): 319 (16) 
Tuân Thúc: 473 (18) 

Tuấn (Trần Quốc): 319 (15) 
Tục ca lệ: 549 

Tục hy: 600 (12) 

Tục ngữ ca dao: 552 

Tục ngữ phong dao: 595 (7) 
Tục truyền kỳ: 400 

Tuệ Tĩnh: 320 (22) 

Tuy Lý Vương: 471 (12) 
Tùy bút lục: 470 

Tuyết Am: 400 (20) 

Tuyết Trai: 397 (7) 

Tuyết Trai thì tập: 397 
Tung (Lê): 873 (5) 

Tùng Hiền: 342 (17) 

Thng liên bạn tập: 342 
Tùng Niên: 432 (1) 

Tùng Thiện Vương: 471 (11) 
Túng (Nguyễn Thiên): 343 (19) 
Tung Tây Hồ phú: 420 


Tòa dn lương tám: 556 


()ương Quang Eiầm - 
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Tuông Hòa Lạc: 552 
Tuổng Lâi xích: 552 

Từ (Đào Duy): 421 (9) 

Từ Long: 295 

Tư lục bị làm: 343 

Tứ (Mạc): 399 (15) 

Tứ thời bhúc: 393 

Tư thư thuyết ước: 604 (4) 
Tứ trai thị tập: 420 (5) 

Tứ Chiêm: 300 

Tử Du: 66 (11) 

Tử Mưu: 319 (18) 

Tử Phát: 486 (3) 

Tử Tấn (Lý): 342 (15) 

Tử Tư: 60 

Tự (Chu Hưng): 49 (1) 

Tự (Nguyễn Huy): 426 (19) 
Tự điển An Nam La tỉnh: 445 
Tự Đức: 469 (8) 

Tự Đức thanh chế thị oăn: 470 
Tự lực văn đoàn: 598 

Tự thuật hý: 518 

Tương Phố (Bà): 596 
Tương tiến tứu: 297 
Tường Phủ: 341 (19) 
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[ương (Quang Hàm 


Tường (Tiên Thọ): 520 (5! 
Tường (Văn Thiên): 521 (9) 
Tương hỳ Phú xú: 519 


TH 
Thạch (Đỗ Đình): 561 
Thạch nông tùng thoại: 473 
Thạch nông thĩ ăn lập: 473 
Thái Bạch: 288 
Thái (Phạm); 420 (8) 
Thái Thanh: 39727 (5) 
Thái (Trương): 500 (9) 
Thái Xuyên: 519 (4) 
Thanh đạt học thuật bhaát luận: 533 
Thanh Hiền: 468 (2) 
Thanh Liên cư sĩ: 288 
Thanh (Nguyên Gian): 341 (14) 
Thanh Tâm tài nhân: 499 (7) 
Thanh Tôm tài nhân thị tập: 533 
Thanh (Trình) = Thanh (Hoàng): 337 (1) 
Thành (Lê Tư): 148 
Thanh mô hiền phạm: hạc: 406 
Thánh Thán (Kim): 500 (9) 
Thao Đường cư sĩ; 468 (1) 
Thủo Đường thì tập: 468 


: : Mà vở ( 
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Thao nhàn hiệu tán tộp: 313 
Thúo trạch anh hùng: 595 (5) 
Tham: dáo Phú Quốc: 579 (5) 
Thăng Phu: 319 (18) 

Thăng (Vương Tân): 52 (4) 
Thắng (Nguyễn): 473 (20) 
Thâm (Miên): 471 (11) 

Thần tiên: 576 (1) 

Thận Minh: 471 (11) 

Thập điều điễn ca: 518 

Thốt trăm sở: 314 

Thấu (Phan Huy): 489 (1) 
Thầ non nước: 576 (1) 

Thế giới tiến bộ sứ: 559 

Thê Lậc: 378 (9) 

Thế Lữ: 584 

Thị hình: T3 

Thích (Pham Qui): 468 (1) 
Thiểm (Cung Thúc): 213 
Thiên hạ bản đô hÿ số: 152 
Thiên nan: dư hạ tốp: 149 
Thiên nam động chủ: 148 
Thiên nam lịch triểu liệt truyện đăng bhoo bị kháo: 404 
Thiên (Tư Mãi): 92 (7) 


Thiên tự căn: 53 
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Thiên ấn: 285 

Thiền uyến tập anh: 320 
Thiện đình: 347 

Thiện (Nguyên): 428 (20) 
Thiệp giang: 29D 
Thierry (Augustin): 605 
Thiều (Nguyễn Gia): 420 (5) 
Thiếu Du: 380 (16) 
Thiếu Sơn: 553 

Thiệu Trị: 469 (7) 

Thoái chị: 289 

Thoứi thực hỳ ăn: 412 
Thoát Hiền: 339 (6) 
Thoát /y: 600 (12) 

Thốc (Hỗ Tôn): 318 (11) 


Thông loạt bhóa trình: 543 (1) 


Thơ Đông Hồ: 579 (5) 
Thơ Hàn Mặc Tử: 583 (7) 


Thơ ngụ ngôn của Ea Yontaine: B48 


Thơ thơ: 586 


Thời thể tới băn chương: 59G (9) 


Thủ Phác: 343 (21) 
Thuần Phủ: 400 (18) 
Thuận (Đỗ Pháp): 108 


Thuật (Nguyên Trọng): 594 (3) 


[)ương Quảng Hàn 
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Thủy Hư: 500 (9) 

Thủy Hư (bản dịch): 579 (3) 
Thủy uân tùy bút ngự tập: 312 
Thụy (Đặng): 396 (2) 

Thuyên (Hàn) = Thuyên (Nguyễn): 160 
Thư hình: 72 

Thư bừnh diễn nghĩa: 406 

Thứ (Phạm Phú): 472 (17) 
Thức (Tâ): 300 

Thực (Phan Đình): 380 (17) 

. Thực nghiệm dân báo: 583 
Thương côn châu ngoc tập: 341 
Thương Sơn: 471 (11) 

Thương Sơn tht táp: 471 
Thượng hinh bý sự: 402 
Thượng thanh hẰhí: 


TR 
Trác (Lê Hừu): 402 (24) 
Trác Như: 532 
Trai (Thận): 320 
Trãi (Lê) = Trãi (Nguyên): 355 
Trang Tư: 98 
Trang Tư: 93 (9) 
Trạng nguyên thị: 48 
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Trạng Trình: 391 

Trần d1 trí bý: 576 (1Ì 
Trần Anh Tôn: 312 

Trần Duệ Tôn: 118 

Trân Minh Tôn: 312 

Trần Nghệ Tôn: 312 

Trần Nhân Tôn: 312 

Trần Thái Tôn: 371 

Trần Thánh Tôn: 109 

Trần Thuận Tôn: 109 

Trê cóc: 606 

Trì Chỉ: 469 (4) 

Trí (Nguyên Trọng): 582 (7) 
Trị (Phan Văn): 520 (6) 
Trích điễm thị tộp: 341 
Triện (Ngô Văn): 557 

Triết học yếu lược: 548 
Trình (Chu Mạnh): 523 (12) 
Trình Dự: 339 

Trình (Miễn): 471 (12) 
Trinh (Nguyễn Cư): 400 (17) 
Trình Thứ: 389 

Trình (Vũ): 425 

Trọng Dương: 404 (31) 
Trọng Lang: 598 


[Xương (Quảng liam. 
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Trông giòng sông VỊ; 528 

Trống mới: 600 (12) 

Trúc Đường: 472 (17) 

Trúc Khê: 337 (1) 

Trúc Khê táp: 337 (1) 

Trúc Ông: 396 (3) 

Trúc Ông phụng sứ tập: 396 

Trúc Trai tiên ông: 396 (2) 

Truyện hỳ mạn lục: 344 

Truyền bỳ tân phả: 400 

Truyện bu người ngự lâm pháo thủ: 548 
Truyền cố nước Nam: 595 (7) 

Truyện GiÌ Rias de Santtllance: 548 
Truyện Kiều: 249 

Truyền miếng da lừa: 548 

Trung Bắc tân văn: 563 

Trung dung: 60 

Trung hiểu tiết nghĩa nhị độ mai: 513 
. Trung lập báo: 563 

Trung Quốc học thuật: tư tưởng biến thiên sử: 533 
Trung (Thân Nhân): 149 

Trứ (Nguyễn Công): 528 (14) 

Trứ (Phạm Công): 374 (6) 

Trực Khanh: 337 (1) 

Trực (Nguyễn): 342 (16) 


674 [Dương Quảng Piàm 


Trương Lưu hầu phú: 419 
Trưởng giả học làm sang: 549 
Trưng Phu: 402 (23) 

Trừng (Hoàng): 388 (4) 


U 
Úy Trai: 318 (7) 
Uyên Mật: 401 (22) 
Uyên Mình: 287 (31) 


Ư 
Ức (Ngô Thì): 397 (7) 
Ức (Nguyễn Nguyên): 317 (3) 
Ức Trai: 355 
Úc Trai tập: 356 
Ức Trơi thì tập: 357 


V 
Vavrac (RE): 548 
Van Hạnh: 109 
Vạn ngôn thư: 314 
Vàng bà máu: 601 
Văn Bác: 402 (28) 
Văn chương trong lối hát d đào: 552 
Văn đàn báo giám: 332 
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. Văn học tạp chứ: 63 

Văn học sử nước Tòu: 594 (4) 
Văn mịnh cổ xúy: 149 

Văn minh luận: 552 

Văn (Nghiêm Thượng): 79 

Văn tế phò mũ Chưởng hậu quản Vũ Tính oà Lễ bộ 
thương thư Ngô Tùng Chu: 428 
Văn tế trận bong tướng sĩ: 423 
Văn tế 0ua Quang Trung: 423 
Vân biêu tập: 337 

Ván đài loạt ngữ: 406 

Vân Trì: 473 (21) 

. Vệ nông báo: 563 

. Vệ sinh báo: 563 

Vị (Hà Tu): 560 

Vì (Khang Hữu): 532 

Vị Dã: 471 (12) 

Vĩ Da hợp tập: 471 

VỊ (Kim): 500 (9) 

Viên thông tập: 312 

Viên (Trần Trung): 332 

Việt ảđm thị tập: 339 

Việt điện u hình tập: 344 

Việt giám thông hhỏdo: 378 

Viật giam thông khúo tổng luận: 374 
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Viột giảm pịnh sử thị tạp: 339 
Việt Hán uăn bhỏdo: 594 (2) 
Việt hành ngâm: 517 (1) 

Việt hành thị thdo: 517 (1) 
Việt Nam xuân thu: 605 

Việt Nam nhân thần giám: 519 
Việt Nưmn phong tục: 594 (2) 
Việt Nam sử lược: 595 (6) 
Việt Nam thế chí: 318 (11) 
Việt Nam thị cơ: 552 

Việt Nam uăn phạm: 595 (6) 
Việt Ngâm: 476 

Việt sử bị lãm: 403 

Việt sử cương mục: 318 (11) 
Viôt sử tiêu án: 403 

Việt sử tục biên: 379 

Vĩnh (Nguyễn Văn): 546 

Vịnh Nam sử: 519 

Voyage du Tonhin en 1876: 543 (1L) 
Vô Dật: 320 (22) 

Vũ trung tùy bút: 432 


›.‹ 
Xa (Chu): 340 (8) 
Xét tật mình: 547 


[3ượơng Quảng Hàm 
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Xuân Diệu: 586 

Xuân Hương thị tập: 522 

Xuân thu: 23 

Xuúdn uân thi tập: 338 

Xuyên (Lý Tế): 320 (25) 

Xương lê bá: 289 

Xương (Nguyễn Quảng): 353 

Xương (Trần Tế) = Xương (Trần Cao): 526 (19) 


Dương Quảng t†àm 


(/)ltdmt cltt giải e1ta 
(thà SÈutát 5l n C?rẻ 


- Trang 17 dòng 5 3: Văn chương bình dán: Thuật 
ngữ văn học hiện đại gọi là Văn học đán gian. 

- Trang 18 dòng 2 Ì: Quan niệm của Dương Quảng 
Hàm cho rằng trước khi có sự xâm lược của Trung Quốc, 
dân tộc Việt Nam còn đang ở trong trình độ bán khai. 
Lịch sử Việt Nam ngày nay cho răng lúc ấy dân tộc ta đã 
hình thành nhà nước (thời đại Hùng Vương). 

- Trang 21 dòng 4 Ì: Văn chương truyền khẩu: 
Thuật ngữ văn học hiện đại gọi là Văn học dân gian. 
Theo quan niệm của Dương Quảng Hàm thì văn chương 
truyền khẩu = văn chương bình dân, tức là tục ngữ và ca 
dao. Nhưng văn học đân gian ngày nay bao gồm nhiều 
loại thể: 

Truyện dân gian: thần thoại, truyền thuyết, truyện 
cô tích, truyện cười, truyện ngụ ngôn. 

Văn vần dân gian: tục ngữ, ca đao, dân ca, câu đố, 
về, trường ca (đối với văn học dân tộc ít người). 


Sân khấu dân gian: chèo, tuồng đồ, múa rồi.. 
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- Trang 22 dòng 9 Ï và trang 355 dòng 4 Ì: Ngày 
nay các nhà nghiên cứu văn học đã xác định rằng tập Gia 
hun ca không phải là của Nguyên Trãi, mà có lẽ là của 
một nhà Nho vô đanh sống sau thời đại của Nguyễn Trãi. 
Hiện nay cũng đã tìm được tập thơ nôm “Quốc âm thi tập” 
của Nguyên Trãi. 

- Trang 44 dòng 4 4: Văn chương cổ điến: Đây là 
chữ dùng của Dương Quang Hàm đề nói về những tác 
phẩm được dạy cho học trò Việt Nam để biết và hiểu 
nghia của chữ Hán trong nền giáo dục phong kiến. Ngày 
nay văn chương cô điền được dùng để chỉ những tác phẩm 
văn họe có giá trị lớn lao cua thời quá khứ. 

- Trang 76 dòng 6 Ÿ: Quan điểm của Dương Quảng 
Hàm về nội dung và giá trị của Kính Thị có phần khác 
vớ) ngày nay. Ngày nay Kinh Thi đã được các nhà nghiên 
cứu văn học ở Trung Quốc và nhiều nước khác trên thế 
giới nhìn nhận là có nhiều giá trị vượt xa một tập ca dao 
cổ của người Trung Quốc. 

- Trang 82 dòng 8 }: Hiện nay quan niệm về vai trò 
của những viên quan người Hán sang cai trị nước ta như 
Tích Quang, Nhâm Diên, S¡ Nhiếp không còn giống như 
quan niệm cúa Dương Quang Hàm. Việc truyền bá Hán 
học sang Việt Nam là để nhăm phục vụ công cuộc cai trị 
hơn là do lòng tốt đơn thuần. 

- Trang 108 dòng 7 - 8 Ý: Hiện nay những tư liệu lịch 
sử và vàn học còn lại cho thấy vua Quang Trung Nguyễn Huệ 
đã sử dụng tiếng Nôm trong công văn triều chính. 
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- Trang 265 dòng 4 Ì: Thổ ám: Chữ dùng của Dương 
Quang Hàm để chỉ cách phát âm khác nhau giữa các miền 
của nước ta. 

- Trang 276 dòng 11 }: Hiện nay có nhiều cách 
phân kỳ văn học Việt Nam thời phong kiến. Cách phân 
kỳ theo triều đại của Dương Quảng Hàm cũng là một cách 
đê tham khao chứ không phải là chính xác tuyệt đối. 

- Trang 284 dòng 2 và trang 299 dòng 2 J: Đây chỉ 
là một quan niệm của riêng Dương Quảng Hàm về những 
nhà văn, nhà thơ Trung Quốc có ảnh hưởng đến văn học 
Việt Nam. Ngày nay, có thể có nhiều ý kiến khác nhau về 
vấn đề này. 

- Trang 444 dòng 3 Ï: Quan điểm cho rằng vua Gia 
Long là người bình định và có công thống nhất Bắc Nam 
là quan điểm chính thống trong thời đại của Dương Quảng 
Hàm, khi Nam triều còn tại vị dưới sự bảo hộ của thực 
đân Pháp. Ngày nay lịch sử Việt Nam ghi nhận công lao 
ấy thuộc về vua Quang Trung Nguyễn Huệ. 

- Trang 593 dòng 5 - 6 jJ: Quan điểm của Dương 
Quang Hàm cho rằng văn học trong quốc văn hiện đại có 
những khuynh hướng như học thuật. lãng mạn, xã hột, tả 
thực. Theo quan điểm của các nhà nghiên cứu văn học 
ngày nay thì văn học trong giai đoạn ấy có ba khuynh 
hướng chính: lãng mạn, hiện thực và cách mạng. Trong 
hoàn cảnh lịch sử thời bấy giờ, văn học cách mạng được 
xem là thơ văn quốc cấm nên dễ hiểu là Dương Quảng 
Hàm không thể đề cập đến trong công trình của mình. 
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- Trang 596 dòng 6 †: Dương Quảng Hàm xếp nhóm 
Tự lực văn đoàn vào khuynh hướng xã hội, nhưng quan 
niệm ngày nay cho rằng những sáng tác của Tự lực văn 
đoàn thuộc dòng văn học lăng mạn và có một số tác phẩm 
nghiêng về khuynh hướng hiện thực. 

- Trang 597 dòng 7 4: Khuynh hướng tá thực theo 
quan niệm của Dương Quảng Hàm tức là dòng văn học 
hiện thực theo quan niệm bây giờ. 

- Trang 618 dòng 8 Ỷ: Tập thơ Bác hành thị tập của 
Nguyễn Du trong những sách lịch sử văn học ngày nay 
ghi là Bắc hành tạp lục. Dương Quảng Hàm chỉ kế tên 
hai tác phẩm của Nguyễn Du là Bốc hành thị tập và Kim 
Vân Kiểu. Nhưng Nguyễn Du còn có những tác phẩm khác 
nữa như tập thơ Nœm trung fạp ngâm, Thanh Hiền thì 
tập (còn gọi là Thanh Hiên tiền hậu tập), Văn chiêu hồn 
(còn gọi là Văn fế thập loạt chúng sinh), Văn tế Trường 
Lưu nhị nữ, Thúc lời trai phường bi. 

- Trang 618 dòng 4 ÏT: Hiện nay nhiều nhà nghiên 
cứu văn học cho rằng tập thơ Lưu hương bý viết bằng chừ 
Hán cũng là của Hỗ Xuân Hương. 

- Trang 622 trang 2 ÏŸ: Tác phâm cúa Huỳnh Tịnh 
Của ngày nay đã sưu tầm được với số lượng lên đến hàng 
chục đầu sách chứ không phải chỉ có 3 tác phẩm như 
Dương Quảng Hàm đã kế ra. 


- Trang 623 trang 6 J: Ngày nay người ta cũng thống 
kê được rằng Trương Vĩnh Ký có ít nhất 118 tác phâm. 
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THIÊN THỨ NHẤT: VĂN CHƯƠNG BÌNH DÂN 
Chương thứ nhất: Văn chương truyền khẩu: tục 
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THIÊN THỨ HAI: ẢNH HƯỚNG CỦA NƯỚC TÀU 
Chương thứ hai: Văn chương cổ điển. Những điều 

giàn yếu về các sách giáo khoa cù đê học chữ 

Nho (thứ nhất là cuốn Tam tự kinh)......................... 44 
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Chương thứ ba: Công dụng của văn học Tàu. 
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THIÊN THỨ BA: CÁC CHẾ ĐỘ VỀ VIỆC HỌC, 
VIỆC THI 
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